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NHỰT KHÓA 


CHÚA NHUỰT PHÁP 


In lần thú sáu 


SAIGON 'TäăNDINH 
IMPRIMERIE DE LA MISSION 
CA 9£ rue Tpul-Elanehy,. 189 


IMPRIMATUR. 


Salgon die 6 Augustl 10g10, 
+ LUCIÀNUS, Ep. Mediensis, 


Vic. post. 


Tựa nấu đã ïn trong Mục Lục XIÊM năm 
1864 »à Mục Lục SÀI GòN năm 18601. 


QI ơn Ð Ô T T,khai quang phù hộ cho các 

giáo hữu, là kẻ đã nên một thân thề trong 
Chúa Khirixitô. Thì anh em phải hóa nên rập 
một tiềng, mà ngợi khen Người khắp mọi nơi, 
hầu thêm số những kẻ thờ phượng Người càng 
ngày càng sum vầy trong Hội Thánh. Vậy anh | 
em phải biễt, một là Thầy phẩi ước ao sửa lại - 
sách các kinh anh em quen đọc hằng ngày, mà 
chưa đặng sự ấy, thì lòng Thầy lhông an, bỡi 
vì thấy mọi nơi mọi người chẳng đặng nên một 
khuôn rập cùng nhau. 

_ Bây giờ đội ơn Cha cả đã soi`sáng giúp sửo 
cho Thầy sửa lại đặng, cùng gọisáchây là Thánh 
Giáo Nhựt Khóa, màn ra cho anh em đặng 
nhờ, thì anh em phải vưng giữ như trong sách 
ầy dạy. Bỡi vì trong kinh cũ, anh em đã quen 
đọc, thì có một ít tiếng lạ khó nghe, và một ỉt 
cân chẳng nhằm phép Hội thánh. Vậy từ nấy về | 
sau mọi nơi mọi họ phải cứ theo sách nầy, đầu | 


E  SUÀI uỂNG 
khi đầu cũng khó, vì có đổi một ít câu; chẳng 
đặng như anh em đã dùng xưa nay; song khi 
đã quen, thì đặng vui mắng cùng biệt rổ hơn. 

Bằng lời cầu nguyện trong sách nầy, thì đã 
đủ các kinh đọc ngày thường và ngày Chúa nhựt. 

Trong kinh anh em quen đọc có nhiều kinh - 
có phép đại xá hay là ân xá ; nên hằng ngày khi 
đọc kinh phải có lòng ước ao nhờ những ơn ây. 
Còn các phép lần hột, thì đã in trong sách gụilà 
Thúnh Gtúo Ghúýa Nhựt Phúp, 
_ Hệ lần nào đọc kinh thì làm đầu thánh Giá, 
đoạn đọc kinh Chứng (ôi lạ ơn Ð GŒT T;sau 
khi đã đọc hết các kinh, thì phải đọc kinh Gđza 
ơw. Lại mọi khi đọc, thì phải giữ làm vậy. 
_ Ngày thứ bây buôi tôi, cùng ngày Chúa nhựt 
ba buôi đọc kinh, hê khỉ nào đọc kinh Xhựt một, 
thì phải đứng; lại từ ngày lễ Phục Sinh, cho đền 
lễ ÐCT Ba Ñgôi, bất luận ngày thường, hay 
là ngày Chúa nhựt, mọi khi đọc kinh J»¿„tznột, 
thì phải đứng như vậy. 
_ Nau nữa ĐứcGiáo Tông Bênêditô thứ XIII đã 

ban cho kể nào, mỗi một lần đọc kinh Nh£ 
mới, thì đặng phép àn xá một trắm ngày ; và 
aỉ giữ đọc kinh ây luôn, chẳng bổ sót ngày nào, 
| thì mỗi tháng cũng đặng phép đại xá một lần; 

bằng ai chẳng thuộc kinh /hự( zmó(, thì đọc 


——————————ê 


c1 vụea 
một kinh Tay ŒGhøơ, một kinh Kinh mồng, 
cũng sẽ đăng những ơn ấy. Sau hết kẻ đọc ba 
kinh Lạy Chứa tới, là kinh tin, kinh cậy, kính 


kính mến, mà có lòng ằn năn tội cho nên, thì | 


môi lắn đọc, đặng phép ân xá bấy năm cùng 
bảy mùa. Bằng kẻ nào giữ đục ba kính ấy 
hằng ngày, thì cũng nhờ phép đại xá một 
tháng một lần, mà nên nhường phép ấy lại cho 
cáo đẳng linh hổn nơi-lửa luyện tội. Lại hễ 
ai, môi lần đọc Xinh câu Ð € G ra dời, đăng 
phép ân xả ba trăm ngày ; Xinh cáu Ð G Bà 
đăng ba trắm ngày. 


Lại trong sách nầy dạy đọc bẩy kỉnh Tứn. 


ý — fợø cùng một kính Kính ;mông; hễ ai vào họ 


— |  ĐGT 0a Ngôi, là ba người hiệp một ý một 
_ị lòng cùng nhau, mà hằng ngày đọc ba lần, 
môi lấn bảy kinh 7ø (¿ cùng mọt kinh 
Kinh mông, là ban mai, trưa, và tòi, cùng có 
lòng sồt sắng ăn năn tội mà đọc kinh ấy, hoặc 
— đọc chung hay là riêng cũng dặng ; từ Chúa 
giảng sanh 1784 năm, thì Đức Uiáo Tông 
Phiệ thứ VI đã ban phóp ân xá cho những kể 
đọc kinh ầy ngày thường, môi ngày đáng một 
trắm ngày. Còn các ngày Chúa nhựt, mỗi ngày 
| đọc, thì đặng bẫy năm cùng bấy mùa, và Đức 
- | Giáo Tông Dhiô thứ VI cũng đã ban cho. những 


Si, Jện Ì 


kế quen đọc làm vậy, thì đặng phép đại xả 
trong một tháng hai ngày Chúa nhựt, mặc ý 
mình chọn, miễn là những người trong họ ầy 
xưng tội chịu lễ, và đọc kinh cẩu nguyện 
theo ý Đức Giáo Tông dạy. 

Đức Giáo Tông ước ao cho các dân thiên hạ 
ngợi khen Ð Ö T, và cho các giáo hữu càng 
ngày càng kính mến Ð CTT Ba Ngôi, cùng 
kính thờ sự mầu nhiệm Chúa ra đời, là hai 
đều trọng nhứt trong đạo thánh Chúa, cùng 
tôn kính ràt thánh Đức Mẹ, nên người ban 
ơn rộng làm vậy. 

Sau nữa khi ba người (rong họ ấy, có người 
nào qua đời, thì phải chọn một người khác thê 
lại cho đủ số ba người luôn, lại những kể muốn 
cho đặng nhở phép àn xá, thì phải có lòng sạch 
các tội trọng ; song cho đặng nhờ phép đại xá, 
thì thường lề phải xưng tội chịu lễ, cùng đọc 
kinh, ít nữa là nắm kính Lạy Cha, năm kinh 
Kính mắng, theo ý Hội Thánh dạy, 

Lại Đức Giáo Tông đã ban phép riêng cho 
các giáo hữu Địa phận nầy, là ai đi xưng tội 
hai tuần một lần, thì đặng nhờ các phép ân tứ 
thầy thấy. 

Theo chỉ dụ Tòa Thánh ngày niếng 6 tháng 
Mars 1894, ngày 28 tháng Novembre 1§9ã và 
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ngày mồng 32 tháng Avril 1899, thì chiếu nhận 
Ninh cầu Ghúa ra đòi, kính củu Ð ( Bà, 
hinh cẩu các Thánh, hình cứu dồi tùnh hồn 
Uuà bình cấu Hật Thánh Trái Tùn Ð € G, 
là năm kinh theo lễ nhạc Hội Thánh, định nên 
đọc chung trong nhà thờ mà thôi ; còn mây kinh 
cầu khác, như: kiah Hài Đồng, kinh cầu Qhúa 
chuộc tội, kính cầu nôắt thánh Trát Tìm Ð., 
Mẹ, kùnh cấu ông thánh Giude, ông thứnh 
Phanzicô Xao0ie, tải: uản, thì đọc riêng hay 
là đọc chung ở nhà được, mà chẳng nên đọc 
chung trong nhà thờ nữa. 
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|| THIÊN GHÚA THÁNH GIÁO 
||  NHỰT KHóA 


GHÍNH VIỆC GIÁO HỮU PHÁI 
LÀM HẮNG NGÀY. 


bi ngủ tỉnh dậy, tức thì phải lầy dấu 


: Đoạn thì đọc rằng : 
Lạy Chúa, häy nhậm dùng lấy 
lòng tôi, và xin Chúa ở cùng tôi trong 

Í { ngày hôm nay, kẻo tôi phạm lội gì 
Ì | mất lòng Chúa chăng. . 
Ý {| ghirởửa mặt tỉnh tảo rồi, thì phải quì gối mà 
đọe kinh ban mai. (1rang 15). 

rước khi làm việc gì, thì phải có ỷ dưng 
việc ấy cho Chúa mà rắng : 
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K7 L. 

Lạy Chúa, tôi xin dưng việe nầy cho 
cả sáng danh Chúa, và phần rỗi lính 
hồn tôi nữa. đi ¿ Ä 12 

sang klú làm việc thì phải tưởng đến Chúa 


mọt hai khi, mà thẩm thÌ vài lời văn thể È 


nảy rằng : 


Lạy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa 


hết lòng; haự là: ỚỞ Giègiu !Ớ Maria ! 


ha là : ‹Lạy Chúa Ba Ngôi cực cao, 
tôi hết lòng thờ lạy Chúa.» 
Hay là đọc kinh Tin, kinh Cậy, kinh Kinh mến ; 
hay là than thở với Chúa đều gì khác cũng nên, 
Trước khi đi đàng thì phái nguyện rằng : 
Lạy (chúa tôi, là Chúa có lòng nhơn 
từ và phép tắc vô cùng, xin thánh 
Thiên thần Raphae dẫn dàng eho tôi - | 
đặng băng an vô sự, và đem tôi trờ. 
về cho đăng mọi sự lành, như đã đem 
đàng cho ông thánh Tôbla xưa. Amenz 


ÄXhi phải khồn nạn, bay là rấu rĩ đều gì, thì |. 


phải chịu vui lòng mà tưởng răng :« Những 
sự nầy còn chưa đáng cho đáng đến tội ta, » 
mà nguyện thô nảy răng : 


Lạay Chúa rất nhơn từ, hay thương _ 


xót vô cùng, lẽ thì tôi đáng chịu hơn | 
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-| nữa nhiều phần, song bởi lòng lành 
J | Chúa, thì chẳng cho quá sức con 
_j người, thì xin dưng mọi sự cực tôi 


cùng công trọng Chúa và đền vì tội 
tôi nữa. 


XShi phải chước cám dỗ, thì phải ngửa mặt 
lần ¿ cùng Chúa, mà nguyện thê nầy rằng : 


Lạy Chúa tôi, vì năm dấu thánh 

Chúa xin chữa lấy tôi. — Lạy Ð. Me 

cựe khoan cựe nhơn, xin chữa lấy 

{ | tôi càng, vì máu thánh Con Ð, Mẹ đả 

{| đổ ra vì tôi. _ 

là. Hay là nguyện lòi khác như vậy cùng nên. 

Khi sa phạm tội gì, tức thì phải có lòng đau đớn 

lá thật, cùng đọc kinh ăn nắn tội, mà xin Chúa 
{ | thu tha. | 


1 b Trước bữa ăn thì đọc kinh nầy: 

Lạy Chúa tôi, ấy con mắt mọi 
n gười hằng ngửa trông xem Chúa, 
nà đến bữa thì Chúa lại ban lương 


_mở tay ra thì mọi loài đặng an lành 
sung túc. Àmen, 


Xin Chúa hãy làm phép lành cho 


ị _ | còn đang chịu bây giờ, hiệp làm một 


thực cho tôi tớ hướng nhờ. Nếu Chúa. 


KẾ Lý J (29725 


chúng tôi và của ăn nầy, là ơn đä thí 
ban cho chúng tôi đặng hướng nhờ {| 
_ lượng bao duông Chúa đã rộng rãi, vì - 

eông nh Ð ŒG là Chúa chún Š tôi. 
Amen. 


Thi ăn rồi phải đọc kinh nẩy : 


Chúng tôi cám đội ơn Chúa phép 
tắc vô cùng, vì mọi ơn Chúa đã 
xuống cho chúng tôi xưa nay, nhứt. 
là những của ăn Chúa mới ban | 
cho chúng tôi hưởng dùng khi nãy, ˆ 
vì Chúa là Đăng hằng sống hằng trị 
đời đời chẳng cùng, Amen, 

Chúng tôi lại ngứa trông xin Chúa 
trả công cho những kẻ đä vì danh 
Chúa, mà làm ơn cho chúng tôi, đặng | 
hưởng phước đời đời, và cậy lòng 


lành Chúa hay thương xót vô cùng, |- 


cho các đẳng linh hồn trong lửa 
luyên tội đặng nghỉ an trên nước 
thiên đàng. Amen, 


Trước khi đi ngủ, phải quì gối mà đọc kinh 
ban hôm. -- 

Mà nếu có tiện trong nhà, thì cũng nên đọc 
một đoạn Sâzn Truyền, hay là Hạnh Thánh, 
vân vân. 


S2 c- 


KHÓA KINH 


" J4INH ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN. 


w.¿Í 


” Khải. — Chúng tôi lạy ơn Ð GTT 
thiêng liêng sáng lắng vô cùng, 
chúng tôi xín Đ Ö© T T xuống đầy 
lòng chúng tôi là kẻ tin cậy Ð ề T,và 
đốt lửa kính mến Ð C T trong lòng 
chúng tôi. Chúng tôi xin ÐĐŒTcho 
ĐCTTxuống. 

ng.—- Sửa lại mọi sự trong ngoài 


— J chúng tôi. 


Chúng tôi cầu cùng Ð ÔCT xưa đã_ 
cho ĐTT xuống soi lòng dạy dỗ 
các thánh Tông đồ, thì bày giờ chúng 
tôijcñns xin Ð CT cho ĐỒ TT xuống 
an ủi dạy đổ chúng tôi làm những 
việc lành, vì công nghiệp vô cùng 
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BẾ cá: 
BGG Khimixiô là Chúa chúng tôi, 
Amen. 
KINH NHỰT MỘT. 

(Ân xá 100 ngày; — Đại xá 1 thắng 1 lắn. ) 

Khi đọc kinh NHỤTr MộT; phải eiựt chuông 
hay là đánh chiêng, lại phải quì gồi.— Còn 
chiều thứ bẩy, và ngày Chúa nhụt ba buôi, _ 
thì phải đứng, 

Khải.— B ẾT sai thánh Thiên thần 
xuống truyền tin cho rất thánh Ð C€ 
Bà ManiA và bỡi phép B TT mà 
người chịu thai, 

Ưng.— Kính mầng, bân pản... 

Khát. — Nây tôi là tôi tá Ð GŒT, tôi 
xm vưag như lời Thiên thần truyền 
cho tôi, 

Ứng. — Kính mắng, Dân pân... 


Khải.— Chúc ấy Ngôi thứ Hai đã. 
xuống thê làm người, mà ở cùng | 
chúng tôi. 


ng. — Kính mầng, 0ân ân... 
Khải. — Lay rất thánh Ð. Mẹ Chúa 
trời, xin cầu cho chúng tôi. 
Ứng.— Đáng chịu lấy, những - 


R ngày ấp lễ Ð 0T ba Ngôi thì phải đọc kinh 
_sau nầy thay vì kính NHự*r một thường; lại 
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| Thiên đăng, hãy vui mẩng, A-le-lu-da. . 
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_ ng H 


sự Chúa Khirixitô đã hứa. 


Khải.— Lạy Chúa, chúng tôi đám 
xin Chúa ban ơn thiêng liêng Chúa - 
xuống trong linh hồn chúng tôi, là 
kế bởi thánh Thiên thần truyền tin 
thì chúng tôi mới biết thật Chúa 
Khimmxitô là on Chúa đã xuống thế 
làm người, thì lại xin bởi công ơn 
Chúa chịu nạn và chịu chết trên cây 
thánh giá, cho chúng tôi ngày sau 
khi sốn g lại đặng đến nơi vang hiển, 
cũng vì công nghiệp Chúa Khirixiô 
là Chúa chúng tôi. 

Ứng. — Amen.. 

- Khái. — Xm vì lòng thương xót 
Chúa cho linh hồn các kể tin đặng 
nghỉ ngơi ở ehốn bình 8y ...ị ^ 

Ứng. -Amen. _ 


Thù chiến ngày lễ Thánh thùy cho đến 


hểễ khi đọc thì phải đứng, bầt luận ngày 
thưởng hay là ngày chúa nhựt. 


Khải. — A rất thánh Ñứ Vương 


Lệp Sề | 
Ứng. — Vì Đấng Đ.Mẹ đã đáng 
eưu mang trong đạ, A-lê-Ìu-da. 
| Khải. — Người đã sống lại thật 
như' lời đã phán hứa, A-lê-lu-da. 
Ưng.— Xin cầu cùng Chúa cho 
chúng tôi, A-lê-lu-da. 
Khải. — Œ rất thánh Nữ Bồng 
_ trinh MaAnIA häy hỉ hoan khoái lạc, 
 Á-lê-lu-da, 
| Ứng.— Vì Chúa đã sống lại thật, 
À-lê-lu-da. 


Lời nguyện 


Lạy Chúa là Đấng đã làm cho - 
thiên hạ đặng vui mừng quá bội, là |_ 
khi Ð Ö Con, là Chúa chúng tôi đã 
sống lại; xin Chúa häy làm cho chúng 
tôi đăng nhờ ơn thánh Mẫu Người 
cầu, thì sẽ đặng hưởng sự vui vẻ 
sống lâu đời đời, vì công nghiệp Ð 
€ 6 Khirixitô là Chúa chúng tôi. 
Ưng.— Amen. 


BA KINH TIN, CẬY, KÍNH MẾN 
( Ân xá 7 năm 7 mùa ; Đại xá 1 tháng 1 lần ). 


==BÌN vàn 
_—_ KINH TIN 
Lạy Chúa tòi, tôi tin thật vững | 
' vàng có một Ð ÖG 1 Ba Ngôi, là Chúa ˆ 

. thật cao trọng có phép tắc vô cùng, 
Tôi lại tin thật Ngoi thứ Hai là on 
một ÐB Ủ T đã xuống thế làm người 


chuộc tội chịu chết trên cây thánh - 


. biá vì tôi, Tôi lại tin các đều Hội 
thánh dạy tôi, vì Chúa là Đấng chơn 
thật vô cùng đã truyền dạy các sự ấy 
( | cho Hội thánh, thì tôi chắng dám hồ | 
( | nghi sự gì sốt. Xin Chúa thêm đức | 
tin vào lòng tôi, cho tôi đặng mạnh 
tin hơn nữa. Amen, 
KINH GẬY 
Lạy Chúa tôi, dầu mà tôi là kẻ | 
rất hèn mọn đầy những tội lỗi, song 
| bởi công nghiệp Ð G 6G Khirixitô là - 
Chúa tôi, thì tôi dám cá lòng trông 
': cậy Ghúa sẽ ban ơn giúp sức cho tôi 
ở đời nầy thờ phượng Ghúa cho nén, 
cho ngày sau đặng lên thiên đàng, ˆ 
xem thấy mặt Chúa, la mạch mọi sự ˆ 
-_ lành và thanh nhàn vui vệ đời đời, 
_ vì Ghúa có phép tác và lòng lành vô 


TH ĐẾN So, 


TT đã phán hứa sự ấy chắng có 
| lễ mào sai đặng. Vậy tôi xin Chúa 
. thêm đức cậy vào lòng tôi, cho tôi: 
đặng bên lòng trông cậy Chúa hơn 
' nữa. Àmen, 

- _KINH KÍNH MỄN 


—_.L:y Chúa tôi, tôi kính mến Chúa 
| hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì | 
_ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành trọng - 
vọng vô ngần, đáng eho mọi loài mọi 
vật trên trời dưới đất yêu mến kính 
chuộng trên hết mọi sự. Lại vì Qhúa 
thì tôi yêu người như mình vậy. Äin 


| Chúa thêm đức kính mến vào lòng 
_ tôi, cho tôi đặng lòng sốt sắng kính 
.- mến Chúa hơn nữa. Amen, - 


HIẾN KINH si 

Tòi sấp mình xuổng trước mặt 
Chúa tôi, tôi tin thật Chúa tôi hằng 
xem thấy tôi, hằng nghe lời tôi cầu |- 
_ nguyện. Xin Ghúa rất nhơn từ hãy |. 


_ đoái xem sự nghèo ngặt tôi, vànhậm | 
lời tôi nguyện. Lạy Lhúa, xin Chúa |. 


hãy mở miệng lưỡi tôi ra, thì tôi sẽ | ƒ 
0ao rao những lời ngợi khen Chúa. | | 


— 9I 
Lấy dấu rất thánh Giá bèn chữa 


_ chúng tôi cho khỏi kẻ nghịch thà. 
- Nhơn danh Cha, và Con, và Thánh 


Thần. ÀAmen,. 


Táng tụng một Chúa Ba Ngôi rất 
thánh, và bây giờ và đời đời chẳng 
cùng, Amen, 

Chúng tôi thờ lạy ngợi khen Chúa, 
là Đấng có phép tắc vô cùng, đã dong 
_ để chúng tôi đến thái tảo mai nay, 
thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho 
chúng tôi qua ngày hôm nAY, kẻo 
phải sa phạm tội gì. Lại xin sửa sự 
lo lời nói việc làm chúng tôi, hằng 
|| nên trọn lành theo ý Chúa, vì công 
1 nghiệp ĐÐĐGG, là Đấng hằng sống 
hằng trị cùng Ð Ê Cha và ĐO TT 


Í | đời đời chẳng cùng. Amen. 


KINH LẠY CHA 


Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, 
chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng, 


nước Cha trị đến, vưng ý Cha làm 

{ | dưới đất bằng trên trời VẬY. 

___ Chúng tôi xm rày hằng ngày dùng . 
đủ, và tha nợ 506) tôi, như Š 


- MS 
tôi cũng tha kẻ có nợ chún 8 tôi, lạ 
chớ để chúng tôi phải sa cám đổ, 


bèn chữa chúng tôi cho khói sự dữ. 
Amen. 


KINH KÍNH MỪNG 


- — Hínn mầng MaAniA đầy ơn phước, 

B ÉT ở cùng Bà, có phước lạ hơn 
mọi nữ, và G1I86Iu Con lòng Bà, gồm 
phước lạ. 


Thánh MaAniA Đức Mẹ Chúa Trời, | 
khi nầy cầu cho chúng tôi là kẻ eó 
tội, đến khi chết lại cầu giữ: Amen. 


KINH TIN KÍNH 


"Tôi tin kính ĐBGT là Chả phép tác | 
vô cùng dựng nên trời đất. Tôi lại | 
tin kính Con một Ð GCha, làÐ 6G - 
Khirixitô là Chúa chúng tôi. "Bi phép 
ĐGTTT mà Người xuống thai, sanh 
bỡi Bà MaAnia đồng trình. Mà chịu 
nạn bỡi Phongxiô Philatô, khiến đóng. 
đỉnh trên cây thánh Giá, chết mà 
bèn lấp. Xuống địa ngục, ngày thứ | 
ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. 
lên trời, ngự bên hữu B Œ Gha phép 


SE XĐÑ ^e« 

tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại 
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, 
Tôi tin kính Chúa Thánh Thần. Tôi ` 
tin eó Hội Thánh hằng eó ở khắp thể 
nầy, các thánh cũng thông công. Tôi | 
tin phép tha tội. Tôi tin thịt mình 
ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống 
vậy. Amen, 


KINH CÁO MÌNH 


Tôi cáo mình xưng tội tôi cùng 
BQT có phép tắc vô cùng. Tôixưng |_ 
tội tôi cùng rất thánh ĐUBà ManiA ˆ 


trọn đời đồng trinh, cùng đức thánh 
Minhghê Tổng lãnh Thiên thần; cùng 
ông thánh (Gioang Baotlxia, cùng - 
hai ông thánh Tông đồ; ông thánh - 
Vêrô, ông thánh Phaolô -cùng các 
Thánh, 
Bằng có Đạc đức thì rằng : 
Tôi lại cáo mình xưng tội cùng thầy, 
Bằng không thì rằng : _ 
Vì tôi đã phạm tội nhiều, lòng động - 
lòng lo, và miệng nói, mình làm. Tôi 
Có S246) tôi có tội, tôi có tội cực Ti, 


{| Yì vậy tôi câu cùng rất thánh ÐB Ê Bà 
| MamiA trọn đời đồng trinh, cùng đức 
thánh Minhghê Tổng länh Thiên thần, 
cùng ông thánh Gioang BaotixIta, 
cùng hai ông thánh Tông đồ: ông 
| thánh Yêrô, ông thánh Phaolô, TP 
_ eác thánh, 
_— Bảng có Đạc đức thì rằng : 
Tôi lại xin cùng thầy, 
Bằng không thì rằng: 
| Gầu cùng ĐT là Chúa chúng tôi, 
tha tội tha vạ cho tôi cùng, Amen, 
KINN PHƯỢNG TỰ 


LAy Chúa tôi, tôi hết lòng thờ lạy, 
_ Và nhìn biết Chúa là Đấng đã sanh 
dựng nên tôi, cùng thật là Chúa tôi 
nữa, thì tôi xin dưng linh hồn và xác, 
cùng mọi sự trong ngoài tôi ở chưng 
_ tay Chúa. Amen. 


RINH ĂN NĂN Tội 
Tôi kính lạy một Ð G T Ba Ngôi, 
dựng nên trời đất, sanh ra nhơn vật, 


- Tôi lại kính mến một ĐGT trên hết 
mọợi sự, vì ĐỘT là sự tốt lành, trên 


hết mọi sự lành. Nhơn vì sự ẩy tôi 
lo buồn ăn năn trên hết mọi sự lo, 
Vì tôi đã nghịch cùng Ð CT. Tôi phạm 
tội nhiều, tôi ghét tội tôi trên hết 
mọi sự ghét, vì tôi đä lỗi cùng ÐGT. 
Tôi lại dốc lòng từ nầy về sau, giữ 
mười sự răn chừa mọi sự đdữ; mà 
tôi cầu cùng ĐT, là Chúa tôi, tha 
tội tha vạ cho tôi, vì tôi cậy đã có 
công ĐCG, là on một ĐCT, đả 
xuống thể ra đời, lấy mình chuộc 
tội chịu chết trên cây thánh Giá vì 
tôi. Amen. 

KINH THÂN ĐÚC THÁNH THIÊN THẦN 

(Ấn xá 100 ngày; Đại xá 1 tháng 1 lần.) 

Tôi thàn đức thánh Thiên thần, 
là tính thiêng liêng sáng láng, tôi 
cám ơn đức thánh Thiện thần giữ 
- tôi từ thuớ đề đến nay cho khỏi tay 
_ qui, Đức thánh Thiên thần là thầy 
tôi, mở lòng cho tôi biết đặng đạo 
{| thánh Ghúa trời đất. Vì vậy tôi cầu 
-{ cùng đức thánh Thiên thần giữ tôi 
ban ngày, xem tôi ban đêm, cho đến 
trọn đời, ko ma quỉ dữ cám dỗ 
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đặng tôi. Tôi lạy đứ*e thánh Thiên 
thần khán nguyện ého tôi, thông 
mình sáng láng, giữ mười sự răn, 
chừa mọi sự dữ. Đến khi tôi làm 
chung, xin cùng Ð Ú T cho linh hồn 
tôi đặng lên ở cùng ĐT, cùng các 
thánh Thiên thần, sống lâu vui vẻ 
đời đời kiếp kiếp, Amen,. 


KINH LẠY NỮ VƯƠNG 


Lạy Nữ Vương, Mẹ nhơn lành, 
cầu cho chúng tôi đăng sống đặng 
vui đặng cậy. Lạy rất thánh, chúng 
tôi cách đày, con cháu Rvà còn ở - 
dưới thể như nơi sủng khóc lóc kêu 
khắn Bà thương, chúng tôi than thở 
van Bà, Hỡi ôi ! Bà là GQhúa bàu chúng 
tôi, xin Mẹ ghé mắt thương xem 
chúng tôi, đến sau khỏi đày, cho 
chúng tôi đặng thấy Ð 00, on lòng 
Bà ¿ôm phước. lạ. Ôi khoan thay Ì 
nhơn thay! ngọt thay ! trọn đời đồng 
trinh, Bà ManIA Ð. Mẹ Chúa trời, bàu 
cho chúng tôi đáng vương ơn cả 
Giêø1u Khirixitô, Amen, 


S SỐT: 
KINH ĐỘI ƠN 


Tôi đội ơn Chúa tôi, vì những ơn 
lành đã lầm cho tôi xưa nay, nhứt 
là đã sinh dựng nên tôi, và cho Con 
{| Chúa chịu chết mà chuộc lấy tôi, lại 
{| chọn lấy tôi làm eon Hội Thánh: nữa. 
| xmen. 

{|  Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng 
| tôi đăng biết việe làm, cùng khi làm, 
{ |. xịn Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mổi 
Ỉ -} việc chúng tôi, từ khi sự đến huờn 
| 


thành đếu bởi chưng tay Chúa. 
Amen. 
{ | Ngày thường thì đọc kinh Ha đòi. 
| |. Ngày lễ thánh thì đọc kinh Tháø. 
{| Ngày lễ ĐC Bà thì dọc kinh Ð Œ Bà. 
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Hà: GIU: bào 
KINH CẦU CHÚA HA ĐỜI. 
( Cũng là kình kính tên ĐC 6G. ) 


Khirixitê Elêyson, 


bi Khirie llòyson. 


Chúa Gnêo1u, nghe cho chúng tôi, 
Chúa G¡êø1y, nhậm lời chúng tôi, 
Đức Chúa Gha ngự trên trời, 
Thương xót chủng lôi, 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thể, 
Đức Chúa'Thánh Thần, 
Ba Ngôi cũng một B GT,. 
Chúa Giêo1u là Con Ð Ô T hằng sống, . 
6 là ảnh thật chói lòa Đức Chúa 
(ha, 
( G6là yếng thanh sạch Chúa sáng 
láng đời đời, 
ŒG là vua vang hiến, 
G Ö sol sáng mọi sự phước đức, 
Œ6 là on Ð Œ Bà MaAnRIA trọn đời 
đồng trinh, - 
G6 là đáng yêu mến, 
6ö cực mầu eựe nhiệm, 
G là dấng vững vàng mạnh mẽ, 
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È 0 là Cha thát mọi đời, 

(là đấng Ð U T sai mà :ttuyền 
những sự mầu nhiệm cả, 

Ú 6 phép tắc vô cùng, 

Ú ứ nhịn nhục mọi đàng, 

U 

L 

E 


G chịu lụy mọi người, 
hiển lành và khiêm nhượng 
trong lòng, 

› yêu chuộng sự sạch Sẽ, 

r thương hết người thế, 

là mạch sự bình an, 

' là cắn nguơn sự sống, 

› là gương các sự nhơn đức, 

ái mộ phần rỗi chúng tôi, 

đà Chúa thật chúng tôi, 

là hấng bàu chữa chúng tôi, 

là Cha kẻ khó khăn, 

_ là mỏ mọi ơn phước, . 

'là Đấng chăn giữ chúng tôi, 

_ 0 là sự sáng thật, - _ 
ŒGlà Đấng khôn ngoan hằng vỏ 
` đờiđời, - 

KÌ \ Ñ nhơn từ vô lượng vô biên, 

{ | 00 là chính đàng cùng sự sống thật 
s1 “dhanh tôi, - 

¡[| GGÌlà mắng cáo thánh Thiên %v89 
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Œ 6 là Vua các thánh Tổ lông, _ 

6 G là sáng soi các thánh Tiên trí, 

6 6 là Thầy các thánh Tông đồ, 

6G dạy dỗ các thánh Sử, 

 Œ là sức mạnh các thánh Tủ: đạo, 

C 6là gương các thánh Tu hành 

đặng xe 

Œ Glà THôU các thánh Bồng trinh 

no! theo, 
 Glà triêu thiên các thánh Nam 

cùng các thánh Nử, 

| CG hằng có lòn lành, 

Lò  Ð tha tội chng j lôi, 

_ 6 hằng có lòng lành, 

( GŒ nghe cho chúng tôi, 


- |} Rào phải mọi sự dữ, 


| G G chữa chúng lột, 
_ Kỏo phạm tội lỗi - 

_ Kỏo phải cơn Chúa giận, 

_ Kẻo phải chước ma qui cảm đổ, 

_ phái lòng mê tà dâm, 

VỆ th sa địa ngục vô cùng, 
ý Kêo ất nghĩa cùng Ð " 1, 
| Vì K mầu nhiệm G ở ử xuống th 
| àm người, 

VỊ ÐĐGQGG sinh ra đời,. 


— 31L — 


Vì ĐGG hài đồng, 
_ Vì ĐG6 sống đời nầy xứng Dáng. 
ĐCT thật, 

{| Vì ÐĐCG chiu khó nhọc, 
| Vì BG6 chịu mồ hôi máu ra cùng 
Ñ “ chiu nạn, ' 
[| ViÐĐCG chịu tất tưới đóng đỉnh trên 

1 eây thánh Giá, 
{| Yì ĐCG chịu yếu nhược rũ liệt, 
Í| Vì ÐĐCGG chịu chết và chịu táng xác, 
Vì BGG sống lại, 
Vì:BGG -lên trời, 
Vì ĐCG truyền phép Thánh Thẻ, 
Vì ĐCG vui mắng, 
Vì ĐCG hướng vinh phước, 
É G chuộc tội cứu thế, 
© Œ tha tội chúng lôi. 
U Œ chuộc tội cứu thế, 7 
(¿ Œ nghe cho chúng tôi. 
Œ G chuộc tội cứu thể, 
¿ Œ thương xót chúng tôi, 
Chúa Giê6tu, nghe cho chúng tôi, 
Chúa GiÈo¿1u, nhậm lời chúng tôi. 


— Ồ se 


KINH KÍNH TÊN ĐÚC CHÚA GIẾGIU. 


-(Tiếp theo kinh cầu nầy. ) 


BCG Khirixitô đã chu lụy cho đến 
| chết trên cây thánh Giá, vì lòng yêu 
đấu chúng tôi quá bội; nhơn vì sự 
ấy ĐỘT đã nhắc Người lên và đã 
ban cho Người tên rất tr ọng Yotg 
trên hết mọi tên khác. 


Khải. — Lạy Chúa, xin hãy thương 
xót chúng tôi. 


Ứng.— Lạy ÐĐ6 Khirixitô, xia 
nhậm lời chúng tôi nguyện. 


Chúng tôi lạy ơn Đ6 là Chúa 
chúng tôi, các thánh ở trên trời, các 
người Ở dưới thế, các qui ở trong 
địa ngục, cũng lệ kính danh Ð 0 G 
@œựec cao eực trọng, cực mầu cực 
nhiệm, có phép tắc vô cùng. P.66 _ 
là đàng cựe chính cực thật, ai mà | 
theo đàng nẩy thì đặng sống làu vui | 
vẻ chẳng. cùng. Chúng tôi xin hàng - 

_ theo chơn ĐBGố kéo chúng tôi lạc 
đàng phải chết vô cùng. Chúng tôi 
xn ĐCCha chớ chấp tôi lỗi chúng 
tôi làm chi : ấy (on B€ Cha, là B66, 
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SN 
đä ra đời làm người vì chúng tôi ; 


(|. ấy máu thánh ĐCG đã chảy ra hết 


vì tôi thiên hạ : mà Ð Ö Cha hãy xem 
on xuống thể liều mình chỉiu nạn 
chịu chết cho hết cả và loài người 


ta, mà PC(Cha tha tội tha vạ cho 


chúng tôi. Chúng tôi cám ơn ĐŒG 
chẳng có khi khuây, bằng trông cho 
thấy mặt Ð C6 cực tốt cưc lành, cực 
vui cực sáng, mà thờ phượng ngợi 
khen Ð Ö ö cùng BC Cha, và ĐC TT, 
chẳng hay cùng chắng hay hết.A men. 

Khi đã đọc các kinh nầy đoạn, thì phải dưng 
một kinh Lạy Cma, tnột kinh Kíxữ MẦxG, cầu cho 
Đ. Giáo Tông cùng các thầy cả đạy dỗ chúng ta, 
rồi thì đọc kinh các thánh Nam Nữ. 


KINH THÂN CÁC THÁNH NAM`ˆNỮ 


_Cuứnc tôi thân lạy ông thánh Giude, 


- Bằng có lễ thánh thì rằng : đng thánh [MỗI 
bà thánh [ 3ô]. — Pằng không thì rằng ; 
cùnE các thánh Nam Nữ ở trên trời: 
chúng tôi là kẻ phàm hèn còn ở đưới 
thể nầy, còn lệ chước ma quli dữ; ˆ 
các thánh đã vượt biển hiểm thể nây, 
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cùng đã khỏi mọi sư dữ, Nhơn vìsr | Jƒ.. 
ấy, xin các thánh cầu cho chúng tôi'{ 1. 

_ đặng theo ý ÐB õ T, mà giữ mười sự Í { 
răn cho trọn, đến ngày sau chúngtôi | 4. 
đặng vào cửa thiên đàng, hiệp lai | {. 
một nhà môộf nước, xem thấy mặt 

- ĐẾT Ba Ngôi, là Cha cả chúng tôi, 
cùng hưởng phước vui vẻ vô cùng. 

_ Ảmen, 
Đoạn thì đọc bảy kinh Tấyw rạ một kinh KíNH 
MĂNG. ; 


KINH TÁN .TẠ 


(Ấn xá 100 ngày.) 


TÁN tạ khong khen ÐĐGCha, và 
ĐOCon và ĐCTT, Như đã có thuở 
nguơn sanh, và bây giờ, và hằng có, 
và đời đời chẳng cùng. Amen. 

Kính mầng, ân oứn... 
KINH CÁM ƠN 


7Tôi cám ơn B 6 T là Chúa lòng lành 
vô cùng, chẳng hỏ tôi, chẳng đề tôi 
khônz đời đời, mà lại sanh ra tôi, cho 
tôi đăng làm người, cùng hằng eìn 
giữ. tôi, hằng che chở tôi ; lại cho 
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oi TUỆ. sk: 
{[ Ngôi Hai xuống thế làm người, 
{{ chuộo tội chịu cbết trên cây thánh 
{{ 1á vì tôi ; lại cho tôi biết dặng dạo 
{[ thanh BÙI, cùng chịu nhiêu ơn nhiều 
{| phép Hội Thánh nứa, và cho phản 
{[ xác tôi qua |sớin mai: dèm,—frta 
{| oà tối: ngày] hôm nay đặng mọi sự 
{| lành; lại cứu lấy tôi kẻo phải chết 
[| tươi ăn năn tội chẳng kịp. Lại các - 
{[ thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn - 
{[ ĐCTT thả nào, thì tôi cũng hiệp một 
[ ý ấy, mà dưng cho Chúa ticùng cám 
{| ơn như vậy. Amen. - [5 - 
{| - Tôikính lạy rất thánh Ð Ô Bà MARIA - 
{| là Chủ bàu tôi thuở mới đầu thai | 
{[ trong lòng mẹ chẳng hề mác tội tổ 
| tông truyên cho. ÀAmen. ˆ 
_ 


"RINH LẠY ĐỨC CHỦA BÀ 
(Ân xả 100 ngày) 


| Lạy Đức Chúa Bà Mamia, chẳng hề 

{| mác tội tổ tông, xin cầu nguyện cho 

Í| chúng tôi là kẻ trông cậy Ð, Mẹ. 

{  Kínhmâng, 0ánuân.. — ~ ị 

1| - bưo Chúa bà, bàu cho kẻ có lội,. 
'| Cầu cho chúng tôi (ở tần). 


_ nhơn từ, Mẹ đầy ớn thánh, xin chữa 


| làm tử. Amen. 


nay chưa từng nghe người nào chạy 


giúp, mà B.Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời; 


Cứu thế, xin chớ bỏ lời tôi kêu xin, | † 
một lấy lòng nhơn từ mà đoái thương | 1 
_ và nhậm lời tôi cầu nguyện, Amen, 
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7. TỦ. sao 
KÌNH À THÁNH MẪU 
Â Thánh Mẫu MzalA, Mẹ là Mẹ rất 


chúng tôi chø khỏi tay kẻ dữ, cùng 
xin ghé mắt thương xem chưng kì 


KINH A THÁNH NỮ 
(Ấn xả 300 ngày ; Đại xá 1 tháng 1 lần.) 
_Á thánh Nữ Bồng trinh ManIA, là 
Mẹ rất nhơn từ, xin häy nhớ lại xưa 


đến cùng Ð, Mẹ, xin bàu chữa cứu 


nhơn vì sự ấy; tôi lấy lòng trông cậy, - 
mà chạy đến sấp mình xuống dưới 

bàn chơn ÐĐ,Mẹ, xin Ð, Mẹ doái đến tôi 
là kẻ có tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa 


KINH TRÔNG GẬY 
Chúng tôi trông cậy tất thảnh Đức 
Mẹ Chúa trời xin chớ chê chớ bỏ 
chúng tôi, là kê khó khăn thiểu mọi 
sự ; xin Ð Mẹ đồng trinhrấtsáng láng, 
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RS 7, y So VI 
Chữa chúng tôi cho khỏi mọi sự 
dừ. ÀAmen. 
- Lấy đấu rất thánh Giá bèn chữa 
chúng tôi cho khỏi kẻ nghịch. thù 
Nhơn danh Cha, và Con, và Thánh 
Thần. Amen. 


Sau hết phải đọc những càu nầy mà !ạy ba lần : 


Chúng tôi kính lạy Rất Thánh Trái 

Tìm ĐC, 

Xin hầu thương xót chúng tôi. 

Chúng tôi kính lạy Rất thánh Trái 
Tim Ð € Bà ManiA chẳng hê mắc tội 
tổ tông, 

Xin cầu cho chúng tôi. 

Chúng tôi thân lạy ôngthánh giủ đe, 
là bạn thanh sạch Ð Ö Bà ManiA trọn 

đời đồng trình, 
Xin cầu cho chúng lÔI..„ 


HỄ khi nào đợc, kinh rồi hay là trước khi ra 
khói nhà thờ, thì phải lạy ba lần như vậy. 


c Bồ c— 
KINH CẦU CÁC THÁNH 
_( Kinh nấy phải đọc ngày có lễ thánh. ) 


_"HIRIE EFlêyson. 
Khirixiê Elêyson. : 
LÀN Khirie Elêyson. 


Chúa Khirixitô nghe cho chúng tôi, 
Chúa Khirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Đức Chúa Cha ngự trên trời, 

- Thương xót chúng tôt. 

Đức Ghúa on chuộc tội cứu thể, 
-Đức Chúa Thánh Thần, 

Ba Ngôi cũng một Bức Chúa Trời, 
Rất thánh Bức Chúa Bà ManIA, 

- Cầu cho chúng tôi. 
Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, : 
Rất thánh Đức Mẹ trọn đời đồng trình 

trên hết mọi nữ đồng trinh, 
Đức thánh Minhghê, 
Bức thánh Göabmle, - 
Đức thánh Raphae, 


Các thánh Thiên thần cùng các thánh |Ệ' 


=— Tổng lãnh Thiên thần, 

(hín phẩm các thánh Thiên thần,. 
Ông thánh Gioang Baotixita, 
Ông thánh Giude, 


“ae 480 2a 


l§ Các thánh Tổ tông cùng các thánh 


I{.- Tiên tn, 
(| Ông thánh Vêrô, 
Í | Ông thánh Phaolô, 


Ông thánh Anrê, 


Ông thánh Giacôbâ, 


N Ông thánh Gioang, 


(| Ông thánh Tôma, 

{| Ông thánh tiiaeôbê, 

Í | Ông thánh Philípphê, 
{| Ông thánh Batôlômêô, 
l | Ông thánh Mátthèô, 

Í[ | Ông thánh Ximong, 


I[T ông thánh Tadeu, 


| Ì Ôn 8 thánh Máttia, 
| | Ông thánh Banabe, 


{| Ông thánh Lụca, 


Ông thánh Maròeô, 


| Í Các thánh Tô ng đô cùng các thánh Sứ, 


Các thánh Bầy tớ B € ứ, -: 
| Gáoc thánh Anh hài, 
2l { Ông thánh Xitêphanó, 
{ | Ông thảnh Lôrensô, 
“| Ông thánh Vinhsen, 7 - 
(| Ông thánh Phabianô eùng ông thánh 
Äibatianô, iÁ 


| 


Ông thánh Gioang eùng ông thánh 
Phaolồ, | 

Ông thánh Œôximô cùng ông thánh 

___ Đamianô, 

Ông thánh Giêrêvaxiô cùng ông thánh - 

__ Phôrôtaxô, - gui † 

Các thánh Tứ đạo, 

Ông thánh Xilivetê, 

Ông thánh Ghêrêgoriô, 

Ông thánh Àmphoroxiô, 

Ông thánh Aucuxitinh, - 

Ông thánh Hiêronimô, 

_ Ông thánh Máttinho, 

Ông thánh Nicùlao, 

Các thánh Giám mục cùng các thánh 
Hiển tu, 

Các thánh %ư, 

Ông thánh Antôn, 

Ông thánh Bênêđitô, 

Ông thánh. Bênadô,. 

Ông thánh Đôminicô, 

Ông thánh Phanxicô, 


_ Gác thánh Chánh tế cùng các thánh 
| - Phỏ tế _ 


_ Các thánh Viện fu cùng các thánh | Ì 


Ẵ: 


| 


\ 
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-à thánh Madalenna, 

- Bà thánh Acata,. 

- Bà thánh Luöïa,” 

- Bà thánh Anè, 

_ thánh Xẽxilia, 

. Bà thánh atarinà, 

-Bà thánh Annàtaxia, chà 

- Cáo thánh Đồng trình cùng các thánh 
Thủ tiết, 

_ Các thánh Nam cùng các thánh Ñữ, 


-_ Chúa hằng có lòng lành, 


Chúa tha lội chúng tỏi. 


5 - Chúa hằng có lòng lành, 


) \ LẺ | 
Ị 4 * 


[| Kẻóo gặp Sự tai sự dữ, 


_— 


Chúa nghe cho chúng tôi, 
- Ghủa chữa chúng tôi. 


` Kẻo phạm mọi tội mọi lỗi, 


“- 


‡ Ko phái cơn Chúa giận, 

` Kẻo phái chết tươi khốn nạn, 

{ | kéo phải chước ma quỉ cám đồ, 

{ | Kẻo phẩi lòng giận lòng ghétlòng d đữ, 
“| Kẻo quí giục lòng tà dâm, _ 
: | kéo phải sấm sét bão bùng, 


_ Kổo phải nạn tai đất động, 


{11 HA te thần khí, miết 010, giặc giả, cá 
{ ng dư“ chối ) nạn đời te, 
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Vì phép màu nhiệm Chúa làm người, 

Vì Chúa xuống thể, 

Vì Chúa sinh ra đời, 

Vì phép Pửa cùng tịnh trai thánh BGG, 

Vì B U0 chịu nạn đóng dinh trên cây - 
thánh Giá, 

Vì Đủ chịu chết mà bèn lấp, - 

Vì B b6 sống lại, 

Vì Ð ÔU lên trời, 

Vì Ð 0 f Thiện xuống, 

bến ngày B :U phán xét, 

Chúng tôi là kẻ có lội, 

(húa nghe cho chúng lót 

Xin thúa tha tội cho chúng lôi, 

Xin Chúa duông thứ: cho chúng tôi, 

Xin Chúa mớ lòng cho chúng tôi ăn 
năn tội chừa mọi sự dữ, 

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội 
Thánh, 

m húa gìn giữ Đứe Giáo Tông và 
cho đấng bặc thánh giữ' dạo Chúa 
cho nên, 

Xin Chủa hạ kẻ lắm nghịch cùng Hội 
Thánh xuống; 

Xin thiúa eho vua chủa quan quyền trị 
nước cho ancàngngày càng thạnh, 
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Ä¡n Chúa cho các giáo bữu bình an 
cùng hòa thuận yêu nhau, 

Xin Chúa cho chúng tôi kính mến Chúa 
cùng vững lòng giữ đạo cho trọn, 

Xin Chúa mở lòng cho chúng tôi ước 
ao những sự trên trời, 

Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm 
phước cho chúng tôi, 

Xin Chúa cho lĩnh hồn chúng tôi cùng 
linh hồn anh em ho hàng ban hữu 
chúng tôi khỏi khốn nan đời đời, 

Xin Ghúa cho chúng tôi đăng mùa 

cùng mọi sự lành, 

_. Xin Chúa thương các đẳng linh hồn 

__ đặăng nghỉ ngơi ớ chốn bình an 
đời đời, 

Xin Chúa nhậm lời chúng tôi hguyên. 

(on Đứe Chúa Trời, _ 

(húa nghe cho chúng tôi. 


Ö (nÊotU0 chuộc tội cứu thể, 
Œ GiêgiH tha tội chúng tôi. 
É 0Uiê61U chuộc tội cứu thế, 
€ Giêgiu nghe cho chúng tỏi. 
Œ 6tÊøm chuộc tội cứu thể, 
C Giêqgtu thương xót chúng lôi. 


k2 


-_ Ghúa Khirixitô, nghe cho shiieh tôi, 
Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi 


KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ XAVIE f1. 
(Ấn xá đ0U0 ngày.) _ SIÊT TẾ BIỆ _. 
Tôi lạy ơn Chúa tôi, là Đăng: hằng 'Ẫ: 


có đời đời, đã dựng nên muôn loài, | 1. 
xin Chúa nhớ lại Chúa đã sinh ra lĩnh 11. 


hôn các kẻ ngoại giáo ; lai đã sinh 


ra giống hình Chúa tôi. Ớ Chúa tôi Ẫ 1 
lòng lành vô cùng, ấy bây giờ những | ' 
lính hồn ấy đang sa xuống đầy dãy | 1 


địa ngục thì làm theẹn thuồng cho 


danh Chúa tôi lắm. Xin Chúa hãy nhớ | ° Ậ 
ĐGG, là Con Chúa rất yêu mến đã | | 


chịu tử hình rất dữ, cho những lĩnh Hà 
hồn ấy đặng nhờ phần rồi. Gúixmn | - 


Chúa từ nầy về sau đừng đề những ILl 

người ngoại đạo khinh để eôngơn | |" 
cứu chuộc „một xin Chúa nhậm lờicầu |} +1 
nguyện các Thánh cùng Hội Thánh, ¡ ‡ 
là Ban thanh sạch £on Chúa mà. bao Ả 


duông phô kẻ ấy ; xin Chúa nhớ lòng 


nhơn từ Chúa, mà khỏa lấplỗi những | 


kẻ ấy xưa nay đã phát u mê lạc đàng 
kính thờ bụt thần; xin khai quangecho 3 
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_ phô kế ấy đặng nhìn biết B ŒG 


Khirixitô là Chúa chúng tôi, Chúa đã 


lš _ sai xuống thế cho chúng tôi đặng nhờ 


phần: rồi, cùng đặng sống. Chúa đã 
cứu lấy chúng toi cho khỏi chết vô 
cùng, và dặng sống lại. Nhơn vì sự 
ấy chúng tôi cá lòng mừng rỡ cắm ơn 
ngợi khen (Chúa đời đời chẳng 
cùng. Amen, 


VĂN KHÓA KINH 


- Trước khi đi ngủ thì phải quì gối mà đọc những 


“| - kinh nầy eho có lòng sốt sắng. 


Nhơn danh Cha, và Úon và Thánh Thần. Amen 
Kinh Qhúng tôi lạy ơn Ð CTT. Trưng 75 


Kinh Nhựt một.......... «4 16 
Ba kinh 1ìn, (ậy, Kinh mến... .... ‹© 19 
Hiến kinh `. (2 v6.) tý vc¿ v.ẾE 20 


| Lấy dấu cho đến Amen........ . « 21 


Kinh Phượng tự... : ° 2 NG 31 
Lạy Ghúa-là sự sáng linh hồn tôi, - 

xin soIL sáng cho tôi đặng biết mọi: 

việc tôi đã làm, trong một ngày hôm 
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R, hoặc lo, hoặc nải,: hoäê làm đều § n 


_ gì đã lỗi nghĩa cùn 8 Chúa. 


Rồi thì phải nín lặng một giây, mà xét mình coi 


: hoặc đã làm, đã nói, đã tướng sự gì chẳng. nên - 


chăng. Xét mình đoạn tuì phái đọc. những kinh 
sau nầy, : tế 
Kinh Ăn nắn tội -...... . Ti OÊ, 94 +9 
Kinh Cảo mình “.-. `“: .z 9 
Kinh Lạy cha, Kính mắng... ..- 
Kinh Tín kih..› 2/277? sư 
Kinh A thánh Mẫu, . Và GDP 
Kinh Thân đức thánh Thiên thân. 
Kinh Lạy Ñữ Vương. ........ 


Khi đã đọc các kinh nầy đoạn, thì phải đẹ N. 
kinh sau nầy, 
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. 
KINH CẦU ĐỨC CHÚA BÀ.: 
( Ấn xá 300 ngày.) 


R SÀP TT HIRIE Fleyson. 
Khimixitê Elêyson. 
Khimie Elêyson. 


Chúa Khirixitô, nghe cho ehúng tôi. 
(húa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi, 
Đức Chúa Cha ngư trên trời, 
Thương xót chúng tôi. 
Đức Chúa Con chuộe tội cứu thể, 
_ Đức Chúa Thánh Thần, 
Ba Ngôi củng một Ð Ê + 
_ Rất thánh ĐC Bà MARIA 
Gầu cho chúng tôi. _ 
hất Thánh Đức Me Chúa Trời. 


ặ Rất thánh ĐứeMẹ trọn đời đồng trinh 


trên hết mọi nữ đồng trimh, 
Bức Me Chúa Khimixiô, 
B.M đầy ơn thiên Chúa, 
B M trọn tất trọn lành, 
B W cưe thanh cựe tĩnh, 


B M chẳng vương tì tích 


B M chắng đúng bợn nhơ, 
Đ M con cái kính mến, 
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_c RP SG 

M cựe mầu ecựe nhiệm, 

_M chỉ bảo đàng lành, 

M sanh Chúa tạo thiên lập địa, 

M sanh Chúa cứu thể, 
Đức Ñữ cựe khôn ceựe ngoan, 
thiên hạ kính chuộng, 
(hiên ha ngợi! khen, 
có tài có phép, 
có lòng khoan nhơn, 
ngay chính thật thà, 
Bà là egương'nhơn n ghỉa phước 
Bà là tòa B G T, ¡ đức, 
Bà cho thể g!an vui mầng, 
Bà là giống trọng thiêng, 
Bà là giổng kính chuộng, . 
Bà là giống thánh cả, 
Bà như hoa thơm trong gai VẬY, 
Bà như lầu đài Bavít vậy, 
Bà như tháp ngà báu vẬY, 
; Bà như lầu vàng vậy, 
G Bà như bòm blatruyềnthiên Chúa † - 
Ú Bà là cửa thiên đàng, [vậy ! 31 
Ú Bà như sao mai sắng vậy, "`. 
(, Rà cứu kẻ liềt kẻ khốn, 
C 
C 


N 
N 
N 
N 
N 
C 
C 
C 
È 
( 
C 
C 
È 
C 
( 


Bà bàu cho kẻ có tội, 
Bà an äi cho kẻ âu lo, 


SN. Mộ 


B Ê Bà phù hộ cho các giáo hữu, . 
Nữ Vương eal hết đấng Thiên thần, 
Nữ VYương eal hết thánh Tỏ tông, 

-| Nữ VYương cai hết thánh Tiên tr, 

{| Nữ Yương cai hết thánh Tông đồ, 
{| Nữ Yương cai hết thánh Tứ vì đạo, 
{| Nữ Vương cai hết thánh Tu hành, 

{ | Nữ Yương cai hết thánh Đồng trinh, 

-| Nữ Yương cai hết thánh Nam cùng 
-| - các thánh Nữ, 

-| Nữ Yương từ thuở đầu thai trong 
{| lòng mẹ chẳng hề mắc tội tố tông, 
{ | Nữ Vương truyền chuỗi rất thánh 
(| - Môi Khôi, 
| Nữ Yương hay ban sự bình yên, - 
{| CÓ chuộc tội cứu thế, 

{|  C G tha tội chúng lôi. 
{| G6 chuộc tội cứu thế, 

| _— €G nghe cho chúng tôi. 
| 0 chuộc tội cứu thế, 

€¿ GŒ thương xót chúng tôi. 

Khải —Lạy rất thánh Ð Mẹ Chúa 
trời, xin cầu cho chúng tôi, 

Ứng.—Đáng chịu lấy những sự - 
Chúa Khirixiô đã hứa. 
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Chúng tôi lạy ơn rất thánh Ð Mẹ 
Chúa trời; chúng tôi cậy trông Ð Ê Bà 


_ là Chủ bàu chúng tôi. Đức Mẹ cho 


chúng tôi biất lòng Đức Mẹ yêu dấu 
eon mọn nầy eòn ở dưới thế eách-xa 
mặt Me. ÐCŒ6 xưa xuống thế gian, 
chẳng bỏ loài kẻ có tội lại liều mình 
chỉu nạn chịu chết cho hết eä và loài 
người ta. Ð Mẹ cũng một lòng theo 
on như vậy. Mẹ ôi! khoan thay l 
nhơn thay! chớ ghé con mắt đi mà 
chẳng nhìn chúng tôi. Chúng tôi xin 
Mẹ thương xem dạy đổ an ủi chúng 
tôi Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều 


trên hết Thiên thần cùng trên hết các 


thánh. Chúng tôi còn ở dưới thể nầy, 
như bằng kẻ đi biên cả vậy. Ð Mẹ như 
bằng ngôi sao chánh ngự ở trời bên 
bác vậy. Ð 6 Bà dẫn đàng cho chúng 
tôi đặng theo, kéo chúng tôi phải 
xiêu chìmsa địa ngục vô cùng. Chúng 


tôi trông Me cho chúng tôi ngày sau : 


đặng vào cửa thiên đàng, xem thấy 
mặt Ð Ê ö cùng mặt Ð Mẹ, đặng chiu 


qmnuôn muôn sự phước gồm hết mọi 


sự tốt lành chẳng hay hết chắng hay 
cùng. AÀmen, ;2‹ 


THIỆN TỬ RINH. 
N E#2⁄¿ HIRIE Elêyson. 
Ệ ^ 3e] Khirixitê Elêyson, 
SAVỆ| Khirie Elêyson. 
ơn rất thánh B€Bà ManiA là 
Chủ bàu tôi, tôi tin thật BỆT Ngôi thử 
Nhứt là B € Cha, có phép tắc vô cùng, 
đã ban cho BC Bà đặng phép tắc nhiều 
trên hết mọi sự dưới ĐÚT. Vì vậy tôi 
cầu cùng b € Bà phù hộ cho tôi, đến 
khi tôi lâm chung, kẻo phải chưởo | 
dữ kẻ làm thù tôi. Amen. ` 
Kính mâng, bắn án. _ 
Tôi lạy ơn rất thánh B G Bà MaAntA 
là Chủ bàu tôi, tôi tin thật Ñgôi thứ 
Hai là Con ĐT, cũng là Ôñon một - 
BUBà, đã ban cho Đức Mẹ cực mỉnh | 
cƑosáng, cho nên soi sáng cả và Thiên 
đàng. Yì vậy tôi cầu cùng BCBà phù 
hộ cho tôi, đến khi tôi lâm chung, xin - 
| soi sáng cho lĩnh hồn tôi đặng lòng - 
{| tin thật cùng mạnh mẽ, kẻo phải 0 - 
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mê! 'hay là chớ tin chước dỡi kẻ làm 
oan gia tôi. Amen, 


Kính mắng, øản uân, 


Tôi lạy ơn rất thánh ĐÐ Bà ManiA là 
Chủ bàu tôi, tôi tin thật ĐŒT Ngôi 
thứ Ba, là ĐC TT, đã ban cho Ð.G Bà 
đây lòng vul kính mến ĐUT, Yì vậy | 1 
tôi cầu cùng ĐCBà phù hộ cho tôi |- 
đặng lòng vui kính mến BUTđếnkhi [ 
tôi tầm chung, cho tôi lấy sự khốn 
khó làm vui mầng. Amen, 


- Kính mầng, ân ân. 
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KINH TÔI KÍNH LẠY,. 
(Ân xả 100 ngày; Đại xá 1 tháng 1 lần). s ¡| 
—— Nôi kính lạy và khong khen phép | ‡ 
Bí tích rất trọng, là phép Mình thánh | ‡ 
Máu thánh ĐC ngự tnật trên bàn 
thờ. Lạy Cha... Kính mâng... 


_ Khi đã đọc kinh ấy đoạn, thì tối ngày thứ bẩy, 
ngày Chúa nhựt, Lễ cá phái đợc kiuh CántạÐĐCBà | 
Đoạn đọc một kinh Lạy Cha,một kinh Kính mầng,- | 1 
cầu cho Đức Giáo Tông cùng các Thầy cá dạy dỗ | 
chúng ta.-= Còu ngày thường thì đọc một kinh Lạy 
Gha, một kinh Kính mãng; cũng theo ÿ trước nầy 

. mà thôi. Sau thì phải eứ theo thử tự 7áo khóa kính 
mà đọc ¿ _ 
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Kinh Thân các thánh Nam Nữ. trang 35 
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ĐỆ NHỊ THIÊN  _ 
THIÊN CHÚA THÁNH GIAO. 


_CHUA NHỤT PHÁP 


GIÁM MỤC NHƯỢC HÀN TỰA 
NHƯỢC HÀN LÀ GIOANG 


ŸEIN Chúa xuống ơn phù hộ và khai quang mọi 
sự tối tìm cho giáo hữu đặng hưởng nhờ sự 
thật đã soi khắp thê nấy. Vì chỉnh việc đầng 
làm người phải lo ở đời tạm nầy, là nhìn 
biêt Đấng cội rễ đầu mọi sự đã sanh ra linh | 
hồn và xác người ta, cùng các vật trên trời - 
đưới đất, lại cầm quờn thưởng phạt đời nầy 
và đời sau chẳng cùng, mà tin cậy kính mền 
thờ phượng trong lòng và bề ngoài. Hễ đều gì 
ta tướng lò, nỏi làm thì phải có ỷ cho sáng 
đanh Chúa, và thờ lạy ngợi khen Người chẳng 
khi đừng. Song thê sự phần vân hằng ngăn 
trở việc thờ Chúa luôn, nên Chúa đã chỉ và đề 
đành một ngày riêng cho ta đề kỈnh thở Người. - 

Trong Sách thánh Chúa đã phảnrằng: « Chúng - 
bay sẽ làm việc xác sáu ngày, mà ngày thứ 


2iẾN . JÄ Mm 

bảy là ngày Tao đã nhưng việc, thì chúng bây 
nhẫn đến con cái tôi tá hay là khách thứa, thì 
chớ làm việc xác ngày ầy. » Mà bây giờ ngày 
thứ bầy ấy đã đồi lại, và gọi là ngày Chúa 
nhựct. Hội thánh vưng giữ khuôn phép Ð  G 
đã ban cho, người cũng dạy rằng. « Giữ ngày 
Chúa nhựt cùng các ngày lễ cả đừng làm 
việc xác. » Lại dạy phải xem lễ cùng làm việc 
lành phước đức khác, thì mới gọi là giữ các 
ngày trụng ấy. Vì vậy ngày Chúa nhựt, giảo 
hữu chẳng những phải nghỉ việc phần xác cho 
dễ thờ phượng Chúa, mà lại càng phải xa lánh 
tội lỗi, là sự rất hẻn rất nghịch cùng ngày 
Chúa nhựt, 

Đội ơn Chúa cả, là căn nguơn mọi sự lành, 
đã giúp sức cho Thầy đặng in sách Thúnh 
Giáo Chúa Nhựt Pháp, hẳu cho giáo hữu dễ 
săm và dùng mà thờ phượng Chúa, nhút là 
ngày Chúa nhựt cùng các ngày Lễ cả. Xưa 
nay từng thấy nhiều người nhiều nơi giữ ngày 
trọng ấy như ngày thường vậy, nên lòng ta 
đau đớn cùng lo sợ về phần rồi anh em, là 
những người Chủa đã phú thác cho ta xem 
súc. Vậy ta hềt lòng khuyên bảo các giáo hữu 
lo láng việc chính ầy và nhớ lại lịnh Ghúa rắn 
đạy ta thầy thầy giữ ngày Chúa nhựt chớ quên. 


DU cả _—= “. ..ườn - - Si ng 
— Di — 


“Trong sách nảy ta đã lấy phép lẳn hột thánh: 
_- Mẫu Môi Khôi làm nhút, vì phép trọng ấy gồm 
lại các sự mẫu nhiệm cả Ð Ö 6 và rầt thánh 
ĐÔ Bà. Lại thánh Hội tông đã ban nhiều ân 
xá cho những người giữ phép ấy nên. Chớ 
chỉ môi nhà đáng sắm cuốn sách nầy, hầu khi 
đi nhà thờ chẳng đặng, hoặc bỡi ở xa, hoặc 
trở việc gì khác, thì cũng đáng đọc kinh mà 
giữ ngày Chúa nhựt, và thông công cùng các 
giáu hữu. 

Khi anh em có thế xem lễ đặng, thì phải lo 
việc phước đức trọng nhứt ầy, và giữ các 
phép đọc kinh như sách nầy dạy bảo. Lại 
khuyên anh em có lòng ước ao giữ ngày Chúa 
nhựt cho trọn, nhớ lại lời kính Thương 
người có mười bên tôi, Vậy hãy lầy đó mà 
xót thì dễ biêt : còn nhiều việc phước đức ta 
phải làm cho đáng lập công trước mặt Chúa, 
và thờ phượng Người cho nên. Anh em phải 
nhớ sự nghì ngơi ngày Chúa nhựt, thì nhắc 
lại thuở Ð Œ T dựng nên trời đắt đoạn Người _ 


R nghì ngơi. Lại sự nghÌ ngơi ngày Chúa nhựt, 


cũng là ví dụ nêu ta khi còn ở đời nầy hay 
_ gảng sức giữ ngày Chúa nhựt cho trọn, thì 
| ngày sau ta sẽ đáng nghì ngơi cùng Chúa trên 
_ nước thiên đàng, - _ 


sa. TỦ “4, 
CHÚA NHỰT PHÁP MỤC LÝ 


vôi ngày Chúa nhụt cùng ngày Lễ cả khi 
đã đục kinh Nhơw danh ban mai như trong 
sách Thứnh giáo nhựt khóa dạy đoạn, thì 
lần hột theo như sách Cha whựct pháp dạy. 

THỨ NHÚT, các ngày Chúa nhựt, cùng các 
ngày Lễ cả trong năm, đùng kể các ngày sẽ 
nói sau nầy, thì sớm mai lần hột năm Sự Yui, 
đọc kứnh cáu Chúa ơ đòi, vùng kình Cán 
tạ Ð € G. Ban trưa lần hột năm Sự Thương, 
cùng đọc lính cấu các Thónh, cùng kính 
ông thánh Phanxicô Xavie. Ban hôm lần hột 
-_ năm Sự Măng, cùng đọc kửứnh cứu Ð Kế2 
cùng kinh Cám tạ Ð © Bà. 

THỨ HAI, từ ngày lễ Sinh nhựt ÐB € G cho 
đồn lễ Ha Vua, các ngày Chúa nhựt cùng các 
ngày Lê cả thì lần hột nắn Sự Vui ba buồi. 
Sớm mai đục &ữth cấu Chúa ra đòi, cùng 
kinh Gám tạ Ð € GŒ. Bantrưa đọc kinh cấu 
các Thánh, cùng kinh ông thánh Phanxicô 
Xavie. Ban hôm đọc kinh cẩu Ð G Bà cùng 
kinh Gám tạ Ð Œ PBà.,— Cả và năm ban trưa, 
trừ mùa chay cả mà thôi, thì phải giữ phép 
đọc hỉnh cầu các Thánh cùng kinh ông thánh 
Phanxicô ÄXavie. Ban hôm cũng phải giữ phép 
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đọc kinh cẩu Ð GŒ Bà. Cả và năm thay đồi : 
các kinh cầu cùng kinh Cázn f¿ buồi sớm mai ˆ : 
mà thôi. 

THỨ DA, các ngày Chúa nhụt trong mùa Chay 
cổ sớm mai, ban trưa, ban hôm, thì lần 
hột nắm Sự Thương cùng đọc kinh câu Chúa 
nữ đới, kinh Hồng ân, cùng kinh .1 rốt thánh 
Œ¿á; ngày lễ tìm đặng rất thánh Giá, khi nhằm 
ngày Chúa nhựt thì giữ như vây — Ngày thứ 

-bẫy áp ngày Chủa nhựt vào Sự Thương khó 
BĐCG, thì phải lầy khăn sắc tím mà phủ các 
ảnh, lại lo giữ các việc phải làm trong Tuần 
thánh. Sét-% ` 

THứ Bốn, ngày lễ Phục Sinh lấn hột nắm 
Sự Mầng ba bnôi; sớm mai đọc kửab cầu Chúa 
"da đời, cùng kinh Cứ tạ Ð (2 6G: ban trưa . 
và ban hôm thì giữ như sô thứ hai dạy. — 
Ngày lễ Ð G G Thăng Thiên, ngày lễ Hiện 
Xuông, cử như: vậy. _ 

-- THỨ NĂM, ngày lễ Ð ỐT Ba Ngôi, thì lần hột - 
Thiên Chúa Nhứt Thẻ Tam Vị ba buồi. Sớm - [ 
mai đọc #ửih cứu Chúa da đời, cùng kính - 
Gảm tạ Ð C Œ. | 

THỨ sÁU, ngày lễ Truyền tin, lễ Ð Ô Bà đem 
B6 vào đến thánh, thì lân hột năm Sự: Vui 
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ba buồi, sớm mai đọc Èi+h cấu Ð Œ Bà cùng 
kinh Gám tạ Ð ÊÖ Bà. 

THỨ pÃY, ngày lễ Ð € Bà thăng t thiên, cùng 
lễ Sinh nhựt Ð © Bà, lần hột năm Sự Mắng ba 
buôi, sớm mai đọc kinh cấu Ð G Bà, cùng 
kinh Cám tạ Ð C Bà. - 

THỨ TÁM, ngày lễ Thánh Mẫu Môi khôi, sớm 
mai lân hột năm Sự Vui, ban trưa năm Sự 
Thương, ban hôm năm Sự Mẳng; sớm mai 
đọc tinh cá Ð C Bỏ cùng kính Cám tạ Ð. 
Œ Bà. Các ngày lễ khác Ð Ö Bà, kbi nhằm 
ngày Chúa nhựt, thì phải lần hột như vậy. 

THứ cHíÍN, ngày lễ các thánh Thiên thản, 
hay là Tông lãnh Thiên thâa, như Đức thánh 
Minhgbhê vân vân, có nhắm ngày Chúa nhụt,thì 
sớm mai lần hột nắm Sự Vui, ban trưa năm 
Sự Thương, ban hôm năm Sự Mẳng; sớm mai _ 
đọc hình cứu các Thánh, cùng kính Thân 
lạ cúc thánh Thiên thân. 

THứ mười, ngày lễ Sinh nhựụt Nơi thánh 
Gioang Baotixita, lần hột năm Sự Vui ba buồi ; 
sớm mai đọc kinh cđu các Thánh, cùng kinh 
ông thánh Phanxicô Xavie. 

THỨ Mười MỘT, ngày lễ các thánh Tông đồ 
cùng các thánh Nam Nữ, lản hột như số thứ 
nhút đạy ; sớm mai phải đọc kh cu cóc 


Tỉ “. 


| Thánh, cùng kinh ông thánh Phanxieô Xavie. 


- THỨ MƯỜI HAI, các ngày hàng đầu có lễ thánh 


| bay là chăng, họ nào lẳn hột đặng chuỗi năm 


{ [ mươi bà thì càng tốt ; song khi có lễ Ð € Bà, 


thì đọc kinh cẩu Ð Œ Bà ;khi có lễ thánh 
Thiên thản, lễ ông thánh nọ bà thánh kia, thì 
đọc kinh cấu các Thánh ; khi có lễ rất thánh 
Giá, thì đọc kh cấu Chúa a đời cùng kính 
A rất thánh (rìú. Lại các ngày hàng trong mùa 
Chay cả, khi dọc các kinh Nhơz danh cùng 
kinh Phượng (: đoạn,thì phầi đọc kinh #1ỏổng 
ân cùng 4 rá¿ thánh Giá. Ví bằng trong, 
ngày hàng mùa Chay cả, họ nào quen lần hột 
Năm Dấu thánh, thì phải đọc kứnh cẩu Chúa 
nơ đời, cùng kinh Hồng ân cùng kình: 4 rất 
thánh G+á tiềp theo. 
THỨ MƯỜI BA, ngày lễ các Đằng linh hồn, 


s thì lần hột Năm Đầu thánh › cùng kinh cả Chúa 


rơ đờ+ cùng hình A rét thánh Giá, cùng phản 


thứ sảu vua Đavít, Hễ lần nào cẩu hồn cũng. 
_ giữ như vậy ; song khi cầu riêng thì răng ; 
| Ghứng tôi cậu vì danh Chúa nho? từ cho 


linh hồn (Mỗ) đặng lên chôn nghỉ ngơi, vân 


s vân. lại khi nào cầu hồn và than phân thứ 


Mộ | thìa Vua ĐavÍt, thì JEUN phải kêt một câu ầy, 
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c TÔ cà 
CHÚA NHỰT ĐẠI LỄ TẢO LỆ KINH 


Các ngày Chúa nhựt cùng các ngày Lễ cả, khi đã 
đọc các kinh Nhơn danh đoạn, thì phải đọc kinh 
Nghĩa đức tỉn, cùng các kinh sau nầy cho đến hết 

- Tám mối phước thật. 


_ KINH NGHĨA ĐỨC TIN 


TX gàY Chúa nhựt hêm nay, — bằng 
có tả nào thì ràng : Ngày lề Mỗ | — 
chúng tôi hiệp nhau kính lạy thờ 
phượng Chúa, khong khen cám tạ 
ơn Chúa,về mọi ơn lành Chúa đã ban 
cho chúng tôi ; và phạt tạ Chúa, vì 
những tội lỗi chúng tôi đã phạm mất 
lòng Ghủa,thì chúng tôi đámxin Chúa 
hãy khấng ban những ơn cẩn kíp 
cho chúng tôi đặng rồi linh hồn. 
Nên chúng tôi cá lòng tin vững 
vàng mọi dèu dạo thánh Chúa n, 
nhứt là những đều cẩn kíp nầy : 
có một B01 phép tắc vô cung tiền: 
nên trời dất ; mà Người có Ba Ngôi, 
Ngôi thứ Nhứt la ha, Ngôi thứ Hai 
là Gon, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần; | “3 
ba Ngôi cũug một tính một phép, cho 'Í 
nèn Ha Ngôi Séc, Bề (húa mà thôi, ì 
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Chúng tôi tin Ngôi thứ Hai ra đời 

| làm người, sinh bởi Bà ManilA Đồng 
trinh, đặt tên là GiÈotu, ở thế gian ba 
mưrơi ba năm,đoạn chín chết trên cây 
thánh giá, mà cehuộc tội cho thiên hạ; 
đến ngày thứ ba Người sống lại : 
khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ 
mười ngày lại cho BG T Thiện xuống 
trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh 
mới lập. ÀI chẳng thông công cùng 
Hội Thánh ấv. thì chẳng đặng rồi 
linh hồn. — Mà linh hồn là giống 
thiêng lhiềng cbắng hề chết. đặng, và 
đến ngày tận thể, xác loài người ta 
sẽ sống lại mà chỉu phán xét; kẻ lành 
lèn thiên đàng hướng ph trớc đời đời, 
kẻ dữ sa địa ngục chịu phạt vô cùng. 
Mà chúng tôi tin cáe sự ấy mà thôi, 
thì chưa đủ cho đặng lên thiên đàng; 
song phải giữ mười điều rắn Ð Ö T, 
cùng sáu luật điều Hội Thánh, và làm 
những viêe lành phước dức. Nhơn 
VÌ SƯ ấẤY chúng tôi bằng phải sợ hãi 
và trốn lánh các tội lõi, nhứt là bảy 
mối tội đầu, là cắn nguơn mọi tôi lỗi 
khác. Vậy. chúa # lôi phải àn cần lo 
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lắng, mà năng chịu các phép Bí tích |- 1 ] 
BGG đã truyền, là những phương | ~ 1 
linh nghiệm cho chúng tôi đặng | 
nên thánh, 

Có bảy phép Bí tích mà thôi, song 
Pớp Rứa tội,phép Mình thánh Chúa, 
cùng phép Giá! tội, là ba phép cần ` 
kíp hơn cho chúng tôi đặng rỗi. Ấy 
Vậy chúng tôi hăng phải ra sứoe lo 
lắng thể nào mà chịu các phép trọng: 
ấy cho nẻn,ecùng tin thật vững vàng 
và giữ cản thận các đều trước nầy, 
thì mới đặng hướng phước thanh 
nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. .. 


h 
~... lỄ A` L _ 
cự _-“". 
M ấs 
£-- ` 


c.ˆ 
°%- 


về 
=. 
xi 
<< 
"“..- 
ĐC - 
SẮC 
M- 
ì 
/; *A-- 


í 'ự 


P vệ T 


: , ký 4 xá Re d6” Vì ỷ : “1 v 
; \  ® L~- 
.“ s 
\ 


x&r1* 


THIÊN CHÚA THẬP GIÁI 


Thứ nhứt, kính chuộng một BC 1 
trên hết mọi sự, 

Thứ hai, chớ lấy tên Ð C T mà thê 

ỐI. 

Thứ ba, giữ" ngày Ghúa nhựt. 

Thứ bổn, thảo kính cha mẹ. 

Thứ năm, chớ giết người.. 

Thứ sáu, chớ: làm tà dâm. 

Thứ bảy, chớ ăn trộm eướp. 

Thứ tám, chớ “ẽ vạ cho người, 


c¬ 
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S SẾP. sự 
Thứ chín, chớmuốn vợ chồng người, 
Thứ mười, chớ tham của người. 
Trước mười sự răn tóm về hai đều 


nầy mà chớ: trước kính chuộng một - 


ĐŒT trên hết mọi sự; sau lại yêu 
người như mình ta vậy. Amen, 


HỘI THÁNH LUẬT ĐIỀU, 


Thứ nhứt, xem lễ ngày Chúa nhựt 
cùng các ngày. Lễ cả, 

Thứ hai, giữ ngày Chúa nhựt cùng 
các ngày Lễ cá đừng làm việc xác. 

Thứ ba, xưng tội trong một năm ít 
là một lần. 

Thứ bốn, chịu Mình Ð 00 ngày dọn 
ra chay cả, hay là trong tuần lễ 
Phục Sinh, 

Thứ năm, giữ tuân chay cả cùng 
các ngày chay mùa chay thánh. 
Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu 
cùng ngày thứ bảy, Amen. 


THÁNH BÍ TÍCH, 


Thứ nhứt, là phép Rửa tội. 
Thứ: hai, là phép Xứce trán. 
Thứ ba, là phép, Mình thánh Chúa. 


nP: 
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TĂN, ` Ệ 

Thứ bổn, là phép Giải tội. 

Thứ năm, là phép Xứe dâu thánh. 
“Thứ sáu, là phép Truyền ehứe thánh. 
Thứ bẩy, là phép Hôn phối. 


THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI 
THƯƠNG XÁC BẢY MỐI. 


Thứ nhứt, cho kê đói ăn, 

Thứ hai, cho kẻ khát uống. 

Thứ: ba, cho kẻ truồng mặc. 

Thứ: bốn, viếng ké liệt. cùng kẻ tù rạc. 
Thứ năm, cho khách đỗ nhà. - 

Thứ sáu, chuộc ké phải làm tôi, 


Thứ bảy, chôn xác kẻ chết, 

THƯƠNG LINH HỒN BẢY MỐI. 
Thứ nhứt,lấy lời làñh khuyênngười. 
Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội. 

Thứ ba, an ú1 kẻ âu lo, 

Thứ: bổn, sữa kẻ có tôi. 

Thứ năm, tha kẻ đề ta. 

Thứ sáu, aI lầm lỗốtthì dầu vậy. . 

Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết, 
Amen, 

CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐÚC. 
Thứ nhứt, khiêm nhượng chớ kiêu 

ngạo. 
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| Thứ hai, rộng rãi chớ hà tiên. - 
“| Thứ ba, giữ mình sạch sẽ chớ mê 
ị dâm dục. : 
{| Thứ bốn, hay nhịn chớ hờn giận, 
{| Thứ năm, kiêng bớt chớ mê ăn uống. 
{ Thứ sáu, yêu người chớ khá ghen | 


_ ghét. 
{ Thứ bảy, siêng năng mọi việc ĐÉT 
__— chớ khá làm biểng. Amen, 


PiIIUƯỚC THẬT TÁM MỖI, 


{| — Thứ nhút, ai có lòng khó khăn ấy - 
| là phước thật, vì chưng ngày sau ˆ 
{| nước thiên đàng là của mình vậy. - 
| Thứ bai, ai hiền lành ấy là phước 
' thật, vì chưng ngày sau đặng đất 
trên trời làm của mình vậy. 
| - Thứ ba, ai khóc lóc ấy là phước 
{ | thật, vì chưng ngày sau đặng vui 
b- vẻ vậy: k 
Thứ bốn, ai chịu đói khát vì đạo 
| ngay ấy là phước thật, vì chưng 
( | ngày sau đặng no đủ vậy. 
Í | Thứ năm, ai thương xót người ấy 
là phước thật, vì chưng ngày sau 
B€ † lại thương mình vậy. 


`. 


Thứ sáu, ai giữ lòng sạch sẽ ấy 
là phước thật, vì chưng ngày sau 
đăng thấy mặt Ð C T vậy. 

Thứ bảy, ai làm cho người hòa 
thuận ấy là phước thật, vì chưng 
n gày sau øo1 là con Đức Chúa Trời vậy. 

Thứ tám, ai chịu khốn nạn vì đạo 
ngay ấy là phước thật, vì chưng 
ngày sau đặng nước thiên đàng thật 
là của mình vậy. Amen, 


PHÉP LÀN HỘT MƯỜI LẮM SỰ" 
MẪU NHIỆM, GỌI LÀ PHÉP 


{[[  LảnHộTtTHÁNH MẪU 

Ệ MỖI KHÔI. 

i ì CHIA RA LÀM BA PHẦN: 

| Năm sự Vui— Năm sự Thương,— 
ý 00/13 3 (J-NH SỨ : Mầng, 


GÌ SP) HƠN pAxn CHÀ, và ÊoN; VÀ 
ĐA ) Tu ẢNH TuẦn. Ámen, 


Chúng tôi lạy đội ơn BĐỐTT Ba 
Ngôi, chúng tôi xin hiệp một ý một 
lòng cùng các thánh, mà dưng phép 
lần hột nầy, là năm sư VuI, ( nắm sự 

| Thương, năm sự Mầng,) cho đặng 
-| kính lạy ngợi khen Chúa, cùng rất 
Í | thánh Bức Chúa Bà MakiA. Xin Ghúa 
| đoái xem lòng thốn thiếu nghèo ngặt 
¡| chúng tôi, và nhàm lờt chúng tôi 
-| nguyện, cho chúng tôi đặng ơn cần 
kíp về phần rồi chúng tôi, và hướng | 


—_———— NGỘ _->„_-.. 


" 


eo: TIÊN: òk 


nhờ những ơn rông Hội Thánh ban 
cho kẻ làm việc ấy nên, 

Đoạn phải đọc kinh Tin kính trang 22, bay là 
kinh Tin kính cắt nghĩa, một kinh Ð Q€ T cùng ba 
kinh BC Bà cùng một kinh Tán (q. Rồi mới đọc ) 

Thự nhút thì gẫm... _ 

Mà trong các phép lần hột sau nầy, khi nào dạy - 
đựng kinh Ð CT, thì phải hiều là kinh Lạy Cha; 
khi dạy dưng kinh Ð C Bà, thì phái hiều là kinh 

Kính mông. ; 


PHÉP LẦN HỘT NẮM SỰ VUI 


(Khi lần hột chuỗi Môi Khôi, mỗi một kinh 
Lạu Cha; mỗi một kinh Kính it 2 thì đặng ân 
xả 100 ngày.) 

Thứ nhứt thì gâm : Khi Ð ÉT sai 
thánh Thiên thần Gabine xuống - 
truyền tin cho rất thánh B Ê Bà MaAniaA. 
đạng hay, BC T đã chọn người làm 
— Mẹ Con thật ĐO Tlà Ngôi thứ Hai, 
| thì Ð€Œ Bà thưa rằng : « Nầy tôi là tôi 
_ «tá ĐÉT tôi xin vưng như lời Thiên 

‹ thần (truyền cho tôi; » tứe thì bởi 
phép Ð Ö T Tthì người chịu thai, Ớ- 
sự khiêm nhượng rất lạ ; Đấng sanh 
nên muôn vật hạ mình. xuống làm 


người như chúng tôi, cho đăng phạt 
tạ Ð ÓT, cùng chịu những sự xấu bổ 
bỡi tội chúng tôi mà ra; cùng dạy đỗ 
chúng tôi nhơn đức khiêm nhượng. 
Vậy chúng tôi phái hạ mình xuống 
mà thờ lạy Ngôi thứ Hai ra đời, và 
{| mầâng rỡ cùng rất thánh Ð Ö Bà, vì 
' | những ơn trọng Chúa đã ban cho 
_| Người, 


Lời nguyện. 


_— Chúng tôi lạy ơn ĐCG hạ mình 
| xuống ra đời, vì lòng yêu dấu chúng 
_ tôi quá hậu, cho nên Chúa bởi trời 
_ mà xuống trong lòng rất thánh BGHà 
trọn đời đồng trinh. — Khi gẩầm bấy - 
| nhiêu sự, thì nguyện một kình ĐÓT, - 
mười kình Đ©Bà, cùng một kinh Tản 


Í† tạ. Xin Chúa ngự xuống trong lòng 


chúng tôi, cho đặng đầy dẫy những - 
| ơn lành Chúa, và đặng nhơn đức 


{| khiêm nhượng, như xưa ĐCBà Manh,- 


khi nghe lời Thiên thần truyền tin, 
Ghúa đã chọn người làm Mẹ Con ĐCT, 


liên cả lòng khiêm nhượng xưng 


mình là tôi tá Chúa mà thôi, Amen;. 


đều 


= ” —¬ 
$* = “. TH óg 1 1 ` N T= ¬ . 


Thứ hai thì gầm: Khi ĐC Bà đã 
- @hju thai Gon ĐC T doan, tức thì di 
viếng bà thánh Ysave là họ hàng, cho 


đăng doän lại mọi phước Chúa dã | '1~ 


ban cho Ñgười eưu mang on ĐẾT. 
_ Khi ÐĐGBà đến nơi, thoát chúc bà 
thánh Ysave đặng đầy dãy ơn ĐGTT, 


thì kính mầng Đức Mẹ rằng; ‹« Bỡi 
đâu mà tôi đặng phước rất trọng, _ 


« nay Mẹ ÐĐCT đã khẩng đến viếng 


‹ tôi! » Khi ấy ông thánh Gioang dầu 


còn ở trong lòng mẹ, liền nhìn biết - 


BGG mà nhảy mầng, và đặng khỏi 

| tội tố tông truyền cho. Ấy B6 cùng 

BCGBà đã làm gương thương yêu 

người là the nào! Nên ta phải hết 

lòng ngợi khen Chúa cùng Đức Mẹ, 

và ra sức cho đặng bắt chước Người. 
Lời nguyện. . 

Chúng tôi lạy ơnBCG6 đã ban ơn 
phước rất trọng cho ông thánh 
böioang Baofixita cùng cha mẹ người, 
_ thì chúng tôi cũng xin Chúa xuống 
| viếng linh hôn chúng tôi, và làm cho 
| linh hồn chủng tôi đặng trong sạch 


¬.= 


như ông thánh (roang, cho chúng 
tôi đầy ơn ĐC PTnhư bà thánh Ysave 
xưa. — Khi gảm bấy nhiêu sự, thì 
nguyện một kinh HC T, mười kinh 
BUBà, cùng một linh Tán tạ. Xin BCBà ˆ 
cầu cho chúng tôi đăng lòng yêu mến 
người ta như mình, và viếng thắm 
an ủi cùng giúp đỡ nhau, làm việc 
xa phước đứe như Đức Mẹ vậy. 

Amen, 
_—_ Thứ ba thì gẫm: Khi ÐC6 mới 
sanh, vấn một bứe khăn, nằm trong 
máng cỏ nơi hang dá Bêlem, chịu 
giá rét khốn cực ghe dàng. Chúa 
dựng nên trời đất muôn vật, rất sang 
trọng phú quới, đã nên người khó 
khăn mọi bê vì lòng yêu dấu chúng 
tôi ; lễ gì mà chúng tôi chẳng kính mến 
Người ) £ Vậy chúng tôi phái học nhơn 
đức khó khăn cùng Người, và chè bỏ 
mọi sự thế gian, 


Lời nguyện. 


Chún øg tôi lạy ơn ÐĐGG rất bé mọn 
khó khăn, mà rất dáng tôn kính mến 
_ nung. tôi hờ Chúa trời đất 


và: Ta 


thiếu thốn mọi sự, có lẽ gì chúng tôi 
còn yêu tham của thể gian? thúng 
tôi xin hiệp làm một cùng các thánh 
Thiên thân, các kẻ chău chiên, cùng 
ba vua, mà thờ lạy Chúa, cùng phú 
dưngtrótminh chúng tôi cho thúa,—- 
Khi gắm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð GÓT, mười kinh ÐĐ U Bà, 
cùng một kinh ?án tạ. Lạy rất thánh 
Đức Mẹ đồng trinh đã yêu sự khó 
khăn như Con mình vậy. Xin Đức Mẹ. 
cầu cho chúng tôi đặng bắt chước | 
ĐQU, thì mới đặng vào nước thiên 
đàng. Amen, _- 


Thứ bổn thì gẫm : Từ Ð © Bà sanh 
Bề đặng bốn mươi ngày đoạn, thì 
đem vào đền thánh mà dưng cho 
ĐUT, cùng làm các lễ phép cho đặng 
vưng theo lề luật ông thánh Môisen, 
Song chẳng giữ cũng chẳng lỗi gì, vì 
Người sanh Ð Ô 6 mà còn trọn mình 
đồng trình sạch sẽ, Vậy Người muốn 
giữ lề luật ấy, mà dạy chúng tôi sự 
Ly Š lời chịu Auc 


.ˆ 


lào ¿TẾ sá 
Lờ' nguyện. 


Chúng tôi lay ơn Ð Ê 6ö làm gương 
_ nhơn đức chịu lụv, vì đã giữ những 
| lề luật chẳng phải giữ, mà chúng tôi 


({ | she phen cả lòng ngũ nghịch phạm 


lề luật Chúa dạy, thì chúng tôi hỗ 
ngươi lắm; xin Chúa uốn lòng chúng 


{ | tôi theo thánh ý Chúa luôn. 


—KÚn gắm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð © T, mười kính BC Bà 
cùng một kinh Tán tạ. Xin rất thánh 
Bức Mẹ là gương sự vưng lời chu 
lụy trọn lành, eầu cho chúng tôi đặng 
theo chơn Đức Mẹ, cùng giữ lề luật 
BÉT cho trọn. Amen, 


— Thứ năm thì gầm : Khi ÐĐG6 đã 
nên mười hai tuỏi thì B € Bà cùng 
họ hàng Người đi thành Oð1êrusalem, 
theo thói quen ngày lễ và đếm Ð É G 
theo. Khi đã huờn tất các ngày lễ 


W1! đoạn, Đ€Gở lại, những mà chẳng 


aI biết : khi ấy Đức Mẹ cùng ông 
thánh Grude lo bnồn đau đớn tìm 

"Người ; khỏi ba ngày mới gặp frong 
| đền thờ, ngự giữa các tấn sỉ mà 


Ác TÔ ác 

nghe cùng hỏi phôông ấy cách khôn 
ngoan rất lạ. — Chúng tôi phải dốc 
lòng từ nầy về sau chẳắng hề lìa bỏ 
Chúa, mà lại hỗ lần nào chúng tôi 
đã làm mất lòng Chúa, thì phải lo 
láng cho đặng ơn nghĩa lại cùng 
Người cho kíp. 


Lờ'i nguyện. 


Chúng tôi lạy ơn ĐO là Chúa 
chuộc chúng tôi, xin Chúa chớ chê bỏ 
kế có tội, khi dốc lòng trở lại cùng 
Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng tôi 
đẹp lòng Chúa, và ghen ghét tội lỗi 
trên hết mọi sự. — Khi gầm bấy nhiêu 
sự; thì nguyện một kinh B Ö T, mười 
kinh ÐG Bà, cùng một kinh Tán tạ. 
Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
tôi đăng lòng sốt sắng mà tìm Ð Ö ö 
như Ð Mẹ vậy, và giữ nghĩa cùng 
Chúa cho đến trọn đời. Amen. 

Lần hột đoạn, phải đọc kinh Lạy Nữ Vương, = 
kinh cu Chúa ra đời, hay là kinh cầu ÐB CBa, 
hay là kinh cau các Thánh theo Mục lệ dạy trước 
nay. | 

Khi đọc kinh cầu Chúa ra đời, thì phải đọc kinh 
CŒám tạ ĐC Œ, - Khi đọc kinh câu Ð € Bà, thì phải 


giam noesk, = An xố x — 


". 
á LẢ 
sẽ từ š 
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đọc kinh Cđm tạ Ð CBả, cùng Báy sự Vui mừng.-< 
Khi đọc kinh cầu các Thánh, thì phải đọc kinh ông 
thinh Phanvicô XaUie. 

Đoạn phải dưng Lời cầu. 


CÁCH DƯNG LỜI CẦU, 


E2 mYsýaLÀAY Chúa, chúng tôi là kẻ 
ME: phàm hèn tội lối, chắng 
Ke=m=r=|(láng cầu nguyên trước 
chưng mặt Chúa, song cậy vì công 
nghiệp Chúa cứu thể, mà dưn g bấy 
nhiêu lời cầu nguyện nầy : 

Xin Chúa tư lành phù hộ cho 
Đức Giáo Tông (Ä/ổ) chúng tôi, cùng 
các phẩm trật Hội Thánh, cùng 
khắp hết giáo nhơn mọi đấng thảy 
đều đặng lòng sốt sắng mà làm theo 
| chức phận mình, ngõ cho cả sáng 
“danh Cha ở khắp mọi nơi thiên hạ. 

Lạy Cha, — Kính mừng, 

Xin Chúalòng lành phù hộ cho Đứe 
Giám mục (lfØ) chúng tôi, đặng 
mạnh hôn khóe xác, mà làm mọi 

-| việc phước đức nhơn lành, đặng 
| | trọn bề “H dỗ _. xế hẩu ngày 
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sau hướng công trọng vô cùng trên 
thiên đàng muôn kiếp. 
Lạy Cha, — Kính mừng. 

Xin Chúa lòng lành phù hộ cho 
nhà nước chúng tôi, cùng là văn võ | 
quân thần, nhứt là quan nhậm xứ - 
nầy, thầy đều an trị biết đàng khâm 
sùna kính Chúa, eho ngày sau đặng ˆ 
rồi linh hồn. TÀI 

Lạy Cha, — Kính mầng. 

Xin Chúa lòng lành phù hộ cho các 
đấng chăn giữ chúng tôi, nhứt là 
Thầy bón sở, đặng mạnh hồn khoế 
xác, để mà dạy dỗ chúng tôi, cùng 
xin cho các học sỉ bổn trường đặng 
tập tành đạo dức, cùng học mọi lễ 
tính thông, hầu ngày sau giúp việc 
Hội Thánh cho danh Cha cả sáng... 

Lạy Cha, — Kính mầng, 

Xin Ghúa lòng lành tha thứ cho các 
Bắng linh hồn ở trong luyện hình, 
nhứt là linh hồn những đấng đã có 
công dạy dỗ chúng tôi, cùng những 
linh hồn ông bà cha mẹ, cùng những 
lính hồn các kẻ có ơn nghĩa cùng 


— Nxš =—.¬; _ “~3 1 s , ¬ F ' —.: 
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Tác: TỦ <a 


chủng tôi xưa nay; xin Chúa cho cáo 
Bằng linh hồn nghỉ an trên nước 
thiên đàng. 

Lạy Cha, — Kính mầng. 

Lạy Mẹ nhơn lành, cầu cho chúng - 
tôi đăng lòng thờ phượng kính mến - 
một BẾT eho nên, cho ngày sau đặng 
chết lành ở trong tay Me, mà về cùng 
Chúa trên nước thiên đàng. 

Lạy Nữ Yương. 


Chúng tôi cá lòng đưng kinh Thân 
đứe thánh Thiên thân, xn đức thánh 
Thiên thần phù hộ giúp sức chọ 
chúng tôi hôm sớm biết thờ Chúa yêu 
nhau, khỏi mọi sự đữ đắng mọi sự 
lành, bắt chước các thánh Thiên thần 
hằng vưng theo ý Chúa ớ trên trời, 
cho ngày sau khi chết đặng về trên 
trời cùng các thánh Thiên thần. 

- Đoạn đọc: 
_ Kinh Tbân Bức Thánh Thiên Thần. 

Kinh Thân Các thánh Nam Nữ. 

Kinh Tần tạ,... Kính mắng. 

Kính Cám ơn,cboö đền linh Lạy ÐC Bà MAnla. 
Đoạn đọc ; 


“ĐỒ so 


KINH DUNG MÁU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊGIU. 
- CẤn xá 300 ngày, ) - 


„„ \ ÖI lạy ơn B 6 Cha, là Đấng 
»24|hăng có đời đời. Tôi xin 
SP m=324X[ 1 LỆD một ý cùng rất thánh 
, l§ Bà TNG hồng trinh. vẹn sạch, 
_ và các thánh Nam Nữ ở trên trời, 
cùng những người nhơn lành dưới 
thế; tôi eñrg lấy tên các đấng ấy, 
mà đưng Máu rất châu báu Đ€ ö 
-Khiixittô cho Chúa, mà cám tạ Chúa 
vì những ơn lành rất trọng Chúa đã 
ban cho BGBà, là con Chúa hằng 
vưng lịnh Chúa, nhứt là khi người 
đầu thai mà chẳng hề mắc tội tỏ tông. 
Tôi lại dưng Máu thánh ấy cho Chúa, 
mà xin cho kế eó tội đặng hối cắt, 
cho Hội Thánh càngngày càng thạnh, 
cho Đứec Giáo Tông đăng an nhàn 
vinh hiện, và theo ý người. 
Tán tạ khon ø khen, oản nản... 
Tôi lạy ơn B GÔon, là Đấng hằng có 
đời đời, đã xuống thể ra đời. Tôi xin 


hiệp một ý cùng rất thánh B6 Bà 
ManiA Đông trỉnh vẹn sạch, và các 
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SẺ DRÌ--s¿ 
thánh Nam Nữ ở trên trời,cùngnhững : 


‡_ người nhơn lành dưới thể, Tôi cũng 


{ lấy tên các đấng ấy mà dựng Máu . 
-rất châu báu Chúa cho Chúa, mà cám | 
_tạ Chúa vì những ơn lành rất trọng 

Chúa đã ban cho ÐĐCBà là Mẹ rất yêu 

_| mến Chúa, nhứt là khi người đầu 

(| thai mà chẳng hề mắc tội tố tông. |_ 

“{ Tôi lại dưng Máu thánhấy cho Chúa, | 

| mà xin cho kả có tội đặng hối cải, - 

cho Hội thánh càng ngày càng thạnh, . 


lệ eho Đức Giáo Tông đặng an nhàn. 


vinh hiển và theo ý người. . 
-Tán tạ khong khen, đản 0ân... | 
Tôi lạy ơn ĐGTT, là Đấng hằng - 
có đời đời. Tôi xin hiệp một ý cùng | 
rất thánh Ð Ö Bà ManiA Đồng trình 


vẹn sạch, và cáe thánh Nam Nữ ở | 


trên trời cùng những người nhơn 
lành dưới thế. Tôi cũng lấy tên các 
đăng ấy mà dưng Máu rất châu báu | 
BbGG cho Chúa, mà cám tạ Chúa vì | 
những ơn lành rất trọng Chúa đä ban | 


cho Ð Ê Bà, là Bạn thanh sạch Chứa, {| ˆ 


nhứt là khi người đầu thai mà chẳng” 
hè mắc tội tỏ tòng. Tôi lại dưng Máu | 


thánh ấy cho Chúa, mà xin cho kẻ có | 
{| tội đặng hổi cải, cho Hội Thánh càng - 
ngày càng thạnh, cho Bức Giáo Tông -ˆ 


đặng an nhàn vinh hiến và theo ý II 


người, _ 
_Tán tạ khong khen, pân oán... 


KINH CẦU CÙNG RẤT THÁNH 

_ ĐÚC CHÚA BÀ MARIA 2 
(Ân xả 300 ngày mỗi lần ; Đại xá 1 thảng 1 lần, nên 
__ nhường cho các Đẳng.) 


„` thánh Nữ Bông trinh Mamia là | 
_ 4 '^A Mẹ Chúa Trời, cực thanh cực 
tịnh, đầy lòng mến Chúa, trọn thảo 

ơn thiêng, là ơn phi thường, Mẹ xưa 
đä đặng thuở mới đầu tha! tội truyền 
vẹn vẻ, chúng tôi cũng cậy vì công. 
nghiệp vô cùng Ð G 6 thật là Con Mẹ, 
là Chủa chúng tôi, chúng tôi sấp | 
mình cúi xin Ð Mẹ cho chúng tôi . 
| đặng vững trọn niềm mến Mẹ, và | 
_ cậy phép Mẹ bàu chữa phù trì; chúng 
tôi fin thật sẽ đặng mọi ơn chúng tôi 
_-thiểu thốn, Nhơn vì sự ấy chúng tôi 
_ bày giờ biết thật tỏ tường, vì lòng | © 
Mẹ khoan dong rộng rãi, chúng tôi | + 


PC”... chang 
nguyện sẽ đặng ơn ấy, thì chúng 
tôi hết tình mầng rỡ cùng giữ lòng 
trung hiếu phượng thờ, và xin mượn 
| lấy lời thánh Thiên thần Gabirie mà | 
| lạy chào Đức Mẹ. 


Kính mầng, đnw oắn.. 


Đoạn đọc : 

Kinh Lạy Ð € Bà .. Kinh mắng. 

Kinh A thánh Mẫu MaAnIa. 

__ Kinh AÁ thánh Nữ. 

Kinh Trỏng cậy. 

Lạy ba lần. - 
——:— 

CHÚA NHỰT ĐẠI LẺ NGỌ 
LỆ KINH 


Các ngấy Chủa Nhựt cùng các ngày Lễ cả ban 
trứa; c⁄80y » 6những kinh sau nầy ; .. 


È TA | Kinh Nhựt một: 
#2 Da kính Tin, Cậy, Kính mên. 


Hiến kính cho đền Tán tụng. 

"Nhơn danh Cũa, và Con, và Thánh Thầ. 
-Amen. 

vướn tôi lạy đội ợn, 0ê 0đ... SON “ 


— nã 
-: PHEP LẦN HỘT NẮM SỰ THƯƠNG 


Thứ nhứt thì gầm: Khi Ð € 6ö 
xuống thế chịu nạn vì tội chúng tôi, - 
lòng Người hẳng ngóng trông sể chịu - 
chết vì tội chúng tôi. Khí đến ngày 
-đã định, thì Ð GG vào vườn Giếtsê- 
|_ manI, sấp mình xuống đất, nhớ đến 

những sự khốn khó mình phải chịu 
vì tội lỗi thiên hạ; bồng chúc B6 
lo buồn sầu não,. mồ hôi máu chảy 
ròng ròng nhỏ xuống đất. Ôi ôi! Bỡi 
tội chúng tôi, nên Chúa rất nhơn từ - 
chịu khốn nạn dường ấy, mà ta có 


khi nào đã ăn năn đau đớn hết lòng 
chưa ? 


Lời nguyện. 


Chúng tôi lạy ơn ĐÚG chịu khốn 


cực vì tội chúng tôi, chớ ehi chúng 
tôi đặng chết vì sự đau đớn ghen | ˆ 
ghét tội lỗi chúng tôi — Khi gắm bấy - 
| nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐGT, [-. 

mười kinh BC Bà, cùng một kinh Tán 


tạ, Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho | 


chúng tôi đặng lòng ăn năn lo buồn - 
tội lỗi chúng tôi, như ĐGG cùng Đức . 


SÁT qếi 
Mẹ đã lo buồn vì tôi chúng tôi. Chớ - 
chi máu rất châu báu BCGrưới khắp - 
lòng chúng tôi eho đặng trở nên mềm | 
| mại, và ăn năn trở lại cùng Chúa, 
_ | Amen, Ð 


| Thứ hai thì gầm: Khi quân đữ ˆ 
' | bắt trói ĐCG đoạn, thì nó đem Người | 
-| phú cho Anát và Caipha; đến nơi thì - 

ĐG6G chịu những sự xấu hỏ khôn 
kế xiết. Sau nữa nó đem Ñgười nộp - 
_ cho Philatồ. Quan ấy dạy đánh BCŨ, 


thì quân lính trói Người vào cột đá 


mà đánh đòn đữ tợn quá lẽ, nát cả 
_J vàmình ĐGGra;nhưngÑgườichẳng - 
thở than, một vui lòng chịu vậy. | 
Chúng tôi phải bắt chước Ñgười, và 
1 | bằng lòng chịu những sự khốn khó 
| ở đời nầy, mà đền vì tội lỗi chúng tôi, 
_ Lời nguyện. 
Chúng tôi lạy ơn ĐGG đã chịu | 
. những sự đau đớn khốn nạn vì tội 
chúng tôi; chớ chi những sự khốn - 
cực ĐC đặng giảm bớt cơn Chúa - 
giận lội lỗi chúng tôi; xin Chúa lấy - 
máu cực trọng đã chảy ra, mà rửa . 


— Bố — 
lôi lồi chúng tôi cho sạch,— Khi gầm 
bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh 
_ ĐT, mười kinh Ð C Bà, cùng một 
' kinh Tán tạ. Xm rất thánh Đức Mẹ 
cầu cho chúng tôi, đặng làm việc 
_ lành cho xứng đáng tội lỗi chúng tôi, 
- -. Âmen, 


Thứ ba thì gầm + Dâu quần linh đã - 
làm những sự sỉ nhục, và khảo lược 
BG cách dữ tợn dường ấy, nhưng 
nó chưa bằng lòng thì nó cho Người 
_ mặc áo đó, và lấy gai khoanh tròn, 
| giá như mũ triều thiên đóng vào đầu 
BG, cùng cho Người cầm gậy nứa, . 
| cùng quì xuống nhạo ĐÓG răng: 

«Lạy vua GIudèu» Khi ấy ĐGG chịu 
thẹn thuồng là thẻ nào! Vậy chúng 
tôi phái đốc lòng bát chước ĐGG, mà 
_ chịu những sự xấu hỗ eho bằng lòng 
như vậy. .. xỏ XI 

Lời: nguyện. , 
— Chúng tôi lạy ơn BGG đã chịu đội | 
mũ gai, cùng chịu những sự xấu hỗ 
nhuốc nha vì tội kiêu ngạo chúng tôi, - 
xin Chúa cất sự kiêu ngạo ra khỏi 


Ti. 


lòng chúng tôi, cho chúng tôi đặng 
yêu mến những sự xấu hỏ như ĐG6G 
| xưa.— Khi gắm bấy nhiêu sự thì ' 


nguyện một kinh BÉT, mười kinh ' 


_ ĐGBà, cùng một kinh Tán tạ. Xin rất 


_† thánh Bức Mẹ cầu cho chúng tôi đặng 
{ | theo chơn ĐGG, và ghen ghét những - 
{ | sự sang trọng vul vẻ thế gian. Amen, - 
Thứ bốn thì gâm : Khi quan Phi- | 
latồ phú ĐCG cho quân dữ đem đi - 
giết, thì nó bắt ĐÓ vác cây thánh 
_|{ Giá nặng lắm; mà bởi vì Người đã 
| yếu sứe, thì ngã xuống đất nhiều lần, - 
nên nó bắt một người giúp đờỡ, Ai 
nấy xem thấy những sự khốn cực Ð 
Œ 6, thì xót xa trong lòng, chảy nước -' 
_ mắt ra, mà khi Ð Ê G thấy các đờn bà | 
nhơn đức theo Người, mà lo buồn | 
khóc lóc, thì phán rằng: « ỚŒ người - 
‹ nữ thành Giêrusalem, chớ khóc Tao - 
_ clàm chi, một phải khóc lóc bay và 
| «eon cháu bay mà thôi; Tao chịu - 
| «những sự khốn nạn vì tội lỗi chúng | 
bay,» Vậy chúng tôi phải ăn nắn 
_ khéo lóc vì tội chúng tôi, và chịu 
những sự khốn khó bổn phận chúng 


tôi như thánh Giá chún g tôi YE vác 
mà đền vì tội đã phạm. 


Lời nguyện. 


Ghúng tôi lạy ơn ĐGŒ6 váccây thánh 
Giá rất nặng vì tội lỗi thiên hạ, Ghớ 
chi chúng tôi làm nhiều việc lành mà 


đến tội, cùng bỏ tội lỗi cho dứt,thì | 


thánh Giá nặng Chúa vác mới đặng 


nhẹ hơn. Ớ rất thánh Đứe Mẹ, khi Mẹ - 1 
_thấy thánh Giá nặng nể đè vai Œon . Ì 


rất Sảo dấu, thì lòng Mẹ đau đớn xót - 
xa là đường nào! — Khi gấẫm bấy 
nhiêu sự, thì nguyên một kinh ĐT, 
mười kinh B.CBà, cùng một kinh Tán 


tạ. Xin rất thánh Đức Mẹ cầu chọ | ì 


| chúng tôi đăng bằng lòng vác thánh | + 

Giá, như rất thánh Đức Mẹ vậy. Từ |. 

_ nấy về sau chúng tôi sẽ lấy thánh Giá | ' 
_ như sự mạnh mẽ linh hồn chúng tôi, 


cùng như chìa khoá mở cửa thiên | - 


đàng cho chúng tôi đặng vào. Amen, . Ñ 


Thứ năm thì gẫm: Khi quân dữ '? 
đã lấy đỉnh sát đóng chơn tayÐ(C6 | Ì 
_ đoạn, thì nó dựng cây thánh Giá lên | + 
-_ mạnh nành na cả mình ĐCG6 XS gyỞ N. 


Xi) “Vi 


Ị động, thì dấu tích lại nứt ra, nên B 
@G đau đớn lắm. Mà quân đữ: còn 


| nhạo cười, nói những lời lộng ngôn 


W{ sỉ nhục :nhưng màÐGG xin Ð Cha ˆ 
| tha tội cho kẻ làm khốn mình. Đoạn 

ĐG6 kêu cả tiềng rằng: « Con phú | 
W | lính hôn on ở tay Ð C Cha, › thì linh ' 

| hồn lìa xáo. Ấy BG6 chịu chết vì tội | 
thiên hạ. Ớ linh hồn,. mầy hãy biết, | 
fnây là giống quới trọng là thể nào, 


nên Chúa đã phải mua mây giá rất 


{| cao thể ấy ! 
` Lời nguyện. 
Chúng tôi lạy ơn ĐÐĐGG chịu chết 

| trên cây thánh Giá, chớ chỉ ehúng 

| tôi đóng định tính xác thịt chúng tôi | 

làm một cùng thánh Giá Chúa cho | 
đến chết. Xin Chúa ban ơn-cho chúng | 
tôi đặng rõ biết lòng rộng rãi Chúa | 

{ đã yêu dấu chúng tôi là đường nào, | 

cho chúng tôi đặng hết lòng kính 

mến mà trả nghĩa Chúa.—- Khi gẩm 
bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh 

ĐT, mười kinh BGBà, cùng một 

kinh Tán tạ, Xin rất thánh BGBà là - 

xiốc nhơn từ, cầu cho s§xŠ tôi đăng 
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lòng thảo kính, và theo chơn Bức Mẹ 
như con trung hiểu vậy. Amen, 

Lần hột đoạn, phải đọc ) 

Kinh Lạy Nữ Vương. 

Kinh cầu các Thánh. 

Kinh ông thánh Phanxicô Xavie. 


Kinh Ân tứ. 

Năm kinh Lạy Cha, năm kinh Kính Mâng. 
Kinh Thân các*thánh Nam Nữ. 

Kinh Tán tạ,... Kính Mảng. 

Kinh Cảm ơn. 

Kinh Lạy Ðủ Bà,... Kinh Mảng. 

Kinh A thánh Mẫu MAnIA, 

Kinh À thánh Nữ. 

Kinh Trồng cậy. - 

Lạy ba lần. 


XP TENN 


CHÚA NHỰT BẠI LỄ VÃN 
_LỆ KINH 


Các ngày Chúa nhựt cùng các ngày Lễ cả ban tối, 
phải đọc kinh hỏm như thường, cho đến kinh cầu 
ĐCBà, Đoạn lần hột một chuỗi Môi Khôi năm 
mươi ba, cùng gẫm theo nắm Sự Mầng. 


Ẫ VD HƠN pAxn na, và Con, và 
PS SÀj Tuấn Tuần. Amen, 


Chúng tôi lạy đội ơn, Đđn Đởn.ss 
PHÉP LẦN HỘT NẮM SỰ MẦNG 


Thứ nhứt thì gầm: Ngày thứ ba 
B G6 sống lại như lời đã phán trước, 
| thì xác Ð 6 đặng sáng láng tốt lành 
| chẳắng hay chết nửa. Nên rất thánh 
_ Đức Mẹ cùng môn đệ xem thấy Chúa 
sống lại, thì ai nấy đều đặng vui 
mầng quá bội là thẻ nào !{Vậy chúng 
tôi phải ăn năn frở lại nên người 
mới, ấy thật là sống lại cùng Chúa, 
thì mới đặng mầng rở cùng Người, 


NÓ 1á 
Lờ' nguyện 


Chúng tôi lạy ơn Ð 6 bởi trong | 
kẻ chết mà sống lại, cho đặng hướng - 
sự sang trọng vang hiển đời đời. Xin | 
Chúa cho chúng tôi là kẻ đã chếttrong - 
vòng tội lỗi, đặng ơn nghĩa mà sống 
lại cùng Chúa, cho đặng sống đời đời _ 
trên nước thiên đàng, — Khi gầm 
bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh 
ĐÉT, mười kinh ĐC Bà, cùng một 
kinh Tán tạ. Xin rất thánh Bức Mẹ . 
cầu cho chúng tôi đặng sự vui mầng 
thật, vì đä sống lại cùng ĐẾT. Amen. , 


_ Thứ hai thì gầm: Khi Ð öữ sống - 
lại, Người ở thể gian nẩy bốn mươi _ 
_ngày, đoạn thì Chúa lên núi Ôlivetê, - 
xác và linh hồn ngự về trời trước mặt „ 
thiên hạ. Khi ấy các Thiên thần cùng 
các thánh tỏ tông mầng rỡ châu chựec 
Đ Cố khởi huờn lên trời. Vậy chúng | 
tôi hãy nhắc trí nhắc lòng chúng tôi, - 
cho khói những sự hèn hạ thể gian, 
mà (heo chơn Ð Ö 6 lên thiên đàng, 
là chốn vui vẻ Ghúa đã đành để cho - 
chúng tôi đặng hưởng phướcđờiđời. - 


'† trời mà thôi.— Khi gảm bấy nhiều sự; 
thì nguyện một kinh ĐỎ TT; mười kinh 


{ | rất thánh Đức Mẹ là đấng Chúa đẻ lại 


{| cầu cho chúng tôi đặng lòng ái mộ 


| nhau nơi vắng vẻ, và dọn mình cho - 


so. 
Lời nguyện. 


- Chúng tôi lạy ơn Ð Œ6 ngự về trời, 

Í xin Chúa đem chúng tôi lên cho đặng 
{ hiệp một nhà một nước cùng Chúa. 
'† Từ nây về sau chúng tôi tù giã những 
sự hèn hạ đưới thế, ebo đặng ngóng 
trông khao khát nhữ ng sự vui vẻ trên 


| Ð 6 Bà, cùng một kinh Tán tạ. Xin 
ở thể gian mà an úi các giáo hữu, 


những sự trên trời và giữ lề luật 
BCT cho trọn, hầu ngày sau chúng 
tôi đặng lên thiên đàng ngợi khen 
{ Ghúa đời đời kiếp kiếp. Amen, 


_ Thứ. bủ thì gầm: Khi Ð Œ 6ö lên 
trời đoạn, thì rất thánh Ð€ Bà cùng 
các thánh Tông đồ ở làm một cùng - 


| đăng chịu ơn ĐGTT, như lời BŒG 

_| đã hứa. Khi đã. đặng mười ngày, 
ủy cbúe ÐĐGTT bởi trời mà xuống, 

Đy nh lưởi lửa đỏ trên đầu mọi - 


_—_ả. 
người thảy thảy. Thì ai nấy đều đặng 
đầy dãy ơn ĐŒTT và nói đặng các - 


tiếng. lạ, cùng kính mến Chúa và 
mạnh sức trong lòng, cho nên đi 


_ kháp thể giảng đạo mà liều mình - 


vì ĐT. Chúng tôi xin Chúa hãy 
ban ơn BT Tnhư lửa thiêng Hêng, 
mà luyện linh hồn chún 8 tôi cho sạch, 


thì chúng tôi sẽ trở nên người mới | Ý. 


_ mà chớ, 


Lờ*i nguyện. 
Chúng tôi lạy ơn Ð G6, xin Chúa | 


ban ơn ĐỨTT ngự trị lòng chúng 
tôi, hầu lửa kính mến Chúa thiêu đốt 
Sự hèn hạ ô uếể chúng tôi, thì lòng 
chúng tôi sẽ đặng sáng, và sạch cùng 
mạnh như các thánh Tông đồ xưa, — | 
Khi gãm bấy nhiêu sự, thì nguyện | 
mộf kinh 'Ð Ô T, mười kinh Ð Ô Bà, - 
cùng một kinh Tán tạ. Xin rất thánh 
Đức Mẹ là đấng ÐĐCŒTT thương yêu - | 
như Bạn thật, cầu cho chúng tôi đặng 
chịu ơn Ð € 'TT như rất thánh Đức - 
Mẹ, cùng hết lòng lo lắng mà giữ ơn 
trọng sẽ cho nên,Amen, - 


lỆ “Thứ bổn thì gẫm: Từ khi B 6G 
1| ngự về trời, thìĐ € Bà vưng linh Chúa . 
1| ở lại thể gian, mà bởi linh hôn hằng 
{| ngóng trông cho đặng biệp làm một - 
Í | cùng Con rất yêu đấu, nên rất thánh 
(| Ð, Mẹ phải mòn hao rũ liệt. Đến giờ 


Chúa định, thì linh hồn rất tổt lành ấy 


+ | ra khỏi xác bằng an. Chớ chỉ chúng 


tôi đăng chết lành như vậy ! Khi ấy 


| ÐĐG6 cùng muôn vàn Thiên (thần - 
-‡ xuống rước linh hồn và xác rất thánh 


ấy, mà đem lên thiên dàng hướng 
phước vui vẻ vô cùng, 


Lờ'i nguyện. 


Chúng tôi lạy ơn 6 yêu mến 
linh hồn kẻ vẹn sạch, nay chúng tôi | 
muốn theo đàng trọn lành cho đặng 
Í | xem thấy mặt Chúa trên nước thiên - 
_ đàng.— Khi gắm bấy nhiêu sự (thì 
-| nguyện một kinh Ð ŒTT, mười kính 
BC Bà, cùng một kinh Tán tạ, Xin rất 


Ỉ { thánh Đức Mẹ phà hộ chúng tôi đặng 
J | làm việc lành phước đức ở đời này, 


cho chúng tôi đặng chếtlành như Đức | 
Mẹ vậy. Đển khi chúng tôilàm chung, | 
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-| xin Đức Mẹ rước lấy linh hôn chúng |Ệ- 
tôi và che chở trước mặt Ð CT.Àmen. | 


Thứ năm thì gắm : Khi BÊ Bà lên - 


trời, thì Ð ŒT thưởng người lên tòa [| 
cao trọng hơn các thánh"Thiên thần NÓ 


| cùng các thánh thầy tháy, và banmñũi | 
| triểu thiên rất tốt rất trọng, cùng ||. 


“| phong quờn Nữ Vương cai trị trên 


_ trời, và bàu chữa phù hộ các giáo 


hữu dưới đất. Yậy chúng tôihãy | 
mầng rỡ, cùng hết lòng nương cậy † 


phép tác Đức Me rất nhơn tù. - 
Lờ'i nguyện. lÍ 
Chúng tôi lạy ơn ĐGG, là Chúa | 


ngự toà cao trên các từng trời, cùng - 
là cắn nguơn mọi ơn mọi phước. 


_Ghúa đã phong rất thánh Ð Mẹ làm | 


Nữ Vương quản trị chúng tôi, cho 
chúng tôi đặng eả lòng trông cậy Đức 
Mẹ phù hộ cho đặng rồi.— Khi gầm 
bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh 
Ð CT, mười kinh Ð Bà, cùng một 
kinh Tán tạ. Xin Đức Mẹ cứu giúp 

_ chúng tôi cho. khỏi mất lòng Ð GT, 
| và giữ ơn nghĩa cùng Chúa cho đến 


cc DỊP 
chết thì mới đặng xem thấy mặt 
W |  0húa cùng Đứe Mẹ, mà hưởng phước 
| đời đời kiếp kiếp. Amen, - 

Lần hột đoạn, phải đọc : 
| Kinh Lạy Nữ Vương, 

-- Kinh cầu Ð Œ Bà. 

(|  kimThieatt. 


Kinh Cám tạ Ð ÔÖ Bà. 

Ễ Kinh Lạy Cha,... Kính mắng. 

J{ | - Kinh Thân các thánh Nam Nữ. 
-Ì Kinh Tán tạ,... Kính mầng. 

Kinh Cảm ơn. 

Kinh Lạy Ð Ê Bà,... Kính mầng. 
Kinh A thánh Mẫu MARIA. 
Kinh A thánh Nữ, 

Kinh Trông cây, 

Lạy ba lần. 
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5: TCIITEZ 
"KINH TIN KÍNH CẮT NGHĨA ˆ 


__ Tôi tin kính Đứe Chúa Trời là Cha 
__ phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.— 
_ Gâu thứ nhứt dạy ta tin có một 
BGT, mà Người có Ba Ngôi, Ngôi 
thứ Nhứt là Ð Œ Cha, Người đã lấy 
phép tác vô cùng mà dựng nên 
trời đất. 

Tôi lại tỉn kính Con một Đức Chúa 
Cha là Đức Chúa Giêgiu Khirixitô là 
Chúa chúng tôi. — (7d thứ hai dạy 
ta tin Con một Ð Ô Cha là Ngôi thứ: 
Hai, khi ra đời đặt tên là iê61U 
Khirixitô, là Chúa chúng: tôi. 


Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà |: 


Ngườ?i xuống thai, sanh bỡ' Bà Maria 
đồng trinh. — âu thứ ba dạy ta tin 
Ð h Bà MaAniA khi chịu thai cùng sanh 
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ẵ để ĐG6, mà còn trọn mình đồng | — ~ 
[| trính sạch sẽ, là bởi phép B G TT. |... 
|| mà chịu nạn bồi Phongxiô Phiato | — ~ 
khiến đóng đính trên cây thánh Giá, | — ~ 
chết mà bèn lấp. — (du thứ bốn dạy | — ~ 
ta tín Ð G6 chịu nạn chịu chết trên _ˆ 
cây thánh Giá bởi quan Philatỏ, là 

_ quan trấn thủ nước Giudêu, dạyđóng - 
“đính Ð C6; màÐC 6ö chết đoạn có |. 
hai môn đệ Người táng xác Người | 
trong huyệt đá mới. _ 
lJ | Xuðng địa ngục, ngày thứ ba bỡi | 
| trong kể chết mà sống lại.—(áuthứ | — —~ 
[| năm dạy ta tin linh hồn B CG xuống | `. 
| Lâmbô viếng lính hồn các thánht |  —~ 
tông, đến ngày thứ ba Người lấy 
phép tác Người mà sống lại, 
__ Lên trời ngự bên hữu Đức CHúa |  ~ 
_ Cha phép tắc vô eừng - (Câu thứsáu | — - 
dạy ta tin linh hồn và xác ĐCG lên | — ~- 
-_ trời đang khi đứng bóng, ngự bên | — ~ 
_hữuBG Cha phép tắc vô cùng. - _. 
(| Ngày sau bỡi trời lại xuống phán | — ~ 
{ | xétkẻ sống vàkẻ chết.— Cáu thứ bảu | — - 
J | đạy ta tin đến ngày tận thể, Người | — —~ 
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- lại xuống phản xét chung cho eä và 
loài người ta, 
Tôi tin kính Chúa Thánh Thần. — 

Câu thứ tám dạy ta tín Ð GT Thần 
là Ngôi thứ Ba. 

"Tôi tin có Hội Thánh hằng eó ổ: khắp 
thế nầy,các thánh cũng thông eông.— 
Câu thứ chín dạy ta tin bốn phương 
thiên hạ đều có Hội Thánh. Lại dạy 
| ta tin các thánh ở trên trời, các đắng 
| ở lửa luyện tội, cùng các giáo nhơn 
ở khắp thể [gian, ba chốn ấy đều 
thông công cùng nhau. _ 

Tôi tin phép tha tội.— ( âu TW tức 
đạy ta tin trong Hội Thánh B G 6 đã 
truyền bảy phép bí tích để mà tha 
tội cho cả và loài người ta. 

Tôi tinthịt mình ngày sau sống lại.— 
| Câu thứ mười một dạy ta tin- đến 
| ngày tận thế xác loài người ta đều 
sống lại hết. 

Tôi tin hằng sống vậy.— Câu thứ 
_ mười hai Hết ta tin xác loài người 
ta chẳng hề chết nữa. Amen, 
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PHÉP LẦN HỘT THIÊN CHÚA NHỨTT 
THÊ TAM VỊ 


§ Thư phải đọc kinh Tin kính, đoạn thì rằng: 
| | Đức Chúa Cha ngự trên trời, 
+1{ Thương xót chúng tôi. 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế, 
Thương xót chúng tôi. 
Đức Chúa Thánh Thần, 
Thươn g xót chúng tôi. 
Ba Ngôi cũng một Ð € T, 
Thương xót chúng tôi. 


Phép lần hột Nhứt Thề Tam Vị chia ra làm ba phần. 


THú' xNHÉT: Chúng tôi kính lạy ĐC | 

Cha, vì Chúa dựng nên trời đất muôn . 

vật, và sanh dưỡng chúng tôi; xin 

cho chúng tôi đặng biết ơn Chúa, 

{| và dùng ơn ấy cho nên, thì chúng tôi 

' | nguyện mười kinh Thánh tai, một 
kinh Tán ®ầng. 


Đoạn lần mười hột, thì đọc mười lần rằng : 


Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai, - 
Chúa là Chúa các binh dân thiên hạ, | 
cả và trời đất đä đầy dảy o 0a1 quờn 
sang trọng Chúa, 


"% 


ý 
Tán tạ khong khen Ð € Cha, và 


_ BCCon, và ÐC Thánh Thần. Như đã 
có thuở nguơn sanh, và bây giờ và 


hằng có và đời đời chẳng cùng. Àmen. _ 


Lần một chục cho đến hột ngăn thì đọc rằng:. 


— Tán tụng lạy ơn ĐT là Chúa 
chúng tôi, Chúa là Bấng khôn ngoan 
sáng láng, vang hiển mạnh mẽ phép 
tác vô cùng, hằng có đời đời kiếp 
kiếp. Amen. 


THÚ' HAI : Chúng tôi kính lạy Ngôi | Ý. 
thứ Hai là Ð G Gon, vì Chúa đã xuống | f. 
thể làm người chuộc tội cho chúng | Í 

tôi ; xin cho chúng tôi đặng biết ơn 
Chúa tha tộitha vạcho chúng tôi, cùng 
xin cho chúng tôi theo chơn. Chúa 
_ luôn, thì chúng. tôi nguyện mười 
kinh Thánh tai, một kính Tán tụng. 

Thánh (tai,... Tán tuy. 


“THỦ BÀ : Chúng tôi kính lạy Ð 
Thánh Thần, vì Chúa cho chúng tôi 
| ơn trọng biết Chúa, theo đao Chúa, 
_ đặng phước khói tội, thì chúng tôi 
| nguyện mười kinh Thánh tai, một 
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kinh Tán tụng. lá | 
Thánh tai,... Tán tụng. - 
Lần ba chục đoạn, thì đọc lời sau nầy : 
Chúng tôi thờ lạy BÐGT Ba Ngôi, 
xin Chúa cho chúng tôi hằng ngày 
dùng đủ, sức khoẻ sống lâu, khỏi - 
chưng tai nạn, lại cho vua chúa quan. 
quyền, và thiên hạ đặng biết đạo 
thánh. Đi CN 
Dưng một kinh Lạy Cha, một kinh Xính mầng. 
Chúng tôi kính lạy rất thánh ĐŨ 
Bà MaAniA, cầu cùng Chúa cho chúng 
tôi đặng nhiều ơn nhiều phước, hầu 
cho chúng tôi biết giữ đạo Chúa 6ho ˆ 
trọn mà làm con Ð © Bà, 
Dưng kinh 4p Cha, kinh Kính măng như tiền, - 


KINH 


€*hủng tôi thân lạy chín phẩm _ 
thánh Thiên thần cùng liệt vị Tông ˆ 
(| đồ sang trọng vang hiến, và các 
(| đấng Tiên trị sáng láng tốt lành, 
| | coùng đạo bình thánh trí mạng rirc - 
J{ rở chói lòa, và các thánh Nam Nữ, 


- là đấng đều ngâm ngợi khong khen 


hy nxaynannaula. 


—:t— 
| một Chủa Ba Ngôi. Chúng tôi câ lòng - 
_ eúI xin các đấng ấy bàu chữa chúng 
tôi cho chúng tôi đặng nên thánh, 
| vì vậy chúng tôi xin hiệp cùng các 
_ thánh trên trời, mà chúc tụng ngợi 
_ khen một ĐÔ T† Ba Ngôi đời nầy và 
đời sau chắng cùng. Amen, 

Lạy Cha.... Kính Mầng, 


. s đi HIRIE Elêyson, 


M Khirixiê Elêyson. 
XÃ| Khiric Elêyson. 

ôi Chúa trời, cực khen eựe 
:_ ngợi, Chấp tay tôn kính, cám tạ ơn 
Chúa. Thận tôi từ bé, sanh ra đến 


lớn, chịu những ơn Chúa, phước . _ 


_ Chúa đäã nhiều. Êon ÐCT cực lớn 
cực tốt. Tôi cám ơn Chúa, bởi Chúa, 
vì tôi, Chúa muốn xuống thể, làm 


thân người ta. Chúa chịu sanh ra . 1 


ở-trong tàu lừa, Mẹ Chúa có một 
bức khăn vấn Chúa, để Ghúa nằm 
trong máng cỏ lừa ăn, Chúa chịu bú 
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sữa, Chúa chịu kêu khóc, như trẻ - 
phàm giau. Từ ấy về sau chịu khốn 
chỉu khó ; ba mươi ba tuổi, chịu - 
những gian nan, Chịu loài người ta 
để duôi sỉ nhục. Chịu những lo:lắng, 
chịu khó chịu nhọc, mồ hôi máu - 
_ehảy mình Chúa đằm đăm. Chúa lại - 
muốn chỉiu người ta bát Chúa, trói 
Chúa, nhạo Chúa, giỏ Chúa, vả Chúa, ˆ 
cho mặc áo trắng, như kẻ cuồng 
nhơn. Chúa lại muốn chịu người ta ˆ 
. đánh Chúa, quá hơn ngàn đòn, Da | 
-_ thịt mình Chúa, nứt nở đòi nơi, máu - 
trong mình Ghúa ròng ròng còn chảy, 
Chúa lại muốn chịu đầu đội mũ gai; 
chơn tay Chúa chịu người dữ đóng 
định ; miệng Chúa chịu uống giấm | 
chua mật đắng. Chúa rất ngôi cao, là - 
Chúa chúng tôi; Chúa chịu treo dựng - 
trên cây. thánh Giá, còn một mình | 
trần, muôn hình chịu chết; để máu: 
chảy hết, chuộc tội chúng tôi. Rày 
tôi lạy Chúa, kính cầu cùng Chúa,xin 
Chúa cho tôi một lòng mến Chúa, 
Muốn những frả đặng mọi công ơn | 
Chúa, Xin Chúa lấy sự thánh yêu mến | 


Chúa, cho vào phủ khắp (rong thần 
hồn tôi, Tôi giơ bai tay thần hổn tôi 
ra, ôm thánh Giá Chúa, cực thanh 
cực tốt, Tôi hôn, tôi dấu, tôi kính, tôi { 
yêu, Vì đài thanh sạch, mình Chúa tôi ‹ 
nằm. Tôi kính, tôi lạy Ghúa rất ngôi 
cao, là Chúa chúng tôi. Lỗ chơn tay 
Chúa, đóng đính chịu chết, vì tội | 
chúng tôi. Xin cho tên tôi đặng Chúa 
ghi vào trong dấu thánh ấy, để Chúa 
hằng nhớ đến tôi cho luôn, Rày tôi 
lạy Chúa, nhớ ơn Chúa lám. Lỗ chơn 
tay Chúa, cùng máu thánh Chúa, cựe 
lạ tốt hơn hoa nở trời xuân, cực linh 
nghiệm hơn thuốc mầu chửa thế. Rày 
tôi mớt dám đến trước mặt Chúa, 
nhìn tội lỗi tôi, vì tôi cực dữ. Rày tôi 
cúi đầu, giấu mặt nép mình, xó tiện 
một bên, xét thần tôi chắng công gì 
cùng Chúa. Tôi sao dám đặng của 
thể nay dùng. Tôi cũng chẳng đáng 
| người ta nhớ đến, Song tôi phải 
phục lớn bé mọi người. Lòng tôi 
muốn những khoan dong rộng rãi, 
thương xót người (ta, bằng mình tôi | 
vậy, Mấy kẻ oạn gia; độc dữ cùng tôi, 
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| lòng tôi xin đặng yêu đang cho lắm. 
Rày tôi lạy Chúa, chừa tội lỗi tôi, 
chữa hạnh dữ tôi, chừa hết mọi sự 
gian tà thói cũ, chừa hết mọi sự 
vui sướng mình tôi ; bao nhiêu tính 
dữ đều chừa bỏ hết. Thật tôi từ rày 
bỏ chê sự thế ; lòng tôi muốn những 
thờ phượng Chúa tôi. kính Chúa, sợ 
| Chúa, theo đòi ý Chúa, vưng tin lời 
( | Chúa, cho Chúa thương tôi, bằng 
( | Chúa giúp tôi, cho tôi vịn đặng bần 
-_ lòng nhớ Chúa, mộtmuốn chịu những 
| thảy thầy gian nan. Amen,. 


_—_ RINH CẤM TẠ MỚI 


S9 tụ Chúa tôi Chúa trời, tôi cất 
9# ĐÃ tiếng tung hô tán tạ. Tôi 
k2 „3 chắp tay tôn kính phượng 
y, Thân tôi những thuớ bình sanh, 
chiư ơn phước Chúa ban đã bội. Gon 
Chúa rất nên cao trọng, thương 
chúng tôi, sanh xuống hang lừa, vấn 
bức khăn, nằm máng có, tuyết đông 
| | lạnh lẽo, bú sửa mẹ như trẻ phàm, 
| | Ghau lụy chan hòa, dãi gió tắm mưa; 


% 
Ƒ % _ 
-.- Ẳ = L = 
= + ~..” > : 
- : ~ £ k„- „4  Ẻ.i 
^ > "% * _- ..a 1 % ^ “ “.^. + `.” 
x“ ˆ “ : /` - “Ã x. --- k3 - tr? v " r4 te 
HN TY 32C wề can cà 4 $ệo “1X AGVŸ eo Xa. AN 


= TÊN 


| những thuở nên năm bẩy tuổi, ngậm - 
¡ chua nuốt đắng. Vừa khi tác ba 
| mươi ba, mồ hôi máu chứa chan . 
mình thánh, Chén đắng chìu theo ý 
_ Chúa Cha. Chíu đầy tớ bán mình, ghe 
| đàng nhuốc hỏ, bị quân dân bát bớ, - 
_ xiết nổi thiết tha. Mặc áo trắng, chê 
rằng: Dại đột; nộp đỉnh quan cười | 
nhạo nhuốc nha. Hai cánh dây thâu - 
thân tất tưởi, trói vào cột đá, hơn 
ngàn đòn đánh. Máu löaã luê, nứt nở - 
thịt da. Đầu đội mũ ga, tay giăng 
| thánh Giá, hông thâu mũi nhọn, chơn 
_ đóng đỉnh tà. Tiếng kêu : Tất việc, ˆ 
nên cám kiểng ; miệng nếm giẩm 
chua rất xót xa, Thân thẻ löa lồ muôn 
hình khổ, gục đầu nhắm mắt, máu 
mình chấy 4 ráo. Chuộc tội con kẻo - 
phải chìm sa. Muôn lay Chúa, tôi xin ˆ 
cho đặng hết lòng yêu mến, chút 
_ đến ngäi trả, chịu xưa nay ơn Chúa 


hằng hà. Đám xin Chúa cả sáng soi, - _ 


nhờ đặng linh hồn trong sạch. Chỉn 
_ nguyện fay linh giơ với, ấp yêu 
- thánh Giá chói lòa. Bài báu quới xác 
- thanh rất thánh, Chúa xưa đã ngự, 


= (00 —- 


sấp mình kính lạy. Cây rất cao Chúa 
gánh tội ta, sáng ngời năm dấu mũi 
4| định thương, con yêu mến thiết tha 
{| lòng dạ. Khắn nguyện tạc ghi tên 

_| chúng tứ, Chúa hằng xem nhớ đến 


“| con thơ. Đấu lỗ chơn tay thần hiệu 


khối các phương linh dược. Mồ hôi 
máu thánh, thanh quới hơn các 
giống kì hoa. Con tội lỗi rất nhiều, 
đã đáng ẳắn mình xó tiện, eon công 
“linh chẳng có, l nào cho Chúa thứ 
tha ? Của đời chẳng đáng dùng, thật 
đã uống công sanh trong trời đất. 


| | Nhơn số con không đáng kẻ, đã cam 


chịu lụy khắp trẻ già, lòng tôi muốn 
đặng yêu người như tôi vậy. Kẻ 
nghịch nguyện yêu hết sức chẳng - 
dám sai ngoa. Cậy ơn trên chừa mọi 
tội khiên, dứt các việc gian tà thói 
cũ. Thìn tính xấu, bỏ đàng sung 
sướng, chịu mọi bề khốn khó oan 
gia. Ngửa nhờ cứu chuộc muôn ơn, 
cúi đội công cao ngàn thuở, ÄAmen; 


- 
. 
" 
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—— RÑINH GẢM TẠ ĐỨC CHỦA BÀ 


E se ÁM tạ thánh Mẫu Mania, 
«8| vì Mẹ từ (huở chưa có trời 
l3 đất, (Chúa trời dã chọn, 
làm Mẹ Chúa trời, Vì Mẹ trước hết, 


\ các thánh Tiên trì ước trông thấy 
| Mẹ, đầu thai trong dạ. Vì Mẹ thật 
_ eó phước cả đức cả hơn các Thiên 
' thần, hơn các người thánh. Chúa 
trời yêu Mẹ, chững trong muôn nữ, - 
Hình duông một Mẹ, tốt lành hơn 
khỏi muôn sự thể nầy. Vì nh hồn | 
Mẹ sáng b:ết thông mình, nói chẳng | 
hề xiết, Từ sinh Mẹ ra đến ngày - 
Chúa rước, mổi giờ mỗi khắc, mọi 
sự; mọi bề, chuyên những làm lành, 

dạ hằng trong sạch. Khi Mẹ chầu 
nguyện lời cực từ bị, Mẹ lấy làm 
thật toan những sự tốt, Mẹ chê thửa _ 
lỗi, ắt dữ chẳng lành. Mẹ là Mẹ thánh 
biết lề học thông. Tính hơn khỏi 
thế, Chúa trời cho Mẹ họe ít hay 
nhiều, Vì vậy từ sanh Mẹ ra đến nay, 
| khi nào là chẳng tin kính cậy trông ? 

Mẹ những đêm ngày sốt sắng bồi 


{| hồi, kính yêu một Chúa trên hết mọi 
; lo tơ hào. Vì Mẹ trước hết Chúa 


lai chắng theo Mẹ, học đòi bátechước? {. 


| bỏ eon nhơ lòng Mẹ êựe lành, càng 


_| tôi kính, tôi mầng phước Mẹ, tôi - 
_ khiêm, lôi nhượng, nhìn biết Đức 


& ti C 


sự, hiệp chưng lòng thánh, chẳng 


trời cho xuống thủ tiết đồng trinh. 
Vì Me cực tốt, Chúa trời bề trên, 
dưới có bậc nào dám ví tày Mẹ.- 
Chưng trong trời đất, vì nhơn đức 

Mẹ, vì đạo ngãI,Mẹ, trọn hết ở đầu. | 
Kẻ dổc làm lành, nhớ đến Đức Mẹ, 


Kẻ lung làm dữ, thấy lòng nhơn 
Mẹ, ai chẳng cậy Mẹ 'phù hộ đặng 
chừa? Mẹ là Mẹ chúng cô độc gởi 
mình; Mẹ là chúa chữa khi nghèo - 
khi nạn. Mẹ tuy trong sạch, chẳng 


hương con dữ. Từ bí một Mẹ, hay - 
khấng nghe cầu, Mẹ những thương 
vì, Mebàu cho rồi, Chúa trời vì Mẹ - 
(rả súe thần hồn, giữ sạch bỏ nhơ, 
về lành cải dữ. 

À kính lạy thánh Mẫu ManIlA, rày 
tôi ở thế, lòng tin mảng Mẹ, Mẹ nhiều 
phước lạ, ơn cả Chúa trời. Tôi yêu, - 
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Mẹ, tôi tuy cực dữ, vật mọn phàm 
hèn, cậy có muôn đân khen từ bi Mẹ. 
Rày tôi mới đám đến trước mặt Mẹ, 
cất. tiếng tôi kêu thiên vàn lạy Mẹ, 
chớ chấp tội tôi bó tôi làm ehi, 

À. thánh Mẫu Mania, Mẹ là Mẹ 
chúng cô độc gới mình. Tôi eầu xin 
Mẹ phù hệ giữ tôi, thiên hạ mấy 
người bằng tôi cô độc, Rày tôi cảm 
giữ mội tắm lòng đơn, gởi mình 
cây Mẹ. Từ nầy về sau tôi đốc một 
lòng, thờ Mẹ Chúa trời, vì chưng 
Mẹ cả, Thiên thần người thể. Tôi 
kính chuộng Mẹ, là Chúa bàu tôi, 
kêu Mẹ, cậy Mẹ hơn mẹ sanh tôi. 

Amen. 


— ỞIỆ — 


BẢY SỰ VUÍ MẦNG ĐỨC CHÚA BÀ LÊN TRÒI 


Tứ Nuứt : Œ Bạn vẹn sạch B € 
củi hãy vui mầng, vì nhơn đức 
sạch sẽ đồng trinh đã làm cho Ð Me 
đặng ngự tòa cao trọng hơn chín 
phẩm thánh Thiên Thân. 


Kính mầng. . 
THứ HAI: Œ rất thánh Đức Mẹ 
(húa trời, hãy vui mầng, vì Mẹ soi 


sáng cả và thiên đàng, như mặt 
trời soi sáng cả và 4hiên hạ. 
Kính mầng. 

Tnứ BA: Œ Con rất yêu dấu PC 
Cha, hãy vui mầng, vì chín phẩm 
Thánh Thiên thần cùng các thánh 
| Nam Nữ tôn kính yêu chuộng chịu 
{ | lụy Đức Mẹ Chúa trời. 

Kính mầng. 
Tnứ Bốn: Ớ Nữ Vương rất phép 


F _ tác trên trời, hãy vui mầng, vì một 


“mình đã đặng lên tòa bên hữu Ð € 
Con, là Đấng ngự tòabênhữuĐBCCGha, | 


Kính mầng,. 


Tử Nă : -Ở rất thánh Nữ: đông 1 


trinh là Đấng ĐT Ba Ngôi yêu 
dấu, hãy vui mầng, vì Ð Mẹ xin sự 
gì cùng Con, thì đặng, cùng là như 


máng thông ơn Ð GŒT ban tông 13 


cho thiên hạ. 
Kính mắng. = 


Tnứ Sáu: Ớ Mẹ khoan nhơn là 
thế kẻ có tội trông cậy, hãy vui. 


mầng, vì những kể có lòng tríu 


mến kính chuộng Ð Mẹ ớ đời nầy 3 


thì đặng mọi sự lành, và đời sau 
đặng hướng vang phước VÔ VN 
Kính mầng.. 


Thứ Bảy : Ớ Con rất yêu đấu Ð 0ˆ 


Cha, ớ Mẹ rất lành Ð 6 Con, ớ Bạn 


rất thanh sạch Ð GTT, hãy vui. È 


mầng, vì những ơn phước đã đặng 
trên nước Thiên đàng thì chẳng hề 
sảy mất, cùng sẽ đặng hưởng nhờ 
đời đời chẳng cùng, Ämen, 


Kính mầng. 
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Š$ < VÀ là MxraA, là Mẹ cực khoan - 
l3 cực nhọn rất thương loài - 
người ta; là Mẹ sanh Ð 6, xin 
xuống cho chúng tôi mọi ơn lành, 
Những kẻ âu lo nhớ đến Ð Mẹ, thì | 
đặng lòng vui mầng. Những kẻ có ˆ 
tội chạy đến cậy lòng lành Ð Mẹ, thì 
ĐÐ Mẹ ban ơn sức mạnh, mà làm việc 

hước đức nhơn lành. Chúng tôi là 
kẻ rất hèn mọn đã làm bấy nhiêu 
việc lành nây, thì chúng tôi xin dưng 
cho Ð Mẹ, và xin Ð Mẹ chịu lấy cho 
chúng tôi đặng ăn mày phép ân tứ, 
như Đức U1áo Tông đã ban cho 
{| chúng tôi. Vậy chúng tôi phải vững 
{| lịnh Đức Giáo Tông, cùng điệp một 

{ | ý như người dạy; song chúng tôi là 
{| kẻ yếu sức lắm, chẳng làm đặng 
| bấy nhiêu việc lành nầy nên, những 
Í | xao lảng lo ra đàng khác, thì chúng 


| tôi xin Ð Mẹ chớ chấp sự lỗi ấy làm 
( | chỉ, Ghúng tôi cả lòng dám xin Ð Mẹ | 


{ | câu cùng ÐGG là Gọn một Đức Mẹ, | 
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cho Hội Thánh càng ngày càng 
thạnh, cùng gìn giữ bức Giáo Tông, 
cho các vua chúa có đạo hòa thuận 
yêu nhau, cùng phá sự rối, soi lòng 
ké nghịch trở lại chịu lụy Hội Thánh, 
cùng mớ lòng cho ké ngoại đặng 
biết đạo thánh ĐÉT, và phù hộ cho. 
các giáo hữu ở khắp mọi nơi khói 
mọi sự dữ đặng mọi sự lành, phần 
linh hồn-và phần xác, cùng tha phần 
phạt đến tội chúng tôi, cho ngày sau 
dặng hưởng muôn phước tiêu sái 
trên nước Thiên đàng đời đời chẳng 
cùng. men, 35 

Đoạn đọc năm kinh Lạy Cha, nắm kinh Kính 
mâng, theo ý Hội Thánh, 


KINH HỒNG ÂN 
(¿Ấn xá 300 ngày ) 


2 HÚNG tôi lạy ơn ĐGG ra đời chuộc 
xi tội cho thiên hạ, cùng chịu phép 
cắt bì, cùng chịu quản Giudêu cãi 
những lẽ trái, cùng ehju Giudà bán, 
cùng chịu trói như eon chiên đem đi 
. giết; cùng chịu phú mình chọ Anát, 


n9 77 niệu 


- &öwu Philatồ cùng Erodenửa. Cùng 
chịu kẻ đữ cáo nài, cùng chỉu đòn 
đánh, cùn g chịu xấu hó, cùn gchịu đội 


Í mũ gai, cùng chịu giổ chịu vả, cùng 
chiu đóng đỉnh giăng tay ra trên cây 


thánh Giá ở giữa hai người kẻ trộm, 
cùng chịu uống giấm chua mật đắng, 
cùng chịu đâm eanh-nương long. Tôi 
xin cùng ĐC6 vì bấy nhiêu sự nầy, 
cũng vì rất thánh Giá là giường Chúa 
nằm chíu chết vì tôi, xin Chúa chữa 
tôi cho khỏi mọi sự khốn nạn trong nơi 
địa ngụe, xin Chúa đem tôi lên một 
chỗ cùng người kẻ trộm chịu đóng 
đinh bên hữu Chúa. Chúa là Đấng 
hằng sống hằng tri cùng ĐCCha, và 
ĐPGTT đời đời kiếp kiếp. Amen. 


Tôi lạy ơn đầu ĐGG chịu đội mũ 
cai 
t9, ÝY lái chúng tôi © 7 .ĐỸ hà, 

"Tôi lạy ơn mặt B G6 chịu giỏ cùng 
chịu vả, 

Tôi lạy. ơn con mắt Đ Ê 6G chịu 
khóc lóc, 

"Tôi lạy ơn mũi Ð 6 chịu ngửi 
nhữn ø mùi hôi hám, 
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Tôi lạy ơn miệng B6 chịu uống 
giấm chua cùng mật đắng, 


Tôi lạy ơn tai ĐGG chịu nghe 
những lời xấu hỏ, 

Tôi lạy ơn vai ĐG6 chịu vác cây 
thánh Giá cùng eật chịu đòn, 


Tôi lạy ơn cánh tay C6 chịu giăãng | 


ra trên cày thánh Giá, 


Tôi lạy ơn ngực ĐGG eựe lành - 


chịu khốn cùng chịu lo buồn nữa, 

Tôi lạy ơn cạnh nương long bGG 
chiu đâm vì chúng tôi, 

Tôi lạy ơn đầu gối bGG chịu quì 


xuống đất, 
—— Tôi lạy ơn bàn chơn ÐBCðchịu vạn 


định vào cây thánh Giá, 

Tôi lạy ơn Mình thánh B6 cực 
trọng' chịu nằm trên cây thánh Giá, 
cùng ehju đàm năm dấu ở mình cùng 
chín chết, lại chịu táng xáe trong 
huyệt đá mới, 

Tôi lạy ơn Máu thánh BGG là Máu 
rất châu báu đã chảy ra hết, 

Tôi lạy ơn linh hồn ĐÐĐ6 khi còn 


trên cày món: Giá phú mình cho b * 


Cha, 
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Tôi xin cùng B G6 hôm nay, cùng 
hằng ngày cùng trọn đời tôi, cho - 
linh hồn tôi, cùng lòng mình tôi, eùng 
mọi sự ý tôi, eùng anh em vợ chồng - 
eon cháu tôi; lại xin cho kẻ nghịch 
cùng tôi đặng mọi str lành; xin Chúa 
chữa tôi cho khỏi sự khốn nạn trong 
nơi địa ngục, eho ngày sau đặng lên -ˆ 
thiên đàng, xem thấy mặt Ð€Œ6 đời | 
đời kiếp kiếp. Amen........ 'ủ4 
Đọc năm kinh Lạy Cha,... Kính Mâng. - 


KINH A RẤT THÁNH GIÁ 


Ä rất thánh Giá, chúng tôi kính 

4.3 mầng cây rất thánh Giá, là cây đã 

chuộc muôn dân đặng rồi. Cho kẻ cỏ 

phước đặng phần vui mầng, cho kẻ 

có tội đặng lòng trồng cậy, cho kế 

| | yếu đuối đặng nhờ sức mạnh, cho 

{ | kẻ khốn nạn đặng sự an lành. Khen 

J | cầy thánh Giá ở giữa rừng phàm, 

nên giống báu lành, nên cây sang 

trọng, nên đơn linh nghiệm, nên tàu 

_ vượt khỏi biển hiểm thê nây, Cày rất 
thánh Giá, thật là gươm giáo dẹp | 

giặo lình hôn, khử: trừ đánh diệt tam. 
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- eừu oan gia, sát phạt tà ma thịt mình - 
_ thế tục. Vì rất thánh G1á là như chìa 


khoá mở cữa thiên đàng, cho chúng 
tôi đặng vào đến nơi quê thật. Gày 
rất thánh G1á tốt lành rất mực, dum 
da im mát, bóng che thiên hạ khỏi 
chốn hỏa hình. Cội rễ nhành lá, búp 
bông hoa quả, từ xưa nhẵn nảy, cây 
nào dám ví băng cây thánh Giá, từ 
cây thánh Giá chớ mình Chúa cá đóng 


_ định chịu chết trên cây thánh Giá. _ 
- Vậy cây thánh Giá nên giống báu lành - 


vô lượng vô biên, lưỡi khen chẳng 
xiết, bút ngợi khôn cùng. Tài rất 
thánh Giá, ai dám ví băng? Sức rất 
thánh Giá vô số chẳng cùng. Rày tôi 
trông cậy rất thánh giá nầy. Tôi nhớ 


Chúa tôi là Chúa GIÊ61U cực cao cực | : 


cả, đã dùng thánh Giá mà chuộc tội 
tôi. Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm 
nhượng, cám ơn thờ phượng, tôi 
kính, tôi lạy, tôi mầng thánh Giá, 
ngửa nhìn thánh Giá thật giống chữa 
tôi, chuộc tôi đặng rồi, tha hết tội 
tôi, Tôi cầu đã phỉ, tôi nguyện đã 
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-_ đã, nghèo xây lại an. Vậy tôi trông 


cậy rất thánh Giá nầy, xin đưa chúng 
tôi qua khói gian nan, tới nước Thiên 
đàng, đặng ở chốn an chẳng còn 
khốn khó. Amen,. 


*“ KINH THÁNH BỒN MẠNG 


Í | (ng mảng lạy ông thánh mổ] 
"| ( hau là bà thánh | mổ] ». Thánh - 
| bốnmạnglà đấnghướng phướcthanh 
{ | ' nhàn đời dời, chẳng còn lo sợ đều gì | 
| nữa, một ưu lo trông ước cho tôi đặng - 


hưởng phước như vậy. Khi thánh 
bốn mạng còn ở dưới thế, thì đã làm 
việc lành mà dạy dỗ tôi, rày đã lên 


| | trước mặt Chúa, xin dưng lời cầu . 


- | nguyện mà giúp tôi. Gương mọi việc 
-{J lành phước đức thánh bổn mạng đã 
¡| đủ mà dạy tôi sự gì phải làm, cùng 
sự gì phải lánh. Ví dầu thuở trước 
thánh bón mạng cũng là vật thọ sanh “ 
như tôi, mỏng giòn yếu đuối như 
tôi, và chịu mọi sự khốn, cùng mọi 
| | chước cám dỗ như tôi, Song bởi 

thánh bản mạng vững lòng bính mổn | ˆ 
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Chúa chí thiết, nên đã đặng đánh 
tẹp tam cừu oan gia, tà ma thịt mình -ˆ 

' thế tục; xin ‡dắc tôi noi theo mùi |. 

_ thơm tho các nhơn đứe thánh bốn |“ 

| mạng là quan thầy tôi. Từ ngày tôi 
“đã chịu phép rửa tội, và nên eon cái . 
ĐGT, thì Chúa liền phú tôi cho thánh 

' [mổ! gìn giữ bàu chữa tôi. Ÿậy tôi 

| xin thánh bốn mạng phù hộ và cầu 
nguyện cho tôi, hầu cho tôi đặng: 
vững cầm nhơn đức fin cậy như neo | 

| thần tôi, và cho tôi đặng làm nhiều - 
việc trọn lành, mà làm cho vững | ƒ 
ơn Chúa đä ban cho tôi, khi Người | | 
đã gọi và chọn tôi làm con Chúa, ˆ 

hầu cho tôi khi đã vượt khỏi biển - 
hiểm thể nây đoạn, đặng vào cửa 
thiên đàng, đội mù triều thiên, - 
hưởng một phước cùng thánh bổn 

| mạng, và ngợi khen Chúa đời đời 

_ phẳng cùng, Amen, 
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lo ĐT 


KINH CẦU hẤT THÁNH TRẢI TIM 
ĐÚC CHÚA GIÊẾGIU 
(Đức Giáo Tông Lêô thứ XIH đã nhận, cùng 
ban 300 ngày ân xá, ) _ 


đẢ| HIRIE Eleyson: 
ÑI Khirixitê Elêyson, 
làm. Khirie lslêyson., 


Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi. 
Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi. 
Bức Chúa Cha ngự trên trời, - 
Thương xót chúng tôi, 
Bức Chúa on chuộc tội cứu thể, 
Đức Chúa Thánh Thần, 
Ba Ngôi cũng một Ð Ö T, 
Hất Thánh Trái Tim Ð Ö 6ö là on 
_B GCha hằng có đời đời, 
Thương xót chúng tôi. 
RTTTDBCGG đã tượng sanh trong 
lòng thánh Mẫu đồng trinh bởi 
phép Ð ÔT T ban xuống, 
HTTT ĐGG6 hiệp thành mộtfthể 
cùng Ngôi thứ Hai, | 
RTTTĐBGG rất oai nghỉ vô cùng, 
RTTT BG 6 là dền thánh ĐTngự, -ˆ 


l TẾ lọ) 7. 


RTTTĐBGG là ngai Chúa chí tôn 
vô đổi, 
RTTT BỀG là lầu đài thiên Chúa 
cùng là cửa thiên đàng, 
RTTTĐCG là lò hằng cháy lửa - 
_kính mến Chúa, | 
RTTTĐBGG gồm trọn đức công 
bình và đức mến yêu, 
RTTTĐBGG rất nhơn lành và đầy | 
đẩy sự ân ái, 
"RđIiT190b56 gôm no mọi nhơn đức, 
RTTTĐPĐGG rất đáng kính thờ tôn 
trọng mọi đàng, ai 
hTTTĐGG là Vua cai trị cùng là 
căn bổn lòng mọi đấng, Ả 
hTTTBCG là kho tìng tích đẻ 
mọi sự khôn ngoan duệ trí, 
RTTTĐBGG là tòa trót tính BCT 
“  TIEƯ,; | 5% 
R.ITLĐ9Đ6SB rất đẹp lòng ĐC Cha, - 
RTTT BGG là mạch tràn trể thông _ 
cho chúng tôi mọi ơn phước, _ 
RTTT BGG là thiên dàng muôn đòi | 
trông ước, 
RTTTĐGG hay nh nhục và hay 
thương xót vô cùng, 
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RTTTĐBGG hìng ban bố cho kẻ 
khắn cầu, vã 
-RTTTĐCG là mạch thường sinh 
|| và căn bón mọi đức trọn lành, 
_. RTTTĐCU là phần đến vì tôi 
chúng tôi, 
“LÍ RTTTBGGä phải trăm bề sỉ 
báng, - 
BTT1ETBC(GG đã phải ngàn nỗi ưu 
phiền vì tội chúng tôi, 
RTTTTC 6 sân lòng vưng lời eho | 
đến chết, . | 
RTTTBCG chịu đòng đâm thấu - 
nương long, 
| RTTTĐBGG là suối cả đầy sự anúi, - 
RTTTBGG là sự sống cùng làm 
cho chúng tôi đặng sống lại, 
RTTTBGG là sự bình an cùng | 
đem chúng tôi lại làm lành cùng 
Chúa, 


| | RTTTBCG là lễ tiến dưng đến tội 


__ chúng tôi, 

[| RTTTĐCG là phần rổi kẻ cậy 

|}: trông, 

RTTTĐGG là nơi cậy cho hệ. 
Huy! sình BẰNG 


RTTTĐGG làm cho các thánh vui † 4 


mừng khoái lạc, 
Chúa Giâotu ehuộc tội cứu thế, 
Chúa tha tội chúng tôi, 
Chúa Giêo1u chuộc tội cứu thế, 
—_ Ghúa nghe cho chúng tôi,. 
Chúa Giê61u chuộc tội cứu thể, 
Chúa thương xót chúng tôi, 
__— Khả, —Lạy ÐG 6 biên lành và 
khiêm nhượng trong lòng. 
giống như Trái Tìm Chúa. 
¿SP Lờ' nguyện. 
_... Lay Chúalà Đấng phép tắc vô cùng 
hằng có đời đời, xin Chúa đoái xem 
Trải Tìm 0on Chúa rất yêu dấu đã tán 
_ tụng ngợi khen cùng phạt tạ thánh 
danh Chúa cho kẻ có tội đặng nhờ phần 
tồi. Gúi xin Chúa giảm cơn thạnh nộ 
mà nhiêu thứ cho phô kẻ ấy đang gắn 


Ứng.—Xin uốn lòng chúng tôi | Ý. 
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_ Vồ nài xin lòng nhơnlành Chúa khỏa | 1 


lấp mọi tiền khiên cũng vì thánh danh 


Con Ghúa, là ÐŒG Khirixitô là Đăng _ˆ 


' hằng sống hằng trị cùng Ð € Cha và 
BGTT đời đời chẳng cùng, Amen, 


KINH DUNG MÌNHCHO RẤT THÁNH 
Ề TRÁI TUM ĐC GIÊGIU 
(Đức Giáo Tông Lêô thứ XHI đã nhận,) 


l8 ĐYAYA AYV DCŒG rất dịu sói 
Š BI là Đăng. Cứu chuộe loài 
{| <<“ người, xin Chúa đoái đến 
{1 Whisnb xem chúng tôi, đang hết 

| lòng khiêm nhượng sấp mình xuống 
trước bàn thờ Chúa. (húng tôi là 
người củúa Chúa cùng muốn thuộc 
về Chúa: mà ngõ được kết hiệp cùng 
Chúa cho bền vững, thì hôm nay mọi 
người chúng tôi tự ý dưng mình cho 
Rất Thánh Trái Tim Chúa. 

Hắn thât có nhiều kế chưa hề n hìn 
biết Chúa, lại có nhiều người khác 
khinh mạn lịnh Chúa, mà đä từ bổ 
{| Chúa. Lạy Ð ÔÖ G6 rất nhơn từ, xin hãy 

4 thương xót cả và hai, mà kéo mọi 
{[ người chạy đến cùng Rất Thánh Trái 
Na Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm Vua 

{ cai trị chẳng những: lẻ có đạo không 
hề lìa cách mặt Chúa bao giờ, mà lại 
cũng xin lầm Vua cai trị những con. 
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hoang đàng đả từ bỏ Chúa nữa; cúi 
xin Chúa häy làm cho những người 
nẩy được kíp mau trở về nhà cha, 
kẻo lầm than cơ khát mà chết.— Lại 
xin Chúahãy làm Vua cai trị cáo kể, 
_ hoặc bị lẽ đối trá lường gạt mình, 
| hay là bởi bất thuận mà đã lìa bó tôi 
Thánh, xin hãy đắc những kẻ ấy về. 
lạn cửa chơn thật cùng về một đức 
tin, hầu khỏi ít làu sẽ nên một ràn 
cùng một kẻ chăn. — Sau nữa xin 
Chúa hãy làm Vua cai trị các kể theo 
thói dị đoan ké ngoại lưu truyền, xin 
chớ nỡ từ bỏ cứu lấy kẻ ấy cho khỏi 
chốn tối tăm, mà đem vào nơi sáng 
| láng cùng trong nước Ð ẤT... 
Lạy Chúa. xin hãy ban ơn cho Hội 
- Thánh được bình yên vô sự thơ thới; 
cho cđe dân được bằng. an hòa mục, 
cùng làm cho hai đầu trái đất đều ứng 
- lên vang dầy một tiếng rằng : Ngợi 
khen Trái Tim Ð C (, vì đã ban cho 
chúng tôi được ơn phần rồi! Tán tạ 
kính tôn Trái Tim Chúa đời đời! Amen. 


» Vi 


ĐÚ°C CHÚA GIỀGIU 


` `(l hG, là Chúa tôi, cùng 
Mãn là à Đấng cứu chuộc tôi, đầu 
_Ã- C228! lúa tôi đã lấy lòng rất 
Lo ng yêu, mà đỏ hết máu châu báu 
Chúa cho loài người ta mặc lòng, 
song thương ôi! nó đã chẳng biết trả 
nghĩa mà kính mến Chúa tôi, lại hằng 
làm mất lòng Chúa tôi, cùng làm ổ 
đanh Chúa tôi là thể nào ! Ôi ôi 1 Chớ 
chỉ tôi đặng phạt tạ rất thánh Trái 
Tim Chúa tôi ! Chớ chi tôi đặng phá 
dứtnhững sự vong ân, quá nứa phần 
thiên hạ đã làm cho Chúa tôi chịu. 
Nay tôi muổn tỏ lòng yêu mến Trái Tìm ' . 
Chúa tôi rất đáng kính, cùng đầy dẳy 
sự thương yêu ta, và thờ phượng 
trước mặt cả và thế giái nầy; tôi 
những ước đem kẻ có tội trở lại, 
cùng đánh thứe muôn vàn kẻ làm eon 
Hội Thánh bó đàng mê muội vô tình, 
chẳng hay lo cho sáng danh Chúa, 
cùng sáng danh Hội Thánh là Bạn 
thiết nghĩa cùng Chúa tôi, 
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Tôi ước ao cho mọi người khâm 
phục lời Hội Thánh truyền dạy, vì hễ 
ai chẳng vưng lời Hội Thánh, thì 
cũng chẳng vưng lời Chúa tôi, là 
Bấng hăng ớ cùng Hội Thánh, mà 
trông mở cho thắng nỏi vang danh, 
cùng hưởng sự bình an 'thạnh trị. 
Tôi cũng ước cho Bức tiáo Tông, là: 
đấng thay mặt Chúa tôi, đặzg xem 
thấy mọi sự người trông : cho các 
đẩng Giám mục, cùng cáo hàng linh 
mục càng ngày càng nên trọn lành, 
cùng ước nhiều đều khác đẹp lòng 
(húa tôi như vậy. Tôi lại ước ao cho 
kẻ có tội nên lành, kẻ lành nên thánh, 
hầu mọi người thầy đều đặng hưởng 
.nhờ phần: hồn đời đời. Mà bỡi tôi rõ 
biết việc tôi làm chẳng đẹp ý rất 
thánh Trái Tim Chúa tôi đặng, thì tôi 
sấp mình kính lạy dưới bàn chơn Chúa 
tôi, trước mặt b Œ Bà, eùng cáe đấng 
trên trời, mà dưng T ót mình tôi làm 
của thuộc về Chúa. tôi, là chính mạch 
mọi ơn mọi phước phần hồn phần 
xác tôi. Vậy tôi hiệp một ý cùng Bức 
Giáo Tông, mà phú dưng mình tôi, 
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cùng mọi sự tôi, cho rất thánh Trá: 
_TimB€ŒG, là Đấng tôi muốn kính 


_ mến, và thờ lạy hết lòng hết sứce, hết 


linh hồn tôi, bầu trong mọi việc tôi 


làm, mọi lời tôi nói, mọi ý tôi hằng ˆ 


hiệp cùng thánh ý Chúa luôn. 
Hôm nay, tôi phú dưng mình tôi, 
cho rất thánh Trái Tim thúa tÔI ; tôi 


Ẳ cả quyết trước mặt Chúa tôi, từ nây 


về sau, tôi sẽ làm cho sáng danh rất 
thánh Trái Tìm Chúa tôi, tôi sẽ giữ 
đạo thánh Chúa, cùng điều rẳn Hội 
Thánh cho trọn, 'chẳn ø còn dám theo 


[ _-tình tư dục, ăn uống say mê, tham 


của phù vần, cùng làm việc xác ngày 
Hội Thánh cấm; lại tôi sẽ làm cho kẻ 
thuộc. về tÔI, đếu đặng giữ nên như 


vậy. Ấy vậy tôi lãnh lấy những.ý | 
lành, cùng những lời dốc lòng, bỡi _ 


Trái Tim Chúa rất nhơn hậu, đã soi 


| lòng: chỉ dẫn cho tôi, thì tôi tin cậy | 


vững vàng, tôi sẽ đăng phạt tạ Chúa 


tôi, vì những sự sỉ nhục thiên hạ đã - 
{| ở bất trung bất hiếu cùng Chúa tôi ; - 
| lại tôi sẽ làm cho lính hồn tôi, cùng | 
| linh hồn kẻ thân nghỉa cùng tôi, đặng . 
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MEN ...; KHÔI 
nhờ phần phước đời nầy, và đời sau 
đăng vui về tiêu sái vô cùng, Amen, 


__ KINH DƯNG MÌNH CHO RẤT THÁNH 
/ __.TRẤI TIM ĐCG 
(Đức Giáo Tông Phiô thử IX đã nhậm.) 


À Ẩay ĐC6 là Đấng đã chuộc tội tôi, 

C, cũnglà Chúa tôi nữa, đầu mà 'húa 
tôi đã yêu dấu loài ngư ời ta cho đến 
đổi đỏ, hết máu châu báu Chúa tôi ra ˆ 

mặc lòng,song loàingườita đãchẳng -ˆ 
| kính mến Chúatôïithì ehớ,lại làm mất 
- lòng Chúa tôi, làm nhuốc hỏ cho Chúa 
4ôI,nói lộng ngôn phạm đến Tên Chúa 
tôi, cùng chẳng giữ những ngày đã 
định đề mà thờ phượng Chúa tôi. Ôi! 


chớ chỉ tôi được dưng chút phần phạt | ƒ 


tạ cho rất thánh Trái Tim Chúa tôi!Ôi! - 
đã quá nửa phần thiên hạ vong ân - 
cùng Chúa tôi, thì chớ chỉ tôi được 
_ đền sự bạen ghỉa dường ấy ! Tôi ước 
_ ao tổ ra cùn g Chúa tôi trước mặt mọi . 

người vìtôi eó lòng ái mộthờ phượng - 
| rất thánh Trái Tim Chúa tôi ,cùng yêu - 
_ mến rất thánh Trái Tim Chúa tôi đã 
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_ thương tôi vô ngằn,eùng ước ao cho 
danh Chúa tôi càng ngày càng sáng 

_ là dường nào! Tôi ước ao được làm 


(| cho những kẻ có tội trở lại eùng 


Chúa tôi. Lại muôn vàn người có đạo 
chẳng 'sá chỉ đến phần phước mình - 


_¡ đã được làm con Hội Thánh là Bạn 


_ Chúa tôi,mà ở mê muội vô tình,chẳng 
hay lo cho sáng danh Chúa cùng 
sáng danh Hội Thánh, thì tôi ước ao 
| cho phô kẻ ấy được từ bỏ lòng ươn 
_ ế trễ tràng làm vậy. Những kẻ có đạo . 
_ (hính, dầu hay làm nhiều việc lành _ 
: phước đức bề ngoài, song hằng bay - 
_ theo ý riêng mình thới quá, chắng 
: muốn vưng phục những đều Tòa 


| { Thánh phân định, hay là tích trong 
{ | lòng những ý chẳng hạp cùng lời 


¡ Tòa thánh phán dạy, thì lôi ước ao 
cho phô người ấy được khỏi sự lầm 


Í | lạc làm vậy: lại cho đặng hiếu rằng : 


ai chẳng nghe lời Hội Thánh trong 


Í | mọi việc, thì ấy là chẳng nghe lời 
-† Chúa tôi. Tôi ước ao cho muôn vàn kẻ 


_ ngoại đạo xứ nầy được bỏ thờ bụt [ 
thần ma qui, mà trở lại cùng Chúa tôi, 
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Tôi ước ao cho những người mới có 
_ đạo đặng (in cho mạnh, trông cậy cho | 
bền,kính mến Chúa tôi cho sốt sắng. 

__— Vậy tôi có ý cho được bấy nhiêu . 
đều trọn tốt thế ấy, cùng có ý cho 


Hội Thánh là Bạn thanh sạch Chúa ¡ ° 


tôi đặăng khởi hoàn cùng bằng yên 
luôn : cho Bức Giáo Tông là đấngthay | - 
' mặt Chúa tôi ở dưới thế nầy; đặng 
| bình yên thạnh trị, và cho thiên hạ 
vưng theo ý người; lại tôi có ý cho | 


các phẩm trực Hội Thánh càng ngày |. 


càng nên thánh cùng nên trọn lành, 
cho thiên hạ làm theo những sự 


Chúa tôi phân định mọi đàng, cho ˆ 


nhữngngười có tội khứ tà qui chánh, - 
và người nhơn đức càng ngày càng - 
bước tới trong đàng lành, cho linh - 
hồn chúng tôi đặng chắc phần rỗi, ˆ 
sau hết có ý cho đẹp lòng rất thánh 
Trái Tìm Chúa tôi rất đáng kính mến; 
vậy thì tôi sấp mình xuống dưới chơn 
| Chúa tôi, trước mặt rất thánh Ð € Bà 
ManiA trọn đời đồng trinh, cùng eä 
| và triều thần thánh, mà nhìn biết cả 

thẻ, theo lẽ công chánh cùng vì lòng 


cám ta ơn Chúa tôi, thì trót mình tôi 
là của Ð G6, là Đấng đã cứu chuộc 
|| tôi, cùng là mạch mọi ơn phước phần 
| | linh hồn và phần xác; lại tôi hiệp 
một ý cùng Đức G1áo Tổng mà dưng 
_| trót mình tôi cùng mọt sự lôi cho - 
rất thánh Trái Tìm Chúa tôi; tôi | 
buộc mình yêu mến và làm tôi rất | 
_ thánh Trái Tìm Chúa hết linh hồn tôi, | 
_| hết lòng tôi, hết sức tôi, cùng hằng 'ã: 
_} yưng theo thánh ý Chúa tôi và hiệp 
. | mọi đều tôi sở nguyện theo những 
đề: lòng Ghúa tôi ước ao. - 
li. Mài ỡi vì tôi có ý tỏ ra trước mặt 
{| | thiên hạ, tôi thật lòng dưng trót mình . 
1 } tôi làm vậy, thì tôi xưng tỏ tường 
trước mặt Chúa tôi,từ nây về sau tôi - 
quyết lòng kính thờ rất thánh Trái 
Tim Chúa tôi, mà vưng theo lề luật 
Hội Thánh giữ các ngày lễ Hội Thánh 
{| buộc phải giữ, cùng dùng mọi quờn - 
thể tôi mà làm cho người ta vựng 
'Vậy lạy BC G;úhững đêu ơn Chúa | 
tôi đã soi sáng cho tôi ước ao cùng |. 
| dốc lòng làm vậy, thì tôi xin để vào ˆ 
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trong rất thánh Trái Tìm Chúa tôi rất 
| đáng yêu mến ; tôi trông cậy sẽ phạt 
tạ dược một hai chút về những sự sí 
| nhục bạe n gãi người ta làm cho (húa 
| tôi, eùng sẽ.làm cho linh hồn tôi và 
| linh hôn những kẻ thuộc về tôi được. 
_ phướe ở đời nầy và đời ; sau chẳng | 
' eùng, Ämen, _ 
KINH DƯNG MỌI VIỆC CHÓ RẤT THÁNH 
—_ TRÁI TIM ĐỨC MẸ 
l Ki ỚM mai hôm nay, chiếng ø tôi 
là BÙI kính lạy Ð € Bà MaAniA đầy 
E4 ơn phước, ÐĐ€Tở cùng Bà, 
có phước lạ hơn mọi nữ, và GIÊ0I0 
Œon lòng Bà gôm phước lạ, 
Ä thánh mẫu MaAmia, chúng tôi xin 
dưng những sự lo tưrởng,mọi lời cầu 
| nguyện, và các việc lành phước đức, 
_eùng mọi việc häm mình chúng tôi sẽ - 
làm hôm nay cho Đức Mẹ,xin Bức Mẹ 
| cầu cho chúngtôi đặng nhờ ơnphước | 
_ eho đặng làm mọi việc ấy đẹp lòng | 
BCT :những việc ăy chúng tôi‹dưng 
| oho rất thánh Trái Tim Đức Mẹ, xin | 
_ Đức Mẹ làm cho mọi việc chúng. tôi 


“IS. —. 
_ nên trọn lành vìcông nghiệp Đức Mẹ, - 
hầu cho đặng hiệp làm mội cùng rất ˆ 
_ thánh Trái Tím Đức Mẹ mà dưng cho | 


Í{ ĐGT, và rất thánh Trái Tìm B‹G. - 


“Lại bỡi Trái Tìm rất ven sạch Đức ˆ 


'| Mẹ, thì Ð GT giục lòng chúng tôi,và 


(} ké có tội đặng trở lại cùng Chúa. -- _ 
{| ˆ Ư rấtthánh ĐC Bà ManiA,là Mẹ có - 


lòng thương xót chúngtôi,xin Me bàu 


| chữa chúng tôicho khỏi phạm ti lỗi | 
l{ trong ngày hôm nay. 


| A thánh Mania.Đức Mẹ Chúa trời, 
khi nầy cầu cho chúng tôi là kẻ.ecó tội, - 


đến khi chết lại cầu giữ, Amen..-.. 
ˆ_KINH DƯNG MÌNH CHO .RẤT THÁNH 
=8 _TRẢI TIM ĐUCM, ˆ - 
TT rất thánh Trái Tim Ð € Bà MaRIA ˆ 
-^ trọn đời dồng trinh, và rất vẹn | 
'| sạch, ấy tay ĐT phép tắc vô cùng - 
| chưa hề tạosinh trái tim nào rất thánh, - 
thanh sạch,trọn lành,sang trọng vịcho 


LÍ bằng rất thánh Trái Tim nây. Ở nguồn 
|| chẳng hay cạn mọi ơn phước, nhơn - 


|[ lành dịu dàng, hiển hậu, và hay | 


| tron 


ĐC G Khirixitô,hay nóng nảy bởi lứa 
| thương yêu;hằng yêu mến B 0 6ö hơn 
| Thiên thần các thánh, hay làm cho 


| sáng danh Ð CT Ba Ngôi hơn mọiloài | 
_ tài dồng Ì Ớ rất thánh Trái Tim Đức - 


Mẹ Chúa cứu thế,đã đoái thương đến 
| chúng tôi cực nạn,đä chịu khốn khó 
| vì phần rỗi chúng tôi, đã yêu dấu 


_ chúng tôi như Đức Mẹ vậy,đã đáng ˆ 
__ 6ho nhơn dân thiên hạ kính tôn khâm - 


hục và cám mến cậy trông ! Vậy tôi 

à kẻ rất hèn chẳng xứng, xin hãy 
chịu lấy tôi. là 

Tôi sấp mình xuống trước mặt 


| rất thánh Trái Tim Đức Mẹ là đấng - 


| hay thương xót, mà hết lòng cung 
kính thờ phượng. Tôi cám ơn tất 
thánh Trái Tím Đức Mẹ, vì đã động 


tình thương đoái đến sự khốn nạn |“ 
tồi; tôi cám đội vì mọi ơn phước tôi | f 
đã đặng bỡi Mẹ nhơn lành; tôi xin | ƒ. 


hiệp một ý một lòng cùng các linh 


_ hồn vẹn sạch hay vui mừng toại chí | Í: 
Ấm khâm ngợi, và mến yêu rất 


thán 


# 


Trái Tìm Đức Mẹ, 


_ là ảnh trọn lành rất Thánh Trái Tim | Í 


Ớ' Trái Tim đáng yêu dấu !Từ nầy 


l{ về sau xin chịu lấy làm sự kính mến 
lòng tôi đưới rất thánh Trái Tim 


BC Con. Xin chịu lấy làm nẻo đàng 


l{ cho tôi đặng đến cùng Chúa, và làm 


phương thể cho tôi đặng nhờ mội 
ơn mọi phước. Xin chịu lấy làm nơi 
lÍ bàu chữa khi tôi phải gian nan, làm 
(| sư an ủi khi tôi phải âu lo, làm trái 
cậy khi tôi thốn thiếu. Tôi xin học 
eùng' rất thánh Trái Tim Đức Mẹ 
| những sự sạch sẽ, khiêm nhượng, 
JỊ địu đằng, và yêu mến rất (hánh 
!| Trái Tim ÐGŒG Khirixitô. Amen.: 


1[ KINH NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA BÀ 
TRONG TUẦN 
LỜI BẢO 
Năm 1808, Đức Giáo Tông Phiô thứ VII đã ban 


| cho kể đọc những kinh nầy mà cỏ lòng sốt sắng, 

J4 thì mỗi một lần đặng phép ân xá 300 ngày; lại khi 
“| xưng tội chịu lễ cùng cầu cho Hội Thánh, thì 
'lJ đặng phép đại xá mỗi tháng một lần. 
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NGÀY CHÚA. NHỤT 


cột rất thánh Bức Mẹ Chúa trời ! 
0Â" Nây tôi là kẻ có tội rất khốn nạn, 


Ứn sấp mình xuống đưới chơn Đức |- Í 


Mẹ, mà xin: bàu chữa: Dầu tôi chẳng 
đáng cho Đức Mẹ ghé mắt nhìn lại, 
song tôi trông cậy, vì đã biết từ khí 


Đức Mẹ xem thấy Ð Œ Con cy: sự | Í 


| sống mình vì kẻ có tội, nên sinh Íòn# 
_ ái mộ rnà giúp phô kẻ ấy. À thánh 
Mẫu từ bi ! Hãy. ghé mắt thương xem 
đến kẻ cực nạn nầy. Tôi hằng nghe - 
thiên hạ thường gọi Đức Mẹ là chốn | + 
ản mình cho kẻ có tội, là trái cậy cho | f1 


_| kẻ khốn khó mà ngã lòng, là sự giúp 


đỡ cho kẻ đã phải la bỏ. Yậy Đức Mẹ 
-häy chịu lấy làm chốn ản mình, làm 
| trái cậy cùng làm sự giúp đỡ tôi ; 
.-ấy việc thuộc về Đức Mẹ là làm cho - 
' lnh hồn tôi đặng rỗi, nhơn ' vì Đức | 
Mẹ giúp lời. 


__— Vì sự yêu mến BGG Khiririt2, xm {- 
_ Bức Mẹ hãy ra tay mà cứu chữa | 
lấy tôi, là kẻ khốn nạn đã gần ngã | ⁄ 
xuống, n nên xin để tối chỏi dậy. Tôi | 1 


W | hản rằng: ví bằng có lẽ dặng, thì 
-{ ắt là Đức Mẹ sẽ bàu chữa lấy kẻ có 
tội; vậy Đức Mẹ có lẻ đặng, thì xin 
bàu chữa lấy tôi bây giờ. Bởi tội 
tôi,mên đã phải mất linh hồn cùng 
ntrong Chúa; song bây giờ tôi 


{| trắn mình vào trong tay Đức Mẹ; 


xin dạy bảo tôi phải làm thể nào . 
cho đặng nghĩa lại cùng Chúa, thì _ 


_ tôi sẵn lòng mà làm, chẳng dám lần - 


lựa. Chúa đã ký thác tôi cho Đức - 
| Mẹ xem sóc. Thánh ý Chúa muốn . 
cho tôi chạy đến cùng Đức Mẹ cho 
đặng nhờ trong việc đại cái về phần “ 
rổi tôi, chẳng những là bởi công 
nghiệp. B Ê Con, song cũng nhờ lời | 


Ỉ | cầu Đức Mẹ nữa. Yậy tôi nương 
{ | cậy Đức Mẹ, xin cầu cùng Đ€Con, 
{ | và xin tỏ ra những ơn phước Đức 


| Me đã ban cho kẻ có lòng trông cậy, 
| Tôi cả lòng trông cậy Đức Mẹ sẽ | 
| nhậm lời tôi xin. Amen. 


Phải đợc ba kinh Kính mài mà phạt tạ Ð C BÀ, 
__ bỡi những kể hoang đàng nói phạm thượng đến 
ng _ 


„ §= + JJ“` ®ỶẲ 'V ^*ã % LỄ rr“ f lự NT, cwM# : 
Ả L2, 1 


NGÀY. THÚ' HAI 


thánh ManiA là Nữ Vương thiên - 
^ đàng! Bấy lầu nay tôi đã làm 
_ tôi tá ma quỉ, song rày tôi dưng mình 
- làm tôi Đức Mẹ cho đến trọn đời. Vậy 
tôi còn sống bao lâu, thì ra sức tôn 
kính cùng làm tôi Đức Mẹ bấy lầu ; 
| xin chịu lấy tôi làm tôi Đức Mẹ, đầu 
| tôi chẳng xứng, xin chớ nở bỏ tôi, - 
Lạy Mẹ là Mẹ tôi, tôi hết lòng trông 
cậy Đức Mẹ; tôi khong khen cám tạ 
| ơn Chúa, đã cho tôi đặng lòng trông 
cậy thể ấy. Thật thì thuở trước tôi - 
đã rúi ro mà sa ngä trong đàng tội _. 
_ lỗi; song tôi trông cậy, nhơn vì công 
' nghiệp ĐC 6G Khiixiô, và lời cầu 
_ nguyện Đức Mẹ, thì tôi đã đăng khói. 
¡ Nhưng mà chắng đủ, ớ Mẹ là Mẹ 
| lòng lành! Tôi suy đi nghỉ lại thì lọ 
buồn sầu não lắm, e lại phải mất ơn _ 
thánh nữa; vì hằng cheo leo, kế 
nghịch thù hằng cám dỗ tôi chấng 
có khi nguôi. Thương hổi! Xin hãy 
phà trì báo hộ tôi trong sự chống |. 
_ trả cùng địa ngục; chớ đẻ tôi sa phạm | {+ 
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'† tôi nữa, mà làm mất lòng WˆC Con, 


Xin chớ đẻ tôi kiếm đàng mà làm cho _ 
_ thiệt mất Ð ©ÔT, thiên dàng, và linh - 

hôn. Ớ Bà Mania, nây là ơn phước tôi - 
xin, tôi ước ao, và trông cậy nhơn vì 
nhờ thửa ơn Đà giúp lời tì tôi sẽ 
đăng mà chớ. Ämen, 

Ba kinh Kính mầng, mà phạt tạ Ð C Bà. 

NẠP DU n6 T1 UỔ 
NGÀY THỨ BA 


N\ thánh ManIA là Mẹ có lòng 
__ ses chơn lành, và hay thương vô 
| cùng! Khi tôi nhớ lại tôi tôi, và tưởng 


LÍ nhớ đến sự chết, thì tôi run sợ và bối 
(| rối lắm. Mẹ là đấng đầy lòng địu 


đàng, tôi một trông cậy, nhờ vì Máu 
-_ thánh ĐC Khirixifô, cùng lời cầu 
Đức Mẹ mà thôi. Ớ đăng hay an ủi 
kẻ âu lo, xin chớ nỡ bỏ tôi quạnh 


| quể một mình trong khi làm tứ, Ví 


bằng bây giờ lương tâm còn rúc rỉa 
- tôi, sợ e ĐU T chưa tha, còn cheo leo ˆ 


1 hoặc là sa ngã trong đàng tội lỗi, và | 
| sợ sự công thẳng Chúa thay, huổng chỉ . 
JJ trong khi làm tứ thì làm sao ? Trước 


khi giờ chết đến, xin cầu cho tôi đặng 


lòng ăn năn đau đớn, đặng thật lòng 


trở lại, và vững lòng trun g ngãi cùng 
Chúa cho đến cùng. Và khi giờ chết 
xảy đến cho tôi, ớ ° MAMA là đấng tôi 


trông cậy! xin hãy giúp khi tôi phải 


sự phiền muộn eựe dữ ; hãy làm cho 
tôi vững vàng, chớ hề ng lòng 
trông cày vì sự lầm lỗi ma quí bày 
ra trước mặt tôi; xin giục lòng tôi 
khi ấy năng kêu đến cùng Đức Mẹ, 
và trong hơi thở sau hết, cho đặng 


kêu tên rất yêu dấu Bức Mẹ cùng _- 


thánh danh Ð Œ Con. Đức Mẹ đã ban | 


ơn frọng nầy cho những tôi tá trung 
tín, thì tôi cũng hết lòng tước ao, và 
trông cậy sẽ đặng như hờ: mà chớ, 
Amen. 
Ba kinh Kính mầng, mà phạt tạ Ð € Bà, 
_ NGÀY THỦ 'TƯ. 
{ thánh Nữ Bồng trình MaAniA Đ,Mẹ 
Chúa trời! đã mấy phen bởi tội 


tôi, nèn đã đáng sa địa ngục! Ví 
bằng bức Mẹ chẳng lấy lòng nhơn 
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_ lành mà can gián sự công thẳng 
-} Chúa, thì khi tôi phạm tội lần trước 
¡| hết, âu là Chúa quyết định đoán phạt 
| tôi đã rồi: sau nữa Đức Me lại sửa 
đẹp lòng cứng cói tôi, lại thối thúc 
tôi trông cậy Đức Mẹ. Thương ôi! 
Biết đã mấy phen, đangkhi tôi ở giữa - 
sự cheo leo hiểm nghèo, bằng Đức 
Mẹ chẳng lấy ơn phước đã ban cho - 
tôi mà bàu ehữa tôi, thì át là tôi đã | 
sa phạm fội chắng sai. Nhưng mà, ớ | 


| | Nữ Vươngfcai trị tôi! ví bằng tôi 


phải mất lĩnh hồn, thì những ơn 
phước Đức Mẹ đả ban cho tôi, nào 
đặng ích gì cho tôi? Yí bằng xưa tôi 
-| chưa đem lòng yêu mến Đức Mẹ, thì 
nay dưới Ð CT;, tôi yêu mến Đức Mẹ - 
trên hết mọi sự. Ôi! Xin Đức Mẹ chớ 


[ẦÍ đề tồi bất trung và bết hiểu cùng - 


ĐBỐT, là Đấng vì bởi Bức Mẹ mà ban . 
cho tôi nhiều ơn phước. Ở Đấng sửa 
trị rất yêu mến! Xin chớ đề tôi vô 
_phước mà phải giận ghét trù éo Đức - 
Mẹ đời đời trong địa ngục. Đức Mẹ đề - 
cho tôi tá là ké yêu mến Bức Mẹ phải 
mất linh hồn làm sao đặng? À thánh | 


10 
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“ XẾỔ S. - 

ManIA, hãy khấng tổ cho tôi biết: tôi 
| đãphải đoán phạt hay¿ehăng.VYíbằng [ + 
| tôibỏ Đứe Mẹ, thì át là phải sa địa | + 


ngục mà chớ. Nhưng mà có ai dạn 
bỏ Đức Me làm vậy sao? Những kẻ 
phú mình chay đến cùng Đức Mẹ, 
| thì chẳng có l]ể nào mà phải mất linh 
| hồn. Lạy Me là Mẹ lòng lành! Xin 
chớ đề mặc tôi, thì tôi phải mất linh 
| hồn mà chớ. Œ Đấng lòng tôi trông 
|. cậy ! Hãy cứu chữa tôi, xin cứu chữa ˆ 
_ tôi cho khỏi địa ngục, và phù hộ tôi 
cho khói mọi tội lỗi, là giống dắc 
tôi đi đàng sa địa ngục. ÀAmen, - 
Ba kinh Kính mầng, mã phạttạĐÐ C Bà... ˆ 


NGÀY THỦỨ' NĂM 


| - Ớ Nữ Vương thiên đàng là đãng 
| ngự trên các phẩm Thiên thần, ngồi 

gần tòa Ghúa ! Tôi là kẻ có tội, ở nơi - 
sủng khóc lóc nầy, dám cả lòng thân 
lạy Đức Mẹ, xin ghé mắt thương xem 
_ đến tôi, Bà ManIlA! Hãy xem tôi 
| đang ở giữa sự cheo leo là đường 
nào, và fôi còn sống bao lâu, thì e 
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— l1 — 
sợ mất ĐT, linh hồn cùng thiên ˆ 
đàng chẳng hề thôi! Tôi một trông - 
cậy Đức Mẹ ; tôi mơ ước cho đặng - 
đến giờ xem thấy và khong khen Ð _. 
| Mẹ trên nước thiên đàng. Ôi! chớ đến - 
_bao giờ tôi đặng vững quyết về phần | ˆ 
| rỗi tôi đời đời, sẽ đặng thấy tôi ở gần | 
chơn Đức Mẹ? Bao giờ cho tôi đặng 
hôn tay đã làm nhiều ơn cho tôi?Lạy | 
Mẹ là Mẹ lòng lành! Thật thì khi tôi | 
1 | còn sống đã hội ngäi cùng Đức Mẹ; - 
{ | song khi tôi tới nướe thiên đàng, thì 
1 | chẳng còn bội ngäi nữa, sẽ yêu mến 

_J Đức Mẹ đời đời chẳng dứt, và tôi sẽ 

lấy lời khong khen cắm tạ luôn, mà 

| bỏ thường lại bỡi lòng phụ bạc tôi 

{ | xưa. Tôi đội ơn Chúa đã cho tôi đặng 
J | trông cậy the ấy, nhơn vìeôngnghiệp : 
{ | Máu thánh ĐQG Kminixirô và lời cầu ˆ 

| Đức Mẹ nữa. Những kẻ lấy lòng - 

' | trung ngải mà làm tôi Đức Mẹ, thì 
đặng sự Kông đâT thể ấy, và trong 
J1 | phô kê ấy chẳng hê có ai ngã lòng . 

_| rủn chí bao giờ; ắt là tôi cũng sẽ | 
Í | đặng như vậy chẳng sai, Á thánh |_ 
Í |  MaARIAl Xin câu cùng ÐGÔon; nhơn vì - 
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ó 
công nghiệp sự dể nŠ khó Người, - 
cho tôi vững vàng và tấn tới trong - 
sự trông cậy chắng khi đừng. Amen, 

Ba kinh Kính mầng mà phạt tạ Ð € Bà, _ 


xmàm<———— 
_ NGÀY THỨ SÁU 


| Ñ thánh Mania ! Đức Mẹ là túy 
hiển vang,sang trọng,thanhsạch, 
_ tốt lành, rất thánh hơn hết mọi loài. 
 Chớ chỉ cả và loài người ta đăng rõ | 
biết và mến yêu Đức Me cho xứng ` 
đáng! Song tôi an lòng phỉ đạ, vì 


| trên trời, dầu các người nhơn đức 
_ đưới thể đều đầy lửa yêu mến bởi . 
_ tổ thấy lòng nhơn lành khoan hậu 
Bức Mẹ. Tôi vui mầng vì xem thấy 


thần cùng cả và loài người ta. Tôi là 

kẻ có tội rất khốn nạn, cũng yêu mến 
Bức Mẹ, nhưng mà con ít lắm : tôi 
ước ao cho đặng lòng sốt mến hơn - 
nữa, và cho đặn 
Đức Mẹ ban; vì hễ ai có lòng yêu mết 
Đứa Mọ, thì là dấu ÐĐŒT định cho 


suy tưởng dâu Thiên thần, các thánh | | 
Chúa yêu đấu Đức Mẹ hơn oác Thiên | 


sự ấy (thì là việc {. 
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' đăng lên nước thiên làng: cùng 
là ơn phước Ð € TT ban cho kế đặng 
tổi hình hồn. Lay Mẹ là Mẹ lòng 
lành, eòn đều khác nữa là tôi nhớ 
lại tôi còn mắc nhiều công ơn trọng 
BGon, và đáng cho tôi yêu mến 
Người vồ ngăn. Vậy Đức Me chẳng 
hề ao ước sự gì eho bằng muốn cho 
loài người ta yêu mến B.€ on. Vậy 
xin Đức Mẹ cho tôi đắng lòng yếu 
mến Người cho trọn. Tôi chẩn ø muốn 
lo lắng cho đăng của cải thế gian, một 
muốn cho đặng yêu mến Ð € T mà 
thôi ;ấy Đức Mẹ đã nóng nảy ước ao, _ 
mà. chẳng cầu thay nguyện giúp 

những đều rất đẹp lòng Bức Mẹ thê 
_ ấy thì sao? Chẳng có lẽ nào mà nghỉ 


{| | nan đặng: vì tôitưởng Bức Me đãeứu 


_giúp, đã cầu cho tôi. A thánh MARIA ! 
“Hãy cầu, hãy cầu elo tôi luôn, cho 
đến lhi Bứo Me xem thấy tôi trên 
nước thiên đàng, ở đó tôi hẳn thât sẽ 
_ đăng bưởng và yêu mến Chúa tôi 
cùng Đức Mẹ đời đời. Amen. 


- Ba kinh Kính ®hãng mà phạt tạ Ð €C Bà. 


— 150 — 
NGÀY THÚ' BẢY 

“thánh MaRiA ! khi tôi suy đến 

` những ơn phước tôi đả đặng, 
và:sự vô ơn bạc ngäãi tôi đã đáp lại, - 
tôi gảm lại tôi là một đứa vong ân 
phụ bạc, chẳng còn đáng chịu ơn 
nữa; song tôi chẳng dám nghĩ nan về 
lòng nhơn từ Đức Mẹ. Ở đấng hay. 
binh vực tôi,xIn thươn e đến tôi cùng; - 
Đức Mẹ là đấng mở kho tàng mọi 
ơn phước Ð Œ T ban, và Người sanh 
dựng Đức Mẹ nèn cao sang và hiền 
hậu, eó ý cho đặng cứu giúp chúng 
| tôi. Tôi ước ao cho đặng rồi lình hồn, 
| bối đó thì tôi phú linh hồn cùng phần 
— TỔi tôi đời đời trong tay Đức Mẹ. Xin 
Đức Mẹ chớ xua đuổi tôi; hãy chịu 
lấy tôi vào trong số kẻ làm tôi Đức 
Mẹ. Ð Mẹ hằng tìm kiểm kẻ khốn cực 
mà cứu giúp, vậy xin Đức Mẹ chớ 
bỏ kẻ eó tội khốn nạn chạy đến. cùng | 
Đức Me: hãy khẩng tàu thưa cùng. 
B Ô on, Người sản lòng theo thưa ý 
hức Mẹ. Ví bằng Bức Mẹ che chở.tôi, 
thật thì đã đủ, vì tôi chẳng còn phải 
sợ hãi sự gì; đầu tội tôi, thì tôi cũng 
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chẳng sợ,vì có lòng trông cậy Đức Mẹ 
sẽ cầu cho đặng khỏi: dầu ma qui; thì 
{{ tôi cũng chẳng sợ,vì Đức Mẹ có phép - 
{{ tắc hơn địa ngục; dầuBGG Khirixitô 
|[ là quan đoánxét tôi, thì tôi cũng chẳng 
{{ sợ; vì một lời cầu Đức Mẹ, thì đủ cho. 
đặng nguôi ngoai. Bỡi vậy, xiú Đức 


{| Mẹ che chở tôi, và xin cầu cho tôi 
{{ khỏi mọi tội lỗi, “cho đặng lòng yêu 
|| mến B06, đặng bên vững trong ơn 
1 { nghĩa thánh cùng đặng chêt lành,và 
| ngày sau đặng lên nước thiên đàng. 
Thật thì tôi chắng đáng nhờ ơn 
phước nầy,song ví bằng Bức Mẹ xin 
cùng Đức Chúa on, thì tôi sẽ đặng 
mà chớ, À thánh ManIA là Nữ Vương, 
tôi một lòng trông cậy Đức Mẹ, dầu 
sống dầu thác, thì tôi cũng an lòng 
trong sự trông cậy ấy, Amen, _ 

_ Ba kinh Kính mâng mà xuat tạ Ð C Bà, 
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'KINH CẤU CỦNG ĐỨC CHÚA BÀ. 
TRONG MÙA ÁPVENTÔ 


Kían lạy Mẹ dưỡng sanh Cứu thế, 
Cửa thiên đàng rộng mở thình thỉnh, 
Sao bác đầu đẫn đàng biến hiếm, - 
Xin giúp đỡ lụy ngã sanh linh, - 
Lo chổi dậy ăn năn cải quá, - - 
Mẹ đã sinh Đấng thánh tôn vinh, 
Thật mọi loài sửng sờ ngơ n gẦn; 

Ớ Đức Nữ chun ø thỉ khiết trinh, 

Xưa nhậm lời Thần chào mầng kính, . 

Xin thfrơng dân nặng nổi tội lrtee Ũ 
Ƒ—CT?ˆ h——— 


KINH MẦNG CHÀO ĐỨC buốt: BÀ. 
'TRONG MÙA CHÁY -..“” 


TXÍNH mắng Nữ Vương thiên dàng Í 
Mầng Bà quờn eai thân thánh ; " 
Mầng Bà căn cội „,mẳầng Cửa tôn sang; - 
Đà sinh Chúa sáng soi khắp thể gian, 

Ở Đức Nữ hiển vang TÊN 


Tốt đẹp khác phàm, hởi hi hoan; | | 


Xin ra tài cữ dùng THẺ NẠP 
Nguyện thay chúng tử;; 
Cầu Chúa Khát, Amen, 


si TẾ +« 
KINH CẦU XIN ĐÚC MẸ 
CHO CÁC PHẨM TRỰC HỘI THÁNH , 


xu lạy rất thánh Bà MARIA, 
Xin Mẹ đoái thương phô người khốn 
— bức, 
Xin Mẹ giúp sức những kẻ non gan, 
Xin Mẹ úi an phô người thống khốc, 
Xin Mẹ bảo bộc dân đạo cầu thay, 
|| Xm Me ehữa rày phô hàng Hội thánh, 
|| Xin Mẹ kiết lãnh ngoan đạo mỉ nhơn, 
|| Ngö thám biết ơn Mẹ hằng phù hộ, 
Mấy người quyến cố nhớ ngợi Chúa 
Đà, vewnnee _ 


KINH ĐỌC NGÀY THỨ' BẤY 
'TRƯỚC. KHI XEM LỄ MISA _ 
(Ngày thứ bảy, hễ ai xem lễ eầu cho kẻ có tội, mà 
đọc chung kinh nầy, thì đặng nhờ ân xá500 ngày.) 


;m: thánh Mẩu Đông trinh 


lỄ W2 ) -Mania rất khoan nhơn, xin 
|| l2 gi nhớ lại, vì chưng từ xưa 
Ñ nhỗn nay, không hề nghe kẻ chạy 
| | đến cùng Mẹ, mà xin bàu chữa, 

| eùng xin nhờ ơn JiBuện mà Mẹ từ 
-‡ bỏ bao ° gi XI tây 
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À rất thánh Nữ Đồng trinh trên hết 
mọi nữ đồng trinh, chúng tôi là kẻ 
tội lỗi, cả lòng tông cậy kêu van; 
chạy đến cùng Mẹ, _ 

Chúng tôi kính lạy rất thánh Đức 
Mẹ Chúa trời, xin Mẹ chớ chê chớ bỏ 
lời cầu nguyện chúng tôi làm .eh1; 


song xin nhậm lấy, cùng bàu chữa | 


chúng tôi. Amen, 

_Chúng tôi trôn g cậy rất thánh Đức 
Mẹ Chúa trời, xin chớ chê chớ bó 
chúng tôi là kẻ khó khăn thiếu mọi ˆ 
sự : xin Đức Mẹ dồng trinh rất sáng | 
láng, chữa chúng tòi cho khói mọi 
sự dữ, Àmen, 

Ớ rất thánh Bức Mẹ Chúa Khirixitôl 
Tôi sấp mình xuống dưới chơn Đức 
Mẹ, xin cầu cho tôi đặng nhờ ơn 
phước mà chầu lễ cực trọng nầy cho 
- hết lòng kính thờ, ái mộ, hết trí cám 
tạ, và ăn năn tội thật. Lạy Mẹ có 
lòng nhơn từ ! Nhơn vì lễ eựe trọng 
nầy; tôi hết lòng cám tạ thờ phượng 
ĐT Ba Ngôi, đã lấy ơn phước vô 
lượng vô biên mà làm cho rất thánh | {- 
trái lim áp % Đức ¬ nên Hư: [| 


sức cho tôi địng § siữ bến LÊN làm _ 


mm NY se 


trọng. "Nhơn vì công nghiệp Ð É 6 
Khirixitô cùng rất thánh Trái Tim 
Bức Mẹ, tôi cả lòng xin Chúa thương 
xót đến tôi, và kẻ có tội đặng trở lại 
cùng Chúa. Rất thánh Trái Tim Ð € 
Bà ManiA thuở mới đầu that chắng 
hề mắc tôi tỏ tông, xin cầu cho tôi 
và che ehở phù hộ tôi. Amen, 
nh mần Ế- 


KINH NGƯỜI NỮ KIA CÂU CÙNG 
_ĐỨC MIE CHO GIA ĐẠO 


Ẩ thánh MaAhia là Bạn rất thanh 


¿® sạch ông thánh Giude, là Mẹ 


dấu yêu Đ€GG6, là gương. átơn lành 


cho những kẻ có bón phận làm?đôi 
bạn cùng làm mẹ ! Tôi hết lòng cung 
kính, trông cậy, nắm TIẾP; sấp mình 
đưới chơn Bức Mẹ mà xIn bàu chữa 
phù hộ. A thánh Mania là Đấng tài 


1Ì năng! Hãy ghé mắt thương xem đến 
1{ sự thốn thiếu cơ nghèo trong Ø1a Sự 
|1[ tôi, Tôi trông cây, nhơn vì lời cầu 


Bức Mẹ, thì B C G sẽ ban ơn giúp 


F.4 s. š tr y6 


r. ~Bò 


_ Ai 
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bạn cùng làm mẹ cho trọn ` ven, Xin 


| -_ øiục lòng tôi kính sợ Ð ŒT, yêu mến 


_ việc làm cùng các việc lành phước 


: đức, mển mùi kinh: đao, ăn ở hiên [| 


lành, khiêm nhượng, nhin nhục, 


_ khôn ngoan, *eùng' các nhơn đức | 


khác, như ông thánh Phaolô dạy mọi 


| người nữ có đạo phát giữ theo, cho | 


đăng an nhàn hòa thuận, và lịch sư 


trong gia thất chồng con. Xin đạy: dỗ 
tôi cho biết kính ban như Đức Mẹ - 


kính n hường ông thánh 6iude, như 
_ Hội Thánh thờ kính Ð 6 6 Khirixiô; 


_xin cho bạn tôi ưa hạp tôi, hần cho là 
đăng kết hiệp cùng nhau cách rất ˆ È 
thánh dưới thế gian nầy thẻ nào, thì |] 
cng xin eho đặng sum vầy cùng || 
nhau trên nước thiên đàng fđời đời. || 


Xin bàu chữa phù hộ ban tôi mọi 


_ đàng: tôi ước ao cho bạn tôi đặng sư - 1 
& lạnh. an hơn là ước ao cho tôi. Tôi |ƒ 
| lại xmn phú gởi con cái tôi cho Đức + 


Mẹ; xm chíu lấy làm me, xin soi lòng 


“- - —“ 2 _ 
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nó sối sinø, kẻo lạc đàng nhơn đức † 


trọn lành: xi cho nó đặng sự an † 


nhàn, cùng khi cha mẹ làm chung ||. 


se PS * 
vàn ca.” =... xá 
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| mạng một, xin cho nó nắng nhớ mà 
{| cầu nguyện cho cùng. Lạy Mẹ lòn 

(| lành, xin cho con cái tôi nhơn ngh 
_ hiếu thảo, chớ làm nhơ danh xấu - 
(| tiếng mẹ cha,song xin cho đặng sống - 
{ thuận tứ an trong ơn nghĩa thánh. 
À thánh MaAnlA ! Tôi hết lòng kêu xin 
khan nguyện, chớ chỉ cho tôi đặng - 
gặp con cái tôi thảy thấy trên nước 
thiên đàng,cho đặng xem sự oa1 nghì 
_ sáng láng Đức Mẹ, cho đặng cám tạ 
| mọi ơn Đức Mẹ, và hiệp một ý cùng . 
| Đức Mẹ, mà chúc tụng khong khen 


| ĐbGCon là B06 Khirxitô đời đời - 
| chẳng cùng. Amen, 
Kính mầng.. 


\ ` FƑ—_————m————= 


_ KINH CẦU CÙNG ĐỨC MẸ 
_CHÖ ĐẶNG SỰ SẠCH SẼ THANH TỊNH - 


_#Ö thánh Nữ: trọn đời Đông trình 

sạch sẽ! Nhơn vì sự đồng trình rất - 
| thánh, và vì sự bào thai chẳng bể | 
|| máoc tội tổ tông, xin hãy làm cho - 
lòng cùng mình tôi.đặng thanh sạch, | 


nhơn đanh Ð Œ Cha, và BC Xu và {' 
ĐGT “` Amen. I{ 
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ˆ ` WINH DƯNG MÌNH CHO ĐÚC MẸ 


| : ]ạyBCBh Manud,là N& Vương eai |ÑÌ 
| frị lòng tôi, tôi phú dưng trót mình | 1 
| tôi cho Đức Mẹ, $à cho „đặng tỏ ta | ƒˆ 
_ lòng tôi hay tríu mến Đức Mẹ là |'ˆ 
_ ngăn nào, thì ngày hôm nay tôi |ƒ 
| dừng cho Đứe Mẹ con mắt tôi, cùng | ƒ' 
lỗ tai tôi, và miệng lưỡi tôi, cùng || 
lòng tôi, và trót thân mình tôi. | 
_—— Lạy Mẹ tôi rất nhơn lành, bởi vì | ƒ 
tôi là con Đức Mẹ, xin Đức Mẹ gìn { 
giữ tôi, bàu chữa tôi như của cái | 
cùng như phần gia tài Đức Mẹ, |Í 
Lạy Đức Nữ Vương tôi, là Mẹ | 
| nhơn lành tôi, xin Đức Mẹ nhớ lại || 
. tôi là con Đức Mẹ, vậy xin Đức Mẹ {|{ 
gìn giữ tôi cùng nâng đỡ tôi như 
_ là gia sự; cùng gia nghiệp Đức hải 
Âmen, | 


cầu nguyện. Amen. „ 
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KINH ÔNG THÁNH BÊNAĐÔ 


Tay Ð Bà trọn đời Đồng trình, 
từ xưa đến nay chưa tầng nghe có 
a1 -chạy đến cùng Đức Mẹ, xin Đức 
Mẹ cứu g1úp, mà Đức Mẹ từ bỏ bao 
giờ. Nhơn vì sự ấy tôi cậy tin Đức 
Mẹ là Nữ Đồng trinh trên hết mọi nữ 
đồng trinh, cùng là Mẹ Ngôi thứ Hai 
ra đời, xin Đức Àlẹ chớ: từ bỏ lời tôi 


"= 


ến ðILDr. 


chạy đ 


3y 


— 


ty h 


= 
= 
® 
WÑ 
J⁄ỶỸ 
la) 
IR- 
N-. 


# 
L 


b 


— lôi — 


'RINH CẦU ÔNG THẮNH GIUDE 


b < Í(IIRIE Elêyson. 
h vế Kbirixitê Elêyson, 
Z2 Khirie Elêyson. 


Chúa Khimixitô, nghe cho ch. tối, 
- Chúa Khirixitô, nhậm lời ch. tôi, 


- Đức Chúa Cha ngự trên trời, 


_ Thươn ø xót chúng tôi. 
- Bức Chúa on chuộc tội cứu thể, 
- Đức Chúa Thánh Thần, 
| { Ha Ngôi PC một Ð ÉT, 
| Rất thánh ÐB Ô Bà ManIA, 
HH Cầu cho chúng tôi, (Đì hạ.) 
| Ông thánh Giuupr, . 
_ Ô, th. Grupg là đấng sang trọng bởi 
— đồng Đavft, 
_ Ô. th. GIupr là sự sáng các thánh 
Tổ tông, 
Ô. th. Grupr là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời, 
_ Ô. th. Giung là đấng thanh sạch giữ 
lÌ gìn Đức Nữ Đồng trinh,  - 
| Ô. th. Giupr là đấng dưỡng r nuôi J$ot | 


T 


Ô, th. Giune là đăng ân cần gìn giữ 
Chúa Khirixitô, 


Ô, th. GiupE là đấng cai quản Thánh | Ị 


Gia Thất xưa, 
_ Ô, th, Giupe gồm no mọi nhơn đức, - 
Ô. th. Giupr cực thanh eực tịnh, 

_ Ô, th. GivpE eựe khôn eựe ngoan, 


_ mễ, 
. th, Giupr chịu lụy mọi đàng, 
(). th. Giupr rất ngay chính thật thà, |. 
\. th. GiupE là gương nhơn đức nhịn -ˆ 
nhục, 

 Ô, th, ðrupr yêu chuộng sự khó khăn, 
_Õ. th. Giun là kiểu thức cáo tài công 

no theo, TRÊ 
Ô. th. Grupr là đấng làm cho sáng 
danh gia đạo, 
Ô. th. Giup che chở kẻ giữ mình 

đồng trinh, 


Ô 
Ồ 
ô 
Ô 


th. Giupr là đấng vững vàng mạnh h. 


Ô. th. Gnune là đẩng nưng đỡ gia | Í. 


_— thất chúng tôi, 

| Ô. th. Grupe là đấng an ủi kẻ mắc 
gian nan, | 

Ô. th. GivpE là nơi cậy cho kẻ liệt lào, | ƒ, 

Ô. th. Giupe là bỏn mạng kẻ mong | ƒ. 


_— 
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- sinh thì, 
Ô, th. ŒiupE làm cho qui thần kính | 


|| Ô. th. Grupr là quan thầy bàu chữa ˆ 
Hội thánh. 
Chúa Giê6tu chuộc tội cứu thể  - 
|| Chúa Giêgiu tha tội chúng tôi. 
(| Chúa Giê6tu chuộc tội cứu thể, 
§ Chúa Giêgiu nghe cho chúng tôi, - 
| Ghúa Giê6tu chuộc tội cứu thể, 
{|  — Ghúa Giêgiu thương xót chúng - 
VẬN 
Khải —Chúa đä đặt ô, th, GiupE làm - 
__ 0hủ nhà Chúa. 
Ưng.—ùng quản hay gia nghiệp 
uhúa. 


Lời nguyện ý 


| ¿yBGGlàChủa chúng tôi, Chúa - 
“| đã khẩng toan liệu cách khôn ngoan 

1| lưỡi khen chẳng.xiết, mà chọn ông 
thánh Giupr làm Bạn thanh sạch Ð Mẹ - 
thân sanh Chúa ; xin hãy khẩng bàn 
- | cho chúng tôi, như đã eung kính ông | 
-lJ thánh Giunr làm (Quan thầy bàu chữa ˆ 


S 
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dưới đất, thì cũng đặng nhờ Ñgười 

cầu thay. nguyện giúp trên trời. Vì 

Ghúa là Đăng hằng sống hằng trì đời 
- đời, Amen, 


(Có phép ân xá 300 ngày, nên nHường cho các 
NENG) linh hồn nơi lửa luyện tội). 
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RINH THÁNH CÁ GIUDE 
fAxaeIek'E 


Thân lạy thánh cá G1ude, 
t: ý ‡ Chún ø tôi rày dang cơn khuẩn | 
Gan DỨC. 

Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả ; 


Lại có cậy ơn Bạn thánh N gười, 
Thì mới dám gắn vó kêu ca, 


| Xin thánh cả hộ phù bàu chữa. 


Vì tấm lòng thanh ái thiết tha, ! 

Buộc Thánh cả hiệp cùng trinh Nữ, 

Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội 
truyền ; 

Lại vì tình phụ từ ái tử, 

Khiển Thánh cả bồng Chúa Hài Nhị, 

Thì chúng tôi quì cúi nguyện xin, 

Nài Thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp, 

LÀ của Chúa: GiÊ61U KmrTô, 

Để „ Máu mình mà tinh Mã 
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|} Xn Thánh cả dùng thửa phép quờn, _. 

({ Hộ chúng tôi đang thì khuẩn bức. 

Thân thái bảo trạng khoa cản mật, 

Gìn Nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn, 

Nguyên hộ lấy con eái yêu” đạn g, 

Chúa Giê61u Kmrrô đã chọn. 

CGúi lạy Cha dấu yêu rất mực, 

Xin cẩm đoán mọi nẻo<sai lầm, 

Cùng tuyệt trừ dịch lày thói dục, 

l| Cho chúng tôi chữ dạ sạch trong 

| Đấng Hộ thủ rất nên đồng lực, 

Xin đem lòng ái tuất đân nghèo; 

Nguyện khấng chóng bởi trời ngự 

xuống, 

Giúp chúng tôi đangtrận loạn thương, 

- Hồn chiến cùng qui thần u ám. 

| Xưa Thánh cả phò Chúa Hài Nhi, 

- Ñgõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm; 
- Rày xin hộ Hội Thánh Chúa Trời, 

(| Đặng thoát chước thù oan qui trá, 

| Gùng mọi đàng trở đáng tai ương; 

| _ 5au xin vực chúng tôi al nấy, 

| _ NÑgồ in thức Thánh cả lưu tru yên, 

_ Cùng cậy trông ơn Người ủng hò; 

(| Cho ng. tôi sanh thuận tử øn, 


1U v9 
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“Da 


Hâu hưởng 48bÁc tiêu điêu cồi thọ, 
'. _ Âmen. 


-Ân xá 300 ngày, mỗi ngày một lần. Nếu đọc 


_ ehungtrong nhà thờ sau khi lần hột trong thắng 
Môi Khỏi, thì đặng ân xả 7 nắm 7 mùa. 


KINH CẦU CÙNG THÁNH THẤT” 


| [HÚNG tôi kính lạy Ð CÕ, rất hay 
lân ái, Chúa đä dùng mọi nhơn đức 
lạ cùng mọi gương gia hạnh Chúa, 
mà làm cho Nhà Chúa đã chọn dưới 
thể nầy hóa nên Thánh Thất ; nay cả 
và nhà chúng tôi tbấy đều sấp mình 
xuống dưới chơn Chúa, xin Chúa 


khoan nhơn đoái đến nhà nầy là của | 1 


chúng tôi ; cùng xin Chúa nhớ nhà 
nây là của Chúa, vì đã dưng mình 
thờ phượng Chúa cách riêng. Xin 
Chúa nhơn từ phù hộ nhà nầy, cùng: 
cứu khỏi mọi nổi cheo leo, giúp 
đỡ mọi cơn túng ngặt; Ìại xin thêm 
 sứe cho đặng bên ehí noi theo nề nếp. 

Thánh Thất luôn, hầu khi còn ở đời 
-† tạm nầy, hằng tôn vưng kính mến 
Chúa, ngõ sau đặng ngợi khen Chúa 
đời đời ở trên trời. 
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A thánh Mẫu ManiA, Mẹ dịu ngọt - 
| thay, chúng tôi dám xin Đức Mẹ phù 
{| hộ chúng tôi, vì chúng tôi hắn chắc 


Í | Con một Bức Mẹ hằng nhậm lời Bức 


Mẹ chẳng sai. _ 
À thân lạy thánh cả Giude, hiến 


| vang rất mực, chúng tôi xin thánh cá 


dùng thứa quờn bàu,mà hộ vựechúng 
| tôi; lại xin trao lời chúng tôi khẩn | 


Í | nguyện vào tay thánh Mẫu ManIA, hầu 


người dưng lại cño ÐÚ 0 KhirixIô, 
__ Àmen.(Ấn xá 800 ngàu.ì ) 
| — Gi0sru, ManiA, Giude,xin dưng lòng - 
_† tôi cùng sự sống tôi cho Ba Đấng, 

_—— GIÊ61u, MAnIA, Giude, xin Ba Đấng 


| giúp tôi chưng kỳ lâm tử. 


_ GIÊ61U, ManIa, Giude, xin cho tôi 

| đặng chết bằng an trong tay Ba - 

| Đấng. 

-} _ CtẦn xd300 ngàu.) ĐN: 
| —Giê6u, Mania, Giude, xin soi sảng 

| phù hộ cùng cứu giúp chúng tôi, - 

{| Amen, (Ấn xd 200 ngày.) 


SN c 
_ ĐỀ TỬ THIÊN - 


NÔI TUẦN SƯ VŨ. 


-_ Ngày thứ hai mỗi tuần,phải cầu lễ; ngày thứ sáu 
phải đi Đàng Thánh Giả; ngày thứ bảy, phải " 
_ hột van sự Thương khó ĐC Bà. 


, 


_Ñ§I.—PHÉP (ÂU LỄ 
-_ Khi cầu lễ phẩi đọc những kinh sau nầy; 
SƯ THƠ danh Cha. 
NA Kinh Ð ÖG T T. 
ÑÌI Kinh Nhựt một, 
MA | Ba kính Tin, Cậy, Kính mên, 
Kinh Sập mình, (cho đên} Tán tụng, 
Đoạn dưng lời cầu nầy; 
Anh em nam nữ chúng tôi hiệp 


_ một ý một lòng mà dưng lễ nầy, cậy 


_ vì công nghiệp Năm Dấu thánh BC Œ, 
xin Ð Ö Cha thứ tha phần phạt cho áo 
Đẳng (hau là linh hồn Mổ) khỏi nơi 
khốn khó, đặng về chầu Chúa trên 
nước Thiên đàng đời Lái chẳng cùng, 
Amen, sản5 
Đoạn đọc kinh ăn nắn lội 
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LẦN HỘT NĂM3DẤU THÁNH 
Phép lần hột năm Dấu thánh mình ĐC G ba 
{ _ mươi kinh ĐÔ T, cùng nắm kinh Ð C Bà, chìa ra 
-{ làm sáu phần. 
| _ Thứ nhứt thì gầm: Khi quần đữ 
| bắt chơn tả Ð 6 vào thánh Giá, mà 
đóng định sắt nên đau lắm, máu chảy 
xuống ròng ròng. — Khi gảm sự ấy, - 
thì nguyện năm kinh Ð ÖT, lạy ơn | 
B6 chiu dóng định chơn tả, vì chúng 
-}| tôi đi đàng trái; cùng nguyện một 
{ kinh BC Bà, thương Đức Mẹ đau đớn 
|: trong lòng như phải đóng định vậy; 
“| lại xin cho chúng tôi chừa đi đàng 
trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen. 
Đọc năm kinh Ð CT đoạn thì rằng; 
| Ghúng tôi cậu oì danh Chúa nhơn từ cho các đẳng 
Â | tính hồn đặng lên chốn nghÌ ngơi. Hằng xem thấu 
{ | mặt ĐC Tsáng láng 0ui 0ê uô cùng. Ámen, 
- Thứ hai thì gãm: Khi quân đữ bắt 
-chơn hữu Ð G6 vào thánh Giá, mà 
đóng định nơi có gân cùng mạch . 
| máu nhiều; cho nên cả và mình Ð G G 
1 | phải khốn.— Khi gẫm sự ấy, thì 
| nguyện năm kinh Ð GT, lạy ơn ĐGG 
{ | xưa ở thể gian ba mươi ba năm, mỏi | 
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chơn những đi dạy dỗ chúng tôi, mà: | 
_ chúng tôi lấy định sắt đóng chơn cho {1: 
làm vậy; cùngnguyệnmột¿kinh ĐCBà, |” 
thương Đứe Mẹ phải khốn cùng con; [ 1: 
xin cho chúng tôi hăng đị dàng ngay |1: 
thật là đẹp lòng Ð G Tluôn, Amen. |1: 


Thứ ba thì gẫm: Khi quân đữ bát | Í' 
tay tả Ð U 6 vào thánh 0i1á, mà lấy búa | 
sắt đóng định đau lắm; bối cả và {[ ÝT. 
mình B ¿6 nặng, thì lỗ tay xé ra càng † |ˆ 
đau hơn nữa. — Khi gầm sự ấy, thì | ƒ 
nguyện năm kinh Ð Ö T, lạy ơn Cha cá | 7. 
chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng'| 1 
tôi cùng nguyện một kinh Ð € Bà, |... 
thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng | 1. 

_ €on,xin cho chúng tôi chừa sự chẳng | Íˆ 
nên, cho ngày sau khỏi bên tay tá | 1. 
B06, là bên kẻ dữ phải sa địa ngục. |”. 

Amen, S2 d2 ằ 

Thứ bốn thì gầm: Khi quân đữ | 
bắt tay hữu Ð Ö U vào thánh Giá, mà | ' 
bởi chắng đến lồ sẵn, thì nó buộc cánh | '“ 
tay Ð© mà kéo ra cho vừa lỗ, lên | 1 
giãn những xương ngực Ð 0 G ra, |. 
cho nện đau lắm, thì mới đóng đỉnh |. 


“| đặng. — Khi gầm sự ấy, thì nguyện 

l| năm kinh ĐT, thương ÐB Ê 6 lấy tay 
| làm những sự lành cho thiên hạ, mà 
| người ta lại trả công cho làm vậy; 


“| vì đã sinh fhì, mà Đức Mẹ đau đớn | 
cô, như phải dấu ấy thâu qua trái tim | 
'|| Đức Mẹ vậyv.— Khi gầm sự ấy, thì 
| nguyên năm kinh ĐT, đội ơn Ð 6 
| lấy hết máu trong mạch đỗ ra cho 
“| chúng tôi ; cùng nguyện một kính 
| B GBà, thương Bức Mẹ phải đau đớn 
“| như dao sắt thầu qua lòng vậy, xin 
“I[ cho chúng tôi chớ có lòng yêu sự thể 
| gian, mà bỏ nghỉa Ð G6 yêu dấu | 


Ñ Đức Mẹ bởi yêu on hơn mình thì 
[ thương xót Con lắm, xin cho chúng 
| tôi làm việc phước đức, cho ngày 


: kẻ lành đáng lên thiên đàng. Amen, 
| sinh thì, có một người quân lính lấy | 


SẤI dòng mà đàm cạnh nương long ĐGG 
| phải trái tìm, máu cùng nước chảy 


cùngnguyênmội kinh Ð€ Bà, thương | 


sau đặng ở bên tay hữu B 66, là bên 


Thứ năm thi gẵm :Khi Ð Œ G đã 


xuống; song le Ð 6 6ö chẳng đau gì, 


— No 


chúng tôi, cho nên chịu chết vì chúng Ặ 
_ [ tôi, À th én, | 


Thứ sáu thì nguyện ba kinh BCT, [| Í 


kính lạy những cái định thâu qua 


chơn tay Ð Cố; cùng nguyện một | ‡† 


: KhĐ®€T, kính lạy lưỡi đòng thâu 
qua cạnh nương long Ð Ö 6; cùng: 
nguyên một kinh ĐŒT, kính lạy thánh 
Giá là đường Cha cả trên hết mọi sự 


nằm khisinh thì. Chúng tôilạy ơn BCG, .. 


- xin Chúa lấy thánh Giá, đỉnh sắt, lưỡi 
_ đồng như chìa khóa mở eữa thiên 
đàng cho chúng tôi đặng vào. men, 


Chúng tôi`lạy ơn Ð Œ 6 cùng rất 


thánh Ð É Bà, chúng tôi dưng bấy |ˆ 
nhiêu' kinh nguyên nầy, nhớ đến {| 


những sự thương khó Ð @ 6 đã chịu 


vị chúng tôi:chớ chi chúng tôi có |} 


ngày nào đặng eh{u sự gì khó vì Ð Œ 
|, làm chứng có lòng kính mến Cha 
N trên hết mọi sự:! Song le chúng tôi | † 
là kể yếu sức cây nhờ rất thánhBG | † 
Bà cầu thêm sức cả, cho chúng tôi | '† 


| đặng bền lòng giữ đạo cho tron,cùng {| ' 


- xưng tên B00 ra trước mặt thiên hạ. 
| Amen. 


KINH VẬT M": 


TẾ cờ, tôi là vật mọn DhàN lèai 
mà eä lòng'lạy Ð G 6G chí tôn chí đại 
là Qhúa ehúng tôi. Chúng tôi nhớ đến 
những sự thương khó U© 6 xưa chịu 
ba mươi ba năm vì chúng tôi, thì 
trong lòng chúng tôi thắm thiết. kinh 

khủng nhuốc nha, mà chúng tôi có 
-| ngày nào đặng trả nghĩa Ð Ũ G cho 
| nên! Thuở xưa khrĐ 0 6 chuộc tội | 

- ehju chết, thì trời đất u ám động địa | 
sầu não, núi non là đá vở ra tan tác, 
còn thương Chúa sanh nên muôn vật: 


| huống là chúng tôi mà chẳng thươn 
l{ Gha cảthì sao ? Ay Máu thánh Cha hị 
W [ đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng 
{| tôi, Mà chúng tôi thấy Cha thương 
{| con dường ấy, chẳng có khi đừng 
{ | nước mắt chảy ra/ăn năn tội lỗi đã 
{ | phạm cùng Ð ÖG 1. Ấy thật bởi tội 


{| chúng tôi, cho nên Ð ÔÖ G xuổng thể. 
{| liều mình chịu đóng đình chịu “chết 
{| làm vậy. Chúng tôi xin hằng kính 
mến Ð GG, hằng theo chơn Ð C€ G, mà 
tích năm Dấu thánh mình B G G vào 
ở Móng lòng vờ áo Đà 
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| — Chúng tôi Nà ơn Đấu thánh chơn 
- tá ÐGG, 


Ứng. — Vì tội chúng ' tôi. 


Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh chơn 
hữu Ð €G 6G, 

Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh tay 
tả Ð G G, 1n" 
Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh tay: 
hữu Ð C ö, 

Chúng tôi lạy ơn dấu thánh cạnh 
nương long Ð Ê G, 
Đoạn đọc kinh 4 rất thun Gid và than 


PHẦN THÚ SÁU VUA ĐAVÍT 
(Ân xả 100 ngày.) 


Ở` Chủa tôi, tôi ở chốn thắm sâu | 


kêu đến cùng Chúa. xin Chúa nghe | | 


lấy tiếng tôi kêu. 
Chúa hãy lặng tai nghe tôi cầu 
nguyện. 
Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì 
_ 8i hầu đứng đặng ? Sự nhơn thứ là | | 
là ở Chủa. 
Tôi cậy vì danh Chủa nhơn từ cho | † 
lôi đặng ngóng trông linh hồn tôi | ƒ 
mơ ước cho hắn lời Chúa hứa; 


_— 1iỗ — 
Mà tôi trông cậy Chúa từ ban thái 
tảo cho đến tối, chúng tôi hằng cậy 
Chúa luôn. ñ % 
Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa 
rất rộng duông, Chúa sẽ chuộc lấy 
chúng tôi cho khỏi tội vô ngăn. 
Đoạn đọc Chúng tôi cậu 0ì... 
- Năm kinh Lạy Cha... năm kinh Kính mắng. 
Kính Thân các thánh Nam Nữ. 
-_ Kinh Tán (tạ,... Kính Mảng. 
Kinh Cám ơn, 
Kinh Lạy Ð € Bà,... Kính mắng. 
Kinh A Thánh Mẫu MARIA. 
hình À Thánh Nữ, 
Kinh Trông cậy. 
Lạy ba lản. 


+: PỆ ~ 2t 
$II.— PHÉP ĐI ĐẰNG THÁNH GIÁ 


Tựa 


b3) xưa, các Dức Giáo Tông cố ỷ muốn 
giục giã lỏng các giáo hữu đi viêng thắm các 
nơi Ð 6 6 đã bước đi kbi còn ở thê gian, nên 
các đầng ấy đã ban nhiều phép Đại xá cùng 
ân xá cho những kể đi viếng các nơi ầy. Đến 


ngày sau, khi những quân ngoai đạo bắt lấy TH 


đặng các chỗ ấy, và chẳng có lẽ mà đền đó 
như trước, thì các Đức Giáo Tông ban phép 


cho người ta làm hình vẽ, mà nhắc lại các chỗ. 


ây. Vậy Đức Giáo Tông cũng ban phép cho 


những kể có lòng tin cậy, và suy trởng những - 
Sự thương khó Ð © 6 nhắc lại trong các hình {| 


tượng ấy, đặng nhờ các ân tứ, như bể đi 


viếng thành Giêrusalem, và đất thánh, cùng _ 


đi theo mười bôn Chặng đàng trong thành 
cùng ngoài thành Giêrusalem, Ấy là mười bồn 
Chăng đàng rầt thánh Giá, — ˆ- 

Ai muôn lập mưởi bồn Chặng đàng â Ày, ›')ÙM 


xin phép cùng Đức Giáo Tông. Song các thầy : 


thuộc vê Dòng ông thắnh Phanxicô có phép ñ âY; 
và khi người nào đặng phép ây, cũng phải trình 


-_ cùng Đức Giám Mục, khi người ưng, thì nguời _ 
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|Í phải làm tờ đề làm chứng. Khi thấy nào đã 


lập đảng ấy đoạn, tức thì phải làm tờ đề lại 
(rong nhà thờ ; lại (bầy áp việc cùng một hai 


{[ thầy khác phẩi ký tờ ấy, cùng phải tổ dấng 


nào đã ban phép ñÝ, và đã ban phép ấy bao 
giờ, Âi cô phép mà lập mười bồn Chặng đàng 
ây, phải giữ cản thận các đều mới nói trướcnây. 

Ví bằng có thay đôi, bay là đem thánh Giá 
thuộc về mưởi bốn Chăng đàng về chỗ khác, 
thì các giống ầy mất phép ân tử, nên phải làm 
phép lại. Các Đức Giáo Tông chẳng hề ban. 
phép ân tứ nào cách rộng rãi ví cho bằng 
những phép ân tứ thuộc về đàng rất thánh Giá. 


l[ Lại tòa áp việc Công luận thành Triđentê đã 


đoán rằng : Phép ơn nầy sảnh lại các phép ân 
xá giáo hữu được nhờ xưa nay khi đi viếng 
thăm Đầt thánh, cùng các miền đầt Ð G 6 đã 


- bước qua. Tuy trong mười bôn Chặng đàng 


nầy có nbiều người đặng nhờ phép đại xá, 


-_ song tòa áp việc phép ân tứ đã cầm, chăng 


|[ cho ai chỉ tô cách riêng, kể ẩi thêu đàng 


thánh Giá đăng nhờ phép đại xá cùng ân xá. 


lỊ bao nhiêu. Nên ai nầy phải nong công ra sức 
([ ải theo mười bốn Chặng đàng ây cách sốt - 


{ sảng thiết tha, thÝ bơn muôn biết mình đáng 
đl[ nhờ phép ân tứ là bao nhiêu. . 
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_Đức Giáo Tông Bênêđitô thủ XIH đã dạy 
rằng: Xưa nay khi Hội Thánh đã mỡ kho tàng | 
đầy dãy những ơn ràt trọng rầt lớn cho những 
người đi theo đàng thánh Giá, thì Hội Thánh 
có ý giúp các dẳng linh hồn nơi lừa luyện tội. 

Vậy môi người phải lo cho đặng ăn mày các 
phép ân tứ cho mình, hay là cho các đẳng 
linh hồn đặng nhờ. Thường lể phải xưng tội 
và rước lễ cho đặng nhờ phép đại xá: song 

_ đều ấy chẳng cần øì cho kể đi mười bốn | - 
.Chặng đàng thánh Giá, miễn là phô kẻấy đặng ||: 

ơn nghĩa cùng Chúa, là chẳng mắc tội trọng [Í: 

nào,thì đã đủ cho đặng nhờ các phép ân tứ nầy. 


CÁCH PHÁI DÙNG CHO ĐẶNG CÁC PHÉP 
ÂN TÚ' KHI LÀM VIỆC NẤY 


"THỨ NHỨT, phải đi từ một chặng cho đền 
chặng khác; dầu mà các tượng ảnh gần kể 
nhau thì cũng phải đôi chỗ mình ở mà sang 
chỗ khác, vì ngó xem tượng ảnh mà thôi, thì |]: 
chẳng đủ; có một kẻ có bịnh hay là khi người †|{: 
ta đông đắn lắm, thì mới khôi bước đi. - HÏ 
“THỨ HAI, phải có lòng sốt sắng mà suy |]: 
tưởng hhitỐc - sự thương khó ĐCG, hay là đọc [| 
một hai kinh. Tuy là chẳng có kinh nào riêng | ƒ. 
{ cân kíp cho đặng làm việc nầy, song thưởnglề |. 


(ẤỔ dọc ít nữa là một kinh Lạy Cha, một kính - 
| Kính măng. cùng một kinh Tán tạ. 
|[ - Khi di bàng thánh Giá trọng thể thì phải đem 
Ñ| thánh Giá, đoạn thầy cả phải đi theo sau, cùng: 
_ phải đọc các kinh cùng các đều suy cắm như 
sau nầy. Ai muôn làm riêng thì cũng đặng ; 
| song phải đi đên nơi đã lập mười bôn Chặng 
l§ đàng ấy, và suy tướng về mười bồn sự mẩu 
({ nhiệm thuộc về mười bồn Chặng đàng ấy. — 
Những người có tật nguyền bịnh hoạn, dịch 
đồ, kể vượt biền, hay là ở giữa kẻ ngoại đạo, 
hay là ngăn trở cách khác, nên chẳng đăng đi 
_viếng mười bồn Chặng đàng thánh Giá, cũng 
đặng nhờ các phép ân tử, miễn là đặng một 
ảnh Chuộc tội nhỏ, đã có phép thầy nào có 
quờn đã làm phép cho ảnh Chuộc tội ầy, cùng 
đọc 20 kinh Lạy Cha, 20 kinh Kính .y 
{ và 20 kinh Tán tạ. 
+1 Thầy cả nào có phép riêng Đức Giáo: Tông, „ 
{ thì mới đặng làm phép lành cho các ảnh chuộc 
HAY: .v>.-.-› 
Đức Giáo Tông Bênêđitô thứ XIV nỏi rằng : 
Chẳng có phương thuộc linh nghiệm nào mà 
chữa lấy các dầu tích linh hồn ta hằng phải bị 
- đầu vì tội lỗi, cùng xua đuồi những sự tối tắm 


__ ra khôi trí khôn, cùng đồt lửa kính mến trong | - 
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lòng ta, ví cho bằng trông những sự thương 


khó, và các đầu tích Ð 0 G đã chịu vì chúng ta. Ả_ 


Ông. thánh - Bônaventura đạy rằng : Khi ta 
muôn gẫm về những sự thương khó Đức Chủa 


GIÊo1U thì trước hết ta phải giục giã lòng ta. -} 
_—_ cho đặng nhơn đức khiêm nhượng, và tin cậy, | Ệ. 
| cùng nhơn đức kính môn rất vẹn sạch. Bối 


vậy bước đi từ chặng nầây cho đến chặng khác 


cách vô sự, thì chẳng dủ ; song phải suy nhớ | Ÿ 
những sự khôn cực, khô hình Ð 6 6 đã chịu. | Ệ. 


Mà cách thử nhứt cho dễ thôi thúc các tâm 


tình lòng ta, là suy tưởng rầt thánh Đức Mẹ, - 


khi người lên núi Calavariô theo Con rất yêu 


dầu mình, và xin Đức Mẹ rầt nhơn từ bàn | 


chữa ta cho đặng lòng sôt sáng, và lo buồn 
đau đớn như Đức Mẹ xưa.'. 


- Việc phước đức nhơn lành nầy hay sanh. 


bốn đều ích nẩy : 


THỨ NHỨT, xua đữồi những sự tồi tắm ra _ 


khỏi trí khôn, và soi sáng cách rầt lạ ; nên khi 


ấy ta chẳng đoán mọi việc theo hình tượng bề | Ÿ 


ngoài như xác thịt quen, ta một đoán xét theo 
sự khôn ngoan Ð C G, cùng theo những gương 
lành Chúa đã làm khi còn sống, cho đến giờ 
chêt ; Chúa đãtỏ ra cho ta biềt phước thậttrọng 


_ vọng ta, là chê bỏ những SỰ thê gian mơ ước, ẳ 


“IÊL —— 


THỨ HAI, việc lành nấy làm cho ta cải đữ 
về lành, cũng đôt lằa kính mên trong lòng ta. 
Vị đầu lòng ta cứng cát, hay là nguội lạnh 
quá chừng mặc lòng, song ta suy nhớ, phần 


TT dì lòng quảng đại nhơn tỳ BC Cha, đề Con 
{ | một ràt yêu dầu Người hạ mình xuông cách 


_ rầt hèn, mà chuộc tội tôi tá phàm hèn ngũ 


CÍ | nghĩch; phẩn thì tí suy tường lòng rộng rãi - 


lân mẫn Ð 06 yêu dầu chúng tôi quả bội, nên 
Ñgười đưng mình làm của tê lễ mà phạt tạ 
ĐÁ Cha, vì tội lỗi thiên hạ : lẽ gì mà khi suy - 
gâm các đều-ầy mà chẳng lo buồn đau đớn, - 
và chẳng trở nên mềm mại cùng sôt sắng chí 
thiệt ? Bðỡi vậy khi Hội Thánh suy gẫm sự ÐGG | 
chịu chết, thì người sững đứng, chẳng biết - 
dùng lưỡi nào mà thương xót, và cám tạ Chúa | 
( | dã tô lòng yêu mến kể có tội, một cách rộng 
6J rãi vô lượng vô biên. 
TuÚ BA, việc lành nảy giúp-ta cho dễ SUY 
nhớ những sự thương khó Ð 66. Vì khi người 
nào đầu sáng dạ hay là tối dạ, đi theo mười 


bốn chặng đàng rất thánh Giá, và thấy ÐĐŒG † 


bước lên từ dinh quan Philatổ, cho đến núi 
alavariô, cùng khi nghe đọc những điều gầm 

-} hay là than kinh, cùng ngó xem những bình 
Í | tượng nhắc lại mọi sự khồn khó ÐC G, thì dễ | 


—:i0— 
mả động lòng thương, và cháy lằa sồt sắng 


kính môn. Vậy mười bôn chặng đàng nảy là H1 § 
_ như sách rất châu báu kề hay chữ, hay là đốt la h 


nát cũng đều coi đặng hết, 


THứ Bốn, chẳng có phương thê nào vững . 
hơn cho ta đắng thẳng trận các tình trái, và | 1... 


chẳng có cách nào khác để cho ta tần tới trong 
đàng trọn lành, cho bằng việc phước đức nấy. 
Khi ta bước đi mười bồn chặng đàng thánh 
Giá, thì ta suy nhớ Ð Ö 6 phải chiu đau đớn, 


phiển muộn quá bội, vì tội lỗi ta. Nên tađể | Ï: 


_hiểu tội lỗi là giồng quái gỡ là đường nào, và 
lo giữ mình, lkẻo phải sự khôn nạn ấy ; cùng - 
rớ › ao hãm đẹp tính xác thịt, hầu cho ta hóa 
nên giống Ð € 6. Mười bôn chặng nẩy là như 
trường học nhơn đức khiêm nhượng,hay chê. 
-_ bỏ mọi sự thế gian, cùng nhơn đức nhịn nhục, 
hày chịu mọi sự khó hằng lòng, cùng hay thứ 


tha cho những kẻ đã làm mật lòng ta.Màbối | Í 


Đ€ G ban ơn riêng cho những kẻ hay suy gẫm 
những sự thương khó Người nên, thì những 
kể làm việc lành nầy cặn hội@qeE nhỏ những 
đều Ích trọng ấy. 


Ấy BGG6 là như con rắn đồng, ông thánh 
Môisen dựng lên trêii rừng; ai ngó xem Người | 
| và lấy lòng trông cậy, kính mến, thì nầy đặng ' 
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lành. Vậy ông thánh Bônaventura khuyên rằng: 
Nếu bay muôn ơn Chúa xuông tràn trề đư dđật 
trong lòng bay, và càng ngày càng tấn tớ 
trong đàng nhơn đức trọn lành, thì hằng ngày 
phải suy nhớ những sự thương khó Ð €6; vì 
điều gẫm ấy hay giúp ta cho đặng thắng trận 
tả ma, thịt mình, thế tục, 

Việc lành nầy hay phá cùng giết ý riêng ta; 
và một khi một ít nó hay nhắc ta lên khỏi 
các tình trái hèn hạ xác thịt ta, và đồ các 
nhơn đức vào trong lình hồn ta cách tốt lành 
rực rỡ; hay làm cho ta hóa nên, chẳng những 
giông các thánh Thiên thần, mà hở hóa niên 
s#c B ©T nữa. 


MUỜÒI BỔN CHẶNG ĐÀNG HẤT THÁNH GIÁ 


TIỀN KINH. 
(Phải đợc trước bằn thờ } 


VẮN, 
rất thánh Giá, chún gtôi kính thờ, 
9 Neo thần vững vàng, chúng tôi 


, 


. _ trông cậy. 

Một thánh Giá vô cùng phép tác. 
Lòng chúng tôi yêu mến tin thành. 
Đều nhờ sự thương khó Chúa tôi. . 
| Lờng cung kính sếp. mình khân 
nguyện. ¿D 

Người nhơn đức ban ơn thêm sứe, - 
Kẻ tội khiên cắi dữ về lành, 

Lạy ĐCG là Chúa ehuộe chúng tôi 


' tất đáng kính mến, nay chúng tôi ‡| " 


sấp mình xuống dưới chơn Chúa, 
mà xin lòng lân mãn Chúa đoái 
thương chúng tôi, cùng các đẳng 
linh hồn nơi lửa luyện tội, hầu cho 
chúng tôi, cùng các đẳng linh hồn 
đăng nhờ những phép đại Xã, cùng 


¡ ân xá Hội Thánh đã ban, - 


Chúng tôi đến mà suy trởng nhữn 8 
| sự thương khó Ghúa, xin Ghúa ban 
| ơn cho NH4: tôi dung gu nhờ {| 
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những công nghiệp vô cùng Chúa 
Cứu thể; lại chúng tôi bước vào đàng 
thánh Giá, là nơi đầy dãy sự khốn 
khó xót xa đắng eay. Xin Chúa xuống 
_ơn cho chúng tôi đặng lòng lo buồn | 
đau đớn, và dốe lòng từ nầy về sau 
chịu mọi sự khốn khó sỉ nhục đời 
nây, chắng những là bằng lòng, mà | 
lại vui lòng nữa.  - | 

Chúng tôi kính thờ rất thánh ĐC Bà 
-Mania, là Mẹ rấtkhoan nhơn, là Thầy 
đã dạy chúng tôi trước hết cách đi 
đàng thánh Giá; xin Me nhơn từ bàu 
chữa chúng tôi trước mặt ÐCT hầu 
Ghúa nhậm lấy lòng ăn năn đau đớn, 
khi chúng tôi bước đi mười bốn 
chặng đàng thánh Giá mà phạt tạ 
Chúa, cùng bỏ thường các tội lỗi 
thiên hạ hăng phạm mất lòng Chúa. 

Đoạn phải bước đến Chặng thứ nhứt và đọc 
rằng: Lạy rất thánh Đức Mẹ, vân vân, cùng các 
câu Khối và câu Ứng nhữ sau nầy. Khi bước đến 
chặng khác, thì phải đọc các kinh như trong 
“A thứ nhứt. _ 

-_ Lạy rất thánh Đức Mẹ, xin giúp 
tôi cho vo in Dấu thánh Chúa tôi 
ghỉ lạc vào ¬" tôi khín khắn, - 


Đến trước Chặ nợ đồng thì đợc câu sau nầy : : 
Khái — Chúng tôi kính lạy và 
ngợ! khen ÐĐCG KhirnixHô. 1 
Ứng. — Vì (Chúa đã dùng rất thánh | J 
Giá mà chuộc tội cho thiên hạ, 1 


Đoạn mới đọc điều suy gẫm. Khiđãđọcđiều | - 
-_ gầm rồi, thì phải đợc một kinh Lạy Cha, một kinh. 
Kính mừng, cùng một kinh Tin tạ... và lời Khải, _ 


vẹn sau nầy, và Chặng khác cũng cứ vậy: 

— Khái — Lạy Chúa, xin thương xót | 
chúng tôi. | 
lấn ng.—*in Chúa thương xót Cà 

tôi. 
Khát. — Xin vì lòng thương xót 
Chúa, cho linh hồn các kẻ tin đặng 
nghỉ ngơi ở chốn bình an. 
Ứng. — Amen, : 
Đoạn mới bước đi Chặng khác. 
mg: 
CHẶNG I 
Đức Chúa Giêgiu chỉu xử án. 
(âm : Ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà 
cam lòng nhịn nhục chịu xử áu tử 


hình ức R§.£ làm sao | Thật là bởi 


w 
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(+ | tình thương tôi, nên muổn ‹ cam lòng 
| chịu thẻ ấy. 

l§ Lạy Chúa; tôi là kẻ có tội đáng 
1 | tử hình mới phải; nhơn sao Chúa 
Â { lại chíu chết thể vì tôi làm vậy? Ôi 
ôi! vày từ nầy về sau tôi quyết lòng - 
đầu sống chết, thì đền ơn Chúa đã { 
th ng tòi đườn 8 áy. 


CHẶNG II 
ĐCG xê vai lại mà vác lấy thánh giá. 


(âm : Qhúa cực thới quá là dường 
_ nào! trên đẩu thì đây những gai, 
cả và mình nứt nở xẻ xài, mà quản | 
dữ còn bắt Người vác một cây nặng 


r lắm: Chúa cúi lưng XÊÔ VaI lại vác 


lấy, liền xuông phải khoanh gai trên _. 
đầu, thì eàng thêm nhức đau quá - 
đổi, sạng cũng gượng bức đi tùy 
sứe. Ôi ! Bấng rất thánh còn cúi lưng 
vác năng nề làm vậy thay vì tôi, là 
đứa gian ngược đầy dãy tội tình độc 
| ác ngàn trùng, mà tôi còn dám làm 
- tội nửa Đo 
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Thôi, thôi ! lạy Chứa, tôi dốc lòng 
không đắm nữa, mà lại quyết chí |. 
hằng ì ngày. vác: thánh Giá theo chơn - : 
Chúa tôi mà chớ. | lã 


X4 
CHẶNGEIII 
ĐÐ CG ngã xuống đất lần thứ nhứt. 
(âm : Một đêm đến sáng chẳng 
đặng nghỉ an, lại chịu đánh đòn máu _ 


_ chảy xuống ròng ròng, nên sứe đã 
| hao mòn, và cày thánh Giá nặng lám 


váo đi không rời, thì ngä xuống đất ; 
thánh Giá đè trên mình Người, thì 
càng trầy các vít tích ra hơn, và xán 
trên đầu, thì gai càng thâu vào sâu 
líắm, mà quân đữ: chẳng hề ai thương 
một chút mà lại mắng nhiếc, nói 
lời lộng ngôn khinh mạng thẹn 
thuồng quá tệ, cùng giày. đạp kéo 
lôi giục dậy đi cho chóng, “#448 

Lạy Chúa, bỡi tối tôi làm cho Chúa 
phải thân tất tưởi thể ấy! Tội ôi! từ 
nảy về sau aI còn tiếc mầy làm chỉ 
nữa, mà chẳng dứt bỏ, mầy cho xa, 
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Í | mà yêu mến Chúa tôi đã chịu gian 


HỘ | nan mà cứu chuộc lĩnh hồn tôi dường 
'lÑ | ấy! 


CHẶNG IV 
ĐCGgặpĐứcMẹ 
_Gâm: Khi ĐŒG gặp Mẹ rất mến 
thương, Mẹ thấy on rất yêu dấu, . 
thì cả và hai chua xót cực trong lòng 
nói làm sao cho xiết! thấy hình oan 
ác, đầu đội những gai, vai thì vác 


ì | nặng, mình thì nứt nở xẻ xài thâm 
{ | bầm loạn bì; không nơi nào hở, - 


{| không còn hình tượng người ta nữa; 
-{ quân gia nghiềm giữ hăm hở hằm ˆ 
Ý | hằm; dân theo đầy lũ trêu báng 
nhuốc nha: khi ấy lòng Đức Mẹ chua _ˆ 
xót hải hà ai hầu kế đặng ! khác nào - 
lưỡi gươm thâu vào lòng ruột, cũng - 


lỊ bởi tội tôi gầy nên thể ấy, 


_ 'Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho 


tôi đặng lòng thống hối gớm ghiếc 
- | tội khiên, là cội rễ căn nguyên làm 


Í' | cho Chúa tôi và Đức Mẹ ghe đàng | 
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_ CHẶNG V 

Quân dữ: bắt ép ông Ximong vác. 

đỡ' thánh Giá với Chúa. - 

| - Gãm: Ý nhiệm ĐG6 để choXimong 
_vác đỡ thánh Giá với Người, là bài | 
|- gầm dạy tôi phải hiệp các sự khốn 
- khó bản phận tôi, làm một cùng sự | 
[ khốn khó Chúa, và cam lòng nhịn _ 
_ nhục sự cực Người dã định cho tôi | 
chịu: ấy là vác thánh Giá làm một - 
Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng 
mà dẻ phần nhẹ cho tôi, thì từ nây 
về sau còn lễ gì mà tôi dám phàn 
nàn tránh trút, mà chẳng muốn chịu 

những sự khốn khó đời nầy sao ? 

M 
CHẶNG VI c^ 

Bà thánh Vêrnôniea lau mặt Chúa. 

Gâm : Ý người nữ nhơn đức ấy 


| theo Chúa giữa chốn tử hình, mà 


chẳng kiêng sợ đoàn là quân lính | 


_| dữ dàn, khi thấy Chúa đây những _ 


&etvg ~“ QSI 


Í | máu mồ hôi bụi lấm, thì xông tới 

{| mà lau mặt Người. Chúa xem lòng 
bà ấy chí thiết tâm tình, Người liên 
in mặt vào khăn bà ấy, mà trả ơn 
hậu đãi đẻ đấu muôn đời. Tôi sấp 
mặt xuống cùng xấu hỏ quá lẽ; biết. 
là bao nhiêu lần tôi đã kiêng nề 
người ta mà bỏ chính việc đấng bực 


+1 đôi! Thâttôi đã nên người gian ngược 


rất đáag then thuông với bà thánh 
Vêrôniea,. 
Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha muôn 
vàn tội Ại tôi. 
2X 


SMG: CHẶNG VII 

Ð GCG ngã xuống đất lần thứ: hai. . 
“Gâm : Chúa một lầu một món sức 
và nhọc và mệt quá càng xắm mắt, 
nên chúi đẳu xuống đất: nhưng mà 


_-quân. đữ: dần ấy chẳng chút tình: 


-| thương, một nhiếc mắng cùng lấy 
-| chơn giày đạp giục dậy cho mau, 
kéo lôi đần vàt tất bạc quá đổi, 

| | - Lạy Chúa, bởi vì Chúa gánh hết 
f {| tội lỗi tôi, nên ghe phen Chúa ngä 


—_ Mã do 


xuống đất cực khó làm vậy, Lạy || 


Chúa, tôi quyết lòng chừa eải và giữ | ƒ 
nghĩa cùng Chúa cho trọn, | 


_ M4 
CHẰNG VIH _ 


ĐCG an ủi những người phụ nữ. Í 


nhơn đứe thành Giêrusalem 
_——___ đi theo Người. 
(âm: Chúa thấy những người |-] 
nhơn đức thành Giêrusalem đi theo - 


Người, và than van kêu khóc, thì HỆ 


Người đoái lại mà phán rằng: 'KỞ 


__— œeon thành Giêrusalem, chớ khó - \ 
_« thương Tao làm chỉ, hãy khóc |- Í 


‹fhương bay, và con cháu bay mà 
‹ chớ.» Ấy Chúa đạy tôi cho biết, 


nếu tôi chẳng khóc tội tôi là cội rổ x 
Chúa tôi chịu cực, “một. khóc Chúa &- 


bề ngoài mà thôi,: thì Chúa chẳng 1Ị 
sá kẻ, | 


“Vậy lạy Chúa, xin hãy lấy lượng ý Í 


bao d nông nhơn {thứ mà ban ơn cho | Ï 
lôi đặăng lòng thống hối tiền khiên 138 
cho thât, Ÿ.. vã 


— 193 — 
ờS 
CHẶNG IX 
ĐC G ngã xuống đất lần thứ: ba. 
_Gâm : Khi Chúa vác thánh Giá gần 


| đến nơi fỨ địa, phần thì vác nặng - 


{ đã xa, phần thì đàng đi dốc dác, sức 
| hơi đã món, máu rơi rải rác tưới 
| kháp đòi nơi, phần thì thấy chỗ pháp _ 
{ trường phải chịu, phần thì thấy 


|| muôn vàn tội dữ: thế gian cùng 
|| những tội riêng mọi người hằng 


| phạm, phần thì biết nhiêu người bội 
| ngäi vong ơn cứu chuộc, nên quá 


lỊ cực tâm (hần mà gượng không lại, 


bèn: giui đầu xuống đất. Thương ôi! 


l[ chua xót phiền muộn foan tân! Chúa 


Í[ ngä xuống ba lần, bởi khắp cả và tôi 

l{ muôn dân, một mình Chúa Đi phải 

{| gánh.  - 

|  - Lạy Chúa chí tù, đang khi ghịu cực 

l| lực hải hà, còn nhớ đến tôi và tội 
| tôi thể ấy! Lay Chúa, xin Chúa ban 

ơn cho tôi chừa cẩi bỏ đàng tội lỗi, 


| mà mến Chúa tôi cho đến trọn đời, 


| kẻo x2E0.08 công tình Chúa chuộc. 


18 
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CHẶNG X 
Quân dữ: lột áo Ð CG Pa, 
(ẫm : Khi đến nơi pháp trường tử {| ' 
địa, thì quân dữ lột áo ĐGG ra, khi ! 
ấy càng thêm khốn cực thiết tha quá 
đổi, vì áo đã dính vào các chỗ thị {Ír 
nát da trầy, thì máu khô đã khấn | 
vào mọi vít fích mọi nơi, nên khilột | '' 
chẳng khác nào lột da đau đớn: khốn 
ôi là khốn! Chúa tôi rất tốt lành sang 
trọng phú quới hiện vang, các từng | 
| trời chứa còn không đủ, rày nên thân | f 
- tủi hồ chẳng đặng một tấm che mình, | 
chết phải nằm trần treo trên cây | 
thánh Giá. ĐI, lễ q 
Thôi thôi ! từ nầy về sau tôi cỏi hết - 
tính nết xấu tôi, và dốc lòng chịu | ƒ 
khốn cực gian nan theo gương Chúa, | ƒ 
chẳng còn than trách nữa. [ 


» 
: CHẶNG XI 
ĐCG chỉu đóng đỉnh chơn tay - 
vào thánh Giá. mẽ... 
- Gẩm : Khi quân dữ lột áo doạn,thì | Í. 
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1| xô Chúa nằm ngửa trên cây thánh Giá. 
_ Thương ôi! một đống gai nhọn, ấy 
(| là gối Chúa trời đất, thánh Giá nhám 
nhúa, ấy là giường Người nằm; lại 
‡ nó kéo rán chơn tay Người ra, nên 
4| các nơi vít tích nứt thịt hở miệng ra, 
1| gân cốtthì lôi ra. Sau nữa nó lấy búa - 
1| sắt và đóng đình chơn tay nhằm 
| nơi huyết mạch, máu liền tuôn ra 
1| cuộn cuộn. 
1| Lạy Chúa, Chúa thầu đường ấy vì 
| lòng thương yêu tôi, cùng vì tội lỗi 
| tôi, vậy từ nẩy về sau tôi dốc lòng 
{| từ bỏ mọi sự vui vẻ thế gian, mà. 
Ễ tang đỉnh tính xác thịt vào thánh [ 
(| Giá làm một cùng Chúa tôi! Chớ chỉ - 
l | nước mắt tôi #n ra ròng ròng mà 
( | báo nghĩa Chúa cho xứng đáng) - 


hài *xI 
'Ð CG chịu chết trên cây thánh giả. 


I| ấm: Chúa đã hoi hóp, kg) | 
` ~ử ên sự cực mình, mà th Liên HỖ | 
vêo4) "" 2 xuk mặt lên 


—t TY mm - “4 Fe. =«wWw`" k - —“—=x. 
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rằng : ‹ Xin Đức Chúa Cha tha tội {|4 


| cho nó, » Lạy Chúa, xin Chúa thương 11: 


tôi, vì tôi tội li nhiều, — Lại Chúa 


mở. lòng nhơn thứ mà hứa thiên - : 


| đàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn |' 


năn. Lạy Ghúa, xin Chúa ban ơn cho | ƒ 


tôi ăn năn chừa CẢI, hầu cho tôi - 


đặng lên ở làm một cùng Chúa trên | ƒ. 
thiên đàng. — Đoạn Chúa trổi phú |Í. 
_ ông thánh Gioang làm con Đức Mẹ. |Í 
— Tôi sấp mình xuống lạy Đức Mẹ, xin - | 


thương tôi và chịu lấy tôi làm con 
Đức Mẹ. — Sau hết Ñgười trối êm NI 
linh hồn cho Đức Chúa Cha, bèn |Í 
{ trút linh hôn mà sinh thì, Ôi ôi!lạy {| Í 
_ Ghúa, Ghúa đã chịu chết cho tôi đặng | { 
| sống, vậy tôi u44 làm tôi Ghúa | 
trọn đời, | 1l 

_- 


CHẶNG XIII 
Môn đệ ÐĐ C6 hạ xác Người uống HỊ 
_ tùng phú cho Đức Mẹ. - 1] 


Gẫâm"› Hai môn đệ Chúa đến mà | 
trợ táng, thì bát thang trèo lên thánh |_ 
thăng tháo định ra Đoàn hạ xáo 92998: „.. 


7= 


"ÍÍ Đức Mẹ đứng kẻ thánh Giá ngửa 


mặt giơ tay và ầm on rất yêu dấu. 


([ Khi ấy Đức Mẹ đau đớn biết là ngần 


_ nào, máu trết tóc lại, đầu thì đầ 


8H những gai, mặt mũi thì ủ ê xanÏ 


xao lấm láp, con mắt thì nhắm lại, 
miệng lưỡi thì đóng lại, cạnh nương 


HH long và chơn tay: thì xé ra; cả và 


l| mình thì thâm bầm sưng súp đẩy 
llỊ dãy vít tích sứt xế kể chắng xiết, 
__ Hãy xem đó thì thấy phép công 
| thắng Ghúa là chùng nào ! hãy xem 


li đó thì biết tội nặng nề gớm ghiếc.: 


l là ngằn nào ! hãy xem đó thì rổ biết. 
J[ | lòng Ghúa rất thương yêu là dường 
Í | nào ! 


2ó 2: ng ` - Mi 
\.~ CHẶNG XI! 

sàn Táng xác Ð C€ G vào huyệt đá mớii.. 
Gãm : Khi hai môn đê ĐÐĐCG đã 


_ nửa máu nơi mặt Chúa cùng các vít 
_ tích cho sạch đoạn, thì lấy thuốc 


{ thơm tho mà xứce Ñgười, và lấy vải 
-| trắng mà vấn lấy, đoan đặt vào trong 


lỊ mm: đá mới làm. Sự làN thuy dạy -"§ 
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hỗ ai muốn Ghúa ngự vào lòw£ cho | | : 


đáng, thì phải làm cho lòng sạch và 
ra mới. 

Lạy Chúa, bởi tội tôi đã đáng chết 
đời đời, thì Chúa đã lấy lòng thương 
- xót mà eứu lấy tôi cho đặng rồi, cho | 
_ đến đổi Chúa đã chịu chết cách cay | 
đắng tất bạc cho cân xứng têi tôi | 
- quá đử, mà phạt tạ cho bằng' lòng 
BCCha. Lại chịu táng xác trong 


huyệt đá; ấy là đạy tôi. phải chôn | + 


lấp các tội lỗi và tính hư nết xấu, | 
là đừng phạm tội nữa, thì ngày sau 


mới đặng sống, lại sáng láng tốt lành 
như Chúa tôi sống lại vậy, XS Bƒ 


Đoạn về trước bàn thờ mà đọc. “ - 
HẬU KINH 


Lạy C6 Khirixitô, có lẽ nào khi 
tôi suy gắm bẩy nhiêu sự cực Chúa 
_ tôi chịu vì tôi dường ấy› mà tôi 
chẳng: động lòng mến Chúa thì sao ? 
hay là còn lề gì mà tôi yêu tội lổi 
_ đặng nữa, là giống làm khỏ não mặt 

thánh oai. nghi Chúa tôi dường ấy? | ' 
_ Xin Chúa chớ để tôi buồn bựe khô | { 


khan vô ích, song häy làm cho tôi 
dặng nên con xứng đáng Đức Me mà 
-_ -bắt chước người, đặng nối gót theo - 
_ehơn Chúa cho đến trên núi Ôalava- 
riô, là bằng lòng chịu mọi sự khốn. | 
khó vì Chúa cho đến chết, cùng cho: 
tôi đặng lòng ăn năn thống hối, và 
kính mến Chúa cho đến trọn đời. 
Amen. 


Š II, — PHÉP LẦN HỘT BẢY SỰ. 


-_ THƯƠNG KHÓ ĐỨ'C CHÚA BÀ: 


In ng s8 s.4ng5 966 =.Ô.ÔÔ. ÔÔÔÔÔÔ 


Khi nào lần hột Bảy Sự Thương Rhó Ð C bà, 
thì phẩi đọc những kính sau nầy : 
SE HƠN dnnh chị. 
JÀ| Kinh Đức Chúa Thánh Thần, 
lì Kinh Nhụt một. -- 
Kao mu la lính: Tín, Cậy, Kinh môn, 
Kính Sấp mình eo đên Tán tụng, 
Kinh ăn nắn tội. | 


'Đoạn gẫm ¡ 


Ki, _ 300 hd, 


 PHẦN THỨ  NHỨT‹ — ÔNG THẲNH ' XIMÊONG ID 
- ấm! 


NÓI TIỀN TRI CÙÒNG ĐỨC ME. 


` ——- 
(âm : Khi Đức Me đem ĐÐĐŒG vào | !.. 
„đến thánh, thì ông thánh Ximêong | ' 
nói cùng Đức Mẹ rằng: ‹ Gươm sắt |- ' 
«sẽ thâu qua lòng Bà, vì người tasẽ | - 
| «làm phản nghịch cùng Gon Bà.» Khi |... 
_ ấy ĐŒT soi sáng lòng Đức Mẹ cho | {' 


người biết trước những sự khốn xi 
khó Ð €6 sẽ chịu mà chuộc tội cho |' |ˆ 


thiên hạ, cho nên Đức Mẹ cực cùng - 
đau đớn trong lòng: thới quá; mà tù: . 
_ ấy về sau người hăng nhớ tưởng âm . 
thầm, những sự khốn cực on mình 


| rất yêu dấu sẽ chịu vì tội lồi thiên hạ. _ Ệ 


Lạy Đức Mẹ hằng đau đớn chua xót 


trong lòng, vì biết trước những sự |. |! 
thương khó ĐŒG6 đã định chịu mà | '“ 


chuộc tội lỗi chúng tôi, s: 
Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện ‡ 
một kinh ÐĐCT, bảy kinh Ð€ Bà, một - 


kinh Tán tạ, xin Đức Mẹ cầu cho - Š 


chúng tôi đặng lòng nhớ những sự | 
khốn khó BG đã chịu, mà lo buôn - 


| đau đớn vì tội li chúng tôi là căn | |. 


— 


S SỦN 


_nguơn những sự khốn khó Chúa - 
{ cùng Đức Mẹ phải chịu. Amen,. 

(| PHẦN THÚ HAI.——ĐỨC MẸ ĐEM ĐỨC CHÚA - 
GIÊ61U TRỔN SANG NƯỚC Ê6ÍPTÔ. 


__ Gâm : Ban đêm đức thánh Thiên ˆ 
(| thần bảo ông thánh Giude đem B €6 
'{ cùng Đức Mẹ trốn sang nước Êgíptô, . 
bổi vì vua Erode hòng tìm mà giết, 
_ Khi Đức Mẹ nghe lời ông thánh GIude _ 
{| bảo dậy mà đi cho kíp như lờithánh | 
| Thiên thần đã dạy, thì trong lòng lo - 
{| lắng bồi hôi biết là ngằn nào ! Nhưng | ~ 
{| mà chẳng dám năn nỉ, một vưng theo : 
_ thánh ý Chúa, mà bỏ quê hương bà - 
con thân thuộc, cùng sang ngụ nước - 
| Êgíptô khách đày, cho đến khi thánh - 
{| Thiên thân bảovề - kg 
1| - Lạy Đức Mẹ, Đức Mẹ trốn sang đỗ - 
| bạc nương ngụ nước Êgíptô, mà dạy. 
| dỗ chúng tôi phải ở đời nầy như 
1| khách đày vậy, cùng hằng sẵn lòng - 
1| bỏ mọi sự thể gian mà vưng theo I 
|: thánh ý Chủa, . ¿:? .#y Ệ _ 


mà TT CỬ - can, 


__ Khi gẩm ĐÔ TH sự, thì nguyên |”: 
một kính Ð Ú T, 


bảy kính B Ö Bà;một |ˆ- 


_ kinh Tán tạ, xin rất thánh ĐC Bà cầu |Ï. 
cho chúng tôi hằng sẵn lòng vưng {ˆ-‹ 
theo thánh ý Chúa trong những sự |ˆ- 


gian han đời fạm nầy. Amen. 


PHẨN THỨ BA.— ĐỨC CHÚA GIÊ61U Ở LẠI | - 


- TRONG BỀN THỜ MÀ ĐỨC MẸ TÌM 
KIẾM NGƯỜI BA NGÀY, - 


(âm : Khi Bức Mẹ cùng \ ôn thánh | | 
Giude đä đem Ð G6 trở về ở thành | - 


Nadarét, hằng năm đến ngày lễ lớn, 


thì đem Người đến đên thờ thành [... 
Giêrusalem ; lễ rồi thì đem Người về. [' - 


Song đến năm Người đã nên mười 


hai tuổi, khi lễ rối thì ai nấy lo về, |- 
thì Người ớ lại trong đền thờ, mà - `. 


Đức Mẹ chẳng tìm dó, vì trởng Người |... 
đä về theo kẻ. quen biết, Song chiều |“ 
tối đến chỗ nghỉ, khi Đức Mẹ chắng | 


thấy Con, thì ưu sầu phiền não tháo Ñ 


_ thức thâu đêm khôn kể xiết, cho đến - 


khì vừa sáng, thì Đức Mẹ tổc tả trớ | - 


__ | lại thành Giêrusalem, tìm mọi nơi hỏi | 


SN —— 
- thăm mọi người; đến ngày thứ ba 


| thì mới gặp trong đến thờ. Ấy ta xem 
| | - Đức Mẹ la mặt Chúa vì ý mầu nhiệm 
Í[ Hiên thảm não chây nước mắt ròng 
Ỉ { ròng. Yậy khi chúng tôi lia khỏi 
hyệh về đàng tội lỗi, thì càng phải 

| do buồn đau đớn biết là ngần nào ! 
Ỷ | Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
ì một) kinh Ð ŒT, bảy kinh Ð © Bà,. 
Ễ { - một kinh Tán ta, xin Đức Mẹ cầu cho 
- chúng tôi đặng lòng lo buôn đau đớn 
` lìa bỏ Chúa mà theo ĐÀN§ tội lỗi. 


_ 'PRẨN xeử _BỐN, — ĐỨC MẸ GẶP BỨO CHÚA 
| ° ˆ GIỀGTU ĐANG VÁC CÂY THÁNH GIÁ, 


Ỉ đữ điệu dần ÐC6 đem đi giết, thì 

| người rụng ròi kinh khiếp bải hoải 

{ tâm tình biết là ngần nào! Nhưng 
¡jJ† mà người cũng vội vàng đi theo cho 
:ÍH đặng gặp bon một phen sau hết. Song 
dJ { khi gặp Người, thì lòng Bức Mẹ đắng . 
Ì lš N eay chua xót, ai hầu kẻ xiết! Thấy 
Í mo Người thì đội mũ gal oan ác, 


Í 
1 
'| 
lÉ ” Gâm: Khi Bức Mẹ nghe tin quàn 
ì 
| 
(| 


— 201 — 
vai thì vác một cây rất nặng gớm | ‡ 
_ ghiếc, kháp cả và mình thì xẻ xài |ƒ† 
bầm tím, vít tích loạn bì, Lại nghe ! ' 
| những tiếng xổn xắảng khinh để nhạo [ ] 
_ bán thẹn thuồng : thật khi ấy Đúc Mẹ [1 
- khốn cực như đứt ruột đòi cơn, |1. 
¡ nhưng mà người cũng bền vững mà | 1: 
| theo chơn Đ€G cho đến trên núi | 
_ Galavaniô. An CỐ 
- Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện {Ý. 
một kinh Ð Ö T, bảy kinh Ð ö Bà,một [ 1. 
_ kinh Tán tạ, xin Đức Mẹ cầu nguyện Ƒ 
- 6hochúngtôiđặnglòngvữngbêntheo [| 
chơn Chúa cho đến trên núi Calavariô, | 1: 
| là bằng lòng chịu mọi sự gian nan | !. 
| đời nầy vì Chúa cho đến chết, Amen. | 
"xxx lễ | 

-_ PHÂN THỨ NĂM. — ĐỨC MẸ ĐỨNG KỂ cÂY | 
THÁNH GIÁ ĐỨC CHÚA GIÊG1U LÀ CON ' 
RẤT YÊU DẤU KHI TRÚT LINH HỒN, ñR 


âm: Khi quân dữ đã đóng đính: | 
chơn tay ĐÓ, cùng đã dựng cây {| Í. 
-_ thánh Giá lên, thì Bức Me hằng đứng |1“ 
kê thánh Giá luôn, mà xem on rất | ': 
- yếu "đấu chẳng" rời một bứớc. Vậy | 
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_ khi thấy máu €on chảy xuống ròng 
ròng, cùng khi nghe Ñgười trổi nh 
linh hồn cho Ð Ô Cha; lại khi thấ 
Người gục đầu xuống mà trút linh 
hồn, thì thắm thiết đau lòng Đức Mẹ 
biết là ngăn nào! Khi ấy Bứe Mẹ hiệp 
sự đau đó ớn mình làm một eùng. sự - 
thương khó Ð Ô 6, mà phạt tạ B GÌ 
Cha vì tội lỗi thiên hạ. 

Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð © T, bảy kinh Ð Ö Bà, 
một kinh Tán tạ, xin Đức Mẹ hiệp 
công .nghiệp mình làm một cùn 
công nghiệp Ð Ö 6 mà dưng cho Ð ì 
Cha,xin Người tha. tới cho -8VCer 
Lan Tan 


_. -Ồ 


ủy THỨ SÁU. — ch LÍNH BẤM GẠNH 
NƯỜNG LONG Ð €Œ GIÊG1U, ĐOẠN HAI - 
_.MÔN BỆ HẠ XÁC Ð Œ GIÊG1U XUỐNG MÀ GIAO 
TRONG TAY ĐỨC MẸ ẨM KÍNH, 


_ 6âm: Khi Ð Œ 6 đã trút linh hôn 
| xe thì có một tên lỉnh lẩy đòng | 
' mà đâm vào cạnh nương long Người | 
uy đến trái tìm, `; HÁN 6€ VIỆnG 


, 1Í T= -C~ ve Tu. .= Án  ỶỲ— _-IẾ.- ^^ . ụ = „ ø 
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còn đau nữa, vì đã trút linh hồn, 
| song khi ấy lòng Đức Mẹ đau dón, 
_ đường bằng lưỡi dòng thâu. qua 
trái tim mình vậy. Khi hạ xác B Ö 
6, mà Đức Mẹ xem thấy xác: on, 
đầy đẩy những vít tích, đến đổi từ 


chẳng xiết, 


_ đã chịu mà chưộc tội chúng tôi, 
| chuộng Người một lâu LÊ cay 
_| sắng hơn nửa, Amen, - 


CHÚA, GIÈG1U VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI, - 


{hên đánh đầu cho đến dưới bàn |ƒ. 
chơn, chẳng chỗ nào mà chẳng xế |Í. 
xài rách nát cùng bày xương ra hầu |ƒ. 
_ đếm đặng, thì đau lòng xót. ruột kẻ l{ 


Khi gầm bấy nhiêu sự, thì n#uYên . 
một kinh B GT, bảy kinhB0 Bà, một |Í- 
kinh Tán tạ, xin Đức Mẹ cầu nguyện lÍ 
cho chúng tôi hằng nhớ khán khấn |Í 
trong lòng mọi sự thương khóB(QG6 |J. 


oho đặng thêm lòng yêu mến kính : 


PHẨN THỨ BẢY, — MÔN BỆ TÁNG XÁC Đức |ÍÏ* 


âm: Khi Đức Mẹ giao xả Bê q h 
_gủo môn nó lo trợ . J0 ven: IÌ. 
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| cùng khi thấy đặt vào trong huyệt, 
°H | cùng khi môn đệ lấy hoàn đá lớn | 
mà đậy lấp huyệt, thì Bức Mẹ thương 

- tiếc Con rất yêu dấu cùng xót xa 
trong lòng biết là ngăn nào!. Ôi ôi! 
mất (on thương mến, chẳng còn 
nghe tiếng Con an ủi, chẳng còn 
đặng thấy mặt Đấng oai nghị! Đức Ị: 
Mẹ càng nhớ on thì càng thương - 


JJ[ | tiếc, mà từ ấy về sau, hằng ước 


trông chớ chi giờ chết đến cho mau, 
mà về ở làm một cùng on rất yêu 
dấu ở trên nước thiên đàng. _ 
JÐ | Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện | 
| một kính ĐC T, bảy kính Ð © Bà, 

J | một kinh Tán tạ, xin Đức Mẹ cầu 
nguyện cho chúng tôi đặng chê bỏ 


-| mọi sự thể gian, mà tưrớe ao về cùng 


Chúa, và Đức Mẹ trên nước thiên 


l _ đàng. Amen. 


Khi đọc kinh Lạp Cha, bẩy kinh Kính mìầng, 
cùng kinh 7ứn q đoạn, thì đọc rằng: 
J| Chúng tôi dưng ba kinh Kính 
-| mầng để mà kính nước mắt Đức Mẹ 
| nhỏ sa ròng ròng, khi thấy ÐG 6G : 


{| chịu nạn chỉu chết, Xin Đức Me cầu 
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nguyện cho chúng tôi đặng lòng ăn 
năn tội thật, hầu nhờ những phép 


ân xá Hội Thánh đã ban cho kế tên 
việc nầy nên, Amen, 


Đoạn đọc ba kinh Kính mầng, và kinh Lạy ñ § 

Nữ Vương. LÍ 
Đoạn đọc kinh cầu Ð G Bà. Nếu không phải là và 

trong nhà thờ thì đọc kính cầu Rất thánh Trải Tim 

Đ C Bà, như trong Phần phụ thêm sau nầy, 


S T llÚU, li lJƒ 77/2; 
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ĐỀ NGŨ THIÊN 


THÁNH TUẦN §Ư VU 


'LỜI BẢO. 


| TẾ vào 4 san hêt trong mùa Chay cả gọi là 
Tuần Thánh cách riêng, vì giảo nhơn phải 
làm việc lành phước đức, như bãm mỉnh› 
đánh tội, ăn chay, đọc kinh nhiều, cùng sốt 
sẵng hơn các ngày khác, cho đặng thông công 
cùng Hội Thánh, nhắc lại những sự ĐŒG chịu 
| nạn chịu chết mà chuộc tội chọ thiên hạ, và 
{| | trông Chúa phục sanh. 
W Vậy ngày thứ tư áp ngày lễ Truyền phép, 

{ đồn giờ ngọ thì dọn mình mà cbầu Chúa. Trên 
(| bàn thờ đốt hai cái đèn, đưới và trước bàn 


ÄÑ thờ đặt một chơn đèn lớn, mả cặm mười lăm 


Í j cây đèn. Đoạn thì than mưởi lắm Sự Thương - 
Í | khó Chúa; khi đã than vã lần hột một chục, 
thì tít một cải đèn bên hữu; đoạn than một - 
thú khác, và lấn hềt một biểu: thì tắt một - 
W | cái đèn bên tả; và làm như: vậy cho đến hết ˆ 
Í | mười bốn cây đèn, Còn một cây trên đánh | 
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thì chớ tảt; mà đọc kinh Chứng tôi là uậi 
mọn đoạn, thì cầt cây đèn ấy xuông để một 
bên bàn thờ cho khuất, khi đã than kinh Thđm 
| phán rồi, thì một người đờn anh than kinh 
_ nấy: Chứng tôi lạu ơn ÐŒT, vần vân. Đoạn 
| suy nghĩ một giây, và đem cái đẻn ây để trên 
bàn thờ, tạ ơn Chúa mà về. 

Đền sớm mai ngày thứ năm, là ngày ĐÔ6 


truyền phép Thánh Thể, trên bàn thờ đốt sáu | { 
cây đèn, mà lần hột năm Sự Thương nhưngày | {1ˆ 


| Chúa nhựt trong mùa chay. Từ hôm nay cho 


đền tôi ngày thứ bảy áp lễ Phục sinh, đùng || 


đọc kính 7án (g. Đến giờ mùi thì thaa mười 
lăm Sự Thương khó như ngày thứ tư, Đền tối 
lấy khăn đen mà ph ảnh Chúa chuộc tội cho 
khuât, — Nều có linh mục làm phép rửa chơn 
thì than kinh rửa chơn. 


Sớm mai ngày thứ sảu, trên bàn thờ thắp |. 


bồn cây đèn, đoạn lần hột Năm đâu thánh, 
đọc kỉnh Chứng tôi là bật 0n và kinh 4 


nt thánh Giá. Đoạn hạ Anh và đem bồn cây , 


đèn trên bàn thờ để nơi hạ Ảnh mà hôn chơn, 
cùng than kinh Hôn chơn. Khi hôn chơn đoạn, 
thì dựng ảnh Chuộc tội lên, và cầt bốn cây 
._ tên ấy đi. Đến giờ mùi làm như ngày thứ tứ, 
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Ngày thứ bẩy Thánh Thủy, đọc kinh riêng 
| đoạn thì hiệp nhau mà hát kinh cầu Các Thánh 
{| cho rập; đến cầu Chứa Giêgiw chuộc tội 
_ €ứu thê thì thôi. - 


L ' 
M | 
{_- 


PHÉP LẦN HỘT BA NGÀY LỄ ĐÈN 
Trong ba ngày Lễ Đèn, phải đọc 
kinh như sau nầy: 
=“VEE HỚN danh 4a. 
d1 Kinh Đúc Chúa Thánh Thần. 


lÌ À YN | kính Nhựt mọi. l 
(| HE SEN Ba kính Tin, Cậy, Kính mến, | 
(| Kinh sầp mình cho đền Tán tụng. † 
| Kinh ăn năn tội, đoạn gẫm : 


MƯỜI LẮM SỰ THƯƠNG KHÓ 

IIỆ | ĐÚC GHÚA GIÊGIU. K 

lÍ — Thứ nhứt thì gẫm: Khi đã đểntuần 
ĐG6 toan echiu chết mà chuộc tội cho- | 
thiên hạ, thì có một người trong môn 
đệ tên là Giudà, đã ở cùng Đ€ŒG ba ˆ 
năm, hằng nghe lời lành Chúa dạy, 
| cùng thấy phép lạ Chúa làm, nhưng 
| mà nó sa chước quỉ dỗ dành, liên bán 
“| ÐĐGG cho quân Giudêu ba mươi đông 


Y 


_ 


_— NT 
bạc. Mà BŒG thương xót thiên hạ, 


- mới phú mình chịu nạn, thì giả Đức 
-_ Mè, mà đi thành Giêrusalem:; Song 


trước khi chịu nạn, thì đêm ấy BG0 | 1“ 
lấy chậu nước quì xuống rửa chơn | † 


cho các thánh Tông đồ, cùng sanước |- 
mắt màrửaehơn 1udà với, vìthương {- 
linh hồn nó. Đoạn Ð G06 truyền phép 


- Thánh Thẻ đẻ nuôi linhhônchúngtôi. | Í' 


— Khi gầm bấy nhiêu sự thì nguyện 
một kinh Ð GT, mười kinh Ð G Bà, 
| cám đội lòng nhơn từ ĐC, trước |. 
khi ha con, thì trổi để lương thực 
thiêng liêng, như của ăn ngon ngọt 


 mï vì, nuôi lấy linh hồn chúng tôi, | Í 
-_ khi còn ở chổn cách đày nây; lại | 


xin cho chúng tôi đặng lòng trong: 

sạch sốt mến, mà chịu lấy ơn cực | 

_ trọng là Mình Thánh Ð GG, chớ bắt | f 

chước Giudà phạm sự (hánh, ấy thật | f 

| là bán B 66G cho quân dữ là ma qui, 
1 Àmens _ 


|: Thứ hat thì gâm ˆ Khi BC (ï đã 
cám ơn B Ô Cha đoạn,thì Người mới | Í. 
| lên núi Ôlivetê, mà vào trong vườn | Í 


GẦN lÍ án 


| Giấtsêmani. Khi ấy Ð €6 đem ông 
'| thánh Vêrô, ông thánh Giaeôbê, và _ 
Ông thánh. Gioang theo cùng, thì 
Người dặn. ba thánh Tông đồ ấy: 
rằng : « Tao đi cầu nguyện nơi kia, 
« mà khi Tao eòn nguyên đó, thì bay 
‹ hãy ngồi đây mà đợi. » Đoạn bBGG | 
nhớ đến những sự khốn khó mình 


'| phải chịu, mà phạt tạ Ð Œ Cha, vì tội 


{ -_ lối thiên hạ sa phạm từ tạo thiên lập | 
(| địa cho đến tận thế, thì bổng chúc - 


(| ÐĐGG lo buồn sầu não cho đến chết, 
W{ liền sấp mình xuống đất mồ hôi máu 
W|[ chấy ra ròng ròng, cùng nguyện 
W|{ rằng:‹ Lạy Ð Ô Cha! bằng có lề gì cho 


‹ đăng khỏi uống chén đắng nấy, 


‹ thì Con xin cho khói; nhưng mà Con 


‹ chẳng dám theo ý riêng Con, một. 


(| ‹ xin vưng ý Cha mà chớ. › ÐĐG 6 đã 
| nguyện ba lần như vậy. Khi ấy Ð Œ 
4{ Cha sai Thiên thần xuống an ủi Ð 66G 


{[ vào chịu nạn,mà chuộc tội cho thiên. 
(| hạ đặng khỏi khốn nạn vô cùng, — | 
ÍIIR Khi gầm bấy nhiêu SỰ; thì nguyện - 
| một kính ÐĐCŒT, mười kinh Ð € Bà, - 


[{ thương Ð G 6 bàn hoàn rũ liệt vì tại 
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S BI T, 


chúng tồi, xin eho chúng tôi lo 'bưởn | 
đau đớn. tôi lỗi chúng tôi xạ xÃ Đ Ề tệ { 
vậy. Amen. - : 


J2? H195 6463 #22 


Thứba thì gẫm : Khi ÐB 06 đã sâu T | 


- 


nguyện đoạn, thì Người phán, cùng |Í 
ba thánh Tông đồ rằng? tá 'Ây: kẻ H 


‹ toan nộp Tao, thì nó đã đến gần.» {| 
Khi Chúa phán chưa kịp dứt lời, thì |Ị 


Giuđà cùng các thầy, và quàn lính ÍÍ. 
cầm đèn đuốc khí giái đều đến; mà [4 


Giudà đã ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm: 


cho nên Giudà đến hôn mặt Ð 6. thì 


Người hỏi các thầy cùng quản lính 
rằng: ‹Bay đi tìm ai? »Ñó thưa rằng: |N. 
‹ Bến tìm Giêct0 Ñađarét, » Vậy 'Chúa 1Ị. 
liền phán rằng : « Nầy là Tao.» Nó [| 
nghe tiếng: phản oal linh, liền kinh 
_ hãi mà ngä ra hất,Đoạn p Œ6chonó || 
_- chổi dậy, mà phú mình cho nó; thìnó | 
"liên đem lòi tới cùng đây đa, mà | 


buộc số và trỏi tay Ð Gì BNý giớ lÌ 


ông thánh Vêrô thấy sự hồn hào,hên { 
rút rơmra,chém đứttai một đứa đầy HE 
tớ thầy cá; thì B6 quớ ông thánh [Ð 
'Vêrô,đoạn liền chữatai SH ấy đặng II: 


cñỊ 
l 
Í 


{ : 


- lành đã, Ai kể cho xiết những đều 
Í quândữlàm khốn B0G, kẻ thì nói lộng 
ngôn, kẻ thì đánh đòn, đứa thì giày 
| đạp. Mà b Ê 6 chịu nhiều nổi oan 
| khiên; song chẳng hề ehối cãi lời Bì, - 
một làm thính phú mình mặc nó, | 
khác thể eon chiên hiền lành, chẳng | 
hề mở miệng mà trách một lời; lại 

các môn đồ đều bỏ Thầy mà trốnđi | 
hết.— Khi gầm bấy nhiêu sự, thì 

_ nguyện một kinh Ð Ö T, mười kinh 
BÙ Bà; thương BGG chịu mang lòi 
_ tói vì tội chúng tôi,xin Chúa mở dây 
buộc. cầm chúng tôi trong vòng tội 
| lỗi, và ban ơn thêm sức cho chúng {| 
tôi, đăng vững chí bền lòng theo - 
hơn! Đ KH cho đến thọn đời, Amen - 


- Thứ bổn thì gẫm : Khi Ð Œ G đã 
mình trong tay quân dừ,thì nó 

l Ân Người đến nhà Anát: đoạn nộp 
Ï Qaabáy cả, tèn là Gaipha, Bấy giờ 
“những kế lớn đä tựu hội tại dinh 
thầy 3ì mà xét việc ĐC. Khi ấy 
-_ Chúa chịu những lời vu cáo, và nhiều - 
kẻ JWeg gian, nó ra sức nài hà cho | 


ˆ 
# ¬ h 
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đặng đoán Người phái chết ; lại - 
| Người chịu một đứa đầy tớ thầy cá [ 


vả mặt. Bấy giờ thầy cá nghe Ð G G 
xưng ra mình là Con Ð GÓT, tức thì 
xé áo mình ra, và rằng: ‹Ây nó đã 
‹ nói lời phạm thượng, thì ta còn tìm 
‹ chứng nào nữa?» AI nấy nghe làm 
vậy, thảy đều đoán rằng : « Đáng 
_« giết,» Khi ấy quân dữ đua nhau 
- làm những sự khó ngược cho Ð 66; 
| miệng nó nói lời lộng ngôn, tay nó 
-_ thì xỉ vá ; đứa thì giày đạp, đứa lại 
- kéo lôi; nó lại giỏ ngang mặt Người, 
- cùng lấy khăn bịt mặt mà đánh và 


Sử nhạo rằng : ‹ Đổ Khinixiô, hãy nói l| 


‹ tiên tri cho chúng ta biết, kế đánh 
‹ mầy là ai, » Lại a1 ngờ ông thánh 


_ Vârô đä quyết lòng đồng sanh vn ¡1 
¡ 1 


_ tứ cùng Chúa, mà trong đêm ấy ch 


Chúa ba lần! Song B.ŒG thương, - 


mà trở mặt ra xem ông thánh Vêrô, 
bấy giờ người ra ngoài thảm thiết, 


ăn năn khóc lóc cho đến trọn đời — || 


| Khi gãm bấy nhiêu sự; thì nguyện 


một kinh Ð GT, mười kinh B Œ Bà, || 
thương Ð 6 6 đã chịu sỉ nhục khốn | 


> b, = 
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ce ghe đàng vì tội chúng tôi, xin - 
Chúa ban ơn giúp sức cho chúng tôi ˆ 
đặng chịu những sự phao vu nhạo 
báng cho bằng lòng- cùng mạnh sức 
vững lòng xưng đạo thánh Chúa ra | 
trước mặt thiên hạ. Amen, | 


Thứ năm thì gầm: Khi Giudà xem 
thấy Ð 6G phải chịu án tứ hình, thì 
nó đau đớn buồn bực, liên đem bạc 
ấy trả lại cho các thầy ; đoạn ngã lòng 
trông cậy, trở ra lấy dây thắt cô mình 
mà chết khốn nạn. Mà khi đã rạng 


_ - | ngày, thì quân dữ đem B 6 G ra khỏi 


nơi -Ang câm, mà dẫn Ñgười qua ngả 

ba đàng thành Giêrusalem cho đến 
__ dinh quan trấn thủ là Philatồ mà nộp 
Người; thì quan ấy tra hỏi căn do, 
_mới biết Người chắng có tội gì, cho 
nên quan ấy có ý muốn tha, mà quân 
Giudêu ngăn can chẳng chịu, Vậy 
khi Philatô nghe rằng: Ð G 6 là 
người xứ G6alilêa, thì quan liền dạy 
giao Người cho vua Erode xét, Mà 


vua ấy đã nghe danh Chúa, thì khi | ` - 


thấy Người liên mầng rở; có ý trông 


% \ 
` ¬~ 
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_eho đăng xem phép lạ Người làm. {- 
 8ong khivua ấy hỏi, thì Ð 6G chẳng: 
-_ thưa lại lời gì, một làm thính nín 
| lặng, thì vua ấy chê rằng; «‹ Người | | 
«nấy nào biết đi gì?» Liên dạy lấy | |. 
áo trắng mặc cho, chí là người dại, |. 
—- † cùng dạy đem trả lại cho quan Phi | | 
=— — | latô. Khi quan ấy thấy ĐO 0 đểnthì | 1. 
IV có lòng thương, muốn cứulấy Người | \ 
là cho khỏi chết, song nhát sợ e mất {| :lh 
-— | lòng dân, cho nên chắng dám. Lại _ 
—__ | quan Philatô đã biết, hễ đến lễ Pha- 
xica;, thì quân ñ1udêu quenxinthamột [| ‡ 
-_— | ngườitù, thì quan Philatô hỏi chúng | † 
|} nórằng: «Mộtlà Baraba là đứa trộm | {- 
| cướp, cùng có tội giết người,hailà [| |- 
Giêo1u Khirixitô, bay muốn cho tạo | - 
tha ai? » Nó liên thưa cả tiếng rằng : 
‹ Xin tha Baraba, mà đóng định Giê- | - 
hc. « 61u trên cày thánh Giá.» — Khigẩm | ‡†. 
lễ" bấy nhiêu sự, thì nguyện mộtkinh | †“ 
|} ĐCOT, mười kình ĐC Bà, thươngĐ | †- 
GŒữ chịu gọi là người dại dột, cùng | {†. 
chịu thua kém chẳng bằng Baraba. | †- 
| Ghớ chi chúng tôi đặng bắt chước | † 
' ĐGG6, khi nào người ta kể ta là kê | Í 


® 
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Lại vì đạo Chúa, thì phải vui lòng, 
{ | cùng đừng bát chước quân Giudêu 
N. chuộng Baraba hơn B 6 6, là ưng 
{ | theo đổi tà ma, thịt mình, thế tục, hơn 


F# Thứ sáu thì gẫm . - Khi Philatô 


“tha Baraba, thì liền phú Ð ÖÔ 6 cho 
quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân 
| | iudêu, có ý cho nó thấy N gười. phải 
li |} đòn bọng, hoặc là có ngớt eơn”giận 
| | mà thương Người chăng. Yậy thì 
{ | quàn ấy lột áo Ð Œ 6G ra, trói vào cột 
| | đá, dối thay nhau mà đánh, thì số 
{1 -đòn ai kể cho cùng ! Cả và mình Ð £ 
J1 6 đều nứt nở chẳng còn nơi nào lành, 
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chua xót! Ấy mặt mũi oai nghĩ tốt 
lành làm eho các thánh Thiên thần 
đặng vui mầng, mà rày chẳng còn 
phải hình tượng người ta nữa. Lại 
dầu nó đã mỏi tay, và mình Ñgười 
chẳng còn nơi nào lành, vì những x 
tích chồng chậ ÿ sưng súp đầy e 

mình song nó cũng gắng sứcmà đánh 


| | yêu chuộng luật phép ĐT. Amen. - 


nghe lời quân Giudèu gắn vó nài xin. 


thấy những xương bày ra, đã ñền là. 
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cho đến khi hết sức thì mới thôi, Mà 
Ti (và È chắng hề than van nan trách, 


mà lại eòn muốn chiu hơn nữa vì tôi 
chúng tôi.— Khi gầm bấy nhiêu sự, 


'- thì nguyên một kinh ĐCT, mười kinh 

_ĐG Bà, thương ÐŒG chịu ro1 VọoÍ 

thẹn thuồng, cùng đều độc đữ làm 
hư nát thịt mình cực thanh cực . 


thánh, cũng vì tội chúng tôi hay mê 
đám buông lung theo đàng sung 
sướng cho thân xác mọi bề. Vậy xin 
Chúa ban ơn thêm sức cho chúng tôi 
yêu việc hầm mình, biết đàng lánh 
tội, cho linh hồn và xác chúng tôi đều 
nhờ ơn giữ øìn cho vẹn sạch, Amen. 


Thứ báu thì gầm : Khi quân đữ 


- đánh B06 đoạn, thì nó cho Ñgười 


đi lấy áo mình mà mặc, cho nên Ð € 
G phải đi qua giữa quân ấy, thì chu 
nhiều đều sỉ nhục. Mà bởi dấu lăn còn 
mới, thì máu chảy ra, mà áo thì dính 


_ lấy thịt mình Ð G6; song lòng quân ˆ 
| ấy hãy còn chưa phi, lại tìm cách lạ 


mà làm khó sở cho B€ 6. Vậy nó lột 
áo Người ra một lần nữa, KEM 2 g lấy 


-_ trên đầu Người ; quân dữ ấy dua 


ca: HỮY -c= 


!| môt tấm áo đỏ mà mặc cho Người, 
|{ và lấy gai khoanh tròn, giả làm như 
|| mù triều thiên đóng vào đầu PC: 


Có gai thì thâu vào óc, có-gai thâu 
vào trán, cho nên máu chảy xuống 
dầm dẻ. Nó lại lấy nứa làm gậy mà 
cho Ñgười eầm ,đoạn nó đứng vây 
xung quanh mà quì gối nhạo răng ; 
« Lạy vuaGiudêu !» Đứa thì giỏ ngang 


' mặt, đứa thì vả ngang má, đứa thì 


lấy gậy nứa Người cầm mà đánh 


_ nhau ra sức mà làm-cho B 6 6 phải 
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khốn hơn nữa.— Khi gắm bấy nhiêu 
sự, thì nguyện một kinh Ð € T, mười 
kinh Ð Ê Bà, thương Ð Ô 6 chịu đội 
mũ gai thể ấy, đã nên là độc địa bạc 
ác và xấu hỗ quá lề, cho đặng phạt 
tạ Ð ủ Gha vì tội kiêu ngạo chúng tôi, 
xin cho chúng tôi đặng lòng khiêm 
nhượng chịu lụy Chúa mọi đàng, cho 
ngày sau đặng đội mũ triều thiên ở 
trên trời, lại xin thờ phượng Ð Ö G 


- là Vua thật trên trời dưới đất, eùng- 


xin Ghúa sửa trị trong linh hồn chúng _ˆ 


Thứ tám thì gầm : Khi Philatô | 
thấy quân độc ác làm khốn cho Ð G ~ 
Œ thới quá thì động lòng thương, - 
mà ngờ là dân xem thấy hình tiện; 
BGG khốn cực làm vậy, hoặc là trở 
lòng thương mà tha chăng, thì đem 
BC G lên nơi cao trước mặt dân Gu- . 


dêu, mà rằng : ‹ Ấy là người! » Đân [ 


_ hiền kêu cả tiếng rằng; «‹ Ðem đi giết, 
‹c đóng định thánh G1á mà chớ, » Phì- 
{| latồ lại rằng : «‹ Tao đóng định:vua . 
_« bay làm sao? » Dân liền thưa rằng: 
‹ Ghúng tôi có một vua Xêxarê mà. 
‹ chớ, » Bấy giờ Philatồ thấy việc 
mất công lại thêm sanh sự hỗn hào, 
thì lấy nước rửa tay mà rằng; - 
‹ Tao chắng có lỗi gì về sự đỏ máu 


‹ người nhơn đức nây đâu,» Nó | 
‹ liền kêu rằng: « Dầu mà máu { 


‹ người nầy đỏ trên chúng tôi cùng: | 
| « oon cháu chúng tôi, thì chúng tôi 
‹ cam chu,» Bấy giờ quan Philatô 
sợ dân cáo mình phải mất chức 
chăng, thì phú Ð G0 cho nó đem đi 
giết,.— Khi gắm bấy nhiêu sự, thì 

nguyện một kinh Ð G T, mười kinh 


"ân -- 


BC Bà, thương Ð Ê 0 vô tội mà chịu - 


đoán giết, xin cho chúng tôi bằng 
lòng chịu những sự nhiếc nhóc nhạo 
cười trái lẻ, chớ bắt chước quân 
Thận chẳng nhìn Ð G6, Amen, 


Thứ chín thì gâm : Khi Philatô đã 
phú ÐĐGð cho quần bạo ngược ấy; 
thì nó cổi áo đỏ ra, mà chơ mặc áo | 
Người lại; cho nên những dấu tích 
lại nứt nở ra một lần nữa, thì càng 
thêm đau đớn quá trí khôn lường. [ 
Đoạn nó bắt Ð Ö G vác cây thánh Giá | 


nặng lắm ; mà bởi vì Người đã yếu 


nhọo, mồ hôi và máu chảy ròng ròng 


dọc đàng, cả mình thì sưng súp nứt 


LỊ nở, cho nên ngã xuống đất nhiều . 
| lần. Mà những quàn dẫn Người 
thì nó nhiếc mắng cùng đạp, giục |- 


{ |. dây đi cho chóng, Lại bỡi sợ Người 
J41{ chết dọc đàng, e đi chẳng đến nơi 


l _ ehăng, thì nó bát một người tên là 


Ximong vác đổ thánh Giá cùng Ð € 6. 


Khi ấy có một người đờn bà, tên là - 
| Vêrôniea, thấy Ð ŒG khốn cực thì 


thương, bèn lấy khăn mà lau mặt 
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_ Người, liền in hình tượng mặt mũi { 

_ ĐO vào trong khăn ấy, Lại cũng | 4 
_.eó nhiều người đi theo đô hội mà coi; - 
_ song có một Ít người nữ có lòng 
_ nhơn đứe thì buồn: sầu khóe lóc mà 


theo Người, thì Ð ÖG 6 liền trở mặt |“ 
lại mà phán rằng : « Ớ eon thành 
‹ (Iêrusalem, bay chớ khóc thương 


‹ Tao làm chỉ, hãy khóc thương 
‹. bay cùng con cháu bay ngày sau 
‹ phải khốn mà chớ! ›» Khi ấy Ð Ê 6 


| sức thì đã món, thở chẳng ra hơi, mà | + 
_ thánh Giá thì nặng nề đè vai Người E 
xuống, mồ hôi và máu chảy ra cuộn |. 
cuộn, rưới khắp dọc đàng thành | ¿+ 


Giêrusalem. — Khi gầm bấy nhiêu sự, 


thì nguyện một kinh Ð ẤT; mười Ñ 


_ kinh Ð € Bà, thương B6 chẳng nệ || 


nghiêng vai vác thánh Giá rất nặng là - 
gánh lấy tội lỗi chúng tôi. Chớ chỉ | ` 
chúng tôi hết lòng ghét chừa tội lỗi, ` 


cùng vác thánh Giá theo chơn Ð Œ TR 


| thì mới đặng gọI là con Chúa. Amen. 


Thứ mười thì gầm : Khi Ð E 6 lên ˆ 
_ núi alavariô là nơi quen xử kẻ có tội, - 
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_†J thì quân dữ lấy một dược và mật 
| đáng chế vào rượu eho Người uống: 
| đoạn nó lột áo B € G ra một lần nữa, 
-| thì những nơi dấu tích máu lại chảy 
_| ra. Nó liền bắt Ð Ê ö năm ngửa trên 
cây thánh Giá, mà lấy định sắt đóng 
chơn tay độc dữ quá chừng, cho nên | 
| đau đớn lắm, Bấy giờ quan day lấy 
| tấm ván có thích chữ rằng: Giôgin ˆ 
“| Xadarét là Vua nước Giu„dêu, mà 
{ | đóng vào trên cây thánh Giá: quan có 
ý làm cho xấu hồ. Song ý mầu nhiệm 
ĐGG đề thích chữ ấy cho thiên hạ 
đặng biết, Ð G là Vua thật nước 
GIudêu, cùng các nước thế gian. 
Đoạn nó kéo thánh Giá lại cho đến lỗ: 
| | mà bởi dựng lên nặng nề lắm, cho 
{ | nên rúng động cả và mình Ð Ø6, máu 
| chây xuống chứa chan. Bấy giờ quân 
JJ{ | lính chia áo ngoài Người ra, bắt 
| thăm mà lấy. Khi ấy những kẻ đâu 
| mục cùng những người hay chữ 
nghĩa, cùng quân lính và kẻ. qua 
| đàng đều nói phạm thượng, gặc đầu 
| cười nhạo ÐB Ê ö rằng: ‹« Hãy cứu 
‹ lấy mình. Yí băng mầy phải là Œon_- 
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‹Ồ ĐT, thì häy xuống khỏi sả 
‹ thánh giá thì chúng ta mới tin. 
Song B6 ngửa mặt lên xin Ð Ê Cha 
tha tội cho nó, vì nó lầm chẳng biết. 
.— Khi gảm bấy nhiêu sự, thì nguyện [ 
. một kinh ĐT, mười kinh ĐỂ Bà, | 
_ thương ĐG6 chịu nạn chịu chết trên | lị 
_ oây thánh Giá vì tội chúng tôi, xincho |- |¡ 
_ chúng tôi đóng định xác thịt, tình tư | Ÿ. 
_ dục, lòng giận lòng ghét cùng các | Ÿ: 
{ tội lỗi chúng tôi làm một cùng thánh | ƒ: 
Giá ÐGG, lại xin bắt chước ĐGGmà |_- | 
| tha thứ cho kẻ thù nghịch cùng {| Ÿ. 
chúng. tôi. Amen, E1: 


_ Thứ ì mười mội thì gầm: KhiB6.| 
chịu đóng đinh giữa hai ngườitrộm | |: 
cướp, thì một đứa bên tả nhạo báng: 
Người rằng: ‹ Ví bằng mây phải là | ƒ: 
| «Con ĐGT, sao chẳng cứu lấy mình [| j: 
‹ cùng chúng ta với?» Bấy giờ người | Ÿ: 
bên hữu mắng nó rằng: « Ta là kẻ có | Ÿ: 
«tội đáng chịu gia hình, mà Người 
¿nào eó tội gì?» Đoạn trở mặtlại cùng | §: 
ĐC mà rằng: « Lạy Chúa, khi (húa | Ƒ. 
‹ về nước hiên đàng, xin nhớ đôn tôi | ƒ. 
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{ | c‹cùng,. » Thì ÐĐCG trở mặt lại mà phán 
{ | rằng: «‹ Thật hôm nay mây sẽ đặng 
{ | «lên nơi vui vẻ cùng Tao. » Sau nữa 
{ | rất thánh Ð Bà mắng tiếng đem Con 
| đi giết, thì Đức Mẹ đi theo đấu máu 
{ | on rơi dọc đàng, cùng nghe tiếng 
{| búa đóng định on, thì đau đớn xót 
“| xa trong lòng như chíu đóng định 
{| vậy. Bấy giờ BGG thấy Đức Mẹ đứng 
{| gần thánh Giácùngông thánh Gioang, 
{ { thì trổi phú Đức Mẹ làm Meôngthánh 
{| Gioang, và trối cho ông thánh Gioang 
{| làm eon Đức Mẹ. Khi ĐC Bà nghe lời 
“| trối thể ấy, thì lo buôn đau đớn lám, 
{| vì đã hắn biết một ít nữa chẳng còn 
( | thấy Con ở cùng, Khi ấy là giờ ngọ, 
{| mà cả và trái đất liên hóa ra fổi tăm 
{| cho đến giờ mùi. Ấy mặt trời ẳn sự 
{| sáng mình, chẳng chịu soi những sự' 
xấu hồ khốn nạn Chúa trời đất muôn 
(| vật phải chịu vì tội thiên hạ!— Khi 
{| gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
{ | kinh ĐT, mườikinh ĐC Bà, thương 

{|  ĐGGchịu nghe những lời khích bảng 
[| cười chê vì tội chúng tôi, cùng đội - 
{ | ơn Ghúa đã tha tội cho người trộm 
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| eướp đặng rỗi linh lồn ; thì xin Chúa 
| cũng tha tội lỗi chúng tôi là kẻ đã vô ˆ N 
_ơn bội nghĩa; lại xin cho chúng tôi | 


đặng làm con Bức le như ông thánh 
Gioang, hầu ngày sau đặn ø ở bên tay 
hữu ĐC trên nước thièn đàng. men, 


- Thứ mười hai thì gâm : Khi B 6 
còn đứng trên cây thánh Giá, ở lặng 
cầu cùng ĐT thâm thĩï đoạn, thì 
Người kêu cả tiểng rằng: « Ớ Cha tôi, 
‹ nhơn sao Gha bó Con!» ÐĐ66 kêu - 
làm vậy, cho thiên hạ đăng biết Người 


_ đã chịu ghe sự khốn khó hết sứe mà 
_ phạt tạ ĐGT, nhưng mà lòng còn - 
| muốn chịu khốn hơn nữa, cho loài - 
_ người ta đặng nghĩa lại cùng Chúa, 


Khi ấy ÐĐGG yếu nhọc cả và mình thì ' 
mướt máu, mà kêu rằng : « Khát 
‹ khao »; tức thì có một người quân | 
lính lấy giấm mà đưa lên eho Ñ gười 
uống. Bấy giờ các việc đãứngnghiệm . 


- lời thánh Tiên tri, cùng đã y như lịnh 


Ð 0 Gha dạy, thì BGG phán rằng: cĐã. | 
(c đoạn, » Ậy là việc chuộc tội cho 


| thiên hạ đã huờn tất, — Khi Nh3 bẩy 
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nhiêu sự, thì nguyện một kinh BỐT, 


mười kinh Ð GBà, thương Ð ŒG khát Ẳ 
khao phần rồi chún g tôi, cho nên đä B 
làm việc chuộc tội huờn tất; xin cho "Mê 
chúng tôi chớ bắt chước qu àn dữ lấy b 
{ | giấm chua mật đắng cho Ð Ô Guống,: -ñ 
1. ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Chúa : 
Í | hơn từ;vô dùng: Amen. c 
 - Thứ mưới bà thì gấm : khí b có : 
{| đã chảy hết máu mình ra, mặt mnũi 3 
{ | xanh xao, con mắt thì nhắm lại, còn -— 
J | một chút hơi mà thôi, song bởi ý " 
I1 | Người muốn fó ra cho thiên hạ đặng 1 
{1 | biết Người liêu mình mà eứu lấy loài A 
[ | người ta, cùng dạy ta cách chết.an, ộ 
| như đã dạy ta về đàng sống thuận, ẳ 
thì Ð GG ngửa mặt lên, mở eon mát | 3š 
xem trời, mà kêu cả tiến, ø rằng: «Con ": 
‹ phú linh hồn on ở tay Ð Ô Cha. » ä 
W Bóm gục đầu nhắm mát, linh hồn Ỉ 
-| Ba xác. Tức thì màn trong nhà thờ xé - b. 
{| ra làm hai, đất liên động, đá vỡ tan ` 
{ tác, mồ mã mớ ra, nhiều xác Thánh _ 
| | đời xưa bây giờ liên sống lại, Ẩy trời ¬N 
H đất muôn vật thương tiếc Con Chúa 'IẾ 
15" _ 
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bế cà 
hằng sống dựng nên muôn loài, rày 
chịu chết trên cây thánh G1á.— Khi 


gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh ÐŒT, mười kinh Ð đà, thương 


ĐGG cùng đội ơn Cha cả đã chịu chết 


-vì tội con đữ là chúng tôi; mà chúng 
tôi khi thấy „hững sự khốn khó Chúa 
đã chịu vì một lòng thương yêu, mà 
chúng tôi chắng động lòng thống 
thiếtcòn đám phạm tội, thật thì chúng 
tôi cứng hơn là đá bội phần mà chớ. 

Vậy xin Chúa nhó xuống một giọt 
nấu châu báu vào lòng chúng tôi, 
cho đặng trở nên mềm mại mà kính 
mến Chúa trên hết mọi sự. kegáoy 


Thứ mười bốn thì ( gâm : Khi linh Ƒ 


hồn Ð 6G ra khỏi xác mà xuống Lâm 
bô, viếng thăm an ủi các thánh ở đó, 
đợi trông Ð € G6 ra dời chuộc tội cho 
thiên ha, bấy giờ các thánh ấy đặng 
vui mầng là thể nào ! Khi ấy có quan 
caIicùng quân canh g1ữ xác NÑgườixem 
thấy đất động, cùng nhiều sự lạ khác, | 
thì sợ hãi mà rằng : ‹ Ñgười nầy thật 


‹ là on ĐGT,» Lại nhiều kẻ trong đân 


khi thấy eáe sư lạ ấy, thì trách mình 
đánh ngực mà trở về nhà lo buồn 


li _ đau đớn trong lòng, cám thương 
L | Người vô tội mà chịu kbó hình eho 


đến chết dường ấy.— Khi gẫm bấy 
ƒ | nhiều sự, thì nguyện một kinh Ð GT, 
Í | mười kỉnh BC Bà, xin Ð © 6G thương 

{| xót chúng tôi còn ở thế nầy như nơi 
tà rạc, hằng ngóng trông ngày nào 
linh hồn chúng tôi ra khỏi chổn rạc 
ràng, đăng xem thấy mặt B G 6 như 
các thánh ở Lâmbô xưa, Àmen, 


Thứ mười lăm thì gâm : Khi xáo 
Bổ còn trên cây thánh Giá, có một - 
người quân lính lấy đòng mà đâm 
cạnh nương long Ðữ, máu. cùng 
nước liền chảy xuống, đã nên ứng 

nghiệm lời thánh Tiên trï đä phán : 
« Đến ngày sau nó sẽ thấy Đấng thuở 
-† « trước nó đä đâm. » Song xác Ð € G 

.. chẳng biết đau vì đã sanh thì, nhưng 
| mà Đức Mẹ đau đớn như lười đòng 
| | thâu qua lòng vậy, vì thấy quân dữ 


chẳng thươngon mình khicònsðng,_ˆ bị 


: lí chẳng thương khi đã qua đời, Bấy | 
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giờ hai người có danh vọng đã làm 
môn đệ thật B6, một là ông thánh 
Giude, hai là ông thánh Nieôđêmô, - 
hạ xác B.GG mà phú ở trong tay Đức 
Me, mà Đức Mẹ than khóe thương 
Con. chẳng có khi đừng. Đoạn lấy 
thuốc thơm tho mà xứe xác Ð € G, và 
để trong lòng Đức Mẹ với, vì Đức Mẹ 
đau đớn thương Con thâm thiết lắm. 
“Đoạn táng vào trong huyệt đá mới. 
_—Khi gắm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð ÔT, mười kinh Ð Ö Bà, 
thương Ð€Œ G chịu lưỡi đòng đâm 
cạnh nương long, như mạch suối | 
thiên ø liêng tuôn xuống mọi ơn mọi 
phước. Lại xin cho chúng tôi hằng 
nhớ đến sự thương khó Ð 6 G, mà ` 
tích để trong lòng chúng tôi, "cho | 
_đặng hóa nên người mới, mà ghét 
tội lỗi trên hết mọi sự ghét, cùng hết [ ƒ 
lòng kính mến mà đên ơn trả nghĩa | Íf 
cho Ð Ö G, vì đä hết lòng yêu dấu | †‡' 
chúng tôi c dường ấy. Amen, 
Đoạn phải đọc: 
Kinh Lạy Ñữ Vương. 
Kinh. Chúng tôi là vật mọn, 
Cùng cứ ngày mà than kinh sau nầy ; 


KRINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHỨT 


(Những ngày cầu cho các đẳng linh hồn, ai muốn 
than, thì cũng nên,) 


THẲM PHÁN KINH 


I 
| Thương ôi Ï 
( | Đến ngày Chúa nỏi cơn thạnh nộ, 
{ | Ngọn cờ Vua cả phút trương ra ; 
| Thánh Giá nhiệm mầu rực rỡ, 
Bỗng chúc thế gian ra fro mạt. 
—Ày sự rất nên khủng khiếp, 
Là khi Quan xét ngự trường, 
| Sẽ tra xét mọi đường, 
Thật rất nên là nhặt, 
_ —Loa thần kíp giục, 
| Tiếng lạ nối rân 
[ | Thấu mồ mả muôn dân, 
| | Bát tưu trường phán xét; 
' —Kinh hoàng thay sự chất, 
Rúng động bấy đất trời. 
| | Loài người khi đã sống lại rồi, 
| | Phải tê tựu hầu thưa Quan xét, 
{ | —Sỏ bộ đà ghi chép, 
J | Bấy giờ mới đem ra ; 
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Trong ấy biên mọi việc chánh tà, Ỉ 
Quan cứ đó mà tra người thể. l3 
—ẤY vậy Chúa ngự ra giám thị, K- 
Sự ắn vi thôi mới tỏ bày, 
Chắng đẻ sự gì tây, 
Mà chẳng gia phần phạt, 
.—Khốn thân tôi đã nên túng ngắt, 
Khi ấy hầu thưa thốt làm sao ! 
| Biết cậy ai bình vực chữa bàu ? 
Người nhơn đức cùng chưa đặng 
vững. 

—Lạy Yua rất oaI n ghỉ kịnh khúng, 

Là Đấng hay cứu vớt làm ơn, 

Chúa vốn thật nguồn nhơn, 

Xin cứu tôi như vậy. 
|. — Lạy Đức Chúa GiÊ6tu chí đại, 

-_ Chúa lòng lành xin nhớ đến tôi ; 
Bối vì tôi Chúa mới ra đời, 
Xin đừng húy hoại tôi ngày Ấy, 
—Chúa xu tôi mỏi mệt ngồi khôn 


dậy, 
Chúa ti thánh Giá khổ hình 
chuộc tôi, 


Rất trọng công linh, xin đừng 
uống phí, 
ĐÊM sàng) xét chí S20! ng trị; 
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Xin ban ơn tha thứ tội khiên, 
Ăn Chúa thương xem trước ngày 
_ thắm phán. 
 —Tôi kêu van khác nào #tù phạm, 
“Bối tội nên ho thẹn mặt tôi, 


| Muôn trông Chúa nhậm lời, 
“Mà nhiêu dong tôi tá, 
| —Kế có tội Chúa đà tha thứ, 
Cùng kể trộm Chúa đä nhậm lời, 
Lại Ghúa đã cho tôi đặng nhờ ơn 
trông cây. 

— Lời cầu fôi tuy là vụng dại, 
Chúa tốt lành xin häy duông tình, 
Kẻo phải hỏa hình đời đời thiêu đốt. 
—Xn hiệp cùng con thảo làm mội ; 

- Rề tôi ra cho khỏi đoàn hung, 
Hầu đặng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. 
— Khi Chúa sẽ phạt đoàn quân dữ, | 
Chịu thiêu đốt ngọn lửa nồng nàn, 
Xin gọi tôi vào hàng, 

Cùng những người hồng phước, 
— Tôi cầu xin sấp mình kinh khiếp, 
Lòng ăn năn tan nát dường tro ; 
Xmm Chúa khấng lo chung cùng tôi tớ. | 
—Ôi! ngày ấy thật nên lo sợ, 
Phải khóc lóc ăn năn, 


HC. VNẾ: 


_ Khi loài người bởi đồng fro tàn, 

Xác thịt liền sống lại. 

— Tội nhơn sẽ kinh-häi, 

Khi chịu án đoán phân, 

Lạy Chúa tôi, Cứu thế khoan nhơn, 

| Xm tha thứ chúng tôi n gày ấy. 

— Ay vậy lại xin cho các đẳng linh 
hồn, 

Đặng lên chốn n ghỉ an muôn đời tiêu 

sái, Àmen, 


—— RINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHÌ 


(Các ngày khắc trong mùa Chay cả, và các ngày 
kính rất thánh Giá, muốn than thì cũng nên. ) 


THÁNH GIÁ THAN KINH 


Ớ ngọn cờ chói lòa rực rỡ, 

| - Vua trời đất kéo lên làm linh, 

_. Là ý nhiệm thắm sâu cao trọng, 

_ Thánh Giá bày tỏ trước mặt ta ; 
Đấng tạo sanh liêu mình chịu nạn, 
Chết trên thánh tá rất thiết tha ; 
Khi Chúa chịu treo trên cây hình khỏ, 
Đä nên mạch sống cho loài người ta. 


— Quân đữ: kia lại lấy lưởi đòng, 


Đâm thấu vào nương long Chúa, 
- Máu và nước ròng ròng tuôn xuống; 


Càng thêm nhiều nỗi xót xa, 
Khác chỉ mạch nước thiêng mầu 
nhiệm : 


_ Rửa tội khiên khắp cả loài ta. 
Ñ —ÂY lời ea Đavít thánh vương; 


Phán tiên tri, rày đà ứng nghiệm ; 


| Người rằng: 5au các dân dấy loạn, 


Dùng khó hình giết Đấng chí tôn. 


— Nay thánh Giá hóa nên của quới, 
| Làm ngai ngự Chúa trị càn khôn ; 


À thánh Giá quới trọng tốt lành, 
Thật là cây báu châu chí thánh, 


| Đã dầm nhuốm sắc điều rực rởỡ, 


Là bửu huyết Vua cả thiên đàng, 

Ớ Cây cao trọng khôn lường, 

Trong trái đất cây nào dám ví | 

Vì bởi Cây nầy đã đáng, 

Chở mình Chúa rất trọng rất sang l 
—Ữ Cây phước lộc là dường nào | 

Đặng Con Đức Chúa Trời treo đó, 


| Mà làm của lễ vô giá, 


|| Dưng trót mình chuộe tội muôn dân | 


J| Trời đất bên bôi vui Rinuull 
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Địa ngục thì kinh khủng, 
| Loài người đời đời khỏi khốn, ' 
Nhờ Cây có phước vô ngăn ! 
—A rất thánh Giá chúng tôi kính thờ, 
Ñeo thần vững vàng, chúng tôi trông 
Một thánh Giá vô cùng phép tắc, 
Lòng chúng tôi yêu mến tin thành, 
Bều nhờ sự thương khó Chúa tôi, 
Lòng cung kính sấp mình khan 
nguyện. 
| Người nhơn đức ban ơn thêm sức, . 
Kẻ tội khiên cải dữ: về lành. | 
— Kính lạy Chúa cả Ba Ngôi, 
Đáng mọi loài kính tôn khâm phục ; 
Kháp thảy trên trời dưới đất, - 
Phải phượng thờ tin kính hết lòng, - 
Xin phép thánh Giá nhiệm mầu, | 
Cho chúng tôi đặng nhờ phần rồi ;- 
Sau đặng tới tiêu dao thiên quốc, 
Là nước Chúa hướng phước vô 
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: KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN BA 
Nˆ ( Các ngày khác trong mùa Chay cả muốn 
I1 than thì cũng nên.) 


THÁNH MẪU THƯƠNG KHÓ KINH _ 


Tương ôi! 
1 | Đức Mẹ sâu bị đau lòng thảm thiết, 
| | Đứng gân thánh Giá thấy dựng treo 
(on, 
Lạy ngọo chứa chan gan vàng nứt 


— Tại # Bà khác nữa mũi nhọn thâu 


Đau đ đớn thiết tha buồn sản thống 
thiết : 

— Xưa khen Bà có phước, 

Sinh Con một Chúa Cha ; 

Ñay buồn bực xót xa, - 

Cùng trần phiền đổi ấy ! s3 

— Mẫu từ khi xem thấy ~ 
| on cao sang phải chịu nhục hình, : 

“Mẹ rất đối thống tình, 
Thêm phiền muộn võ vàng khí bắc. cà 
— Ai ai trong trời đất, | 
Băng xem thấy Mẹ Chúa trời 
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Chịu cực khỏ dường nây, 
Mà chẳng. lụy lưu duồng Mẹ? 
— Bằng a1 suy nghỉ 
Thấy Mẹ sinh Gon Đấng: chí tôn, 
Đau đớn duồng Con, 

| Lễ nào chắng thảm sầu với Mẹ? 

- — Xem thấy Ôon cứu thể, 
Lòng nhơn nên phải chịu cực hình, 
Bỡi gánh tội dân mình, - 
Nên nổi phải chịu đâu roi vọt. 
— on dấu yêu có mội, 
Mẹ thấy Œon thì đặng hi hoan :ŸŠ 
Nay Œon trút linh hồn; - 
Khi lâm tử đã nên tất tưởi. 
— Ôi ôi Ì 
Mẹ buồn sầu xót xa, Mẹ hỡi ! 
Mẹ là nguồn đức thương yêu, 
Xin cho con đặng phần đau đớn, 
Hầu đặng khóc than cùng Mẹ. 
— Xin đốt lòng con nóng nảy, 
Mà thương mến Chúa chuộc tội, 
Ngửa trông Đức Mẹ giúp lời, 
Cho con đẹp lòng thánh Tử. 
— Gắn vó xin cùng thánh Mẫu, 
Cho con nhờ thửa ơn nầy, 
Là in dấu thánh Chúa tôi, 


E— — —“  ". L* s k 
a2" -n=m=mmm=mmm.m... S5. T72), 1,7,1) = “`. ` :"*< ¿0k Si" 


Ngõ đặng hằng 


S377 VNðN 


W Ghi tạc vào lòng khán khắn, 

{| —Yì Chúa lòng thương nên khẩng, 

{| Chịu gian nan khốn cực vì tôi. _ 

{| Xin chia hình kho Con mình, - 

{| Cho tôi đặng chịu phần khốn khó. 

—Tôi còn sống bao lâu ở thế, 

(| Xin ban ơn khóc với Mẹ lành, ị 

[| Mà nhớ thương Chúa chịu đónè đình, 

W[ Thìn môi tiết, chớ hề sai chậy. 

Í — Bên thánh (ná đứng gần với Mẹ, 

Sự trớc ao con mới phi lòng, - 

Là cho eon nhờ phước hiệp cùng, 
khóc than cùng Mẹ. 


1 — LAY Đồng trinh cao quang Thánh 


Iq Nữ, 
{| Sạch hơn các nữ trính đồng, ˆ 


{| Xin Mẹ đừng từ rấẩy con hèn, 

{| Nguyện đăng khóc than với Mẹ. 
|| — Xin giúp eon nông công chớ nệ, 
| | Mà mến suy sự chết Chúa tôi, 


| -Hầucó phần thương khó cùng Người, 

([ Và cám nhớ mọi nơi thương tích. 

{J —ho con đăng động lòng thương 
3 8u +(.1.Je08 


IÑI Mà gầm suy thương tích Chúa tôi, 


4 - Hằng ấp yêu thánh Giá đừng nguôi, 
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Nhờ bữu huyết Chúa on rưới đượm, 
— Hầu khỏi ngọn nồng nàn hỏa diệm, 
-Xm Đồng trinh thánh Mẫu chữa bàu; 
Nghe án lành doán định ngày sau, = † 
Khi Chúa ngự xuống trường thắm - 
phán. 
— Dám xin Chúa Giè6Iu thương đến,. 
Mà ban cho thánh Mẫu phù trì; 
Khi linh hồn lìa khói thế nầy, 
Lãnh phần thưởng foàn công thắng 
— trận, - 
— Khi xác phàm chết đoạn, - 
Xin Ghúa thương đoái đến linh hồn, 
Đặng lên chốn thiên đàng, sý 
Hằng hưởng phước muôn đời tiêu 
sái, Amen, 
Đoạn than kinh 
Chúng tôi lạy ơn Ð  T, xin Chúa 
thương đến chúng tôi, là ké Ð 6 
rất yêu dấu lắm, cho nên đã phú mình 
ở tay quân dữ, cùng đã chịu đóng - 
đình trên cây thánh biá, và chỉu chết - 
_vì chúng tôi Amen, 
Đoạn đọc : 
Kính Thần các Thánh Nam Nữ»: 
Kịnh Cảm ơn. 
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CÍ  Kih Lạy BC Bà, ... Kính mắng. 
| — Kinh A thánh Mẫu MaAnIA. 
Kính 4A thánh Nữ. 
Ñ Kinh Trông cậy. 
Ÿ —_ Lạy ba lần. 
IÑ 
lì 
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| KINH THAN NGÀY THỨ NĂM KHI RỦA CHƠN. 


Ỉ 


Ñ 
_ | TM ơn Chúa cắ phép tác vô cùng, 
LÍ Vô thỉ vô chung dựng nên trời đất, 
lỊ 


- Sanh thành nhơn vậtcho cóchúng tôi; 
Lại xuống ra đời chuộc tôi cho rồi. 
Trong ba mươi tuổi eön ở nhà từ, 
{ _ Nhơn đức có dư khiêm nhường thảo 
thuận, 
_ Ba năm dạy dỗ gương phước tỏ 
| _. tường, _ 
- Ghúa lại toan đương phú mình chịu 
_ Bổn tuân thổn g khổ tich cốc trên rừng; 
| Luống những lo thương hết loài 
tị người thế, 
| Yậy bèn giã Mẹ mà đi Salem, 
|| Giữ ngày lễ chiên Chúa Cha đi dạy› 
l Sữa thôi xả n dậy 8 mới cổi áo SEU0), 
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Khăn buộc lưng rồi, tay bưng chậu | 
nước; 

Chúa hiền qua trước đầy tớ còn ngồi, 

Quì gối xuống nơi Vêtô trước hết, 

Chúa bèn dọn đẹp toan rửa chơn cho, 

Vâêrô e lo, chối dài chẳng chịu. 

Chúa liền phán bảo Vêrô lời nầy : 

‹Vêrô cäi Thầy chẳm® còn ngãi gì 

_—_ œGùng Thầy đặng nữa. » 

Vêrô liền sợ: « Xin Chúa rứa đầu, 

‹ Mình mắy trước sau, tôi xin Chúa 
(PỨ8, » 

Ghúa rằng : « Bay đã sạch sẽ thì thôi. » 

Chúa mới phán lời, rửa chơn mà chớ. 

Rứa chơn trở thứ, mới đến Giudà, 

Nước mắt nhỏ sa rửa chơn chonó, ~ 

Vì chưng thương nó phải mất linh ˆ 
hồn, | Ề 

Chẳng đặng chịu ơn máu mình chảy | ï 
xuống ; ĐÀ CAI aïc Ệ 

Ba năm đã dạy những sự hiền lành, 

Chúa lại phú mình cho quân dữ' bắt, 

Liêu mình chịu chết chuộc loài người 
ta; _àK” 

| Gho khói đấm sa hỏa hình khổn nạn : 

 6iudà chẳng quản, lòng nó đữ song, 
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Chúa cùng rửa chung như đây tớ 
_ khác. | 
Tông đồ sau trước xem Chúa chẳng 
đương : 

« Cám ơn Chúa thương chúng tôi quá - 
sức, 

« Ñgãi nào báo đặng, khóc lóc chẳng 
đừng, - 

‹(Œn Chúa lòng thương chúng tôi 
dường ấy. » 

Rứa thôi Chúa dậy mặc lấy ¿ áo ñ goài, 

Chúa lại lên ngồi chưng pơi vì cũ. 

Chúa liên đạy dỗ gương “Nà tỏ 

M4. - tường. 
| | ‹Tao đã làm gương, Day phải bái 
[| chước. 

« Bay gọi Tao trước là Ghúa, là Thây ; : 

‹ Tao rửa chơn bay, thì bay phải biết, 

‹Đặng bay bắt chước mà rửa cho 
nhau ; ấn 

cKhiêm nhượng làm đầu, yêu nhau. 
hoà thuận. 

c Mọi lời Tao đặn bay giữ chớ sai, 

« Rày Tao toan dời về eùng Cha cả. | 

«Bay thì chớ khá phiền muộn lo tây, | 
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(Bay eòn ở thể hòa thuận yêu nhau, 


‹ Giữ lấy lời Tao dặn đò sau frướce,. 


‹ Ngày sau lại được xem thầy mặt 
aO, 

‹ Tội Chúa gặp nhau thiên đàng 

‹ hưởng phước. » Amen.. 


KINH THAN NGÀY THỨ SÁU KHI HÔN CHƠN 


"Hai lạy ơn ĐŒG, nhơn sao ÐĐGG 
chìu GIudà bán làm vậy? — Tao chịu 


bán cho đặng chuộe tội mây. 

Nhơn sao Ð Ê 6 cầu nguyện lâu làm 
vậy ?—— Tao cầu cùng ĐC Cha kéo quở 
phạt mầy. 

Nhơa sao ĐG6 vào chịu nạn và lo 
và sợ làm vậy?— Tao lo buồn cho 
mầy đặng bình an, kẻo mẫy lo buồn 
nữa. 

Nhơn sao ĐữŒ6 những mồ hôi máu 
chảy ra làm vậy ?— Tao chảy mỏ hôi 
máu, cho đặng rửa tội mầy. 

Nhơn sao ĐG chịu quân đữ bắt 
làm vậy ?— Tao chịu bắt, kẻo ma quÏ 
bắt mây, 
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Nhơn sao Ð Œ.G chiu buộc trói ở 
mình làm vậy? — Tao chịu trói, cho 
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Nhơn sao BU chịu thánh Yêrô chổi 


: làm vậy ?— Tao chiu Vêrô chối Tao, 
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cho mây bắt chước Vêrô ăn nắn khóc. 
"Nhờn sao Ð 6 chịu đầy tớ bỏ trút 


| | ra hết làm vậy? —Tao chịu đầy tớ bỏ 


Tao, cho Tao đặng ở cùng mầy cho 
đến trọn đời, 

„Nhơn sao B Œ 6 chịu bỏ vạ cùng cáo 
gian làm vậy ?— Tao chịu bỏ vạ cáo 
gian, cho đặng dạy mây echju những 
sự ấy bằng lòng. _ | 

Nhơn sao Ð 0G chịu kẻ hèn giỏ mặt - 


Â | làm vậy ?— Tao chịu giố mặt, cho 


{ | mây đặng \ vui lòng chịu những sự 

| xấuhỏ. - 

{ | - Nhơn sao ĐGG chịu đòn nát cả và 

-| mình làm vậy?— Tao chịu đánh, cho 
{|  mầy khỏi phạt vô cùng trong địan gục. 
| Nhơn sao ĐGG chịu Erode chê rằng 

đại dột làm vậy ?— Tao chịu chê xấu 

hỏ làm vậy, kẻo hết đời mầy chịu xấu 


hỗ trước sô thiên BỀN 
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Nhơn sao Ð 0G chíu quân Giudêu 
ghét hơn thăng dữ là Baraba làm 
vậy ?— Tao chiu quân Giudêu ghét, 
bởi mây bỏ Tao mà theo ma qui, 

Nhơn sao Ð€G6 chịu đóng mũ gai 
trên đầu thàu vào óc làm vậy? — Tao 
- ehin đóng mũ gai trên đầu, cho. mầy 
đăng đột mũ triều thiên trọng vọng 
vô cùng, | 

Nhơn sao ĐGG chiu vác cây thánh 
Giá nặng nề làm vậy? — Tao chịu vác 
cày thánh Giá nặng, cho đặng gánh 
lấy tội mầy, cho mầẩy khói tội, 

Nhơn sao B Ê chịu uống của đắng 
làm vậy? — Tao chịu uổng. của đắng, 
-_ eho mầy đặng mọi sự ngon ngọt vui 
vẻ ở trên trời, 

Nhơn sao ĐGG chịu kéo giăng tay 
ra làm vậy?— Tao chịu kéo giăng tay 
ra, cho đặng ãm lấy mây. 

Nhơn sao ĐŒG chịu đóng đỉnh 
chơn tay vào thánh Giá làm vậy? — 
— Tao chịu đóng định chơn tay, vì mầy 
- lấy chơn tay mà làm những sự lồi. 

Nhơn sao B06 chịu dựng cây thánh 
Giá lên làm hú: ¡ — Tao. chịu tấu 


> 3U — 
oây thánh Giá lên, cho mẩy đặng lên 


-†| nơi cực cao cực trọng là nước Cha 

{ | Tao ở trên trời. | 

1| 7 Nhơn sao ĐGG chịu đóng đình ở | 
giữa kẻ gian dữ làm vậy?— Tao chịu - 
đóng đình cùng ké g!an dữ, cho ngày 
sau mầy đặng ngôi cùng các thánh ở 
trên trời, ` 
—— Nhơn sao ĐÔ chịu quân dữ lấy 
hết áo chia nhau làm vậy ?— Tao chịu 

{| quản dữ lấy hết áo cho mẩy đặng - 

{| mặc áo sáng láng vô cùng ở trên trời, - 

{| Nhơn sao ÐĐŒ0 trối phu Bức Mẹ cho - 

Â | ông thánh Gioang làm vậy ?— Tao 

{ | trối làm vậy, vì chưng dưới thể gian 

| chắng có di gì trọng. bằng Mẹ Tao, 

Í |- mà cho làm Mẹ mầy. 

' Nhơn sao ĐUG ebiu khát khao làm 

| vậy ?— lao chịu khát khao, vì Tao 
| ước ao linh hồn người ta lên thiên 

đàng⁄ 

{| Nhơn sao ĐGG kêu cả tiếng cùng - 

{| gục đầu xuống mà sình thì làm vậy? - 

| | — Tao kêu cùng gục đầu xuống, gọi 

J | tìm mây trở lại cùng Tao, cho Sử. 

1'‡ vững sống Vô Xa 
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Nhơn sao ĐG6G chịu đâm cạnh 
nương long làm vậy ?— Tao chịu 
đâm cạnh nương long, eho mầy đặng 
vào trong trái tim Tao, vì chưng Tao 
yêu dấu mầy lắm, mà bao nhiêu lần 
mày làm tội lỗi, thì bấy nhiêu lần Tao 
lại muốn chịu chết vì mầy nửa. 

Mây đã hỏi Tao bấy nhiêu lề, thì | 
Tao đã trả lời cho mầy; bày giờ Tao 
muốn hỏi mầy một hai đều nầy, 

Nhơn sao Tao đã sanh ra trời đất. 
muôn vàt cho mày, mà: mây lấy sự 
| ấy mà làm khốn cho Tao làm vậy ?— 
Tôi chẳng có lời gì mà thưa Ð GG 
chữa lấy tội tòi, tôi xin cùng Ð &G- 
tha tội cho tôi. 

Nhơn sao Tao đã-sanh ra mây, là 
nên giống B Ú †; mà mầy làm sự lỗi 
ra hình ma qui làm vậy ?— Tôi chẳng 
- 6ó lời gì, ân pản. 

Nhơn sao Tao cho mầy làm người 
sáng láng, mà mầy lấy sự sáng ấy 
mà eäi lời Tao làm vậy ?— Tôi ehẳắng 
GÓ lời 8ì, Ú. Ö, 

Nhơn sao Tao cho mây chịu đạo. 


_ làm con ÐT mà làm em Tao, mà | ƒ 


giệo bỏ Cha cả tùy bỏ Tao, mà đóng 
_ định Tao trên cây thánh Giá như kẻ 
thộm eướp làm vậy? — Tôi chẳng 
có lời gì, 0. D, 

Nhơn sao Tao đä nuôi mầy từ bé 
đến lớn, chẳng cho mây đói khát, 
mà mầy bỏ Tao đói khát trần truồn ổ› 
lại nhạo cười Tao nữa ?— Tôi chắng 
6ó lời gì, 0. Ð, 

Nhơn sao Tao đä che “chở mầy, 


tt _ ehãng cho mầy phải chước ma qui, 


mà mầy phú Tao cho [quân dữ trói 
đánh Tao làm vậy ?— Tôi chẳng)}có 
lời gì, D. 0. 

“Nhơn saö Tao chẳng chấp sự lỗi 
mầy, mà mầy hằng ngày hằng bỏ 
Tao, hăng làm mất lòng Tao nhiều 
lần, mà mầy chẳng ehiu sửa nết xấu 
| mầy, những làm sự dữ eho Tao làm 
_ vậy ?— Tôi chẳng có lời gì, 0. 0. 

- Nhơn sao Tao thương mÂy, Tao ra 
đời làm người vì mầy, mà mầy ghét 
Tao mà thương Baraba, là kẻ trôm 
cướp, hơn thương Tao. làm vậy ? — 


Í{| Tôi chẳng eó lời gì, D. D. IỆ 


-_ Nhơn sao Tao chịu mọi sự khổn 


~ 2352 ~ 
nạn vì mây, mà mây chẳng có thương 
Tao, lại nhao eười Tao nữa?— Tôi 
chẳng có lời gì, 0. 0. 

Nhơn sao Tao đã làm phép trọng, 
lấy mình lấy máu Tao mà nuôi linh 
hồn mầy, mà mầy lấy phép trọng ấy 
mà thêm tội nữa? >— Tôi chẳng có 
lời gì, p, 0, 
xá Tôi lạy ơn.ĐC€ 6, tôi nghe bẩy 

- nhiêu lời làm vậy, thì tôi hỗ ngươi 

lắm ; tôi xưng ra những lời ĐGG6 mới 

phán cùng tôi, là những lời chơn 
| thật. 
| — Vậy tôi khóe lóc dưới chơn BC G, 
cùng xin ĐGG tha tội cho tôi; từ 
nây về sau tôi dốc lòng chừa. Tôi là 
ké hèn, tôi là kẻ eó tội, mà nghe bấy 
nhiêu sự làm vây, thì tôi kính khiếp 
run sợ, Ai ngờ là Chúa thiêng liêng 
vô cùng, vô thí vô chung, xuống thể 
làm người có tuổi có ngần, Chúa 
chẳng hay chịu sự gì khó, thì rày 
chịu trăm ñgàn sự khó, Chúa chẳng 
hay chết, thì rày chịu khốn cựe làm 
vậy, Chúa sang trọng vô cùng, thì 


trầy chịu xấu hỏ dường ấy. Ây bấy 
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nhiêu sự Chúa tôi chịu vì ai? thật ebju 
vì tội tôi mà chớ. Tôi là kẻ rất hèn 
mọn, mà tôi chẳng sợ, chắng ghét tội, 
chẳng y êu chịu khó vì Chúa tôi , chẳng 
kính mến Chúa tôi hơn minh tôn, 
cùng trên hết mọi sự thì sao ? Amen, 
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TRỢ LẦM TỪ KINH 


“ % S.... la Ko TẤN Để cý 2, VÀ Ạ 
LỜI BẢO NHỮNG NGƯỜI GIÚP KẺ LIỆT. 


>hẳng có khi nào phải tổ lòng ái mộ 
phần rỗi người ta, cho bằng khi anh em hòng - 
qua đời, vì đã đến cơn hiềm nghèo hơn hêt 
mọi khi thấy thầy; dâu người rầt nhơn đức 
_ cũng sợ hãi Chúa, phản xét, mà người có tội 
__ thì làm sao ? Gó nhiền khi các lảnh mục ở xa, 
hay là rước chẳng kịp, nên Ta dạy một hai 
đều cho dễ giúp người ta đến cơn ngặt nghèo 
ấy. Vậy trước hết Các Chức, con cái, họ hàng, 
hay là kể thiết ngãi cùng người liệt, phải hết 
lòng lo lắng việc dại sự ầy; nên mỗi nhà 
phải. sắm ảnh chuộc tội đồ gần người liệt, 
phai cho người liệt năng hôn chơn tay cùng 
cạnh nương long Ð 6 6. Mỗi nhà phải có nước 
thánh sẵn mà rưới cho kẻ liệt ; có sắm đặng 
hai cây đèn thánh, và thắp đó thì càng tốt ; 
song việc cần hơn, là giúp người ta đọc kinh 
ăn năn tội cách trọn, và ước ao xưng tội 
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- | mình cùng linh mục ; khi chẳng có lễ rước 
người đặng, thì phải có lòng šn năn đau đớn 
thật. Lại phải đọc ba kinh Tin, Cây, Kính mên ; 
phải nhắc lại cho kẻ liệt nắng kên tên GIÊ61U, 
MAttA, GIUDE, cùng tên thánh bồn màng, xin 
Chủa cứu lầy mình, và thương xót tha tội 
cho mình ; lại xin các thánh Thiên thần cùng 
các thánh Nam Nữ bàn chữa phù hộ cho mình ; 
phải bão người liêt năng phú dưng trót mình 
vưng theo thánh ý Chúa định, và an ủi rằng : 
Chúa đã chịu nạn chịu chết vì tội lỗi ta, ít 
nữa là ta phải chín khó bằng lòng mà đến 

mọi tội lỗi ta Sau nữa khi người ta dau năng. 
lắm, mà đọc kinh riêng chẳng đăng, thì phải 
đoc thề cho người liệt ấy, và bảo người liệt 
hiệp một ý mã đọc theo trong lòng, nên phải 
đọc khoan khoan một khi môt ít vậy. Chẳng 
những phải giữ các đều trước nây một lần 
- mà thôi, song phải nhắc đi nhắc lại luôn, khi 
thì đoc một Ít lời trong Mười lăm Sư Thương 
+. ĐÓ, khi thì đoc một hai kính trong 
háy kính vua Đavit ấn nắn tội, hay là đọc 
một Ít câu vậy thì thôi. Sau hệt người ta đã 

gần hấp hôi, thì càng phải lo lắng ân cần mà . 
_giúp linh hồn kể ấy, kễo đền giờ hiềm nghèo 
ãy mà linh hồn người ta phải chước dồi ma 

qui, và khôn nạn đời đời. | 


L- ÔNG TC. 


__KINH CẦU DÕI LINH HÔN. 


E AHIRIE Eleyson. 
¡ wá| Khirixitê Elêyson. 
ZA 4| Khirie Elêyson. 


_ Rất thánh ÐG Bà ManRIa, 
“Cầu cho (mô) nầy. 
Các thánh Thiên thần cùng các thần 
_— Tống lãnh Thiên thần, _ 
_ Ông thánh Abêlê, 
-_ Phẩm cả các Tiền thánh, 
Ông thánh Abaraham, . 
Ông thánh Gioang Baotixita, 
Ông thánh Giude, 


1 


Các thánh Tổ tông cùng các thánh | Ễ 


- Tiên trì, 

Ông thánh Vêrô, 

Ông thánh Phaolô, 

Ông thánh Anrê, : 
Ông thánh Gioang, 

_ Gác thánh Tông đồ cùng các thánh Sử, 

-_ Các tháuh Bầy tớ Ð Ô 6, 

ác thánh Anh hài, 

Ông thánh Xitêphanô,. 

Ông thánh Lôsensô, 


, `"... - Tả » .. 
KV và "%." xà * sản LÂà ®'*% 1” ‡ 


“áo thánh Tử đhN:- 
_ Ông thánh Xilivetê, 
Pxy ø thánh Ghêrê goriôÔ, 
| Đa thánh Aueuxifinh, 


1 “Gác thánh Giám mục cùn gẶ các thánh 


Hiển tu, 


Ñ Ông thánh BênêđH1ô, 


Ông thánh Phanxioô, 


{| Ông thánh Camilê, 


Ông thánh Gioang Chúa lêu, 
Các thánh Viện tu cùng các thánh 


>: PA: ẲH, _ 
Bà thánh Madalenna  _ _ 
Bà thánh Luxia, 


Các thánh Đồng trinh cùng các thánh 
ï`. lhủ UẾt, 
_Œác thánh Nam cùng các thánh Nữ. 


Chúa hằng có lòng lành, 
_ Ghúa tha tội (mổ) nầy. 


| Chúa hằng có lòng lành, 


Chúa nghe cho (mồ) nây. 


| Kếo phải cơn Chúa giận, 


Chúa chữa (mồ) nầy. 


_ Kẻo phải chết khốn nạn, 


Kếo phải hình khó trong địa ng, 


Ï ì Kéo phải mọi sự tứ 


T11 
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Kẻo phải tay ma quÏ,. 

Vì Ðữ6 sanh ra đời, k 

YìĐ€ŒGỐ chịu nạn đóng định trên cây H 
thánh Giá, Ã 

VìÐŒCŒG chịu chêt và chịu táng xác, 

Vì ÐŒG6 sống lại vang hiển, 

| Vì BGG lên trời, 

_Vì ĐC Thánh Thần hay an ủi, | 
Đến ngày Ð Ö 6 phán xét, Jz i4 e£C nấu 
Chúng tôi là kẻ có tội; J"“... 8 

Chúa tha tội (mồ) nầy. 'LUÌN : 
Chúng tôi là kẻ có lội, sa l 

Chúa nghe cho (mổ) nầy. lí 
- Chúng tôi Tà kẻ có tội, -- an | 
Chúa thương xót q mÐ) nây `. .; nN( 


3HIRIE Eleyson. 
Khirixifê Elêyson. 
Khirme Elêyson, 


_ Lạy đội ơn Ð ŒT Ba Ngôi, -hôhh nay H 
chúng tôi cầu cho linh hồn ( mồ)nầy | 
hòng lìa khỏi thế đặng về cùng Chúa. Ï 

Ớ linh hồn giáo hữu, hãy la khỏi 
thể nẩy; nhơn danh B Œ Cha phép tắc 
vô cùng, là Đấng đã sanh ra (mồ) ; 
Nhơn danh Ð G6 Khirixitô là Con 


- ¬.* : ` - ĩ 
ke .=" " ¬ x > “6 F ˆ mu" ớt ` 


H[{ĐÐ ầ@ Thăng sống,] là Đấng đã chịu nạn 
| vì (mô); . 
l_ Nhơn danh Ð Ö Thánh Thân là - 
| Đấng ban ơn cho (mỗ )) 
Nhơn danh các đãng Thiên thần 
.eùngeáethánh Tỏng lãnh Thiênthần ; 
“Nhơn danh các đấng Thiên thần 
Bệ ngự Thiên Chúa, cùng các Thiên 
thần Hiển oai Thiên Chúa; - 
Nhơn danh các đấng Thiên thần 
- Tài cao cai trị, cùng các Thiên thân 
È Quốn cả sửa sang ; 
Nhơn danh các đấng Thiên thần 
“Trí sáng suốt thông cùng các Thiên 
- thần Sốt sáng tợ lửa lò ; 
_ Nhơn danh các thánh Tổ tông cùng 
- các thánh Tiên tri; 
— Nhơn danh các thánh Tông đô 
3e Ủ các thánh Sử ; 
Nhơn danh các thánh Tử: đạo Siệp 
_ các thánh Tu hành ; 
Nhơn danh các thánh Viện tu cùn 8 
các thánh An tu ; _ 
Nhơn danh các thánh Đồng trinh 
Lông các thánh Nam Nữ, | 


"Nguyện cho ăc KỊ hôm. tua lên 


: = # 
4 H: P .. _— , 
- .”ex ' _ Sa , 2. SN, < 
°& 


chốn bằng an, và đặng ở trên núi ||: 


thánh Xion, vì công nghiệp Ð Ö G 
là Chúa chúng tôi. Amen, - 

Lạy Chúa nhơn từ lân mắn, Chúa 
' là Đấng hay thương xót vô cùng, 


xin khử trừ eác tội lỗi những kẻ ăn ,| 


năn, cùng tẩy phá các tiền khiên, 
ngõ nhờ ơn tha thứ, xín Chúa thương 
đoái đến ( mỏ ) nầy là tôi tá Chúa, 
“đã hết lòng xưng ngay và cậy trông 
cầu khắn cùng Chúa, cho đặng khỏi 


mọi đàng tội lỗi Ơ Cha rất nhơn +} 


| lành, hễ là sự gì bỡi xáe thịt yếu 
-_ đuối mà đä làm quấy, hay là sự gì 
_ bởi chước ma qui cám dỗ mà đã 
sa phạm, thì xin Chúa tẩy trừ cho 
thanh bạch, cùng xin Chúa nối hiệp 
(immở) nẩy lại làm một cùng thân 

thẻ Hội Thánh, vì (nổ) là phần cũng 
đã nhờ ơn cứu chuộc. Xin Chúa 

thương xót tiếng (nổ ) nầy kêu van, 

| và nước mắt (¡nô ) nầy chảy xuống, 
_ Vì (1m) nầy chẳng biết cậy trông 


ai, một cậy trông Chúa lòng lành vô | 
.| cùng duông thứ cho (mổ) nẩy đặng [Ệ 
ơn nghĩa lại cùng Chúa, vì công |. 


(| nghiệp Đ € G6 là Chúa chúng tôi 
{ Amen. 
Hởi ( mổ) là con Chúa! tôi phú 
xi và gởi gắm (mm ồ ) cho Chúa 
{ +! lắc vô cùng, vì ( mổ) là kẻ 
J| đã thuộc về Chúa, hầu khi lâm tử _ 


[ trả nợ chung loài người, cho (mổ) 
W[ đăng trở về cùng Chúa là Đấng đã 
(| sanh ra (mồ), vì Chúa đã lấy bụi 
{| đất: mà tượng hình ( mổ). Ây vậy 
{ khi hình bồn ( mổ ) trút ra khỏi xáo, 
| xin các phẩm Thiên thần chói lòa - 
¡‹ mâng rở rước (mổ); eáe thánhTông_ 
J[ đồ hội trào đoán xét thảy đón mầng 

| chào ; đạo bình rực rỡ các thánh 
lẤ Tử đạo đả thắng trận rước mầng | 
I[ (mô) hớn hở; vì cao sáng tổ các 
[ thánh Tu hành hỉ hoan vây phủ; hội 
| lành thanh khiết các thánh Bồng 
J{ trình rập. ràng mầng hát, thầy thảy 
| đưa (mô) lên chốn thiên thai, nghỉ 


| ngơi an hưởng cùng các thánh Tỏ 
0 tông. Amen. 
| Lạy Chúa Cứu thế, xin đoái lòng 


1. lân mẫn, ghé mắt nhơn từ thương 


l1 ‡eDÓ, đoái định cho ( Hà đặng xen | 
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Z Nẵh ác 


hàng vào số cùng các thánh đứng 
chầu chực Chúa, xa khỏi mọi sự 
gớm ghiếc trong chốn u minh, khỏi {|}. 
chịu hỏa hình nghiến răng thống |{. 
khỏ. Khi (mổ) lên đó, bởi có Thiên ||. 
thần đưa đón, thì quÏ cả và quân 
gian hùng đều kinh khủng tháo lut |. 
_ vỡ chạy. Ð € T chổi dậy, mấy kế J§. 
' nghịch thù liền phải tan hoang, và |Ệ. 
những loài ghót Chúa đầu phải trấn |. 
khỏi mặt Ñ gười, khác nào khói nọ |ÿ. 
chóng tan, sáp kia gần lửa liên phải lỆ 
tiêu hóa, kẻ có tội ở trước mặt Chúa 
cũng tiêu tan như vậy; song kẻlành |Ế 
_ở trước mặt Chúa, thì đăng hướng |Ệ_ 
_ tiêu đao khoái lạc. Ấy vậy các eơ qui ||. 
ngục, và quân lính nó phải (hẹn | 
thuông xấu hỏ, chẳng dám ngăn đón |ˆ 
dàng (mô). ĐGG đã. chịu đóng đỉnh |ƒ. 
vì (mổ), eứu (mổ) cho khỏi chịu khổ |Í- 
hình. Ð G G6 chẳng nệ chịu chết vì |Ÿ- 
(mô), xin cứu (mồ) cho khỏi chết vô |Í: 
cùng. Ð G6 là (on Ð G6 hằng sống, | 
xin đặt (mổ) vào nơi tiêu sái chốn 
thiên đàng. Người là Đấng chăn giữ | 
chúng tôi, xin nhìn Đ, HẾ) vào số |: 


X06. 77: (Gian. 


({ các con chiên Người; xin tha (nổ) 
|{ khỏi f8ọi tội lỗi; xin đặt (mô) về bên 


Í[ tay hữu, đăng SỐ phận cùng những 
{| kéN gười đä chọn, sẽ dặng xem thấy 
'| mặt Đấng Cứu chuộc (mô) tỏ tường, 


{| hằng chầuchựcNgười,conmáthằng | 
|¡ đăng hưởng xem Đấng chơn thật 
vững vàng : vậy thì ( mồ ) đặng xen - 
| hàng cùng các thánh mà hưởng sự 
{ ngon ngọt địu dàng, là đặng xem 
(| thấy thánh tính thiêng Chúa đời đời 
| chắng cùng, Amen; _ 

1 Lạy Chúa, xin chịu lấy tôi tá Chúa, 
(| cho đặng vào nơi siêu độ đã ước 
| trông bởi lòng nhơn từ Chúa. - 
| . Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi 


| š§ tá Chúa, cho khỏi mọi sự hiểm n ghèo 
([ địa ngục, cùng khỏi vòng hình khỏ, 
lãi và khỏi mọi sự khổn nạn, 


Lạy Chúa, xin chữa.linh hồn tôi tá.. 


| Chúa, như xưa đä chữa ông thánh 
{| Ênóc cùng ông thánh Êlia cho khỏi 


(| chết như người thể thường, 
(| - Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi 


l{ ú Chúa, như xưa đã chữa ông thánh 


([[ Noe cho khỏi lụt hông thủy, _. 


=. lãi 


Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ðn‡thánh 
_ Abaraham ra khỏi thành quần dữ. 
—_ Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đä chữa ông thánh 

Gióp cho khỏi mọi sự khổn nạn. 

._ — Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 


1 Chúa, như xưa đã chữa ông thánh 


_ Ygiác cho khỏi tay ðng thánh Abara- 
ham làm của lễ. 


_Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá |- ị 


Chúa, như xưa đä chữa ông thánh 
Lót ra cho khỏi thành Sôdôma, cùng 
khói hóa thiêu. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hôn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông Môisen |} 
cho khỏi tay Pharao là vua nước | 
bgíptô, 

Lạy Ghúa, xin chữa linh hôn tôi tá Í 
_ Chúa, như xưa đã chữa ông thánh lì 

Đanie cho khỏi miệng sư tử. N 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá. 

Chúa, như xưa đã chữa ba người trẻ 
cho khỏi lò lửa hỏa hào cùng khối 
tay vua đữ, 


SIM Đnupe xin chữa linh .. tôi 1 
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- CGhúa,như xưa đã chữa bà thánh Giu- 
sơnna cho khỏi tội người ta cáo gian. 
Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá |{ 
(húa, như xưa đã chữa vua Đavít 


i - khỏi tay vua Saolè cùng Goliát, 


Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh 
Vêrô cùng ông thánh Phaolồ ra khỏi 
chốn lao tù ; lại như xưa Chúa đã 
chữa bà thánh Tècala đồng trinh tử | 
đạo cho khỏi ba hình khó rất dữ ; nay - | 
eũng xin Chúa chữa linh hồn tôi tá | 
Chúa như vậy, và xin cho đặng đồng | 
Í | hướng phước lạc cùng Ghúa ở trên - 
l1 | trời, Amen, _ 
lẾ Lạy Ghúa, xin phú thác linh hồn 
l} (m mô) nầy cho Chúa. Lạy Ð€ 6 Khiri- - 
{ | xitô là Chúa Gứu thế, dám cầu cùng 
(| Chúa, xưa bởi lòng thương xót, đã 


" xuống thế vì linh hồn nầy, thì xin | 


đừng từ bỏ, mà cho linh hồn nầy 


Ỉ | đăng lên nơi tiêu sái ở cùng các thánh _ 
l1 Tổ tông. Xin Chúa nhìn lấy vật Chúa. 


đã sanh, các bụt thần sanh chẳắng - 
Í | đặng, có một Ghúa hằng sống thật, 
' -Ệ sanh sôiuên mà ng VÌ có —. Chúa 
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mà thôi, chẳng có Chúa nào khác nữa 
và chẳng có việc nào sánh đặng cùng 


việc Ghúa đã làm. Xin Chúa cho lĩnh: 
hôn nầy đặng vui mầng trước mặt 


Chúa, cùng xin đừng nhớ đến nhữn. 8~ ỳ 


tiên khiên, và sự say mê (mổ) nầy 
bỡi tính nóng náy, hay la tình tư - 
dục mà đä sa phạm. Ví dầu (mô) 
nây đã sa phạm, song (mỏ) nẩy cũng 
lạn kính, và xưng danh Ð Ú 0ha, va 
b(C Con, và ĐC fT cùng sốt sắng 
"làm sáng danh Ghúa, và có lòng 
trung trực thờ phượng Chúa, là Đấng 
- đã sanh ra muòn vật. 
__ Lạy Ghúa,xin đừng nhớ đếnnhữn 8 
tội (moj nầy, thướở niên ấu, cùng 
những đều vụng dại (mô) nầy đá 
làm, một cậy 'dưc nhơn từ thúa, 
xin đoái đến mà ban. phần vang hiến ; 
xin mở các từng trơi ra cho ( mỡ) 
nầy, và xin các thánh Thiên thần hãy 
vui mầng rước (10) nẩy, xin cho 
tôi tá Chua đặng vào nước Chúa. 
Đức thánh Minhghêlàmnguơn soái 
thân binh, xin mắng rước (mô) nây; 


Và dưa vào hành Giêrusalem trên trời, 
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Ông thánh Yêrô Tông đồ đặng 
quờn giữ chìa khóa thiên đàng, xin 
lãnh lấy (mổ) nẩy. - 

Ông thánh Phaolô Tông đồ Chúa 
đã chọn nên như bứu khí, xin giúp 
cầu cho (mổ) nây. 

Ông thánh n ẠA Chúa đä chọn 
làm Tông đồ, đặng ơn thông thấu 
những sự kín nhiệm trên trời, cũng 
xin nguyện giúp. 

Các thánh Tông đồ Chúa đã ban 
quyền tha bắt, xin đều bàu chữa.. 

Các thánh cùng các đdấng Chúa đä 
chon làm sáng danh Chúa, đã chịu 
khổ hình ở đời, xin đồng binh vực, 
hầu khi linh bồn ( mồ) nầy lhìa khỏi 
xác, đăng vào nơi vang hiến nước 
trời : vì công nghiệp ÐĐ CG là Chúa 
chúng (tôi, là Đấng hằng sống hằng 
trị cùng BC Gha, và ÐĐ ŒTT đời đời 
kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. 
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ZZHIRIE Elêyson. - 
Khirivitê Elêyson, 
_Rhirie Elêyson. 


Lạy ÐĐGG Khinixitô, chúng tôi xin { 


_ vì cơn hấp hối rất thánh Ghúa, cùng 
_ lời cầu nguyện Chúa trên núi Ôlivetê, 
là lời Chúa đã cầu xin cùng ÐŨ Cha 


cho chúng tôi, là khi Ghúa đỏ giọt 
mồ hôi máu chảy xuống đất, nguyên | 


| xin Chúa lấy mô hôi máu Chúa đã _ 


chẩy ra rất dầm trong cơn ngặt 
nghèo lo sợ, mà dưng cùng tỏ ra 


trước mặt Ð Cha phép tác vô cùng, 


ø lại các tội lỗi (mổ) nầy là tôi 
tá Chúa đã phạm, cùng xin chữa lấy 
trong khi lâm tử, cho khỏi hình 


gióng 


phạt cùng sự túng ngặt, e mình phải 


chịu phạt vì các tội lỗi. Chúa là Đấng - 
hằng sống hằng trị cùng ÐC Cha, và | Ÿ 
ĐGTT đời đời chắng cùng. Amen, 
\ HIRIE Elêyson. 
_—— Rhirixitê Elêyson. 
Khirie Elêyson. _ 
Lạy Cha... Kính mầng, 
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Lạy B 6 6 Khirixitô, Chúa đä*khẩng 
chịu chết trên cây thánh Giá vì chúng 
tôi, nguyện xin Chúa lấy sự đắng 
cay cùng các sự khó hình eựe nạn 
| Chúa đã chiu-trên cây thánh Giá vì ' 

chúng tôi là vật hèn tội lỗi, nhứt là 

khi linh hồn Chúa lìa ra khỏi xác, 
mà dưng cùng tỏ ra-ftrước mặt Ð 
Cha phép tắc vô cùng, cho (mỏ) nầy 
là tôi tá Chúa đặng nhờ, và xin cứu 
(mồ) nầy cho khỏi các hình phạt 
cùng sự khốn nạn, e mình phải phạt 
vì các tội lỗi. Chúa là Đấng hăng 
sống hằng trị cùpg Ð Ê Cha, và B € 
TT đời đời chẳng cùng. Amen, 


Kuinir Elâyson, 
Khirixitê Elêyson, 
-Khirie Elêyson. 


Lạy Cha... Kính mầng, 

Lạy ĐÉG KhirixiItô, Chúa xưa dùng 
miệng thánh Tièn tri mà pbán rằng : 
Tao lấy đức nhơn ái vô cùng mà 
‹ hương yêu mầy, bởi ý Tao thương 
{| ‹ xót mà kéo mẩy lại », nguyện xin | 
{| Chúa lấy đức nhơn ái ấy, là đức đã. 
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kéo Cbúa bỡ! cáe từng trời mà xuống 
đất, cho đặng chịu những sự đắng 
cay các hình khỏ cựe nạn, mà dưng 
cùng tỏ ra trước mặt Ð C Cha phép | Ì 
tác vô cùng, cho linh hồn (mồ) nẩy | 
là tôi tá Chúa đặng nhờ, và xin chữa ˆ 
cho khỏi mọi hình phạt và sự khốn 
eựe, e mình phải chịu vì eáe tội lỗi. 
Chúa là Đấng hằng sống hằng trị 
cùng Ð Ô Cha, và ĐÓT TT đời đời 
chẳng cùng. Amen. 

Khi kể liệt còn tỉnh thì đọc mười lăm Sự 
Thương khỏ Chúa, frang 277 luôn tiếp, hay là 
đọc một hai thứ theo sức kẻ liệt, hay là đọc 
kinh Cầu Thiện tử sau nầy; chẳng những dùng 
kinh ấy cho kẻ liệt, song kẻ mạnh cũng nên đọc 
mà cầu cho mình đặng chết lành, 
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KINH CẦU THIỆN TỬ _ 
TÙAY Đ.GG là Chúa rất nhơn từ, 


c3 hay thương xót vô cùng, nay 
tôi hết lòng khiêm nhượng đau đón, 
ăn năn sấp mình xuống trước mặt 
Chúa, tôi nguyện xin phú thác linh 


_ ` sợ, việc thân Bàu tôi cho Chúa, 
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Khi chơn tôi chẳng còn trở trăn 
máy động, ấy tin bảo tôi rằng: đàng 
ủi dướithế đã cùng đã hết cho tôi rồi. 
— Lạy Đức Ghúa Giêeu là Cha tất 
lành, xin hãy thương xót tôi. 
Khi eon mắt tôi đã lu bù lờ let, vì 
sự chết đã đến gần cùng tôi, khi ñy 
thắm sầu ghé trở ngó nhìn bên Chúa, 


Lạy Ð CG..«(nhữ liên.) 

Khi môi tôi đã héo don run rấy, 
còn một phen sau hết gượng suy tên. 
| trọng Chúa tôi, 

Lạy Ð Ö Ú... 

Khi má tôi bầm tím tái xanh, thì 
làm cho ai nấy ở xung quanh tôi _ 
ngùi thắm thương tôi, cùng dem 
lòng kinh hãi, 

Lạy Ð Q G6... 

Khi tóc tôi mồ hôi dầm ướt Edit 
đứng trên đầu, là bảo tin lâm chung. | 
ng tận hầu đến cho tôi, 

_Lay Ð 66.. 

: Khi tai tôi đã gần đóng lại, từ š xua 

- những lời phàm thể, sẽ mở ra mà 
(| vưng nghe tiếng Chúa kết án về phần 
[| sự nE. tôi, cho đến đời đời chẳng 
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hề thay đổi, : 
_ Lay Đb C Œ. e.e® 
| — Khi trí về tôi động day xao xiỂ: vì | 
những giống. yêu quái sầu bì zớm 
_ ghiếc, sẽ sanh sự phiền muộn cho | _ 


đến chết, khi trí khôn lôn lạo rối rắm, 
bởi tội lỗi tôi, và bởi sợ hãi phép công ở 
thắng Chúa phán tra, sẽ đua tranh 
cùng quÍ thần u ám độc ác, muốn 
lấp che sự khoan nhơn Chúa, hầu 
_ cho tôi ngã Tế trông cậy Chúa tôi, 
Lạy Ð É6G.. | 
Khi lòng yếu đuối tôi thon von rũ | 
liệt, sẽ mắc phái những sự quái |Ð 
tường hoá sanh bởi sự chết, cùng |ƒ 
tiêu hao mòn mới, vì đã gắng sức |Ï 
vê j trả kẻ n ghịch thù cùng phần -[ ƒ 
rồi lÌ 
Lạy ÐG.. ` ÑI 
_Khi phen sau hết nước mắt chấy |J: 
ra, là dấu tôi đã hòng tàn bại, lạy ||: 
Chúa, xin nhậm lấy nước mắt ấy như ị 
_ của lễ tôi dưng mà đền vì tội lỗi tôi, 
hầu tôi đặng chết trong cơn thống 
hối, đến giờ rất nên kinh hãi. 
Lạy BéG... 
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Khi anh em 'họ hàng tới xung 
quanh tôi, sẽ thúc tình áo näo thương 
giúp tôi mà nguyện cầu cùng Chúa, 

Lạy Ð É 6... 

Khi tôi chẳng còn đặng dùng ngũ 
{| quan, và hết hưởng phù vân thế tục, 
{| khilinh hồn tôi dọn ra khỏi xác, sự 
Í | khốn sau hết cực rất nên cực lực là 
thể nào, 

Lạy Ð kệ tiệm 
IR Khi hơi tôi thở ra sau hết, sẽ ép ˆ 
{| linh hồn lìa bỏ xác tôi, xin Chúa hãy 

{ chịu lấy linh hôn tôi, như dấu lòng 
(| tôi nong nả bức tức mà đến cùng 
M Chúa, -. 
' Lạy Đứo6..: 

Khi linh hồn trút ra nơi môi miện 8 
tôi, sẽ tù: giä thế gian muốn kiếp, và ˆ 
để xác tôi mét meo lạnh lềo mà thôi, 
ấy đã hết đời, xin Chúa nhậm lấy thân | 
hèn hạ tàn bại nầy, như dấu tôi vưng 
kính phép oa1 nghĩ Chúa tôi, 

Lạy ÐĐÓ6... 

Sau hết khi liuh hồn tôi phải tỏ - 


_Ì mình ra trước tòa Chúa, và lần đầu 


b: hết sẽ xem thấy sự sáng láng oal 
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nghiêm Chúa tôi, xin Chúa chớ xua 
đuổi tôi ra khỏi mặt Chúa, một xin 
Chúa rước lấy tôi cho đặng hiệp làm 
một cùng Chúa, mà ngợi khen lòng 
nhơn từ Chúa chắng hay cùng chẳắng 
hay hết, ‡ 

Lạy Ð 6 G6 là Cha rất lành, xin hãy 
thương xót tôi. Amen. 

_ Lạy Ghúa, Chúa đã đoán phạt loài 
người ta phải chết ; song Chúa đã ắn 
ngày giờ ấy. Xin Chúa ban ơn cho 
tôi đặng giữ nghĩa cùng Chúa cho 
đến trọn đời, hầu khi tôi phải la ˆ 
_ khỏi thế, đăng chết trong sự kính 
mếu Chúa ; tôi dám xin ơn ấy vì công 
nghiệp Ð 0G Khirixitô là Đấng hằng - 
sống hăng frị cùng Ð GCha và Ð C 
TT, Amen, 


(Ân xá 100 ngày ; nếu đọc mỗi ngày đủ một 
tháng thì đặng một đại xú, nên nhường cho 
các đẳng.) 

“Khi ai gần lâm chung mà không có linh mục 
làm phước, thì phải đạy người liệt ăn năn tội 
thật vì Chúa. Dầu miệng kêu Chúa chẳng đặng, 
mà tưởng và kêu trong lòng, cùng ng sống thác 
theo thánh ý Chúa, lại phú lĩnh bồn mình 
cho Người, thì đặng ơn đại xá Đức Giáo Tông 
Clêmentê thứ XIV đã ban, 
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KINH CẦU ĐANG KHI QUA ĐỜI 


ÍNH lạy các thánh ở trên trời: Ả 

xin bàu chữa linh hồn (mổ) 

nầy, xin các thánh Thiên thần - 
{ tuổng rước linh hồn nầy lên dưng 
{| trước tòa Chúa chí tôn. 
Í Lay B Ê 6, Chúa đä đòi linh hồn 
(mỏ) nầy, thì xin Uhúa häy chịu lấy, 
_ và xin các thánh Thiên thần đem linh 
hồn nầy lên nơi vui vẻ cùng ông 
thánh Abaraham. 

Lạy Ghúa, xin chiếu ban cho linh 

hồn (mở) nầy đặng nghỉ an đời đời; 


_ Xn sự sáng Ghúa soi đến linh hồn 
' | nây, 


f nmInIE Eleyson. 
Khirixitê Elêyson, 
Khirie Elêyson. 

Lạy Cha,.. 

Lạy Chúa, xin cholinh hôn (mổ) nầy 
đăng nghỉ an đời đời; xin sự sáng 
Chúa soi đến linh hồn nây. 

_Lay Chúa, xin cứu chữa linh hồn | 
lí» tổ) nầy chó khỏi nơi địa ngụe, đặng | 

ên chốn an nhàn vui vẻ, dám xin 
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 Ghúa nhậm lời chúng tôi cầu nguyện, 
Lạy Chúa, xin phú thác linh hồn 

(mổ) nầy cho Chúa, hầu ra khỏi thể 

đặng sống vô cùng; xưa ở đời đã 

| phạm tội gì, là bởi tính phàm yếu - 
đuối, xin Chúa lòng rất khoan nhơn 

| thứ tha cho hết, vì công nghiệp B 6 G 

là Ghúa chúng tôi. Àmen. 

_ Chúng tôi lạy ơn ĐT; chúng tôi 
cầu cho (mô) nầy, cây vì công nghiệp 

ĐGG đã chuộc tội chịu chết vì chúng 

| tôi, Ghúng tôi lạy Chúa, xin tha tội 

- cho (mồ) nầy, cùng đội ơn Chúa 
chẳng cùng chẳng xiết, vì công 

nghiệp ĐGG là Chúa chúng tôi. Amen. 
Lạy Cha. 

Kính lạy ĐGT cùng các Thần Thánh, 
xin phù hộ chữa lấy lính hồn (mồ). 
nầy, bây giờ (mổ) nầy ha xác đã rồi, | 

lâm chung vừa tất, chịu lời Thiên 

_ Thần dôi xét, đem lên hiến công 

trước mặt ĐGT định chưng phước 

tội, thưởng cho hưởng phước quang - 

| mình thanh nhàn tiêu sái. Chúa thật 

_ Chúa nhơn từ chỉ căn, phước lạc chỉ 

_ nguơn, dám xin Chúa đoái xem lính -- 
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| hôn (mỏ) nây đã chết, là bạn chúng - 
{| tôi: ấy vậy chúng tôi x:n Chúa tha tội 
lỗi cho (mổ) nây, hoặc lo hoặc nói 
hoặc làm: những tội xưng chắng hết, 
sảng sốt hào ly, nguyện xin Chủa thứ 
tha, ngồ về chầu ngọc bè; lại xn Bức 
Mẹ tột thế đồng trinh thánh Mầu, 
cùng ông thánh Yêrô, ông thánh 
{| Phaolồ thay vì tông đồ cả, cùng các 
{ | thánh Nam thánh Nữ hiệp cùng thông 
{ | công cầu cho linh hồn (mổ) nầy là 
bạn chúng tôi; chúng fô1 xin cùng 
Chúa cho linh hồn (mổ) nầy đến 
trước tòa báu Chúa, hưởng phước vỡ 
cùng: chúng tôi cậy vì công nghiệp 
ĐGG là Chúa chúng tôi. Amen. 

À Chúa tôi là ÐĐCT, tôi nương lời 
Chúa dạy cho biết khi chết đặng an, 


[ [ bỏn tại thiện sanh chỉ giáo, thiện hành 


chỉ thưởng: thuở sống làm lành, chết - 
đặng an rồi; thuở sống làm dữ, chết 
cựưe hiễm nghèo; rày tôi nhớ lại tội tôi 


| Ộ khi trước, tôi lấy lề gì mà cầu cùng 


Í | Chúa, hầu trông khi chết địng an? 
Í | Song cả và loài người ta chịu khốn 
|| chịu khó chẳng ai khỏi đặng, tôi tuy 
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chưa có công gì cùng Ghúa, tôi cậy 
nhờ Chúa lòng vốn từ bị; vì vậy tôi 
thiên vàn lạy Chúa chớ chấp tội tôi, 
xn Chúa chớ thấy tôi ph hèn u mê 
dại đột, mà đề tôixiêu lạc chẳng đặng 
| về cùng Chúa ; tôi tuy phàm hèn tội 
| lỗi cực nhiều, vì tôi vốn thật là con 


| Chúa, ơn Chúa đã sanh ra tôi, Chúa - 


lại chuộc tội tôi, Chúa lại cho tôi nhìn 
_ biết Ghúa. Tôi đội ơn Chúa lòng muốn 
_cho tôi chết đặng an rồi, thì Chúa lại 
_ sanh xuống ra đờichịu nạn, chịu đóng 
_ định, chịu chếtcho đặng chữa lấy tôi; 
_ rày tôi đội ơn Chúa, tôi xin cầu cùng 
Chúa cho tôi thần lực cải dữ về lành, 
giữ cầm đến chết chớ sai, đặng khi 
Chúa định năm tháng ngày giờ, như 
kì Ghúa hẹn thoát trần tạ thể, an hòa 
chớ bức, mầng phi chớ lo, khi tôi còn 
' sống phú mình cho Chúa, và cậy 
Chúa đến chết đặng an. Amen, 


Đoạn than phần thứ sáu vua Đavit. 


Các giảo nhơn phải nhở lại khi liệm xác, hay 
là táng xác, thì phải làm mọi việc theo luật phép 
Hội Thánh dạy. Vậy chẳng những là phải xa 


lánh những sự đị đoan, mà lại cũng phải lánh 


hình bóng sự đị đoan nữa, 
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TIỀN LIỆM KINH 
KINH cầu Các Thánh, /rang 256. 


Ễ E4 nIRIE Eleyson. 
4 | Khirixiê Elêyson, 
lS._/Abi| KiAirle Elêyson, 


Â ĐCT phép tắc vô cùng, hễ loài _ 
người ta sanh ra ở thế có sanh có tử, 
chưng Chúa soi sáng, lấy tin lấy đức 
lấy công làm nên khả kính, khả thủ, 
- khả thìn, vì Chúa dạy dân vưng theo | 
_ phép Chúa, ắt thương chúng tôi linh 

hồn và xác ở thế, khi còn sống tin 
cậy mến Chúa, rày đã chết, xin Chúa | 
đem về, Xin Thần thánh rước linh - 


L| hồn ( mô ) nầy lên chốn thiên đàng 


châu Chúa chẳng cùng : chúng tôi - 

cậy vì công nghiệp ĐGG là Chúa ˆ 

chúng tôi. ÀÄmen, 
Lạy Cha. : 
Á ĐGG Khirixi(ô là Chúa hằng sống 

hằng trị đời đời, chúng tôi xin Ð Ö 

Cha vì công nghiệp Ð G6 tha tội cho 

(mỗ ) nầy, Amen:; 
LạY Cha, 
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À Chúa tôi Chúa trời là Chúa Thần 
- Thánh, xin cứu chữa linh hồn. (mô) 
nầy; chúng tôi cầu cùng các thánh ớ 
| gần tòa Chúa, bàu lấy chúng' tôi, 

nghe chúng tôi. cẩu cho "nh hôn 
(mỏ) nầy. Amen, 

Lạy Cha,*—ˆ 
A Chúa tôi, (mổ) nầy tuy eựe dữ, 

nhưng: mà Chúa đä cho biết Chúa 
| lòng lành vô cùng, xin chuẩn thứ 
- eho lĩnh hồn(mổ) nầy lên chốn thiên - 
đàng hưởng phước đời đời, cậy vì 
công nghiệp Uỗ6 là Chúa guành VỐN 
- men, Ề 

Lạy Cha,. 

ˆ Chúng tôi lạy ơn n BCT Ba Nói là 
Cha cả chúng tôi. Ghúng tôi lạy ơn B 
Cũ lấy mình xuống thể chịu nạn, bệ 
mở eữa thiên đàng cho linh hôn. (mi ổ) 
nầy đặng lên, lạt đề thịt mình nuôi 
linh hồn (mỗi! nầy cho mạnh, rày lì | 
khỏi thể, xin Chúa thương. xót (mổ) 
nầy; vì công nghiệp B 66G 'AhE*, 
| là Chúa chúng tôi, Amen, 
| - Lạy Cha, 

kER8 Z0) tôi cà: 2: ơn rối -thánh Đ )08ả 
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|| MawaA, đầy công nghiệp từ bé đến 
{| lớn, những trông Chúa xuống thế 
-| cứu lấy chúng tôi, bây giờ Đức Mẹ 
_ đã ngự trên tòa eựe cao cực trọmg, 
xin đoái thương chúng tôi. Xin BC Bà 
bàu chữa linh hồn (mổ ) nầy, và đưa ˆ 
{| lên tòa ĐŒT, hầu linh hồn ( mổ ) nầy 
{| đặng chầu chực Chúa cùng các thánh 
| | Nam Nữ, và hưởng phướs đời đời 
chắng cùng. Amen. 

Đoạn than phÌn thứ sáu vua Đavit, 

HẬU LIỆM KINH 


lung tôi thật là tôi tá BŒT, chúng 
tôi đội ơn lòng. Chúa nhơn từ võ: 


tị cùng, thuở ( mô )) nầy còn sống đã 


nhờ. công nghiệp ĐúG thì đã khỏi 
-{| tội, rày ( mổ ) nầy đã chết, chúng tôi 
-| xin thúa cho linh hồn( mổ) nây đặng 
( | khỏi hình khố trong địa ngục, vì 
| | công nghiệp Đ.GG Khirixitô là Chúa 
| ng tôi, ÂAmen.  ~ 
“Chúng tôi lạy ơn ĐT phép tắc vô 
{| cùng, là Ghúa cả dựng nên trời đất 
_ muôn Cua l;h) J3092s0xb loài lag008 


Na — 


phải tay ma qui cám dỏ chẳng khi 
đừng, Chúa đă xuống thể làm người 
chuộc tội chịu chết cho thiên hạ, 
Chúa đã sống lại, hầu ngày sauchúng 
tôi sống lại theo chơn Chúa, Xin Ð Ú 
_TT là Đấng đã che chở linh hồn ( mổ) 
nẩy, rày xin xuống phước cho xác 
(mỏ) nầy, hầu đến ngày sống lại 


khi hiệp cùng linh hồn chịu lời phán . I 


| xét, đoạn lên: thiên đàng. Amen,. 
Đoạn than phần thứ bốn vua Đayit,. 


TIỀN TÁNG KINH 
Kinh cầu Ð © Bà, fang 4ï. 


Kuúng tôi đội ơn Chúa phép tắc vô 
cùng, chúng tôi tin thật Chúa chuộc 
_ tội cứu thế hằng sống, vä lại đến 
ngày tận thế chúng tôi bổi` bụi bụi 
đất sẽ sống lại, và xem thấy Chúa 
tường tận, Lại chúng tôi tin thật xác _ 
phàm nầy ngày sau chắng hay hư 
nát nữa, tuy bây giờ xác phải chết, 
song đến ngày tận thế nó sẽ đặng 
sống đời đời; vì đến ngày ấy xác 
những người eòn nằm ngủ ớnơibụi | 

bụi đất, thì sẽ thức dạy, mà có kẻ | Íˆ 
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se tiỹ — 


thức đậy cho đặng sống vui vẻ đời 
{| đời, có kẻ thức dây cho đặng mắc 
{| sự xấu bỏ thẹn thuồng đời đời. Àmen. 
Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa chớ 
phán đoán tôi tá Chúa, nếu Chúa 
chắng khấng tha tội lỗi người ta đã 
phạm, thì chẳng eó ai đặng vẹn sạch 
trước mặt Chúa ; xin Chúa chớ lấy 
phép công thẳng mà phán xét ( mổ), 
vì chúng tôi hết lòng tin cậy Chúa, 
nên chúng tôi cầu nguyện và phú 
(mổ) cho Chúa, cùng xin Chúa phù 
{| hộ cho (mổ) đặng thoát khỏi phần 
phạt, trong khi Chúa phán xét (mổ), 

{| vì khi (mổ) còn sống, thì đä chịu in 
{| dấu lành ĐT Ba Ngôi trên mình: 
-†J chúng tôi cây vì công nghiệp Chúa 
| hằng sống hằng trị đời đời chắng 

-j cùng. Amen. _ 

(| — Chúng tôi dám xin Chúa sai các 
| thánh Thiên thần xuống ước linh 
| hồn (mố) nầy, mà đem lên nơi vui 
(| vẻ trên nước thiên đàng, cùng xin 
1| các thánh Tử đạo đưa linh hồn ( mổ) 
|| vào thành Giêrư&alem trên trời. Xin 
| chín phẩm Thiên thân xuống mâầng 


—— RẺ + 
rước linh hồn ({ ( mô); hầu hiệp cùng 


ông thánh Ladarô ở nơi vul vẻ nghí 
an đời đời, Amen. 


HẬU TÁNG KINH 


(uúne tôi lạy Chúa rất nhơn từ, 
hay ban ơn phước cho lĩnh hồn giáo 
nhơn đặng nghỉ ngơi bình an, xin 
Chúa xuống phước lành trên huyết 
nầy, cùng sai thánh Thiên thần gìn 
giữ nơi nầy, hầu những linh hồn cáo 
xác sẽ phải chôn đó, đặng khói tội 
lỗi đã phạm, và ngày sau đặng làm 
bạn cùng các thánh, và xem thấy mặt 
Chúa sáng láng vui vẻ đời đời: chúng 


tôi cậy vì công nghiệp ĐCG KhmixHô †. 


là Chúa chúng tôi. Amen. 


-hRHIHIE Elêyson. - 
Khirixiê Elêyson. 
Khirie Elêyson. 


- Lạy Cha. 
Lạy Chúa, xin cứu chữa linh hồn | 
nây cho khỏi” nơ: d# ngục, đặng lèn 
chốn an nhàn vui vẻ đởi dời ; , chúng 
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tôi dám xin Chúa nhậm lời chúng tôi 
nguyên. Chúng tôi cả lòng cầu xin 
cùng Chúa nhơn lành vô cùnế, 
thưởng xem linh hồn tôi tá Chúa, cho 
đặng khỏi phần phạt đã đáng chịu D 
nơi hình kho vì tội lỗi (mổ) đã phạm, 
bởi tôi tá nầy cũng đã eó lòng ước ao - 
theo thánh ý Chúa. Yày khi 5 mồ) còn - 
ở dưới thế, bỡi (mổ) có lòng tin thật | 
nên đã đặng thông công cùng các _ 
giáo nhơn, bây giờ chúng tôi xin - 
lòng nhơn từ Chúa cho (mỏ )) đặng 
thông công hiệp làm một cùng các 
thánh Thiên thần. Amen. 

Xin vì lòng nhơn từ Chúa, cho linh 
hồn (mỏ), cùng linh hồn các kẻ tin 
đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an, 
Amen. 


TÁNG XÁC ĐỒNG NHI KINH 


- ứng tôi lạy ơn Ð TT phép tác - 
vô cùng, lòng lành vô cùng, chúng 
tôi cầu xin cùng Chúa là Đấng hay 
thưởng các eon trẻ dã chịu phép rửa 
tội lên nước thiên đàng, tuy chưa có. 
công gì dùng Chúa, song chúng tôi 
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tin Ghúa đã thương linh hồn nầy. 
- Vậy chúng tôi xin rất thánh BC Bà 
MARIA, cùng các thánh cầu qùng Chúa 
_ cho linh hổn chúng tôi đặng sạóh sẽ 
mà làm tôi tá Ghúa, hầu ngày sau 
,„ đăng làm bạn cùng các thánh trên 
nước thiên đàng, vì công nghiệp 
B€G 6 Khirixitô là Chúa chúng tôi, 
Amen, 
Lạy Cha. 

Chúng tôi lạy ơn BÊ T phép tắc vô 
cùng, là Đấng hằng có vậy, Ghúa yêu 
chuộng sự sạch SỐ, , hôm nay Chúa đã 
khẳng gọi linh hôn con trẻ nầy lên 
nước thiên đàng, Chúng tôi dám xin 
Chúa đoái xem và thương chúng tôi 
như vậy; chúng tôi cày nhờ công 
nghiệp Con Chúa chịu nạn, và xin rất 
thánh Ð Bà ManIA trọn đời đồng 
trinh, eùng eáe thánh Nam Nữ, bàu 
chữa phù hộ ehúng tôi trước mặt 
Chúa, hầu ngày sau chúng tôi đặng 
| hiệp một nhà một nước cùng các 
thánh hưởng phước vui vẻ vô cùng, 
Amen, 


Lạy Nữ Yương, - 


_ĐAVÍT THÁNH VƯƠNG: 
“THÔNG HÔI KINH 
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THỬ NHÚT 


§ ù Chúa tôi, xin chớ lấy oai gia 
{  thạnh nộ mà quở trách" sửa phạt tôi, 
{| Ớ Chúa tôi, hãy thương xót tôi, vì 
| chưng tôi yếu đuổi, * hãy chữa lấy tôi. : 
{| vì hài cốt tôi đã tán loạn. 

(| - Và linh hôn tôi cực lực rối rắm," 
lễ mà Chúa tôi còn đợi cho đến khi nào 
| - Ớ Chúa tôi, hãy đoái xem lại mà 


| ([ vớt lấy linh hôn tôi, * hãy lấy lòng làn 


mẫn muôn phần eứu chữa tôi. 
| - Yì trong kẻ chết ai hầu nhớ Chúa,” 
'Ñ và trong địa ngục a1 hầu khong khen 
| : ì Chúa? | 
{| - Tôi thở than đã lao lực, hằng đêm 
4| châu lụy chan hòa giường chiểu," 
| chỗ tôi nằm. 
| Con mát tôi mờ mịt vì bởi lo buồn,,* 
tôi đã bạc đầu ở giữa kẻ thù tôi. 

ở những kẻ làm „EPh ngược, sử 
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ghé ra," vì Chúa đã nghe tiếng tôi 
kêu khóc. An 

Chúa đã hiểu lời tôi xin,” Chúa đã 
| _ nhậm lời tôi cầu nguyện. 
Hễ kẻ thù tôi phải tán loạn hỗ 
_ ngươi," hãy cho kíp về đầu chịu thẹn. | ƒ 
_——— Tán tạ khong khen B GCha, và ĐO |1: 
Con,” và ĐT, II 
| Như đä có thuở nguơn sanh, và 
_ bây giờ, và bằng có, và đời đời 
chắng cùng. Amen. 
— ớt =— 
THỨ HAI 


Phước thật là hề ai đặng phần 
nhơn thứ,” và khóa lấp tiền khiên. 

——— Hỗ người nào có lòng trung trực, 

| chẳng hay qui trá, ° Chúa chẳng 
_ phương tội lỗi, cũng là phước thật. 


Bởi tôi thắm lặng, thì hài cốt tôi |. 


_ bàn hoàn rũ liệt,” cho đến mần ngày 
tôi kêu cùng Chúa. | 
VI tay Chúa đêm ngày hằng đè 
| nặng trên tôi," tôi một phái trở trăn 
_ bề khốn khó như gai xóc vào lòng. |! 
Tôi đã tổ cáo tội tôi cùng Chúa,” | Í. 
- 
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|| chẳng giấu sự tư tà. 
{ — Tôi dốc rằng: tôi sẽ cáo mình xưng 
{[ tội tôi ra trước mặt Chúa," thì Chúa 
(| liển tha tội lỗi tôi đã phi nhơn bất 
l | ngần, 
| - Vậy những đấng nhơn hiển có 
mắc tội gì, thì sẽ khẫn cầu lòng nhơn 
I| từ Chúa "cho đặng khỏi. _ 
{| — Tuy nghèo nàn tràn dẩy như nước 
{| lụt thì chẳng phải nao. 
| Chúa là mung xung đỡ lấy tôi, khi 
khốn khó tư bề,” Chúa đã làm cho tôi 
{| đăng vui mầng, xin dắc díu lấy tôi 
{ cho khỏi nơi xung yếu. - 
| Xin Chúa khai quang cho tôi đặng - 
hiểu thấu; và chỉ dẫn cho tôi biết 
|| đàng lành,*hằng xem sóc gìn giữ tôi, ˆ 
Ở bay, chớ ở như con ngựa,” eon 
Ñ{ lừa vô tâm vô trí. \ 
{| Xin Chúa bảm khớp gò cương” 
W{ những kẻ lánh ra xa Chúa. - 
| Kế có tội phải chịu ghe lần khốn 
W{ khó, mà lòng lân mắn Chúa sẽ bao 
{| phủ những kẻ cậy trông. 
l|  Ø những nhơn hiển häy vuimầng 
{| trong Chúa," kẻ có lòng trung ngãi 
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thật hãy tán tạ khong khen Chúa, 
_Tán tạ. 


— >—_ 
_ THỨ BA 1L 
ớ Chúa tôi, xin chớ lấy. oal gia Ẫ. 
thạnh nộ mà quở trách" sửa phạt tôi. [ 
Vì những mũi tên Chúa đã thấu |]. 
vào mình tôi,* tay Chúa đè lấy tôi đã |Í 
nặng nẻ lắm, k 

Thân thẻ tôi chẳng còn nơi lành, || 
_bổi p phải cơn Chúa giận,” hài cốt tôi 1: 
chẳng có khi an ôn bởi tôilỗitôi.,  |Ÿ 
Vì những tiền khiên đã quá khỏi | 
_ đầu tôi, "và như gánh nặng đè lấy tôi, 

Nhữn ø dấu tích tôi đã thúi tha hư 

nát, “bởi những sự đại tôi làm, 

Tôi là đứa rất hèn cúi lưng chịu 
nặng nề quá sức, ” rót ngày những 
- lo buồn sầu não. 

Những sự nóng nảy đã đầy trái 
oật tôi,* cả và mình tôi chẳng eónơian, 

Tôi phải chịu đau đớn hư hèn quá 
lẻ,"lòng tôi buồn bực thiết tha, - 

Ớ Chúa tôi, Cbúa đã biết mọi sự 
tôi mơ ước, "sự than thở chẳng kín 
8ì trước mặt Chúa đâu. 


v 
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Lòng tôi rổi rắm, sức tôi chắng' 
_ còn giúp tôi đặng,ˆsự sáng con mắt Ầ 
{ đä mất. sả 
ẳ Những bạn hữu tôi dứng lặng mà 
| nhìn,*những thân thích tôi ngồi nơi 
| xa xác. 
¡ Những kẻ xưa ở gần tôi, thì tây 
lánh ra xa cách, “những kẻ tuổi fìm 
{ linh hồn tôi, thì ra tài nông sức mà 
bày đặt những đều độc ác; 
{| Nói những sự hư từ, ' toan đo 
| những đàng qui kẽ, lỐ 
| Mà tôi như điếc cùng câm, ` chẳng 
{[ nghe sự gì, cùng chẳng nói lời gì. ˆ 
{[ Đã nên như người vô nhỉ khả 
 thính,”"vô ngôn khả đáp. 
J vì tôi đã trông cậy Chúa, “thì Chúa š 
Ấ{ sẽ nghe (ôi mà chớ, | 
{{  Kóo kẻ thù tôi thấy tôi tất tưởi, "thì 
W{ vui hẩng nói lời kiêu ngạo. 
| - Tôi đã đáng bô tiên thị nhục, “đau 
[ đớn chẳng khi đừng. 1 
Ấ[  Yì ôi dã xưng ra sự lỗi, "cùng sẽ - 
| lo lắng về tội tôi. _ NỈ 
Ñ[ Những kẻ thù tôi hãy còn đứng - 
đ[ vững, và những kê ghét tôi càng | 
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thêm nhiêu quá bội. 

Những kẻ lấy ơn trả oán, ° thì gièm 
siếm, khi tôi đổi việc lành...... 

Ỡ Chúa tôi, chớ bỏ tôi cô độc, "chớ 
để tôi xa cách, 

Hãy ân cần giúp lấy tôi, `eùng cứu 


| chữa tôi, 


Tán tạ. | 
' THÚ' BỐN 

Œ Chúa tôi, xin Chúa lấy lòng rất 
nhơn thứ thương xót tôi. | 
- Tôi xin Chúa hay thương muôn 
phần, “lấy muôn phần thương mà 
tha tội lỗi tôi. 

Xin Chúa rửa linh hồn tôi, * cho 
trong sạch, 

“Tôi bây giờ xưng thật tổ tường, 
“tội lỗi tôi đä quả báo trước mặt tôi 
luôn.. 

Tôi đã lỗi cùng một Chúa mà làm 
những đều gian ngược trước mặt 
Chúa, ° tôi chẳng dám chữa mình, một 
xn Chúa chứng lời Ghúa phán, mà 
phân định việc tôi chí sự theo lời thuở 
trước, kẻo bàng nhơn năn trách, 
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Thuở tôi mới sanh trong lòng mẹ, 
*thì tôi đã mắc tội tổ tông. 

Nhưng mà Chúa đã thương yêu, 


| cho tôi biết tin đạo thật, * Chúa đã tỏ 
-}| ra cho biết mọi đều thánh trí Chúa ˆ 
| cao sâu mầu nhiệm, 


Xin Chúa hãy rưới ơn, thì tôi đắng 


| sạch,*xin Chúa hãy rửa, thì tôi sẽ 


thanh bạch hơn tuyết. # 
Xin Chúa cho tôi đặng nghe tiểng 


vui mầng, * và gân cốt tôi liệt nhược, 
| xin cho vững vàng sừng đứng. 


Xin Chúa chớ xem xét sự lỗi tôi làm | 


Â | chỉ Tmột tha tội tôi cho hết, 


`Ở Chúa tôi, xin Chúa dựng lòng 

tôi cho sạch, “và sửa lại tính trí tôi 
cho chính nên người mới, . 

Xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt 


-Ƒ Ð Chúa,”xin Chúa chớ eất lại ơn Ð CTT 
- khỏi lòng tôi. 


Xin huờn lại cho tôi đặng vui mầng 


| về phần rồi, * mà chịu ơn thiêng liêng 
jJ | rất trọng bên vững trong lòng, 


Thì tôi sẽ nên gương dạy kẻ ngũ ˆ 


| | nghịch "biết đàng mà trở lại cùng 


Chúa. 
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Ớ' Chúa tôi, xin Chúa cứu lấy tôi, 
xin chữa lấy tôi cho khỏi tội đã làm 
đỏ máu oan, "thì miệng lưỡi tôi sẽ | 
hứng vui khen ngợi, vì ơn Chúa đã | 
làm cho tôi đặng nên nhơn ngải. | 

Xin mở miệng tôi *cho tôi đặng 

rao truyền sự ngợi khen Chúa. 

_— Phải chí Chúa muốn của tế lễ, thì 
tôi chẳng tiếc, “song tôi đã biết giống 
ấy chẳng làm phi lòng Chúa mấy: 

Có một giống tế lễ rất đẹp lòng: . 
Chúa tôi, *là lòng khiêm nhượng ăn ˆ 
năn thắm thiết, thì Chúa chẳng từ. _ 

Xin Chúa lấy lòng rất nhơn lành 
xuốn# ơn rên núi thánh Xion, ” và 


xây đáp thành lũy xung anh thành : Í 


 Giêrusalem. 

__— Thì chúng tôi sẽ lấy Miek trung 

ngãi dưng trên bàn thờ Chúa, ° các 

_ giống mỉ vị trọng tốt mà tế lẻ, thì 
Chúa sẽ nhậm lấy hết. 
Tán tạ, 

| —!t 3 —..— 

THÚ NĂM - 

"ở Chúa tôi, nghe lời tôi nguyện, 

xườn tôi kêu thấu Chúa. : 
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Xin chớ trở mặt đi; ˆ ngày nào tôi 
phải khốn, xin Chúa hãy ché tai, 

Ngày nào tôi kêu van , hãy nghe 
tôi cho kíp. 

Vì sự sống tôi đã tan bay dường 
khói, ' hài cốt tôi đã tiêu hóa như tàn 
mạt: 

Tôi đả phải trừ căn tiền thảo, *lòng 
khô héo chắng còn nhớ bữa ăn. 

Tôi hằng sợ hãi than van, "cho nên ˆ 
gây võ da bén eốt. 

Tôi đã nên như chim thất ngẫu ở Ì 
một mình, *eũng như chim eú núp ẳn 
nhà hoang. 

Tôi ở chốn vắng khóc khoải đêm 
trường, “eũng như sẻ sẻ lẻ loi chót 
nóo, 

Những kẻ thù tôi hằng nhiếễe nhóc, 
"những kẻ đã tặng khen, thì tày lại 
oán (thù. 

- Tôi kinh khủng cơn Chúa giận, 
f mà sát phạt. 
Nên tôi đã lấy tro làm của ăn, *lấy 
- nước mắt chan hòa làm của bÑbAs 2 

Sự sống tôi dường bóng xế, "và. 
chóng héo như lá cỏ lìa cây, 


SIẾU,..J.C Tế 


_ Mà Chúa là vô thỉ vô chung, và |Í 
_ danh Chúa đỗ bền muôn đời hằng có, |ƒ 
_ Chúa sẽ đứng dậy vững vàng mà 
| thương đến Xion, “vì đã đến thì 
-_ thương xót, thì Ấy đä đến. lÍ 
—_— Vì kể có lòng thờ phượng Chúa |Ị 


"*eòn thương nhớ nơi thạch bích thổ |[ 


tưởng, - | 

Mà các công vương tẻ trớng cùng | 
dần ngoại đạo ˆ“§ễ kinh oai sợ khiếp || 
kính tôn danh Chúa. AI 

Vì Chúa đã tái tạo Xion, * ai nấy sẽ |Í 
đặng thấy chói lòa hơn trước. LÌ 

Chúa đã nhìn đến lời nguyện kẻ 
hèn, *ehắng chê lời eầu xin trông 
ước. 


Yậy phải ghi chép truyện nây để | 


đời sau, “cho dân hậu sanh đặng |J: 


khong khen Chúa. 

Vì Chúa ngự tòa thánh rất cao đã 
nhìn đên, "Chúa ở trên trời đã đoái |Ÿ 
xem dưới đất, 

Mà nghe lời than thở kẻ phải hãm | 


hình, “ càng tha cho kẻ đã đáng chết. |ƒ 


Cho đặng cao rao danh Ghúa trên | 
_ núi thánh Xion, *và khong khen kính |ƒ 


-l | 


chuộng danh Người tron 8 thành 
Giêrusalem, ỳ 
(ác công vương cùng lê thứ: " sẽ | 
hội đồng tôn phục Chúa. 
Xin Chúa tỏ ra cho tôi thấu biết 
"phép Chúa trọng vọng dường ấy. 
Xin Chúa chớ để qua như nhiều 
đời thuở trước, *eùng hãy đẻ tôi cho 
đến khi ấy, 
Thuớ nguơn sanh Chúa đã dựng 
nên trời đất, *và tay Chúa đã lập các 
từng trời. s 
Trời đất sẽ đồi tàn, mà Chúa hàn D 
có vậy, ” trời đất phải đổi thay iẻm 
cựu như giống y thường. 
Chúa đổi sinh linh, như khăn che 


| phủ, ˆ mà Chúa là Chúa thường Ranh 


đời đời chẳng hết. 

Con cháu tôi tá Chúa sẽ đăng nhờ 
phép trọng ấy, “và miêu dệ hậu lai 
sẽ đặng hưởng chẳng cùng.  _ 

Tán tạ. 


THÚ' SẤU 
Coi trước nầy, trang 124, 
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Œ Chúa tôi, xin Chúa nghe lời tôi |Ï: 
nguyện, hãy lặng tai nghe tiếng tôi | 
cầu, ° xin Chúa lấy lòng rất nhơn 
chính mà nghe tôi. 

Chớ lấy phép công thắng mà xét 
đoán tôi tá Chúa, “vì chẳng ai sống ở 


thế gian đặng cẩm mình vẹn sạch Ni 


trước mặt Chúa. 


Vì kẻ nghịch thù theo bắt linhhỏn |Í. 


__ tôi, 'mà nhận tôi xuống đất, 

Nền phải tổi tắm như kẻ chết lâu 
đời, “linh hồn tôi buồn bực lo lắng, 
trong lòng thì bối rối. 

Tôi tướng nhớ suy đi gảm lại 


"những ơn thúa đã làm cho tôi mọi | Í' 


ngày thuở trước. 

Tôi đã giơ tay lên cùng Chúa, *linh 
hồn tôi như đất khô khan. | 
Xin Ghúa nghe tôi cho chón 8ø; “lòng | 
tôi đã ngạt ngào. 

Xmn Chúa chớ trở mặt đi đàng 
khác, *kẻo tôi như kể sa ao vực. 

Xin Chúa cho tôi sớm chịu lấyơn |: 
Chủ lành Chúa, ` vì tôi trông cậy mội |Í. 

u18; " 


ÍÔ chánh lộ,*vì linh hồn tôi một ngửa 
l, trông ơn “Chúa. 


nghịch thù, vì tôi đã trắn vào cùng 


|| việc làm theo ý Chúa, vì Chúa là căn 


— 299 — 
Xm Chúa chỉ cho tôi biết đàng 


“Xin Chúa cứu lấy tôi khỏi kẻ 
| Chúa ;”xin Chúa dạy đỗ tôi cho biết 


- bổn tôi. : 

Í — Thì ĐCTTT sẽ dem tôi vào quê thật, 
| “Chúa rất công bình sẽ. cho tôi đặng | 
- sống mà thêm sáng danh Chúa. 
Ị Chúa sẽ nhắc linh hồn tôi khói bề ˆ 
cam khổ, *mà lòng nhơn thứ Chúa | 
l| phân tấn những kẻ nghịch thù tôi. 
Và tiêu diệt những kẻ nhiều hại 
| lỉnh hồn tôi, ° vì tôi là thật tôi tá Chúa. 

lI| — Tán tạ. 

Xin Chúa chớ chấp tội lỗi chúng 
tôi cùng tội lỗi thân truyền chúng tôi: 
xin Chúa. đừng quả báo tội m chúng 
tôi. 
| Ớ Chúa tôi, giúp lấy tôi cùng; Chúa 
|| hãy ân cần thương đến tôi. Những 
l| kẻ kiểm lễ mà giết tôi, nó đä phải | 
| thẹn thuồông kinh hải. Kẻ dốc lòng | 
{| làm dữ cho tôi, nó đã phải tháo lui 
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xấu hỏ. Kẻ đưa lời phi báng, häy bạt 
mặt tháo lui; mà hề a1 thờ phượng 
Chúa, hãy vui mầng bội phần. Ai có 
lòng mến Chúa Cứu thế, hẩy cao rao 
danh Chúa chẳng cùng, 'Bằng tôi hèn 
mọn khó khăn và thiểu thốn mọi 
đàng, xin Chúa giúp tôi, xin Chúa 
cứu lẾ Sử yện Kê tôi cho kíp, Amen. 


_—àn 
ĐỒNG NIÊN TỒNG KINH VĂN 
PHẦN THỨ NHỨT 

THẾ: "cố. ® 
CÀ HAI NUÀT LÌ 


Xã TỔN NĂM. 


_ §k—CA HÁT TRONG MÙA SINH NHỰT 
Í¿— CÚU THỂ THÁNH BẢN _ 
—- Hôm nay ngày Chúa giáng sinh 


SG mOM nay, ngày Chúa giáng 

lM BE BC sình, — Ta phải bỏ tình 

n1 B2 3| \ Òu sự thể.— Số bởi Chúa 
cm. thương quá bội, 

Nên tiên ¡ mình xuống cứu lấy ta. 

| *Lẽ nào mà chẳng động lòng, 

[| Khi thấy Chúa làm pgười bé túi ! 

ÍÍ Há nở dửng dưng tấc dạ, 

Khi thấy Người nằm chỗ xót xa, 

{| *Ta cùng nhau một ý một lòng, 

|| Học đòi kể chăn chiên đang thuở ấy, 

|| Mà đem trí đến hang lừa, máng cỏ, 

|| Kính lạy Vì Cứu thể mới sanh ra, 
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*Chớ chi ta mắt đặng xem tường, 
Gho thỏa thứa tình yêu mến | 
Song hề kẻ lòng tin cũng đặng, - 
Là khi chầu lễ Misa. - 
“Thầy dưng thánh tế nửa mùa, 
Có Mình Chúa như sinh mới VẬY. 
Ta phải kính thờ hết dạ, 
- Mà đội ơn eất tiếng than hòa, 
| “Ai ngờ Chúa tôi, 
_ Xuống thế làm người nơi hang đá, 
Nằm trong máng cỏ 
Trên trời nào thiểu chỗ cung tòa ? 
| “Ghốn thiên đàng Chúa ngự chưa . 
đang, 
Sao muốn chịu sinh nơi hèn mạt? 
Trong hang đá, là nơi cầm thú, 
| Ghúa ưng nằm chẳng luận nhuốc 
nha Ì 
* Chủa cao trọng tốtlành, _ 
Chọn nơi rốt hèn mà nằm đó, : 
Tôi bụi tro tội lỗi, 
Kiểm nơi nào xứng đặng đồ nhờ ? 
| ? Đây tớ ăn mặc bằng chủ nhà, 
Ậy ơn rất hậu | 
_ Ghúa trời sinh xuống nơi loài ẠN 
- Rất đổi thiết tha |. 
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“Chúa đã ưng chọn lấy phần hèn, 
Bẻ cho tôi nghỉ ngơi chổn trọng! - 
{| Chúa lạnh lẽo xuống sinh ngoài nội, 
| - Bê cho tôi ấm áp trong nhà!--.- J§ 
_ *CGhúa thà khiêm nhượng kbó khăn, 
_' Cho tôi đặng phong lưu phú quới, 
Ghúa đã làm người hèn hạ, HN 
Cho tôi lên cổi thọ eao xa Ì 
*Chúa chiu khó cho tôi vui mừng,y_ 
ông ơn ấy dễ hầu kế đặng ! 
“Tôi xin dưng linh hồn và xác, 
Đến trọn đời hết dạ phượng thờ. 
“Nguyên theo ý Chúa một đàng, 
Vị đã thương tôi dường ấy, Amen, 
2— CỨU THỂ TÒA TRUNG 
— = Ở máng cỏ 


là máng; cỏ, 
Quới hơn bệ ngọe, báu nữa lầu vàng, 
Vì Chúa trời sanh xuống hôm nay, 
Chọn lấy mầy làm ngai mà ngực. 
*Œ mắng cỏ, 
Trọng quá hòm bia, tốt hơn tòa các, 
{| Vì đặng của châu báu vô giá, 
{| Để ngày sau chuộc tội muôn dàn, 
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*Ở máng có, ~ 
Khác nào đền thánh, ví băng † thiên 
đàng, — Vì hôm nay có Chúa Ngôi 
HaI,—NÑgự với mầy, dấu yêu 0ó một; 
_—— *Ớ máng cỏ, 

Hơn các từng trời, rộng cao mấy: 
trượng, — Một mây nay chớ Vì cao 
lớn,—Chín trời k;a trứử Chúa hẹp hòn; 

_ " máng cỏ, 2a 
Tốt lành rất mực, thanh quới bội 
phần! — ác mùi hương xạ khôn | 
đang, —Ngăn dặm hoa thơm dễ ví| - 

*Ở rơm cổ, 
Báu nữangoc vàng, tốthơn nệm gấm; 
Vì hôm nay on Chúa xuống thể, 
Dùng lấy mẩy như nệm mà nằm, 
*Ớ con bò con lừa, .. 

Rày mầy nèn khôn khéo hơn hết loài 
người fa.— Vì lấy hơi trong mình 


mầy, — Mà thở ra cho ấm Chúa, 


L 


“Ơ con cháu Adong ôi | 
Hãy vào hang đá nầy, mà xem loài 
thú ấy, — Vì nó khôn ngoan lắm thì 


_ta phái thẹn thuồng. 


"Lạy Chúa, 
Chúng tôi đã vô ân bội ngi, 


*k 5 xá ø - ° 
".. ”„.—. h "A Š ` LIA ca “ 5 
° N ` m “ - “.- ì v” _ỂẲ 
=3 2 an ¿ › ~”ã “. & 5 - h “ 
P = , y 


Í xin Chúa thương thứ tội đuông tình. 
' Chúng tôi hiệp với Thiên thần, 
| Cùng muôn vật mà đền ơn Chúa. 
| Amen. đào 


$3, ~ NỬA ĐÊM MẦNG CHÚA RA ĐỜI 


\ HÌ ỦÁ đêm mầng Chúa ra đời, 
) Bức khăn sạch vấn, đề nơi 


la Xí - Ñ _zếe n€. 
Ï _r rơm trải lót bơ thờ, _ 
| Mượn ấm bò lừa, quì thở dưng hơi, | 
- Kiểng tỉnh soi sáng thâu đêm, 
- Chói chói giữa trời, nhỏ xuống Bêlinh, 
- Thiên thần chín đấng chầu quanh, 
&' nhạc rập, ràng, mầng hát xướng 
caa 
- Vậy có ca rằng, rằng ca Thiên Chúa, 
| | Táng tình tình tan œ, thiên đàng rộng 
l mở, —Chúa cả ra ơn, ơn cả chữa đời, 
HH ;Ơ. chúng người ! tới xem điểm 


' Kia #404 hang đá, nọ trước lêu 
| tranh, — Hằng tính tình tỉnh, thánh 
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Tiểu Hài sinh,— Thật Ngôi linh tính 
tang tình là tình Thiên Chúa. 

Năm trong máng có, bó bức khăn 

đơn, — Rằng : Bảo chúng nhơn,. tới - 
xem thì biết, - I{ 

Tiêu thiểu nhạc thiết, tấu cách vô { | 

bièn,— lìằng tính tình tính, thánh {. 

Tiểu Hài sinh, — Thật Ngôi linh tính 

—_ tang tình là tình Thiên Chúa, 

_ Thiên thần vô số, nhạc thỏi tung hô, 

Hạ địa an hòa xưng Tái Tỏ, 

Thượng thiên vinh phước tụng 

Nguơn Tôn. TY: thì 


4.— Ó CHỦỬA HÀI ĐỒNG GIẢNG: 
SINH CÚU THỂ 


_ Ở Chúa Hài Đồng, giángsinh cứuthẽ, | 
Nứa đêm giờ tí, Chúa mới hiện điềm. - 
"Đức Mẹ"cầu nguyễn, tưởng trong 
Kinh Sấm. — Đức Mẹ tưởng gầm, 

Chúa mới ra ngoài, 
*Mẹ trải khăn dài, vấn Con bông lấy, 
Đức Mẹ khi ấy thảm thiết thương 
_ thay : Kế, 
"Chúa sanh mùa nầy lạnh lùng giá 
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Í | rét '—Mẹ nhìn sau trước chắng có 
¡á nơi nào. 
|} “Mẹ để Chúa vào nằm trong máng cỏ, 
“| Lừa bò quì thở dưng ấm chút hơi. 
| “Đức Mẹ vưng lời Chúa Cha truyền 
-| dạy. — Thiên thần khi ấy hiện xuống 
| làm chiêu, 
1| "Đờn hát dập dều, xướng ca lừng 
| lẫy, — Giude thức dậy, khi đứng 
— khi quì.. 
- "Ngọc sáng lưu ly hào quang tỏ rạng, 
Thiên thần truyền đoạn; tiểu mục 
__ tiểu phu, 
"Hái củi dưng vô ; nhìn xem thấy 
Chúa, — Hài Nhi nhỏ nhỏ, thật Chúa 
làm người. 
"Chúa mới ra đời giáo nhơn chỉ pháp ; 
| Qui ma khép nóp, mất vía hỏn kinh, 
“U { "Thật người tiên sinh, nhiều ơn cực 
| trọng. — Ba Vua lóng nhóng, tìm 
Ghúa trấy sang, 
*Đến ngả ba đàng, Ba Vua biện đó, 
W | Ba Vua nói khó truyện Chúa ra đời, 
| "Ngö đặng hản lời, cho tường mọi 
| nối,—Rode bối rối mới hói các thầy : 
.J | *Sấm kỷ tỏ bày Bêlem chính sở, - 
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Rode thêm sợ, giả chước fìm sau; 

*Giục giả đi mau, sao sao tôi tới. 
— Ba Vua khôn đợi, bươn bả xuất hành, 
_ "Trực chỉ Bê thành, phượng thờ Cứu | 7 
_ thế.—Ba Vua dưng lễ ba vật ý mầu, | 1 
- *Ba Vua thôi chầu, trở về bốn quốc: | † 
{ Ba Vua đạ thật trọn đạo làm tôi, 

Amen, 


| ø5.— CHÚA CẢ RA ƠN LÀM NGUỜI CỨU THẾ | ÌÏ 


(nÚA cả ra ơn, làm người cứu thể, |† 
-_ Chọn Bà làm Mẹ, khiết bạch đồng |Íf 
trinh, — Thanh bạch tợ gần, sạch . 
trong chẳng bợn, 
*Bầy nhơn đức eä,eựetinheựwethanh; |' 
Phước lạ lánh mình, như lầu vàng |'“ 
trọng.—Nhưlinhdơnnghiệm,dường | ƒ 
giống trọng thiêng ;— Như hòm bia | ƒ' 
"truyền, như ngai Thiên Chúa.  |Ÿ' 
"Hằng : hơn mọi nữ, thánh sủng |ƒ' 
nhuần thân ; — Vẹn vẹn đồng trinh, 
_—__ đồng trinh vẹn vẹn, 
|_ “Nước Gha trị đến, ngôi cả Nữ Vương; 
Khúc ngợi ca xang, xướng ca mầng 
HỆ 
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*Sach trong vẹn về, vẹn về về đồng thân: 


Bàu chữa muôn đân, tưôn dân nhờ 

phước, 4 
*Nhơn từ cực rộng, lộng k )ng khoan 
_“nhơn: - _ 


` Đờn đớn đờn đơn, là đờn khẻn ngơi. 


Vui thay vui thây, vui thảy vui thay, 
Vui su mâng Chúa ; Chúa tôi yêu. 


“Sạch trong vẹn về, vẹn về đồn ø trinh; 


E1. Tích tịch tìnhtang ,tìnhtang tíchtẳng, 


“Tường vàn chất ngất, sáng suốt. 
vừng hồng ; 
Kìa kìa thánh Mẫu, tay bồng _ 

Nọ nọ Hài Nhi chơn Chúa. — - 
*Quì chầu bên nọ, ông thánh Giude; 
Thần bảo như ghi, dinh nĩnh \ chẳng 

chây, 


"- *Vui thay vui thắy, 


Vui chỉn quá vui, sáng thâu thế giái,. 
Yếng giại sáng soi, eàn khôn vũ trụ ; 
Sáng thâu lộ lộ, ,sáhg suốt lòng người, | 
Mầng Chúa ra đời, sáng soI thiên hạ. | 


Í| *Nhìnxemthánh Nữ, nhan sắc tợ hoa, t 
|[  Chớn chở nguy nga, `. thanh s1 li 


thức. 


— )10 — 
“Thật Mẹ Chúa tôi, trọng vọng vô hồi, 
Thắm thiết thương ôi, dưỡng nuôi - 
Thiên Chúa ! Amen. 
6— ĐỘI ƠN CHÚA CÚU THẾ, 


lM K2 NÓI ơn Chúa Cứu thể... 

M 0À / Km Thật Con Đức Chúa Cha ! 

| đã Vốn Chúa sinh ra trước. 
chưng thuở chưa phân trời đất, — Vì 

lòng yêu dấu mới ra đời, chuộc 

_ loài người ta, | 

"Thiên thần xuống truyền xưa, 

Sau sinh bởi dòng vua Đayvít, 

_ GIuong mầng hớn hở, | 

Kính thay lòng thánh Man ! 

"Đang thuở giá đông, 

_ Chúa sanhxuốnghanglừa hiu quạnh. 

| Ban đêm giờ tí, _ 

Chúa nằm trong máng cỏ xót xa, 


“Lầu trại su sơ, | 
Chốn thành ngoại tư bề trống trải, _ 
_ GIó mưa lạnh lẽo tiết đông thiên, 
| Đòi doạn thiết tha. 
__ Vật thấy cũng thương thay, | 


| Lừa khom cúi dưng hơi cho ẩm, 
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_ Bêm sáng như l_ VẬY, 
_ Thân thung thăng trồi tiếng mà ca, 
"Thần mách bảo mục đồng, 
Rủ nhau tới thửa nơi chóng chóng, 
Chúng xem tường thánh Tử, 
Vấn khăn nằm đang khóc oa oa, 
"Đức Mẹ ríu gối quì 
Châu chực Chúa, mặt hoa héo hắt, 
_ Ruột loan đường dao cắt, 
Nhìn thấy Con, lụy ngọc nhỏ sa, 
_ *Ẩy Qhúa oai : và, 
Xuống trần thể giống hình ti tiện ; 
Liêu mình khổn khó, | 
_ Ghuộc chúng tôi khỏi phép quÏ ma; 
*Ớđ con thảo tôi ngay, 
{| Hãy vui mầng, vì bởi gần ngày ban 
thưởng; | 
Hỡi loài gian đẳng nghịch, 
Hãy vui mầng, vỳbỡi đến tiết thử tha, 
*Ớ đấng giáo nhơn, 
Chớ khá hại tính ta rất báu, 
| Nào người ngoại giáo, 
Hãy noi theo đàng chính đây mà. 
_ "Ghụng phục thỉ đến ngày thánh đẳn. - 
| | Thánh Hội Gông cả tiếng ngâm nga, _ 
Ÿã "Thần đã chủee trngé4y vinl Phước, | 
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Ta phải xin đẳng chữ an hòa, _ 
"Vật còn biết ơn trả ngãi. R. 
Người há quên thờ Chúa kính Bài! | 1. 


*Muôn lạy Ghúa Hài Nhi, § 
Đoái thương tôi chốn đày by ở. ¡ 
Ngửa trông Chúa Œứu thể, 1. 

J{Ð Đuông thứ tôi tội trước đã. qua. / 
“Giúp tôi tớ bền lòng tin eậy, | | 


Giữ luật điều chẳng chút sai ngoa ) 
Rày dưới đất phượng thờ kính mến, 
Sau lên trời vui về lâu xa. - 
“Lạy Chúa đä giáng sinh, 
_ tho tôi CIng thiện tứ, Amen, 


\À 
7, = HỠI MỤC vi: 
ĐỶ: Thiên thần : 
'H:¡ mục đồng, hổi mục đồng, 
Nghe ta bảo tin lành chớ sợ, 
_Cho bay xem sự lạ đã trông : 
Qua hang đá ngả Bêlem, 
Thầy Đâng đời đời hằng có, lÍ 
Làm người bé bé mới sinh, lí 


_ Nằm máng cỗ, bó bức khăn, - 
Chịu lạnh lšo cứu đân đắm đuôi ‡ 
Coi thầp hèn, thật Chúa hiển vang, 

-_ tua đừng ngại dạ, xả Km“ ma kh k _ 
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Mục đồng : 
Mlầng hởi mầng mìng Ï 
{| Ơ anh em dậy dậy, 
| Lịnh Thần dạy vưng vưng, 
{ | Mau mau xem tợ mặt, 

Chạy chạy, chớ chậm hơn. 
Phước chúng ta may mắn Ï 
Lòng nhơn Chúa yêu đang, 

{| Nọ hào quang chói lói, 
{ | Kìa hang đá rõ ràng. 
{ | Tiếng Trẻ oa vắng vắng, 
| Nhạc Thần nổi rân rân, 
{| Chúng ta vào kính lạy, ˆ 
{| Đặng xem Chúa tỏ tường, 
: Mục đồng đến nơi máng cỏ, 
{ | Mâng á mầng mâng ! : 
[| - Vụi á vui vui Ì 
|} Bội ơn Chúa muônđời hằng có, 
{ | Đoái đến tôi là giống không không. 


-| đn soi sáng Thiên thần truyền bảo : 
{| Thấy Ngôi Hai thiên hạ đợi trông, 
{| Địch hèn xin thối dưng hầu Chúa, 
| on mọn cậy tin mến hết lòng; 

{|  — Vui á vui vuil 

_| Nửa đêm đang mù mịt,. 

J | Bổn phía phút rạng ngời,. 


_— A11 


Hắn thật điểm lành, sinh Chúa thánh, 

|, Đề trời xuống đất cứu dân ngày, 

- Thiên thần bay phới phới, 

Mục đồng chạy dầy dầy. 

—— Vul á vui vui | 

' Lừa: UưƯƯtưƯ!1 

- Ghúng tôi tuy vật ngốc, _ 

| Thấy Chúa cũng thương như. - Ỹ 

Tiếng tăm chắng có hầu khen ngợi | Í 

_ Hơi hám tạm dưng thể hỏa lư; Ề 

_ Gúi thở dài thầm gảm,- 

_ Hả miệng rộng hơi hà, 
Ưưưư!.... 


Ƒ—Ẫ——=>cC  ẰS——ẰẨ®ằ——_ | 
02 0) b.— MẦNG CHÚA NGÔI HAI ĐỀ TRÒI 
"00000727 s XUỐNG THẾ, 


Mi HIÀNG - cthảy mẩầng thay, 

N1 ÑÐ mầng thay là mảng. 1: 

mi Máng Chúa Ngôi Hai để |”. 
tời xuống thể; Mầng che oai ¡ thể, Ễ § 
chuộc tội cứu dân, 

Mâng thây.. - \ 
_ Mầng thánh Thiên thần xuống chấu LÍ: 
_ton Chúa; Mâng đông vô sở, cất | Ì 
tống tung h hô, 


{l chở che. 


sơ đẾN cá 
Mảng thây..: 


Mầng thấy sáng lòa khắp nơi hang | 
đá ; Mầng tin bảo lạ, thiên hạ ngóng 
trông. _ | 
Mâng thảy.. - SA 2 
Mầng chúng mục đồng rủ nhau lạy 
Chúa; Mâng đi ca múa, địch thôi - 
khong khen. 
Í Mâng thấy... 
l| Mâng giống bò chiên dưng hơi ấm 
H| áp; Mầng kìa loài vật mà biết ơn . 
thay ! 
Mầng thấy... 
Mầng máng cỏ nay nên tòa Chúa | 
ngự ; Mâầng hơn các fía, trọng quá 


l[ lầu son. ị 
|  Mâng thảy.. v | 
Mâng giống cỏ rơm lhóa nên nệm | 
chiếu ; Mầng hơn của báu quới nữa |. 
gấm hoa, 

| Mầng thấy... - ` 
(| Mâng Đức Chúa Bà đồng trinh sinh - 
({ đỏ; Mầng nay đáng Mẹ sinh Chúa ˆ 


Mảng thảy... : 


{[ Mảng thánh Giude làm cha nuôi | 


>. BI” ca 


- dưỡng; Mầng lên chức lớn hơn các 
thánh xưa. 
“Màng thấy... 
h Mảng bấy chúng ta thật là có phười: 
: Mâng ơn may đặng Thiên Chúa viếng 
ta, 
—— Mầng thây:.: vÁ 
Mềng đã GỖ Cha thứ tha tội N” : 
He 22 thêm có Mẹ bàu chữa ta lun: 
Mầng thảy... 
Mẳng phải biết ơn, hằng hằng cám - 
đội; Mầng tua lánh tội, kính mến 
Chúa tôi, 
Mầng thảy... 
Mầng kẻ đến chầu trong ngày lễ cả: 
Mãng vui chớ khá phai lợt thửa ơn, 
Mảng thảy... 
Mảng thây giáo nhơn trọn đời cho 
nhớ; Mầng tua ghi by: đạo Ghúa 
cho siêng, 
Mầng tháy... 
Mảng phải câu nguyền cho muôn 
dàn rồi ; Mầng ra khỏi lưới ma qui 
bủa giăng, 
Mãng thảy... 
Máng tới thiên tưới bỡi công: Cứu 


`. .- 
thể ; Mầng ơn khôn kể, cám đội vô 
cùng. 

ng thầy mầng thay, ng thay là 
mầng, 
® "...— 


9,—LỄ ĐẶT TÊN ĐỨC CHÚA GIÊGU  - 
— Hôm nay Ð € Cha. ), (at 2:8 _ 


si § Kfow nay Đức Chúa Cha 

q1 lồn Con Người lên vì Cứu thể, 

Khấp khuyên các giáo hữu, 

Mầng lễ cả cất tiếng tung hô. 

“Mựa hề phạm đến Quờn eao 

Tua phải cậy trông Vì trọng. 

“Trong lòng thờ kính, ngoài miệng. 
khen mầng, 

Kính nợ danh Chúa trọng vọng VÔ 


ñ củ@ 
F Chín phẩm trên trời, muôn dân 
{| dưới thể, 

Chí nhẵn chổn địa hình, 

Phải sấp mình khàm k"ấyi 

“Tên Chúa tôi rất cao rất thánh, 

_ | Đáng ngợi đáng khen; _ 

| | Kháp đông tây miệng hằng tán tụng, 
Ỉ âu trời đất ơn điệc chớ che, | 


-cân— 


_ *Tên Ghú: tôi vang hiển vô song 
- Quới thanh quá bội ; 
Nhãn từ thái tảo cho đến huình hôn, 


Bốn phía dàn trời muôn lần chúc |ˆ 


thánh. 
“Tên Chúa tôi rất oaiphuec thánh thần; 
Trọng chói lòa thiên địa, 
Vinh phong đời khôn ví,. 
(Quờn tước thế đâu tày. 


_J "Tên Chúa tôi nhơn đứe vô cùng; 


- Khoan thay rất mực, 


-_| Hằng duông thứ những kế vong ân, 


Hay đoái hoài phô người bội ngần, 
“Tên Chúa tôi tài cao có mộ, 

- Phép cả không bai, 

Kê đơn cô nhắc lên vì thể, 

Người bần khóhưởng phước cöI rời, 
"Tên Chúa tôi, chúng tội khiên, 
Bên lòng sở cậy, 


Người yếu đuổi an dạ dựa nương; “ I 
Vững tợ thành đồng, chắc dưỡng | 


lũy sắt, 
“Tên Chúa tôi ví dường dao sắc, 
Nào khác thuần bền, 
Ké non gan dứt chừa bảy mối, 
s x Đgưệu sức đánh diệt ba thù, . 


TT BI — 


| "Tên Ghúa tôi vừng hồng soi sáng 
W}  kẻu mê, 

{| Thang thuốc chữa chuyên người tật 
I§ bịnh ; ` 
|| Kẻ âu lo hằng an ủi, 

{| Người xiêu lạc lại dắc dầu ; 

|| Phô chúng hoang đàng càng thêm. 
| sửa dạy. ề 
|| “Lay Chúa tôi, aI có lòng „ 

| Mà kêu tên Chúa, 

Đầu làm ecn hoạn nạn, 

| Đều đặng chữ an nhàn. - 

*Xin ghi tên Chúa vào lòng tôi, 

| Đẻ. mến yêu tướng nhớ muôn đời, 
Hằng tin cậy, chẳng lìa giây phút.. 
Amen, 
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10.— LÊ BA VUA : 
TAM VƯƠNG TRIỀU THỊ CỨU THỂ 


-- Anh em ta chầu lễ hôm nay. 


\¿NH em ta châu lễ hôm ¬ ¬aAY, sẻ vã 
TA Phải nhớ lời Thánh Kinh thuở. 
1. (ỨC 

Khi Ngôi Hai xuống thế đặng mười. 
ba su 
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(ó ba Vua phương đông thấy vì sao lạ, 
Bèn hiểu đặng Chúa Cứu thể đã giáng 
P.8 NHG 227: LG 
Liên trầy qua thành Bêlem, vào hang 


Khi ấy ba Vua đều dưng ba vật, 
Và sấp mình kính lạy và than rằng : 
| “Kính lạy Chúa, 
_ Đức trọng vô cùng, quờn eao khòn - 
_ Ngự trên chín phẩm, xem xuống 
___ Mmuôn loài. _ | 
Tù trời xanh xuống viếng dân đen, 
Khiến lòng đỏ khôn cầm lụy bạcs 
*Ai ngờ Chúa dựng lò tạo hóa, 
Sứa bức càn khôn, 'n 
Rày ấn phép cao sang, ` 
Xuống sinh nơi hèn mạt, 
Là hang tâu thú, là chốn phi cầm, 
ˆ Chúa tôi trrớc vô thí đời đờihằng có, 
_ Sau vô chung đặe đặc đâu cùng, 
- Nay làm người đồng máu đồng loài, 
Khác chi kẻ có sanh eó tử, 
ở Ai ngờ Ghúa dựng đủ tòa sao, 
_ Làm nên cung nguyệt, 
_ Hày nằm nhờ máng có, 


L== 


Ghịu xót xáy mình vàng. _ 

* Chúa tôi trên vui bấy Thièn thần, 

- Dưới an thay dân vật, | 
Nay chịu chuỗi sầu, đượm tuôn giạt | 
thám. 

* Ài ngờ Chúa đức ra trời cám, 

Oai dậy đất rung, 

'JÐ Rày run en cây gió tạt, 

(| Thêm lạnh lễo trận mưa lồng, 

|| * Chúa tôi sinh nhiều núi ngọc, 

Sắm đủ non vàng, 

Nay nệm đỡ lưng nhờ vài nhắm cỏ, 

Lại áo che thàn tạm một bức khăn, 

* n Chúa cao đầy, thân tôi tro bụi : 

(| Trước hiện vì sao lạ, chínéo đem đàng, 

Nay ban giúp ơn thiên 8g; no quờn 

l| nhàm thế, 

| * Lay Chúa mới sinh còn bé, 

l| Vì dân chỉiu khó thậm dày,. 

Có lẽ nào lòng tôi chẳng đắng cay - 

Có lề nào sự thể còn ngon ngọt Ì 

(| : Nhãn đầu mạng sống củng chẳng 

| tham cầu. 


LÔ Nay nước mọn ba tôi,lễ đơn bá giống: 
| Vàng cùng nhủ hương, một dược 
# he, hầu Chúa; . 
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Lượng trên phán nhậm; chúng dưới 
ngửatrông  = ˆˆ « 
Dưng ba tiểu quốc lai trào, n 
Nhờ Chúa chí tôn chiếu hộ, 
_* Chúng tôi sấp mình lạy Chúa, 
_ Muôn muôn tuổi thọ chẳng cùng, 
Thậtvì Cứu thế, vốn Chúa thiên cung, 
_ Nguyện kính thờ, chẳng dám bai 
- Tin, mến, cậy, thiếthơnmoisự, Àmen, 
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__ 1,—LỄ BA VUA 
TAM VƯƠNG LAI THẢO 
— Kiêng tỉnh vừa lố rạng. 


Yu á Vu vui Ì 

Kiếng tỉnh vừa lố rạng, 
Cứu thể mới ra đời, 

_ Nhiều thuở chàu trầm ngồi ngóng 
_ Chúa, ` gt TP 4, 
Bông phương bạc lễ tới xưng tôi, - 

| Thi ân nhuần trăm họ, 

- Giáng phước gội muôn loài, 

"Mầng thảy, mảng thay, mầng thay 


là mầng.. 


* Mâng thấy hgôi sao hiệh ta chói lói : 
Mâng nay Cứu thế tỏ đấu giáng sinh, | 
Mầng thầy, bản bản... 
“| "Mâng có Sẩm Kinh trước đà ghi 
chép; Mầng dòng Giacóp sau Chúa 
sịnh ra. 
Mầng thảy... 

bia Mảng ở cöi xa Ba Vua đông thổ : 

Mầng tin tỏ rõ, chẳng chút n ghi nan, 

Mầng thảy Y‹‹s 

"Mầng kíp lên đàng, trầy theo sao lạ; 
Mầng lên xe giá, lễ vật đến dưng, 
Mầng thầy... 
{| *Mâng có kiểng tin dẫn đàng đi | 
trước; Mầng theo nổi ben ngày 
sáng luôn đêm, 
Mầng thầy Ts›. : 
| * Mầng tới Salem, sao bèn ắn ÿ Sm 
Mâng tin khôn hản, tìm hỏi Rod ® 
| Mầng thây... 

*Mầng đặng tìn nghe Thánh Kinh ghỉ 
- 6hỉ; Máng rằng: « Cứu thể sinh ở ˆ 
« BêÌem,. »› — Máng thây:¿. 
_*Mâng phải đi tìm, xa xuôi chẳng - 
-| nại; Mâng sao nay lại soi By như . 


| xưa, XI thâu 
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*"Mầng cám ơn đưa: Bêlem đã tới ; 
Mảng sao đứng lợi, hang đá chỉ Vô, 
Mầng thảy... 

"Mảng bấy Ba Vua xuống xe vôi vä ; 
Mầng vào hang đá, cất tiếng than 
rằng : 
_ *« Kính lạy Chúa mới giáng sanh, 
s4 Thương chúng tôi nước xa ngàn 

‹ dặm, | 
( Dạy ngôi sao soi sán 8, 
c Đem chúng tôi chầu 0húa ra đời. 
‹ Lễ mọn chút vàng, cùng nhũ 

‹ hương, một dược, 


* 


« Ba tôi dưng kính : lạy Chúa nhậm 

‹ lòng ; _ 

‹© Bái vọng eửu trùng tung hô danh 
‹ Ghúa, » 


Thiên Thần ¡ 
H:¡ Ba Vua, hỡi Ba Vua ! 
Ñghe ta bảo tín lành, chớ ngại ; 
Ba Vua đùng trở lại Salem, 
Vì xấu lão Rodo — - 
Cứu thói dữ bắt vủa mà giêt, - 
Và hại Oon Thiên Chủa mới sinh, 
Về nẻo mới, jới quê nhà; 


Mức .. = R 5 Ƒ_— _—— ——————— —— 
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Chở trại đàng xa đặm (ham; 
Có ta phù hộ chở che: 
_Bình an đôi chữ ! xá kíp lên xe! 
_ Ba Vua từ giả Chúa: 


Mảng í á mầng mầng ! 

Tin lành nghe mầng bấy, 

Đội ơn Chúa Hài Nhi - _ 

Sai thánh Thiên thần lòi cặn. kể: * 
Lòng nhơn Cứu thế rất khoan thay! 
Chúa ở, tôi về, thương chỉ xiết! ' 

Ơn sâu ngãi thẩm nhớ nào khuây !_ 
Nguyện hết lòng ngay thảo, ớ 
Kính thờ Chúa muôn đời, 


Ba Vua về dọc đàng, 


Mầng á mầng mầng! Vui á vui vui | _ 
* Ba ta phải vui lòng thẳng chỉ, 
| | Đàng quan sơn chớ nại xa. xuôi (3) 
|- Vui á vui vui! 
*“ Ấy Con Chúa ra đời lạnh lẽo ; 
Ta là ai lánh nẻo chông gai ( 2) 
ŸVul á vui vui ! p 
* Có Thần trước dẫn đàng che chớ, | 
Ta chỉ lo thú đữ rừng hoàng )°.- 
| Vưi á vui vuil - Si 
|| * Soi gương Chúa đẻ trời THêNg ) thế ; `| 
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- Âu là ta giả bệ từ ngai (2). 

Vui á vui vuil - 
_ *Rode hởỡi lòng muông dạ thú ;. 

Sao lo mưu hại Ghúa Ngôi Hai ( 2)1 
Vui á vui vui | 
_ *Kể sâu thiểm mổng lòng gian trá; 
_ Người đâu hay, Chúa đã lễ soi (2) 
Yul á vui vul | 


*Lễ thì đó trước tìm lạy Chúa 
| Đemllòng tin ái mộ hơn đây ¿ 2). 
Vui á vui vui | 
"Chúng ta phải hết lòng tin kính, 
Nay về sau vưng lịnh đừng sai ( 3), 


Vui á vưI vui Ì 
_ "Nguyện ra sức đền ơn trả ngäi, 
Rao danh Cha, giảng dạy đòi nơi ( lớa 
Vui á vui vui Ì 
*Œn Cứu thể thật là đức cả, .. 
Anh em ta tạc dạ chỉ nguôi (3). 
—  Vụi á vui vui Ï 
“Bình an thấy nước nhà đã tới, 
Nhờ ơn trên rất đổi khoan thay ( 2) 
Vui á vui vui Ì 
*Dưng hồn xác, quyết từ ngôi báu, 
Nhờ ơn thiêng trọn đạo làm tôi (2). 
"Vui á vui vui | 
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NII.——CA HÁT TRONG MÙA CHAY 
1.— LỄ TRO 
—Ớ các giáo nhơn. 


_Ở các giáo nhơn, 
Ta phải nhớ vôn ta là đầt. 
_ Ấy phận hèn chớ khá kiêu căng, 
Vì chết đoạn, xác huờn về đầt. 
Vậy phải đứt chừa vòng thê tục, 
Bồ phô đều yêu mến trần duơn. 
Lo nghĩa Chúa hầm mình đánh tội, 
{ | Cảm ơn Cha, khóc lóc châu chan. 
( | ' Vì Người rất nhơn từ quảng ái, 
1 | Nên hay tha thứ tội oan khiên. 
Tê lễ Chúa, ơn trông đạc đức, 
Củi cầu nguyền khỏe lóc thánh tiền. 
Xin thương xót thừa lòng chúng tử, 
_ Thứ tội tình phô đấng nhơn ban. 
{ | * Vậy hãy gẫm lời khuyên giảo hầu, 
{ | Ta phải phen tìm đàng bát phước, 
J | Ngõ lánh vòng tai gờ ngữ quan. 
Việc phước đức chẳng nề nhỗ mọn, 
J | Sự họa đâm mựa chớ vương mang. 
.J | * Thu hoan hÌ chẳng thìn nết vặt, 
J | Ngày mạng chung nào lập khóc than † 
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Ũ: Chủa, hãy suy lòng tử ải, 
Mà đoáải thương đến chúng lẫm than. 
“Mười giái dạy thần lành để khuầt ! 
Bảy tội đầu qui vuôt thêm gian. 
Cúi xin Chúa khử trừ tam dịch, 
Ngửa trông Cha ban xuông thất đoan. 
| “Chúa lân mẫn vớt người đấm đuồi, 
| _ Gha nhơn tử chữa kể tật tàn. 
Xin Chúa hãy lặng tai cho rõ, 
- Mà nghe lời ấu tử khóc than. 
"Tán tạ khong khen một Chủa Ba Ngôi, _ 
| Hằng có nhãn từ nguơh thỉ đời đời. Amen. 


——tc©———- 
2,—CÚI NGUYỆN GHÚA MUÔN PHẦN THƯƠNG, 


loi nguyện Chủa muôn phần thương, 

Như lòng Chúa rất nhơn từ, 

Xin hãy muôn phần thương xót, 

— Mà sô tội lỗi tôi đi, | | 
Xin Chúa rửa tôi, cho tôi địng trong đắng Nviệ 
Vì tôi hẳn biệt, tội tôi quả bảo quả thh. 
Tôi đã lỗi eùng Chúa lắm, —- 

Tôi phạm tội trước mặt Ghủa, 

Xin Ghủa thương tình tha thứ, . 

Ko mà nhuộc đẩổn từ bị. 

l tôi mắc tội tô xse4/ 
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{ | Nhẫn thuờ đầu thai lòng mẹ. 

ì Mà Chúa đã nhậm lòi hứa, 

Soi tôi cho biết lễ mâu. 

Chúa hãy rửa tôi ,thì tôi liền trắng hơn tuyết. 
Chúa hãy nhơn thứ, thì tôi liền đặng : an hòa. - 
Xin Chúa hãy trở mặt đi, . s1?) 
Ghớ nhìn dến tội tôi nữa. : 

Xin Chúa xuông lòng thanh tịnh, 

Cho tôi tâm chánh thật th. 

Xin chớ đề tôi, phải lla cách xa mặt Chúa. 
Xin chớ cất ơn Đức Chúa Thánh Thần làm chỉ, - 
Xin Chúa cho tôi nay đặng vui về phẩn rỗi, - 
Đặng ơn bền vững, ăn nắn đau đớn cẳi chừa 
Sau tôi sẽ đạy kể thù,. 

Biết đàng trở lại cùng Chúa, 

Xin Chúa chữa tôi khỏi tội 

Đã làm đồ mảu oan xưa, 

Thì miệng lưỡi tôi sau sẽ khong Viên : 

Tản tạ lòng nhơn nghĩa Chúa. 


: {| Và lưỡi tôi sau mắng rỡ, 


Tặng khen lòng Chúa nhơn từ. 


Phải mà Chúa nhậm lễ tể loài vật, 
| | Lễ nào mà tôi đám tiêc cùng Chúa ? 
- | Song chang đẹp lòng Chúa đâu, 

Vị lễ rầt đẹp lòng Chúa, 
Là lòng ăn năn thẩm thiết, - 

Hẳn Đà, thì Chủa lạ chẳng từ, 
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Xin Chủa thương đến Xion 
Cho có thô tường thậch bích. 
Khi ấy Chúa sẽ nhậm hêt 
Lễ vật dưng trên bàn thờ. 
Tán tạ khong khen một húa Ba ®Xgôi 
Hằng có nhân từ nguơn thỉ chẳng cùng. Amen. 


3—= LÒỜI CHÚA TRỐI 
~ Hỡi linh hồn tôi còn vui chỉ nữa. 


([uU no ÔI ! : 
) Hỡi linh hồn tôi, còn vui chỉ nữa | 
han ⁄Á | Vào đây xem Chúa, vì bỡi tội mẫy, 
Chúa L dhịn đẳng cay, thầm sầu khôn kê: 
Cả mình nứt nở, chẳng có nơi lành, 
Lại chịu dỏng đỉnh, trên cây thánh Giả. 
Ôi ! : 
Gai kia một chút đâm phải ehơn tôi, 
Van đất kêu trời, tôi chịu chẳng đặng ; 
Ba cái đỉnh sắt đóng cho Ghúa tôi, 
Thì đau đớn nầy ngắn nào kề xiết ! 
Phần thì những vít quá hơn ngàn đòn, 
Chơn tay mắc đỉnh, trở trăn chẳng đặng ; 
Phần thì gai nhọn đóng thấu vào dấu, 
Và trước Và sau, biềt mầy mươi cải | 


— 3931 — 

Chúa chịu đưởng Ày, đau đớn rát rao, 

Biết là ngần nào, ai suy cho xiết ! 

Máu thì chảy hết, môi mệt nhọc nhắn, 

Lại chịu ghe đàng đẳng cay chua xót. 

Chịu đói chịu khát, chịu nắng dãi đầu, 

Cùng chịu ghe đều nhuốc nha xấu hồ. 

Những là quân đũ vây phủ xung quanh, 

Thầy Chúa nhọc nhẵn trên cây thánh Giá, 
Trờ trăn chẳng đặng, kêu rằng : «Khát khao», 
Buộc giầm đầu sào, đưa cho Chủa uông.- 
Chúa đương khốn nạn, nó đã chẳng thương, 
Nó lại nhạo rằng : « Con Chúa trời đất, 

« Gó tài có phép, sao chẳng xuông đây 2 

« Chữa người đông tây, sao mình chẳng chữa? 
Còn ghe đều nữa, khôn kề cho cùng... - 
Chẳng thấy ai thương, nói lời an ủi. 

Ôi! 

Những người hẻn hạ, hiện có kà `. 
Đang khi hoạn nạn, viếng thắm an ủi ; 
_Lại đâu những đứa tù rạc ngục hình, 

Có kẻ thương tình, bưng cơm trao nước Ì 
Mà Chúa trời đầt, chuộc tội muôn dân, 

Khốn cực mọi phần, không ai đoái lại ! 

* Vêrô hỡi ! 

Sao chẳng chồi đậy viêng Chủa một giây, 
Khéo nỡ lòng * mau quên lắm NAM, 
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Nào lời khi ã Ấy : « Ai có bổ Thầy, 
‹ Thì mặc ý ai; song mình chẳng bỏ, 
‹ Đầu lâm sự khó, tù rạc £ủ: hình, 
_« Thi cũng liều mình theo Thầy đến chêt », 
Rày Chúa khao khát, nước chẳng ai cho, 
Chớ nào Vêrô biên đi đâu mật ? 
Bỏ ,0húa bắt ngắt, võ võ một mình, 
Chẳng thầy ai thương, viêng thăm giúp đỡ 1 
* Hỡi là những kẻ theo Chúa ngày xưa, 
Hơn năm ngàn người, mà nghe Chúa giảng, 
Khí Chúa thầy đói, thì thầm thiệt thương, 
Bên làm phép lạ, ra bánh mà nuôi ; 
Chớ phô người ây đi đâu màt hết ? 
Chúa chịu khốn cực, ngó trước xem sau, 
Chẳng thây người nào cho một giọt nước, 
Thấy những đẳng nghịch, thây Đhng đoàn 
gian, 

Thấy những nồng nàn, thầy đều cay đẳng. 
* Ớ' các Thiên thần, Thiên thân là đấng. - 
Bảy lùa sôi sắng kính mền Chúa trời, 

Ngưởi ta bạc tình cùng Chúa đường ấy, 
4s Nhơn sao đứng lặng bặt bặt mà nhìn, 
Chẳng lây tình thương giúp bơ Chúa với, 
Bỏ Chúa tât tưởi, khôn nạn dưởng nầy ! t 
Ữ các Thiên thần ! sao chẳng thương Chúa ? 
Sao chẳng phạt tôi còn thương chi nữa ? 
-* Hõi là những kỗ có mặt ở đây, 
Khả hãy lặng tai, mà ngho cho biết : - 
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Ày Chủa trời đầt thầy ta dại đột, 

Theo tính hư hồt, chẳng giữ luật điều, 
_ Phải phạt vô cùng, hỏa hình địa ngục, 

Thì Người thầm thiệt, thương tiếc loài ta, 
4| Nên chịu ghe hình, thê cho ta khỏi. 
{| Bối ta làm tội, Chúa chịu đóng-đỉnh ; 
{1| Bối ta mê ăn, Chúa chịu khao khát ; 
{ Bởi ta dâm đấm, Chúa chịu trần truồng, 
{|{ Vì bỡi thương con, chẳng nệ xào hồ... 
{| Còn ghe hình khô, khôn kề cho cùng, 
|| Cha chịu cho con khỏi mọi sự dữ. 
Í[ ây ta coi thử, đã phÌ hay chưa, 
| Hãy còn ham mê những đàng tội lỗi ! 
Chúa trọng đường ây, chịu khốn đỗi nắy, 
Vì bỡi thương ai, ta suy cho biết, 
Ghúa trên thánh Giá rầt đôi xót xa, 
Dầu đã kiệt lực còn một chút hơi. 
Cũng chẳng mờ lời nói ta cho động, | 
{| Nghi dung bằng bặng, cùng than thở rằng ị 
lị œ Cha ôi Ì 
{|{ ‹ Ñổ nào Cha bỏ Con chịu một mình, 
{| « Mà Cha làm thỉnh, sao đành lòng đặng ? 
4| « Bối lịnh Cha phán chuộc tội muôn dân, 
1W | c Nhẳn thuở ngươn sinh cho đền tận thà, 
(| ‹ Nên Con phải gánh rất nặng dường nầy, 
{| ‹ Hồt sức hệt hơi, không ai giúp đổ; 
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q Gòn một giây nữa, Con chêt mà thôi : _ 

‹ Đám xin Cha coi, mà tha tội nó. `. ¡ï 
ứ ác con các nước, các xứ các miễn, vs h 
‹ Thì cũng xin Cha tha đi cho hit. | 
« Dầu nó đại dội, thì cũng là con, | 
« Xin Cha xuồng ơn cho nó thấy thấy, “sˆ. R 
‹ Biết đàng trở lại, kèo mầt lnhhón — — Í. 
« Cha đã làm nhơn cho Con chuộc nó, — - 
« Xin Cha chớ nỡ chầp nó làm chi; 
« Một xin eoi đây, nơi chơn nơi tay, 
« Nơi cạnh nương long, nơi đầu nơi mặt, 
« oi sau coi trước, coi cÃ và mình, 
‹ Còn nơi nào lành, mà Cha chấp nó ". 
¿ Đầu ghe hình khồ, Con chang nài hà, 

« Một xin Gha tha, nó lầm chẳng biết.» 
* Ấy ta hãy xét, Ghúa thương dường nào, 
Còn nại làm sao, mới biệt thương TẾT, 

Hồi ôi ! Ả.. 

Chủa trên thánh Giá, thư dể XÓt wa0y4 tôi, È 
Càng gần hết hơi; càng thương hơn nữa, — << 
_ Nghe nói khi ầy Ghúa trở mặt lại, - âẲ.. 
| 0ho đặng coi thành Giêruslem  ©  ˆ 31.. 
 0ác thánh gẫm rằng ; Chúa coi Salem, `. 
Là kẻ có tội, kẻo mật linh hồn. 
Âu là khi ầy Chúa cũng than rằng ; 
4 Salem con ôi ! con hãy lại đây, 
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«Mà nghe Cha trồi cho con lời lành. _ 

_ cHơn của thế gian ngọc vàng châu báu ; 
_,€Nấy Cha là Chúa đã sinh ra con : 

« Ôha lại liều mình chuộc con cho rỗi. _ 

_ «Ỡ con, con ôi !:'ngửa mặt lên dày, 

.. « Xem Cha dường nây, mà suy cho biệt. 

_ « Cha chịu đói khát, bối con mê ăn ; 

« Nây Cha trần truồng, bỡi con dâm dục ; . 
« Ny Cha kiệt lực, bối con phong lưu ; 

« ba chịu oán thù, bối con ghen ghét... 

« 0òn ghe hình khác, đề cho con suy, 

« Chẳng cỏ tội gì mà Cha chẳng chịu. 

| ¿ on suy cho biết, bối Cha thương c0n, 
-« Nên chịu ghe hình, thê cho cøn khỏi. 

_« on hãy trở lại, có Cha chịu cho, 

_# Đầu tội thề nào, thì con cũng khỏi. 

_« Vậy con trở lại, chớ ngại lâm chỉ; 

_« Đừng nghe ma quÌ, mà mầt linh hồn. 
__« Gha có lòng nhơn tha con mà chớ. 

_ «Con đã nghe thấy Madalenna,  - 

_&« Lớn bé trẻ già, muôn vàn người khác, 
_« Thầy đặng thanh nhàn, khỗổi đàng tội lụy; - 
— « Huống lựa là con, làm sao mà ngại 1 
__« Cha biết con đại, tất tưởi xứ nầy, 

_ « Cách bạn xa thầy; mồ côi cô độc, 

— « Nào Cha có chấp, mà con hầu nghĩ? 
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« 0on nại nỗi gì, mà không trở lại ? 

‹ Hay là con ngại yêu sức non lỏng, 

‹ Ôon hãy cậy trông mả chịu ơn thánh, - 

« Ñgõ nhờ sức mạnh giữ: đạo cho bền, 

« Chớ khá hay quên, mê theo thê tục, 

« Đền sau khôn cực, phải phạt vô hổi. - 
-ø Con-ôi Ì 

‹« Xưa nay làm tội, nào thầy gì dâu ? 

« Một thấy buỏn sẩu cùng là xầu hồ; 

« Lại thầy lo sợ, giớn giác đêm ngày, 

« Vì e rày mai phải sa địa ngục. 

« Sao con đại đột muôn khôn làm chỉ 

« 0on có sức°gì mà chịu đặng lửa, 

‹ Cùng ghe hình khô địa ngục lâu dài 

‹ Khi ấy cậy ai cứu con cho khỗi ? 

« Con càng la lôi, khóc lóc kêu rên, 

« Thì càng rát rao, đời đời kiệp kiếp ; 

‹ Lại phải đói khát, khôn eực mọi bề, 

‹« Gon chịu nặng nể sao cho đủ đỗi ? 

« Ay là sự đói, khôn nói cho cùng, 

« Lại nỗi lửa sinh, nói làm sao xiêt ? 

‹ Biền nầy những lừa, biền kỉa nồng nàn, 

« Khắp hêt dây tràn, tư bể những lửa, 

‹ Cùng ghe hình khô, con chịu làm sao ?- 

« Con lầy sức nào, mà chịu cho đặng ? 
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« Con phải lội lặn trong biền thẳm sân, 


L -# Trên dưới trước sau đầm để những lửa. 


« Gòn một đều nữa, là con ngạt ngào, 

; Thờ ra thổ vào, thì đều những lửa. 

Ẩ Lại con ở giữa những đàng qui ma : 

« Nó hằng kêu la, hằm hằm cẩn rút: 

‹ Không ai binh vực, khôn nạn thân con Ï 
r Nó lại đánh đòn, gia bình tù rạc ; 

« Còn ghe hình khác, khôn kề đành rành. 
« Cha có lòng lành, khuyên con chớ ngại. 
« Rày con trở lại, có lễ mà trông, 
« Một mai lâm chung khôn phương thoát khỏi, 
« Ghe hình khốn khô, Cha đã thấy rồi : 

« Thấy con bồi hồi, thầy con bức tức, 
| « Thấy con buồn bực, thầy con kên van, 
_« Thấy con nồng nàn, thầy con chới với, 

-_ « Thấy con tất tười, thấy con mồ côi. 

«  Gioang con ôi † 

« Cha đà hêt hơi nói không đặng nữa ! 
« Gha có một Mẹ, phú lại cho G1oang, 
« Đề làm Mẹ con, ở cùng hôm sớm ; 
« Nây Mẹ yêu dấu, Cha trôi cho con, 
« Kẻo Cha chẳng còn ở cùng con nữa, 
« Ñgười sẽ gìn giữ, cùng bàu chữa con, 
‹ 0ho đặng vuông tròn, khỏi mọi sự đỡ. 
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—_'« Hổi Mẹ! 
‹ Ủ lại cùng nó, cho Con qua đời: 
« Khuyên Mẹ chớ nề, hãy: làm Mẹ nó, 
« Mẹ đà xem tổ, Con chịu dường nấy, 
« Bối vì thương ai? thật thì thương nó. 
( Nó còn ngây dại, xin Mẹ giữ gìn, 
« Bàu chữa ủi an, khi nghèo khi nạn, _ 
‹ Thân Con chẳng quân, thương nó mà thôi. 
‹ Hỡi Mẹ, Mẹ ôi! Con thương nó lắm ! 
‹ Nầy của yêu đấu, Con trối lại cho, 
_ © Kẻo Gon bây giờ chẳng còn sống ta: 
{| s Xin Mẹ ở lại cùng các chúng con, 
« Kễo Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa.. 
Ặ .._ Ở các con ôi ! 
‹ Các con ở lại, Cha chết bây giờ ! 
« Các con chớ lo, ầy Mẹ con đó! ~. 
‹ ©ha cực chẳng đã mới lìa các eon, 
« on phải mổ côi, như đao cắt ruột. 
« GIẦ Mẹ ở lại! Giã eon các nư "tà 
‹ Cha đã hêt sức, câm chẳng đặng lâu... 
« Từ nẩy về sau, “chẳng thầy Cha nữa; 
« Các con hãy giữ lời Cha trước san; - 
‹ Chẳng khổi bao lâu, thầy Cha mà chớ. › 
“ Chúa giã lời ấy, khi gần hết hơi, 
Ngừa mặt lên trời, rằng: «Cha tôi hỡi! - 
‹ Hồn 0on trối phú ở trong tay Cha! » 
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Đoạn Chúa thở ra, gục đầu nhắm mắt. 
ˆ Gha ôi † 
Trôi mến trối thương cho con mà ¡chết !. 
Đẳng cay chua xót, cám cảnh Cha ôi ! 
Thương con vô hồi suy làm sao dặng ' _Ẩh 
Treo trên thánh Giá, chết đứng, lột trần, 
Chịu giăng tay chơn như người trộm biển, 
Chịu đói chịu khát, tầt trởi mọi đường. 
{| Lại bội lòng thương, giúp sức ở đời, 
{|  Hâu sau lên trời, sống lâu vui vẻ. 
| Cha thì chẳng nệ đói khát nhọc hình, 
_| Cho đền đóng đỉnh trên cây thánh Giá. 
| Dâu khôn cực quá, cũng chẳng than van, 
Một lo cho con, kêu con mà trối ; 
Trối no mọi nỗi, trối đấu, trôi yêu, 
Trôi hêt các đều, cho con cặn kẽ ; 
Dầu có một Mẹ, cũng trối cho con ; 
Còn một mình trần, gục đầu mà chêt. 
{ Cha ôi! thầm thiệt, tha hỡi là Cha! 
{| Trồi thương xót xa cho con mà chất! - 
Â | Rày con chí quyết tr lại ăn nắn ; 
{| xin Chúa xuống ơn, con theo ý Chúa : 
| Sẵn lòng chịu khó, theo đổi dầu chơn, 
Xin xuống đẩy ơn cho con trọn ngÏi, 
Hầu sau tiêu sái hưởng Ghúa thường sinh - 
Trên chồn thiên đình đời đời kiêp kiêp, Amen. - 
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—4/--LỜI ĐỨC MẸ THAN 
- ==Nầy là Con tôi, nhơn sao ủ đột. 


`" HƯƠNG Ô[I! 
`⁄4 Nầy là Con tôi, nhơn sao ù đột 9 

Mặt xưa tươi tôt, sáng láng hiển lành, 
TRày sao ra hình xầu xa hư nát ? 

Sông Con đã mất, sáng Con chẳng còn, 

Bỡi tay ai làm cho nên hư hột ? 

Những sự tươi tôt thản thánh thiên đường, - 
Rày đã nên gương mọi bể khốn nạn ! 

Con mắt xưa sáng hơn nữa mặt trời, 

Bỡi tội loài người cho nên mở mệt... 

Nầy là tay thật cứu tủ huờn sanh, 

Chữa đàu đó lành, đặng an, dặng “khôi. 
Nảy miệng hay nói thiện ác phân minh, _ 
Lấy những lời lành dạy răn thiên hạ. l|: 
Ai ngờ sự lạ! tay người thế gian lả | 


L cu 


Lầy phép nồng nàn hại Gon Thiên,Chúa, 
Dường như tôi tá phải chịu gian truân ! 
Rày Mẹ mât Con, sống làm sao đặng ? 
Những phô kẻ khác, khi phải sự phiền, 
Cậy đã có Con giúp lời an ủi ; lÑ § 
Mẹ rày bôi rối chẳng biết cậy ai lễ 
| An ñi một lời giảm phiển, kềểo khôn,. “. 
| Ruột tằm đòi đoạn, Con hỡi GiÉo1u ! lỆ 
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{  Nadarét xưa chữa chùng kẻ liệt, 
W| Bao nhiêu kẻ chết, cải tử huờn sinh. 
Mẹ khốn một mình, sao Con chẳng chữa ? 
Lời Ximêong xưa bảo Mẹ rằng : 
« Con như đao sắt thâu qua lòng Mẹ, 
| (Con chịu nặng nể, Mẹ mang khôn khó. » 
{| Hỡi Giudêu nọ! vốn Đầng hiền lành, 

| Nhơn sao đóng đỉnh chết trên thánh Giá ? 

Con ôi ! chua xót chịu chết một mình ; 

_ Cho nó nghĩa lành, nó càng làm dữ ! 

Bðỡi lòng Cha cỗ thương xót tội nhơn, 

Mà chẳng tiêc Con, vì lòng thương nó. 

Sao Con chẳng có hồi Mẹ một lời ? 

Lưỡi on chữa người điếc cảm cho đã ; 

Mẹ thì run ngã, thở chẳng ra hơi, 

Nhơn sao Con tôi đành chẳng chữa Mẹ ? 
 §ao Con chẳng đề chút dầu làm tín, | 
_ Cho Mẹ giữ gìn, kếo lòng Mẹ nhớ ? 

{| Mẹ xin gai mũ cùng cái sắt đỉnh, 

Í| Thánh Giá gian hình, lưỡi đòng thảy thấy ; 
{| Mẹ xin giữ lấy, làm của yêu riêng, 

Hơn của thê gian, ngọc vàng châu bán, 
Những sự yêu dấu, vui vẻ thê gian, 

Là những của hèn, chóng qua chóng hết. 
Những kẻ khi trước gặp sự bằng an. 

Đến sau phải phiền, càng thêm sầu ủ. 
Thiên thần xưa đã khen tôi làm chỉ? - 
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Đặt tôi cao vì cho sang cho trọng ? 
Bây giờ càng xuông, nên thấp nên hèn ; 
Những sự ngợi khen rày nên ti hồ. 
Thiên thần xưa bảo rằng : « Đẩy phước lạ,» 
Bây giờ thật là những phần thương khỏc; 
Xưa rằng: « Có phước hơn các nữ nhơn,» 
Rày phải khồn hơn các bà sản tử, 

| Xưa rằng : « Thiên Chúa hằng ở cùng Bà,» 
Lời ây thật thà : Chúa trời còn ở; 
Song lo Mẹ giữ ôm xác GIÊG1U, 

| Hồn xuống , Lâmbô, chẳng còn ở thể. 

| Khi xưa tuôi bé, âm xác Con tôi, 
Thấy những sự vui, Thiên thần mắng hát; 
Bây giờ chẳng khác cắt ruột đòi cơn, 
Thảm thiết lo buồn bàn hoản ghe nổi 

Ông thánh Gioang. 
*Cũng một khi ấy có ông thánh Gioang 
Thảm thiệt bàn hoàn, thương Thầy chịu nạn. 
Than rằng; 
—_ tThương ôi ! 

Ny là Thầy tôi, rày sao chẳng nói 9 
Hôm qua ban tôi, tôi dựa vào lòng, 
Thầy còn nói cùng mọi lời sau trước ; 
Rày tôi ôm xác Thầy đã sinh thì ! 


Nây là mặt khi tôi xem trên núi 
Sáng lòa chói lói hơn nữa mặt trời, 


-?31— 


Rày bối tội người cho nên hư thác. 

Bà thánh Madalenna. 
* Nầy là nỗi nước bà Mađalen, 
Tới gần ôm chơn, ríu quì khóc lóc, 

Than rằng : 
Thương ôi! 

Ñây là ngày trước các tội trình Thầy, 
Giảng dạy bấy chẩy, cho tôi sáng láng ; 
Lòng tôi kính mền, xin rửa chơn Thầy, 
Vì ơn . trọng đây, cho tôi khối tội : 
Đã mầng mọi nỗi, lại thêm phước nhiều, 
Bỡi Chúa thương yêu, Chúa cho khôi tội ; 
Sau dâu lâm lỗi, phải chịu sầu bị, 
Tôi ước chớ chỉ cho tôi khỏi sông, 
Lẽ nào cho chóng đặng chết theo Thầy ; 
Tôi rửa chơn Thầy, trọng hơn mọi nỗi. 
* Ớ" linh hồn hỡi ! tríu mền thương thay, 
Thầy Thầy chềt đây, sao mình còn sông ? 


Ý Í Nước mắt nhỏ xuồng rửa chơn Thầy liên, 


Chẳng có khi quên, sấu bi đòi đoạn. Amen. 


Ồ, QWb6z ôi ! Bến kế: Chúa nỏi 
cơn thạnh nộ, 
- 'Goi trước nầy, trang 233, 


Coi trước nầy, trừng 296, 


T:—NiVuoei ôi Ì Đức Mẹ sầu bí dau. 
lòng thảm thiết, 


Coi nh : HẦY, trang 239. 


—~ 


8.— Cám ơn Chúa cả Bn 
: tắc vô cùng, - 
_ Coi trước nầy, trang 243. 
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'9—NGÀY TH NĂM T1UẦN THÁNH 
—Ớ linh hồn tôi, còn Vui chi nữa, 


Nnu "ƠNG Ôi | 

-_ Ở linh hồn tôi, còn vui chỉ nữa ? 

Vào đây xem Chúa, vì bỡi tội mấy, 

Chúa chịu đẳng cay, thầm sẩu khôn kể, 7. 
Mở lời phán bảo cám cảnh thương thy, | Ƒ 
Rằng : « Linh bồn Thầy buồn cho đên chết, | ' 
Hỡi là trời đầt, trời đất hay chăng? — |! 
Chúa vui thiên đàng, rày nên khôn cực. 

Sắc xưa tươi tốt quá nữa là huê, 

Rày sao ủ ê, xanh xao gầy võ ? 

Mặt xưa sắng: tô hơi nữa mặt trời, 

Bỡi tội loài người cho nên hư hột, 

Lòng thêm chụa xót vì thầy Giudà, 
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Nó phai đảm sa hỗa hình địa ngục, 
Cùng ghe kể khác giày đạp Máu mình, 
Chẳng đặng chịu công ơn thiêng cứu chuộc, 
Thầy hình khôn cực mình phải chịu sau, 
Rầt đối lo sâu, chơn tay rũ liệt, 
Sấp mình xuông đất, chẳng khác tội nhơn, 
Này nĩ cầu xin rằng : « Cha tôi hỡi ! 
« Lễ nào cho khỏi chén đắng nây chăng 2 
« Song le xin đừng theo lòng Cop muốn ; 
« Một xin cho thuận dõi thừa ý Cha.» 
Nước mắt chan hòa, mồ hôi máu chảy ; 
Tư bề vắng về, bát ngát một mình, 
Lạnh lẽo đêm thanh, nào ai giúp đỡ ? 
hài 

Chim kia có tô, hầu tồi về nằm, 
Thú nọ có hang, ân khi rét mướt ; 
Chúa sinh trời đàt không chốn gối đầu. 
Quạnh quế đêm thâu, gồi quì khấp khởi. 
Ớ Adong hổi ! sao chẳng đến đây, 
Xem thử vườn nấy bằng vườn kia chẳng : 
Adong vui sướng, nên Chúa gian nan ;- 
Adong mê ăn, Chúa chịu đói khát; 
Adong ấm mát, Chúa chịu lạnh lùng ; 

{ | Adonglạt lòng nghe lời vợ dồ, 

Ì | ,Ghúa xin gắn vó, chẳng thấy ai nghẹ, 


| “Nào các Tông đồ đi đâu, chẳng thấy ? 


Bặng làm chút chứng mền Chúa sinh thành, | -|. 
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Le NT 


Võ võ canh khuya, sấp mình sát đất, 

Đêm đông rét mướt, thờ chẳng ra hơi : 
Vườn nọ vườn nầy khác xa nhau bấy ! . 
Vườn kia đầy dây những sự thanh nhàn, 
Vườn nấy đầy tràn những đều lo sợ. 

Ớ“ cây biệt lành đữ, độc địa đền đỗi nào ! 
Làm cho Chủa thiên tào rày nên thân tất tưởi ! 
Mặt thánh đây bụi, chẳng ai phủi cho. 


Để Thây run rấy, khốn cực một mình, 
Sao khéo vô tình, không ai an ñi ‡ 

Ớ Vêrô hỡi, xưa trên núi kia, 

Thấy Chúa oai nghỉ, vui mầng phở lỡ, 
Xin làm nhà ở, chẳng muôn trở về, 
Làm sao đây thì ngủ mê chẳng thức ! 
Nào lời khi trước quả quyêt bầy chầy : 
« Dâu ai bỏ thầy, song mình chẳng bỏ ; 
« Dâu lâm sự khó, tù rạc khô hình, 

« Thì cũng liều mình theo Thầy đến chết,» 
Nhơn sao chẳng giúp đỡ Chúa một giây, 
Cho trọn thừa lời, mau quên vội bầy ? 
"Hỡi là cây côi Giêtsêmani, _ 
Bay có lễ gì còn sinh hoa trái ? 

Chúa bay dường ây, bay thầy sao đành, 
Mà chẳng hồ mình, héo đi cho sớm, 
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Gánh tội muôn đân, cho nên khôn cực ? 
Chớ chỉ tôi đặng như đầt vườn nẩy, 
Chịu lầy mồ hôi Chúa tôi nhỏ xuông ! 
| Khác chỉ hột giỏng cho đặng mọc lên 
| Những sự yêu thương cùng lòng sốt sẳng ! 
| Cho tôi đau đớn khóc lóc tội xưa, 
Là giông làm cho Chúa tôi lo lắng ! 
Cho lòng tôi thấm, rửa sạch linh hồn, 
Kễo tảnh tôi còn dính nhơ thỏi tục ! 
bùng xin ghi tạc đầu thánh Chúa tôi, 
Đường như đá kia chịu in gối Chúa, 
_ Cho tôi đặng nhớ, giữ đến trọn đời, 
| Kẻo TH tội rày, uồng bồng ‹ ơn Chúa. Amen. 
x& cái) VỐ _ 
10. — KINH HẠ ẲNH NGÀY THỨ 
SÁU TUẦN THÁNH 
- Hầu bước chơn đi, ngàn đoạm sầu bi, 


Hu bước chơn đi, ngàn đoạn sầu bi, 

Hai hàng châu lụy, nhiều nỗi khá thương, 
Chúa chịu tai ương, vì dân mê muội, 

Vì dân yếu đuôi sa chước quÏ ma, 
Cho nên Chúa Cha sai Con xuông thể. 

Ba mươi năm trước làm những gương lành, 
Sau ba năm thành, mới ra giằng đạo. 

_ Giudêu kiêu ngạo, có ý đề ngươi. 
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Nó trói nó lôi qua sông giả rét; - 
Giudên nó ghét, quá nữa Raba. 
Đêm ấy hình gia, dùi gai nó đánh, 
Khoanh tròn nó đóng, giả mũ triểu thiên; 
Gậy nứa Chúa cẩm, ngồi trên bàn đả. 
Đứa xì đứa vã, bứt tóc, giựt râu. 
- Chúa lại nguyện cẩu, xin tha tội nó : 
_ Chúa toan chịu khó, cho sạch tội nhơn, 
Đem nạp bệ đơn, Rode chê đại, 
Vậy bèn gởi lại, trả Philatồ, 
Quân đữ áp vô, kêu rằng :‹ Đáng chết !› 
Đóng đỉnh thánh Giá, khắp hết chơn tay. 
Khi ầy nủa ngày, mặt trời liền tôi. - 
Lòng Mẹ bối rối, thẩm thiết thương Con, 
Mặt trời chẳng còn, thiên sầu địa thầm, 
Vật thương tình cám, nủi lỡ, đá tan ; 
Linh hồn Chúa toan trút ra. khôi xắc, 
Kêu rằng:« Khao khát, » mật đảng giầm chua 
Quân đữ treo lên, Chúa liền phải uông ; 
Lòng Chúa còn muốn, khôn khó nữa thay. 
Thánh Gioang ngày rày, đứng gần bên Mẹ; 
Chúa thương chẳng nệ trồi"phú thiết tha: 
« ÑNầy là con Bà, xin xem sóc nó, » 
Đoạn thôi mới tô cho Gioang đặng hay : 
« Nây là Mẹ mẩy, phải lo thảo kính.» 
Thánh Gioang từ ấy lãnh lấy Ghúa Bà. 
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Mẹ nghe xót xa như đao cắt ruột. 

Đoái nhìn san trước, mặt mũi võ vàng. 

Chúa Cha đã toan, giờ thân sơ khắc, 

Giờ thân nhắm mắt, hỏn giáng linh qui 

Gác thánh đồng nhỉ, Tô tông nhẫy nhót. 

| Lòng Mẹ cbua xót!« Con hỡi GIÊG1U l» 

{| Xưa đã mịt mù, nay đả tô rạng. Amen. 
.... 11,--LỄ THÁNH THỦY 

-- Phục sinh tiết đến, đèn đốt, hương xông. 


Puục sinh tiêt đến, đèn đỏt, hương xông, 
Mầng Chúa thiên cung, tôi than một cách. 
| Hỡi thương ôi! Thẩm thiêt lòng tôi, 
{| Bèn than tạ Chúa ; Chúa thương thiên hạ, 
BỀ tòa cao, các về lầu son ; 

Thương xót loài con, 
Nên Chúa mới ra đời chịu khó.. 

Con thơ sa hô, 
Bởi thương coh Cha chịu liều mÌnh 

Tội thế đã hành, 


Chúa chuộc tội, cho nên phải thác. - 
Evà thuở trước : 

Lỗi lời răn, đọa chước Satan ; 

IỆ Chúa lại lòng khoan, 

“J Bản giáng thê cho dân ma Vậ, 
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—_ Sanh trong hang đá, .... 
_ Thuờ tuyết đông, giá lạnh căm căm, 
_ Gôi cö nệm rơm, 
Lòng: Đức Mẹ thương Gon đối dõi. 
_— Rode ngãi bội, 
Hại trễ thơ sanh, dạy giết con dân ; 
_—— Chúa phải đời chơn, 
Sang nước khác, đàng xa ngàn đỗi, 
Bên ba mươi tuôi, 
_ Lòng thương dân, ra dạy bồn L/ywím 2 : 
Nhịn kể cang cường, 
Chúa hằng dùng chữ khiêm mà dẫn. 
- Nhiều người sân hận, 
Chúa hằng dùng chữ ái mà khuyên : 
_— Phép lạ vô biên: 
Liệt cho đã, tôi thì cho sáng. 
Bao duông độ lượng; 
Chọn Tông đồ đệ từ chơn tay ; 
Khó nhọc đêm ngày, 
_ Miễn vớt đặng linh hồn người thế, 
— Đói no chẳng kể. 
Bi giảng khuyên bờ cõi Giudêu : 
—_ Chúng Pharisênu, 
Bởi xầu dạ sinh lòng ghen ghét ; 
Lặng tai xét nót, 
-'Trông hồ cơ; đặng cáo cùng quan, 


Í Máu chây lða luể sa nhỏ giọt; 


\ 
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Lo chước đa đoan, 
Như muông sói rình mỏ chiên lạc.. 
Trở ra lòng khác, 


| Trách Giuđà tham bạc bản Thầy, 


ạ nó lo tây, 
Kết đẳng dữ biệp nhau chơnrit - 
Chúa đả thầu biệt, Mạ i 
Rửa chơn cho, nước mắt nhỏ sa.. 
Vườn Giếtsêma; 
Đêm vắng yẻ; mồ hôi nhỗ giọt. 
Ứu phiền thương xót , 


: Bỗng Giuđêu đền bắt vây dưànH, 


Chúa chịu một mình. 
Câm khí giái, đên chong sáng trắng.. 
Thâu đêm đánh mẵng ; 
Philatổ có chút lòng thương ; 
Rode cạn lường, _ 
Bèn chệ Chúa rằng : « Người đại đột » 
Chẳng ai thương xót ; 
Ñó ghét hơn thằng dữ Raba, 
Đêm ây hình gia, ˆ _ 
Trói cột đá đánh đòn chẳng kề. 
Đứa cười, đứa xi, 
Đánh mỏi tay, chẳng thấy ai bả», : 
Nát thịt tan xương, 
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Da non thịt nhuốt. 
Bỡi thương con, Cha phải gian nan, 
Đền đỗi lòng quan. 
Thương kiêm chước cho dân khoan giãn, _ 
Ai ngờ dĩ đức báo oán, 
Đân kêu la xin : « Hãy đóng đinh Ì 
Chúa chịu một mình, 
Thánh Giá vác, gượng ổi, lại ngã: 
Lòng thương thiên hạ, 
Gảnh tội dân nặng nữa núi non. 
Đức Mẹ thương Úon, 
âu ngàn đặm, tìm cho thầy mặt. 
Lòng đơn héo hắt, 
Thấy máu Gon, chơn bước đọc JMẾs cụ sửa 4 
Lòng Mẹ thảm thương 
Như dao cắt ruột loan rời rã. 
Đóng đỉnh thánh Giá 
Khắp chơn tay, Chúa chịu gian nạn, 
lù giữa loài gian. . 
Mặt trời tôi, thiên sấu, địa thâm, 
Vật thương tình cắm, 41 
Bá vỡ tan chuyền động bôn phương, 
Từ ngọ đến thân. | 
Hồn Chúa xuông viêng nơi thánh Tò, 
Hạn phùng cam võ 
Bồn ngản năm, đường cá trông mưa,...... 
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Adong thuờ xưa 


Mâng khác nữa cá khô gặp nước. 
Muôn vàn thánh trước 


_ _ Bồn t›no ba tước 
Trong kể chêt phép thiêng lại sống. 
Cửa hang còn đóng, - 


“Xác và hồn hiệp lại như xưa. 


Lệ đên bây giờ : | 
Phục sinh đền đâu đâu chẩu Chúa. 
Thánh đàng rực rỡ, 


{| Tiêu thiểu nhạc vũ, mảng Chúa phục sinh ; 


- Thảy thảy nguyện kinh. 
Lạy Đức Mẹ, cầu thay giúp sức. 
Ban ơn phù hộ —— . 
Bồn đạo nầy khối khôn, bình an. 
Trừ hết loài gian, 
Đặng sông lại dồi theo chơn Chúa.. Amen. 
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Š II. — GA HÁT TRONG MÙA 
PHỤC SINH , 

1.— LỄ PHỤC SINH ; 

_ — Mầng Chúa phục sinh vui lòng Phòng, tử, : 


SG H ẨNG thay mầng thầy,mâng 
HÀ VÀ HÐ thảy mầng thay, THÊM 
À VN thay là mầâng.  _ 


=2 == Mầng Chúa phục sinh vui 
lòng chúng tứ, — Đoän lời thánh Sử 
và lúc vịnh ea, (Mầng thay,0, 0 U..)- 
"Khi thánh Lenna cùng phôn gườinữ, 
Bởi lòng ái mộ thương Chúa tử hình. 
(Mâng thays,.) 
"Tìm tới thạch lăn, đem bình hương 
được, — Ý toan đến xức xác Chúa 
|| trong mô, (Mầng thay...) 
_†} “Bà ấy lại lo huyệt kia khôn mở ; 
Í | Cùng nhau tư lự kiểm xác ân cần, 
(Mảng thay...) -- 
"Xây thấy Thiên thần ngồi trong hang ˆ 
đá, — Hào quang túng lạ lên Thế 
mà tằng ‡ lấi 
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Hỡi Lenna, hỡi Lenna Ì 
Sao mặt mùi đao phiên đã dươi? 
Kiểm tìm ai, trông đợi vậy ha?: 
Áo còn đó, ngó vào hang: 
Ấy Chúa Khitô sống lại, - 
Đã ra khỏi huyệt hiển vang ; 
. Mựa hồ nghĩ, kíp chạy đi, 
Về bảo Tông đồ tự sự; 
‹ Giải cơn lưu lụy sầu bị, _ 
Ớ người nữ, giữ lời ta,  ~ 
‹ Xá dặn Tông đồ phải tựu Gah; ~ 
"Chúa sẽ hiện ra, — Phăng phăng 
gót ngọe; hớn hở mặt hoa.» . - 
(Mầng thay...).. 
“Bà thánh Lennanghe Thiên thần báu, 
Giải tình áo não, phí dạ hân hoan¿. 
(Mầng thay. ve) 
"Trở bước, nữ nhơn về tin môn đệ, 
Ghứng rằng : « Cứu thế phép nhiệm 
chuờn sinh,(Mầng thay...) ~ 
ˆ ‹ Có thấy Thần lnh ngồi trong 
Khay G mộ : 
ửa hang đã mở, xác Chúa chẳng 
huoinh (Mảng thay...) 
“Khi các môn nhơn nghe lời phụ nữ, 


Hòa kinh hòa hạ bán tín bán hộU.. 
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(Mầng thay...) 
“Vêrô chạy đi, 61uong theo dôi, 
{| Hangmô vừa tới, chơn bước vào xem. 
lộ (Mầng thay...) - 
| *Khăn áo còn nguyên, Chúa (hì chẳng 
{ thấy, — Sấp mình kính lạy, cất tiếng 
- thở bên, (Mâng thay...) 
{ | *Đoạn mới lui chơn, về nơi các bạn ; 
“| Hiệp nhau cầu nguyên, n Chúa 
{| hiện ra, (Mâng tha _ 
Í | *Ngàyấyhòa nhà, ban ve cửa đóng, 
| Chúa vào thấu lộng, tiếng phán rồ 
ràng : 
*“«Hỡi môn nhơn, hỡi môn nhơn 
‹ Xem cho hẳn, thầy đây, chớ sợ : 
« Ban cho bay đôi chữ bình an, 
«‹ Nay quờn cả đã cho Tây 
Í « Khắp quản thần nhơn, thiên địa, 
§ | ‹ Bốn phương, nam bắc đông tY : 
{ | ‹ Chúng bay thảy hãy nghe lời, 
§ | cĐị giảng đạo vạn dân trăm họ, 
{ | ‹ Rửa tòi tên một Chúa Ba Ngôi, 
« Phải dạy đổ giữ mọi lời Tao; —ˆ 
« Kẻ thuận phép, thiên đàng đặn, g tới, 
‹«© Ai nghịch tin, địa ngục phải SA, 
‹ Tại bay cầm bát, mặc phép mở tha. › 
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_.ẳ‹ ùng dấu tích thương bàn tay tôi - 


| đến, — Tông đô đan; g nguyện, Chúa 
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—— (Mầng thay...) 

"Các thánh Tông đồ thảy đều bái: tạ, 

Phi lòng mừng rở, hết dạ kính tin. 
(Mâng thay.. v 

*Môn đệ đã an, Tôma đi khỏi ; 

Về nhà nghe nói sự Chúa hiện ra, 
(Mâng thay...) 

*Lời ấy chẳng hòa, dạ kia eòn cứng; {|. 

Rằng : « Tôi chẳng đặng thấy Chúa |. 

cho tường, 


«thử,—Thì tôi sẽ cứ quyết đạ chẳng . 
«tin,»  (Mầng thay... 
*Cách một tuần liên, Chúa bèn hiện 


chúc bình an. (Mầng thay...) 
"Boạn phán rồ ràng : ‹ Tôma, ngươi 
hỡi! - 
‹ Hỡi Tôma, hỡi Tôma | 
‹ Khuyên đệ tứ mắt xem tường tận, - 
‹ Sao bạn tin, ngươi những hồ nghỉ? _ 
‹ Đem ngón nọ, xỏ bàn tay, 
‹ Cho hắn dấu: Thây đã chịu, 8 
‹ Đừng theo ý liệu mà sai; F 


‹c Lấy bàn nọ, xỏ nương long, 
(« Kíp bỏ tấm lòng nghị ngại, 
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« Ở cho trọn ngãi ¡ hiểu trung. 

‹ Mắt chẳng thấy, lấy lòng tin, 

__œ Mới gọi là người có phước, 

‹ Hơn người mắt thấy mới tin. 

Thôi thôi đừng sợ, thảy thảy bình 
(an Ì » 

*« Gúi đầu thân lạy Chúa, bản thật 
‹ Ghúa trời tôi ! — Lòng nhơn chẳn 8 
«‹ chấp loài ngây muội ;— Ơn thánh 

‹ lại ban đức sáng: SOI. 
| «Dốe cám tạ n gàn năm chi xiết ; 
| «Nguyện kính tin muôn kiếp. nào 
‹ nguôi. — Trách mình tôi bất ngãi ; 
« Đội ơn Chúa vô hồi, » 
* Vui á vui là vui, 
2.~= LỄ PHỤC SINH 
-«Hôm nay lễ Chúa phục sinh, 


SỈ öw nay lễ Chúa phục sinh, 

, 2 Trời đất, thần người, thây đâu 
{ mầng rổ. 

| Dầu những linh hôn thánh Tỏ, 

| Tiên trì, vua chúa, chỉ xiết hỉ hoan Ì 
"Mầng rất mâng, thiên đàng nay mở 


tùng 
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Vui quá vui, linh bạc mới phá tán. . 
"Xác Chúa khi đä chịu tử hình, - 

Linh hôn xuống Lâmbô, eứu tả Vf ZÈi 

đã đoạn. 

Hôn Chúa lại trở về nhập xác ; l' 

¡ Mình thánh thâu huyệt đá, cửa hang |. 

___ häy còn nguyên, ‡ñ 

* Ghói lòa năm dấu chơn Tần 

Giờ tí sán Ig hơn chính ngọ., 

Yếng giại khắp bầu thể giát, 

Nứa đêm nhìn tỏ duông nhan, _ 

*Gó phép thông linh, trong nháy mắt, 

Đều thấu đất trời, nơi bền cứng. 

Dư tài thánh trí, chẳng lặng tai, 

_ Cũng tường lòn g chóng việc lo toan, 
_*Trong tay cầm bảy ngôi sao, - 

Ghìa khóa địa hình phép Người coi 
giữ. — Con mắt tợ hai vừng sáng; 
Máy then thiên địa tay Chúa cầm quờn, 
*Trước về viếng an ủi Mẫu từ, 

Kếo đau dạ dường dao cắt ruột ; 

Sau đến viếng thăm môn đệ, 

Kẻo lo buồn tợ muổi xát: gan, 

*Bỏ thuở đất trời đều u ám; 

Mầng nay hồn xác đặng khoẻ —: 

"Ma qui bó tay, 
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Hết phép hại tàn trong nhơn vật, 

(Iáo nhơn mầng dạ, 

Đặng ơn ban tẩy khói tội truyền, 

Thên phước trọng nhờ ơn bí tích; 

Vì công cao cứu chúng lầm than. 

“Chúa dạy dỗ bốn tuần; _ 

Cho môn đệ biết đàng hóa chúng, 

Chúa trải qua muôn khó ; 

Rày thân hình hướng sự thanh nhàn. 

“Chúa là đầu các giáo nhơn; 

Chúa vinh hiến, sau tôi cũng đặng - 
phần vinh hiến, 

Con thật chơn tay mình vóc ; 

Cha sinh huờn, con sau đêu đặn g 
phước sinh huờn, | 

“Nhờ ơn Chúa nay hằng sống thuận ; 

Xin giúp con sau đặng thác an, Amen, 
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¡.: 8= LỄ PHỤC SINH 
-- Đội ơn Thiên Chúa Ngôi Hai ra đời, 


II VẢ BỊ ANG thay mân g thả y, mầng 
IV C thảy mâng thay, mầng 
n.Thiên Chúa Ngôi Hai ra đời, 
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_ Vì dần làm khốn, liêu thân bao nài, 
_ Người đà sống lại, mọi nơi vui vầy. 


Mọi nơi vu vây. 
*Đoạn gian nan ấy hôm nay qua rồi, 


'| Thánh dong mừng thấy oai nghi 


rạng ngời 

Điềm nầy dấu thật, ta sau như Ñgười, 
Ta sau như Người. 

“Dưới cây thánh Giá Satan kinh 
hoàng, 


Ty gian căm cốt, nhục xu lo buồn, _ 


Vì Người thắng trận, đã lên thiên 
đàng, 

_- Đä lên thiên đàng. 

*Kìa co1 Cứu thế, Chúa chiên nhơn từ, 

Gọi ta lên chốn tiêu đao muôn đời, 

Nào chiên thảo thuận, hãy theo chơn 
Người, 
Hãy theo chơn Ñgười. 

_ *Ñầy tôi nương náu, ăn nắn khâm 
sùng, 

Nây tôi tríu mến, làm chung an lòng, . 

Ngùi ngùicámtạ,thươngtôiYô cùng, - 
“Thương tôi vô cùng. 


| "Nguyen lo làm nói, chung thân vẹn . 
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Tạc ghi kinh chỉ Giê61u xưa truyền, 
Lòng lành ghé mắt thương xem thửa | 
nguyên, 
Thương xem thửa nguyền. 
{| “Chớ chi tôi biết in trong chơn tình, 
{| Cao sâu công Chúa, phận fro thân 
l§ mình, _ 
Năng nằng ước đặng thơm danh Cha - 
lành, 
Thơm danh Cha lành. 
“Nguyện xin thánh Mẫu thương "con. 
vô nghì, 
Cầu thay hôm sớm, ủi an đêm ngày, | 
Khi nào thoát tục, đem con lên trời, - 
lÑ Đem con lên trời. 
{| “Rày tôi ở chốn chông gai đây là. 
(| Khóc Cha, kêu Mẹ, châu rơi chan hòa: 
GIÊ61U, MARIA ! 
GIÊ610, MARIA Ì Amen. 
~t?t© 2202 — 
4.-- LỄ PHỤC SINH 
-Mâng Chúa phục sinh bỡi chưng kẻ chết, 


M: ẨN6 thay mầng thảy, mầng thảy 
_ c>› mầngthay,mầngthaylàmầng. ˆ 
| *Mâng Chúa phục sinh bởi chưng. 


° TẾ: 
kẻ chết — Mâng Cha cứu chuộc, 


Người đã hiến vang. (Mầng thay, 0. Ð.) l3 
“"Mâng vì môn sanh, sớm mai Chúa | ‡ 


nhựt,— Rủ nhau náo nức đến trước 
cửa hang. (Mầng thay... ) 


_ “Mầng thánh Dalen cùng nhiều thánh | ÍÌ 
khác, — Đem bình quới dược kính . 


.Xức thánh thân, (Mãng thay...) 


"Mâng thánh Thiên thần, xuống l 
truyền tỏ rö:— ‹ Phô bà chớ sợ; Chúa | ƒ 


- đã phục sinh. »› (Mâng thay...) 
| *Mầng thánh Giuong mau chơn chạy 
_'lrước, — Đến chưng nơi huyệt. đợi 
thánh Vêrô. (Mầng thay...) 

“Mầng các môn đồ, hiệp nhau cầu 
| nguyện, — Chúa bèn ứng tiếng: 
‹ Bằng an cho bay. »(Mầng thay...) 

__ Tôma nghe răng : Chúa đà sống lại, 

kg còn ái ngại, dạ häy hồ nghi. 
(Mầng thay...) 
"Từ mục Datô,lòng thương chiên lạc, 
Dạy răn sau trước, đoạn phán rằng : 
| ‹ Ngươi (Mắng thay...) 


| ”«Häy coi chơn tay, cùng nơi dấu tích, lÍ 
Nhìn vào nơi ngực, mựa khá hồ |J- 


W: ghi.» ›. (Mầng thay...) 
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Í| *Tôma thửa thì, nhìn coi Cứu thế, 
{| Than rằng: « Chơn Chúa, hản Chúa 
trời tôi! ›  (Mầng thay...) 


| * Chúa liền phán rằng : « Tôma ngươi 


hỡi, — ‹« Bỡi chưng đã thấy, nên mới 
rằng tin.  (Mầng thay...) 
*«Song kẻ chưa nhìn, mà tin hẳn 
thật, — « Ất là có phước, lại đặng 
thường sinh. » (Mầng thay...) _ 
*Vậy hởi giáo nhơn, nay mầng lễ 
thánh, — Khiêm nhường sốt sắng, 
cám tạ ơn trên.(Mầng thay...) 
*'n trên cám tạ, cám tạ chẳng cùng, 
Mâng thay mầng thảy, mầng thấy 
mầng thay,mầng thay là mầng. 
ð.— DATÔ THẮNG THIÊN 


Gác Tông đồ bắt mặt ngửa trông, . 
{| “Chúa giả từ đôi chữ bình yên, 
| Trao phép cho giảng truyền đạo | 


_—.. 
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thánh,—Mẹ ở lại mọi lời kí thác, 
- Thay vì Con an ủi Hội công, 
*Đoạn thôi Chúa mới bước lên không, 
| Áng mây trắng hiệp vây đỡ gót, R 1 
Thoát chúc Thần bèn vưng linh Chúa, | 1 
- Đệ lời vàng dặn bảo ghi lòng: 'ÍW 
' *x¿Ớ phô người 6alilêa, 
_ Còn dứng trông xem đi gì nữa? 
| «Nay thấy Chúa thăng thiên sang 
trọng, ` 
| «Sau thể nầy lại xuống xót chung.» | / 
| “Truyền thôi trở lại về chầu, 
Đưa Chúa thần g lên thiên thượng. 
_ Mấy dạo binh thần xuống rước, 
'Ghói lòa quá nữa vừng h n8; 


_ *Bứe Chúa Cha xem thấy vui mầng, | T 


_ Đặt Eon lên tòa hữu. 

| Muôn Thiên thần tiếp nhượn - hỉ hoan, 
_Đồng cao ngự thiên cung. 

*Vang lừng tiếng nhạc Rubinh,... 

Thảy tung hô vạn tuể, 

ầm ấm lời ca Thân thánh, 

Đều vọng bái cứu trùng. | 

"Nay quờn phê phán một tay ; 

Ớn mưa xuống đông tây hằng gội, ˆ 

Rộng pháp thứ Le) trăm hộ, 


Đức gió ra, trời đất đều thông. - 

"Xin thương con ở chốn phàm trần, 
Chịu giặc giãy bữa lo hằng bữa. . 
Dám cậy Cha ngự nơi tiêu sái,; 
Giúp ơn thiêng, công đặng trọn công. 


| *Ñgõ sau vận mạng đến tuần. ˆ 


Nhờ đức cả, gội nhuần các phép ;- : 
Hầu thuở linh: hồn khỏi xác, 
Hưởng tiệc trời vui vẻ chẳng cùng, 
Amen, 
6,— LỄ CHÚA THẰNG KHYẾN, 
CHÚNG TÔI THỜ HÍNH. _ 


M: ÂNG thay mầng thấy, fb# thảy 
mầng thay, mầng thay là mầng. 
| *Lễ Chúa thăng thiên, chúng tôi thờ | 
kính,—Noi lời Kinh Thánh, "tạm lúc - 
| vịnh ca. (Mầng thay...) 
*Thánh sử truyền xưa, Chúa khi sởng. 
lại — Bốn tuần hiện. tới các thánh 
Tông đô, (Mầng thay..›) ¿ "` 

"Truyền phép Mentô, phóng quờn 
chủ giáo.— Sai đi giảng đạo, dạy | 
_| khắp dưới trời. (Mầng thay...) ` 
bì "Đặn bảo mọi lời, toan đang đời bước, | 
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Tông đồ nối gót lên núi Ôli, 

Ẩ- (Mầng thay...) 

là -*Chúa lại bảo truyền, phải . 

¬ nghe cho tỏ : 

‹ Hổi môn đồ, hỡi môn đồ! - 

« Chúng bay phải hiệp nhau cầu - 
nguyện; 

| «Ai mộ trông Đức Chúa Phitô, 

Ý Người sẽ hiện đến cùng bay, _ 

| «Ban phát ngàn ơn phước lạ,.. 

‹ Sáng soi muôn lề thật ngay; 

‹ Bay sẽ chứng những việc Tao, ` 

‹ Gho bổn quốc, khắp nơi tường tận, | † 

‹ Gùng nhơn dân các nước viễn dao, - | 


‹ Cơn dông tố, chỗ chông ga, 
‹ Vững chí, chớ sờn tất da, 
(‹ Gó Tao hằng ở cùng bay: sáp a là 
‹Bình an ở lại, trông cậy đừng | 
khuây. » (Mâng thảy...) 
- Chúa phán bấy lời, tay giơ chúc | 1 
'“ phước, — Tức thì chơn bước, phới | 1 
{| nhẹ trên không. (Máng thay.) . | Í 
_ *Môn đệ ngửa frông, mắt lòng tríu | Ì. 
mến, — Ảng mây sáng láng mình |”. 
Chúa phủ che. (Mâng thay...) { 
| "Môn đệ ríu quì, cúi đầu vọng bái, [ 4 
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- Phút liên xem thấy hai thánh Thiên 
_ thân, (Mầng thay... ) , 
* Áo trắng đường ngần, trên không 
hiện xuống, — Đứng gần lên tiếng, 
hỏi thánh Tông đô: ˆ, : 
«‹ Hởi phô ông, hỡi phô ông!. 
| «‹ Người ở xứ 0Gali kia kÓNG : - 
 { ‹ Sao đứng đây ngửa mặt mà trông? 
{ | ‹ Nay ai nấy thấy Chúa lên, 
{| ‹Rất lạ oai nghi quá đổi, 
| | ‹Đả nên cao trọng vô biên, 
‹ Ñgày tận thế, dặn cho hay, 
« Chúa lại xuống oai nghi thể ấy, 
« Phán xét chung, cao ngự tòa mày, 
‹ Thôi ` an dạ, mựa ở lại đây. » 
| ' (Mầng thay...) 
{ | "Hai thánh Thiên thần bảo tin huờn 
{ [ tất,— Trở lên thiên quốc theo Chúa 
vội vàng. (Mầng thay...) 
_*Khi đến thiên đàng, Chúa Cha mầng - 
l | rỡ, — Đặt lên tòa hữu, thưởng phạt 
IR nấy quờn. (Mầng thay...) 
[| Chín phám) Thiên thần vang lừng 
-| tấu nhạc: 
{| ‹ Vui á vuifvui ! điện 
{| ‹ Tung hô vì Cứu thể, chuộc tội đoạn _ 
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«‹ thăng thiên. _ 
‹ Xuống thể chữa đời, che oai trọng, 
‹OGOứu dân, đánh tội, thắng Satan. 
‹ Biến đắng đã trải qua, tòa vàng nay 
cao ngự. — Trên trời chín phẩm 
‹ ngợơI phước sang, 
‹ Dưới đất muôn dân nhờ ân tứ, 
‹ Kính chúc Ngôi Hai mấy chặp, 
‹Hưởng an trùng chín muôn đời. 
‹ Vui á vui vuil » 
7.— LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
— Lễ Đức Thánh Thần giáo nhơn kinh nguyện, 
Ï: “ / } ANGthaymầngthảy,mầng 
rà A4 Ai thầy mầng thay, mầng thay 
La sAEee=m4I là mầng, 


"Lễ Đức Thánh Thần*ziáo nhơn kính 


DnGUYỆH, ` ~ 

Mượn lời ca vịnh tỏ việc phượng thờ, 

Thuở Chúa Khitô ngự lên thiên quốc, 

Có lời ghi chúc dạy thánh Tông.đồ: 

Trở lại thành đô, hiệp nhau cầu 
nguyện, 

Ngôi Ba sẽ đến ban các ơn thiêng. 


..ˆ h * P Ù * k= kữ = : m. . ` : 
Tc An Mđà*3..iy xư ải. Ê J ng _ 

' »é . `k + ., '»® PẮ< Là | 
- Lj ` > ` ¿ w/? } Ạ 


' ” , 

ở ` '` _ 
———— h 4 

, | 


h _ " - : “ã xa he 'V‹ 
rẽ rẻ vốrc«ẻ.hẻẽhhẺẽ€ 
X42) nã sử #4 Hàxt " 

" F si 4” Ẵ ` 
`% - - J1." - _Ắ. 4 Ă 


¬.ựV -~—¬=¬ -— 


¬ả⁄0({- ~e 


Môn đệlòng thành, đợifrông như hẹn. 

¡ Mười ngày vừa đến, bữa ấy chiều 

| hôm, — Nghe tiểng om sòm, dường 

| như gió mạnh: 

Hòa nhà các thánh quì gối dang cầu, 

Xảy thấy trên đầu, đỏ như lưỡi lửa, 

Nguồn ơn chan chứa, môn đệ gội 
nhuần, 

{ | Khi ấy nhơn dân, mắng nghe sự lạ, 

Â | Đua nhau vội vä, tuôn đến mà coi, 

_ *Gáoc thánh giảng lời, nhiều dân nghe 

tô, — Những người nhiều chỗ, tiếng 

{| nói kháe miền, — ÀI nấy cũng liền 
nghe lời bốn quốc, — Thảy nên kinh 

Í | khiếp, đều hỏi nhau rằng: 

{ | ‹La khôn suy; lạ khôn suy! 

| ‹ Ñgười ở xứ Gali kiếng nội, 

‹ Tiếng nói chăng, tiếng nói Gali? 

Ta đây khác cổi, nói tiếng riêng, 

‹Ñghe lời giảng khong khen Thiên 
‹ Chúa, 

| «Rõ ràng như tiếng xứ: fa sinh! 

{ | ‹ Đều rất lạ, đã nên kinh! 

{ | «Sự ấy ý chi chẳng hiểu? 

-Ÿ | ‹Anh em ai giải cho mình?» 


Ề | Kêrằng: «Say rượu» ¡kênóilời khinh. 
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*Ông thánh Vêrô nghe lời thẻ ấy, _ 


Người bèn đứng dậy lên tiếng giẳng ñ 


_ rằng: 

«Ilởi Giuđêu! hởi Giuđêu! —ˆ- 

‹cGùng phô kẻ Salem ký ngu, 

‹ Ñghe lời min phân tỏ trước sau,. 

TY say rượu, liệu đã say, 

‹À1 ăn uống hôm nay ngày lễ, 

‹ Bây giờ đang sơ tỉ buổi mai? - 
«Lời trong sách thánh Tiên trị, 

_© Chúa đã phán ngày sau Người tới 

«Ban Phitô; nam 'tử nữ nhĩ, 
| «Là eon cháu các phô ngươi, 


_ «Sau sẽ lãnh Thánh Thân Thiên Chúa, H 
_ €Đặng thông minh quá khứ vị lai... 


‹ Sách đã hứa: ngày sau Gứu thế, 
«‹ Thì đến nay In hiệp nào sai, 
‹cHỡi G1Iudêu! hối Giudêu! 

‹ Anh em đã không tin Cứu thế, 


| ‹Lại chê bai, kiếm sự cớ trêu, * 


‹ Đã gia hình khỏ, lại đóng đinh, 

‹ Nỡ lòng giết trên cây thánh Giá, 
«Ấy phô ông bạc áo đã kinh; 

« Kíp tua trở lại, phải ăn năn, 

‹Vì tội lỗi giết Con Thiên Chúa. 

M g8 nhờ lớchững ơnChúa Tuánh Thâu, 


” . . w d 5 ề = = =—¬ R : - 
: K = ' “h - . “ ° 
5 _~.Z =_ › ~ “ơi - ` , \ _- ”—h 1m * E — : = — -= mm = 
.” " ` hộ + ˆ .. z + ` - \ ' .. s- $ ˆ. # “. r ^ 
r ` 4 Tà... xé = _.. -. H Sa, r %X ó ca X ra ——¬xv~v * » x 
á j s~ 4 - , vã $ 12 ` >>.” ý cả. tế: - “ ~-. rx‹ b ? 
_—~ _ " 5 = ._ = 
s ——-—— " = - = _ 5 = = = 5 =“ mm nam = 
“ Ku2i.. Lê SSPL-Biu: TT. seà - se-sé--BNNENG{.-DNNNNIP60TNG2ìA c>-i22ĐĐSSLNSSĐEz 2 san Gg9.47GLSfSG2SlBÀv EtakV/EE4GMANGMGS- TS =Ấ»< vhinadgei _Ếƒ—”- —— 


1 2-{ SỐ v 
ƒ « F r5 là 


‹ Kíp tua tin dạ, mựa chớ rắn gan. » 
* Khi các Giudêu nghelờithánh giảng, 
Tiên tri mấy đoạn, Cứu thể từ nơi, 

Thoát chúc tin lời, ăn năn trở lại. 
| Tông đồ rửa tội ước đặng ba ngàn, 

| Thấy đăng nhờ ơn Thánh Thần soi 

{| sáng, — Yui mầng sốt sắng, cám đội 

{| khôn cùng: — Hằng ở nhà chung, 

{| đọc kinh câu nguyện, — Rước liên 
-Ì| Minh Chúa, bội sức ơn thiêng : 

{| Chẳng để của riêng, chắn g lo giàu có, 

{| Đềêu dưng một chổ, đều dựng chung 

Í | nhau. — Chuyên việc nguyện cầu - 

{| cùng nghe giảng đạy.. 

{| *Hôm nay ai nấy chầu lễ Thánh Thân, 

{| Quì gối trông ơn đọc kinhcầu nguyện 


“—<. 


{ 8.-— LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
_ — Kinh nguyện Chúa Thánh Thần. 


W ínn nguyện Chúa Thánh Thần, 
{| s*25 Cực thánh Ngôi ba Thiên Chúa, 

{ | Ơn thiêng liêng cúi đội, 

{| Nguyên trông hiện hán xyỷi 

usj nhiệm bởi frời 
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Xin thấu thửa lòng chúng tử ; 
Yếng thiêng ớ Chúa, 
Xin soi phô đấng nhơn ban. 
*ˆ Chúa là Cha kẻ khó khăn, 
Rất dong quảng hằng cho ơn phước; 
Chúa là mạch sự sáng láng, 
Suốt tâm thần mọi đấng thế gian. 
| *Chúa hay an ủi kẻ âu Ìo, 
| Ngự linh hồn, ý hằng lân mẫn ; 
Chúa hay êm ái kê đau đớn, 
_ Đồ lòng ai, nấy đặng thanh nhàn. 
- *Chúa là khoẻ chúng bì lao, 
"Thanh lương thoát mọi người nóng 
nẫy. 
Chúa là vui đoàn thế khắp, 
An ai trừ phô kẻ khóc than, 
"Ớ mạch sáng thong dong; 
Xm đầy dãy lòng người tin cậy. 
“Nếu không ơn thần lực, 
Chẳng vẹn sạch dạ chúng trần doan, 
*Gúi xin Chúa rửa người chẳng sạch, 
Ngửa trông Cha rưới kẻ khô khan, 
Khắn cầu Chúa chữa người tàn tật. 
*NÑgười cứng cỏi, uống nên mềm mại, 
Kỏ lạnh tâm, cho lại ôn hoàn, 


abÐÈ xiêu lạc, đem đàng chính lộ, _ Í 


hx "7 wY : =.=: An =-x:rxr.rẻo. "1 TC To 27” lv hy ' bế hó& 4 -— " ¬# lư =4 n 
=rẻ.ẻ'ẻ.ẻẽrrvẽốéẽvẻvẻẽ:".ố hs... 
“ - “ ^ k*\< 5 ^ Ề . ˆ 


— 315 —_ 


"Xin Chúa giúp kẻ tín vạn sự,  = 
Đăng đầy lòng ơn trọng thất đoan, 
"Việc phước đức, xin Chúa trả công, 
Khi lâm tử chính trời siêu độ ; 
Sự oán thù, xin tôi vẹn khỏi, ˆ vs 
Ñgày mạng chung muôn kiếp hỉhoan. 
"Trông ơn bảy đượm nhuần, 
Lạy Ngôi Ba tôn thánh, Ảmen,. 


9% —LỄ ĐỨC CHÚA TIÊN: 
THÁNH THẦN HIỆNXUỐNG Ò* `  - 
_“ = Củi nguyện Đức Chúa Thánh Thần. ˆ 


đi UI nguyện B. €, T, Thần, | 
XS Là Đấng đã sanh thành 
| 45) muôn vài. cà: 
Cửi x xin n Chia hãy đến, và 
| Mà viếng thăm thửa lòng chúng tứ, 
Xin Chúa xuống ơn, _ 
Cho đầy lòng phô đểng nhơn gian. - 


| - tChúa gọi là Đấng hay an ủi; 


Và bàu chữa ké cơ bần, - 
Cũng là ơn cả Chúa tôi rất oao frọng; - 
Chúa là mạch sống hằng chảy luôn, Đc 
Làm cho `. khô VN: Sub tết 
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Đặng đượm nhuần v mẻ : 
Chúa là lửa thiêng hằng chẳng tát, 
Làm cho kẻ nguội lạnh 
Đặng nóng nảy ôn hoàn : : 
Vốn Chúa là nguồn sự mến yêu, 
Làm cho người nguôi n goi, 
Càng thêm Tòn g ái mộ ; 


- Chúa là dầu xức linh -.ên 


Làm cho kẻ phiền muộn, 

Đặng toại tình hoan hí, 

"Chúa thật là tổ 

Và niạch hằng chảy xuống bảy ơn, 
Làm cho loài hèn hạ 

Đặng trở nên thánh sả cao xa. (táo, 
Chúa là ngón tay hữu Chúa Cha phép 
Mọi ơn phước, mặc thửa lượng Ñ phi 
Liệu định phân ban. 

Chúa là sang trọng vô cùng, _ 

Đã xứng Chúa Cha phán hứa, 

Làm cho loài tiện ngu dốt nát,.... 
Đặng đầy khoangônngữ:khônngoan. 


-"Ngứửa xin Ghúa hãy khai quang, 


Cho chúng tôi hiểu thấu, 

Ngõ hằng ngày đặng biết 

Những sự đẹp ý Ghúa tỏ tường,. 
Xin Chúa K” Niệ» đồ sự mến Yêu 
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{ | Làm cho lòng phàm hèn chúng tôi, 


Đặng sốt sắng kính mến, 
CGúi xin Chúa hãy xuống ơn thần lực, 
Làm cho xác mỏng giòn yếu đuổi 
chúng tôi — Đặng bền đỗ vững vàng. 
Xin Ghúa häy xua đuổi kẻ nghịch thù 
Khỏi chúng tôi, bặt chừng xa cách. 
“Xin Ghúa häy lấy lòng bao duông 
quảng đại, — Làm cho chúng tôi kíp 
ăng bình an, — Gúi xin Chúa hãy 
dùng lượng từ bì nhơn hậu, - 
Mà dẩn đàng điều khiến chúng tôi, 
băng lánh mình cho khỏi 
Mọi sự oán thù nhiễu hại. 
*Uhúng tôi dám cả lòng nài xin Chúa, 
| S5ol sáng cho chúng tôi, 
Đặng biết B Ô Gha và Ð Ô Œon;.. 
Lại làm cho lòng chúng tôi mẫn đại, 
Đặng trọn. niềm tin vững khăng 
khăng : -—Chúa là Thánh Thần bỡi Ð 
É Cha, — Yà Đức Chúa on mà ra, 


- | “Tán tụng B G ha, là Đăng hằng có 


vậy, — lán tụng Đức Chúa Œon, 
Là Đấng bỡitrong kẻ chết mà sống lại. ˆ 


{ | Tán tụng Bức Chúa Thánh Thần, 


Ậ Là Đấng hay an ủi và phù hộ, 


— 38 — 
Bều đáng vầy hiệp vang hiển, 
Và tiêu dao khoái lạc, 
Đời đời (Si kiếp chắn; 8 cùng. Amen. 
—>šZ—— 
10. -- LỄ ĐỨC CHÚA 
"THÁNH THÂN HIỆN XUỐNG 
__ =- Cúi lạy Đức Thánh Thần. 
_NỆ- ú¡ lạy Đức Thánh Thần, 
(| ¬2)Xn đoái loài ngu hạ, 
"Sang thiêng sol xuống, . 
Thấu tấm lòng eon mọn u mê, 
Œn trọng ban ra, 
Trông lượng Uhúa Cha chung cô quả, 
“Chúa ủi an khéo léo, 
Thấu tai ai nấy đặng toại tình. 
Người thăm viễn g ngoan ngùy, - 
Ngự lòng chúng thảy đều phi dạ. 
"Kẻ vì Chúa däi dầu mới nhọc, 
Trả bội phần êm mát thánh thơi; 
Kẻ trách mình khóe lóc lo âu, 
Hưởng mọi nổi vui mừng xong xả. 
"Chúa thật sáng chói lòa phê phủ, 
Giúp phôngười chuyên vững lòng tin; 
Chúa thông soi khóc lóc phàm gian, 
Làm các HH khôn từ thứa vạ, - 


— ¡9 — 


"Kẻ khó khăn, người ô uế, 

Xin Chúa cho tron sạch đượm nhuần: 

Người yếu ốm, kẻ tích thương, 

Xin Chúa dạy bình an lành đã. ớ 

"Chưng ấm người dạ tuyết Đang 
sương, 


| Uốn mềm kẻ gan chì phỏi đá. 


Kê đã đi nẻo lạc quanh co, —— - 
Chúa đem lại đàng ngay thong thả, 
*(Giáo hữu chí bền trông CẬY,C  “- 
Bảy ơn thiêng hiệu thiết xin ban; ˆ 
Công linh phước thưởng rổ ràng, - S 
Một phần rổi nhơn từ nguyện trả. 
—_ Phốn tiêu dao đặng tới, chầu chựe 
Ba Ngôi, — Nơi trần thế hằng TM, 
' ngửa nhờ đức cả. Amen. 


11.— LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI 
— anh lạy một Chúa Ba Ngôi. 


ˆ ⁄ xu l.y một Chúa Ba Ngôi. 
H “À W|Rất lình thánh đời đờihằng - 
lẻ, S 2# | có :— Sinh ng nhện G loài 


phẳn 
.. Hàng bảo tồn kiếp kiếp Chẳng Ð rời. 
'_ã "Bầu thế giái đủ no mọi vẻ,  —- 
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Bức foàn năng chỉ phán mội lời : 
Tính trí cao sâu, 

Càng suy lượng, càng dò chẳng đến; : 
Đức tài gồm trọn, 


Muốn biện phân, muốn đò từ nơi. 


"Rất nhiệm mầu, tài eao có một, 
Thật oai nghĩ, van ø hiến không hai. 
*Sinh nhựt nguyệt tình thần, |hạ; 


Bê soi sáng xuống khí lành cho thiên 


Dựng chư hoa bá thảo, 

Bế giải buồn phòng liệubịnh giúp 
loài người. 

Ơi n che chớ, đã sinh trời đất, 


“Sinh Aếợ5 xác "muôn đân, 

Đủ eó bá hài tứ thể ; 

Dựng linh hồn mọi đấng, phú cho 
Băng tam tài giống tính Ba Ngôi, 
Bẻ nhìn biết, cám ơn Đấng Tạo, 
Kính thờ một Chúa, 

Hầu ngày sau lên hưởng phước trời, 
"Chúng tôi khỏi phép quí ma, 

Bởi danh trọng Ba Ngôi một “Chúa. 
Vì khi chịu phép rửa tội. 


Đóng ấn thiêng một đấu muôn đời, Lá 
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*Sấp mình phàm trước mặt khoan 
N)ữNH) “‹ :.. - 
Xin ban phú đức tin bền vững ; 
Cho con mọn hết lòng tin cậy, ˆ 
Chớ phụ phàng ơn Chủa sáng soI. 
"Lại xin ban đức cậy vững vàng, 
J | Nhờ phước trọng Chúa đà dành để : 
{ | Vì bối Chúa vô cùng phép tác, ˆ 
| |. Trả công cho tôi tá chẳng sai. 
*Xin bạn đức mến vào lòng, 
Đặng yêu Chúa thiết hơn mọi sự, 
Vì Chúa rất lành trọn tốt,  [nguôi, 
Đáng kính thương khuya sớm nào 
{ | "*Banơn ăn ở thuận hòa, 
{ | Thương giúp nhau làm lành một ý, 
“| Ngõ đặng ngày sau chung mạng, 
Tới nước trời chầu chực Ba Ngôi, 
*Khong khen đức cả sáng soi, 
Cúi đội ơn dày che chở. Amen, 
12. -- LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÒI 
-= Táng tụng Ngôi cao Thiên Chúa. 


Viết tụng Ñgói cao Thiên Chúa, 
1À Trí ngu đã đáng khâm sùng: — - 
ới đất nhơn dân thờ là Chúa, 
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Tôn sùng hựu vịnh : 

Trên trời thần thánh. gọi là Cha, 

- Nhơn ái vô cùng, 

Tạo càn khôn thế giái, 

Phân nam bắc tày đông. 

| *Trỏi khúc nhạc thánh Rubinh, 
Tiếng đài, tiếng tiếu hòa êm ái. 

Xướng bài ca hàng Sátạt, 


(ung bắc, cũng nam cách lạ lùng; lị 


Ba phen tâu chí thánh, 

Muôn kiếp tạ thần công. 

“Thánh Tứ đạo, thánh Tiên tri, 

Sứa mão, cúi đầu rạt rạt ; 

Hàng Đồng trinh, hàng thủ Tiết, 

Đuối xiêm quì gối song song : 

Các thánh thầy phượn #thờ một Chúa, 

Chín phẩm đều chầu chực chín trùng. 
* Lạy Đức Chúa Cha, lvậy, | 

_ Không tiếng, không hình, hằng có 

_ Lạy Đức Chúa on, : 

| Trọn tốt trọn lành, rất mầu rất nhiệm, 

_ Lạy ÐŒTT đây ơn thánh sửng, 

Thương chúng tôi, loài tội lỗi, 

| Mở lượng bao duông. 

Lửa thiêng soi sáng người mê muội, 

Phước trọng bán cho kẻ Hiệu ... 
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* Lạy Đức Chúa GIÊ61u sang trọng, 
Rất hiền lành, rất hay quờn biển, 
Xuống thai lòng thánh Mẫu, chu cưu 
mang vớ 
Chịu bến đẻ, chịu ở trần truồng, 
1| Bú sữa như loài t¡ tiện, 
1| Cắt bì đối lệ tỏ tông. 
{| "Lạnh lồo tiết trời đông, 
Cổ lót, rơm nằm, khăn vấn ; 
Trốn lánh qua nước GIẾp, 
1| Liu điệu bö ầm, Mẹ bồng, 
-*Tủi bấy rày đây, mai đó, 
(| Thương thay mưa tạt, gió lồng. - 
{| Chắng lựa là tànkhỏtrước bấy nhiêu, 
{| Chúa an lòng chịu vậy, F: 
W{ Hãy còn có oan khiên sau;nhiêu nỗi, 
Chúa ra sức gánh gông. . b 
{| *hiu chết treo trên cây thánh Giá, 
{{ Chiuđòng đâmthấu cạnhnương long. 
| *ông cứu chuộe mới xong rồi, 
Xuống Lâmbô viếng phô thánh 1ỏ, 
Hiệp xác hồn bèn sống lại, — - 
Phong chức quờn cho thánh Hội 
trung. 
” Rày lên tòa hữu cao sang ngự, 
Sau xuống đời nầy phán xét chung, 
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| *Tưởng đến tôi rất đồi dại, rất đổi hư; 
_ Phạt cho rảnh, mới ưng thứa tội : 
Đâu đáng Chúa muôn phần thương 
muôn phần tiếc, - 
Bỏ chẳng đành, lại phải gắng công. 
“Nghiệp Chúa trói đà, xin Chúa nhớ, 
Thương tôi thì hãy chữa tôi cùng» 
"Rày tôr mở miệng khong khên, 
Muốn cho Chúa đặng nổi danh nổi 
„.uông..” 
Lạy Chúa, lấy lòng rộng rãi, 
_ Đá chỉ tôi là giống tội, giống không, : 
* Đài xuân xin ghé mắt: 
| _ Biển hiểm đặng an lòng. 
- TMuôn lạy Chúa miễn chấp tôi loàn, 
Xin giúp tôi lập công đái tội. 
Gúi lạy Cha nhậm lời eon tặc, 
_Xinn gớt oai thañh nộ chí công, 
*Ba giặc thù, xin giúp tôi đánh đặng, 
Bảy mỗi tội, xin giúp tôi gỡ xong. 
“Nguyện đừn 8 làm xấu đến danh 0hă, 
Chết chôn trong địa ngục : 
Sau ngõ đặng dõi theo chơn Chúa, 
Sống vào chốn thiên cung. Amen.. 
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MÌNH THÁNH CHÚA 
1.--Ó NÚI THÁNH XION. 


Nế & núi thánh Xion 
{| Hãy lấy kinh khong khen mầng hát, 
Mà ngợi Chúa Khirixifô : 
{| Người là tướng chỉ đàng mọi đấng, 
{| Người là cai chăn giữ mọi đồ. 
1ˆ Sức dùng đặng ngăn nào, 
Thì xin hãy làm cho kiệt lực, 
_} Hết lời cũng chưa đủ, 
-† Yì quá hơn các tiếng tung hô. 
{ | * Hôm nay có lễ đáng khen, 
t chưng sự trọng thiêng muôn thắm, 
Là Bánh thường sinh rất nhiệm, 
Lại làm cho đặng sống ngàn thu. 
* Vậy phải tin việc Chúa truyền, 
Vốn Ñgười dùng bánh 
Phân cho thập nhị Tông đồ, 
Ngồi sum bàn thánh. 
* Ngoài lưỡi khong khen cho trọn, 
Tiếng ngọt thanh bai, 
__ Trong lòng vui vẻ cho toàn, 
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Tánh cầm nghiêm chỉnh. 
* Cớ nào vui thể ấy ? 
| Nhơn bởingày cựctr ọng thiêng mẩu, 
- Nhác đến thuở phép truyền, ˆ 
Trước khi mới sinh bàn tao đỉnh, 
*“ Vã lại bàn vua mới tạo, 
Nay đặng phép tế lễ lạ khác ; 
Yì chưng lễ thánh mới nay; 
Đã dứt phép tế lề cũ xưa. 
* Việc nav khử việc đầu, 
| Cả ra thì mọn dứt, 
_ Sự thật xua sự bóng, 
- Tối lấp vì sáng gIƠ. 
__* Việc Chúa cứu thể đã làm, 
- Khi ngồi tiệe bữa hôm tối ẤY, 
Dạy thánh Hội công bắt chước, 
Mà nhớ luôn công nghiệp Ñgười xưa, 
* Nên ta hằng phải noi theo, 
Vưng linh Chúa, vì Người đã dạy; 
Bánh rượu dùng làm của lễ, - 
Cho chúngta phước đặng hưởng Kế: 
_ * Vậy ta phải tin 
-Bánh ấy nên Mình, 
Rượu kia nên Máu. 
* Phép cưethiêng, tríxétchẳng thông; 
Việc cực nhiệm, mắt xem chi thấu, 
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_ ẳ Song ta phải lấy TA tin, 
giấu. 


Bởi Chúa Người đà 


1.. Tuy nhìn tổ còn hình bánh rượu; 


W1 Thật là trong ắn phép nhiệm mầu; | 
{{ Tuy đoái xem không thấy tượng hình, s 
{| Vì hình bánh rượu che như áo. \.. 


* Chin thật Máu làm của HữnG; 2bỐ tới 
Mình ấy của ăn. y2 
*Tuy cách hai nơi, 


Song cũng trọn gồm như và, 


{ 
ị 

IÑ 
| 
1 
ỊÑ- 


Hiệp cùng một thẻ, 


| Ắt thì đâu có rẽ phân. : 
* Một người chịu trọn, củng ngần ấy, 


Ngàn kẻ thêm, cũng chẳng ít hơn, - 
Khi rước vào, bề ngoài vốn thì tiêu 


| hóa,— Song phải biết phép trong rgếii 


có lìa tan. 
* Gho là ai phước đức nhơn hiên, 


| Tội tình độc ác, 
{| ủng đều chịu đặng vào lòng: 
1 | Nhưng vậy sánh nhau xa khác. 


* Kẻ lành sống, ơn hướng bội nhiều, | 
Kẻ dữ chết, tội càng thêm mắc; ˆ - 
Nọ phép đều ơn chịu, 

Hai đấng khác thậm xa ; 


' | Kia thẻ hãi g2 xem, 
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Mấy trùng dư lượng độ. 
* Khi bẻ Của Lễ cựe trọng ấy, 

- Phải bền tin, mựa khá hồ nghĩ, 
Rẽ phân hình bánh lễ mà thôi, 
Bằng sự thật nào hề bớt đăng, 

* Nầy là Lương thực Thiên thần, 

Nên đồ khách tục; - 

Của dành cho con cái mình ăn, 

Chớ khá để phô loài khuyên súc. 
“Trước đã truyền nhiều hình ảnh, 

Mia phép thật nầy, 

Xưa những việc tế lễ thường, 

Như hình vẽ đúc : 

Trước Ygiáo dưng mnình cho Chúa, 

Nay còn làm, ví cũng khác nao ; 

Xưa Giudêu. ăn lễ eon chiên, - 

Rày đã hắn bấy lời đạo trước ; 

- Sánh đường một lễ Manna trời, 
Chúa xuống đời xưa, _ 

Nuôi eứu muôn dân thì eơ cẲn, 
Người đều dụng túc. 

: ớ Đấng chăn chiên 

Nhơn từ chí thánh, 

Thẻ quảng bao dưỡng: 

Hãy tuất dưỡng cáo con ngây muội, 
Hãy hộ phù N kẻ đề, ` 
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Xin cho thấy sự lành eựe hảo, 
| Bất thường sinh sản tích đa sung. 
“ Kính lạy Chúa tôi 
Phép táo vô cùng, 
Thông hay vạn sự, _ 
Đã nuôi tôi khi ở thế gian, 
{| Xòn thương cứu chưng kì làm tử: ; 
{| Ngồi một bàn, hưởng một phước, 
Í | bạn cùng các thánh Thiên đàng ; 
Í | Vui muôn kiếp, sống muôn đời, 
{| Xem thấy Ba Ngôi cao ngự. Amen. 
—toò2z©oo@GG€— 
2.-- HIẾN THÁNH THỀ KINH 
-- Tôi kính lạy Chúa Giêgiu. 


| 

| 

| 

c{ƒ T! kính lạy Chúa G1Ê6@1u, 

{| Thật ẩn trong hình bánh rượu : 

| Lòng tôi khàm ngướng nhìn xem, 
| Trí tôi kinh khủng rụng rời. 

| *Tay cầm, miệng nểm, mắt xem,. 
Ba ấy đây đầu có ngại ; _ 
Song việc lai nghe đã phải, 

Một nầy tin vững lòng tôi. 

* Tôi tin mọi lời 

Con Đức Chúa Trời đã dạy : 
Không lời gì khác 
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Hắn bằng lời chơn thật nây. 
*Trên thánh GIá xưa, 
Tính Chúa ản che có một; 
Nay trong bí tích, 
_ Tính Người gồm Ấn hòa hai: 
— Lạy Chúa, tôi tin cùng nguyện, xưng 
- ra hai ấy,— Đám trông phước thánh; 
—— ban cho kẻ trộm lành xưa, 

*Nay đầu không thấy Chúa tôi, 
| Như thánh Tôma thuở trước, 
Song tôi cũng xưng ra thật, 
Chúa là thật Chúa Trời tôi; 
Xin Chúa cho tôi càng đặng cậy tin 
mến Chúa, — Ôậy tin mến Chúa trên 

hết mọi sự đừng nguôi. 

*Ớ phép nhiệm mầu 

_ Nhác lại ơn xưa Chúa chuộe! 
Nâầy Bánh hằng sống, 
Xuống nuôi khắp hết mọi người, 
"Ly Chúa rất nhơn lành, 
Đä nuôi tôi bằng Mình Thánh Chúa, 
_ Xin lấy Máu thánh Ghúa, 
Mà rửa tôi cho sạch tội đời. 
"Chúa tôi rày ấn nơi đây, 
Nguyện sau đặng toại lòng khao khát 
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Là khi hồn ta khỏi xác, 
Đặng lên trời mầng Chúa chẳng cùng. 
Ảmen, 


3.-- Ớ LƯỠI PHÁI NGỢI KHEN 


úÚ' lưỡi, phải ngợi khen HH HE, 
Mình thánh Chúa hiển van ø, mầu 
Máu thánh Người châu báu 

Chuộc thế gian giá trọng vô cùng, 
Vua cả đã đó ra, 

Gon lòng Mẹ rất nên cang nghị, 
Chuộc tội đời dư giá, 

Loài người †a mới đặng cậy trông. 
“Vì thương ta Chúa mới ra đời, 

Sinh bỡi Mẹ đồng trình vẹn về; 

Phú cho ta trót Mình chẳng tiếc, 

Nơi phàm thế đành dạ ở cùng; 
Giảng rao dạy dỗ bốn phương, _ 
Khuya sớm bao nài khó nhọc; 

An phận chốn đày bấy thuở, 

Noi đòi tiếc thứ lạ lùng, 

*Ban tối tiệc ly cùng đệ Mh 

Đồng ngồi ăn bửa, 

Luật xưa noi 


Bồi ăn thì đồi hụ ủ tông; 
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Bôi tay Chúa phú trao Mình Chúa, 


Mười hai ông đều lãnh từ ông. 
*Chúa phán lời, bánh trở Mình, 

Cũng một phép, rượu thì nên Máu: 

Ngũ quan ta suy chẳng thấu, 

Một đức tin âu phải an lòng. 

* Vậy ta khàm ngưởng nhìn xem, _- 

Kính phép trọng nhiệm mầu Thánh: | 

Thẻ — Luật xưa tua nhường luậtmớói, |. 

-_ Thiểu ngũ quan, đức n trọn công) 
Chúc tụng Thánh Phụ tạo sinh, 

Tán tạ đông sanh Thánh Tứ, 

' Kính trọng Thánh Thần tôn quới 


Quờn ra phóớp dựng đều SEn2 Amen. | Ả | | 
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(iaau "Thiên Chúa là Cha nhơn hiển, 
_ Bễ cho ( 2iần) con hèn một Tiệc 
- linh thiêng. 
*Huyết thân châu báu tuyên cho 
muôn đời; — Hỗ ai (2) yêu người, 
chịu đặng thiên thai, 
*Ớ Cha yêu dấu, lòng con vưi mắng, 
Nhỏ sa (2) tâm thân lụy vụ bâng 
c3} _ 
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*ám ơn ha cả, vận ban Lương 
thần, — Dưỡng nuôi (2) cơ bần, liêu 
bịnh nhơn dân. 
Thiết tha tìn tưởng lời Gha di truyền, 
Khắn xin (2) ơn tuyển, trọn đạo 
phương viên. " 
-} "Bởi nay tu dứe, làm nên eon hiển, 
| Đồi chưng (2) phận hèn phượng tự 
| — Gha luôn, 
"Đời sau muốn kiếp thành công lâu 
đài,— Sẽ lên (3) trên trời, kiệt đực 
yêu thương. _ 
“Thấy Cha vui vẻ toàn no mọi đằng, 


Hưởng chưng (9) thanh nhàn vạn 
đại vô cương. Âmen, 


5.~- TỎI KÍNH LẠY MÌNH THÁNH ĐÐĐCG 


Tôi kính lạy Mình Thánh Ð 6, xưa 

bỡi lòng rất thánh Ð 6 Bà MARIA tron | 
{| đời đồng trình mà ra, chuộc tội chịu 
{ | chết trên cây thánh Giá, cùng chịu 
| lưỡi đòng đâm cạnh nương long 
chảy hết máu ra. 

| cẾP Tôi xin ngày sau khi tôi mong qua 

li xé) xin Chúa SP. kg, _Y say 
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hồn tôi; Ghúa khoan thay! nhơn thay! 
Con rất thánh Mẫu Bà MaRia ! 
__— Tôi kính lạy Máu thánh Ð Ö 6G, là 
_ Máu rất châu báu vô cùng, xưa đầ 
chảy xuống cho chúng tôi cùng cả và 
_ thiên hạ; tôi xin ngày sau khi linh 
hồn tôi ra khỏi xác, đặng lên trời 
sáng láng vui vẻ vô cùng, 
Tôi lạy ơn ÐĐGG có lòng lành vô 
cùng, xin cứu lấy tôi, _ 
Tôi lạy ơn Ð 06 có lòng lành vô 
cùng, xin tha tội tha vạ cho tôi, 


Tôi lạy ơn Ð G có lòng lành vô - : 


| cùàng;xin cho linh hồn tôi đặng sống; 
_ xin Chúa tôi thương đến tôi cùng, 
Amen, _ 
_ _———=<—~ 

(6,-- Ó BÁNH THƯỜNG SINH 
Bánh thường sinh, rất linh nghiệm | 
và ngon ngọt mỉĩ vì; 
'_ Bánh nầy chẳng phải là bánh thế 
| gian, song thật bởi trời ban xuống : 
_ Nuôi chúng tôi đặng lên chổn vui 
| vẻ hỉ hoan đời đời kiếp kiếp. 

+ Bánh se: hay bình vực chúng tôi 
_† mọi đàng, lại hay an ủi dịu dàng, làm 
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-| cho lòng chúng tôi vui vẻ lắm. 


Bánh nầy có mọi vẻ lạ, cùng (tính 
_ thiêng liêng và ngon ngọt lạ lùng: ai 
{ | ăn muốn mùi gì, thì biết mùi ấy; 
{ | aicó tật linh hồn thì liên đã hết, lại 
_† đặng phép sống đời đời, 

Bánh nầy nhắc lại hản thật Ð € G 
là Cha rất lành hay thương xót chúng 


lỆ tôi, khác xa cha mẹ thế gian lắm: là 


đã liều mình chiu chết, cho chúng tôi 
khỏi chết vô cùng. 

- Lại lấy Thịt Máu mà làm Bánh đề 
. nuôi chúng tôi, cho đặng nên thánh, . 


| mà lên trời. Ôi! cha mẹ nào hay 


thương con dường ấy! ~ _ 
Bánh nầy chắng những là có Thịt 
cùng Máu thánh Ð Ô ö mà thôi, song - 


Í | cũng có tính B ŒT nữa. 


Ay là B 6 6thật, xưa đã dưng mình 
trên cây thánh !Giá, lmà chuộc lấy 


Í { chúng tôi; 


Rày thấy chúng tôi đã lâungàymắc - 


Â | nhiều tội lỗi, thì thương xót lắm; 


_——__ Lại ngự trên bàn thờ, mặc lấy hình 
- bánh, dưng mình làm của lễ, mà khỏa - 
lấp tội lỗi chúng tôi đi, kẻo B 6 Cha - 
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quở phạt chún g tÔI; 

Lại muốn cho chúng tôi rước vào - 
lòng, mà nuôi chúng tôi cho phí lòng 
thương. 

Ớ Cha rất nhơn lành, hay thương 
xót đến chúng tôi vô n gắn ! ! Rày mượn 
lấy hình bánh hình rượu, eho chúng 
tôi ăn uống mà huôi linh hồn chúng 
tôi! 
Xin cho chúng tôi chóng ăn Bánh 
nầy, kẻo linh hồn chúng tôi đói khát 
lắm, 

-_Ớ Bánh ngon ngọt! ớ Bánh hay 
thương ớ Bánh dịu dÀNgG) ớ Bánh 
vui vẻ Ï 

Xin hãy xuống đây, xin häy xuống 

đây, häy ngự vào lòng chúng tôi cho 


SẼ N NE, Amen, 


—=>”—#)¬<=— 
7.-- CÚI XIN ĐỨC CHÚA CHA 


®úi xin Ð € Cha, hãy đoái xem Mình - 

thánh on Chúa 'đã nứt nở ra vì tôi, 
xin tha tội cho tôi cùng. 

— Tôi kính lạy Mình thánh Ð ữ Ú, 
xưa đã treo dựng trên cây thánh 
(1á, mà chuộc tội cho tôi eùng cá và 
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{| thiên hạ, xin Chúa tôi nuôi linh hồn: 
tôi cho đặng sống. 
- kŠ Cúi xin B 6 Cha hãy đoái xem Máu - 
{| thánh Con Chúa đã đỏ ra vì tôi, xin 
{ | rửa lòng tôi chorong sạch - 
| — Tôi kính lạy Máu thánh Ð CG, là 
| Máu rất châu báu vô cùng, xưa bỡi 
{| trên cây thánh Giá đã chảy xuống 
{| cho tôi cùng cả 'và thiên hạ, xin rửa 
{ | sạch mọi tội lỗi trong linh hồn tôi, 
| Amen. 
§-- Ớ TIỆC RẤT LỚN. 


Ớ Tiệc rất lớn, ee trọng, mầu nhiệm 

và ngon ngọt mỉ vì! Tiệc nầy làm 

cho chúng tôi khoẻ mạnh. Tiệc nầy 

đặng nếm sự vui vé thiêng liêng, 

| | như nơi mạch vậy. Tiệc nầy nhắc 
lại hẳn thật lòng ÐOG6 thương xót | 

_| chủng tôi vô ngắn, mà chịu chết 
cho chúng tôi. 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy của Thiên 

_ thần ăn, mà nuôi dân mình, xin cho 

| chúng tôi ăn của trọng trên trời đầy 
{| | nhữngsựngonngọtmïiv.  © ~ 
-Ở Chăn chiên thật rất hiển lành, _ 
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hay thương xót eon ' 'ghiển, đä đến 
tìm" chiên lạc, xin lấy Mình cùng: 


| Máu thánh Chúa, mà nuôi . đến 


chúng tôi. Amen, - 
9. -- TÔI RKÍNH LẠY MÁU 
THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊGIU 


“Hồi kính lạy Máu thánh ÐBG6, bởi 
cạnh nương long Chúa chảy xuổng, 
chẳng khác chỉ như sông cả bổi 
vườn Adong mà chảy ra, thấm “. 
và thiên hạ, _ 
Tôi lạy Dấu thánh cạnh nương long 
B C6, là dấu bởi Chúa thương chúng 
tôi mà mang lấy. Máu thánh bỡi lưỡi 
đòng mà chảy ra, ấy thật cữa thiên 
đàng ; ấy nơi lũy chắc cho kể có tội 
đặng ắn mình ; như thành bền eho 
_ kế mạnh đặng ngăn đoàn qui; như tổ 
| chim câu, là nơi kẻ kính mến Ð CT 
ngụ đó, Tôi xin vào cửa ấy. Amen, 


10, Ti trào THUỜNG SANH. 


Ở Tiệc thường sanh, hiệu nghiệm 
và sỆm Bộ) mỉ vì | \ To nấy se: 
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phải là của thể gian, song thật bởi 
trời ban xuống mà đưa chúng tôi lên 
cổi thọ miên trường, xem thấy Chúa 
vui vẻ hỉ hoan đời đời kiếp kiếp, - 

Bánh nầy hay an ủi và binh vực 
mọi đàng, lại làm cho lòn g an ồn lắm, 

- Bánh nầy thần được 'vô. song, _ìủ 
sạch tội mà ăn, thì đặng sống vô cùng, 
Ã Tiệc nây tổ lòng ÐŒG rất nhơn 
{| lành, hay thương xót loài người ta 
| | hơn cha mẹ thế gian xa lắm, xưa đã | 
Í | liêu mình chiu chết, mà cứu lỉnh hồn: 
{ | chúng tôi đặng sống đời đời, nay lại | 
_| lấy Thịt cùng Máu thánh ấy, mà nuôi 
chúng tôi eho đặng nên thánh mà lên 
trời, hưởng phước tiêu điêu. Ôi! cha 
mẹ nào thế gian hay thương con | 
_ dường ấy? Cúi xin Mình cùng Máu - 

thánh Chúa, hãy nuôi linh hồn chúng 
tôi. 

Ớ Bánh thường sanh, tó lòng Chúa 
thương thiên hạ, xưa đã dưn ø mình 
trên eây thánh Giá, mà chuộc tội chúng - 
tôi, rày thấy chúng tôi bé túi dại ngây, - 
mắc nhiều tội lỗi, thì lại ngự trên bàn _ 
thờ nầy, dưng ï mình làm của tế lễ, ni 
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mà khỏa lấp tội lỗi, kẻơ B Ö Cha quở |1: 
phạt chúng tôi; lại để Mình làm của | 
_ nuôi chúng tôi, cho đặng tó lòng Cha 
| yêu dấu. Ở Cha yêu dấu, hay thương {. 
xót vô ngăn! Œ Bánh dịu dàng ngon 
ngọt, xin hãy ngự vào lòng chúng - 
tôi, xin hãy ngự vào lòng chúng tôi, |. 
Amen, : 


ỷ—t —B~ 


11.— Ó BẰNH THIÊNG LIÊNG. 


Ớ' Bánh thiêng liêng hay làm cho 
lòng người ta mạnh mẽ ! ai ăn Bánh 
nầy thì đặng sống; ai chẳng ăn thì 
_ phải chết đời đời.. š 

_ Lạy Chúa, nhà Chúa là nhà muôn | ƒ 
đàn ngóng cổ mà tìm tới. Nhà Chúa | | 
là nơi phát lương thực, cho những - 
ké kính sợ Chúa. 

Tôi là kẻ đói khát tìm tới nhà Chúa 
_ hôm nay,' Xin Chúa ban lương thực |' 
| mà nuôi lấy tôi, cho đặng sức mạnh, . 
mà qua đàng hiểm thể gian nầy, cho - 
đến nước thiên đàng, là nơi đặng đầy - 
dãy no nê, chẳng còn đói khát nữa, - 
Amen. 


F bự .-‹ Š 
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12.— LẠY CHÚA, DANH CHÚA VANG LÙNG 


L:y Chúa. danh Chúa vang lừng 
| kháp mọi nơi! Chúa là Vua trị trên 
| trời dưới đất, các thánh Thiên thần 
cung kính, tủng hô, run sợ. Song 
người đời là vật đi gì, mà Chúa*đoái - 

-† lại, mà Chúa đến viếng thăm !_ 

3 Lạy Chúa, tôi là kẻ tôi lỗi hèn mọn 
-| xấu xa gớm ghiếc lắm, chẳng đáng 
-| chịu ơn mọn Chúa, huống. chỉ ơn 
-{ trọng, là rước Mình thánh Chúa ! Linh 
hồn tôi hãy còn rũ liệt, vì bởi tật 
nguyền ngày trước, nên tôi chẳng 
đáng ăn của trọng nầy, là của linh 
{| hồn kẻ mạnh ăn. Nếu Chúa phán một 
{| lời, thì mọi tật trong linh hồn tôi liền 
J đä, tà k Sg 
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A1... .1.11.1. 111. 
_§V.— CA HÁT NGÀY LẺ 
--.ĐỨC CHÚA BÀ. 


1.— LỄ MÔNG TRIÊU 
Tế mục Hôm nay Đức,Mẹ lên trời (1). 


1 là OM nay Đức Mẹ lên trời, 
` KỊ Và xác và hồn thong thả ; 
S2 Sĩ Tiếp thấy Chúa Con xuống 
IưỚC; - - Tiếng ca, tiếng nhạc dịu dàng : 
Con rước Mẹ, trọn ø đà nên trọng ! 
Mẹ thấy Con, mầng quá đổi mầng l 
"Thun g thăn; ø chơn bước thang mày; 
Tay chấp, mặt vui, áo tỏa ; 
Hớn hở gót nương cung nguyệt, 
Khí thanh, gió mát, trời quang. ‹ 
"Xuân thu Bà đã qua sáu tuần, 
Về chầu Chúa bỡi lòng kính mến!' 
Môn đệ Chúa hiệp gần đủ mặt, 
Tới đưa Bà tấe dạ bàn hoàn. 
' Tiếc thay! Me chẳng ở cùng con, 
Vì nhớ thuở Me lành đạy bảo : 
Mầng bấy! Bà đặng về cùng Chúa, 
Bẻ nhờ khi con dại lỡ làng, 
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-* Bấy lầu còn ở chốn khách đày, 
Chi xiết mọi bề khó não ! 

Bây giờ đã lên nơi cöi thọ, 

Khôn cùng những sự hiển vang 
"Ngự tòa dưới Đấng chítôn, - 
Ghín phẩm đều cung kính 
(uờn cao trên hàng Thần thánh, 

Ba Ngôi thảy yêu đang, 

" Xưa ở đời giữ phận khiêm nhườn 8, 
Xưng mình là tôi tá ; 

Nay khỏi thể nên vì cao tr ong, ` 


_ | Đà đáng chức Nữ Vương. 


“Xưa Ngôi Hai ngự ở lòng Bà, 

Dư chín tháng, ơn thiêng gồm. đủ; 

Rày Chúa cả thưởng ban công Mẹ, 

Nối muôn đời phước trọng khôn 
lường, 

'“Quờn cho cai trị chín trời, 

Lớn đà nên lớn! - | 

Chức đặt Chủ bàu bốn biển, 

Sang quá đối sang Ì 


{ | *Mẹ dầu muôn thuở cách con, 
J | Song cũng ủi an nơi dương thể; 


€on cũng một lòng trông Mẹ, - 
Giúp lời bàu chữa chổn thiên HnG 
| “Xin Đức 3 cầu cho Hội < te moi 
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Ở đời đăng chữ bình an, 
Hướng câu thạnh trị. 

“Lạy Chúa Bà,thương đi th giáo nhát 
Đưới thế khỏi đàng tội Ï | 
Giữ đức khiêm nhường. - 

' tiúp thêm ơn, giữ trọn mười H0. 
bên lòng sốt sắng ; 
Hằng xuống sức, dứt »n Ha _ 
Đặng chí vững vàng. 

"Nay xin hằng ơn thánh giúp son, - 


_ Sau nguyện. đặng lên trời với Mẹ. | † 


CS _ LỄ 6k TRIỆU _ 
— Hôm nay Đức Mẹ lên trời (H}. 
_ôwm nay Đức Mẹ lên trời, —=-- 
1 Kẻ lạy, người đưa đôn 8 đắn; 
Đề lạt bầy con dưới thể, 
Phần thương, phần tiếc nhộn nhàn 5; 
"Nhớ xưa Mẹ chưa về quê thật, 
Còn ở đời lộn với phàm gian, 
“Rất khoan hậu, trọn tốt lành, ` - 
Hoa thơm eó một trong gai VẬY: , 
Đây công ơn, nhiều phước đức, l 
- Tòangự h2: Hai chín HEiBej trưởng, r 
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“Kbỏi tội tỏ tông, như lầu Bayvít, 
Bằng sao bác đấu, bằng cữa thiên 

đàng ; : 
*Cực khôn cực ngoan, 
Bô chì kẻ đặng trưa mất sớm : 
Có tài có phép, 
Án ủi người rủn chí non gan: 
*Yêu đang người côi cút, 
(ru chữa kẻ nghèo nàn, 
Tùng quờn gá bạn thánh nude, 
Thuận hòa, thanh tịnh; 
(ia ý viếng thăm người giáo hữu, 
Lui tới tê nhường. -: 
“Kế chi xiết nhơn từ đức hạnh ! 
Khen dễ cùng trĩnh thục duông nhan ! 
“Những tưởng Mẹ còn rìu ríu. 
Chúng con, hãy náu nương thếkhắp; - 
Hay đàu Chúa đã phán truyền, 


{| Chín phẩm rước về chốn thiên cung. 


- "“Xuân thu vừa sáu mươi ba, 

Hồn và xác lên tòa cao ngự; - 
Tbần thánh ước muôn vàn kế, 
Chặp ca xang tri tiếng dịu dàng. 
*“Ào thêu liệt địa ngời châu báu, 
Mũ đội triều thiên liệtngọc vàng. 
*Cai thần thánh, quản giáo nhơn, 
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Trong trái đất lớn đà nên lớn ! 
Chức Nữ Vương, Mẹ Thiên Chúa, 
Chín từng trời sang rất đổi sang ` 
"Kiếp kiếp không dời khoái lạc, 
Bời đời chắng đổi hiển vang. 
"Đám xin Đức Mẹ cầu cho Hội Thánh, 
_ Càng ngày càng thạnh, lại đặng 
bình an. 
* Cúi lạy đưa Đức Mẹ ngự lên, 
Xin chớ để chúng eon sa xuống, 
Amen. ĐA) 


3.— LỄ SINH NHỰT ĐỨC CHÚA BÀ 
— Hôm nay lễ Đức Mẹ sinh ra. 


ÔM nay lễ Đức Mẹ sinh ra, 

_ Ä Ã Kháp Hội Thánh tung hô tán tạ. 
“Chốn linh bạc Tổ tông ngóng đợi, 

_ Đặng tin lành hoan hí bội gia ; 
Khấp khới tợ cá khô đặng nước, 

{  Hớn hở như hạn cả gặp mưa. 

|_ *Muôn dân còn trong chốn tối tăm, 
Mầng thấy Sao Mai đà mọc tỏ ; 
Bốn ngàn dư hằng năm khao khát, 
Vui xem Tòa Chúa mới dựng ra, 
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"Gồm no phước lạ, nên thánh cả, 
Bồ sộ xa xem tợ tháp ngà ; Ltấ, 
Đồng máu, đông loài, "chẳng lây tội 
—{† ˆ Rất thanh rất tịnh, nào đúng bợn nhơ. - 
| “Bức Nữ như giống báu trọng thiêng, 
| _ Mọi đấng sang hèn thảy đều yêu mến: 
Chúa Bà tợ gương nhơn phước đức, 
Muôn dân lớn mọn, ai chẳng đờn hòa? 
“Mẹ khác nào tàu thánh Ñoe, 
Hầu chớ chúng dàn hèn eơn đắm đuối; 
Bà ví the lầu vua Đayvít, 
Bẻ rước Vì Cứu thể ngự sớm trưa ; 
“Sao Bác Đầu sáng ngời, 
Đem đàng kẻ vượt qua thương hải ; 
_ Cửa thiên đàng rộng mở, _ 
_ Hứng dạ người tuôn đến thiên tòa ; 
"Rực rỡ thể lâu vàng, 
Ai nhắm nhía, nấy càng trong sạch ; 
Thơm tho dường hoa nở, | 


J1 | Kẻ giát cầm, mình đặng chói lòa ; 


*Bä rất tốt, lạ? nên trọnệành, 

_§o đấng gái, trên đời mấy kế? 
Chin có tài, thêm nhiều phước lạ, 
Nhắm loài ngườ1, dưới thể một Bà, _ 
| *Đám xin Đức Ñữ cực khoan cựo 
"` nhơn, — Đoái nhìn kẻ mồ côi, đặng 


an bề nương Jie si Gúi lạy Chúa Bà 
.tất mầu rất nhiệm, 

Thương giúp người tội lỗi, cho đủ 
sức cải chừa. 

“An ủi kẻ âu lo, viếng thắm người 

(ật*binh ; — Dắc díu eon xiêu lạc, 
ngăn đón: chúng sa đà. f1, 

'Cúi xin phù hộ các giáo nhơn, 

Đặng vững cầm đạo chính, 

Khẩn nguyện đuổi xua loài quỉ mị, 

Hầu phá tuyệt thói tà, - 

* Lay Mẹ như trái eậy trên đời, 

Cho con đặng sống lành dưới thế, 
Amen, 

4. -- LỄ MÔI KHÔI 
_==Hôm nay lớn mọn đến chẳầu. 


đ, | 


1FF{ òm nay lớn mọn đến chầu, [đoái, 
v2 Cám ơn trọng Chúa Bà thương 
Truyền phép Môi Khôi rất nhiệm, 
Cho loài người cầu Chúa thứ: tha, 

* Đức Mẹ xưa thấy Ð Œ Gha. 

Đã dém phạt cä và thiên hạ, 

Liền can gián, xin duông tội lỗi, 

Mới lập làm LG chuỗi Rôsa, 
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* Đạy Duminh thánh cà giáng rao, 


1| Gho giáo nhơn nơi giữ, 


{| Hầu dáng thế giải hòa cùng Chúa, 
| Mà thoát khói lưới ma, thể, 
{| ` Phương linh diệu giúp loài người 
Dấu nhiệm mầu đẹp ý Chúa Cha. - 
* Một tràng trắm rườỡi chắn chòi, 
Miệng đọc, tay lần, tua sốt sắng ; 
Ba sự, mười lắm lẽ gắm, 
Lòng tin, dạ tưởng, mựa Ìo ra, - 
“Thm thï khắn eầu nơi trần thế, 
Thấu nghe cám cách chốn thiên tòa : 
Có sức xua loài quÍ mi, 
Nên sông dẹp đáng gian tà. — 'phen 
"Những thuớ đầu quân ngụy ghe 
Miệng nhé, lòng khinh, lời báng sáng ; 
Thấy phép lạ Chúa Bà hằng tỏ, 
Gối quì, dạ phục, tiếng đờn hòa, 
* Chưa mấy lâu, phô chúng lăng loàn 
_J} Đều hối cải, ehẳng còn phi báng : 
| Từ ấy mới đem lòng tin kính, 
- Liên vưng noi đòi bữa ngâm nga, 
* Dầu cho ai tội lỗi rất đầy, _ 
„òng kính Mẹ, mà chuyên công cán, 
t là Chúa nhơn từ mở rộng 
Dạ vì Bà, ban xuống ơn thiêng, 


_ tà 


* Cơn đông tổ, bão bùng, 
Giữ luật ấy bằng an vô sự : 
Thuở buồn sầu khô héo, 
Noi phép nầy, xinh tốt điềm dà. 
* Đức g1ó ơn mưa gội nhuần trăm họ 
Quờn cao phép cả trinh chiểm một Bà 
* Bội ơn Đức Mẹ khoan nhơn,.. 
Hằng lo giúp cáo con cho rối ; 
Xin thứ tha loài mê muội, 
bã trễ tràng, nhiều bữa bỏ qua,. 
* Nay xin Mẹ giúp lời, 
Đặng sốt sắng, bỏ lòng trễ Hãy, 
Cho chúng con bền chí, 
Việc hôm mai chữ dạ thật thà. 
: Ngửa trông Bức Mẹ nhơn từ, 
Xin đoái các eon thơ dại, Amen. 


5.--LỄ ĐỨC CHÚA BÀ PHÚ MÌNH 
VÀO ĐỀN THÁNH 
-~-A Thánh Mẫu Maria. 


ÁÁ Thánh Mẫu Mania, 
Dòng cả dồi vua Đayít, 

Me lành là thánh Annà, 

* Rất nhiệm rất sâu, 

Hà trời đất nẻo đầu đã 9S 


“tt 


Í Càng thanh càng sạch, 


|[ Tội tổ vẹn tuyên lúc đầu thai. 
| *Kẻ hết loài người, 

{| So đấng gái trong đời có một ; 

{| Vào trong đền thánh, 

l§ Quyết : hú mình từ thuở nên ba. 

{| *Sáng bấy! soi như sao đấu, 

1 Ròng thay! báu tợ tháp n gà; 

Í | *Tình sác dụe phủi không, vẹn đồng 
trinh tiết; — Ơn thiêng liêng rưới 
: xuống đây dãy hằng hà.  [giỏi, 
“Gương phước đức hằng bữa hằng 


| | Giữa bùn mà rạng ngọc; 


Thói trần tụe chút chỉ chắng nhuổm, 

Trong gai có thơm hoa, 

Ẳ¡- Hãi hùng, thấy Thần truyền tinthánh, 
_ Mầng rỡ nghe: ‹«‹ Chúa ở cùng Bà! » 


{| “Chọn Giude gá ngải bạn hiền, 


Ÿ: Lòng tưởng kính, sạchtrongkhôn kế; ` 


{| Yà Giêœu gồm thêm phước lạ, 


(| Mẹ nhờ Con khôn khéo ai qua! 
{| *Vội vàng lánh đến 6íptô, 
| Lo nổi Mẹ ruột tằm bối rối; 
{| Lạc mất ngày đi đên thánh. 
(| Chưa gặp on, châu lụy chan hòa, 
"từ ty càng thêm lo lắng, 


cà Tà 


Đoạn nầy ghe nổi xótxa:.... - - 

| _ Thấy hình Conchếtchiu đìnhthương, 
_ Đốc cứu chuộc hết loài người thể, 

Thì lòng Mẹ đau dường dao cắt, 

(Quyết phú dưng theo ý Chúa Cha. - 

*Mây sầu mịt mịt đang un, . | 

Thảm thiết bấy! Con đà khuất mất; 

Gió thoại hiu hiu lại thối, | 

Hớn hở thay! Chúa mới hiện ra, 

“Vui thấy thánh tô tông nối gót, 

Mầng nghe Thầnthiênquốexướng oa; 

| “Buồn xưa, nay đã phúi rồi, 

Vườn Mani chẳng còn dấu cũ; 

Vui thật rày thường đem tới, - 

Núi 0l¡ bao quản dặm xa. 

"Con kíp lèn trời, : 

No chín phẩm Thiên thần chầu chực; {|- 

- Mẹ còn ở thể, ¡: 
-Hơn sáu mươi tuổi hãy ban già. - 
"Chịu khốn khó hơn ngàn Tứ đạo, 

Phước đức nhiều, đói thói Evà, 


“Một mai Chúa định thướng công,xa {| _ 


từ thể tục; — Ba bữa hồn về nhập 

_xác, mông triệu thiền tòa. 
"Ngư tòa gần quờn cả Chí tôn, 
Ngổi trên Thần Thánh; - 


| Nà: 


Ñ{ Cực cao cực tung. + 
{| Tán tạ Đồng trinh thánh Nữ, 


Yv« 
ñ \ " L4 na. - 5% 2 
Ũ ¬. ; 9 - 
>, vẽ 4+ rẩ 'Ắẳ ‹ “ J + 
“ f ê@ ^.. : 1° LẠ ` °. 
wW.-- kÝ- 
& 


_ “- WIQ :— 

Làm Mẹ kẻ mồ eôi cô độc, 

Bàu hết loài ta. 

“Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp, 
Cho dàn đều qui chánh, khử tà. 


*Xin ram hộ dạy răn an ủi, thà : 


Cho đặng lòng khiêm nhượng thật! 


Biết giữ lề nhiệm mầu cản thận, 


† Đừng eòn muốn theo thói kiêu ngoa. 


“Bà là sáng cữa thiên đàng, 
Chớ đề con sảy chừng lạc mất, 
Vì lòng Mẹ khoan thay, nhơn thay, 


[| Ngọt thay, đã đây ơn thánh, 


*Cho chúng tôi đặng sống, đặng vui, 
Đặng cậy, khỏi lưới đữ qui ma; 
Vượt qua khói nơi khỏ hái, 

Cho đặng phước đứe hằng hà. Amen. 


" Ắ= 


6,-- KÍNH MẦNG ĐÚC MẸ CHÚA THỜI 


lKíxn mâng Bức Mẹ Chúa trời, . 


Rất sạch rất thanh. 

"Sao bắc đầu sáng ngời 

Đem đàng kẻ vượt qua biển cả; _ 
Cửa thiên đàng hậu phước, :, 


— !1l1' — 
Đắc tay người lên eöi trờixanh. 
"Xưa Evà lỗi linh Chúa răn, 
Con cháu phải muôn đời tội lụy;- 
_ Nay Đức Mẹ vưng lời Chúa day, 
Ụ Chúng tôi nhờ mọi giống phước lành. 
- *Me đặng nghe Thần chào mầng kính, 
- Bồi lấy tiếng Evà, 
- Làm cho eon bình an vô SƯ; 


- Con nhờ ơn Chúa tha tội lỗi, 


_Gũng bởiơan ĐứcMẹ: — — (trình, |Jˆ 

_ Chịu thai Ghúa, trọn phước đông |“ 
*Gon khác nào kể ở tù lao, 'Ð: 

Nhờ có Mẹ mở dây thiết tỏa-: 

Con ví thể người đang tối mắt, 

Gậy Mẫu từ giúp chữ quang minh, 

"Xin đón ngăn các sự vạ tai, 

Kẻo hại phần hồn phần XÁC ; _ 

Xin nguyện giúp mọi đều an thạnh, 

Ngö nhờ ơn thánh nhuân mình. 

*Xin Mẹ hằng làm Mẹ chúng eon, 

Nguyện cùng Đấng vì eon xuống thể ; 

Là Đấng đã làm Gon Đức Mẹ, 

| At là Người nghe Mẹ lòng đành, 
*Mẹ sạch hơn các kẻ trinh đồng, 

|_ Đức nên lớn đức ! 

_ Bà hiện hơn các người nhơn hậu, 


| ÁN VÁ TÔNI 
| Danh rất thơm danh ! 


{ "Xin giúp eon khỏi sự lồi lầm, 
| Đặng ơn hiền hậu ; 
_ Boli gương Mẹ, giữ lòng trang sạch, 


Ấ bỏ thói tư tình. 


- "Nay ở đời đặng sống nên người, 


ÑÍ Nhờ che chở khỏi đàng tội lỗi : 


‡ - Sau lìa thếđặn g xem thấy Chúa, {đình. 
NÓ Hưởng vui mầng trên chốn thiên 
N ,lán tạ Ba Ngôi rất cao rất trọng, 
lÍ Tung hô một. Chúa, l*ằng trị g 
8Í sanh, Amen. 
| 7-— KÍNH NGỢI ĐỒNG TRINH THÁNH MẪU | 
lÌ “K in ngợi Đồng trinh thánh Mẫu, - 
Ñ( Đức trọng danh vang, 


_ | *Trước thuở tạo càng khôn, 


Í Chúa chỉ định phong quờn thái Mầu; 


| | Sau mấy trào hiển thánh, 
- Thảy ước trông thấy Mẹ œữu mang. 


| “Duông nhan đẹp, trăm hoa để sánh !- | 


W[ Trí huệ cao, Thần thánh khôn đang. 
ÑÍ *Chúa chín ngự yêu thương,* 


#{ Trần trọng khói trên muôn vật ; 


W Ơn Ba Aón BS hộ, 


- 


“4 “ ` š - F 2 : = .. Gì k2 
thửng tàng 2e vi 9 ra Aeslsglifoc sẻrt cử Giờx 
tu: ki 210V Ý\ P240 0< 204 3í c4) vo 2à 6, ị 
ễ 8 \ “ng ' 


— 
= - ` 

k‹- .= 
hi 

# ¡ * 

Ị \ 
%.. 
m7! 

ly 


— 1| — 
Chiểu lâm trong suốtmọl đàng. mắn, |Í 
"Gương trinh thục, trau giỏi năng |. 
Việc ngäi nhơn, chẳng chútmơ màng. | {. 
*Sự thiên hạ, rẽ phân xong: tây ¿3 
Lễ Thánh Kinh, thấu biết rõ ràng, vì 
"Lòng kính mến, vừng hồng ẩm áp; s- 
Dạ cậy tin, cột đá vững vàng. NI 
“Từ thuở eó thế gian. 
Đức trinh khiết, thế còn u ám; 
Đến đời sinh Đức Mẹ, Ỉ quang. 
Phước đồng trinh, Mẹ mới khai - 
“Tài cao trọng, chín trời khôn vÍ, 
Đức rộng dày, mười đất để bằng ! ':- „1 
*Kẻ chí dốc làm lành, phát; | 
Nương Bức Mẹ thêm lòng phẩn |! 
Người tính lung làm dữ, 
Thấy nhơn Mẹ, bỏ thói ngang tàng, 

“Cứu kể gian nguy khỏi vòng khốn 
bức, — Giúp người cô độc đặng thể 

chứng chàng. - 

*Bã hay Mẹ tiết thanh gương sáng, 
Chẳng bỏ con thói tục nết hoang. 
*Mẹ thương con nguyện giúp cầu 
thay, — Ñgồõ nhờ siêu thoát ; 

Chúa vì Mẹ xuống ơn thêm sức, 
Chẳng nỡ phụ phàng. _ 
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| tn, rất kính, rất mầng, 
-_ “Mầng Đức Mẹ chứa chan ơn thánh; 
_ Hòa Biển; hòa khen, hoà ngợi, 
_ Ngợi Chúa Bà chói lói phước sang. 
: “Tôi phân p hàm ngu, 
| Ngợi đức cả, chưa đang mở miệng: 
-_ Đấng trang hiền thánh, . 
. Khen tài cao mựa. xứng xen hàng. 
-_ “Hốc tin tướng, ghi lòng vàng đá ˆ 
Nguyện kính thờ chữ dạ sắt gan, 
“Mọi việc chở che, x 
Muôn cậy Mẹ quá hơn mẹ đẻ : 
Hằng ngày cám tạ, 


} 


Trọn đời con đâu dám trễ tràng 
*Xin đoái nhậm lời eon, 
_ Đám l, trông ơn:Me, Amen. 
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` VI, — CA HÁT NGÀY LẺ THÁNH 
“——— ~z<-——— 
1 TÚI, SINH NHỰT ÔNG THÁNH 
GIOANG BAOTIXITA 


jZ:Ñ»2|Í RONG Hội Thánh hôm nay, -[ | 
lÈ œ P4 kháp nam bắc, 
== | V112 lÙNng tiếng nhạc, 
Mông kính ngày lễ cả ông thánh 
__ bloang Baoixtta. 
'Khỏi tội chung thí. tổ lưu truyền, 
Những thuở con còn trong đạ mẹ : 
Có phước lạ, Nữ Yương quang cố, 
(hưng khi Chúa ngự đến trong nhà. 
"Một hồi Chúa tôi mầng nhau, đều - 
trong dạ — Hai vì sanh đẻ lạ lùng, đã 
ban già, . | 
''Tên ấu nhỉ sẽ đặt là Gioang, 
Thần đã bảo trước kì thai dựng › 
Lưỡi thân phụ phép mầu phong cần, 
Con hòa sanh, tiếng mới thông ra. 
' Thuở bé thơ xa lánh thể thường, 
Yui non nước, khỏi vòng trần cấu; 
Bồ dưỡng. xác, mật ong, chấu chấu, 
Thế áo quần, một tấm khổ da ; 
Chịu nổi cơ hàn, như thân cầm thú, 


.Ý....— an ^<“=<5S se .c.. 8ˆ V/V: 


¬.. 


Ặ _Hầm mình nghièm nhặt quá sức loà: 


ta. truyền 

"Chừng tráng định, lịnh Chúa phán 
Ra giáng dạy áp bờ sông lớn; ——~ 
Những quới tiên, đòi nơi dinh gi, 
Tới vưng nghe, đều bỏ thói tà. 
“Phép rửa người giụe bảo ăn năn. 
{| Đem dân Chúa trở về đạo cả ; 
{| ông hóa chúng bữa hằng an ủi, 
{| Dạy cháu con theo đổi ông cha. 
° Ta rao trước, đàng tua bồi bỏ, 
« Đấng ngự sau, phép rộng thứ tha.» 
* Uhúa rằng: «G1oang chẳng như cây 
sậy, cây lau, — « Chìu theo gió thỏi. 
‹ Chí khí người khác thể cội tòng, cội 
bá, — « Đâu nại tuyết sa. 
"« Các nam nhị sanh bởi phụ nhơn, 
‹ Không ai lớn hơn Gioang đặng ;: 
_© Đấng hiển trí gọi là tiên thánh, 
‹ Thì Gioang cũng trọng hơn là. ›» 
“Tay người đä giội nước trên đầu 
Chúa, — Ngón người từng chỉ Chúa, 
“thuở ngự qua  — = nhường, 
"Song lòng người rất đối khiêm 
Rằng chưa đáng chuốt hài Chủa ngự"; 
Giảng Chúa thật Vì eao thiên thượng, | 


“KD áo 


Mình tiếng không, kêu chốn rừng xa. 
*“Ghuộng lễ nhặt nghiêm, 
(1án lỗi vua, thiết lời can gián ; 
Chẳng từ đao phủ : _ 
Thà trao đầu, a ý chắng thà, 
“Vì đạo máu rơi thổ vỏ, 
Trung can tiết rạng sơn hà ; 
Xác những đắng cay nơi trần thế, 
Hồn thêm chói lói chốn thiên tòa. 
“CGúi xin Thánh Tổ đoái thương, 
Giúp con mọn sửa ngay đàng Chúa; [ 
Thường bữa soi gương khiêm |- \ 
nhượng, — Biết hầm mình, bó thói | 1: 
kiêu ngoa, _ thương, LAI 
"Rứa tội khiên trong mạch ngũ 
Lỗi trước hằng ngày thổng hối; 
| Ñoi chính lộ dõi tràng bát phước, 
Hầu sau tới chốn thiên giác: ‹. 
"Xin ơn trên giúp đặng chí bền, 
Binh lễ đạo, bao nài mạn 8 sống. Àmen, 


_42— LỄ ÔNG THẮNH VÊRÒ CÙNG ÔNG 
THÁNH PHAOLỒ TÔNG ĐỒ 


H: òw nay Hội Thánh vui mầng, 
Kính lễ trọng Xm: đồ hai g0 -2 _ 


' 
&u 


Nhớ: My 2 Dáng Do y QYA 
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TS: IS 
{| Xưa ở Rôma giẳng đạo, 


{| Thi cùng nhau trí mạng một ngày. 
Í| * Truyện rằng: Thánh cả Vêrô, 
| Làm tôi Chúa hết lòng thành kính : 


- Ñám giữ đức tin bền vững, ˆ 
- Tợ đá bàn, dạ chắng đơn sai, 
| *Gâm lái thuyền Hội Thánh giữa 

phong ba,—Mà bằng: an khỏi sợ ! 


{| Làm chủ tướng giáo nhơn nơi chiến 
(| trận —Mà vững dứng chẳng day. 


Mm " Phải đòn xấu hỏ trước sàn chầu, 


{| Mà vuichịu, khong khen danh Chúa; 
Ñ[ Giảng đạo vững vàng nơi thành thị, 


Chẳng kiêng dè lo sợ phép ai. ˆ 


Mi Chiu vua dữ bắt cầm, 


Gia lòi tói, mai toan hành quyết : 


|| Lời kẻ hèn cầu n guyện, 


|| Thánh Thiên thần đêm xuốn 8 cứu _ 
|| „ người. 
{1| ” Rất nên sốt kắng trong lòng, - 
| _ Mến Chúa thật thiết hơn mọi sự : 
| Dầu những môn đô bỏ Chúa, 
Mình cũng ưng sống (hác cùng Thây, 


([ + Suy lồi xưa thường bữa ăn năn, 
|| Nước mắt chảy đã mòn hai má : 


1| Nhớ Ghúa rày, mỗi đêm cầu n guyện, _ 


Nghe tiếng gà, quì niệm đôi lay, 
"Thương kẻ tật nguyên, _ 

Cây tên Chúa nguyện lời kinh, tức 

thì thuyên giữ ;—6hephen bóng giai, 

| Khi người qua nhằm kẻ bịnh, đều 

khỏi nạn tái. 

° Lại thêm khiêm nhượng hết lòng, 

Ghiu Tông đồ sai khiến ; 

Chắng tướng quờn cao thể Chúa, 

Vưng Bảo Lộc thửa lời, 

_ * Đến sau vì đạo Chúa liều mình, 

Xin đóng ngược, chết trên thánh Giá › 


Ngõ đặng tó ra mình hèn mạt. 1 
-_} Kính Chúa xưa, chắng dám bày vai, | 


* Chiu gian nan một thuở, 

Hưởng vang phước muôn đời. 

* Truyên rằng: Thánh cả Phaolô, - 
Là đấng trọng Chúa xưa đã chọn, 


|| Rảo khắp đem fin Gứu thể, 


¡ Dắc dân lành còn hãy lạc lài, 
* Chiu đòn đánh ghe phen, 

| Vì đạo Chúa,tân toan nào kẻ ; 

Phải chìm tàu ba trận, 

- Bỡithương người, cơ cựe chẳn 8 nài 

*Gó thuở xác phàm còn dưới thể, 

Một phen linh sảng đã lên trời 


— ¿23 — 


*Trí huệ cao xa, -: 

Năm xe dũ, hiền tài dễ ví; 

Kinh văn lắu thuộc, - 

Các danh sư thông thái đâu tày. 

* Xưng mình rốt Tông đồ ai nấy, 
Vì ơn trên thành tựu đòi nơi, 
“Hằng bữa trách mình lỗi trước, giữ 
lòng khiêm nhượng ; — Nhiều năm 
chịu khó lập công : ơn Chúa cao dày, 
" Sốt sắng tợ lứa lò, - 

Gông giúp chúng, ngày thì giẳắng đạo. 
Nhặt nghiêm bề hãm xác, - 

Nghề nuôi mình, đêm lại đánh dây, 
* Gủa cải, bạc vàng, xem như rác, 
Trần phiền, cay đắng, lấy làm vui, 

* Ghép sách để truyền cho Hội Thánh, 
- Đức tin thêm rổ ; _ 
| Gởi thơ răn dạy cho giáo nhơn, 

- Chơn ngụy đặng hay. 


|  * Quở đứa pháp môn, bèn tối mát. 


Giúp bơ bổn đạo, thuở cháy mày, 


*“ Uốn mình theo ý mọi người, 
{ | Gho ai nấy linh hồn đặng rỗi ; 
| Thấy kế lo buôn khóc lóc, 
J | Thì người cũng châu lụy tuôn tơi, 
* Biết một Ghúa đóng định thánh Giá, 
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'€fòn muôn đều, nhắm mắt, giả đui,. 
* Đến sau phải chịu lao tù, 
Vì đạo Chúa, lưỡi sươm phân rỄ ; 
( Thoát khỏi gian nan trần tục, 
_ Hưởng phước trời vui vẻ làu dài. 
* Gúi xin hai thánh Tông đô, 
Xưa đä cứu linh hồn mọi đấng, 
Thương đóoái các con tội lồi, 
Nay giúp lời cầu n guyện hôm mai, 
“ Hầu khi còn sống ở đời, 
Nhờ ơn Chúa dẹp an ba giặc ; 
Ngõ thuở hồn lìa khỏi thế, 
Cho chúng tôi sum hiệp một nơi, 
* Xin nghe lời nguyện eön hèn, 
Cúi đội Tông đồ hai đấng. Amen, 


——<>x~4>—— 
.—LỄ CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 

Kia] Ô thánh Tông đỏ, # 

Khắp thể danh vang, chức trọng; 

Hôm nay lời Hội Thánh 

Đòi nơi lễ giá ca xang. 

* Van dân thảy kính tôn, [thể giát 
| Tiếng oầu nguyện vang lừng trong 

_€ác thánh đều hoan hỉ, [ đàng, 
Lời ngợi khen đầm Ấm chổn thiên 


H — 123 — 
“Thật là Vì phán đoán thể gian, 


1 Rấtngaythắng, công bình, nhơn đức: 


Vốn là Sáng soi cho thiên hạ, 


Ỉ | Đặng đức tin, trí hiểu rõ ràng. 


'† "Ghúng tôi khẩn thiết nguyện A3 
{| Hết lòng cung kính ; 

W | Thánh cả nhậm tình khoan thứ, 
{| Ghé mát đoái thương. | 

| ”?Câm chìa khóa cữatròời ~ 

W | Quờn tha bắt, một tay Xung mở ; 


[| Bánh loài gian, giặc qui, 


Phép mầu trăm trận phá tan hoang, 
'| *Gứu cáe người mắc cơn tật dữ binh - 
| hung,—Cho đặng anlành, ,mạnh khỏe; | 
§ | Chữa chúng tôi cho khỏi thói tà nết 1 
xấu, — Đem đàng phước đức TÊN. 

vàng. 4.4 
*Hầu khi hệ cả hết đời, 
Chúa Cứu thế xuốn gtrườn 8 xa xét, 
Sẽ đặng án lành như nguyện, 


{| Cho chúng tôi nhờ phước cao sang, 
{| ` 0úi nguyện một Chúa Ba Ngôi, 

1| Ngày ngày ca ngợi đòi nơi, 

1| Nhẫn đến ngàn đời muôn thuở, 


1| Đời đời kiếp kiếp hiển vang, Amen, | 


4.-- LỄ THIÊN THẦN HỘ THỦ 


+ ôu nay Hội Thánh vui mầng, 

_ Kính lễ trọng Thiên thần hộ thủ ; 

| Khắp chốn giáo nhơn khen ngợi, 
Cám công ơn gìn giữ ủi an. 

" Vì cao sang chẳng nệ việc hèn, 

| Yưng linh Ghúa giữ loài người thể ; 
_ Tính thiêng sáng, bao nài công khó, 
Hằng lấy mình ngăn đón loài gian. 


“Cứu phần xác thoát vòng nguy hiểm, -ˆ | 


Giúp linh hồn khỏi chước 5atan. 
“ Dầu thuở mới đầu thai, 
Đä chịu đức người che chở ; 
Nhẫn mới sanh ở thể, 
Cũng nhờ ơn giúp vẹn toàn, 
*Thuở sống ở đời, 
Hằng giục bảo làm lành lánh dữ ` 
Khi sa tội lỗi, - 
Hằng bảo khuyên mọi việc ăn năn, 
"Đã nhiều thuở giúp người mê muội, 
Lại ghe phen chữa kẻ vô can, 
* Khi ai toan chịu phép bí tích, 
- Người giúp sức làm eho nên việc 3 
Khi ai đã rước Mình thánh Chúa, 
Nẹ tười cầu thay tiến nghìa vẹn toàn, 
bì mẻ Men giục k Rửa thầy, 


-x. KẾT xe 


Ngõ đặng gội nhuần các phép ) 

Khi chết đoạn, đưa lên tòa Chúa, 
Phòng khi chữa trước công đàng. 

* Việc lành dưng trước ngự tiền, - 
Tấu ban phần thưởng : 

Œó lỗi, nguyện cầu Ghúa cả, 

Nhiêu thứ rộng khoan. hà 

* Dầu khi phải xuống luyện hình, 
Người hằng tới viếag thăm an ủi ; 
Nhẫn thuở đặng lên cồi thọ, _ 
Người cũng đưa, ca xướng hỉ hoan: 
* Cúi xin đức thánh Thiên thần, 

: Đã khó nhọc cùng tôi dường Ấy; . 

_Mựa chớ chấp tôi bạc ngäi, . 

Bä phụ phàng cùng đấng khuyên can, - 

“Thuở xưa người cứu thánh Đame; 

Đăng khỏi chết trong hang sư tử: 

Bây giờ tôi xin Thiên thần hộ thủ, 

Giúp khỏi lụy sa chốn lầm than. - 

“Tôi rày xin đức thánh Thiên thân, 

Giúp giữ khiết trình, khỏi vòng trần 

. — Như xưa giúp Sơnna thánh - 

ñU; 

Đặn g danh thanh tiết, khỏi vạ tử oan, | 

I * Xưa bạn cùng thánh Tôbia, xi6É3 ` 
( | Đi đến chốn, đã an lành, 


MS 4 

_ Về đến nơi, thêm thạnh lợi; 
Rày ớ cùng tôi hôm sớm, 
Nay ở đời đặng hi hoan, 

Sau khỏi thể đăng thanh nhàn. 


_ "Xin nghe lời nguyện giáo nhơn, - 
¡ QGúi lạy Thiên thần hộ thủ, Amen. 


—_ —.5,-- LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 


ÍNH mầng Các Thánh ở trên trời, 

Đã đến nguồn ơn vui vẻ; 

Xin đoái chúng tôi còn dưới thể, 

' Mà nghe lời kẻ thơ ngây. 

_ *Nhớ xưa Gác Thánh còn ở đời, 

_ Việc thờ Chúa, hết lòng ngay thảo; 

_ Vậy nay chín trời đà an chỗ ; 

Uöi thường sanh, một tiệc vui vậy: 

| ”*Trước hằng an phận khó khăn, 
_ Của trần thể xem đường tro bụi ; 

| Rày đã hưởng bề no đú, thơi. 

Nước thiên đàng mâng đặng thánh 

-Xưa tu đức hiền lành, - 

Đổi thăng mực, noi theo dấu Chúa : 

Nay nhờ ơn ban thưởng, trời. 

Đặng vang phong, hưởng đất trên 

*Thuở trước đã khóc hóe ăn năn, 


l| 
| 
". 
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| Ra sứe lập công đền tội : 
|_ Bày giờ đặng vui mầng thong thả, 
-† Phi lòng phước trọng, ơn đầy, 

* Xưa khao kbát việc lành, 
Vun quén nền nhơn; cội đức : 
Nay gội nhuần ơn thánh, 
Vui chơi cung nguyệt tòa mây. 

| * Trước trải dạ thương người, 
Án có bữa, giúp lo không bữa, 
Rày đặng xem mặt Chúa, .ngày. 
Hưởng ngàn ngày, cầm bằng một 
* Xưa thìn mình chẳng đúng bợn nhơ, 

— Trau lòng gương vặc vặc ; _ 
Nay đặng phước rất nèn chói lói, 
[liệp cùng.Chúa đời đời — ' - hòa, 
Trước làm cho người đặng thuận 
Ấn ủi đàng nhơn lễ đạo : % 
Rày mầng đặng chức làm con Chúa, - 
Sum vầy trước bè ven ngai. 

-{ "Xưa vì Chúa liều mình, 

“Ÿ | Ghẳng quản gông cùm trăng trói ; 
{ | Nay lộc ban phỉ dạ, 
{| Thong dong cối thọ lâu dài,  [đày, 
{| Xưa dương gian các thánh ở chốn 


“4 | Nhiêu nổi chông gai, một lòng vàn; 


I % 
| '. H° . 
w ~ \ : t w 
Ác: ' v Ộ "J , 
¬..vẻố  *x..‹.x.é.hy ` *“ “s7! ¬." 
{ „. .. ng x.*.. à VN ` >> v2 vận t AC %> .. về” ph ¿7- ".i.ờy 
“”.... Vẽ xs `... KTS: TÔ TC4S. «6V H4 khẽ (v4. 6‹a: 6U. y 
FV +77 sả VY 2H À42 ĐỀN, <7 te GÂY Rơi S262,4514 vˆ 
. 8 Mã “ : 


Ỉ 
K 
| 


phước, —NÑguồn ơn chan chứa muôn 
kiếp nghí ngơi, 
"Gác thánh xưa đánh giặc ba thù. 
Đặng chữ: toàn công thắng tràn ; 
Ghúng tôi nay mắc vòng bảy mới, 
AIn lời nguyện giúp cầu thay. 
“ Nay mười răn ghi giữ hết lòn 8+ 
Đòi bữa ơn nhuần trong tám phước; 
Sau một chỗ, bạn cùng Các Thánh, 
Kẻo còn trời đất cách bai nơi. 
"Ngửa trông nguyện giúp bấy lời, 
_ Cúi lạy xin nhờ Các Thán b. Àmen, 
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6. -- LỄ CÁC ĐĂNG (I) 
Kì dữ đi vọng chư tin giã. 


| H›:öi 

I_ Nhớ ngày công phán, 

- Thúc dạ kinh hoàng. 

| *Lời vua thánh dơU biên : 
Sau thế giái trở nên tro mạt ; 
Tiếng loa thần yêng ỏi, 

Rao muôn dân tựu đến phán trường, 
“Kẻ chết lâu, chết mới, _ 
Bốn phương thảy đều sống: lại ; 
lầu án vú án lành, - 


— l13I ng 
Hai lề mọi việc cho tường, 
“Khi ấy Quan xét rất chí công 
Bỡi trời ngự xuống; 
Tức thì Chúa hỏi tra nghiêm nhặt, 
Khôn lẽ ẳn tàng. 
“Thì tôi kinh khiếp häi hùng, - 
Biết lấy lời gì eung chiêu cho nói? 
Không kẻ chữa bàu đỡ vớt,  - 
Đä nên túng thế, eực khốn ghe đàng ! 
ˆKẻ nhơn hiền ở đó bây giờ 
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Jläy còn chắng lấy mình làm VvỮng ; . 


Tôi tội lỏi, trốn đầu khi ấy 3 

Biết làm sao, xét phận đã dang ? 
“Tội lỗi làm hằng bữa hằng thèm, 
Chắng biết ăn năn chừa cải; - 
(n Chúa giúp đã khinh, đã phụ, 
Rất nên buồn bực hỏ hang. 


"Ví đâu tôi sa chốn hoả hình, (nạn; - 
Thật không phép thánh thân giải. 


Trông cậy Chúa có lòng khoan thứ, 
Xin nhờ ơn ứu thế rộng khoan. ' 
“Chúa ra đời cũng bỡi vì tôi f | 
Xin nhớ lại, thương xem con đỏ; ˆ 
{| Tôi xiêu lạc, khiến nên cực Chúa, 

{| Đi kiếm tìm môi nhọc mình vàng. 


. "Vậy dám xin Chúa tôi mở lượng bao | 


- duông, — Mựa hề từ bỏ : [báu 
Vì đã chuộec dân Chúa, đỏ máu châu 
Quá bội khôn lường. 

'Chúa xưa đã tha thánh Đã|9n, 
Cùng thương người kẻ trộm ; 
Tôi nay dám trông ơn Cứu thể, 
Đừng chấp kẻ phụ phàng. 

"Nếu eon phải ebiu gr1a hình, 

Ất Gha chẳng muốn : 

Bằng tôi đặng nhờ siêu thoát, 
Thì Chúa mới mầng. 
"Xímm khỏi bên tay tả ngày sau, 

Là bên kẻ phải sa địa ngục ; 

Đăng về bên tay hữu khi ấy, 
Là bên kẻ đáng lên thiên đàng, 
“Tôi khóc lóc kêu van, 

_ Xin Giê61u tha thứ ; 

| Tôi cậy trông, cầu nguyện, 
| Xin Cứu thể đoái thương, Amen; 

7.-- LỄ CÁC ĐĂNG (II) 
Tin vọng chúc thân. 

Thương ôi Í ` 
Căn kiếp tôi có dường không ! 
Chưa kịp khỏi lòng, đã đi phần mộ, 
Hỡi người hành lộ, Tủ lại mà coi, 


Hễ cả mạng tôi, ắt ai nấy cũng, 
Nhiều năm tôi đã sinh ra ở đời, 
(uen biết ai ai gần xa thấy thây 


| | Bây giờ tôi phải dến hạng từ không, 
| | Raởngoài đồng, lạnh lùng chích mát, 
| | Tuy là tuổi tác đã năm bảy mươi, 
Nhưng sánh dời đời, hãy như không 
_ luốổng. 

Xác tôi ăn uống, mồi để cho giòi ; 
Rày phải bỏ đời, đất hoàn ra đất. 
Thì sinhn gười trước, Chúa đã chotôi, - 
Đặng khi ở đời, tu bề đạo đức ; 
Bây giờ khốn cựe! phải thưa rõ rò... 
Hôm nay thì tôi, ắt mai ai nấy, 
Sốngtôi đã thấy danh vọng, giàu sang; 
-| Tuy có kính đang, song là khốn thàt, 
-| Thương người cổ chấp, ham hố phù 
“`... 


âã Lạ kẻ vô tàm | hãy còn tìm kiểm. 


Chẳng ai*chiêm nghiệm, mắy mún 
phải thưa,— Trước chưng ngãi tự, 


| { việc mình sau trước.—Hởi người bạn 


tác, hôm sớm phân mình, _ 
Chỉ tín đinhninh, nói cùng hơn thiệt, 
{ | Hãy tua dọn đẹp, ở„an lo nghèo, 
t -Bỏ thói lần kiêu, thìn bề giàn nộ; 


_— 11 —.: 


Của đời tòi có chẳng đăng một phần, 
Cũng phải cung trần, hồi thưa nghièm 
mặt ~ 

Vậy thì phải gắm, có íỆ thì hơn; I1. 
Vì đặng nhẹ thàn, không lo bỏ của. {. 
Hỡi là những lẻ yêu chuộng hóa tài, 
Tích trú cho ai, biết hay chăng hề l 

Xưa tôi mới đề: có một tấm thân, - 

Nay đã về trần, tay không một chữ ; 

Còn chăng nhữn g của tôi đã làm nhơn, 

Gởi kẻ khó khăn đã đem đi trước : ˆ 

Ấy là nổi nước, tôi phải trước sau, 

À1 nấy làm sao, hãy suy cho biết... 

Anh em sum hiệp, hãy sống ở đời, || 
Khuyên chớ khá. nguôi, vì sau kS I1 
_ chết. - -_ Ệ 
Tôi xưa thiết nghĩa, ä ăn nói reo cười, 

Sống cùng ai ai, bày giờ đã chết, 

Chồ chồ cái xáo, bó hết khoa nghỉ, 
Hồn phải ra đi, sang thì vĩnh viễn, 

Tôi xưa an ồn, nay phải làm sao, 

Âu là đến sau, anh em eũng VẬY. 

Nào aI có thấy, chết đến bao giờ ? 

Hoặc là ban trưa, hoặc là nửa buổi, 

Hoặc là đến tổi, hoặc là đến mai, 

Hoặc là giờ nấy, nào ai biết đặng? - 
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Người đời bọt nước, sống đặng bao 
lâu ?>—Rhững việc người sau, đời đời 
_ đẳng ngọt, | 
Cho hay giây phút, eủa báu ở đời, 
{ | Phải giữ hoài hoài, chẳng nên bỏ mất; 
{ †` Đời đời hưởng phước, bởi đó mà lên, 
-{| Muôn kiếp tội khiên, tại đó mà xuống, 
{ | Mặc ý ai chọn, xem xét cho cần, 

-| Hễ chết một lần, đã khôn trở lại: 
Mấy lời thương hại, dặn bảo anh em, 
Cân thận giữ gìn, lo cho đặng phước, 
Kẻo sau khó ngược, hối bất eập nan, 
Biển lứa dầy tràn, khôn phương đào 

thoát. l 
Nguyện trông Cứu thế, đức cá GIÊ610, 
Đánh phá ba thì, xuống ơn giúp sức, 
Cho ai nấy được lo sốug vì Ñgười, 

Bỏ hết sự đời, kẻo sau thất vọng. 

Vậy trước hạ rộng; phải dứt tư tình, 

Sau đặng chết lành, ở trong tay Chúa. 

Muôn vàn từ giả, ai nấy bình yên, _ 

Ở lại thể gian, thương hồn thì giữ; ˆ 
Amen, Tế”; 
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PHẦN THỨ HAI 


VỀ PHÉP BÍ TÍCH. 


$IL—VỀ PHÉP RỬA TỘI - | 
KINH ĐỌC KHI RỬA TỘI CHẦU NHUNG “|. 
Khi Thầy cả xuống dưởi eữa nhà thờ, thì phải | 
nguyện rằng: 
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Ì ) LAY Chúa rất nhơn từ, hay 
2101| thương "xót mà làm phước 
D===icho kẻ khó khăn, xin Chúa 
đàng ThữơđỆ đến dân xiêu lạc làu {|Ậ 
năm, mà rày dốc lòng thờ phượng NỊ 
Chúa. ŒnĐ TT soi sáng lòng mọi [| ƒ 
người xưa nay: thì xin Chúa xua 
đuổi sự u ám ngăn trở lòng tôi, kẻo 
tôi chiu phép bí tích nầy bề: ngoài, h 
mà chẳng đặng ơn Ghúa bể trong. || 


Khi Thầy thôi hơi nơi mặt, thì phải nguyện rằng : 


Lạy Chúa phép tắc vô cùng, xin | ƒ 
Chúa xua đuối ma qui ra eho khỏi |ƒ. 
lòng tôi, mà làm cho tôi trở nên đền 
thờ: Ð C 4 'TNG thôi. 
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Khi Thầy làm dấu thánh Giả trên trấn và ngực thì - | 


phải nguyện rằng : 
Lạy Chúa tôi xin chịu lấy dấu thánh 
€húa cho bền đỗ trong lòng tôi, mà 
Iúp sức cho tôi làm đặng mọi việc 


: lì theo dấu thánh ấy luôn, cho tôi đặng 


vào số dân Chúa. - 
Khi Thầy trao muối, thì phẩi nguyện rằng : 
(Tn Chúa cho” tôi chu muối nầy, là 
sự khôn ngoan thiêng liêng, đẻ mà 
cho tôi đặng biết mọi sự về phần rồi 
linh hồn tôi, 
Khi Thầy trừ quỉ, thi phải nguyện rằng : - 
Tội tổ tông cùng tội mình làm đả 
làm cho tôi phải khổn; tôi bấy lâu đã 


- mắc đò lưới ma qui buộc linh hồn tôi 


làm tôi tá nó. Ý ậy nhờ phép Chúa làm 
bây giờ, nó kinh khủng tháo lui vỡ 
chạy, vì Ð Ê T T dã chọn lấy tôi chịu 
ơn rất trọng nầy mà chớ. 

Khi Thầy làm dấu thánh Giá, một lần nữa, thì 
_ phải nguyện rằng : 

Dấu thánh Giá là dấu thiêng liêng 
rất mạnh, làm cho mọi phép địa ngục 
phải kinh tâm tán đảm, Vậy xin Chúa 


cho tôi nhớ lấy dấu ấy ở nơi mình tôi 


à Đi 


luôn, mà hưởng nhờ mọi sự cậy trông 
bởi dấu thánh Giá mà ra, 


khi Thầy dắc vào nhà thờ, thì phải nguyện PIN : 


Mọi sự vui về thế gian thì chẳng † 
bằng ở nhà Ð Œ T. Đội ơn Chúa đã 
nhìn lấy tôi đặng làm con Hội Thánh, _ 
Xin Chúa cho tôi vững lòng tin kính 
vưng theo phép Chúa mọi đàng, cho 
ngày sau tôi đặng vào nước Chúa, 
hằng vui hằng sống đời đời chẳng 
cùng, — Trời đất cùng muôn vật bổi - 
Chúa mà ra, ắt là có một Chúa là 
Đấng tạo thành mọi sự. Tôi tin hết ˆ 
lòng mọi lề eao sâu mầu nhiệm Chúa . 
đã tỏ ra cho Hội Thánh truyền lại, 
chẳng sai đặng. Lạy Chúa ! xin cho ˆ 
tôi hết lòng xưng đạo thánh Chúa ra | 
| trước mặt thiên hạ, 

— Rhi _Thâầy lấy nước miếng mà xức lỗ tai cùng 
lỗ mũi, thì phải nguyện rằng: 

Ai chẳng có đức tin, thì như người 
vô nhỉ khả thính, vô ngôn khá đáp, 
vì chẳng hề biết lời gì trong lề công 
chính đạo thánh Chúa. Lạy Ð 6, xin 
chữa lấy linh hồn tôi cho khỏi tật 

thiêng liêng ấy, mà cho tôi sẵn lòng 


BỀN có 


ái mộ 3 Sai, lời Ghúa phán, cùng xin 
Chúa mở miệng cho tôi ngợi khen 


Chúa luôn, 

Khi Thầy hồi có bỏ ma quÏ chẳng, thì phải nguyện 
rằng : 

Chúa là lề eông chính ,mà hễ ái thờ | 

phượng Chúa, thì bỏ hết mọi sự dối 

trá, tà ma, thịt mình thế tục, là sự 

n chịch đạo thánh Chúa. Bao nhiêu sự 


uấy quá. tin theo ma quỈ xưa nay, - 
thì bây giờ tôi đều bỏ hết trước mặt 
Hội Thánh, mà tin mọi lẽ công chánh 
đạo thánh Chúa mà chớ. | 
Khi Thầy xức đầu thánh trên ngực và sau vai, 
thì phải nguyện rằng: 
Lạy Ð G0 đã chịu u thương khó vác | 
thánh Giá, làm gương cho chúng tôi 
đặng hay, kẻ làm đầy tớ Chúa, thì 
phải vác thánh biá, mà chịu khó luôn, 
Xin Chúa thêm sức thiêng liêng rất 
mạnh cho tôi mến thánh Giá vui lòng, 
hầu chịu mọi sự khó mà đẹp lòng - 
Chúa. 
Khi Thầy rủa tội, thì phẩi nguyện rằng : 


Trước hết phải kính mến Chúa, mà. 
` các ' giống tội lỗi, cho đặng ‹ chịu. 
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quá, Xin Chúa tha tội cho tôi, mà làm 
cho tôi trở nên người mới, vì Chúa có 
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lấy ơn phép Bí tích nầy. Vì vậy xin 
Ghúa xuống lửa thiêng liêng, cho tôi 
đặng kính mến Chúa trên hết mọi sự, 
và trách lòng tôi, vì chưng xưa nay 
phi nhơn bất nghĩa, nghe những lời 
dối trá, mà theo những việc quấy 


phép làm cho kẻ có tội đăng nên thánh. 
Khi Thầy xức đầu thánh trên 'đầu, thì [phải 
nguyện rằng : v. 


Ai làm tôi Chúa có dấu thánh thiêng |. 
liêng, mà dấu thánh ấy hằng ngày |. 
bền đổ vậy, chẳắng hề mất đặng.Đội | - 
ơn Chúa đã làm phước cho tôi đặng |. 
vào số các thánh. Xin Chúa mở lòng {|- 
cho tôi cải dữ về lành, mà làm những |. 


việc phước đức cho thơm danh đạo 

Chúa luôn. 

Khi Thầy cho mặc ảo trắng hay là trao khăn 
trắng, thì phải nguyện rằng : 


Vì ơn phép Bí tích rửa tội, thì đã 
nên thanh tịnh mọi đàng; song le giữ 
cho vẹn sạch, thì là sự rất khó lắm,. 
Vì vậy xin Chúa ban ơn bền đổ trong 
lòng tôi, và làm cho tôi liêu bô mọi sự 


e 


| 
_ 
1 


{ | mọi việc thờ phượng Chúa. Vì vậy xin 
- | B66 ban ơn cho tôi đặng giữ như lời 


thể gian, cho đặng giữ ơn ấy luôn 
_ | rnà chớ, 


] x * pH : 


| đẹp lòng Chúa đầu. Vậy kẻ đã vào 


| Ghúa, để dành cho tôi tớ trun g ngãi 
| mà chớ, 


| tôi, cho tôi khỏi sa địa ngục vô cùng: 


Kế: — 4l — 


Khi Thầy trao đèn, thì phải nguyện rằng _4 
Tin mà chắng giữ, thì chẳắng đặng 


đạo thánh Chúa, thì phải trở nên sốt 
sắng nóng nảy như đèn, mà lo lắng 


Chúa rằng: Ai giữ eho trọn đến cùng, 
thì sẽ đặng lãnh lấy mũ triều thiên 


KINH DỐC LÒNG GIỮ ĐẠO VỮNG n 


Tay (húa tôi, là Đấng đã dựng nên 
trời đất muôn vật, và sanh ra tôi ở 
đời nầy mà thờ phượng Chúa ; nên 
chính việc tôi phải làm là tin cậy, yêu 
mến, giữ đạo Ghúa cho trọn; lại bởi 
tội lổi tôi nên Chúa đã lấy lòng thươn 8 
xót mà cho Ngôi Hai xuống thể làm 
người, chịu nạn chịu chết mà cứu lấy 


mà rày tôi chắng muốn chịu sự khó 
mà báo nghĩa Ghúa đã thương tôi 


ST ng 


đường ẩy sao ? Ấy vậy từ nầy về sau, 
đầu tôi phải chịu bắt bở; gông eùm, 
tù rạc, lưu giam, dầu phải đày đọa, 
bỏ cba mẹ, vợ con, của eả!, dầu phải 
gia hình kêm khảo, chết dữ dăn độc 
| ác thể nào vì đạo Chúa, thì tôi sẵn 
: lòng mà chịu những sự ấy, và tin 
thật mọi hình khỏ kẻ dữ làm khốn 
cho tôi bây giờ thì sánh chẳng bằng 
một mảy hình khó Chúa xưa đã chịu 
- Vì tôi. Vä lại sự dữ tôi chịu bây giờ 
thì chóng qua chóng hết, mà phần 
thưởng Chúa để dành cho tôi trên 
nước thiên đàng, thì vô cùng vô tận, 
Vậy tôi xin Chúa ban ơn sức mạnh 
vững vàng, cho tôi đặng bền lòng, từ 
nầy về sau thà chịu mọi hình khỏ, 
dầu rất dữ the nào cho đến chết, 
chẳng thà bỏ đạo Chúa tôi, kẻo đặng 
sống tạm đời nầy; mà ngày sau phải 
| chịu hình phạt vô cùng trong địa 
ngụe, Amen, 


KINH ĂN NĂN TỘI CHỐI ĐẠO 


— L_,AY B6 lòng lành vô cùng, hay 
thương loài tội nhơn, xin Chúa hãy 
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| đoái đến tôi, là đứa phàm hèn bạc | 
JJ | ngải, chẳng đáng cho trời đất che 
-| chở tôi nữa. Ôi ôi! Tôi nhớ đến tội lỗi - 
| bạo ngược tôi; thì lòng tôi rất thẹn 
(huồng xấu hỏ lắm, vì tôi đã cả lòng | 
J | chối đạo Chúa. Chớ .chi ai đặt một | 
giếng nước nơi đầu tôi, cùng hai - 
máng xổối nơi hai con mắt tôi, eđhođêm - 
ngày hằng đặng khóc lóe tội lỗi rất 
{ | gớm ghiếc tôi! cùng bắt chước Ma- ˆ 
| dalenna, mà sấp mình xuống dưới - 
_ | bàn chơn Chúa, cùng hếtsứe nài xn - 
-_| Chúa lấy lượng rất khoan nhơn mà . 
-| đoái thương đến tôi, thì tôi mới dám | 
cả lòng cất tiếng lên mà kêu van than . 
thở cùng Chúa rằng: Lạy Chúa nhơn 
-† từ vô cùng, xin häy thứ tha, häy thứ - 
| | tha tội lỗi tôi, là giống rất „ gỡ | 
_ gớm ghiếc, và ngụy nghịch cùng 
Chúa quá lề lắm. Ôi ôi! chớ chỉ nước ˆ 
- mắt tôi hằng chấy ra ròng ròng, như: 
_ Madalenna xưa, mà rửa những tội - 
ấy cho sạch! Nhưng mà khốn tôi, vốn 
lòng tôi khô khan cang hạn quá lắm, - 
_ ehắng có lẽ gì hầu trông đặng sựấy; | 
(| nên tôi hết lòng dám xin Ghúa lấy ˆ 
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— XÉt + 
Máu thánh cực thanh cực sạch, đã 
đổ ra löa lề, mà thể lại lòng khô khan 
tôi. Nhơn vì sự ấy, tôi quyết chí từ 


nầy chẳng hề nới ra khỏi chơn Chúa 
(tôi! tôi sẽ níu chơn cực thánh ấy bên 


chặc, dường như neo thần về phần R§.Ñ 


rồi tôi; tôi quả quyết chẳng hề lui, 
cho đến khi Chúa ban xuống phước 
lành cho tôi, và tai tôi đặng nghe lời 
rất khoan nhơn thương xót nầy rằng: 
TRÒ tha tội cho Mov2Ci Amen, 


§H.- — VỀ PHÉP XỨC TRÁN 


bó sung DỌN MÌNH CHIU PHÉP XỨC TRẤN 


M4ÄÔI kính lạy ĐCTT, dầu 
II p1 mà (ôi yếu đuối và đầy dãy ˆ 
_ IMMmMli những sự phàm hèn theo 

tính loài người fa, nhưng mà ÐCTT _ 
chẳng nệ! ngự 'xuốn g trong linh - 
hồn tôi. Nhơn vì lẽ ấy tôi sấp mình 
xuống trước mặt Chúa tôi, là Đấng 
rất nhơn từ vô cùng. 

Lạy Chúa!‡xin Chúa soi sáng lòng 
tôi, cho tôi tưeu hiểu biết ơn Chúa 
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hòng ban cho tôi, là ơn cực trọng là 

| thẻ nào, và cho tôi gắng công ra sức 
đọn mình eho nên. 

| Lạy Chúa! xin BŒT Tlà Đống rất 

'Ì hiển lành, rất thanh sạch, rất sốt 

-†} sắng, hãy: cất những sự xấu xa mất 


â§ lừng Ghúa cho khỏi lòng tôi, Amen, 


HINH i22 BẢY ƠN 


Tếay Chúa phép tắc vô cùng, hằng 
={ có dời đời, Chúa đã ban ơn cho tôi. 
{ | đăng sống lại bởi phú rửa tội và bởi 


-J ơn ĐGTT, cũng là Đấng đã tha tội 
_| cho tôi, Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm 
{| cho trọn những ơn thiên # liêng Ghúa 
đã ban xưa nay. 

1° Xin Chúa ban cho tôi ơn khôn 
ngoan cho đặng khinh dẻ những sự 


-Í hồn mọn thế gian, và yêu mến mọi sự 
lạ thuộc về Chúa mà thôi. 


Í{ {|  2°XinGhúa ban cho tôi ơn (hỏng 

{| minh sáng láng, cho đặng hiểu biết _ 
{| những sự mầu nhiệm đạo thánh BC T 
{ | 3° Xin Ghúa ban cho tôi ơn biết lo - 
(| Hiệu, cho đặng chọn những sự lành 


đẹp lòng Chúa, mà lánh những sự lì 


dữ mất lòng Chùa. 

4° Xin Chúa ban cho tôi ơn Nhau) 
mề, cho đăng chiu mọi sự khó mà 
rồi linh hồn. 

3° Xin Chúa ban cho tôi ơn hay 
suu biết, cho đặng thấy những việc 
- phải làm mà lêu Thiên đàng. - 

6° Xin Chúa ban cho tôi ơn kinh 
mến Chúa, cho lòng tôi đặng ái mộ 
việc thờ phượng Chúa. 

7° Xin Chúa ban cho tôi ơn kính 
_sœ Chúa, cho đặng lánh những SƯ _. 
hay mất lòng Ghúa. 
—_ Xin Chúa in dấu rất thánh Giá Ð Œ 
G Khirixitô vào trên trán và trong 


linh hồn tôi, cho tôi đặng sống đời . : 


đời, và cho dặn g xưng Chúa ra trước 
mặt thiên hạ, hầu đến ngày phán xét 
Chúa chắng từ bỏ tôi, lại nhìn biết 
tôi, và trả phần thưởng cho tôi đời 
đời chẳng cùng, Amen. 


'BA RINH TIN,GẬY, KÍNH TIỂU 


Hs Chúa tôi ! tôi tin thật tôi thụ 
tụ ĐBOTT geL PSé mầu u nhiệm 


Có NT». 
_ xức trán nây.Tôi tin thật vì Chúa đã 
phán sự ấy; mà Chúa là Đấng rất 


chơn thật vô cùng, thì tôi cbẳng dám 
hồ nghi sự gì sốt,vì Chúa đã truyền 


. IÊN đạy tôi phải tin, Ảnìon. 


{| | - Lạy Chúa tôi! dầu mà tôi rất hèn 
{ | mọn, song tôi tin cậy bởi lòng lành 
Ñ.] vô cùng Chúa tôi, thì tôi đặng chịu 
ĐCOT T, cùng mọi ơn Người, giúp 
cho tôi đặng lòng sốt sắng mạnh mẽ 
mà xưng đạo thánh Chúa cho đến 
chết. Amen. - 

_Lạay Chúa tôi! tôi kíđh mến chúa 


-{ hết lòng hết sức trên hết mọi sự; vì 
-| Ghúalà Đấng trọn}tốt trọn lành, cùng 
vì Ghúa muốn ban cho tôi ơn trọng 
ÐĐGTT trong phép Bí tích nầy. Xin 
Chúa hãy nhen lửa kính mến trong 
lòng tôi, cho tôi đặng lòng sốt sắng 
kính mến Chúa hơn nữa. Ämen. 


-KINH KHIÊM NHƯỢNG VÀ ẲN NĂN TỘI 


đôi kính lạy ĐC T T, là Đẩng đã 
muốn ban cho tôi nhiều ơn lành cực 


|- bề trọng quá bội ; mà tôi đã làm những 


| sự gì, cho đáng ơn rất trọng gy? _ 
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Thật tôi đã. T nhiều đều nghịch 
cùng ơn Chúa lôi mà chớ. Vậy tôi 
sấp mình xuống mà xưng ngay rằng: 


-_ tôi là đứa rất bạc áe ngũ nghịch cùng 
Chúa vô ngần vô số ; nhiều lần ÐÖ - 
TT đã soi sáng trong linh hồn tôi, 
mà tôi chẳng hề muổn xem đến;. 
nhiều lần tôi đã phạm lề luật Chúa. 


tôi! nhiều lần tôi đä ngũ nghịch bất 
ngãi cùng Chúa tôi ; nhiều lần lòng 


lành Chúa đã ban ơn rất trọng cho 


tôi, mà nhiều lần tôi chắng B22 và 


chẳng dùng' ơn ấy cho nên. 


Lạy Chúa tôi! nầy là những sự 
lương tâm trách tôi; nầy là nhữne 
sự tôi ghen ghét, và muốn ghen 


ghét cả và đời tôi, 
-_ Lạy Chúa tôi! xm Chúa tha các tội | 
ấy cho tôi ; xin Chúa nhậm lấy lòng 


tôi ăn năn đan đớn vì cáo tội lổi tôi 


_ đã phạm. nôi đốc lòng từ nầy về H 
| sau, thà chết chẳng. thà làm đều gì || 


mất: lòng Chúa tôi nửa. Amen,. 
- KINH CÁM ƠN 


hay Chúa tôi ! đầu mà tôi đốt nát "Í 
tối tăm, Nhờ, Biểu đặn 8 git2 ơn h lệ ,Ó 
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| | ÐCTT đả ban cho tôi, là ơn rất trọng 


-_ là thể nào, nhưng mà tôi cám ơn 
-| Chúa tôi hết lòng hết sức, vì Chúa 


{ | rất sang trọng chẳng nệ ngự xuổng 
{ | trong lòng tôi. Lình hồn tôi muốn 
-| ngợi khen và cao rao lòng rộng rãi 


{| Chúa tôi, mà chẳng biết lấy lời gì mà 
| khong khen Chúa tôi. Xin Chúa nhậm 


| [ Tời tôi cả lòng nguyên xín, thì từ. 
{ | nây về sau tôi sẽ nhớ ơn trọng Chúa - 


| tôi đã in dấu rất thánh Giá trên trán 


|{ và trong linh hồn tôi, eho đặng giữ 


'Ì ơn nghĩa cùng Chúa tôi cho đến trọn 
đời Àmen.  - 

E>ne __ RINH DƯNG MÌNH 

đôi lạy ơn Ð 0TT là Đấng rất 


{ | nhơn từ quảng đại vô ngàn, cũng là 


Đấng đã phú trót mình cho tôi là kẻ 


WW văn bội ngãi, chẳng đáng chịu ơn 


_ Chúa rất sang trọng thẻ ấy. Chúa 
- chẳng nệ hạ mình xuống mà phú 


Í | trót mình cho tôi, làm sao mà tôi 


_ chẳng dưng trót mình cho Chúa như. 
vậy? Lạy Chúa! xin Chúa hãy nhậm 
{ | lấy trót mình tôi: tôi dưng trí khôn 
{ | tôi và những sự lo tưởng, tôi dưng - 


_== (hố se 


linh hồn tôi và những sự muốn, tôi 
dưng lòng tôi và những sự ước ao ; 
từ nầy về sau Ghúa là Chúa lòng tôi, 
và là phần gia tài (ôi đời đời. - 

Lạy Chúa! xin Chúa hãy làm cho 
-_ trọn việc Chúa đã gầy ra: xin Chúa 
hãy làm cho vững vàng những sự 
lòng tôi quả quyết, xin Chúa hãy 
-_ nhen lứa sốt sắng kính mến mà đốt 
N4 tôi, Amen, 


KINH HỬA 


“Ta lạy ơn ĐC TT, Chúa đã ban 
ơn cho tôi đặng nên anh. hùng thàào 
kiệt giữ đạo thánh Chúa cho trọn, 


† Nhơn vì lẽ ấy tôi đốc lòng giữ lề luật 


Êvang cho kí cang trọn lành hơn xưa. 
Thánh danh con eó đạo đã buộc tòi 
giữ những lề luật Chúa. Mà bày giờ 
thánh hiệu người anh hùng Ð € 6 đã 
buộc tôi nhặt hơn nữa mà chớ. Tôi 
là con Ð Œ Cha, là môn đệ Ð G on, là 
- đền thờ Ð CT T. tôi phải biết và giữ | 
lê luật Êvang mà chớ. Ây vậy dầu. 

những sự hèn hạ qui quái thể gian 
hay muốn dối trá tôi, dầu tính xác 


Í | cám dồtôi, cho đặng giành cướp linh ˆ 
{ | hồntôi; lạy Chúa, tôi cả lòng tin cậy, | 


_ | trận, và phá phách những kẻ nghịch 


Gó 
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| thịt làm nghịch mà khuấy khỏa linh 
{ | -hồn tôi, dầu ma qui làm hết sức mà 


bỡi ơn phép Chúa giúp, thì tôi đặng 


| | thù cùng linh hồn tôi. Tôi dốc lòng 
{ | giữ mười giái rắn Ð CT cùng những 
lề luật Hội Thánh là Mẹ nhơn từ tôi; 
{ | còn về những sự đạo thánh dạy tôi 
{ | cho hiếu biết những lề luật Chúa, thì 
| | tôi sẽ đi trong nhà thánh Chúa siêng 
| năng hơn, mà đọc kinh và học hành 
cùng nghe giảng các lề luật Chúa tôi, 
-_ bho tôi đặng tỏ mình ra là anh hùng 
ĐÐ€6GKhinxitô, Amen. NAY 


KINH XIN ƠN CHÚA 


$ Tế ay ĐGTT, là Chúa ngự trong 
_ † lòng tôi bây giờ, và đã ban nhiều ơn 
| hước cho tôi ; nhơn vì sự ấy, tôi cả 
| lòng dám xin cùng Chúa gìn giữ. 
|_| những ơn phước trọng ấy; vì tôi đã 
{| | đặng ơn rất châu báu, mà tôi trử' ơn 
{| | rất châu báu ấy trong bình sành 

— | hay vỡ ra, Nếu Chúa chẳng lấy lòng: 
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Í gất nhơn từ rộng rãi, thì tôi chắng {| † 
hề đặng giữ nhờ ơn phước ấy. Lòng |Í 


tôi muốn giữ nghĩa cùng Chúa lắm; 
mà nếu Ghúa chẳng giúp tôi, thì: ti 
chẳng đặng sự ấy đâu. 

Lạy Chúa, là Đấng rất phép tắc, xin 


Chúa hãy làm cho lòng tôi yếu đuổi 


trở nên vững. vàng mạnh mẽ. Xin 
Chúa nhậm lời tôi pguyện, cho tôi 
đăng ơn Chúa luôn, cùng giữ đời đời 
đấu rất thánh Giá Chúa đã ïn trên trán 
và trong lòng tôi, hầu cho tôi đặng 


nhờ đời đời chẳng cùng. Amen. 


RINH XIN MỌI ƠN 


1. Xin Chúa ban ơn kính mến, cho 
tôi đặng hiệp làm một cùng, Chúa. 

9, Xin Chúa ban .ơn vui vẻ, cho 
lòng tôi đầy dẫy sự vui vẻ. thánh. 

3. Xin Chúa banơnbình an, cho tôi 
đặng an nhàn trong lòng tôi luôn. - 

4, Xin Chúa ban ơn chịu khó, eho 


ôi đăng lòng vững. vàng mà chịu sự 


khuấy rối linh hồn tôi: 

9, Xin Chúa ban ơn lòng lành, SBb: 
tôi dặng giúp đỡ anh em tôi thiểu 
thốn nêm xáo, 
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6, Xin Chúa ban ơn nhơn từ, cho 
{ tôi đặng sẵn lòng làm viêe lành mọi 
-} đàng, 

"TÚ 1, Xin Chúa ban ơn bền đổ, cho tôi 

{{ hay nhin mọi sự. 

d{ | -. 8. Xin Chúa ban ơn hiển lành, cho. 
{ tôi đặng lòng dịu dàng mà chịu mọi. 
sự khổ sở anh em làm cho tôi. 

9, Xin Chúa ban ơn tin vững, cho 
tôi bên giữ những sự Chúa đã truyền 
đạy tôi. Ho 
__10. Xin Chúa ban ơn nết na, cho 
tôi đặng giữ mọi nết na bề ngoài cho 
nên, “la 

11. Xin Chúa ban ơn hầm mình, 
cho tôi đặng giữ cho vẹn sạch lĩnh 
hồn và xác tôi. 

| - 12. Xin Chúa ban ơn đi dàng lành _ˆ 

_ eho đến cùng, cho tôi ngày sau đặng 

-†| xem thấy mặt Chúa đời đời kiếp kiếp. 

-} Amen, - 
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-KINH RẤY NƯỚC THÁNH 


_ Khi Thầy lấy nước thánh mà rưới cho các 
giáo nhơn, thì phải nguyện rằng : 


_ l KụiT RJÔI Thánh truyền phép nầy 
Ẵ Ai thì có hai ý: một là đuổi 
_lÊ xi Hi ma qui ra cho khối, kếo nó 
“eám đồ lòng ta lo ra sự hèn mọn 
thế gian, mà bỏ tướng gắm sự mầu 
“ nhiệm Chúa ; hai là phép ấy giải 
tội nhe, hằng ngày ta quen năng 
phạm, cho đặng lòng sạch sẽ thanh | { 
linh, để mà chầu chực thở thancùng | ƒˆ 
Chúa hòng ngự đến trên bàn thờ, ||” 
dưng mình làm của lễ tế BCCha. 
Nhơn vì sự ấy, ta phải mượn lời vua 
Đavít mà than thở cùng Ð ŒT rằng : 
Lạy Chúa, Chúa có lòng thương 
xót tôi là bao nhiêu, thìxin Chúa số tôi 
lỗi tôi đi bấy nhiêu. Lại xin Chúa hãy 
rưới ơn cho tôi đặng sạch; nếu Chúa 


__ ~ 5 “= 


t*ngg - §B9 —_— 
| rửa tôi, thì tôi sẽ đặng thanh bạch` 


| hơn tuyết. 


Tán tạ khong khen Ð € Cha, và | 
-ĐÔCon, và ĐCTT. Như đã có thuở ˆ 
nguơn sanh, và bày giờ, và hằng CÓ, 
và đời đời chẳng cùng. Amen¿ 


_ BÀI ĐỌC TRƯỚC LÊ MISA. 

W >3? 

PIMN ¡sa là lễ Đ-C G ảuny nên, “để | 
S3›cho đấng làm Thây có quờn 

chánh tế đặng tế lễ thờ phượng BẾT, | 

cùng nhắc lại những sự thương khó 

_ ĐŒGxưa đã chịu nạn chịu. chết mà | 
_ ehuộe tội cho thiên hạ. Vậy lễ Misa - 

cũng là một lễ thuớ xưa Ð 6 dưng: 

_ mình trên núi Calavariô, và đỏ. hết 

máu mình ra trên cây thánh Giá, mà 


{| đền tộicho cả và loài người ta, thì rày _ 


_ còn làm như vậy trên các bàn thờ, Vì 
{| khi tế lễ thì Thây cũng lấy Mình và | 
{| Máu thánh Ðöð mà dưng cho ĐC. 
| | Gha. Thuở xưa các thánh Tổ Tông 
quen dùng của lễ là loài vật chiên 


| | bò, mà tế lễ thờ phượng ĐŒT; song - 


° này Hội Thánh chẳng còn dùng của | 
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- lể ẩy, vì đã eó B € 6 là eon Chiên thật, 
dưng. mình làm của lễ tế Ð ö Cha, 
(ho nên lễ Misa là lề rất trọng, ĐT 
yêu chuộng; vì trong lễ nầy dưng - 
những công nghiệp ĐGG, là sự |. 
_ ĐỒ Gha yêu dấu, chẳng có lễ gì mà | ‡ 
_ chê đặng. Vậy lễ Misa là lễ thờ |: 
phượng ĐT xứng hơn mọi lề thuở 
| xưa; vì khi Thầy làm lễ Misa, thì Thầy. 
cũng hiệp làm một eùng ĐÖG6, là 
_ Thây Gả dưng mình làm của lễ eựe 


vài ì sưa 
4 - 
lô “¿i4 xố YK6ố. «5 
. Ã.. và, „ .. 4 b 
"`*- và. 


- trọng vô cùng, đã đáng Đ€ha nhậm . 


- lấy, mà xuống chø chúng fa mọi ơn 
_ mụi phước. Lại lễ Misa làm cho kế 
sống và kẻ chết đặng nhờ phẩn ích: 


vì khi Thầy làm lễ Misa, thì có BGG | | 


| ngự thật trong phép Thánh Thè, là 
| mạch mọi ơn mọi phước; là của ăn 


hàng sống, nuôi lấy linh hôn chúng {_ 
ta cho đặng sức mạnh, khói hệt lào {| 


cùng khỏi chước kẻ thù, cùng đặng 


| nhiều ích khác, và cho chúng fa đặng | 4 
sống vô cùng; lại bớt sự khốn khó, | † 
cùng tha phần phạt cho các đắng 
linh hồn nơi lửa luyện tội Nếu ta | 
muốn cho đặng bấy nhiêu ích ấy,thì {| 


no: AT —— 


trước hếtphả¡lấy lòng khiêm nhượng 
ăn năn tội, mà xin Chúa thứ tha, cho 
| đăng lòng sạch sẽ, và hiệp một ýeùng 
| Thầy có quờn chánh tế mà dưng lẻ 
- nầy eho trọn. 
Vậy trước hết là có ý thờ phượng 
| ĐỐT, mà xưng Người là Chúa trời 
-_ đất muôn vật, cầm quờn sửa frỊ mọi | 
| sự. 
Thứ hai, là tạ ơn ĐT, đã cho ta - 
đăng mọi sự lành, từ xưa đến nay kế | 
chẳng xiết. 
___ Thứ ba, là phạt tạ ĐỐT, mà xin |: 
- tha tội lỗi ta đã phạm mất lòng Chúa. 
Thứ bốn, là xin Ð ŒT cho ta đăng 
|_ mọi sự lành phần linh hồn và phần 
xác, cùng xin cho đặng ơn dùng đủ 
| hằng ngày mà giữ đạo cho nên, cùng 
xin cho đạo thánh Chúa càng ngày _ 
càng thạnh, và cho cha mẹ anh em, 
kẻ thiết nghĩa cùng ta, ké xin fa cầu 
{ | nguyện, hoặc còn sống hay là đã qua 
{| [| đời, thì xin Chúa cho đặng hưởng 
:. phước bình an, cùng mọi sự lành, 
| Song le trướo hết phải lấy lòng tin, 
{ | cậy, kính mến, ước ao dựng mình | 


— tò3 — 
làm một cùng Ð ÉG, cho đẹp lòng BC 
Cha, và hiệp làm một cùng các thánh 


Thiên thần mà thờ phượng ngợi khen 
ĐCT cho đáng. Vậy khi ta chầu lễ | 


chớ có lòng nguội lạnh lo ra dông lệ | 


đài, một phải có lòng sốt sắng ái mộ { 
dưng lời cầu ngũyện đang khi châu |- 
| lễ cho đăng phước trọng mà chớ. - 
Amen, 
KINH XEM LỄ 


Khi Thấy đứng dưới bàn thờ mả đọc lời | Í 


Kinh Thánh, cùng kinh Cáo rzmởnh, thì phải. 
lấy dấu thánh Giá cùng đọc kinh Cáo mmẻnh, 
đoạn thì lân nguyện rắng : 


E4 RyAYj] ÀY Chúa Ba Ngôi phép tắc 
Ki Bái) vô cùag; xin thương đoải 

emeväi chúng (Ôi, và bạn ơn lành 
tring thì mới đáng chầu lễ thánh 
nầy ; tôi xưng ra trước mặt Chúa, tôi 
đã phạm tội lồi vô số, dám cậy trông 
ơn rộng Chúa Trời, cho đặng lòng 
đau đớn ăn nắn cùng dứt bó mọi | 
| đàng tội lỗi -thì mới đặng nên - 
gui vê Kê 
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Đoạn Thầy bước lên bàn thờ cùng sang bên 
tả ảnh, thì phải nguyện rằng : _ 

Lạy Chúa, bỡi tội tôi khiến nên xa 
cách Chúa, cùng sa xuống nơi cực 
khốn, xin Chúa nhơn từ nhắc tôi lên, 
cùng dắc vào chính lộ, thì tôi hằng 
ngày hăng tấn tới trong việc Bhơn 
lành, 

Đoạn Thầy đọc chín lần K/zz¡e Ele 2/S0, 
nghĩa là Xiw Chúa thương xót chúng tối, ;„thÌ 
phải nguyện rằng : 

- Lạy Chúa, xin cho tôi sốt sắng trong 
lòng trớc ao rước Chúa như Tó tông ˆ 
xưa ngóng trông xem thấy Chúa tứu { 
thể ra đời, 

- Đoạn Thầy đọc Gioriø, ầy là lời t các thánh 
Thiên thần mắng hát Chúa ï ra đời, thì phải 
nguyên rằng : 

Tán tạ khong khen Chúa trên trời, 
"cùng an hòa cho người.dưới thế! 
Chúa là Đấng vô thí vô chung, thương 
các eon liều mình xuống thể ; Chúa là 
Vua rất khoan rất hậu, xin nhậm xá. 
cầu nguyện chúng tôi. 

Đoạn Thấy trổ mặt ra mà rằng: Chứa ở - 
cùng œh em, thì sung n ».: _- 


< "YÊU ˆ 


Chúa là oăn nguơn mọi ơn mọi 
hước, xin Chúa ngự trong lòng tôi 
luôn; thì tôi đặng trọn nghĩa cùng 
Chúa, là Đấng rất thánh cùng rất lành. 
Đoạn Thầy sang bên tả ảnh dưng lời cầu 
các giáo nhơn, thì phải nguyện rằng : 
Lạy Chúa, xin nhậm lời Thây cá | 1 
| cầu nguyện, cho Hội Thánh và chúng | + 
tôi nhờ. Xin Chúa ban cho tôi ơn lành, |. 
hầu cho lĩnh hồn tôi đặng rồi; thật 
tôi chắng đáng Chúa thương xem 
song lôi cậy công nghiệp vô cùng 


{ Chúa chuộc tội cứu thế mà chớ. 


Đoạn Thấy đọc lời Sấm Truyền, thì phải 
Bguyện rằng : 
Lời các thánh Tiên tri, cùng các 
thánh Tông đổ dạy chúng ta kính 
mến Chúa luôn, giữ nết na đức hạnh, 


và nhớ lại phần rổi ta đä gần hơn | + 


-_ khi ta mới tin đạo thánh ; vậy ta hãy 

từ bỏ những việc tối tăm, là những ˆ 

tội lỗi, cùng mặc lấy những khí giái 

ung láng, là làm jviệc lành phước 
ức. 


Đoạn đem sách sang bên hữu ảnh, mà Thầy R 1 


— ¿0l —_- 


đọc lời ĐC G đã phản truyền, thì ta phẩi có 
lòng tôn kinh và cầu nguyện rằng : _ 

Lạy Chúa, xin giúp tôi sửa tính - 
hãm mình, kẻo xiêu theo tội lỗi, làm 
cho Ghúa cất ơn Chúa lại, mà ban cho 
người khác đặng nhờ. Xưa Chúa đã 
bỏ nước Giudêu, mà truyền đạo cho 
đân nước ngoại, nay xin Chúa giúp 
tôi trọn nghĩa, kẻo mất phần phước 
trọng trên trời. Tôi đứng dậy nghe . 
vưng lời Chúa, sẵn lòng xưng đạo 
thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. 
Ai chắng tin thì phải đoán đã rồi, 
Bằng ai tín mà chẳng giữ, thì càng - 
phải phạtnặng hơn mà chớ, Xin Chúa 
giúp tôi đi đàng hẹp, và từ bỏ mọi 
sự sung sướng bội nghịch cùng lời 
Chúa răn dạy. Trời đất qua, mà lời 
Chúa chắng sai. 

Đoạn Thấy đọc mười bai điều kinh Tỉn 
Kinh, thì phải đọc theo hay là nguyện rằng: - 
“Tôi cám đội ơn Chúa nhơn từ, 
ngày tôi đã chịu phép rửa tội, Chúa 
đã ban đức tin cho tôi, nay tôi tin - 
1| vững vàng mọi sự Chúa đã dạy, và 
1| Hội thánh truyền ; song đức tin hiệp - 
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Ñ-- cùng việc phước, mới làm cho ta đẹp 
ỹ lòng ĐŒT1, Bởi những kể kêu cá 
| tiếngrằng: « Lạy Chúa, lạy Chúa», thì 
chẳng đặng TỔI, một kẻ tin cùng |' 
vưng giữ cho bền, thật thì đặng nhờ IỆ 
phần thưởng Chúa. 1: 
Đoạn Thầy trở mặt ra mà rằng Guúa ở 
_ cùng anh em, rồi trổ mặt lại mà dưng của 
_ lễ, thì phải nguyện rằng : ; 
. _ Lạy Chúa, lòng tôi như đất khô 
_ khan, xin Chúa rưới ơn nhuần nhà, [Ả 
| lời Chúa như hột giống chàu báu, |J: 
| sẽ trổ ra hoa quả tốt lành. 8 Ị 
"Lạy Ð Ö 6, nếu chúng tôi chẳng 
dưng Mình Chúa, thì chẳng đẹp lòng 
b © Cha, vì có một ĐC 0 cứu đặng | 
chúng tôi trước mặt Người. Vậy tôi . 
_ hiệp một ý cùng Thầy, mà dưng 
Mình Ghúa làm của lễ, la của Ð GCha 
_ yêu mến, - - 
| - Lạy-Chúa, xin Chúa đoái xem và 
| nhậm lễ nầy, cho Hội thánh càng 
ngày càng thạnh, cho thiên hạ khỏi 
vòng tội khiên, cho mọi người đặng 
_ nhờ ơn thốn thiếu; lại xnB TT 
Móng PA; lành nh hẳn của lỗ nầy 


so: ĐÙY on 


| đăng làm cho đanh Cha cả gảíVc si 


Boạn Thầy rửa tay, thì phải nguyện rằng : 
_Ở dưới thể gian nây mà giữ linh ˆ 


Í{ hôn cho vẹn sạch thì rất khó,— Lạy - 
{ | Chúa, xin xuống ơn vững vàng, cho 


tôi khỏi phạm chưng tội lỗi, và rửa - 


nh hồn tôi cho sạch, vì kẻ muốn 


-| rước Mình Thánh Chúa, thì Phải g giữ 
| xác hồn thanh tịnh. 


-Đoạn Thầy trở mặt ra bảo các giáo nhơn 
{| giúp lời cầu nguyện, xin Chúa nhậm của lễ 
Thầy dưng, thì phải nguyện rằng : 

{| _ Có lời ÐĐG6 phán hứa : Chúa nhậm 
| lời kẻ hiệp nhau, xip Chúa nhậm lời 

| | sầu nguyện cả và Hội Thánh hiệp 
| làm một, mà dưng lễ cực trọng nẩy. . 
| Đoạn Thầy đọc lớn tiếng, thì phải, nguyện vẽ 


} rằng} 


'| - Lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng có 
_} đời đời, xin giúp tôi bỏ chê sự thế, 
_ eho đặng tướng nhớ sự trên trời. 
- Chúa lòng lành phép tắc vô cùng, là 


1 -_ Đấng đáng chúng tôi ngợi khen luôn, | 
{| mà bởi vì chúng tôi chẳng làm nên ˆ 


| việc màn hiệp cùng các thánh Thiên | 


Q*ế 620 


thần, mà tán tạ tung hô Chúa trời, 
kính lạy Chúa Ba Ngôi, mầng rằng : 
‹Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai, cả 


¿và trời đất đã đầy dẩy sự oai quờn | J' 


‹sang trọng Chúa. Kính mâng Đấng 
_ «đã chịu sai xuống thể, mâng Đấng 
‹lấy tên Chúa mà đến, » 


Lạy Chúa, xin thương đến chúng - 


tôi ; sự tế lễ thuộc về một Chúa, là 
Đăng sanh thần thánh, loài người; 

xin dưng linh hồn và xác tôi hiệp 1 
cùng Chúa vào phần tế lễ, cùng hằng {| { 
dọn mình chu khó, và sẵn lòng chịu | |. 
chết vì Chúa, theo ý Chúa phân đính | 
mà chớ, ' 


_ Đoạn Thấy chầp tay và cầu nguyện cho cả. Ì 


và Hội Thánh, thì phải nguyện rằng : - 
- Lạy Chúa, xin Chúa hằng phù hộ 


xuống ơn cho các người giáo nhơn | |. 


đặng nhờ, nhứt là cha mẹ anh em 
tôi, ké đã làm ơn nghĩa cùng tôi, và 
những ké nghịch thù cùng tôi. Vậy | J. 
tôi thương mến hết người thể, cùng | 1ˆ 
sản lòng nông công liều mình cholinh |Í 
hồn mọi người đặng rồi, như Chúa | F 
đã chịu chết thuở xưa. Xin Chúa tôi | 
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nhậm của lễ nây, là lễ các giáo nhơn 
dưng tiến, cho chúng tôi bình an ở 
thế, và ngày sau. hư: ng phước đời 


“Đoạn Thầy dưng Mình thánh cùng Máu thánh 


Í | Ghúa lên, thì ta phi thờ lạy và nguyện rằng : 


Kính lạy Mình thánh Chúa Cứu thế, 
thật là Con BC Cha, xưa sinh bỡi Bức 
Nữ Đông trinh, cho đặng chuộc loài 
người thế, chỉu chết trên cây thánh 
(1á, chịu đâm cạnh nương long, và 
_chảy hết Máu mình ra mà làm của lã_ 
tế. Lạy Ghúa, xin Chúa đoái thương 


mà tha tội lỗi chúng tôi, hầu khi . 
chúng: tôi lìa khỏi đời nầy, chơ đặng 
lên nơi vul vẻ, 

"Đoạn Thầy chấp tay lên mà cầu nguyện tô 
các mn hồn nơi lủa luyện tội, thì phải nguyện 


SG Chế: đám xin Chúa nhơn từ 
vô cùng, thương xót tha thứ các giáo 
nhơn là kẻ đã ha khỏi thế nầy, nhứt 
-_ là kế đã làm ơn nghĩa, bởi chưa đặng 
vẹn Sạch tội lỗi, thì phải chíu khốn ˆ 
khó nặng nề, rày chẳng đặng làm | 


| bộ _ việc Phước Bì mà cứu giúp mình cho 


S- Tiệp. ce 


đặng khỏi. Xin vì công nghiệp Chúa | 


Gứu thể, ban ơn cho eác đắng lình hồn 


đặng khỏi nơi khổn khó tổi tăm, và | | 


xem thấy mặt vang hiển Chúa. 


_Đoạn Thầy nói lớn tiêng cùng đánh ngực, 
thì phải nguyện răng : 


Ví bằng tôi xem đến mình tôi, ắt 
sẽ nói như thánh Yêrô xưa : ‹Xin Chúa 
‹ lìa khỏi người tội lỗi » ; song tôi cậy 
nhờ Ghúa Gứu thể, dưng mình phạt 
lạ Ð G Cha cho kế có tội đặng nghĩa 
lại, nên tôi hết lòng khiêm nhượng 
màrằng : Xin Ghúa thương xemngười 


Đoạn Thầy đọc kinh Lạy cha, thì ta phải ` 


đọc riêng hay là nguyện răng : 

— Lạy Chúa cả, cao ngự trên trời,thật 
thì Ghúa là Gha chúng tôi, vì trong là 
mầu nhiệm nầy, Chúa lấy Mình mà 
nuôi chúng tôi, xin Chúa xuống ơn 
phù hộ, kẻo chúng tôi sa phạm tội gì, 
mà chẳng đặng làm con cái Ghúa ; lại 
lôi nguyện xin sự bình yên quá khói 
Irí loài ngườit' thế, là lộc thưởng việc 
lành phước đứe bởi lòng rộng rãi 
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| Chúa mà ra, và xin Chúa giúp tôi cho 
“đăng hòa thuận cùng mọi người. 
Đoạn Thầy cúi đầu xuông và đánh ngực ba 
lần, thì phải nguyện rằng : sử 
_ Lạy ĐC, xin Chúa đoái xem linh 
hồn tôi. Lạy Ð Ö 6, xin Chúa cứu lấy 
linh hồn tôi. Lạy BUG, xin Chúa xuống 
ơn trong linh hồn tôi, Kính lạy Chúa 
chuộc tội cứu thể, Chúa thật là eon 
Chiên vẹn sạch đã dưng mình tế lễ 
Chúa Cha, bời Chúa đã gánh lấy tội 
lỗi chúng tôi,thì chúng tôi mới khỏi 
phạt vô cùng, x:n Chúa tha muôn vàn 


| tộHỗi, cho chúng tôi sống lại phẩn hồn, 


Đoạn Thây cầm Mình Chúa lên, và nói và 
đánh ngực ba lần thì phải nguyện rằng ; 

Lạy Chúa, chúng tôi chịu ơn mọn 
Ghúa còn chẳng đáng thay, huống là | 
ơn rước Mình thánh Chúa ! linh hồn 
chúng tôi nhuổm bịnh lâu ngày yếu 
đuổi, vì tội chúng tôi sa phạm đã 
| đầy, xin Chúa phán một lời thì linh 
-} hồn tôi liên đã. Me 
| | Đoạn Thầy chịu Mình Chúa, thì ta phải cỏ 
Í | lòng ước ao chịu ơn cực trọng ây, là chịu lễ 
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cách thiêng liêng ; vây ta phải nguyện rằng: | | 
Ớ Mình thánh Chúa eựe thanh cực | 
tính ! ớ Máu rất châu báu Chúa tôi; L5 
đáng kính thờ trên trời dưới đất ! ớ 
Lương thựưengon ngọtmỉï vì, hay nuôi 
dưỡng linh hồn chúng tôi ! chớ chị 
lính hồn tôi đặng sạch, thì tôi đặng 
nhờ phước rất lành ! chớ chỉ bây giờ 
Chúa öứữu thể thật xuống ngự trong 
linh hồn tôi, thì tôi sẽ hết lòng kính dạy 
cám tạ Chúa tôi là dường nào, cùng 
bày tỏ những sự thốn thiếu tôi Lòng 
tôi ngóng trông và khao khát hiệ ệp 
làm một cùng Chúa tôi lắm ; mà bổi 
tôi dọn mình chưa sẵn, lẽ thì chưa 
đáng ơn trọng ấy. Xin Chúa nhơn từ 
ghé mắtlại, thì tôimới đặng dọnmình | 
nên. Xin Chúa hãy phán một lời, thì 


linh hồn tôi liên thanh bạch. Rày tôi 


dám nguyện xin cùng Chúa, cho đặng 
thông công phần lành Thây cả cùng 
các gláo hữu Hội Thánh. 


Đoạn Thầy trở mặt ra mà nhắc lòng các giáo 


_hữu/cùng trở mặt lại mà đợc những kinh ¿ầu . 


nguy ên cám ơn, thì phải nguyện rằng: 
Lạy Chúa; nếu không ơn Chúa, thì 
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chúng tôichầu lễ chắng nên; xin Chúa 
thương tôi, ban ơn thánh hằng ngày 
rưới đượmy vì tôi hằng thiểu thốnơn 
gìúp. Xin thêm lòng ái mộ lời cầu, kéo 
lạt lòng không chí ân cần, thiệt ơn 
thánh, khôn phương tìm kiểm. 


^ Boạn Thầy trở mặt ra mà lâm đầu lành cho - 


{| các giáo hữu, cùng trờ mặt lại mà đọc bài Sấm 


Truyền ông thánh Gioang Tông đồ, thì phải 
nguyện rằng: h4 

- Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước 
lành cho tôi, nay ở đời giữ đạo cho 
trọn, đặng dấu lành tôi ngay eon thảo, 
_ sau khỏi thế đặng phước vô cùng. 
- Kính thờ phép mầu nhiệmra đời, thật 
là phép rất cao rất trọng, vì Gon mội 
BG Tra đời làm người, đã ở trong 


{ | chúng tôi; Người là Đấng sang trọng 


phép tắc, cùng đầy dãy mọi ơn phước 
'_ thật. Xin Chúa giúp kẻo tôi bội nghĩa ; 
| mến, cậy, tin hết dạ hết lòng; bữa 
_ hằng sốt sắng ước ao rước Chúa vào 
lòng chí thiết, giữ nghĩa kính thờ 
cho trọn, ngửa trông lượng cả bao 
duông. Amen, `. 
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KINH ĐỌC SAU LỄ MISA 


ÀN ca 4rông một Chúa Ba Ngôi, 
c€+® đầy lòng lân mẩn, thương tình 
chiêu ban ơn thánh, đặng chúng tôi 


vững tin, kính mến trọn niềm, muôn - 
_ việc lo làm cho phải khăng tình - 
| đao thánh, đốc chừa nẻo trái đàng 
_ chăng, giữ nết khiêm nhường, rắn - 


sửa tính hư thói xấu, vưng lời chịu 


- lụy F bằng lòng, theo ý Cha luôn; hối 


| cải ăn năn, ân cần lo phương cáo 
| giải, bền lòng tin cậy, thương yêu 
bậu bạn chắng đừng 


_.. Lạy Chúa, xin lấy thánh Giá thuần . 
lành mà đỡ chúng tôi khi nghèo khi . 


nạn, và lòng chuộng thường sanh 
 chơn phước, giúp chúng tôi bền chí 
-_ bền lòng, nay ở đời thờ phượng Ba 
Ngôi, sau khỏi thế về chầu một Chúa, 
hằng vui hằng trị muôn kiếp chẳng 
cùng, Amen, 


_KINH ĐỌC KHI LÀM LỄ RỒI 


: Đức Giáo Tông Lêô thứ XIIH đã ra sắc chỉ 
dạy các Thấy cả khi làm lễ thường đoạn, thì 


phải quì gồi mà đọc những kinh sau nấy; lại | - 


Í | khuyên các bồn đạo cũng đọc một lượt cùng 
_ Thây cả, thì đặng nhờ ân xả 300 ngày. 
— | Ba kinh KíNH MẢNG,một kinh LẠY NỮ- vươNG 
— | và Lời NGUYỆN sau nẩy : 
Í Ệ 3 Tụt Chúa, là Đấng bàu chữa cùng 
-_ 1} ^^ là thần lực chúng tôi, xin Chúa 
J| | ái tuất doái thương, mà nhậm lời 
| {| dân có đạo đang kêu thấu Chúa, và 
1 | cậy vì Bức Nữ Đồng trinh ManiaA hiển 
| | vang khiết tình, Đức Mẹ Ghúa trời, 
| | cùng vì ông thánh Giude thửa chưng 
-_ | bạn sạch, và hai ông thánh Tông đã 
Chúa, ông thánh Vêrô, ông thánh 
J | Phaolô cùng các thánh nguyện giúp 
l1 | cầu thay, thì chúng tôi mới dám xin 
| | Chúa làn mẫn nhơn từ khấng nhậm 
| | lấy những lời chúng tôi cầu khẩn 
| | nguyện xin, cho kẻ eó tội đặng biết 
J | đàng ăn năn trở lại, cho Hội Thánh, 
là Mẹ các giáo nhơn, đặng thong 


| | dong thơ thới bình an thạnh trị: vì 
|1 | côngnghiệp Chúa Khirixitô, là Chúa 
| | chúng tôi. Amen. ch Bi 

5 A thánh Minh ghà tổng lãnh Thiên 
| | thần,xin tiếp giúp chúng tôi trong cơn 


| | hiểm chiến; lại xin hộ vực eho ohủng 
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“thêm ba lần câu nấy : 


tôi lướt thắng mưu sâu chước hiểm 
áo qui tà ma, Chúng tôi sấp mình cúi 
nguyện xin BÉT giam cầm chế trị nó, 
cùng xin Tổng thống đạo bính Thiên 
quốc thừa chưng thần oai thánh lực 
Chúa Trời, mà hạ ngục cấm eố 9atan 
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cùng các qui dữ đang rảo ruông thể | - 


giái, mà nhiều hại lình hồn thiên hạ, 


Amen. 
Đức Giáo Tông Piô thứ X cũng khuyên đọc 


Kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức 
Chúa Biêđ@u, Xin hãy thương xót 
chúng tôi. T 

Ai đọc làm vậy một lượt cùng Thầy cả, thì 
đặng nhờ ân xá 7 năm và 7 mùa. 


II — Rinh Rướe Lễ. 
LỜI BẢO 


Thứ nhút, là từ nừa đêm cho đển khi chịu 
lễ, chẳng nên ăn uông vật gì, phẩi giữ lòng 


cùng mình cho thanh sạch mà rước Mình - 


thành Chúa. 
Thứ hai, phải suy đền bàng 3 ơn nghĩa Chúa 
đã làm, cùng ohju vì ta, 
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- Thứ ba, là khi ăn bữa tôi đoạn, thì chẳng 
nên dức láe, truyện vẫn cùng ai, song phải ở 
nết na nghiêm chỉnh mà khỏc lóc ăn năn, lấy 
_ nước mắt cùng lời cần nguyện mà rùa lòng 
†- cho sạch sẽ, hảu rước Chúa ngự vào lòng ta. - 
A Khi sáng ngày thức dậy; phải rùa mặt, súc 
miệng, rủa tay, cùng ăn mặc cho sạch sẽ mà 
đi tới nhà thờ cho chóng. 
Ñ. Khi đi dọc đàng, phải giữ ngũ quan cho 
- | nhặt, kéo nghe, xem, nói sự gì làm cho lòng 
ta lo ra sự khác, một tưởng sự rước lễ mà thôi. 
Khi Thầy chụu lề, thì phải vào mà đọc kinh 
CÁo MiNH, cùng chịu puép giải tội lòng lành, 
hầu chịu phép Thánh Thề. 
Phép giải tội lòng lành, là khi Thầy trở mặt 
| ra, lam dấu eho những kẻ chịu lễ, mà xin công 
i | | nghiệp Ð C 6 tha tội cho những kè ấy đáng 
'Ì | vẹn sạch tội lôi mà chịu lễ cho nên. 
| | Khi Thầy cảm Mình Chúa mà trở mặt ra, thì 
phẩi kính lạy và hêt lòng khiêm nhượng mà 
nói lời nấy ba lần rằng : 
—_ Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Mình 
| Ghứa ào lòng tôu bằng Ghúa đoát đền tôi, 
-| gia Ghúa phán một lờu, thì tọt tật trong 
lình hồn tôi liên đã. 
Khi vào tước lễ phải giữ năm sự nầy : một là 
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nự gồi đứng lên; hai là tay cầm khăn đề đưới 
ba- là ngừa mặt lên một chút, cùng hệt 
làng tin mà nhắm mắt lại cho khiêm nhượng; 
bồn là hả miệng ra cho vừa phải, lưỡi thì đưa 
ra cho bằng môi đưới; năm là khi Thầy trao 


| Mình thánh Chúa cho đoạn, phải ngậm lại mà 


_ nuôt đi tức thì. Lại như Mình Chúa cỏ dính 
_ trong miệng, thì phải lầy lưỡi mà lừa, cùng 


| nuồt đi tức thì. 


— Khi chịu lễ đoạn, chẳng nên nói khó cùng 
| nhau, phải ở lại cho lầu màthẩmthĩ cám ơn ĐT, 


_ KINH ĐỌC TRƯỚC KHI 


-RƯỚC LỄ (I). 
KINH ĐỨC TIN 


bd MÔ! lay ơn DCG, tôi "tin thật 
l> Ä cháu lễ, là chịu Xác cùn 
li  2|1áu thánh và Linh hồn B00; 
cùng 'Tính ĐÐGT ở trong hình bánh, 


KINH ĐỨC CẬY 


_ Tôi lạy ơn BGŒG, tôi là kẻ yếu đuổi 
mọi đàng, chẳng biết dọn mình cho 


Đệng ° chịu Mình thánh B06 cho nên, 
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Vậy tôi cây lòng lành vô cùng Chúa 
_ tôi thêm sức mạnh cho tôi đặng chịu 
_ơn trọng ấy, cho bằng lòng Chúa tôi. 
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KINH ĐỨC MẾN 


“Tôi lạy ơn ÐB € 6, tôi có lòng mến 
Ð € 6 hết lòng hết sức, vì Cha cả đã 
F te onè tôi dường ấy, là lấy Mình | 
8 Ñ gười, cho đặn Ế. nuôi linh hồn - 
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KINH KHIÊM NHƯỢNG 


_Tôi lạy ơn ÐCŒ 6, tôi là kẻ hèn mọn, 
- tội lỗi, xấu xa gớm g hiếc lắm, chẳng 
_ đáng cho Chúa ngự Tan nhà linh hôn 
_ tôi; song le xin Ghúa phán một lời, 
thì: mọi tật trong linh hồn tôi liền đã. 


'KINH ƯỚC À0. 


| lạ “Tôi lạy ơn Ð Ê 6, tôi ước ao hết 
Jing hết sức, cho đặng chịu Mình 
_ thánh ĐGG, là mạch mọi sự lành, 


LÃNH THÁNH THỀ TIỀN KÌNH 


TƯ" 
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|{ N Ti vi ơn ĐT, là Cha phép t táo 
J4: tvô cùng, là Đấng hằng có đời đời, 
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rày tôi đến mà rước sấu rất trọng, 
_ là Mình thánh cùng Máu thánh Ð 06, 
| là ðon thật ÐGT. Tôi là¿kẻ đau đớn - 
- tật nguyên, đi tìm thây thuốc cho 
đặng lành. Tôi là kẻ dơ dáy xấu xa, 
_ tìm đến mạch nước cả cho đặng sach, 
- Tôi là kẻ tối tăm, tìm đến Chúa hằng 
_ sáng láng vô cùng. Tôi là kẻ khó khăn 
- thiểu mọi sự, tìm đến Chúa cả trời 
đất. Vậy tôi dám nguyện xin cùng 
Chúa, là Đấng phép tắc vô cùng, 
lòng lành vô cùng, rộng rãi vô lượng 


VÔ biên; xin Chúa cbữa mọi tật tronœ  Í 


_ linh hồn tôi, xin rửa những sự chẳng 
sạchlinh hôn tôi; xin Chúa soi sáng linh 
hồn tôi, kẻo phải sự mê muội tối tăm; 
xin Chúa thêm phước lành cho tôi, vì 
| tôi là kẻ khó khăn, chẳng có công' gì 
| trước mặt Chúa: lại tôi dám xin Chúa 
cho tôi đặng ăn năn tội cho nên, và 
tin, 'cậY, kính mến Chúa trên hết mọi 
_ SỰ, cùng xin cho đặng lòng khiêm 
nhượng, và vẹn sạch các giống tội 
lỗi; vì tôi khát khao mơ ước cho. đặng 
rước B66 ngĩr vào lòng tôi ; linh hồn 
| tôi bức tức ngóng trông. cho đặng 


thầy dạy dỗ tôi, cho tôi biết phép mầu 


__ dạy về cách dọn mình nên, hầu cho tôi. 


ä cùng Hội Thánh, và ớo ao e 


.^v*~ ¬ 


=1 
xem thẩy mặt Chúa. Xin Chúa làm 


nihhiệm eực trọng nầy, cùng xin Chúa 


đặng chịu ơn rất trọng nầy, cbắng 
những là bề ngoài mà thôi, mà lại cho 
đăng chịu bề trong nữa. Ơ Chúa tôi, 
lòng tôi kính mến trên hết mọi sự, xin - 
hãy đến mà nuôi linh hồn tôi! Ớ Chúa 
là hếtmo1Isự lòng tôi, xInUhúa hãy đến 
cho chóng! Œ Chúa tôi là mạch mọi sự 
lành, xin Chúa an ủi linh hồn tôi, thì 
linh hồn tôi sẽ đặng mọi sự ngon ngọt 
tiêu sái! Lạy ÐB Ö rất yêu mến, xin 
Chúa ngự vào linh hồn tôi. Đầu mà - 
tôi là kẻ phàm hèn, chẳng đáng ơn | 
cựe trọng ấy, xin Chúa hãy phán một - 
lời, thì linh hồn tôi liên thanh bạch - 
hơn tuyết. Lòng tôi dọn mình đã sẵn, - 
mà nếu chưa dọn mình nên, dám xin | 
Chúa ghé mắt lại, thì tôi sẽ đặng vẹn ' 
sạch mà chớ. Hôm nay tôi xin Ð G Cha. 
nhơn từ vô cùng, cho tôi đặng rước 
Mình thánh Ð € 0 là Con một Ð CCha | 
rất yêu dấu lắm. Tôi xin hiệp một ý 
ko đặng 


lòng sốt sắng, kính mến Chúa thiết 
tha như các thánh trên trời, hầu khi 
— tôi ở đời tạm nầy, đã chịu phép Thánh 
Thể như của cầm, thì đặng cả lòng - 
trông cậy ngày sau sẽ thấy Chúa tôi 
tỏ tường, sẽ ngồi một bàn cùng các 
thánh thiên đàng, hướng một phước, 
cám tạ khong khen một Chúa Ba Ngôi 
đời đời chẳng cùng. Àmen, 


_KINH ĐỌC SAU KHI RƯỚC LỄ(I) |ÏÍ. 


. KINH ĐỨC TIN 
"Ji đội ơn Ð 0G, tôi tin thật tôi 
_ đã đặng chịu Xác cùng Máu 
thánh và Linh hồn Ð ö 6, cùng Tính 
BGT dä ngự vào lòng tôi. 
_ KINH ĐỨC dẬY 
Tôi đội ơn Ð É 6G, tôi chỉu Mình 
thánh Ð Ô 6, dầu mà tôi chắng đáng 
chịu ơn trọng ấy, thì tôi cậy lòng 
lành vô cùng ÐG6 chẳng có phạt 
mà lại thương tôi, cho tôi đặng ăn 
mày những ích trọng bởi Mình thánh 
BGG6 màra. 
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KINH ĐỨC MẾN 
Tôi đội ơn Ð G6, tôi mến Chúa hết 
lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha 
cả đã (thương tôi dường ấy, là đã 
cho tôi đặng chịu Mình thánh ÐB Ö 6, 
KINH KHIÊM NHƯỢNG 
Tôi đội ơn Ð Ô Ú, tôi suy về sự 


Chúa tôi đã ngự vào lòng tôi bây giờ, 
là Đấng sáng láng và tốt lành vô 


-† cùng, mà tôi là kẻ rất hèn mạt xấu xa. 
- gớm ghiếc, thì tôi hồ ngươi lắm. 


KINH CÁM ƠN 
Tôi đội ơn Ð € G muôn vàn trùng, 


{ | vì Cha cả đã thương tôi dường ấy, 


là đã cho tôi chịu Mình cùng Máu 


| | thánh và Linh hồn Ð Œ G, cùng Tính 


ĐẾT là mạch mọi sư lành. 
1 KINH DƯNG MÌNH 
Tôi đội ơn ĐC 6, tôi thấy Cha cả. 


| | rộng rãi vô cùng cùng tôi làm vậy, 
{| thì tôi chẳng dám tiếc đi gì cùng 


{ | Ghúa tôi nữa. Vậy tôi đưng trót mình 
{| tôi, xác và linh hồn, cùng mọi sự (ôi 
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C”” VÿẶG 


-cho Chúa tôi, cho đến trọn ớt” 


KINH CÂU XIN 


"Tôi đội ơn ÐĐ 0G, tôi cả lòng đán _ 
xin Chúa tôi thêm sức mạnh cho tôi | † 

- đặng chừa mọi tội lỗi cho trọn, eùng 

chịu mọi sự khó bằng lòng, và tin 

| cây, kính mến, cùng theo thánh) ý 
Gha cả cho đến trọn đời. ng nh 


ĐC : ĐI h THÁNH THỀ HẬU KINH 


NỈ” ði cám ơn Chúa rất thánh, là Cha 
t⁄À rất nhơn từ vô cùng; Chúa đã 
thương: yêu tôi quá bội, đầu tôi là kẻ 
tội lỗi, chẩng eó công mì cùng Chúa ; 


song Ghúa chẳắng nệ ngự vào lòng : 


tôi, và ban ơn eựe trọng cho tôi, là 
Mình thánh cùng Máu thánh Ð Ñ Ú, 


là Con một Ð Ö Cha. Tôi phàn hèn | | 


cám tạ chẳng xứng, xin các thánh 


cám đội thay vì tôi. Chúa lòng lành | [ 
rộng rät vô cùng, đã khẩấng phú 
trót mình cho tôi; tôi chắng biết 
lấy đi sì mà trả nghĩa Chúa cho 
_ xứng. Tôi xin dưng linh hồn và xác 
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[| tôi, tài trí cùng gia sự tôi, tuy là 
-J của riêng Chúa ban cho tôi, xin dùng 
|] mà cám tạ, thờ phượng Chúa, Từ 
| | nẩy về sau tôi quyết lòng tin, cậy, 


Í | mến yêu một Chúa trọn đời : tôi ˆ 
Í | chẳng hê đám phạm tội gì kéo mất 


_ lòng Chúa tôi, là Đấng cực cao cực 
trọng, Vậy tôi xin phép Thánh Thẻ 


| | nầy nên binh giáp giữ gìn tôi, cho 
{ | tôi dặng vững tin bên lòng, cùng 


nên thuần đỡ linh hồn tôi và trừ hết 
mọi nết xấu tôi. Ấy Ð ŒG chẳng tiếc 
sự gì cùng tôi, mà tôi dám tiếc sự gì 
cùng Chúa sao? Xin Chúa giúp sức 
cho tôi đặng hết lòng vững vàpg nắm. 

giữ những sự lòng tôi đã quyết : xin 
cho con mắt tôi chẳng hề xem đều gì 

trái lễ, cùng cho lỗ tai tôi chẳng còn - 
dám nghe sự nguyệt hoa; miệng lưổi ¡ 
tôi đä chịu ơn rất trọn B› là rước Mình - 


Ỉ _|} thánh B Œ6, vậy từ nầy sấp đi tôi sẽ | 


| bỏ dứt những thói phép xấu xa đã 
_ quen, sẽ ngăn cấm những lời độc ác, - | 
chẳng dám nói lời hoa tình nữa; - 
chơn tay cùng cả và mình tôi, -của. 
cải, cửa nhà, xin phú dưng cho Chúa 
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mà thôi. Tôi từ bỏ ý riêng tôi mà 
vưng theo thánh ý Chúa ; dầu phải 
phận nào, tôi chẳng dám mở lời - 
_ năn trách, một vêu mến Chúa, Chúa 


chẳắng chê tôi tá rốt hèn, bởi lòng ` 


thương mà ngự đến trong lòng tôi 
là nơi chẳng xứng, vì tội lỗi hóa nên 
xấu xa, linh hồn tôi đẩy dây tật | 
nguyền, tính kiêu căng lòng giận, ˆ 


_† lòng ghét, tham sắc dụe, thêm lòng 


{| trẻ nải, cùng ghe sự vô ngắn Vô SỐ. 
Nay Chúa thương ngự đến cùng tôi, 
_ xin cứu chữa tính hư nết xấu tôi, xin 
_ cho đặng ở khiêm nhượng, sach Sẽ 
_ và thương yêu mọi người như mình 

| tôi, ái mộ việc lành, ăn ở thuận hòa; - 

_ hề Chúa tôi có muốn sự gì, thì tôi | 

cũng xin muốn sự ấy ; hễ sự 8ì Chúa | 

tôi chắng hạp, thì lòng tôi cũng chê 

_ ghét. Xin chò tôi hằng ngày dùng đủ, 

cùng xin cho họ hàng thân thích bạn 
hữu tôi, đăng nhờ mọi ơn lành phần 
“hồn phần xác, Xineho muôn đân thiên ˆ 

' hạ làm cho danh Chúa càng ngày _ 

càng sáng. Xin cho thánh Hội công 

| thái bình Mà, giúp việc Chúa cho 
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nên, Xin cho Đức Giáo Tông cùng 
Đứe G1ám mục thay mặt người, và 
_  eác phẩm trật Hội Thánh đều đặng 


| làm việc phước đức nhơn lành, 


| xứng đáng chức quên phô đấng ấy. 


— | Xin cho vua quan thiên hạ đặng sự 


lành, chẳng động can qua, nhà no 
| người đủ khắp gần xa ; kẻ yếu đuối, 
| kẻ tật nguyên, xin đặng an lành 
' mạnhkhoẻ ; người mồ côi, ngườibần 
| khổ, xin cho dùng đủ bằng ngày. 
| Nguyện xin cho các đắng linh hồn, 
| nhứt là kẻ đã làm ơn nghĩa, thấy 
đều đặng khỏi nơi khốn khó, nhờ 
ơn trên phước trọng có dư, Tôi lại 
_ xinehođặnghưởng nhờ những ân tứ 
Hội Thánh đã ban, Xin Chúa xuống 
hước lành cho tôi, và đoái xem phù 

{| hộ tôi cho vẹn khỏi mọi tội lỗi, hầu 
giữ trọn nghỉa cùng Chúa ngày hôm 


nay cho đến mãn đời. Cúi lạy Chúa | 


nhơn từ vô lượng vô biên, xin nhậm 
lời nguyện cầu, cám tạ. Amen, 
KIN BỘI ƠN 


9 bu. đội ơa Ð Ê 0, tôi tin thật Chúa 
| + ngự trong lòng tôi bây giờ ì ấy 


á 


_c^ -^—.: : * _. ..a s5  Đ.... 
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nào công nghiệp phước đức gì tôi, 
_ cho nên Chúa thương tôi dỗi nầy? | {+ 
Kìa thế gian, khi tôi ở chích lòng al, | | 
thì nấy chẳng màng ngó lại; tôi ở 
| một nơi, khôn§ hề ai han hỏi một 
| lời; - thấy thì sấp mặt làm ngơ, tưởng 
đến lại chàu mày thêm ghét. Mà tôi 
- bấy lâu nay, biết đã mấy phen ở | 
nghịch cùng Chúa, mà phạm điều | ‡ 
Chúa răn ! biếtmấy lần bội né vong |. 
ân, mà khinh mạn phép Chúa! thật | + 
đã che phen làm mất lòng Chúa lám, 
| nhưng mà Chúa hãy còn thương phù 
_ hộ gìn giữ, còn xuống nhiều ơn chác | 
lấy lòng tôi, còn đợi tôi trở lại kẻo 
-mất linh hồn, 
Lạy Chúa, Chúa nương cậy gì tôi, 
' mà Chúa lấy lòng tôi làm vậy? Ớ 
| linh hồn và xác tôi, thấy Chúangoan | † 
_ ngùy dường ấy, sao mà tệ lậu cùng | † 
| Người làmvậy?thìkhổnchoai?Khốn | | 
tôi bây giờ! Tôi biết thật tội lỗi tôi |_- 
đã quá lám. Vậy tôi SẾp mình xuổng 
dưới chơn Chúa, mà tủi trách thân 
tôi; vì đä bỏ Ghúa rất tốt lành, nhơn {_ 
từ, I hiển. đu cao trọng vô giá, mà |! 
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ll | tìm bê tội lỗi, làm tôi ma ¬bu là 
lt | giống rất xấu xa. 
Lạy Chúa, trong lòng tôi có nơi 


-Ì| nào cho Chúa ngự đặng ? Chỗ thì : 


_| những ki 


những xa phàng ơn ng¡, chỗ (hì 

êu ngạo, dế ngươi, nơi thì 
những: giận hờn ghen ghét, nơi lại 
hèm nhiều nổi quanh co, eả và mình 


: - đầy những chỗ tanh hôi. gớm ghiếc, 


mà Chúa cũng chẳng quấn chỉ đến - 
tội lối ôi, một chen chúc vào ở với 
tôi cho đặng. Ôi! Chúa làm vày, 


| L thì tôi hầu biết làm sao ? Tôi đội ơn 


Chúa muôn ơn, khen lòng lành Chúa - 


_ đời đời chắng cùng. Chúa thật là Cha 


rất nhơn lành, nên chẳng tìm người 
nhơn đức mà bỏ eon tội lỗi. Ở lính 


` hồn và xác tôi, ấy Chúa ở cùng làm 


vậy, mà chắng yêu mến lại, thì để 


lÑ lòng mà mến thương a1? Ấy Người 


yêu đấu tôi cho đến đổi liều mình 
xuống thế ba mươi ba năm, kế chi 
xiết eian nan tất tưới ! Trót đời n gưười 


{ l‡ chiu ecựe vì tôi: thuở mới sanh đã 
J L chịu khó sómã, chẳng đợi đến chừng 


có sức ; sanh =.n tiết mùa đông 
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_ giá rét, ngụ hang lừa trổng trải gió - 
' mưa; Ghúa rất sang rất trọng vô _ 
cùng, Chúa phép tác dựng trời cùng 
đất, Chúa sanh nhơn vật cho có chỗ 
an, Chúa thương con mà chịu vì con, 
thân tất tưởi đụt nhờ xó tiện, thâu 
đêm chịu lạnh lẽo eăm căm, nằm gối 
| _ eỏ nệm rơm, mở miệng khóc thươn g~ 
_ đân xiêu lạc, da non thịt nhuốc, mới - 
_ tám ngày lại chịu cắt bì vì eon; khi | - 
-_ lớn khôn chịu eựe ghe đàng, chịu sĩ ÿÌ 


| nhục nhiều đêu cam khỏ, chịu đòn 


đánh nát cả và mình cho đến đưới 
chơn như một dấu vít, không nơi 


nào còn da thịt: áo đà lòt hết đầu đội - 


mũ gal; vai vác thánh Giá nặng một - 
_ hết sức, gượng đi lại ngä : ấy mình . 
Cha cả chịu khó vì eøn; lại chết trần 


W truồng, nằm trên cây thánh Giá. Cha ` 


ôi ! thắm thiết cám kiếng lòng con ! 


- những ơn ấy chưa đền, bày giờ lại LÍ: 


_ trao Mình vào lòng con nữa. Ớ sự 
_ lạt ai suy cho xiết mà cám đội cho 
. cùng ! Tôi chẳng biết lấy lời gì mà 
ngợi khen cho xứng; cúi xin Đức | [. 
Mẹ cùng các thánh Thiên thân, và |, 


* P ¿. -` Ai 
: v0 _- , . : 
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các thánh nam thánh nữ ngợi khen, 
cám tạ lòng lành Chúa thay vì tôi ; 
nước mắt tôi chảy ra làm chứng lòng 
tôi thiếu thốn mọi đàng, một xin 
Chúa đoái thương mà thôi; dầu tôi 
| lấy linh hồn và xác cùng mọisự trong - 
|| ngoài tôi mà dưng cho Chúa, thì nào 
phải là của riêng gì tôi? Nhưng vậy 
tôi cũng lấy mà dưng, kẻo tôi chắng 
có vật gì, Nầy linh hồn và xác, trí tài, 
của cải, mọi sự Chúa đã cho tôi, thì 
tôi dưng cho Chúa, xin chịu lấy mà 
phiền sửa lại, kẻo tôi đã làm hư,Xmn | 
Chúa cho tôi đặng lòng ghét tội mà 
yêu phước đức. Tôi dưngecon mắt tôi, _ 
từ nầy về sau chẳng dám xem sự frái; 
- lỗ tai tôi chẳng dám nghe sự chẳng 
-nên ; lỗ mũi tôi chắng còn yêu ngửi 
mùi thơm giả xác thị(, ma qui, thể - 
gian, là tình tư dục tham lam tội lỗi; 
_ tôi dưng miệng lưỡi tôi, chẳng còn 
đám nói lời tục tỉïu hoa tình, vì Chúa 
đã ngự qua đó, thì xin giữ mà rướo 


Chúa phen sau, và để mà ngợi khen 
_ Ghúa đời đời chẳng cùng; dưng tay 


chơn tôi, chẳng dám đi đàng trái, hay 
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là làm việc gì lôi; tôi dưng tiết (ôi 
cho Chúa, từ nầy nhấn lên chắng dám. 
đem tội lỗi vào, một đề cho Chúa ngự |- 
mà thôi; dưng Ý tôi theo ý Chứa,- i1 
chắng dám theo ý riêng tôi nữa, tôi [| J 
dưng cả và mình tôi; xin Chúa nhậm | 
lấy mà cai trị gìn giữ" tôi hôm sớm, | | 
xin sửa sang mọi tính nết tôi eho nào 19 
lòng Chúa luôn, Lại xin Chúa, 1ú Ẫ 
- về phần xác, cho tôi làm đăng đủ 
| đủ mặc,, kẻo những lo phần xác kẹc 
trễ nải việc linh hồn. Xin Chúa cho | { 
_ðông bà cha mẹ tôi còn sống; đặng 15 
- sức khoẻ sống lầu hơn nữa, và thờ {| 
| phượng Chúa cho nên, hầu ngày sau |ˆ 
_ đặng về quê thật mà hưởng phước. Ễ Ả 
đời dời chẳng cùng. v1 
| - Lạy Ghúa, thuở xưa Chúangự trong - l† 
| lòng Đứe Mẹ, thì đã làm cho người [| [ 
nên 6ao trọng quá phẩm, Ôn 4 thánh - 3 | 
_ Ximêong xưa ẩm Chúa vào lòng thì | 
đã nên thánh lớn, BàthánhMadalenna | ƒ 
đá đến Chúa một phen mà thôi, cũng j" 
nên thánh trọng. Lạy Chúa, tôi bấy. | ƒ 
lâu nay đã xiêu lạc tứ cố vô thân,. 
tUÒN mà gu: gaÙ còn thương; giế 


—089— - 


còn tìm đến ở làm một cùng tôi, thì 

_ xin Chúa cũng làm cho tôi nên eon 
thật, cùng đẹp lòng Chúa luôn, hầu 
ngày sau đặng thấy mặt Chúa mà 

{ | hưởng phước đời đời, vang hiển có 
| dư, thanh nhàn muôn kiếp. Amen, 


KINH ĐỌC TRƯỚC KUI 
RƯỚC LẺ (H) 
KINH ĐỨC TIN 


`" ôi kính lạy Chúa tôi, dựng nên 
4À trời đất, và cứu chuộc loài người 
{ | ta,nhơn sao Chúa phú quí vô cùng | 
{ | muốn đến cùng tôi?Nhơn sao tôi đặng 
ƒ | phước trọng cho đáng rước Chúa 
_ | ngự vào lòng tôi? Nếu chẳng có lời 
{| |  Ghúa phán hứa, thì ai tia đặng sự: lạ 
{| dường ấy? Lạy Chúa, tôi tin thật khi 
Í | Đi chịu phép cực trọng nẩy, thì tôi 
{ | rước thật Chúa xưa đã sinh nơi máng 
{| | có, và đã chịn nạn chịu chết trên cây 
{_{ thánh Giá vì tôi. Tôi tin thật Chúa dầu 
{| | đầy dãy những sự trọn tốt trọn lành 
|_| ở trên trời, thì cùng chẳng nệ ẳn 
| | mình và ngự (rong hình bánh cực 
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thánh cực mầu nẩy. Lạy Chúa, tôi tin 


thật sự,ấy vững vàng hơn con mắt . 


_ tôi xem thấy, vì Chúa đã phán sự ấy, 
- lại vì tôi kính thờ lời rất chính ri 
thánh Chúa truyền; tôi tin thật chẳng 


dám hồ nghỉ sự gì, dầu mà ngũ quan | 


cùng trí khôn tôi muốn nổi dậy mà 


| chống cäi sự ấy, thì tôicũng bó hết, | 


một xin vững theo đức tin dạy tôi mà 
chớ, Lạy Chúa, tôitin thật, mà ví bằng 
- tôi phải chết muôn lần cho đặng xưng 


_ sự ấy ra trước mặt thiên hạ, bời ơn - 
_ Chúa giúp thì tôi cũng dốc lòng thà | + 
_ ehiu chết, chẳng thà chối, hay là làm | + 


_ sự gì nghịch nhơn đức tin, và đạo 


Chúa dạy tôi về phép rấttrọng vàmầu - 


nhiệm nầy. Vậy tôi dám nói như ông 
_ thánh Isaia xưa rằng: « Lạy Chúa 


‹ Cứu thế, thật Chúa là Chúa đã phải | | 
‹ân mình, » Lại như người kia trong _ 


Êvang rằng : « Lạy Chúa, tôi tin ; xin 


. «mà chẳng tin.» 
| KINH ĐỨC KHIÊM NHUỢNG 
đôi kính lạy Chúa tôi, rất sang trọng 


_ 'am....==_. “.. 


| oai nghị, tôi là ai? Vật gì tôi cho đắng 
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Chúa ghé mắt mà đoái xem tôi? Bởi | 
_ đầu mà tôi đặng phước trọng quá lễ | 
làm vậy ? Ghúa phú quí vô cùng mà | 
khẩng đến cùng tôi làm sao ? Mà tôi - 
là đứa ngũ nghịch đây dãy những | 
tội lỗi hư hèn hơn sâu bọ ở dưới đất, | 
chắng bằng không, mà tòi đến cùng | 
Chúa rất thánh dường ấy l Tôi lấy 
lương thực Thiên thần ăn, tôi lấy - 
Mìah cựe thanh cực tịnh Chúa tôi mà 
nuôi mình làm sao ? Ôi Chúa tôi! tôi | 
chắng đáng, cbẳng có lẽ nào mà | 
đáng chịu ơn 2 sục trọng làm vậy, - 
Lạy Chúa là Vua trên trời, là Đấng . 
dựng nên và xem sóc gìn giữ mọi Sự 


trên trời đưới đất, là Vua trên hết | 


các vua Chúa ; tôi ước ao chớ chỉ tôi 
ra không trước mặt Chúa tôi! Chớ chi 
có lẽ nào mà tôi đặng hạ mình xuống 
cho danh Cha cả sáng, dường bằng 
Chúa tôi đã hạ mình xuống trong + 
mầu nhiệm nầy vì lòng yêu dấu tôi ! 

Tôicä lòng khiêmnhượngxưn øngay, 
Chúa là Chúa rất cao lớn hơn mọIsự' | 
cao lớn, mà tôi là đứa hèn hơn hết -: 
mọi sự hèn, nên tôi thấy hai sự khác 


lạ làm vậy, thì hỏ ngươi thẹn thuông 
lám chắng biết là ngăn nào, ~ 

Lạy Chúa, tôi một sẽ lấy lòng trung 
trre khiêm nhượng, tôi xưng tôi 
chẳng đáng chịu ơn phước trọng 
Chúa lòng lành ban cho tôi hôm nay, 
tôi sẽ mượn lời bà thánh Ysave xưa, |. 
lkhì thấy Mẹ ĐC Tđến viếng người, | [ 
mà rằng: « Bởi đầu mà phước trọng | 
‹ làm vậy đến cho tôi? » Lại lời quan 
kia trong Èvang rằng: « Lạy Chúa, tôi 
( chẳng đáng cho Chúa vào nhà tôi. » 
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Mi KINH ĂN NĂN TÔI 


Tội kính lạy Chúa tôi, có lòng lành ['† 
và bay thương xót vô cùng, Chúa đến | † 
cùng tôi làm sao ? Ôi! lẽ thì Chúa bỏ [ ƒ 
tôi xa cách mặt Chúa, vì tội lỗi tôi đã | † 
phạm mất lòng Chúa tôi. Song le, lạy 
Chúa tôi, lạy Chúa tôi, tôi xưng ra. 
thật trước mặt Chúa, tôi thấy tộr lỗi 

tôi, thì tôi lo buồn thảm thiết lắm: [| 
thấy tội lỗi tôi mất J0 Chúa nhơn | † 
từ vô cùng, thì tôi sầu não thiết tha; | † 
tôi dốc lòng thật chẳng hề sa phạm 

đến nữa, tôi cả lòng ghét hết, ng é 
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§ 4 lòng rất khiêm nhượng xin Chúa lấy 


lòng lành mà tha. Lạy Chúa, là Chúa 
rất nhơn từ và dáng yêu chuộng vô | 
{ | cùng, nếu Cha hãy còn đoái xem tôi | 
{| là con ngũ nghịch và lỗi nghĩa cùng 
{ | Cha, nếu Gha hãy còn thương yêu tôi 
quá lẽ làm vậy, đến đối cho tôi hôm 
nay đến cùng Cha, thì xin Cha chớ †{ 
_ xem xét sự lỗi làm chị, một xin tha | 
tội tôi cho hết. _ đi 
Lạy Ghúa, tôi trông cậy bởi phép | 
giải tội tôi mới chịu, thì đã đặng rửa | 
linh hồn tôi trong sạch; song le xmn | 
hãy rưới ơn thiêng hệng cho tôi đặng 
càng sạch hơn nữa, dầu mà gỉ giớm . 
bợn nhơ, thì xin cũng hãy rửa hết 
cho sạch. Xin Chúa hãy dựng lòng tôi 
nên mới; xin Chúa huờn lại cho tôi ơn 
_-ĐốTT xưa làm cho lòng tôi đặng vẹn 
sạch, mà Chúa đã cất di vì tội lỗi tôi, 
xin hãy đồ lại cho đầy khắp linh hồn 
tôi, thì mới đặng rước Chúa ngự vào 
lòng tôi cho xứng đáng. Vậy tôi dám 
J | nói như lời vua Đavít rằng: (Lạy | 
| | «Chúa, xin Ghúa rửa tôi, cho tôi đặng - 
| | «sạch tội lỗi tôi hơn nữa; xin Chúa. 
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dựng lòng tôi cho sạch, và sửa lại H 
¿tính trítôichochính nênngườ!mới» [ƒ. 


. 4 Ƒ ` 


` 


KINH ĐỨC CẬY _ H- 
Nội kính lạy Chúa Cứu chuộc linh |ƒ 
hồn tôi, Chúa là mạch mọi ơn lành | ƒ:' 
đến cùng tôi, thì nào còn eó sự gìmà {ƒ 
tôi chắng trông cậy? Chúa phú trót |ƒ 
mình cho tôi, thì nào eòn có sự gì mà 
tôi chắng khá trông đợi? Ấy vậy bởi 
tôi cả lòng trông cậy phép tắc cùng 
lòng lành Chúa vô cùng, thì tôi mới 
dám đến trước mặt Chúa tôi. Chúa 
sáng láng vô cùng, biết tỏ trờng mọi | ƒ. 
sự tôi thiếu thốn, lại Chúa phép tác [ 
vô cùng giúp đỡ tôi đặng. Chúa hay [†. 
thương yêu vô cùng, muốn banởờn |]: 
giúp tôi; Chúa lòng lành vô cùng gọi ||: 
tôi đến cùng Chúa; Chúa chơn thật [ 
vô cùng đã.giử lời hứa, hề khi nào | 
tôi đến, thì Ghúa sẽ giúp đỡ tôi: nếu |Ï. 
vậy ớ Chúa tôi, nầy là tôi, tôi cậy nhờ [[ 
lời Chúa phán hứa cho tôi đến cùng J 
Chúa, tôi bây giờ giơ những dấu tích || 
trong linh hồn tôi ra trước mặt Chúa | 
tôi; tôi là kẻ yếu đuổi mọi đàng, tôi || 
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L gìn trông ơn Chúa rất nhơn từ sẽ 
làm cho tôi đặng sức mạnh; tôi là kẻ 
tới tăm, tôi cây nhờ ơn Chúa sẽ soi 
. mở lòng cho tôi đặng sáng láng: 

_ ôi là kẻ khốn nạn, tôi trông cây Chúa 
nh sẽ cứu giúp tôi cho khỏi mọi sự dữ 
mà đặng mọi sự lành: tôi eũng cậy 

"nhờ lòng lành Chúa sẽ làm cho tôi 
đặng ăn năn chừa cải mà trở nên 

_ qguờời. mới, = 

Lạy Chúa, tôi cả lòng trông cậy - 
bấy nhiêu sự, chẳng có lẽ nào sai - 
chậy đặng; Chúa chẳng phải là Chúa 

lòng tôi sao? Và khi nào lòng tôi sẽ ở 

trong (Chúa, cho Ghúa đặăng-dùng theo 

ý Chúa, bằng khi Chúa ngự vào lòng 

| tôi? Vậy tôi dám nói như vua Bavíft 

{ | rằng: « Xây là Chúa, tôi sẽ cả lòng 

{| công cậy Người mà chớ. › Lại như 
_†‡ lời chị em ông thánh Ladarô xưa 

rằng: « Lay Chúa; ấy kẻ Chúa yêu đã 

l[Ị « "Lo: yếu liệt. » 
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_RINH UỚC AO 


+ Tôi kính lạy Chúa tôi có lòng lành 
-‡ vô cùng, Ghúa đến cùng tôi làm sao? 
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| Chẳng những là đến mà thôi,lạiđem | Ƒ 
b- lòng trông ước cho tôi hiệp làm một 
- cùng Chúa; nếu Chúa chẳng phán 


hứa, thì ai hầu tin đặng sự nhiệm lạ - | 


dường ấy? Ớ Chúa tôi, là Chúa lòng { | 
tôi rất yêu mến, xin hãy đến! con |Í 


| Ghiên rất thánh hiền lành, Chúa tôi ! 


_ Ớ Minh thánh cực thanh GựC tịnh; 
_đáng cho mọi loài mọi vật trên trới 
- đưới đất kính thờ ! Ớ Máu thánh rất. 
| châu báu Chúa chuộc tội tôi, xin hãy 
_ đến mà nên lương thực linh hồn tô, | 
_ hãy đến cho kíp, vì lòng tôi ngóng | 
_ trông khát khao lám! Ở Chúa là Chúa | 
lòng tôi, là hết mọi sự vui mầng và 
- hoan lạc tôi ! Ở Chúa tôi, là Chúa lòng 
tôi kính°mến trên hết mọi sựi! f Chúa 
là hết mọi sự tôi, hãy đến cho chóng, |Í 
kẻo lòng tôi nóng nảy trông ước!Ai |[ 
sẽ làm cho tôi đăng cánh mà bay đến |[ 
-_ eùng Chúa tôi? Linh hồn tôi khi eòn 


Đàn . cách mặt Chúa, chưa đặng gần gũi lÍ 


' mà hưởng mặt Chúa tôi, thì phải rũ {{ 
liệt. Œ Chúa tôi là mạch mọi sự lành, |Í 
| hãy an ủi tôi và làm cho tôi gặp mọi : 
| sự ngon ngọt! Ớ Chúa tôi là kho tàng, 


—: 0È XĐT — 


{ | là sự thanh nhàn lòng tôi , cùng là sự 
W | sống và hết mọi sự tôi, xin häy đến ! 


Linh hồn tôi sốt sắng bức tức ngửa 
trông xem thấy mặt Chúa. Tôi lạy Ð 
6G rất yêu mến, xin hãy đến, dầu ˆ 
mà tôi là kẻ rất hèn dơ đáy chẳng - 
đáng, xin hãy phán một lời, thì tôi 
liên thanh bạch; lòng tôi dọn mình 
đã sản, mà ví bằng chưa nên, hãy 
còn cứng cỏi, nguội lạnh, thì xin | 
Chúa hãy ghé mắt lại, liền sẽ: đặng ˆ 
dọn mình eho nên, sẽ đặng mềm mại ˆ 
cùng sốt sắng nóng nảy mà chớ. Vậy - 


" tôi đám nói như ông thánh Gioang 
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xưa, là đầy tớ ÐĐŨ G yêu rằng: ‹ Lạy ˆ 
cÐ ỳ G, xin hãy đền.» Lại như lời 

vua Đavít rằng : « Lạy Chúa, linh hồn 
( tôi rớc ao đến cùng Ghúa. ) Amen. 
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$ T My ï lờtg ơn -Chúa {Ô1 rất sang 0ulp 
€Ø\ đáng cho mọi loài kính thờ, Ghúa - 
tôi rất oai nh, dầu các sung ngồi 
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tòa cao trên trời dưới đất,eủngxưng | Í“ 


mình chẳng đáng ở trước mặt Chúa 
_ tôi, Tôi bây giờ biết làm đi gì ở trước 
| mặt Chúa, làm chứng tôi có lòng thờ 
_ phương Chúa tôi? Tôi một sẽ ở lặng, 
và linh hồn tôi hạ mình xuổng thẩm |- 
sâu, vì tôi đã biết cách thờ phượng 
dường ấy làm cho phi lòng Chúa. 
Tôi thờ lạy Chúa tôi rất thánh, tôi cả 
. lòng thờ phượng cùng nhìn xem 
Chúa trên hết các vua chúa ; và mọi 
người trên trời dưới đất, và trong 
địa ngục đều phải quì xuống trước 
mặt Chúa tôi. Mọi phép tác sánh lại 
cùng Chúa tôi, thì xưng mình yếu 
_ đuối;mọoisự thanh nhàn sánh lại cùng 
Chúa tôi, thì xưng mình là khốn nạn; 
_ mỌọI Sự sáng láng chói lòa sánh lại 
cùng Chúa tôi, thì xưng mình là tối 
_ tắm u ám, Lạy Chúa tôi, Chúa là rất 
cao lớn, là Vua các đời, là Chúa hằng 
sống, và mọi sự thờ phượng ngợi 
khen thì thuộc về một Chúa tôi mà 
| thôi; vậy tôi thờ lạy, ngợi khen,mầng 
_ Đấng lấy tên Qhúa mà đến, mầng on 
hằng sống Đấng rất cao. ôm nay 


Chủa hãy lấy lửa kinh mến Chúa tôi, | 


sa 499. 


Chúa đã khẩn g ngự vào lòng tôi, cho 
tôi hiệp làm một cùng Ghúa. Vậy tôi 


| phải mượn lời các trẻ xưa rằng :: 


‹ Mầng Bấng lấy tên Chúa mà đến.» | 


Lại lời các thánh Thiên thầnhátmầng | 


Chúa rằng : ‹« Chúng tôi thờ lạy ngợi 
‹ khen Chúa trên hết các vua, là Chúa 
« rất cao rất thánh. » 


KINH KINH MẾN “ 


Ni kính lạy Chúa tôi hay thương 
vô cùng, ấy bây giờ tôi đã đặng 
phước trọng, vì tôi đặng rước Chúa 
ngự vào trong lòng tôi, Ôi! ai hiểu 
cho thấu lòng nhơn lành Chúa tôi? | 
Chớ chi tôi đặng báo ngãi cho đáng 
ơn phước trọng dường ấy ! Chớ chì 
bao giờ cả bainh tôi trở nên nguyên - 


ì lòng mà yêu mến Chúa tôi. Chúa đáng 
_| thương yêu là ngằn nào ! Chớ chỉ: 
_† tôi đặng yêu mến ngăn ấy! Chớ chi 


tôi từ nầy về sau đặng kính mến một 
Chúa tôi mà chớ ! 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa hãy làm 
cho tôi đặng sốt sắng nóng nảy, xin 
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| mà đốt lòng tôi cho mòn hao tiêu 

- hóa ra bây giờ! Trên trời dưới đất 
| tôi chẳng còn ước ao đi gì nữa, vì 

_ bây giờ Đấng trọn tốt trọn lành lòng 
{| tôi rất yêu mến đã nên của tôi, vì 
B6 đáng yêu mến đã phú trót 
mình cho tôi ; ấy vậy tôi xin mượn 
lòng và sự kính mến Đức Mẹ, cáo 
' thánh Thiên thần, cùng các thánh 
Nam Nữ ở trên trời, và các người 
- nhơn đứe ở dưới thể, cho tôi đặng 
| kính mến Chúa tôi, là Ð GG rất 
_ yêu mến... _ 

-Lay Ghúa, là Chúa lòng tôi, tôi 
xưng ra thật trước mặt Chúa, tôi yêu 
mến Ghúa hết cả và linh hồn tôi, và 
trên hết mọi sự; tôi kính mến Chúa 
tôi, vì Ghúa đáng thương yêu. Lại từ 
nầy về sau, tôi dốc lòng thật chẳng 
- hề yêu sự gì ngoài Chúa tôi, tôi thê 
nguyên khấn hứa sự ấy tước mặt - 
Chúa tôi. Song le lạy Chúa, vì tôi là - 
| kẻ yếu duối, nên xin Chúa hãy ban | 
_. ơn phù hộ, cho tôi nắm giữ vững 
| vàng bấy nhiêu sự tôi đã toan trong 


lòng tôi bày giờ đã nên của Chúa tôi, 
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Vậy tôi cả lòng mượn lời Sấm Truyền 
rằng: ‹ Bây giờ Đấng yêu mến đã nên 
‹ của tôi, mà tôi đã nên của Ñgười. » 
Lại lời ông thánh Vêrô xưng rằng: 
‹ Lạy Chúa tôi, Chúa đả biết tôi có 
_w lòng kính mến Chúa. › 


KINH CẮM ƠN 


Tôi đội ơn Chúa tôi, tôi hầu biết 
kiếm lề nào mà cám ơn Chúa tôi cho 
xứng ơn phước trọng Chúa đã làm | 
cho tôi hôm nay? song le ơn Chúa - 
làm cho tôi thì phi lòng Chúa, Lạy 


Chúa tôi rất sang trọng và lòng lành 
vô cùng, nhơn sao Chúa tôi chắng nệ | 
_ đến viếng tôi, cùng phú mình cho tôi, | 
là kẻ rấthèn rất dữ? Ớ linh hồn tôihãy ˆ 
_ ngợi khen Chúa mầẩy, hãy nhìn lấy 
lòng lành Người, häy cao rao sự rộng 
rãi Người cùng sự thương xót Người 
đời đời chẳng cùng. Ớ Chúa Cứu 


| | chuộe tôi, rất dịu dàng ngon ngọi, 


tôi thấy ơn phước trọng Chúa phù hộ 
tôi, thì lòng tôi ra mềm mại, chẳng 
biết lấy đi gì mà tạ ơn cùng trả 
nghĩa Chúa: Tôi xưa nay đã ở chẳng | 


" NÊI 
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hết lòng, đã làm mất lòng và ngũ | ủy 


_ nghịch cùng Chúa tôi lắm; tôi chẳng 


_ oòn muốn phụ ơn bội ngãi đầu; tôi Ƒ ƒ. 


muốn nhớ đời đời. Tôi hôm nay đã 
phú mình tôi cho Chúa, từ nầy về 


sau trọn đời tôi muốn phú trót mình | 1: 


cho Chúa, làm chứng những ơn rất 
trọng Chúa đã ban cho tôi kế chẳng - 
xiết. Vậy tôi phải nói như vua Đavít 


| xưa rằng: ‹ lôi hầu biết lấy đi gìmà | J1. 


‹ báo ngãi Chúa tôi?» Lại như các 
thánh Thiên thần xưa hát mầng rằng: 
‹ Chúng tôi đội ơn,mầng Chúa chúng 

‹ôi, vì những sự sang trọng vang 
‹ hiện Ghúa. › 

KINH CẦU XIN 

Lay Chúa tôi, là nguồn cùng cội rễ 
mọi sự lành chắng hay cạn, bây giờ 
Chúa ngự trong lòng tôi, Chúa có - 
lòng yêu mến tôi, tay Chúa cầm đầy 
dày những ơu lành, Chúa.eó lòng sẵn 


muốn đỏ vào trong lòng tôi. Xin thúa | Ƒ 
rấtnhơn lànhkhoandongrộngrãi,xin | 


Chúa chớ tiếc sự gì cùng tôi, xin Chúa 
hãy đó cho đầy khắp hết lòng tôi. Xin 
“hãy xem xét mọi sự tôi thiếu thốn, 
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ÍF [ hạt thì nhiêu lám kẻ chẳng xiết. Chúa 
{ | hãy xem phép tác Chúa, là phép tắc 


' - | vô cùng; xin hãy làm trong lòng tôi 


Ầ mọi việc tôi toan làm: là những sự 
_| chẳng đẹp ý Chúa, thì xin Chúa hãy 


-| cất đi cho hết: những sự đẹp ý Chúa, 
{ | thì xin Chúa häy đặt đơm cho đủ. Xin 


| Chúa häy rửa xác tôi cho trong sạch, 
| hãy làm cho linh hồn tôi nên thánh. 
Xin Chúa hãy lấy lòng nhơn từ mà 
đoái xem tôi, cho tôi đặng nhờ những 
eông nghiệp Chúa tôi sống ba mươi 


{ |. ba năm ở dưới thế gian nầy, lại chịu 
{ | nạn chịu chết trên cây thánh Giá vì 


tôi. Xin Chúa là Bạn cực thanh cực 
tịnh linh hồn tôi,xin chớ nệ hiệp làm 


Í[ | mọtcùng tôi. Lại xin hãy làm cho tôi | | 
{ | đăng hiệp làm một cùng Chúa, xin 


Chúa bãy sống trong tôi, cho tôi đặng 


{.. sống trong Chúa, bởi Chúa và vì 


{| Ghúa đời đời chẳng cùng. 
1 | Lạy Chúa Cứu thể rất yêu mến, xin 


: _ nhớ lại vì sao mà Chúa ngự vào lòng 


tôi, Xin Chúa häy làm sự Chúa toan 


H | làm, là ban cho tôi những sự Chúa đã 


-_ |} rõ biết tôi còn thiểu. Lại xin Ghúa - 
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hãy ban hấy nhiêu ơn ấy eho những r 


người nam nữ tôi phải cầu nguyện, 
Chúa đã làm ơn phước trọng cho tôi 
hôm nay, là phú trót mình cho tôi, 
eòn có lề nào mà Chúa từ chổi sự gì 
cùng tôi đặng nữa sao? Vày tôi dám 
nói như lời Sấm Truyền rằng: « LạY 
‹ Chúa, nếu Ghúa chẳng làm ơn phước 
‹ccho tôi, át là tôi chẳng nới Chúa tôi 
‹ ra mà chớ. » Lại như lời vua Đavíf 
' rằng: « Lạy Chúa, hãy làm phước 

‹ cho tôi tá Chúa theo lòng làn mẫn 
—« Chúa, › Ảmen, 


KINH DỐC LÒNG 


KL;à 09) 
Xét tôi bạc tình quá hơn cấu thú, 
| Vì chưng chủ nó cho chút xương 
không, 
Nó còn biết ơn, còn thương chủ nó; 


Mà tôi hằng chim ơn Chúa vô ngần ; TK 


Nào ơn sanh thành, nàoơnecứuchuộc, 

đn nầy, ơn khác, khôn kể cho eùn : 

Tôi đã vô tình không thương mến 
“Chúa : 

kải nghe ma quí,, bỏ lời Chúa răn, 

Phạm tội vô ngăn, khôn HP ng xiết 
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kẻ,—llằng hà sa số, hơn cát bãi Sam, 
Hết trước non nam, chép cũng chẳng 
cùng, — Cạn nước biển đông, rửa 

_eũng chắng sạch, 
Thật tôi đã đáng Chúa phạt đời đời, 
Vì tôi xưa nay lỗi eùng Chúa lắm. 
Tôi đầu còn dám ngửa mặt xem trời? 
Huống chi là nay chịu ơn Chúa nữa l 
' Rong Chúa chẳng nỡ phạt con dại 


_„ ngây; _ Lộ SC 
— Một gọi vào đây cho thầy dạy dõ. 
Chúa lại chẳng nệ nhẹ thể quờn mình, 
| Chẳng nệ lòng tôi tanh nhơ chật hẹp, - 
“Một tìm vào đó, cho đặng viếng tôi, 
_ Vì Chúa thấy tôi bơ vơ tất tưởi, [láắm,) 


—| Ở chấn khách đày, thì thương xói 
| bệ 


{| Chúa thương đường ấy, tôi bạc đổi 
nầy,—Biết lấy đi gì đền ơn cho Chúa ? 
__ 0ó một tấm lòng, xin dưng cho Chúa. 
Tôi tuy đã nguyện cùng Chúa thuở 


xưa, 
Song đã lỗi lời; tôi xin khẩn lại: 
| Từ nầy đầu vậy; tôi bỏ quỉ ma, 
Bỏ thói gian tà, bó tình tư dục,  hờn,)] 
_ Ghừa lòng sâu độc, chừa giận, chừa 


-. “.m. 3 
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Chừa thói kiêu căng; cùng tính nóng Ì 


nắyY ; 


Mọi sự vui vẻ, sang trọng qui 1a, 


_ Thì tôi cũng chừa, bỏ cho đến chết, | ˆ 


Linh hồn và xác, mọi sự trong ngoài, 
Tôi khấn một lời; dưng cho Chúa hết, 
Phen nầy tôi quyết giữ lời Chúa răn, 
. _ kháo. 
Lại tôi quyết chịu mọi sự gian nan, 
Đế mà đền ơn Ghúa cho đến chết. 
Xin Chúa thêm sức kéo eon dại ngây, 
Khấn lại phen nầy, giữ e chẳng trọn. 
Nay tôi yếu đuổi, tư bề qui ma, 1 
' Giăng búa lưới tà, bắt xuống địa 
| ngục.-Muôu vàn kẻkháe, nó đã bắtrôi, 
Còn thân đây tôi, nó toan bắt nữa ; 
_ Nên tôi lo sợ, chẳng biết cậy aI. 

ƒHẸ Ớ Cha, Cha ôi ! 
Chớ nở bỏ tôi mắc phải tay nó. 
Chủa đä đỏ máu, mà chuộc lấy tôi, 
Đầu giọt mồ hôi, Chúa tôi chẳng tiếc, 


Giữ phép Chúa truyền, cùng mọi đều | 
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Xin đừng bỏ tôi sa xuống địa ngục. 
| Chúa liều mình chết, eúu chuộc lấy 
| tôi —Xin Chúa nhậm lời, kẻo uống: 
kh: công Chúa. _ Me 
{| Rày tôi còn ở rừng hiểm thế nây, 
| Xin Chúachữa tôikhi nghèo, khi nạn, 
_]| Chúa là Cha cả, nhơn từ vô lượng, 
_| Xuống ơn vững sức, bền lòng giữ 
(toh . 
Gác lời tôi đã khấn nguyền cùng Chúa. 
_ Ngày nào khỏi thể, xin Chúa đoái 
thương,— Cho về thiên đường, bạn 
cùng thần thánh. Amen. 


LỜI NGUYỆN ÔNG THÁNH INHATIÔ 


(Ân xả 300 ngày, và nếu đọc sau khi rước lễ 
thì ân xá 7 năm, Đại xá một tháng một lần.) 


{ | Ở Linh bồn Chúa Khirixitô, 
J | „ Xinlàm cho tôi nên thánh. 
(Ý Xác thánh Chúa Khirixitô, 
——M*n cứu lấy tôi cho rỗi. 
Ớ Máu thánh Chúa Khirixitô, 
_ Xin cho lòng tôi say mến. | 
Nước nương long Chúa Khirixitô, 
Xin rửa tôi cho thanh bạch. 
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_ Ớđ Sự Thương khó Chúa Khirixitô, 
-—_ Xin cho lòng tôi bền vững, 

Lạy Đức Chúa GiÊ61u nhơn từ, à 
Xin nhậm lấy lời tôi cầu nguyên. 
Xin Chúaản tôi nơi thương tích Chúa. 

Xin Ghúa chớ để tôi la khỏi Chúa. 
Xin Chúa chữa tôi khỏi kẻ dữ thù, 
Xin Chúa gọi tôi chưng kì lâm tử. 
Xin Chúa dạy tôi chạy đến cùn g Chúa, 
Lên cùng các thánh mà ngợi khen 
Khi — Muôn muôn đời đời kiếp - 
kiếp chắng cùng. Amen. 


_ KINH ĐỌC HẦU NHÒỜ PHÉP ĐẠI XÃ 


— Ai chịu Lễ đoạn mà muốn nhờ phép Đại xá 
nên nhường lại cho các Đẳng linh hồn, thì phải 
qui gối trước ảnh Chuộc tội mà đọc kinh sau 
nầy, cùng thêm năm kinh Lạy Cha, năm kinh 
Kính mâng, theo ý Ð G Tông, một là cho Hội 
"Thánh càng ngày càng thạnh, hai là cho kẻ lạc 
đạo tiêu tan, ba là cho đân có đạo hòa thuận 
yêu nhau, bốn là cho kẻ ngoại trở lại đạo chánh, 
năm là cho Ð G Tông bình an thạnh trị. 


lÑ DGG nhơn từ và lòng lành vô 

cùng, nầy tôi sấp mình xuống 
trước mặt Chúa, và hết lòng gắn vó 
nài xin Chúa ban cho tôi đặng lòng 
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tin mạnh mẽ, lòng cậy bền đỗ, lòng 
kính mến sốt sắng, lòng ăn năn tội 
-_{ thật, lòng chừa cải vững vàng. Lạy 
-J Ð ö6 nhơn từ, đang khi tôi suy gắm 
- | và hằng nhớ năm Đấu thánh Chúa, 
_ | thì lòng tôi đau đớn thẳm thiết lám, 
-†| vì thấy ứng nghiệm như lời tiên tri 
-_ | Pavít xưa phán về Chúa tôi rằng : 
-|} «Quân dữ đã đâm phủng tay chơn - 
‹ Tao ra, cùng đã đểm hết các xương 
(cTao.» - 
Năm kinh Lạu Cha ; 
Năm kinh Kính mìầng,. 
| cán đ€ AT? k 
KINH DƯNG MÌNH CHO ĐÚC MẸ 
KHI CHIU LỄ VỠ LÒNG 


' thánh Nữ Bồng trinh Maria Đức 

1 | -c⁄5 Mẹ Chúa trời, là Nữ Yương qác . 
J | thánh Thiên thần cùng cả và loài 
Í | người ta, xin ghé mắt thương xem 
_} đến kẻsấp mìnhxuống dưới bàn chơn 
{1 | Đức Mẹ, là eon người giáo hữu mới 
Í | chịu Mình cùng Máu châu báu Œon 
| Đức Mẹ, đã chịu lễ lần trước hết, cho 
J | nên đến mà phú dưng mình cho Đứo 
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_ Me, xin chịu lấy làm con Đức Mẹ, 
 Ghúng tôi đến mà khong khen cám 
tạ mọi công ơn, và xin bàu chữa phù 
hộ. Chúng tôi xin dưng tấm lòng cho 
- Đứe Nữ Đồng trinh cách sốt mến, xin 
chịu lấy là dấu chúng tôi cung kính, 
_ mến yêu và cậy trông Đức Mẹ thương 
xem. Dám xin chịu lấy lời chúng tôi 
hứa nguyên sẽ làm tôi Đức Mẹ cho 
đến trọn đời. Chúng tôi trông đợi 
_ lãnh phần thưởng bởi Bứe-Nữ Đồng 
_ trinh, là cho chúng tôi đặng phước 
. thật trong ngày hôm nay. Vì Đức Mẹ 
' đã che chở chúng tôi, thì xin hãy 
nhậm lời chúng tôi cầu nguyện cho 
cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, kẻ làm 
ơn ngãi, nhứt là thầy bỏn sở có công 
dạy dỗ chúng tôi; hầu cho xứng đáng 
| làm con Đức Mẹ, là Đấng thương 
_ yêu hơn mẹ ruột hay thương jêp 


| con, Amen, 


KRINH NHẮC LẠI LỜI KHẨN KHI 
CHỊU LỄ VỠ LÒNG 


là Chúa, tôi sấp mình xuống dưới 
4chơn Chúa, mà cám tạ ơn Ghúa đã 


= NI 
cho tôi chịu phép rửa tội. Tôi đã sinh 
ra làm (ôi tá ma qui, lại đä làm mất 


& 
Í 


lòng Chúa lắm, chẳng đáng lãnh phần _ 
phước cùng các thánh. Ay công ơn - 


quới trọng Chúa đã ưỜ định cho 
tôi sinh ra trong Hội Thánh, cho đặng 


chiu phép bí tích rửa tội. Khi tôi đã ' 


chịu phép rửa tội, thì Chúa đã in đấu 
cho tôi làm con Chúa, đặng gọi là em 
BGG, đáng lãnh phần phước lộc 


trên trời ; song tôi ngộ dại, lại trở về 


làm tôi tá ma quÏ nữa. Sao tôi làm 
đều trái lề cho ĐC T T buồn bực mà 
ngự ra khỏi lòng tôi? Về áo thuộc về 
sự sạch sẽ, thì đã ra làm sao ? Tôi đã 
giữ lời hứa vú bö đã khan nguyễn 
thay tôi làm sao ? Ôi ôi ! Cực khốn 
cho tôi đã bỏ chẳng giữ theo lời ấy ! 


Còn áo thuộc về sự sạch sẽ, thì tôi đã - 


lấy mọi tôi mà làm cho ra gí giớm 
bợn nhơ. Nhưng mà hôm nay Chúa 
đã lấy Máu thánh mà rửa áo ấy cho ra 
_ thanh bạch hơn tuyết. Vậy hôm nay 
- tôi hết lòng khắn nguyên nắm giữ 
những lời tôi đã bó qua thuở trước. 


Ớ Chúa tôi ! Hản thật từ nẩy về sau 
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tôi tin, và sẽ lấy đức tin làm mẹo mực _ 
sửa tính nết tôi ; chẳng hề tướng đến 
đời tạm và sự vui vẻ thế gian. Tôi một - 
| vui mầng trong lời thánh Chúa. Tôi - 
§ẽ lấy đền thờ làm nơi ngụ an lòng, 
cho đặng tung hô khong khen Chúa - 
giữa mọi người sốt mến, cho đến - 
ngày tử: định, thì Thiên thần sẽ rước | 
| lấy linh hôn tôi đem dưng cho Chúa 
_ trên nước thiên đàng, hầu đặng . 
hưởng phước cùng Chúa đời đời 


| ben cùng, Amen. 


'KINH CẦU uiwh THẮNH CHÚA 
HỦ trong Phần phụ thêm sau nầy. - 


_ LÃNH THÁNH THỀ RINH RÌ 


KÌ NHỨT TIỀN 


Ñ AY Chúa, xưa tôi là không |Í- 
_“lH M/Z4Ð mà Chúa sinh ra cho eó; |. 
| ãmm==i khi đả có tôi mà phải tay | 

ma quÌ thì Chúa ra đời ch¡u chết mà |!“ 
| cứu lấy tôi. Chúa biết tôi mác nhiều |- 
tội lỗi, thì Ghúa để ki, lên phép giải || 


v 


/l | tại mà tha tôi tôi. Kbi tôi thấy bấy 
j vài nhiêu sự, thì tôi rụng rời kinh khiếp: 


“mà bây giờ lại thấy Chúa lấy Mình . 
cùng Máu thánh Chúa mà đến cùng 


_ | { tôi; thì tôi càng tB§ rời kinh khiếp 
-†} hơn nữa. 


Lạy Chúa, tôi là ai mà Chúa muốn 


Í { làm ơn trọng cho tôi dường ấy? Nếu 


tôi đặng thông suốt như các thánh - 


li “Thiên thần, đăng sạch sẽ như ông 


"thánh Gioan øg Baotixita, ắt là tôichẳng 
đáng đến ăn tiệc nầy, "huống chỉ tôi 


| Ị | là kẻ xấu xa nhơ uế, lẽ nào cho đáng? 


|_|- Kìa các từng trời trử Chúa còn chắng 
{ | hết; vä lòng tôi rất chật chội hẹp hòi, 
| mà nước Ghúa vào làm sao cho xứng ? 
Œ sựlạ! ai từng thấy Chúa là Đấng 


{ | _eáe thánh Thiên thần chầu chực run 


sợ, mà đường như quên bổn tánh 
mình, muốn hạ mình xuống ở cùng 


|_Ì những kẻ rốt hèn, lấy thịt máu mình 
Í | mà nuôi kẻ khó khăn, muốn gần gũi 
| cùng những người bấtn gbïa ' Những 
J | kẻ phú m, ở đời thấý kẻ lhó-khăn 


| | hèn the ( 


ì chẳng màng đóoái lại; mà | 


Ệ Chúa cao cả sang trọng, (hì càng 


— ðll — 
qmuổn lân cận gần gũi cùng tôi,làkế | ƒ. 
rất hèn hạ khó khăn; công nghiệp gì | '- 
tôi mà Chúa cho tôi đặng ơn trọng thể 
ấy? Các thánh tổ tông rất nhơn đức 
xưa đêm ngày mong mỏingóngtrông 
cho đặng xem thấy mặt Chúa ra đời, 


mà chẳng đặng thấy; mà tôi bây giờ | |“ 


dơ dáy đổi nầy, chẳng những là đặng 
thấy mặt Chúa, mà ít nữa đặng rước 
Chúa vào lòng tôi. Ở sự lạ, đẩ nên là 
lạ! Phước đức gì tôi mà Chúa cho tôi 
đặng ơn trọng thế ấy ! 


-_ Lạy Chúa, tôi hỗ ngươithẹnthuồng R 
lám, vì thấy quan tướng kiaxưaxưng | 1“ 


_ mình chắng đápg rước Chúa vào nhà 
_ mà chữa đầy tớ mình cho đả. Tôi hỗ 
ngươi thẹn thuồng lắm, vì thấy ông 
_ thánh Vêrô xưa xưng mình chắng 
đáng cho Ghúa ớ dưới thuyền mình: 
thấy ông thánh Gloang Baotixia xưng 


mình chẳng đáng mở đây giày dướt | Íˆ 
chơn Chúa; mà tôi đầy những víttích | + 


tội lỗi, cả và mình tôi hôi hám tanh 

nhơ, mà một:ít nữa đặng rước Ghúa 

vào lòng tôi! s4. 
Lạy Chúa, tôi hỗngươithẹn thuồng 


` EU 


ầ _ lám, chẳng dám rước Chúa: nhưng 
_| mà nếu chắng rước Chúa thì chẳng 
vưng lời Chúa dạy ; chẳng rước Chúa, 


ì | thì chẳng đẹp lòng Chúa : chẳng rước 
-| Ghúa, thì chẳng thuận theo ý Chúa, ˆ 
Í | lại chẳng đặng sức mà giữ nghỉa | 


{ | cùng Chúa cho trọn. Vậy tôi hôm nay 
{| vưng theo lời Chúa dạy, cá lòng men 
đến ăn mày một chút lương thực 
_ trọng nầy, cho đặng sức mạnh mà đi 


Ì _ đàng hiểm thế gian nây: cho đặng. | 


sức mạnh mà giữ nghỉa cùng Ghúa 
cho frọn; cùng xin Chúa chớ đoái 
_ đến phận hèn tôi mà xua đuổi tôi ra, 
một xin đoái đến lòng lành vồ cùng 
“Chúa, mà cho tôi đến ăn nhờ của cáo 


{| thánh ăn xưa, cho tôi đời nầy đặng 


'L no nê mà đổi theo đàng các thánh đi, 

{| | hầu ngày sau đặng sum hiệp cùng 
các thánh ở trên nước thiên đàng đời 

_ đời chẳng cùng, Amen. 

KÌ NHỨT HẬU . 


ì tên Chủa, công nghiệp gì tôi mà 
Í_ | Ghúa cho tôi đặng đạo? công nghiệp 


gì cha mẹ tỏ tiên tôi, mà Chúa đắc tôi 


‹\ «4 ` 


| na khói vòng làm tôi tá mà qui, mà 
đem tôi vào số con Chúa ? Biet là Tây j 
muôn người nhơn đức hơn tôi hãy 
còn ngoại đạo, Chúa chưa nhìn đến! 
Chúa một đoát đến tôi. Mà bây giờ. 
công nghiệp gì tôi mà Chúa đến viếng 
tôi? Kẻ sang giàu thấy kẻ khó hèn, [| 
_thì chẳng màng ngó lại; mà tôi hèn {|| 
hạ khó khăn trướe mặt Chúa, thì |[ 
Chúa tìm tôi mà ở cùng ' Những đống 
vua chúa quan quyền, nào từn \ø thấy 
cho những kẻ bản tiện đến ăn tiệc 
-_ eùng mình? Mà Chúa cao cả hơn vua 
chúa ngàn trùng, tôi thì rất hèn hơn . 
sâu bọ, mà Chúa cho tôi ăn tiệc rất |- 
trọng, là Mình eùn ¿ Máu thánh Chúa! | ‡ 
Cả và dời tôi hằng làm nghịch cùng | ã 
Chúa, tôi có làm việc gì lành cho | Ƒ 
Chúa, mà Chúa làm ơn trọng cho tôi ló: 
dường ấy? 
Ôi!U húa có lònglành vô cùng, kháo 
xa cha mẹ là ngăn nào! Cha mẹ nào - 
lấy thịt máu mình mà nuôi con nhữ - 
Chúa? €ha mẹ khi qua đời thì để lại 
cho eon những của tạm đời nây, là 


những vật hèn; mà Chúa khi ma đời - 
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| Chúa lại, nên như thang thuốc) rất 
-} hay, làm cholinh hồn tôi đã tật, đăng 
{W | hổi dương mà sống lại.  - _ 
{ | Ôi! Chúa eó lòng thương xót tôi 
{ | *kbác xa vua chúa là đường nào ! Xưa 
- | có một vua, khi đi đàng tình cờ (hấy 
-} một thầy phơi ngoài đàng, thì dạy 
-}| chôn đi: kẻ bộ:hạ tâu rằng : ‹ Chúng 
-{ «tôi chẳng phải là cha mẹ nó, mà chôn 
{.| ‹ nó làm chỉ cho uống công? › Vua 
ƒ | liền rằng:‹ Hãy chôn đi, nầy ta là 
{| ‹cha mẹ nó.» Mà Chúa bây giờ đến | 
-| cùng tôi chẳng phải là tình cờ, một 
{| | có ý tìm tôi. Chúa thấy lĩnh hồn tôi 
{ | đã chết, Chúa chẳng dạy chôn vào địa 
J | ngục, một làm cho linh hồn tôi đặn 
J1 | sống lại. lù 


n BÈ ï | = 
') & - 
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Ứ nhựt nguyệ 
sương tuyết, hãy cao rao phép tắc 
Chúa cho mỗi nước mỗi nhà đặng 


| rướts ¿2 Xàà) 
— _BEH3 = 


| thánh, xin giúp tôi mà cám ơn Chúa 
nguội lạnh, đã biết Chúa lòng lành 


mà đi tìm ai? Ở những người ngoại 


làm chi? 


nầy về sau fôi quyết một lòng, thà 
chịu chết trăm ngàn lần, thà chịu 
muôn vàn tai nạn khó khăn, chẳng 


mến Chúa cùng làm tôi một Ghúa. 
Lạy Chúa, khi tôi mắc tôi mà chết 
linh hồn, thì conmắt .lổ miệng, lỗ mũi, 
lỗ ta1, chơn tay cùng lòng đều chết, 
"Lòng “chết là chẳng hay lo việc lành 
_ phước đứe, một lo những sự gian 


Am tệ 


Lạy B G Bà cùng Thiên giết: « các | 


cùng tôi. Ở phững người có đạo mà. 


đạo, Chúa tốt lành làm vậy, sáo tá. Tổ 
chắn g nhìn biết Ghúa, còn theo ma qui 


Lạy Chúa, lôi bày giờ trách mình- 
lôi cùng túi thân tôi, vì bấy lâu ôi - 
những linh lắng cùng Chúa tôi, từ 


thà lỗi nghĩa cùng Chúa; từ nầy. cho 


đến trọn đời, tôi dốc một lòng kính. _ 


| tà. Con mát chết là chẳng hay xem 
gương lành mà bắt chước, một xem ` 


| 
` ¬ 


m”. 


N 


làm vậy; sao eòn trễ nải, mà chẳng sốt _ v l 
sắng yêu mến Chúa ? muốn bỏ Chúa E1. 


F ¿ 
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những sự chẳng nên. Lỗ miệng chết 
là chẳắng hay nói những lời đạo đức, 
chẳng hay cám ơn Chúa, một nói 
| những lời tục tïu hoa tình cùng đều 
độc ác. Lỗ mũi chết là chắn g hay ngử1 
những mùi thơm trong đạo, mộtngửi 
những mùi thơm giả thể gian. Lỗ tai 


| | chết là chẳng hay nghe lời kinh sách 
ầ cùng lời Chúa phán, mộtnghenhững 
{ | là gièm (chê phi báng. Tay chết là 
| | chẳng hay làm việc gì lành, một làm 


những việc dữ; chơn chết là chẳng 
| hay theo đàng công chánh, một noi 
- | theo đàng trái. Bây giờ Chúa đã đến 
_ cùng tôi, đã cho linh hồn tôi sống 
lại cùng biết lo việc lành ; cho con 
mắt tôi biết xem gương tốt mà đồi 


Chúa, nói lời đạo đứe; cho mũi tôi 
biết ngứi mùi thơm trong đạo Chúa ; 
{ cho tai tôi biếtnghe lời Chúa phán mà 
| chíp vào lòng; cùng cho chơn tay tôi 
biết đi đàng công chánh ; nay Chúa 
đã cho linh hồn tôi sống lại ở đời tạm 
nầy; thì xin cho đặng sống nữa cách 
trọn hơn ở đời sau trên trời, Amen, 
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theo, cho miệng tôi biết ngợi khen. 


l4 


@ 


M2 ốE) TP Ngm 


+, 


xe 530 - bs 


RÌ NHÌ TIỀN 


Lạy Chúa, Ghúa sanh ra tôi eó hồn có 
xác, Về phần xác thì Chúa sanh ra 


cây cối hoa quả, sanh ra muông | - 


chim tôm cá, cho đặn e dưỡng nuôi; 

lại cho nhiều phươn g linh dược để 
chữa tật nguyên ; eòn về phần linh 
hồn thì Ghúa để truyền phép giải tội 


:mà cứa lấy tật bề trong, lại đã tru yên š 


„is Minh thánh Chúa cho đặng nuôi. lP 
nh hồn tôi. : 
Lạy Chúa, tôi bấy lầu nay A4) 
nhiều tội lổi, cho nên linh hồn mắc 
phải tật nguyền, song rày Chúa đã 
doái lại, Chúa lấy phép giải lội mà 
chữa mọi tật trong linh hồn tôi, làm | 
cho linb hồn tôi đặng lành đã „nhưng 
mà còn rũ liệt yếu đuổi. - 
Lạy Uhúa, Chúa đã thương tôi, †.' 
chẳng để cho tôi ngày trước chết - { 
trong vòng tội lỗi, song đã cho tôi | | 
đặng lành đã phần linh hồn, thì xin |- 
thương nữa; mà lấy phép Mình cùng. 
Máu thánh Chúa mà nuôi linh hồn 
tôi, xin đừng từ rắy, Kìa cây cỏ mọc 


_ =5 — 


ƒ | ngoài đồng, Chúa còn làm cho nó 

{ | tươi tốt có bông có gié ; Chúa sinh | 
muông chìm tôm cá là những vật 
hèn, mà Chúa còn nuôi dưỡng cho 

ƒ | nó ấm cật no lòng ; mà Chúa sinh ra - 
[| tôi theo nhơn loài biết.phải biết 

| | chẳng, nở nào mà Chúa đẻ tôi đói - 
-| khát yếu đuối làm sao? Xưa nay biết 
[- | là bao nhiêu người chẳng có công 
{ | gì cùng Chúa, mà Chúa lòng lành 
{ | vô cùng cho ăn flệe trọng nầy ; cho 
{ | nên những kẻ ấy đặng sức mà về 
© | đến què quán, thì bày giờ xin Chúa 
{| chớ thấy tôi chẳng có công gì mà trở 
J | mặt đi, chắng cho tôi nểm một chút 
[| tiệc nầy. Nếu Chúa trở mặt đi, thì tôi 
{| biết chạy đến cùng ai, biết kêu ai 
-_ | thương đến, cậy ai giúp, trông ai 
| | làm cho tôi đặng mạnh mẽ mà đi 
| đàng công chính mà về theo phô kẻ 
{| ấy? Xưa dân Isarae bởi nước bgýptô 
|| mà trở về đất Chúa hứa, khi hị ỌG 
J_ |r đàng bốn mươi năm trường, thì ăn 
{ | những Manna. Mà đất Chúa hứa cho 
{| tôi là nước thiên đàng, xin Chúa lấy 
| | Manna thiêng liêng, là Mình cùng 
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Máu thánh Chúa có mọi mùi ngon 
_ ngọt mà cho tôi ăn uống, cho đặng 
sức mạnh mà qua cho khỏi đàng hiểm 
thể gian nầy cho đến nước Chúa. 


_ Ñếu không Manna, thì dân Isarae di . + 
chẳng đến nơi; bằng không Mình | | 


cùng Máu: thánh Chúa, ắt là tôi về | {| 
chẳng đến ecồi trời, một phải chết dọc, |. 

dàng mà chớ. Chúa đã nuôi phần xác, | ‡ 
lại xin Chúa nuôi phần linh hồn, cho 
tôi sức mạnh đi đàng phước đức mau 
chơn, kẻo bóng đã xếã ầu mà đi chẳng 
kịp. Xin Chúa cho tôi rước Mình cùng 
Máu thánh Chúa, cho tôi khoé khoắn 


bước rảo về cho đến nơi, cho đặng ở - LÌ 
cùng Chúa, sum vầy cùng cácthánh | | 
đời đời chẳng cùng. Àmen. bố 


KÌ NHÌ H ÂU. 


Tuuư Chúa, có một Chúa làm: nhữ£ : 


sự lạ lùng, trí người ta lượng chẳng 
ta, trí Thiên thần suyeñng chẳng đến; |. 
lạ lùng quá lẽ ! Xưa tôi là không mà ; 
Chúa sinh ra cho có; Chúa tạo thành {| + 
trời đất sinh ra muôn vật để che chở 
đưởng nuôi tôi, đến sau Chúa thấy 


{ — 533 — 
{| tôi phải tay ma quỉ, mắc vòng tội lỗi, 


Ì | thì Chúa bỏ trời xuống đất, mặc lấy lốt 


_ người phàm, chịu ghe đều sĩ nhục, 
| chịu nhiều nổi gian nan ; sau hết lại 
chịu chết tất tưởi mà cứu lấy tôi cho 
khói tội lỗi, khỏi tay ma qui, mà đem 


| tôi về cùng Chúa. : 


( sự lạ, đã nên là lạ! tôi đáng bỏ 


: _ mà Chúa chẳng bỏ, tôi đáng phạt mà 


Chúa chắng phạt, Chúa lại chịu phạt 


Ỉ thay vì tôi. Tôi ở tù rạc, Chúa vô tội 


_ mà chịu gia hình cho tôi khỏi tù rạc; 
— Nay tôi lại bó Chúa mà theo tội lỗi, 


- | mên lạc lài thơ thắn trong đất nước | 
- | muông chìm, cách xa mặt Chúa, như - 
-_| con mồ côi xiêu lạc đến đất nước 


_kháe, như chiên lẻ bầy, lạc vào rừng 


_ ị | hiểm, thì Chúa lại đến tìm kiếm tôi! 


Ôi ! có một Chúa làm những sự + 


Í | lùng quá lễ! Chúa nương cậy nhờ 


nhỏi gì tôi, mà Chúa lấy lòng tôi thế 
|} ấy? Tôi bỏ Chúa, nào Chúa có thiệt 
- | hại đều gì, mà Chúa fìm kiểm tôi ? 
--† nào íchlợi øì cho Chúa, mà Chúa chìu 
lòng tôi thẻ ấy ?nào Chúa thiếu đều 
gì mà phải dùng đến tôi, mà Chúa - 
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chịu thua tôi làm vậy ? 


Œ sự lạ! coh bỏ cha mẹ thì cha ' 

_ mẹ bỏ con ; con lỗi nghĩa, bất hiểu |. 

_ cùng cha mẹ, thì cha mẹ cũng từ 

- eon ; mà tôi bỏ Chúa, song Chúa 
chẳng bỏ tôi, tôi thất hiểu lỗi nghĩa 
cùng Chúa tôi chắng biết mấy phen, 
mà Chúa cũng chẳng từ tôi, lại đến 
cùng tôi. Tôi làm nghịch cùng vua 
chúa quan quyền, thì tôi hoặc chịu . 
cầm tù, hoặc phải chết ; mà tôi làm 
mất nghĩa cùng Chúa, thì búa, chẳng 
giết tôi, chẳng bắt cầm tôi trong địa 
ngục, lại lấy Mình cùng Máu thánh | 

-|' Chúa mà nuôi dưỡng tôi; bao nhiêu 

tội lỗi tôi làm, thì Chúa khỏa lấp 

“đi; bao nhiêu lần tôi ở ngũ nghịch 
cùng Chúa, thì Ghúa bỏ quên đi hết. 

“Công nghiệp gì tôi, hay là công 

_ nghiệp gì cha mẹ tỏ tiên tôi, mà Ghúa 
làm những sự lạ làng cho tôi, cùng |. 
thương yêu thể ấy?Lạy Chúa, Chúa [| Ì 
thương:yêu tôi làm vậy, tôi đốc một 
lòng kính mến Cha cho đến trọn đời, | 
tôi quyết một lòng từ nầy về sau thà 
chịu chết trăm ngàn lần chẳng thà | 
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{ | lỗi nghỉa cùng Chúa tôi nữa ; chớ 
{ | chi tôi đặng chịu đòn bọng, gông 
| cùm, trăng trói, kêm khảo ! chớ chi 
{| tôi đăng chịu mắng dức chưởi rủa 
[| nhiếc nhóc nhạo báng, cùng chịu tử 
“| | vì đạo, cho đặng xưng đạo thánh 
1 -{ Chúa ra trước mặt thiên hạ, cho đặng 
| {| tỏ ra tôi có lòng yêu mến Chúa ! Chớ 
[| chrcả và thiên hạ đặng biết đạo Chúa, - 
-| mà thờ phượng Chúa cho nên, đặng | 
giữ mọi điều rắn, vưng theo ý Ghúa; 
{| | mà làm dưới đấtnhư các thánh ở trên 
{| ‡ trời!chớ chi tôi chắng hề phạm tội 
- | gì nữa, chẳng hề mất lòng Chúa là 
{| Cha rất nhơa từ vô cùng. 
| -| Lạy Chúa, tôi là con chiên lạc bầy 
{ | bấy lâu nay, mà Chúa là mục đồng, 
-.† rày đã tìm đến tôi, xin lùa tôi về cho 
“| | đăng ở một đoàn cùng các con chiên 
Chúa ; xin Chúa đêm ngày hằng ở 
cùng tôi; xin chăn giữ lấy tôi, chớ 
[| để tôi ở mộtmình như con mồ côi cô 
- | độc; xinChúa ớ làm một cùng tôi mà đi 
{| đàng thể gian cùng tôi ;nếu Chủa đè 
|_{ tôi đi một mình, ắt là rày mai tôi lại 
„| | phải xiêu lạc như khi trước mà chở, 
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thì xin Chúa cầm tay tôi mà dác tôi 
kéo xiêu ngã, : 
Lạy Chúa, Chúa lòng lành vô cùng, | ' 
{ đời nầy Chúa đä cho tôi tin thật Chúa 
_ ân mình troug hình bánh rượu, xin | † 
cho đời sau đặng xem thấy mặt Ghúa 
_ rổ ràng ở trên trời đời đời chẳng 
cœùn£. men. th 


KÌ TAM TIẦN 


_ đZay Chúa, xưa khi Chúa còn ớ thể | - 
_ gian, một hai lần những con nít |.. 
chạy đến cùng Chúa mà xin làm phép - 
lành cho. Thánh Tông đồ thấy vậy 
thì liền ngăn cấm ;song Chúa chẳng 
ưng lòng thì rằng : ‹Hãy để cho nó 
‹đến cùng Thầy, chẳng nênngăn trớ. » 

_—— Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa chớ |: 1 
đề cho vật gì ngăn trổ tôi đến cùng 

_ Ghúa, xin cho đắng nhờ những phép _ 
lành bởi Mình thánh Chúa ; xin chở 
{ đề tôi về không. Chúa xưa đạy chúng ˆ 
tôi xin cùng Chúa cho đặng hằng: 
ngày dàng đủ. Nay tôi thiểu lương | ' 
| thực linh hồn, thì tôi tìm đến oùng | 

' Ghúa mà Chủa để tôi về đói làm mới Ị 


T1 ~ 


_ Lay Chúa, xin Chúa đoái xem, khi eon 
thiểu thốn tìm đển cùng cha mẹ, mà 
cha mẹ dầu khó khăn thì cũng nưng 
đỡ lấy con, huống chỉ Chúa thương 
tôi hơn cha mẹ thương con muôn 


-| phần, lại giàu có vô cùng, mà tôi 
_ | thiểu thốn tìm đến cùng Chúa, nở 


nào mà Chúa bỏ tôi, để tôi về không 
đói khát? Chẳắng nói đến cha mẹ 


— | làm chỉ, thuở nghiên nghèo có nhiều 


_ người bán gia tài mà nuôi kẻ khó 


{| khăn, mà Chúa thấy tôi làm vậy, mà . 


_ trở mặtđi sao ?Người ở đời dầu nhiều 
tính xấu, dầu chẳắngngoan ngùy rộng 


| | rải là mấy, còn biết thương kẻ bản 


nhơn, phương chi Chúa tốt lành rộng 
_ räi ngoan ngùy vô cùng, có đâu mà 
Chúa đề tôi đói khát tất tưởi ! Thuở 
xưa Chúa thấy pgười phú quới kia 
chẳng thí cho Ladarô một hột cơm 
rơi, thì Chúa chịu chắng đặng ; mà 
rày Chúa thấy tôi đói khát nằm ñgoài 
cửa Chúa, thì Chúa đế vậy mà chịu 
đặng sao ? Chúa sinh nhiều phương. 
J | linh dược để chữa tật nguyên, Chúa. 
“J1 {| lập phép Mình cùng Máu thánh Chúa 
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để cho ai nhờ hưởng ? thật chẳng để 
cho phô loài khuyến súe, một đề cho 
con cát mìnhăn. Lạy Chúa,dâầumàtôi - 
đã phạm nhiều tội lỗi nghịch cùng - 
Chúa lắm, chắng đáng gọi là con 
Chúa, nhưng mà Chúa lòng lành vô _ 
cùng, đã chẳng chấp tôi khi tôi xưng 

_ tội thì ximm cũpg chớ chấp khi tôi - 
đến ăn mày : xin Chúa chớ xua đuổi 
tôi ra. Kìa con nít khi thấy sự gì sợ - 
sệt, thì chạy vào lòng mẹ, mẹ chắng 


xua ra ; mà tôi bầy giờ thấy inhhồn: | ƒ 


thất dưỡng, lại thấy tôi như con nít 
_ có nhiều đều đáng kinh khủng làm 
vậy, mà tôi chạy đến eùng Chúa, chen 
vào lòng Chúa, mà Chúa xua đuổi 
tôi sao Ì (hờn cố— 2> 


Lạy Chúa, đang khi tôi còn ở đời |Íƒ. 


sợ ba đều nầy lắm ; một là ma qui; 
hai là xác thí, ba là thể gian ; ấy ba 
| mũi giặc rất mạnh, ai làm cho tôi 
khỏi sợ ba giống ấy mà đặng vững 


| vàng? Thật thì có một Chúa mà chớ. | ƒ 
_, Vậy xin Chúa chớ chê bỏ tôi, song |Í. 


cho tôi đặng rước Chúa vào lòng; hầu 


tôi no nê cho chắc thế mà đụt pháo. ': 
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xông tèn, làm eho lại ba mũi giặc ấy, 


š cho đặng thành công, hầu ngày“sau 


đặng về cùng Chúa mà ăn lộc ở trên 
trời đời đời chắng cùng. Amen, 


KÌ TAM HẦU 


- +y 0húa, người đời là ai mà Chúa ` 


nhớ đến ? eon người là vật đi gì, mà 


š Chúa đến viếng thăm? Tôi là kẻ eó tội, 
“mà bởi tội tôi nên cách đày ở thể 


gian nầy, cách xa bốn quốc, cách xa 


| _ quê quán, cách xa cha mẹ, bạn bữu, 


anh em. Bón quốc tôi là nước thiên 
đàng, Cha tôi là Chúa, mẹ tôi là Ð € 


- Bà, anh em bạn hữu tôi là các thánh 
| nam nữ. Tôi còn ở chốn khách đày, 


thơ thắa trong đấtnướcmuông chim. 
Chúa đày tôi, mà Chúa chấng bó, 
Chúa hằng ắn tính oai linh trong hình 
bánh rượu, mà đến viếng tôi. Đội ơn 
Chúa muôn ơn chẳng cùng, xin Chúa 


_ làm ơn ho tôi bây giờ, như xưa đã". 


làm ơn cho các thánh. Các thánh xưa 


z | khi ở thế gian như kẻ trẩy tàu, mà 


nhờ ơn Chúa cầm lái, nên đä vượt 


khỏi biển hiểm thể nẩy; tàu đã vào [| 


>s‹:: 
' eửa, các thánh đä đặng lên bờ, đã 
vào thành Giêrusalem. LÊ ấ 


Lạy Chúa, tôi còn ở dọc đàng giữa [. 
biến cả, trời thì tư bề mày phủ mịt | 


mù, biển tbì động địa, chẳng mấy 


khi thấy biển lặng trời tbanh, tôi còn - 
đang chịu dông tố sóng gió bão |- 
bùng, đèm ngày linh định ở giữa |: 
_ Vời: nghĩa là tôi còn sống, khi thì | ƒ 
_ giận giữ ghen ghét, khi thì sợ sệt lo _. 
_ buồn, khi thì phải những sự tai nạn ˆ 
_ khó khăn, khi thì phải chước cám. 


| dỗ, Bấy nhiêu sự ấy hằng vây phú 


lấy tôi, làm cho tôi phải sa phạm tội | 
lôi, làm cho tôi phải sự hiếm nghèo, | - 
khác chi ké chịu sóng gió bäo bùng | 


ở giữa biển, chẳng biết khi nào đến 


cửa vào thành, cho đặng nghỉ ngơi... 


Lạy Chúa, xưa Chúa còn ớ thể gian, 
một hai lần trẫy tàu bị phong ba, mà 
Chúa phán một lời bèn lặng như tờ, 


mà tàu tức thì liên chạy vào cữa. | | 
_ Lạy Chúa, nay Chúa đã đển tàu tôi, | - 


_ dám xin Ghúa phán một lời làm cho 


biến lặng, xin Chúa cầm lái mà đưa | 
_ tôi vào cửa, nghĩa là xin Chúa sứa |. 
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({ | lòng sửa trí tôi cho bình tịnh kẻo | 
| | tuông phải lố rạp, kẻo phải tình tư 
{ | dục, kẻo sa phạm tội lỗi, mà phải 


1 | chết chìm trong biển lửa địa ngục 
1| đời đời, _ 
{| “Lạy Ghúa, xin đoái đến sự cơ eựe 
tôi, xin thương đến thân tôi cùng; - 
{| tôi chẳng khác nào như cây mọc trên 
ä đánh núi cao, chịu gió tứ mùa đắp 
| _{ đổi, mà làm day động, cây muốn 
| lặng, mà gió chắng đừng. Tôi muốn 
( | bình an vửng đứng trong đàng 
| | phước đức, nhưng mà hằng xiêu | 
| | ngã. Gác thánh xưa đi đàng hiểm thể | 
J | nây, dục đàng chịu đói khát, chịu | 
_ — | khó nhọc, khóc lóc, đau đớn, lo buồn | 
J | chắng khi đừng, mà bỡi nhờ lương 
J1} thực Mình thánh Chúa thì rày đã đến 
l1 nhà Chúa, đã lau nước mắt đi, mọi 
1 | sự khốn khó đã tiêu đi hết; một | 
1| hưởng nhờ ở cùng Chúa, sum vầy, 
| | cùng cáe thánh Thiên thần mà nểm 
|| mọi sự vui vẻ vô cùng ; bây giờ con 
|| mắt đặng xem thấy Chủa rõồ ràng, 
| {| trước sau thấy nhữag sự tốt lành ;: 
| { lồ mi‡ng nểm nhữaz của mỉ vị ; lồ 
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mũi ngửi những mùi thơm tho;lỗ [ {: 


tai nghe những tiếng êm ái dịu dàng; 
nghe những tiếng đờn ca xướng 
hát, nghe những tiếng Thiên thần 


tung hô tán tạ lhong khen Chúa, dễ. là 


nghe chẳng hay no. Tôi còn ở nơi 


khách đày, còn ở trong hang khóc | {. 
_ lóc, chẳng có khi ráo nước mắt; còn |.{. 


đi dọc đàng, thấy những sự trải con 
| mắt, nghe những đều trái lỗ tai, phải 
uống chén đắng chắng khi đừng, 
biết bao giờ đi cho khỏi những sự 


ấy, cho đặng thấy mặt Chúa, cho |. 


đăng sum vầy cùng cáo thánh? 


_ Lạy Chúa, tôi còn ở chốn thắm sâu : : 
kêu đến cùng Chúa; Chúa đã đến- |- 
viếng thăm tôi, xin Chúa cho tôisức [ |{ 


mạnh gánh nặng, mà đi cho khỏi | 
đàng hiểm thế nây, cho đến quê nhà, |. 
| cho đặng thấy mặt Chứa. Các thánh | | 
_ xưa ớ thế gian đánh trâ ba thù đã | {4 


đặng trận, đã theo quan mẫu bình | | 


mà về chánh điện, bây giờ đặng đội 


mũ triểu thiên; mà tôi rày đang ở | | 
chốn chiến trường, chịu dãi dâu | 


sương tuyết, còn đang xông.vào trận, 
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còn đang giao công hồn chiến, còn 


{| dang đánh cùng ma qui, xác thịt, thế 


Hà | Chúa bày 


gian, nếu không Chúa giúp, át]à tôi 
món sức, mẻ chạy dài mà chớ. Xin 
bình bố trận cho tôi đánh 


- | cùng ma qui, kẻo nó thâm vào bờ 


cöi linh hổn tôi, bát tôi về làm tôt tá 
{| nó; xin Chúa mở đàng chỉ nẻo cho 

- | tôi đánh cùng thể gian, kẻo nó lấy 

- | của cái, quờn chức, cùng danh vọng 
hiển vinh, mà vấn vít lấy tôi, khác , 
nào bủa lưới mà bắt tôi về. Xin Chúa 
lo mưu liệu kế, cho tôi đánh cùng 
xác thịt, chẳng cho nó ở thung dung 


_| sa theo sung sướng; đánh cùng con 


' mắt, chẳng cho nó xem sự chẳng 
| nên; đánh cùng lỗ tai, chẳng cho nó 
nghe lời ' tu quá; đánh cùng lỗ 

miệng, chẳng cho nó nói lời hư từ, 
chẳng cho mê ăn uống; đánh cùng 
chơn tay, chắng cho nó đi đàng trái 
cùng làm những đều ` lý, Lại xi 
Chúa giúp sức cho tôi đánh cùng thói 
cũ nết xấu; xin cho bấy nhiêu mũi 
giặc ấy phải đầu một vua là Chúa, 


J | cho tôi ở đời nầy đặng trận frọn công, 


_—MI>~ 
mà đến khi qua đời, xin đem tôi về 
trời đội mũ triều thiên,*đặng ngồi mà 


ăn lộc cùng các thánh ở trên trời đời | |ˆ 


đời chẳng cùng..Àmen. 
KÌ TÚ TIỀN 


Thuờ xưa khi mất mùa hạn hán, thì 
thánh Tiên tri ÊElia đến ngụ nhà bà 
góa, kia rất khó khăn, mà người làm 


phép lạ cho một ít dầu cùng một ít l 


bột còn dư lại, dầu hằng ngày hằng 
dùng, bột cùng dầu cũng chắng hao, | 
cho đến khi mưa sa xuống, Lạy Chúa, : 


khi Chúa chưa ra đời, thì thiên hạ | |. 
bổn phương mất mùa cang hạn, | 1. 


phần linh hồn đói khát; mà từ Chúa 


ra đời, thì ơn Chúa xuống cho thiên l 
_ hạ, khác nào mưa đầm sa xuổng đất | {“ 


khô, làm cho muôn dân đặng đượm | 


nhuần mát mẽ. Chúa lại lấy Mình | ụ 


cùng Máu thánh Chúa mà nuôi thiên 
hạ, như thánh Tiên tri lấy bột cùng 
dầu mà nuôi bà góa kia. Lạy Ghủa, 


tôi hôm may đói khát men đến cùng - | 


Chúa; Chúa đã lấy Mình cùng Máu | ƒ 
thánh Chúa mà nuôi kẻ khác,xinChúa [| † 


An... 


_ | nuôi lấy tôi cùng, cho tôi sung túc. 


Tôi xưa dầu chắng có ơn gì cùng 


( | Chúa, mà Chúa đã thương cho tôi 


đặng sống, nay dầu chắng có công 


_ : rPP cũng xin Chúa thương mà nưng 


ữ lấy tôi, kẻo tôi thất dưỡng làm 
đều gì chẳắng lành chăng. Chúa sinh 


l _ - ra tôi, có ý để cho tôi thờ phượng 


_ Chúa, cùng làm lành lánh dữ, nếu 
Chúa đề tôi thất dưỡng, ắt là tôi yếu 
_ đuổi, làm sao cho nên việc? 

Lạy Chúa, eon mắt mỗi người hằng 
ngóng trông xem Chúa, mà đến bữa 


“| | tmì Chúa lại phát lương thực đẻ nuôi 


phần xác. Rày tôi ngứa mặt ngóng 


{ _ trông, rày đã đến bữa, xin Chúa phát 


' lương thực để nuôi lỉnh hồn tôi. 
Thuở xưa khi đại hạn, muôn dân đồ 


Ý| | thán đến cùng thánh tổ Giude, thì 
+J | chấng ai về đói; mà nay tôi tìm đến 
-J | cùng Chúa, mà Chúa để tôi về đói 
! { làm sao? 


Xưa Chúa phán rằng: Có một vua 


: { | dọn tiệc, đời nhiêu người đến ăn, 
{ | mà chắng ai màng đến; vua liên nỏi 


“| | giận, mà đòi những kẻ khó khăn, tật 


“ ¬ 
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nguyền vào chật đền mà ăn tiệc. Yúa 


ấy thật là Chúa: Chúa dọn tiệc Mình. . 


cùng Máu thánh Chúa, mời dân Giu- 


đêu đến ăn uống, mà dân ấy chắng [| ~ 


màng đến. Lạy Chúa, tôi là kẻ khớ 


khăn, tật nguyền, xin Chúa đẻ cho LIN 


tôi thể vì dân ấy, mà hưởng nhờ 
tiêc Chúa, 


Lạy Chúa, thế gian nây là hang - 


khóc lóc, là chốn hiểm nghèo, nếu 


_ tôi chẳng đặng nhờ tiệc ấy, thì tôi. 


như người eô độc tứ cố vô thân, biết 
_ nương dựa vào đâu, cậy a1an ủI cho 


“| giảm lòng phiền ? Lạy Chúa, Ghúa 
- ginh ra tôi ở đời nẩy, có ý cho ngày. 
sau đặng về quê vứe là nước thiên. 


-Ƒ đàng: mà thế gian nầy như rừng 

rậm, truông hiểm, xin Chúa đến mà 
đi làm một cùng tôi; nếu để tôi đi 
một. mình, eó nhiều đều ngăn trở, thì 
tôi đi làm sao cho thấu mà về đến đó ? 
| Thể gian nầy khác chỉ như biển eả có 
nhiều bảo bùng dông tổ sóng gió, 
_ tôi còn linh đỉnh ở giữa vời, bằng 


Chúa chẳng đến đưa tôi vào cửa, thì. | + 
_ 8i đưa tôi vào đó? lề nào cho khỏi | † 
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“chìm? Chúa xưa đả đến cùng các 


| | thánh Tông đồ, mà đưa thuyền các 
{ | thánh tới eữa; rày xin Chúa đến cùng 
J | tôi, mà đưa tôi cho khỏi biến cả nầy, 
| | cho tối khỏi chìm, cho tôi tới nơi, 
-{ đăng hiệp vầy cùng các thánh ấy ở 


trên trời đời đời chẳng cùng. Amen. 

: KÌ TỨ HẬU đạn 
TZ xy Chúa, xưa Chúa phán rằng: Có 

_ một người ở thành Giêrusalem mà. 
xuống thành Øðiêrnieô, đi dọc đàng bị 
kế cướp, nó lột trần người ấy, lại 


| | đánh đòn nứt nở cả và mình, rồi thì 
| | bỏ nằm đó nữa sống nứa chết, mà đi, 
| | Đoạn có hai thầy qua đó thấy vậy, thì 

- | chẳng đoái lại, một để vậy mà đi qua. 


Bến sau có mộtngười đấtSamaria qua - 
đó thấy vậy, thì động lòng thương, - 
ghé lại để rượu cùng dầu đơm nơi 
thương tích, rồi thì vấn lấy, đoạn đặt 
_ người ấy lên cật lừa, chở vào quán, 
_ mướn chủ quán nuôi cho lành đã. - 
__— Lạy húa, tôi thật là người bỏ 
thành Giênusalem mà xuống thành | 
Giêricô, nghỉa là bỏ Ghúa mà đi đàng | 


— 
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trái, Thì tôi đi dọc đàng bị kẻ cướp | ˆ 
là ma qui; bao nhiêu ơn Chúa dä |. 

xuống cho tôi, nó lột đi hết chẳng 
| còn dấu tích gì; nó lại đắnh đòn nứt | 
| nớ và cả mình, nghĩa là nó làm cho 
linh hồn tôi mắc trăm ngàn tội lỗi, trở - 
- nên tê mê bại hoại ở đời nầy nửa 
_ sống nửa chết, chẳng biết cậy ai, - 
không ai đoái lại, không ai giúp đổ, 


-† Nếu Chúa để tôi chết ngày trước, thì |. 
_ đã hết việc, còn trông đặng sự gì? 


Nhưng mà Ghúa lòng lành đề tôi sống, 
rày đặng gặp Chúa, là người ở đất 
Samaria, đặng rước Chúa là thầy - 
thuốc rất hay, chữa tật nguyên bình 
hoạn. Thương ôi! bỡi đâu mà tôi ˆ 
đặng may mắn thể ấy? | 

Lạy Chúa, xin coi trong linh hồn _. 
tôi còn sót nơi nào mà không vít tích 
Nơi nầy mắc vít tích kiêu ngạo, tham | 


- | lam của cải cùng ham hố sự ở đời. - : 


Nơi kia bị vít tích dâm dục, giận dữ, 
ghen ghét, cùng mê ăn uống. Ở đây 
| bị vít tích nghịch cùng sáu luật điều |. 
Hội Thánh. Lạy Ghúa, xin coi trong 
linh hôn tôi còn nơi nào mà không |. 
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“ ‡ vi tích! Mọi tội thì đều mắc hết, mọi - 
| nết xẩu thì đä nhuốm vào, làm cho 
- tôi tê mè bại hoại, nằm: giữa giường -. 
| trở trăn chẳng: đặng. 
| - Lạy Chúa, nay Chúa đä đến cùng 
tôi, xin Chúa cứu lấy tôi cùng, xin 
: đem tôi vào quán, nghĩa là đem tôi ˆ 
về Hội Thánh, đặng vào số kẻ lành, - 
xin lấy rượu là Máu thánh Chúa, xin - 
lấy dâu là ơn lòng lành Chúa, mà 
- chữa lấy tôi cho lành đã, cho khỏi 
| bấy nhiêu vít tích, cho đặng mạnh mề 
mà trở lại thành Giêrusalem, nghỉa 
là trở lại đàng phước đức, cho đặng 
_ giữ trọn nghĩa cùng Chúa cho đến 
| tron đời. Xưa nay tôi lạc lài cách xa 
{ mặt Chúa, nay đã hiệp mặt, xin Chúa 
chớ lìa ra khỏi tôi, chớ bỏ tôi, chớ 
để tôi về đàng cũ, chớ đẻ tôi ở một 
_ mình; xin ở cùng tôi hôm sớm; xin | 
dác díu gìn giữ lấy tôi, kẻo xiêu lạc - 
nữa; xin dạy dỗ tôi cho biết việc lành 
mà: àm, việc đữ: mà lánh cùng vưng ˆ 
theo ý Chúa; xin Chúa an ủi tôi khi 
- tôi lo buồn, cùng sửa đạy tôi khi tôi 
_ lâm lỗi; xin nhắc nhở tôi khi tôi 


— Ả0 


khuất lấp linh lắng: xin Chúa làm | + 

cho tôi khinh dễ sự đời, làehốnkhách | ' 

đày, là chốn muông chim cầm thú; | 1.“ 

xin làm cho tôi đặng về quê thật, ở 

đó đặng hiệp vầy cùng các thánh 

Thiên thần, đặng hiệp làm một cùng | 1“ 
— vua Đavít, mà tán tạ khongkhendanh | 1- 
- Ghúa đời đời chẳng cùng. Amen. l: 


KÌ NGŨ TIỀN 


Xưa thánh Tiên trì mong mỏi ngópg 
trông cho đặng xem thấy mặt Chúa 
ra đời, thì ngóng có lên trời mà than |. 
rằng : « Trời ôi ! sao chắng cho sương |. 
‹‹sa xuống? Mây bởi mày! sao chẳng - 
‹ mưa người thánh ? »› Nghĩa là bao 
giờ cho đặng thấy mặt Chúa Cứu thể, 

_ Người như sương tuyết, Người như 

_ hột mưa, bao giờ bồi trời mà xuống, |. 
làm: cho thiên hạ đượm nhuần mát. | + 
mẽ ? â- 

Lạy Chúa, tôi rày thấy tôi khô | + 

khan trong đàng phước đức, tôi bắt | + 
chước thánh Tiên tri ngửa mặt lên 
trời kêu đến cùng Chúa mà rằng: 
‹ Bao giờ Chúa tôi bỡi trời mà xuống, - 


làm cho thiên hạ đượm nhuấn mát 
‹ mẽ?» Hễ đất nầy không mưa sa 
xuống, thì cang hạn, eỏ cây căng còi 
khô héo, không phép nào trỏ sinh 
- | bông trái. Chúa như hột mưa nhơn, 
- | nếu chắng xuống cho tôi, thì lòng 
- | tôi cũng khô héo, trỗ sinh phước 
{| Xưa ông G1!akêu đứng trên cây 
một bên đường xem Chúa đi qua. 
Chúa thấy ông ấy liền rằng: « Ngươi 
chầy xuống mà về nhà trước, giây 
‹ nữa Thầy sẽ qua mà ngụ đó. › Chớ 
| chỉ Chúaphán cùng tôi hôm nay rằng : 
|- «Giây nữa Cha sẽ ngự vào lòng con 
| ‹mà ở cùng con»| - 
Lạy Chúa, Chúa biết tôi chẳng mơ 
| ước đều gì thế gian, chẳng thèm 
của cải, danh vọng, quờn chức; vui 
{| sướng, giàu sang. Chúa biết lòng tôi 
Í | muốn rước Chúa hết lòng hết sức, 
-_ † xin Chúa chớ trách tôi, chớ trở mặt 
J | đi xi chớ sấp oật cùng tôi, xin chớ 
| để tôi ở một mình mồ sôi quạnh quê, | 
| | Xưa Chúa thấy người kia bóng | 
-J | quáng đem đến cùng Chúa, thì Chúa. 
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hỏi răng : ‹ Mây muặncho Thây làm - x 


‹ đi gì 'eho?» Ñó thưa rằng : ‹ Xin 
‹ Thầy làm cho tôi đặng sáng con 
‹ mắt.» Rày tôikhát khao muốn rước 
Chúa vào lòng : nếu mà Chúa có hói 


_ tôi muổn rước Chúa làm bi, thì tôi | | 


-eäng thưa răng: Tòimuốn rước Chúa 
cho đặng sáng con mắt linh hồn tôi, |. 
kẻo bấy lầu theo đàng trái, phải tối _ 


tắm bóng quáng. Tôtmuốn rước Chúa lị 


__ eho linh hồn đặng no nê, kẻo bấy lâu 
- làm tôi xác thịt những đói khát. Tôi 


muốn rước Chúa cho linh hôn tôi ˆ 
đặng sạch sẽ, kẻo bấy lâu sa phạm | + 


tội lỗi mà còn ô uế, Tôi muốn rước. 
Chúa cho linh hồn tôi giàu có, đặng 
nhiều _auhhn đức, kẻo bấy lâu theo 
ma qui mà còn khó khăn rách rưới. 


Tôi muốn rước Chúa cho linh hồn tôi [ ' 
đặng lành đã, kẻo bấy lâu lụy tình {| 


tư dục mà mắc phải tật nguyên. Xưa 


khi Chúa còn ở thể, có một lần mười - Ầ 


người tật phung gặp Chúa, liên cất 
tiếng kêu đến cùng Chúa mà rằng; 
(cay Thầy, xin thương đến chúng tôi 


+ cùng. » Chúa thấy vậy liên thương | l 


_ mà bảo môi lời : quân ấy làm theo, 
tức thì hiền đã tật, Xin Chúa hôm nay 


| | đến cùng tôi, mà phán cùng tôi một 


_ lời, cho linh "hồn tôi đặng lành đã. | 
Lạy Ghúa, thuở còn ở đời có hai anh - 
em nhà kia tưởng Chúa sau sẽ làm 
vua, liền đến xin làm quan mà ngồi 
_ hai bên tả hữu ; mà tôi bày giờ muốn 
_ gần gũi Chúa, chẳng phải là xin cho 
| đăng làm quan có lợi ở đời, một 


LỆ muốn cho đặng ơn đặng SỨC mà theo 


chơn Chúa, đồi theo ý Chúamọi đàng, 
cho đời sau đặng về châu chựe Chúa 


ở trên nước thiên đàn 8 đời đời chẳng 
cùng. ÀAmen. 


KÌ NGỮ HẬU 


T1) Chúa, Chúa thương tôi là dường 


_ nào Ì vì tôixưa Chúa bỏ trời mà xuống 
đất làm người hèn hạ như tôi. Từ bé 

_ cho đến ba mươi ba tuổi chịu nhọc 
_nhăn mỏi mệt, chíu eơ hàn thốn thiểu 


1 khó khăn, nghe những lời để duôi 
| | cười nhạo, chịu những đều ức hiếp 


1 | nhuốc nha đàm chè phí báng, sau lại 
| - } phú mình chiu chết trên cây thánh Giá 


—_#H—- 7n 
vì tôi,cho tôi khỏi tội, Ay Chúathương | ˆ 


tôi là dường nào ! Những ơn trọng |. 


Chúa làm cho tôi thế ấy, trước mặt 


| Chúa đường như chưa đủ ; mà bây š: 
_ gI1ờ Chúa lại đắp bồi ơn khác cho tôi, 


là đến viếng tôi mà ở cùng tôi hôm. 
sớm. Kìa người ở đời khi sang giàu, 
thì ăn ở kiêu căng; mà Chúa tôi là 
Chúa trời đất muôn vật, cao cả vô 
cùng, thì chẳng ở kiêu hảnh cùng 
tôi, lại đến mà hiệp làm một cùng tôi, 
kéo tôi còn xa Chúa. Lạy Chúa, Chúa 
trông phần ích lợi gì, hay là thêm |_ 
vui vẻ gì cho Chúa, mà Chúa dừa | Ì 
lòng tôi thể ấy ?Kẻ chịu ơn người, |' 

nếu ở vô tình bạc ngäi, sau dầu mắc. 


phải khốn eựe mà cầu cứu thẻ nào, . Ñ 


chẳng a1 màng đoái lại ; mà tôi sinh 
ra ở đời nầy như con nít đẻ rới đọc 
đàng, Chúa thấy vậy liền thương đem 
về nàng niu dưỡng dụe, khi lớn khôn 
tôi liền bỏ Chúa mà đi xiêu lạc; bây. 
giờ lại trở về cùng Chúa, thì Chúa |ˆ 
chẳng nỡ bỏ tôi, lại đoái đến tôi Chúa | ƒ 
lấy Mình cùng Máu thánh Chúa mà {| † 
nuôi dưỡng tôi : ; dầu 1 muôn vàn lần 
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_tôi thất hiểu bạc nghĩa cùng Chúa, 
,{hì Chúa cũng chẳng chấp, một bỏ 


quên đi hết. Nào tôi eổ công gì cùng 
Chúa, mà Chúa ở cùng tôi làm vậy 3 


Ôi! Ghúa có lòng từ bỉ rộng rãi cùng 
- tôi là thẻ nào!ó nhiều người phạm 
|: một tội trọng, thì chết tươi ăn năn tội 


| chẳng kịp, liền phải sa địa ngục; 


| Ỉ 
làn / 


mà tôi ăn ởeùng Chúa làm vậy, đáng 


| sa địa ngục trăm ngàn lần, mà Chúa 
-{ hãy còndong thứ đề tôi sống đến nay, 


lại cho rước Chúa vào lòng đặng hiệp 


| | làm một cùng Chúa. Ôi ! thật tôi đã 
J | nên người có lộc ! bấy lầu nay phải 
_ rủi ro thiệt hại, mà bây giờ đặng |: 
-_ may mắn đổi nầy!đä bỏ mất Chúa, ˆ 

_† ` mà lại đặng gặp Chúa ! Những kẻ xiêu 
_ lạc đến nước người, mấy a1 cho đăng 


| {| về quê, đặng thấy mặtcha mẹ?mà bấy 
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_ lâu nay tôi xiêu lạc, phải tay ma qũi, 
|: rày đặng trở về, đặng thấy mặt Chúa. 
( | Khi tôi đi đàng trái cách xa mặt Chúa, 
| | thì ngờ là phải chết trong vòng tội 


lổi;ai hay rày còn sống đặng vui 


- mầng êm mát đổi nây ! Ôi! những ơn 


Chúa xuống cho tôi kẻ sao cho xiết ! 
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biết My đi gì mà đên ơn SÂN ¡II 
Lạy Chúa, tôi biết ơn THỂ Mịn 0M ` Ì 


xin dưng mình nầy làm tôi tá Chúa, 


đốc một lòng yêu mến Chứa, giữ [' 
nghĩa cùng Ghúa cho đến trọn đời. {T1 
Tôi từ nầy: về sau chẳng đám lỗi | † 
nghĩa cùng Chúa nữa, Chớ chí tôi |Í† 
đăng chịu khó gian nan vì Chúa, như - 
các thánh đã chịu xưa nay, cho đặng IẾI 
tỏ pa tôi có lòng cùng Chúa! Chúa đã {- 


đến cùng tôi, xin Ghúa ở cùng tôi cho - Dạ | 


đến trọn đời: .xmn Chúa soi sáng cho || 
tôi đặng làm theo ý Ghúa;xin dạy dỗ [ƒ 
tôi cho biếtlàm sự lành, mà lánhsự {|. 


-dữ ; xn dắc díu, tôi. đi đàng công || 
chánh: :xIn xem sóe gìn giữ tôi, kẻo [J 
tôi thất lạc ! xin an ủi tôi khi. tôi sầu | 
_não cho giảm lòng phiên. Chúa đã |4 
| thương tôi, thì bại xin thương đến |ƒ 
cả và Hội Thánh, làm cho Hội Thánh |ÍJ 
càng ngày càng thạnh. Lại xin Chúa |. 


thương đến các đẳng linh hồn nơi |[ 
lửa luyện tội, cùng xin Chúa thương | 
đến cha mẹ, anh em họ hàng bạn | 
hữu tôi eùng những kẻ CÓ. nghĩa _. 
cùng tôi cùng những kẻ xin tôi cầu 


B*&Ắ⁄2 ˆ 
cz *, 


BỊ: nguyện xin cho những kẻ ấy ở đời ˆ 

{ | nẩy đặng mọi sự lành, nhứt là đặng | 

{ |{ ơn Chúa mà đi đàng phước. đức cùng - 
“{ tôi, hầu khi qua khỏi đời nầy đặng 

ƒ | sum vầy cùng nhau ở trên thiên đàng; 

{ | mà tán ta khong khen danh Chúa, lại 

† đăng hưởng. phước cùng nhau đời 
đời Bông cùng. Âmen. . 
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KÌ LỤC TIỀN 


XI lếu Chúa, thuớ xưa khi thành Giê- | - 
{ | rusalem bị trùng vày, thì nhiều người ˆ 
-| trong thành ấy chết đói kể chẳng - 
Ẩ{ | xiết;còn những con nít sót lại, thì 
|. gờ tay kêu đến cùng mẹ rằng : 
-| « mẹ, nào lương thực ở đâ%, xin đh 
ðÔ | ‹ccn với! › _ 
\ ° Lạy Chúa, khi còn ở thể gian bị 
¿j |: giặc ba thù vậy phủ chúng tôi, hằng 
“J | ngày thiểu lương thực linh hôn, thì |. 
5 | đã chết hết nhiều người, còn tôi sót | 
“4 { lại khác chỉ con nít ấy. Tôi hôm nay 
£{ | giơ tay ra, ngửa mặt lên kêu đến 
| cùng Chúa mà rằng : Lạy Chúa, nào | 
-{ lương thực Mình 'cùng Máu thánh. 
:Í'] ở đâu; xin oho tôi ăn l Ấ, kẻo 
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đói khát đã làu ngày :xin Chúa chớ | + 
° từ tôi, kẻo tôi thất dưỡng. Kẻ chẳng | 1+ 
muốn đến ăn của trọng nẩy, xưa | † 
Chúa còn đòi đến; mà nay tôi đóikhát | + 
tìm đến hưởng nhờ tiệc Chúa, mà | Ƒ 
Chúa từ tôi sao? Chúa lòng lành vô | + 
cùng, nếu Chúa đuổỏi tôi đi, thì tôi |. 
biết tìm đến cùng a1? Chúa sinh ra 
tôi có. hồn có xác; xác là vật hèn, 
Chúa còn nuôi dưỡng cho ăn mặc, | + 
huống chi linh hồn là của trọng vô |. 
giá, mà Chúa để đói khát làm sao 2 -| _ 
Thuở xưa Chúa ra đời, nhiều lần | + 
năm sáu ngàn người theo Chúa mà | + 
nghe giảng: đến sau lỡ bữa chẳng | + 
có của ăn, Chúa thấy vậy liền thương | † 
mà rằng : « Thầy chẳng để cho phô 
‹ người nầy về đói, kéo khi về mà | + 
‹ luỗi dọc đàng. » Đoạn Chúa liền lấy. _ 
năm ba cái bánh cùng hai ba con cá | + 
mà làm phép lạ đặng nhiều, chobấẩy † - 
nhiêu người ăn no. CGhớ chỉ Chúa † 4 
phán cùng tôi hôm nay rằng :‹ Chúa | + 
‹ chẳng đẻ cho con về đói, kẻo hoặc | { 
‹ là con phải đói luỗi dọc đàng.» 7 { † 
Lạy Chúa, đàng tôi đi hãy cònxa |. 
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_} lắm, quê tôi là thành Giêrusalem ở 
-{ trên trời, biết đi bao giờ cho đến 
-{| đó? nến Chúa chẳng cho tôi ăn tiệc - 
“| Minh cùng Máu thánh Chúa, thì tôi | 
—{ ` đi làm sao cho đến? Xưa thánh tiên trì 
-| Êlia đi đàng thiểu: của ăn, thì đói bèn: 

{| nằmmàngủ; bấy giờ Thiên thần vưng 
| linh Ghúa, đem bánh cho người ăn ) 
- | mà rằng :« Hãy dậy mà ăn đi, đàng 
3| chäy còn xa.» Thánh tiên trì liền dậy 

|. mà ăn, đoạn đi đàng bổn mươi đêm ˆ 

{| ngày mà chẳng đói. 

{ | Lạy Chúa, đàng tôiđichẳng những 

| còn xa, mà lại gập ghình khó đi lắm ; - 

{| -xinGhúa làm ơn cho tôi như xưa đã 

{| làmơn cho ông thánh Èlia. Xin Chúa - 
-{ lấy bánh thiêng hêng mà nuôi lấy tôi - 

| đặng sức manh mà đicho đểnnơiđến 
- | chốn; xin Chúa chớ chê tôi là kẻ có tội 

l_! mà bỏ(tôi. Ông Giakêu là người tham | 

J | lam tội lỗi mà xưa Chúa đến viếng 

-| ông ấy, làm cho ông ấy trở nên 

-{J người thánh. Xin Chủa hôm nay đến ˆ 

_ †‡ viếng tôi như đã viếng ông ấy xưa, | 

-‡ mà làm cho tôi chừa tội lỗi, trở nên | 

-_| người nhơn đức. Chúa xưa xưng | 
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mình là Đấng chăn chiên, đã gặt: “.Í 


chúng tôi là con chiên Chúa, Lạy 
Chúa, tôi là eon chiên đã lạc vào pin: 
| hiểm, tư bê những thú dữ vây ph 


- lấy tôi, chẳng eó ai cứu lấy tôi ra cho | Ề 


khỏi ; Chúa là Bấng chăn chiên, xín 


Chúa đến tìm tôi, mà lấy phép Mình | ì 


| cùng Máu thánh Chúa, mà cho tôi - 
| hiệp làm một cùng Chúa, đặng ở 


cùng Chúa luôn, kẻo xiêu lạc, Xin lê Ì 


Chúa rày lùa tôi về một đoàn cùng | 

các con chiên Chúa, hầu đời sau 

đặng ở một nơi cùng con chiên Chúa | - 
trên nước thiên đàng, Lạy Chúa, khi. 

_ Chúa cho tôi chịu phép rửa: tội, thì | 


Chúa đem tôi vào sổ quân Chúa. Khi ` ỳ 


tôi chịu phép xức trán, thì Chúa ban 


"khí giái thiêng liêng: cho tôi. Nếu | ' 


Chúa chẳng phát lương thực cho 


tôi ăn với, thì hai phép trước chẳng | 1ˆ 
làm cho tôi đặng trận, tôi một yếu | 1ˆ 
đuối phải thua mà chớ. Vậy xin Chúa | + 
hôm nay phát lương thực cho lôi | ‡ 
| đăng sức mạnh mà đánh cùng xác {| { 
† thịt, đánheùng ma qui thể gian,đánh | + 
cho. mạnh mề vững vàng, đánh cho | | 


CC - 


ì | đặng trận. Chúa là quan trớng đánh 
- | trước đã đăng trận khởi hoàn, xin 


-_|  Ghúa cho tôi đánh theo sau cho đặng 

_ trận, mà về kinh đô, là nước thiên 
“| đàng; ở đó bao nhiêu khí giái thì 
-_{ bỏ lại, chẳng còn trảy trận, chẳng còn 
-J phải tập: rèn nữa ; ở đó ngồi một bàn 
còn g Chúa, hưởng một phước cùng 
các thánh Thiên thần, vui muôn kiếp, 
{ | sống muôn đời, xem thấy Chúa rồ 
{ | ràng chẳng hay cùng chắng hay hết, 
P7.- Amen, “ 
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_- nu xưa khi ông Giudệ vưng linh 
„| Chúa mà đi đánh giặc cùng "quân 
ngụy; đến chiều khi mặt trời đã hòng 
_ehen lặn, bấy giờ ông ấy giơ tay 


|} chỉ mặt trời, xin Chúa cho nó đứng 
{Í | lại dừng chuy 'ên động, cho đến khi 
Í | mìnhtheogiặc đặng trận thành công; 


Chúa liền nhậm lời.mà ban như vậy. 
Nây là sự lạ, song chẳng lạ gì cho 


| | bằng bây giờ Chúa cho các thầy đọc 
l- | một ít lời, tức thì bánh rượu ở trên 
{ | bàn thờ trở nên Mình cùng Máu thánh - 
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- Chúa. Sự trước nây cũng chẳng lạ f1: 


_ gì, cho bằng Chúa lại lấy Mình cùng 
Máu thánh Chúa mà nuôi lấy tôi, cho 
tôi ở cùng Chúa ; nầy là sự rất lạ làng 


quá trí khôn lường, Xưa khi Chúa tôi | |: 


xuống thể, thì sinh trong hang đá, 
_ nằm trong máng cỏ, ngụ chổn chiên 
| bò, ở trống trải lạnh lẽo giá rét: khi 
| lớn khôn thì ở cùng những: kể quê 
mùa hèn hạ khó khăn; khi chết thì 
nằm quạnh quế một mình trên cây 
thánh Giá. Rày lại bởi trời mà xuống 
ngự vào lòng tôi, là nơi rất hẹp hòi 
| dơ dáy; những đấng làm vua chúa 
quan quyền ở những nơi đền đài lầu 
-ceáoc, mà Chúa tôi cao cả hơn các vua 
- ehúa ngàn trùng, các từng trời trứ 
Chúa chẳng đáng, mà nay ngự vào 
lòng tôi, là nơi rất chật chội hẹp hòi | 


thúi tha! Những kẻ phú quới thì thân | ƒˆ 


cận cùng những người phú quới,. 
quản chi đến kể bần nhơn ? mà Chúa 
- tôi phú quớisang trọng không ngằn, 


thì muốn thân cần gần gũi cùng tôk cÍ 


là kẻ hèn hạ khó khăn ! Bởi đâu mà 
Chúa ngoan ngày từ hậu cùng tôi 
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| | làm vậy? Nào tôi công linh gì, hay ˆ 


| là ơn nghỉa gì cùng Chúa, mà Chúa 


- | xuống ơn trọng thể ấy cho tôi? Khi 


ai xua đuổi tôi, thì tôi tủi thân sấp ˆ 
| oật ra đi, Mà tôi bấy làu nay phạm 
nhiều tội lỗi, rước mà qui vào lòng | 
- mà đuổi Chúa ra, hất hưởng Chúa, 
mà Chúa chắng sấp eật ra đi, chắng 
bỏ tôi, chẳng rời, một tìm đến cùng - 
tôi. Ấy ích lợi gì eo Chúa, mà Chúa 
làm những đều lạ lùng cách ấy cho 
| tôi? Ôi! ai thấu biết lòng lành Chúa? 
Ị Bðflòng lành ấy thì Chúa đã sinh ra 
{ tôi, Ghúa nuôi dưỡng, gìn giữ, phù 
hộ, che chớ cùng bồng ầm trong tay 


| Chúa đã ra đời ba mươi ba năm ˆ 


-_ trường, chịu sự nhuốc nha vì tôi, sau - 
| lại chịu chết tất tưởi trên cây thánh 
Giá mà cứu lấy tôi; bỡi lòng lành ấy _ 
thì rày lại đến mà hiệp cùng tôi] | 
| Ôi! Ghúa nương cậy nhờ nhõi gì 

_ tôi mà Chúa hậu đãi tôi cách ấy? Ai: 


| | thấu biết lòng lành Chúa? Hởi linh. 


hôn tôi, ấy Chúa có lòng thương yêu 


| ì ' làm vậy, sao mà chẳng yêu mến Chúa, 
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_ mà hay-yêu mến ai? làm tôi tá ai mà HỊ 
| chẳng làm tôi tá Ghúa7Ai có lòng lành | 


_ như Chúa? Ấy bấy lâu nay tôi đidông - ` Ì 


_ dài thơ thắn theo thể tục, thịt mình, [ 


ma qui ; nào đã thấy lời lãi đều gì? Ƒ' 


_ Một phải đọa lạc, lại gặp những đều | ' 
thẹn thuồng xấu hỗ mà thôi. — [| ' 
Lạy Chúa, tôi đã ngây dại lắm, 


làm đều mất công vô ích, tôi quyết L 
một lòng trở lại cùng Chúa. Tôidôi |. 


theo chơn Chúa, tríu lấy chơn Chúa; 
tôi xin đêm ngày cần mẫn việc Chúa; 
xin Chúa giúp tôi cho tôi chừa đằng |. 
tội lỗi, kéo còn lỗi nghỉa cùng Chúa, | `1. 
| Xin Chúa giúp tôi trong việc làm,lời | 1 
nói, nên người một khuôn mộf rập 
ùng Chúa. Tôi dốc một lòng kính 


mến Chúa, làm tôi tá Chúa, giữ nghĩa | | 


cùng Chúa cho đến trọn đời. Mà vì |. 
lòng kính mến Chúa, tôi xin chịu khó [- 
bằng lồng, xin chịu lời gièm chê phí 


_báng, cùng yêu kẻ nghịch như đạo ñ 


Chúa dạy; cho tôi đời nầy đặng theo 


| dấu các thánh, là những đấng xưa - Ả 


| nay đã ăn ở làm vậy, hầu ngày sau | Ìˆ 
đặng Chúa trả công cùng các thánh | 1. 


LÌ ở trên thiên đàng đời đời chẳng 
cœùng.Àmen,  - Mạc 


KÌ THẤT TIỀN 


2€ưa có một người sinh ra hai con 
trai, mà con thứ hai khi lành lấy 
phần gia tài cha chia cho, thì bỏ cha 
mà đi đất khác xa; ở đó ăn uống chơi 

-bời; chẳng khỏi bao lâu nát hết của 
W| cải. Bấy giờ phải năm đất ấy mất 
| mùa, mà mình thì lạ lùng chắng biết 
4 | cây ai, cho nên đói rách, túng thế 
4| liền ngụ nhà kia mà chịu việc chăn 
-†‡ heo, cho đặng ăn kẻo đói. Nhưng mà 


| cũng chẳng đặng no; nó muốn ăn 


_| của heo ăn, song chắng ai cho, Ñó 
| thấy mình khốn cực làm vậy, mới 
suy rằng: « Những người làm mướn 
‹ở nhà cha tôi, nó eũng đặng ăn no 
4| ‹mặc ẩm, mà tôi ở đây phải đói rách 
{! ‹làm vậy! › _ ệ 
| - Lạy Chúa, người sinh ra hai con 
-trai, ấy là Chúa ; con đầu lòng ấy thật 
{ | là người nhơn đức; con thứ hai ấy 
W { thật là tôi. Khi tôi chịu phép rửa tội, 
-{‡ thì đã nên con có nghĩa cùng Chúa, 
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đặng vào số các thánh, đặng làm bạn FỊ 
- cùng các thánh Thiên thần, đặng ở {[.. 


_ trong đàng phước đức, đặng ở nơi | | 
sáng láng, đặng sạch sẻ, đặng an | | 


trong lòng, cùng đặng mọi sự lành 
Chúa, để dành cho tôi ở đời.nẩy và 
_ đời sau trên nước thiên dàng, Khi 
tôi chịu phép rửa tội đoạn, thì Ghúa 
ban nhiều ơn trọng làm vày. Khi khôn ˆ 
lớn tôi liền bỏ Chúa mà đi đất nước 


khác xa, theo ma qui thế gian xác | L 


thịt, làm nhiều đều quấy quá. [Bây 


giờ đã mất bấy nhiêu sự, chắng còn . Ƒ 


| một chút dính tay; bây giờ đã nèn 


con bất ngäi cùng Chúa, đã cách xa - ẳ | 
mặt Chúa, đã mất tên trong số các |. 
thánh, đä mắc phả¡-vòng tội lỗi, đã | | 


làm tôi tá ma qui, phải ở trong chốn 
tối tắm, trở rêu trần truồng dơ dáy ; 
bây giờ sầu näo chua xót chẳng khi | 
an lòng; bây giờ những đói rách, {| + 
-_ muốn cho no ấm, mà chẳng al cho. | 
Thương ôi! thuở trước thanh nhàn 
| thể ấy, mà nay phải thân tất: tưổi 
_ đổi nầy! .. _ 

Người con thứ hai khi thấy mình 


S>.  $a-WMBT + 
khốn eực, liền trở-về nhà cha, xưng 


sự lỗi mình ra, cùng xin cha thương 
đến. Cha thấy : con cơ eựe làm vậy thì - 


K‡ thương, liền hổi đầy tớ lấy giày cho [| ` 


con đi, lấy nhắn cho con đeo, lấy áo - 
cho eon mặc, lại dạy làm tiộc ăn 


| mầng, vì con đã mất mà bây giờ 


- đặng lại. | 
Lạy Chúa, tôi bày giờ bắt chước | 
trẻ hoang đàng ấy, xin trở về cùng 
Chúa, Chúa thật là Cha: tôi xưng sự 
lỗi tôi đã làm mất lòng Cha lắm. Xin _ 
Lhúa thương đến tôi cùng. Người . 
thể gian chắng có ngoan ngùy như 
Chúa, mà còn biết thương con ; huống 
chỉ Chúa lòng lành vô cùng, khi tôi 
trở về cùng Ghúa, mà Chúa bỏ tôi sao? 
Xin Chúa đoái đến tôi, xin Chúa tha 
-_ tội cho tôi; xin Chúa huờn lại cho tôi 
_ bấy nhiêu sự lành tôi đã bỏ mất. Xin 


Ẫ Chúa cho tôi đi giày, nghĩa là xin | 


{ | Chúa cho tôi sức mạnh mà theo chơn 
Í | Chúa đi đàng phước đứe, kẻo mắc 
| phải tội lỗi. Xin Chúa cho tôi đeo nhẵn, 


nghĩa là cho tôi tin, cậy; kính mến 
| Chúa, Xin Chúa lấy áo thiêng liêng 
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mà bao phủ lấy linh hôn tôi, kèo lớa | ẤT: 


lô rách rưới. Lại nhứt là xin Chúa | 
eho tôi đến ăn tiệc Mình cùng Máu {|4 
thánh Chúa, kẻo đói khát lâu ngày. {'1- 
Xin Chúa chớ xua đuổi tôi ra khỏi | 
tiệc Chúa. Từ nầy cho đến trọn đời {| ' 
quyết một lòng thờ phượng Chúa, . 


vưng theo ý Ghúa mọi đàng, cho tôi 


| đặng kẻ vào hàng tôi ngay eon thảo, [ 4 


hầu ngày sau đặng hiệp một nhà 


cùng các thánh mà hưởng phước |' 


vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. 
ˆ'KÌ THẤT HẬU  Ỷ ^ 


LL +y Chúa, xưa tôi là không, mà Chúa 


sinh ra cho có. Ghúa sinh ra tôi làloài [ ' 
người fa, có tài năng trí huệ, trọng {|ˆ 
hơn muông chim cây cổ; rồi Chúa - 


đường nuôi cho ăn mặc, Chúa lại xem 
sóc, phù hộ, chớ che, cùng bồng ầm 


- trên tay chẳng khi rời, -mà ơn nẩy 


chẳng khi nào báo đặng. Vì tôi Chúa 


xuống thế ra đời làm người hèn hạ- | ' 


như tôi, cùng khóc lóc lạnh lẽo giá 


rét, chịu đói khát, trần truông, chịu. | 
người ta khinh dễ nhạo cười, chịu | ˆ 


t„ 


l 


` - ï 
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giần vật hất hưởng lấn lướt: mà 


` _ những ơn nầy tôi cũng cbưa hề báo 
{ | dặng. Vì tôi Chúa chịu bát bớ buộc 
{ | trói, chíu đập đánh nứt nở cả và mình, 


chỉu giăng tay trên cây thánh Giá ; ở 
lrên cây ấy chu nóng nảy khao khát, 


{ | chiu đau đớn nhức nhổi, chịu đỏ hết 
Ý | máu mình ra: sau hếtsức chẳng còn, 
{ | hơi đdä mỏn, thì gục đầu xuống mà 


chết cách xấu hỏ thẻ ẩy vì tôi; nhưng - 


: | màơn nầy tôi cũng chưa hề khi nào 


báo đặng. Mà bây giờ Chúa lại đắp 
bồi ơn khác cho tôi, là đến viếng tôi; 


, { Chúa lấy Mình cùng Máu thánh Chúa 


mà nuôi lấy tôi. 
€Ÿ sự lạ đã nên là lạ! ơn sanh thành 
_ dưỡng dục xem sóc phù hộ, Chúa 
-biết.tôi đền chẳng nói, Chúa lại thêm 


{ | ơn ra đời cứu chuộc, ơn ấy tôi đền 


| chưa đặng mà Chúa lại thêm ơn trọng 
nầy cho tôi nữa. LAN 
Ôi! ai tưởng. Chúa xưa phú trót 


h “mình Người làm của chuộc lấy tôi, 


rày lại lấy trót mình làm của nuôi lấy 


{ | tòi! nào Chúa thấy tôi làm đều gì đẹp. 


| Í lòng Ghúa, mà Chúa đến viếng tôi thẻ 
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ấy? Xưa bà thánh Ysave thấy Ð Œ Bà 
đến viếng mình, thì cất tiếng mà 


|: kêu lên rằng: « Tôi là ai, mà Mẹ ĐGÓT 1: 


«đến viếng tôi?» Ầy bà ấy cũng là 


_ người thánh, nhưng mà còn suy Ẫ: 


mình chẳng đán g cho BG Bà đến viếng Ỉ 


mình. Tôi là ai, mà Chúa trời đất | 
muôn vật đến viếng tôi cách lạ làm | '- 
| vay? Tôi xét mình tôi, thì hằng thấy \ 


tôi ở vô tình bạc nghĩa thất hiểu cùng 


| Chúa, đáng cho Chúa bó ; làm sao mà - ": 
Chúa chẳng bỏ, mội thương yêu tôi | 1ˆ 
lám bấy ! Hiểm chỉ kẻkhác nhơn đức | 1. 


hơn tôi, mà Chúa chưa đoái lại, Chúa 


{ một đoái đến tôi ! 


_— Lạy Chúa, tôi lấy đi gì mà báo đặng Ề 
_ những ơn trọng Chúa đã làm chotôi | Ìˆ 
xưa nay) Tôi đội ơn Chúa đã sinh ra. 


tôi, đã nuôi đưởng, gìn g1Ữ; xem sóc, _ Ẫ 


| phù hộ, chở che tôi. Tôi đội ơn Chúa - 
vì đã ra đời ba mươi ba năm tròn, 
chịu bấy nhiêu sự khốn khó vì tôi. 
Tôi đội ơn Chúa vì Chúa đã chết tất | ' 
tưới vì tôi; tôi đội ơn Chúa, nhứtlà | 
bây giờ, vì Chúa đã đến mà hiệp làm |- 

một cùng tôi. 
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Lạy Chúa nầy con mắt, lỗ tai tôi, 
_.xin dưng cho Chúa đế xem việc Chúa 
Ê | làm; để nghe lời Chúa dạy. vài tay 
W | chơn tôi, xia dưng cho Chúa, đẻ làm 
-| việc Chúa, để đổi theo chơn Chúa. . | 

-{} Tôi dưng lòng tôi đế yêu mến Chúa, 
_| vì Chúa đã yêu mến tôi trước; dưng 
ý tôi để theo ý Chúa. Nây xác cùng 
linh hồn tôi là của Chúa sinh ra, tôi 
xin phú dưng trong tay Chúa đề làm 
tôi tá Chúa cho đến trọn đời. Xin 
| Ghúa chớ từ, một xin nhậm lấy mà 
làm cho của dưng ấy đời nẩy đặng 
| trọng vọng, trở nên mùi thơm tho 
trước fòa Chúa, lại đời sau nên của 
_ tế lễ Chúa ở trên trời đời đời chẳng 
-eùng. men. 


_ 
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$ IV. — VỀ PHÉP nữy TỘI. 
LỜI BẢO 

Khi đi xưng tội, thì phít giữ năm sọ 
nấu : một là xét mừnh ; bai là ăn nến. tột ; 
'bø là dôc lòng chừn ; về. là cáo mình ng 
tội cùng thâu ; năm là ưng lời thâu . 
mà đến tổï mình cho đủ. 

Thứ nhứt xét mình, là lo đi xét lạt cho 
tường tận mọi tội ta đã phạm trong twười 
giứi răn Ð CT., cùng sáu điêu trăn Hội Thánh 
nà bảu môi tội đầu, cùng bồn phận ta phải 
làm, mũ đã bỗ qua. Lại phải sét ta ở chôn - 
nủo, ở: cứng ứt, làm 'nghê nghiệp gì, củng_ 
mô nêt âw nào. 

Thứ hai ăn nắn tột, là lo buôn đaw đớn 
trên hêt raoi sự, 0ì đã làm mắt lòng ĐCGT. 

Thứ: ba độc lừng chừa, là từ nấu. Đổ F17) 
thà chịu chêt, chẳng thà phạm tội nảo nữa, 

“Thứ bồn ưng tôi, là bao nhiêu tội ta đã 
phạm, thì phải ưng ra cừng thầy cho hêt, 
chứng nên nói Jin, hay là giâu đề một 
chút tột niào. 

Thứ: năm đến tội, tà nh ÚNG: St thâu giữi 
tội dạu, thì phải „ưng mà làm cho đủ, 

kạt trước khi xót mình, thì phải đọc 
kinh sau nữu : 
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KINH CẦU CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH 
bị THẦN CHO BÍẾT TỘI MÌNH 
„ - Tôi kính lạy Ð CT T là nguồn mạch mọi sự 
N-: sáng láng, xin Chúa mở lòng cho tôi rõ biệt các - 
Ÿ |. tội lỗi tôi đã phạm; xin Chúa chì dẫn cho tôi biệt 
Ÿ-| những tội tôi đã làm nghịch cùng Chúa, và tội 
| tôi đã làm mất lòng người ta, cùng những tội 
--† tôi đã làm hại cho tôi, và các tội bỡi lòng lo, 
_ | miệng nói, mình làm, cùng tội tôi đã làm cớ 
Ý | và giục bảo người ta làm. bầy nhiêu tội tôi đã 
| phậm, thì làm cho lòng tôi ra tồi tắm u ám, 
{ | - nên tôi chẳng biết tội tôi dã phạm bao nhiêu, 
{ | nặng nhẹ là thề nào ; nếu- Chúa chắng khai 
| quang, thì tôi chẳng có lẽ nào mà £ö biết, hầu 
 } tôra cùng đầng làm thầy thay vì Ð Ò 6 mà 


-† tha tội tôi. Amen. 
kh: dọc kinh trước nấu đoàn, thì ¡phải 
@ót (theo wườt giút răn. 
xxx 


CÁCH XÉT MÌNH XƯNG TỘI 


ng ĐIỀU RĂN THỨ NHỨT ˆ 

_, | Những tội phạm đức kính chuộng. 
| 06 bỗ đọc kinh cẩu nguyện chăng ?~— Có - 
| mì kinh cầu nguyệa hàng nên mm: — Có 
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phạm sự thánh chăng ?— Œó khinh đề của 

thánh chăng? — Có tin cậy dị đoan chăng? - 

Gó đi coi hay là làm việc dị đoan chăng ? 
Những tội phạm đức tin. 

Có cứng lòng chẳng tin sự Hội thánh đã 
truyền chăng ? — Có hồ thẹn chôi đạo chăng 3 
Có hồ nghỉ sự øì trong phép đạo chăng ? — Ôó 
làm biếng chẳng học 'sự phải Miết cho ¬ 
rồi linh hồn chăng ? 

Những tội phạm đức cậy. : 
___ Ø6 ngã lòng rủn chí bỏ lỏng trông cậy Chúa 
chăng ? — Œó cậy lòng lành Chúa văng SỨC 
. mình thới quá chăng ? 
Những tội phạm đức kính mến. ' 


Có giận ghét, phản nàn, trách Đức Chúa 
bu chăng ? 


ĐIỀU RĂN THỨ' HAI - 


- Có: thể đôi thể vặt cùng thể làm sự gì chang 
nên chăng ?— 0ó bỏ đều khấn hứa chăng) 
Œó nỏi lộng ngôn chăng ? — Có chưởi trời đât 

- loài vật chăng ? —= Có rủa nộp mình hay là kẻ 
khác pm ) 


ĐIỂU RĂN THỨ BA, CÙNG SÁU 

- _ ĐIỂU RĂN HỘI THÁNH 

lí: Có bồ 3 xem lễ ngày Chúa nhựt, lễ cả chăng? 
{ Có xem lễ chẳng nên cbăng ?— ó làm việc. 

xác chăng? Có bỏ xưng tội một năm Ít là một lần: 

chăng ?— Có bồ rước lễ trong mùa Phục Sinh 

chăng ? — Gó bỏ ăn chay, kiêng thịt chăng ? 


ĐIỂU RĂN THỨ BỔN 


Có khinh đề, giận ghét, mắng chưởi cha mẹ 
bề trên chăng ?— Có cứng cô cãi trả chẳng 
vưng lời chịu lụy cha mẹ, bề trên chăng 9 
Có bỏ giúp đỡ cha mẹ chăng ?— Có hờn giận 
_ rủa nộp anh em chị em chăng ? 

q Gó bỏ đạy đỗ kể bề đưới, con cái, tôi tớ 
chăng ? — Có dung túng chẳng sửa trị kể bề 
| “| dưới, con cái, tôi tớ chăng ? — Có làm gương ' 
xấu cho kể bể dưới, con cái, tôi tớ chăng? 

Có bồ dưỡng nuôi con cắi tôi tớ chăng ?— Có 

 bỗ sai khiến kẻ bề đưới, con cải, tôi tớ xem 

lễ, nghe dạy chăng 9 

Vợ chồng có giận hờn, chưởi lộn, rủa 'tnộp \: 

¿J | nhau chăng? ': ¬ 

\ _ ĐIỂU RĂN THỨ NĂM NT 


Có ghen ghét, phân bì, khính đồ chăng ? 


v.v 


— 566 — .- 
Có bảo thù, nhiếc nhóc, trù Šo, chưởi bới, rùa | 4 
nộp, đập đánh chăng? — Có làm đều øì thiệt | 4 
hại người ta, hay là muốn làm chă\g? — Có |. 


xui giục kể khác làm thiệt hại người ta chăng L 
Có làm gương xấu chăng? - ' 
ĐIỀU RĂN THỨ SÁU CÙNG THỨ CHÍN 

Lòng có tưởng nhớ cùng ước ao đều gì dơ' 
đáy chăng 9 — Miệng có nói tục ahọa tình, [| ' 
cầp đôi cầp lửa cùng lời ám hiều ý tà chăng? [| 4 
_Có ý trải mà nhìn xem cùng đá đến chỗ dơ -- 
đáy mình hay là kẻ khác chăng 3 — Có đi coi - 
áng bội bẻ,chăng ? — Mình, có ở lỗ ÿ truông 
_ chăng ? — Mình có làm tà đâm chăng 9 


_ BIỂU RĂN THỨ BẢY CÙNG THỨ MƯỜI 
Œó bố lẽ công mà lây của người ta là: ăn 


(trộm, ăn cấp, án gian, cho vay " lời thớt quả -] 


chăng 3 ? 


Có hãm cầm của người ta là : chẳng trả nợ, - : 
chẳng hoàn công, chẳng nộp thuê chăng? ˆ, | Ï 


Có làm hư nát của người, là : phá tan nát, 
toan luận làm hư, ra sức giúp phả, có quờn 
phép và VIỆC phải giữ mà chẳng đón ngăn kể 
phá của người, ý chẳng muôn trả của người, 
chẳng trả phần thiệt hại chăng ? - : 

Uó tham của người ta chăng 2 - 


ĐIỀU RĂN THỨ TÁM 


— Đó nói đồi “va người (a chăng ? — Gó làm 
chứng đôi chăng ? — Có bỏ vạ, cáo gian, nói 
hàn Am" ó hồ nghỉ đến người ta chăng ? 
"BẪY MỐI TỘI ĐẦU 

- Kiêu ngạo. — Có cây mình kiêu ngạo, cây 
“tài, cậy của, khoe mình, muốn cho người ta 
khen mình, mà mình dể đuôi kể khác, và lầy 
mình làm hơn người ta, mã chẳng nhờ ơn Ð 
_6T chăng ? 
-- Hà tiện. — Có hà tiện chẳng thí cho kể khó 
khăn ; để cho nó chêt đói; mà chẳng thí clio 
nó chắng }. 
Dâm dục. — Có mê sa tà dâm mà tìm dịp 

cho đạng theo ý mình về đàng ày chắng ? 
___ ŒGhen ghét. — Gó ghen ghót người ta cùng 
oản hận ai chang ? — nhỉ thấy người ta đậng 
sự lành có gheu ghét cùng giận cuăng ? 

Mê ăn wuông. — Uó mê ăn no quá lẽ chăng 1 L 
_ uõng rượu say chăng ? 

- Hờn giận. — ỏ. hờn giận gắt góng quá 
lẽ chẳng 3 
__ kàm biêng. — Gó làm biếng việe lành, 
chẳng xưng tội chịu lẻ, chẳng họp lẽ cho đáng 
"biết BC 1 chắng? - 


1% 
) 
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LỜI BẢO RIÊNG. — Kể đã năng phạm tội 
wuào nhiễu lân, thì phải cẩn quyên kề lại 
cho đủ hệt. — Nêu sét mình hêt lòng mà 
không nhớ số tội rwừnh đặng, thì ít nữa là 
phẩi biết mình đã phạm tội âụ mây lân 
trong một ngàu, một tuần, một tháng, hau 
là một năm ; trà rmừnh biệt dặng trước. 
mặt Chúa thẻ nào, thì phải khat trong tòa 
thê âu. 

Xót mình doạn, phải đọc kinh sau nữ : 


KINH ĂN NĂN TỘI..... 
ưng Chúa tôi, dầu mà tôi hứa cùng Chúa 


nhiều lần, tôi cbẳng hể phạm tội nữa, - 
song le tôi yếu duôi, còn năng sa phạm đường 
ây, thì tôi thẹn thuổng xấn hồ lắm. Tôi là ˆ 
đứa rất hèn, nhơn sao đám phạm tội trước : 
mặt Chúa cả trời đất làm vậy 9 Tôi biết tổ - 
tưởng Chúa ghét tội lôi đường ầy, nhơn sao 
tôi lầy ơn Chúa màxlàm mật lòng Chúa ? Lạy 
Chúa, là Cha rất nhơn từ hơn cha mẹ thế gian 
bội phần, xin ngưôi ngoai cơn giận Chúa, xin 
_ lấy lòng khoan đong mà tha hêt mọi tội lỗi 
tôi ; xin chớ lấy oai gia thạnh nộ mà sửa phạt | 
tôi. Lạy Chúa, xin đoái xem mà thương xót - 
tôi rồi rắm đau đớn thật, vì tội lỗi tôi làm mất 


lòng Chúa, hơn là bồi rôi đau đớn vì những 
| phần phạt tôi đã đáng chịu ; xin Chúa ghé mắt 
lại mà thương lầy tôi lơ buồn sẩu não, vì đã 
_ lỗi nghĩa cùng Chúa lòng lành và đáng yêu 
chuộng vô cùng. 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa lầy lòng nhơn thứ 
| mà tha hêt mọi sự dữ tôi đã làm, và những 
| sự dữ kề khác làm hỡi tại tôi. Xin Chúa chớ 
chấp tôi vì những sự lành tôi phải làm mà 
chẳng làm, hay là làm chẳng nên. Xin Chúa 
lầy lòng lân mẫn mà tha hết mọi tội lỗi tôi đã 

biết, cùng các tội lỗi hoặc tôi đã phạm mà 
chẳng biết : tôi ghét những tội lỗi ầy trên hết 
mọi sự ghét ; tôi xưng thật trước mặt Chúa, 
tôi ước ao chớ chỉ tôi đặng đồ máu mình ra, 
mà sô hết mọi tội lỗi tôi. Dầu sự gì tôi yêu 
chuộng ở: đời nầy, thì tôi cũng chắng tiêc ; chớ 
chỉ tôi dặng phú dưng hệt mọi sự Ày, mà 
thường lại sự tôi đã lỗi cùng Chúa ! chớ chỉ 
tôi đáng đau đớn thảm thiệt, cho cân xứng 
tội lỗi đã phạm! . 

Lạy Ð Ö G, là Đầng cứu chuộc tôi, xưa đã 
lo buồn sầu não cho đền chêt, xin cho tôi,đặng 
lòng đau đớn ăn năn thẳm thiềt nhứ vậy ; xin 
cho tôi đặng lòng dáng cay chua xót, mà thống 
hối cải chừa tội lỗi tôi cho trọn niềm. Amen. 
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KINH DỐC LÒNG CHÙA. 4Ì 

Lay Chúa tôi, lẽ thì ngày trước tôi sẵn | - 

long thà chết, chẳng thà phạm tội mất lòng | ' 
Chúa tôi nữa ; song le bây giờ tôi phải khốn | 7 

rồi, thì hôm nay tôi eÄ lòng đôồc quyết, nhờ | ˆ 

' ơn Chúa giúp tôi, thì tử nầy về sau tôi sẽ giữ :[ ˆ 
| mình can thận hơn, và lo lắng ân cẩn, kểo. {. Ề 
_ tôi còn làm đều gì mầt lòng Chúa tôi như | 1ˆ 
-_ trước nữa. Tôi chăng đám trề nải lến láo như § 

xưa; từ nấy về sau chẳng những là xa lánh | 


mọi tội lỗi mà thôi, mà lại lánh những địp tiện | 1ˆ 
cách thê quen làm cho tôi phạm tội lỗi. Nhút | ' 
là: tội nào tôi năng sa phạm nhiều hơn, bối | - 
thói xâu đã quen, hay là bỡi tính yêu duôi, 
_ thì tôi xưng tôi thật muồn dùng những cách 


, thức thầy giải tội, là đầng thay mặt Chúa dạy 

à tôi, cho tôi đáng chừa nết xảu ấy; tôi quyết nghe ˆ 
lời lành thầy dạy tôi, dường bằng lời Chúa vậy; 
vì tôi cả lòng tin thật mắy lời thầy bảo tôi, là | 
như lời Chúa phán cùng tôi; lại khi tôi thưa | ƒˆ 
loi và tỏ tội cùng thầy, thì đũng như thưa và | + 
tỏ cùng Chúa ma chớ, Amen.. ?1‹ị 


KINH CẦU XIN HẦU CHỊU PHÉP GIẢI TỘI NÊN | 
đi đội ơn Ð Q6, vì xưa Chúa đã truyển - Í 
phép giải tội mà tha tội lỗi tôi, Tôi đã phạm | | 


nhiều tội lỗi lắm ; nay tôi ước ao muôn cho 
đặng khỏi hết tội ầy, nên tôi đến mả nhờ phép 
giải tội nấy ; ¡ xin Chúa giúp sức cho tôi đặng _ 
cbịu phép ấy cho nên, Chúa đã soi sáng mở 
lòng cho tôi rõ biết các tội lỗi tôi đã phạm, 


CẢ | mìxin Chúa đoái thương mà ban ơn cho tôi 


đặng lòng ăn năn tội cho nên; xin Chúa mở 
miêng lưỡi tôi, cho tôi đặng tô xưng các tội 
lỗi tôi ra cho thật. hần đăng khỏi. Amen. 
+ Khi toan ảo tòơ, trước hê† phải lạu bằn 
thò, rổi đền tòa cùng lạ Cha tnủ rằng : 
[Lạy Cha, xi Cha làm phép lành cho con, vì 
con là kể có tội. 
_—_— Đoạn lây dâu thánh Giá, cúi ¡ đầu 2WÔng 
_#nà đọc kính Cáo mình cho đền lời nẫu : 
Lòng động, lỏng lo, miệng nói, mình làm [záy: 
_"Rói phải qui lên, mà thưa những đều 
“Một là ưng tội đã bao lâu. 
- Hai là ưng tội lân sau hêt, đã đặng ch‡u 
phép giải tôi chưa. 
Ba là việc đến tội mình đã làm rổi chưa. 
. Đoạn ưng các tội lỗi mình. 
Khi xưng tội đoạn phổi dọc rằng: 
Lạy Cha, con cáo mình con về những tội 
nầy cùng các tội khác, tội quên tội sót phạm 
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trót đời con, cúi xin Chúa thứ tha; ví bằng có |... 
đẹp lòng Cha, xin Cha làm phép giải tội cho eon. 

Rồi cửi đâu zuðng mà dọc kỉnh Cáo mình 
cho dên hêt. 3 
Hồi qui gôi lên tà nghe lời thâu de ; | 


| 

doạn củi dâu suông mà đọc kinh ăn năn | — 
tội, đặng ch‡u phép giải tới, rồi lạ mà +‹d. 1! 
Khi xưng tội đoạn phải ở nơi ong 0ẻ tà | ì 
cm ơn Ð (ŒT' cùng dọc bình saưuw nây : 1" 
( Ỷ 
KINH KÍNH THỜ _Í 


_Tôi sầp mình xuồng thờ lạy Chủa tôi, vì tôi 
bầy lâu nay đẩy những tội lỗi, mà bây giờ 
Chúa đã tha thứ cho tôi. Vậy tôi bấy lâu là kể ` 
__ xầu xa gớm ghiệêc nghịch cùng Chúa lắm, mà 
bây giờ tôi đã đặng nghĩa lại cùng Chúa; tôi |_ 
đáng cho Chúa phạt tôi đời đời, song nay Chúa đã | 
tha thứ cho. Tôi đặng những ơn nầy cũng bối 
phép giải tội tôi mới chịu ; thầy cả đã thương - 
mà tha tội tôi đưới thê gian nầy, thì Chúa cũng 
tha cho tôi trên nước thiên đàng như vậy. Lạy 
Chúa, những ơn râầt trọng nầy, thì bối công - 
nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chêt vì tôi. Tôi | 
đã khói tội, thì cũng bỡi dấu tích Chúa đã chịu 
| vì tôi. Tôi đã đặng cũng bối Máu rầt châu báu | 1. 
Chúa (đã rưới trong linh hồn tôi trong phép | + 


giải tội. Ớ lòng rầt yên mên, ớ lòng rât nhơn 

từ: đáng cho tôi cắm đội, ngợi khen mọi giờ 

mọi khắc chẳng hay cùng, không hay hết : 

Amen. 
RINH CÁM ƠN 

Ớ Linh hồn tôi, hãy cám đội ơn Chúa, và 
cao rao khắp mọi nơi, cho mọi người đặng 
_ biết lòng nhơn từ Chúa. Hôm nay Chúa đã đoái 
- thương mây là đường nào! Vì chưng mây đã 
sa ngã trong vực tội lỗi, thì đã đáng chịu 
_| phạt đời đời, mà Chúa đã thứ tha cho mây, 

|  — Ôi! Chúa eó lòng thương xót tôi cho đến 
| đãi nây! tôi biết làm thề nào cho đặng tô 
lòng biệt ơn nghĩa Chúa ? Tôi xin đưng lòng 
tôi cho đặng ngợi khen Chùa là Đầng rầt yêu 
mến. Từ nấy về sau tôi xin phú dưng nình 
_tôi đồ làm tôi tá Chúa, cho đặng theo thánh ý 
| Ghúa cho đền trọn đời. Amen. 

Khi dạc các kinh đoạn, thì phải làm 
Điệc đến tội như thâu giải tội đa dạy, đừng 
có đân dà đề lâu mà quên đì, vì viớo đện 
tội là 3 ánh cắn “híp về phép Giả 
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PĐHẦN PHỤ THÊM 


NHU"N6 KINH DẦU. 


ĐỌC MỘT HAI KHI 


Những Kinh Cầu sau nầy chẳng nên đọc CHUNG 
TRONG NHÀ THỜ; song nên đọc chungởnhaà, | ` Ý 


hay !à đọc riêng frong nhà thờ nữa. - đụ 
_l-- KINH CÂU Ð.C. GIÊGIU HÀI ĐÔNG | + 


8 -zzä| HÌRIE, Èlèyson. 
TÊN ‹ KhirixIê Elêyson, 
8 2À»| Khirie Elêyson. _ 1 
Chúa GIÊG1U Hài Đồng nghe cho - _ "1 
chúng tôi. | { 
Chúa Giêsu Hài Bồng nhậm lời 
chúng tôi. 
Đức Chúa Gha ngự trên trời, 
Thương xót chúng lôi, - 
Đức Chúa on chuộc tội cứu thế, ˆ 
Bức Chúa Thánh Thần, 
Ba Ngôi củng một Đức Chúa Trời, 
Hài by là Chúa GIÊG10 KHIRIXITÔ, 


- là KG — D0 —_- 
-| Chúa Giau Hài Đồng thương xót | 
{ | chúng ôi. 
Hài Đồng là Ð € T thật, 
{ | Hài Đông là Con Ð Ô T hằng sống, 
{ | Hài Đồng là Con Ð € Bà MaRIA trọn 
{ | - đời Đồng trình, 
Hài Đồng sanh ra khi trước sáng, 
Hài Đồng là Ngôi thứ Hai ra đời làm 


_ "8ười, _ 
Hài Bồng là thánh trí Ð © Gha, 
{ | Hài Pông làm cho Đức Mẹ trọn tốt 
| - trọn lành, 
- Hài Bông là Con một Ð € Cha, 


Hài Đồng là Con đầu lòng Đức Mẹ, 
| Hài Đồng là ảnh Ð É Cha, 
“| Hài Đông là căn bổn Đức Mẹ,: 
Hài Đồng là yếng sáng Ð Ê Cha, 
{ | Hài Đồng là danh vọng Đức Mẹ, 
| | Hài Đồng cũng bằng Ð Ô Cha, . 
-} Hài Đồng chịu lụy Đức Mẹ, 
Hài Đồng là sự Ð € Cha yêu dấu, 
Hài Đồng là sự phú quới Đức Me, 
{ | Hài Đồng là sự ÐĐ€ Cha ban,  ˆ` 
J | Hài Đồng là sự Đức Me ban, [ra,] - 
Hài Bồng là quả bởi Đồng trinh sinh - 
| Hài Đồng là Đấng dựng nên loài 


người ta, 

Hài Đồng là phép tác Ð 0 kế 

Hài Bồng là Chúa chúng tôi, 

Hài Đồng là anh chúng tôi, - 

Hài Đồng là khách đã đặng 'quê lành, 

Hài Đông đã đáng quê lành còn: như 

khách VẬY, - [ lớn. | 

_ Hài Bồng mới sanh nên người khôn 

Hài Đồng có trí huệnhư người trưởng 

- lão, 

Hài Bông là Cha thật mọi đời, 

Hải Bồng mới sanh ra đời, _ 

Hài Bông là mạch sống người ta mà 
chịu bú sữa, 

Hài Đồng là lời mà thắm lặng, 

_J Hài Đồng ở trong nôi kêu khóc, 
Hài Đồng dựng nên sấm sét (khủng, 

Hài Đồng làm cho địa ngục kính | 

Hài Đồng là vui vẻ Thiên đàn 8, | hãi, | 

Hài Đồng làm cho kẻ loạn thường sợ 

Hài Đồng là Đấng ba Vua trông đợi, 

Hài Đồng chịu dân mình đày: đuổi, 

Hài Đồng chịu đày cũng là Vua thật, _ 

Hài Đồng làm cho bụt thần tan tác, 

Hài Đồng sốt sáng làm cho danh Cha . 

.. 0 sáng, 
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_ Hài Đồng yếu đuối đã nên mạnh mẽ, 
Hài Đồng bé mọn mà có phép tắc, - 

{ | Hài Đồng là mỏ mọi ơn phước, 

{ | Hài Đồng là mạch sự kính mến, 

Ì Hài Đồng là Đấng quản trị trên trời, 
Lrãñ ng là Đấng sửa sang việc dưới 


{ | Hài Bông cai hết đấng Thiên thân, | __. 
{ | Hài Đồng là cội rễ các thánh Tỏ tông ` 
{ | Hài Bồng là tiếng nói các thánh Tiên 

_ Í tr, .. 


Hài Bồng là Đấng thiên hạ đợi trông, 
{ | Hài Đồng là vui thật kẻ chăn chiên, | 
1 {` Hài Đồng là thật soisáng ba Vua, [hài, 
J{ | Hài Bông là phần rổi các thánh Anh {` 
_ | Hài Đồng là Đấng các thánh Tổ tông | 
trông đợi, _ 
_ Hài Đồng là Thầy các thánh Tấn sỉ, | 
“Hài Đồng là rất thánh trên hết các | 
_„ thánh, - : | 
Hài Đồng làm lành cho chúng tôi, 
Chúa Giêö1u Hài Bồấ g tha tội chúng tôi. 
“Hài Đồng làm lành cho chúng tôi. 
_Ghúa G¡êo1u Hài Bồng nghe cho ch. tôi, 
-_{}  Kổo còn mang ách con cháu Adong, 
--} Ghúa Grêøtu Hài Đồng chữa chúng tôi, 


Nó BS ce- 


Kẻo còn làm tôi tá ma qui, 

Kẻo phải sự dữ đờinâẩy, _ 

Kẻo theo nhục thân mê đám, 

Kẻo cậy mình kiêu ngạo, 

| Kẻo mắc sự tội lỗi, 

| Kéo linh hồn u ám, 

| Kẻo còn lòng độc dữ, Tông 

_Vì BCŒ G đầu thai cực thanh eực tịnh, 
Vì ĐŒG sanh nơi hèn hạ, 

Vì ĐC 6 khóc lóc, 

_ Vì ĐGG chịu phép cắt bì, 

VìĐ C6 tỏ mình oai Hhữ cả 
- Vị Ð, 6 Đức Mẹ đem vào đến thánh, 
Vì Ð GG ở thể hòa mục, - [ŒT thật,| 


_ VIBGGsống đời mây xứng đáng 9 || 


Vì ĐG 6G làm người khó khăn, 
_ Vì ĐGG chịu thương khó, 
Vì ÐŒG chịu mỏi nhọc, , TÊN 
Chúa Giê61u chuộc tội cứu thể,| tôi [| { 
Chúa Giêeru Hài Đồng, tha tội chúng |_ 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, | 


Chúa Giêøœu Hài Bồng,nghe choch. tôi, lHÏ 


Chúa Giê61u chuộc tội cứu thế,[ tôi. 
Chúa G1Êo1u Hài Đồng, thương xót ch. 


| |- Chúa Giê6ru Hài Đồng, nghe choeh.tôi. 


Chúa Giêø1u Hài Bồng, nhậm lời ch.tôi. 
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Chúng tôi thân tu Đ.ŒG là tínhB 
.T cao frọng và lấy tính người ra 
đời mâu nhiệm, mà chắng nệ hạ mình 
xuống cho đến đổi sdnh nên tiêu nhỉ rốt 
hèn mạt vì chúng tôi. Xin cho chúng 
tôi đặng biết sự khôn khéo Ghúa tôi 
nơi hài đồng, phép tắc nơi thơ yếu, 


Í | 0al nghi nơi thấp hèn ;mà chúng tôi 


No, giờ thờ lạy Chúa bé mọn dưới 
| đất, mà ngày sau đắng xem thấy Chúa 
rất lớn trọng vọng vô cùng ở trên 
trời, là Đấng hằng sống hằng trị cùng 
Đ € Cha và Ð CT T đời đời chẳng 
_ cùng. Amen, 
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; HIRIE Elêyson, 
NV Khirixiê Elêyson, 

\© Khmie Elêyson. _ 
_ Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi. 
|, Chúa Khirixitô, nhậm lời tot g7 tôi 
-_ Đức Chúa Cha ngự trên wời, - 
—- Thương xót chúng tôi, - 
.. Đức Chúa'Con chuộc tội cứu thể, 
3% su. Tụnnh Thần, 
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Ba Ngôi cũng một Bức Chúa: Trời, 


Chúa Gieau thương hết người thế, _ 


Chúa Gièøiu xuống thể làm người, 


€G Œứ ba mươi năm chịu. lụy Đức Mẹ,- ẳ 


ŒG banăm dạy dỗ nước Giudêu, 

ŒG cứu kẻ liệt kẻ khổn, ị 

Œ 6 cho thánh Lasarô chết chôn bốn [ˆ 

__ ngày sống lại, . 1 
Œ6G chịu Giudà bán cho quản Giudêu, 

ŒGchịu dânGiudêura rước mầng hát, | J 

6G thương thành Giêrusalem chây Il† 
nước mắt ra; “| 

Œ 6 chịu rửa chơn cho cáo đầy tớ, 

6 truyền phép thịt máu mình đề 
nuôi linh hồn chúng tôi, | 


C ö vào vườn G11ếtsêmani mà nguyện | 


cùng Ð Ö Cha, 
6G lo buồn thương hất người thể, 
CG chảy mồ hôi máu ra nhỏ xuống 
đất, | 


Ú G ra rước quân dữ phệ mình ` |: | 
GG chịu buộc trói ở mình,...... 1 
ö 6 chữa đặ đứa quản đữ bắt mình, | + 
Œ 6 chịu đầy tớ bỏ trút ra hết, (lần, : 
0 G chịu thánh Vêrô một đêm chối ba 1 

_ 66 mở lòng cho thánh Vêrô ăn năn | f 
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_ tôi khóe lóc, 

{ | 0G chịu vả trước mặt thiên hạ, 

{ | GG chịu bỏ vạ cùng cáo gian, _ 
{ | C6 chịu thây cả Giudêu mắng rằn g; 
| F| “Đáng phải giết, 

{1 {| G6 thâu đêm chỉu những khốn nạn, 
_ | 06 chịu quân đữ nộp cho qưan Phi- 
{† -_ latô tra xét, 

_ |} 66 chịu Philatô. hú mặc vua Erode, 
Lị “| 06 chịu Erode chê rằng: Dại đột, ˆ 
{ | 06 chịu đân Giudđêu ghét hơn thắn g 
' | | dữl Baraba, 

_ 6 chiu đòn đánh nát eä và mình, 

ẳ Œ 6 chịu những gai nhọn đóng thấu 
| _ vào đầu, _ 

{ |-CGchịu quân dữ quì lạy nhạo cho. 

{ | xấu hỏ, 

Ì | CG chịu Philatô đem ra nơi cao cho | 
dân xem thấy mà thương, 

¡ G chịu quân G1udêu kêu rằng: Đóng | 
đinh trên cây thánh Giá, 

& 6 chịu Philatồ phú cho dân Giudêu 
- đem đi giết, 

6G chịu vác cây thánh Giá nặng nề, - 

` G chịu các) người nữ đi theo mà 

Tag đ khóc, 
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Œ 6 chịu đóng định chơn tay vào Ẵ 

thánh Giá, - leướp, | { 
ŒG chịu nạn giữa hai người trộm [ †. 
Gxin ĐCŒ Gha: tha tội cho quân đữ, lê | 
É 6 chịu quân đữ lấy hết áo chia NI | 

nhau, {1 
C6 còn trên cây thánh Giá chịu thiên ễ 


. 


' : vã 
¬ TM 5 ^ ® # 
(e2 ld + F . —- LW " 
La - _= ` ẰẲ% * 


hạ nhạo cười, |1 
G6 tha tội cho một người kẻ trộm : 
phái đóng đính cùng, _ Ñ& | 
Œ  trối phú Ð Mẹ làm Mẹ ông thánh 1 


Gioang, ‡L 
Œ G cho:ông th.Gioanglàm con ĐMẹ, | † 
G 6 còn trên cây th.Giá,nửangàyngất [ ‡ 

sáng mặt trời tối khắp thiên hạ, | - 
G6 còn rên cây thánh Giá than thở | + 

cùng Ð Ô Cha, bế | 
G6 còn trên cây thánh, GIá kêu rằng: 

Khát khao, | 
C G rằng: Đã đoạn! ấy là đã hườn | ‡ 

tất việc chuộc tội cho thiên hạ, R§ 
ŒG rằng: Con phú linh hồn Con Ỡ | 3 

tay Ð Ö Cha, 
Œ 6ö chảy hết máu núnh Ta,“ ˆ xe. 
_ 6 chịu chết vì tội thiên hạ, [thánh, | + 
ŒG xuống Lâm bô an ủi các người | + 


| Mếnn 6 thiên sầu :địa thảm, _ 
{ | 06 quan tướng quân xưng ra. thật { 
-=J† . làGonĐÉŒT, 
| 66 chịu. quân dữ đâm mình, máu 
-†| _ cùng nước chảy ra, 
—_-{‡ 06chiutáng xác trong huyệt đá mới, 
{ | 0G ngày thứ ba sống lại, đem các 
Lân người thánh lên, 
{1 | 06sống lại trước hết đi viếng Ð Mẹ, 
E1(@G XS ông thánh Tôma xem năm 
{ | dấu ởmình, 
{ | GGday ông thánh Vêrô thay vì cai 
{ | Hội Thánh, -° Jđạo, 
{ | 0G dạy các đẩy tớ đi kháp thế giáng 
{| G6 trước mặt thiên hạ thăng thiên, 
Â | G6 ngày tận thế lại xuống phán xét 


{ | G6 hằng có lòng lành, 
1 G 6 tha tội chúng tôi. 
-_† 0G hằng có lòng lành, 


__|} __ G6nghe cho chúng tôi, 

- | Kổo bất nghĩa cùng Ð ÉT, 

| | 06 chữa chúng tôi. - 

-_†} Kẻo phạm tội nghe quỉ cám dỗ, 

— | Kỏo chổi đạo ĐC G, [chuộc cho, 
| Kẻo phải sa địa. ngục, mất công B G6 
K xướớn tôi là kẻ cótộ, ... A 
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6 tha tội chún g lôi. ['1- 
6 mở lòng cho chúng tôi ăn năn ôi Ñ/ 
__. 6hừa mọi sự dữ, l 
Œ6 nghe cho chúng tôi.. \N b 
C cho chúng tôi kính mến bc6 trên K | 


hết mọi sự; 


6 cho chúng tôi cậy trông ĐGQG vì ẳ 


đã chuộc tội chúng tôi, , 
ŒG mở lòng cho thiên hạ kính thờ Ð 
CG cho nên, 
G6 cho nước Việt Nam giữ đạb .0ho. 
bồn càng ngày càng thạnh, 
CG cho chúng tôi chịu Mình thánh | 
Chúa vào lòng cho nên, _. _ 
ŒG cho linh hồn chúng tôi khi mong | 
la khỏi xác khỏi chước ma qui dữ, - 
Cũ cho chúng tôi| hay là cho lĩnh 


hần mổ] đặng phần -vul vẻ cùng _ : 


-ĐGG trên-trời, 
GG chuộc tội cứu thể, _ 
G6 tha tội chúng tôi, 
CÚ chuộc tội cứu thể, 
0 nghe cho chúng tôi, 
ŒG chuộc tội eứu thể, _ 
C0 thương xót chúng tôi, 


SA Chúa Khirixitô, Xà cho chúng tôi. 
-} Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi. | 
- Đoạn đọc kinh VẬT MỌN, coi Đệ fứ Š vn 
trước nây, trang 178. 


1II.— KỈNH CẦU MÌNH THÁNH CHÚA 
- €Nên đọc trước hay là sau khi rước lễ và. 
ngày lễ Mình thánh Chúa. ) 


_ HiRtE Elêyson. 
{1 E Khirixiê Elêyson, 
{L ˆ *Khirie Flâyson. _ 
{| Chúa Khirxitô, nghe cho chúng tôi. 
| Chúa Khirixitô, nhậm. lời chúng tôi, 
-| Đức Chúa Cha ngự trên trời, 
{ |: Thương xót chúng tôi. - 
l- - Đứe Chúa Con chuộc tội cứu thế, 
' Bứe Chúa Thánh Thần, 
Ba Ngôi cũng một Đức Chúa Trời, 
Ớ Bánh thường. xà ENG bổi trời mà 
{| , xuống, 
-†| Ớ Chúa toàn ẳn chửa nhơn tính, 
“| Ớ Lúa mì hay nuôi những kẻ BGT 
đã chọn lấy, _ (sổ, 
Ớ lượt hay sinh kẻ đồng trình sạch 
Ớ' Bánh mĩ vì yến tiệc hân hoan các 
để xứng, 
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Ớ Lễ tử hằng dưng tiến muôn đời, {| Í 


- Ớ Của lễ rất thanh rất sạch, 


. Ở Con Ghiên toàn vẹn thượng hảo, . : | 


Ớ Tiệc cực trọng cực thanh, 


Ớ Lương thực hay nuôi các thánh | 


Thiên thần, h. 
Ớ Của ănnuôilinh hồn cáchkín nhiệm, N/ | 
Ớ Bí tích hay doän lại những sự mầu _. 
nhiệm Chúa, 
Ớ Thần lương hằng sống nuôi dưễn 
linh hồn chúng tô, - thể N4 
_Œ Thánh Tử giáng sinh làm người ở | _ 
_ Ứ Bí tích nhiệm mầu hằng ở cùng(a, |. 
Gủa lễ cực sạch eựcthánh  - — {|] 
_Ớ Chén thánh chứa chan mọi ơn . Ì 
phước sung mãn, - v 
Ớ Bí tích tóm lại các đều nhiệm lạ |Ì 
về đức tin, ] 
Ớ Bí tích cao trọng đáng kính tôn Ñ Ỉ 
phượng thờ, NÓ 
- Ớ Lễ tế rất thánh hơn các lễ khác, 
Ớ Lễ tế hay cứu kẻ sống và kẻ chết, 


Ớ Thuốc linh nghiệm giúp chúng ø ị 


- @ho khỏi phạm tội, 
đ' Bí tích cao trọng quá hơn các cm NÑÌ 
Ở Bí vớ nhiệm mâu nhắc lại ơn xưa - "| 


— AT 


Chúa đã chuộc tội chịu chết, 
đ Bí tích là ơn trọng trên hết mọi ơn 
khác, 


'|  đ Bí tích là đấu chính tỏ ta lòng Ð € 


T thương yêu chúng tôi, „ 

Ớ' Bí tích là ơn trọng bởi lòng rộng 
rãi vô cùng Ð Œ T, 

ŒBí tích cực thánh đây dẩy sự oai 
nghi Chúa, 

_Ớ Thuốc linh nghiệm cho người ta 

hằng sống, 


Wï Œ Bánh bởi + hẻp. Chúa phán trở nận. 


Mình thánh Người, 


¡ 3ã Ở' Lễ tế máu chẳng còn chảy ra, 


Ớ Tiệc nhiệm lạ lấy mình làm yến, 
nà mình eũng ngồi ăn, 
Ớ Tiệc rất mỉ vì ngon ngọt các thánh 
Thiên thần phục sự khong khen, ° 
Œ Sự yêu nhiệm mầu đáng yêu trên. 
{| . hết mọi sự yêu, 
{ | Ớ Sự yêu nối hiệp người ta cho đặng 
1 yêu nhau, - 
ớ Đấng chính (tế, cũng là của lễ, .... 
Ớ Mạch e& ngon ngọt đặng uống no 
{| ˆ„ say phí dạ, [tinh, 
Ä 1 Tiệc c8, bỏ ự0Mg linh hồn thanh 
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lẩu Của ăn hành lý giúp ta nghỉ an ñ 
trong Chúa, Ệ 
Ớ Của cầm sự cả sáng đời sau, 
_ Ghúa hằng có lòng lành, 
Chúa tha tội chúng tôi. 
Uhúa hằng có lòng lành, 
Chúa nhậm lời chúng tôi, 
Kẻo phạm phép Thánh Thẻ, 
- Chúa chữa chúng tôi ¬ 
Kẻo nhục thân mê đắm, 
. Kẻo con mắt xem sự chắng nên, 
| Kếo cậy mình kiêu ngạo, - 
Kéo mắc sự cớ mở đăng. tộilỗ, =- 3 
_ Vì ÐĐC€G đã có lòng ước 'ao ấn lễ: LÌ 
chiên nầy cùng các môn đệ, F- 
Vì Ð CG đã hạ mình xuống rửa chơn 
các Tông đồ, “`. 
_ Vì ĐGG đả lấy lòng thương mà lập _ 
__ .phép Bí tích cực trọng nầy, lãi 
_.V ĐGG đã để Máu mình rất châu | ' 
báu cho chúng tôi nơi bàn thánh, | '1 
VìĐG G đã phải năm dấu vì _chúng 
tôi, 
Chúng tôi là kẻ cótộ, — ¬-- 
Chúa nghe cho chúng tôi, ` Ị 
Hâu giữ H8P tín và thêm lòng sốt | ˆ 
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mến cung kính phép mầu nhiệm 
Thánh Thả, 

Hầu đặng xưng tội nên cho đặng ˆ 

năng chịu lễ, 

_ Hầu đặng khỏi sự gian tà và tối tăm 
trong lòng và sự lạc đạo nữa, ' 

Hầu đặng nhờ những ích trọng phép - 

- ee thánh nầy mà ra, _ | 

Hầu đặng chịu phép Thánh Thẻ như 
của hành lý khi mong sinh thì, cho 

__ bần lòng mạnh mẽ, 

Con Đức Chúa Trời, 

Ÿ | Chúa Giêoiu chuộc tội cứu thếy 

| - Chúa tha tội chúng tôi. _ 

Chúa GÈoIu chuộc tội cứu thế, 

Chúa nghe cho chúng tôi, 

Chúa Giêstu cbuộc tội cứu thế, 
Chúa thương xót chúng tôi, 

W§ | Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi, 

Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi, 

Lời nguyện. -“ 

. Chúng tôi đội ơn B G6 có lòng lành -ˆ 
vô cùng, đã khấng lưu truyền phép | 
Thánh Thể, mà dạy chúng tôi phải . 
ịỊ —n mHẬn HÀ thương khó Ghúa, dám 
| xin Chúa ban ơn cho chúng tôi thờ 
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| phép mầu nhiệm Mình và Máu thánh |. 
Chúa cho nên, hầu ngày sau đặng J 
hưởng chốn phước, cũng bỡi công | +. 
ơn Ghúa chuộe, vì Chúa là Đấng hằng | '+ 
- | sống hằng frỊ cùng Ð G Cha và ĐGT | + 
T đời đời chắng›cùng. ÀAmen, . š ñ 
1V.— KINH CẦU ĐỨC CHÚA BÀ TRỘNG THÊ | 4. 


_ HIRIE Rlêyson. ` 
IV Khirixifê Elêyson, | 
SKhinie Elêyson. _ NT Ỏ 
Chúa Khirixiô, nghe cho chúng tôi | ' 
- Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi | ' 


Mầng thay mầng thảy, mầng thay là 
mầng. : ải 
Mầng Ð Ê Cha ngự trên thiên quấo, |. 
ca1 thần, trị vật, Thương xót chúng | 4 
tôi Mầng thay mầng thấy, mầng | + 
| - thay là mầng, _ 8Ô 
| Mâng Ð G-on chuộc tội cứu thế, | << 
nhọc nhăn thân thẻ, Thương xót | 
chúng tôi.— Mầng thay. Mễ ï 
Mầng Ð GCT T tính linh diệu dụng, | ' 
hằng ban thánh súng, Thương xót | + 
chúng tôi = Mâng thay — + 
Máng Ð GT Ba Ngôi một Chúa, vô | +. 


cùng phép tắc, Thương xót chủng 


4$ | tôi —Mầng thay. 

{ ! Mâng Đức Chúa bà Mania thánh Mẫu, 

'Ñ chánh hiệu là danh, Bàu chữa 
- ehúng fôi.— Mầng thay. 

Mảng ÐÊ Bà Mẫu từ Chúa cả, gồm no 
phước lạ, - 

Mầng Ð € Bà trỏi xa thể sự, trinh 
đồng liệt nữ, 

Mầng Ð € Bà Chúa tôi yêu đấu, Khitô 
thánh Mẫu, 


_} Mầng Ð € Bà Đà Ngôi ban hứa, đầy 


ơn chan chứa, 

Mầng B € Bà trong đời có một, trọn 
-lành trọn tốt, 

Mầng ĐC Bà cực thanh eựce tinh, thánh 

| - thần tôn kính, _ 

- Mầng ĐC Bà nước Cha trị đến, chúng 
con kính mến, 

Mầng B € Bà phong trần vô nhiềm, 
ceực mầu eựec nhiệm, 

Mâng Đ€ Bà cực cao cực cả, hằng 
làm phép lạ, - 

Mầng ÐĐE Bà sanh vì Chúa tẻ, Ngôi 

{ | Hai Cưu thế, . 

li xen: BGBà cực khôn cực sáng, | 
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___ thông minh tỏ rạng, -ˆ 
_ Mầng Ð € Bà nhơn từ trình thục, 

muôn dân khâm phụoe, 

Mâng Ð € Bà trọn lành rất đồi, đáng š 
_——_ khen đáng ngợi, I1 
Mầng Ð € Bà oai quờn phép tác, phá lƒ 

__ trừ linh tặc, 

- Mầng Ð Ô Bà khoan tiệc trọng hậu, | 

__— đáng yêu đáng dấu, 

_ Mầng Ð G Bà thảo ngay trực chính, | ƒ 
_ đáng ca đáng vinh, H1 
Mâng B Œ Bà khiêm nhường, quắng |{ 

_—_ đại, là gương nhơn ngäi, _ lI{ 
Mâng B € Bà là toà Chúa tẻ, là cung [' | 

. - Thánh Thả, ' |/ 
Mầãng Ð © Bà là mầng vô giá, là vui 

thiên hạ, l3 

| Mâng ĐG hà trọng thiêng linh nhiệm {| Ï 

__—_ thanh bay vô nhiễm. 

Mầng ÐB G Bà Chúa Cha truyênÈ định H 

—— sanh Ngôi đáng kính, | l{ 

-Mầng B Ö Bà thật Mẹ Chúa cả, sáng l 

soi thiên hạ, Ễ 
Mầng Ð 6 Bà như hoa hồng nở, thơm |Ƒ 
tho, rực rỡ, imit, 

_ Máng b0Bà tợ lầu Đavíf; cao sâu mịt 


“go? "“.- TH ni vy at 
“TH nh t2 ~ *šY —- 7 sa.‹. S  x vẽ .vy 
€ .ề ha K \ " k ° .* l 
: — 5 & S@./ 


> * .* hỞ 
. ,—= Ly + 
.~ 
4 ¿ "19w 


¬.. Ñ 1é .* ¬ sa s 
cố l có «<2 ^v- 


= „593 — 
Mầng B € Bà tợ thành nương náu, 
thấp ngà châu báu, 
-_ Mầng ĐỔ Bà chói lòa lừng lầy, như 
_ lầu vàng vậy, 
Mầng ĐG Bà như hòm bia thánh, 
_ nhiệm mầu công chánh, | 
Mâng Ð € Bà cao quờn lông lộng, cửa 


—. 
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- đrờmởrộng, - 
si Mảng Ð É Bà như sao mai sáng, mọc 
lí “bâytôràng, ' 


| Mâng Đ € Bà cứu chưng tôi nạn, trợ 
si __ người bịnh hoạn, - 

-| Mảng Đức Nữ Yương sửa đương 
| - lầm lỗi, vực người có tội, 

_† Mâng Đức Nữ Yương ủi an buồn bực, 
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| F: |. giúp người khốn cực, 
- | Mầng Đức Nữ Yương hộ phù chechở;, 


{ | - giáo nhơn mầng rở;, 

_ _- Mầng Đức Nữ Vương cai Thần thiên 
{ |  quấc, khỏi trên muôn vật, { 
-| Mâng Đức Nữ Vương cai hàn 3 thánh 
Tổ, vinh phong đồ sò, ra 

: Mâng Đức Nữ Vương quản Tiên ti ¬ 
thánh, suốt thông rạnh rạnh, .  -- 

: Mầng Bức Ñử Vương cai Tông đô cả, 

TH làm pháp lạ, : 
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_| Mầng Đức Nữ Si cai hàng Tử. + | 


đạo; tàm thần toàn hảo, 

Mâng Đức Nữ Vương eai Tu hành 
thánh, dẫn đàng nẻo chánh, 

_ Mâng Đứe Nữ Vương 6ai hàng Trinh 
tiết, thế gian từ biệt, 

Mâng 'Đứe Nữ Vương. vẹn tuyên tội 
tỏ, Ba Ngôi phù hộ, 

Mầng Chúa G1ê6IU chuộc tội cứu thể, 
thật Vì thiên tẻ, Tha tội chúng tôi. 

—Mâng thay. 

 Mãng Chúa Giê61u chuộc ội cứu thể, |. 
cùng che oai thể, nghe cho chúng m: 
tôi.— Mầng thay. 

Mảầng Chúa Giêoru chuộc tội cứu thể, 
tủ hình chẳng nệ, Thương xót 
thững tôi.— Mầng thay. _ 


V. — RINH CẦU TRÁI TIM ĐÚC CHÚA BÀ 


HIRIE Elêyson,. — ˆ 
_Khirixitê Elêyson, - 
Khirmie Elêyson. vi 
k Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi, 


_ Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tô, |- 


| Đức Chúa Cha ngự trên trời, 
Thương xót chúng tôi, 
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| Đức Chúa on chuộc tội cứu thể, 
_ Đức Chúa Thánh Thần, _ 
—- | Ba Ngôi cũng.một Đức Chúa Trời, 
. |- Rất Thánh Trái Tìm ĐC Bà Mania thuở 
-}| - mới đầu thai chắng hề mắc tội tố 
tông, cùng vẹn sạch mọi bợn nhờ, 
| | Câuchochúngtôil [chứa chan,/ 
| RTTTBC Bà Maaia đầy dắy ơnthánh 
{| RTTTBGBà Mana là đên thờ Ð ŒCT 
-_ 1} Ba Ngôi, | 
RTTTĐBCBà Mani là cung thánh 
-J _ Ghúa Khirixitô ngự, 
| RTTTĐGBà ManiA hằng theo thánh 
K1: YĐCTliuôn,- ¬- : 
| RTTTĐB€GBà Mania là tòa vang hiến 
_ †-- chóilòa, ĐA 
{ -| RTTTBCBà ManiaA*là của lễ Ghúa 
- { . đang cháy nguyên lửa thương 
‡ Yêu, jã 
{| RTTTĐOBà ManlA là nguồn khiêm 
{ | nhượng rất thẩm sâu, 
{Í | RTTTĐC Bà Mania đồng chịu đóng 
—_† — đính vào thánh Giá cùng Chúa Khi- 
tixI(ô, | 
RTTTĐCBà Mana là bệ ngọc nhơn:' | 
-_ từ hay thương xót loài người ta, | 
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Í RTTTBCDă Mama là vui thật kế lì 


âu lo»: l 
RTTTBCBà Mania là tòa binh vực 1 


kế có tội, cùng bàu chữa người . Ẵ 


nhơn đức, 


RTTTBCBà Mama là chúa:bàu Hội - 'Í 


Thánh, cùng là Mẹ các giáo nhơn, |. 
RTTTĐ G Bà ManIA là trái cậy rấtcao |_ 
trọng hay cứu người lâm tử dưới 

Chúa KhirixIô, _ 
RTTTĐBGBà ManaA “là Nữ Vương 
__ Thiên thần cùng các thánh, 

Chúa Giêø1u chuộc tội cửu thể, 

Chúa Giê6ru, tha tội chúng 8 tôi, 
Chúa Giêoiu chuộc tội cứu thể, | 
__ Chúa GiÊœ1u, nghe cho chúng Kến” 
Chúa GiÊ61u chuộc tội cứu thể, 

Chúa Giêatu, thương xót chú ng đãi. 
Khải. Lạy rất thánh Trái Tim Đức 

Chúa Bà ManiA, cầu cho chúng tôi, 
Ứng. Đáng chịu lấy lửa kính mển 

ĐCŒT đốt lòng chúng tôi. ' : 

Lời nguyện. _ "—. 

Chúng tôi lạy ơn B Œ Cha lòng lành ẵ 
vô cùng, đä khẩng ban cho rấtthánh | ˆ 
_ Trái Tim vẹn: sạch Đức Kị Đúc TU 
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những sự thương yêu chúng tôi, 
| cũng như Rất Thánh Trái Tim Ð Œ TP, 
là on Chúa, cũng là Gon Đức Mẹ; thì 


_ chúng tôi dám xin Chúa hãy khấng 
ban cho chúng tôi, là kẻ có lòng kính 


- | mến rất thánh Trái Tìm ven sạch Đức 


. Mẹ, đăng nổi hiệp triển trang làm | 

| một cùng Rất Thánh Trái Tìm ÐB CŨ - 

Khirixitô, là Đấng hằng sống hằng trị 

cùng Ð ì Cha, và Ð G T T đời đời 

chấng cùng. Amen. . 

Đoạn đọc kinh (án (tạ Ð € Hà, cói trước 
nầy, trung 110. 


L—KINH CẦU CÁC THÁNH THIÊN THẦN 


rơ) HIRIE Elêyson.. 

WV Khirixiê  Elêyson. 

ê)© Khirie Elêyson. 

Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi, 
Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi, 


{ | Đức Chúa Cha ngự trên trời, 


- Thương xót chúng tôi. _ 
- Đức Chúa on chuộc tội cứu thể, 
Đức Chúa Thánh Thần, 


{ | Ba Ngôi củng một Đức Chúa Trời, 


Hất thánh Đức Chúa Bà ManiA là Nữ 
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'Vương các thánh Thiên thần, 
Cầu cho chúng tôi. -.-. —. 

Đức thánh Minhghè là đấngbàuchữa | 1. 
con cái Ð G1, È lỆ 

Đức thánh 6abirie là đăng truyền tin | ' 
›hép mầu nhiệm Chúa ra đời,  — | `1. 
Đức thánh Raphae là đấng đần đàng '. „ 
cho ông thánh Tôbia đi cùng về |1 
bằng an, F 
Các thánh Thiên thân là đấng đầy lửa K-. 
sốt sắng kính mến B ŒT, š-: 
Gác thánh Thiên thần là đẩng biết: IV 
phép tác mầu nhiệm ÐB Ö T, Nĩ 
-0ác thánh Thiên thần là đẳng như | '1:“- 
_ ngai vững vàng. châu báu ĐŒT | 1+ 


| Các thánh Thiên thần là đấng giúp |.) Ầ 
—— việc eal trị trời đất muôn vật, "“sï | 
Các thánh Thiên thần là đăng rất | {| 
mạnh hay làm nhiều:phép mầu | + 
nhiệm, Z | 
Các thánh Thiên thần là đấng' phép | 31 
tác trừng trị ma quí và sửa sang [| - 
mỌI SỰ; L' 
Cáo thánh Thiên thân là đấng đại | 1 
tướng truyền linh Chúa chóng vánh, - 
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|} Gáe thánh Thiên thần Tỏng länh là 
đấng thông tin rất lành rất trọng 

Các thánh Thiên thần là đấng Chúa 

— 8ai phù hộ gìn giữ người ta, 
| Gác thánh Thiên thần hằng chầu chực. | 
tòa cao Chúa ngự, 

Các thánh Thiên thần hằng ngợi khen 
Chúa rằng: Thánh tai ! "Thánh tại! 
Thánhtail - 

_| Gác thánh Thiên thần hằng xem thấy 
mặt Đức Chúa Cha, 

Œác thánh Thiên thân vưng lịnh Chúa 

-_ | _ phù hộ giữ gìn thiên hạ, 
- | Gáe thánh Thiên thân đã eứu ông Lót 
| -— cho khỏi quân dữ, 
_ Các thánh Thiên thần đã cứu ông 
thánh Giaeóp cho khỏi mọi sự đữ, {| 

Các thánh Thiên thần đä truyền luật | 

_—— .-Ghúa cho ông thánh Môisen, | 

“Các thánh Thiên thần đã mắng hát 

Chúa ra đời, cùng tán tụng Chúa _ 
trên trời, chúc an hòa người lành 

_ dưởi thể, 

| Các thánh Thiên thần đã giúp Ð Ö G 
_}| trên rừng, khi ma qui đầ tháo lui, 
_| ác thánh An thần lá đemlinh hôn 
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ông thánh Ladarô lên thiên đàng, - 
Các thánh Thiên thần đã cứu. đầy tớ | 
Chúa khỏi tù rạc, cùng nhiều đêu I 
| - khốn nạn, 
|. Các thánh Thiên thân hay an ủi các Jl 
- thánh tứ vì đạo, H 
Gác thánh Thiên thân. hay dưn 8 lời 
: cầu nguyện trước mặt Ð ÔT,... - 
| Các thánh Thiên thân hay mầng rỡ về 
một người có tội trở lạicùng Chúa, | ' 
Các thánh Thiên thần trấn. thủ các | 
_ nước các xử; 11 
Các thánh Thiên thần ngày tận thể lễ 4 
châu chực Ð G ö oai nghỉ. :PEƯ l Ỉ 
| - ,xuống phán xét, lF | 
Các thánh Thiên +hần hay giúp đỡ 1ñ 
—— người ta cho đặng rỗi, l§ Ì 
Các tháuh Thiên thân hay vưng theo 15 
__ thánh ýĐ€ŒT, + 
ác phẩm đấng thánh Thiên thần, 
Kéo gặp sự tại: sự dữ, - am | 
Các thánh Thiên thần, xin Chúa chữa NÓ 
__ ehúng tôi, I1 
| Kêo pBái chước ma qui cảm. dỗ, 
Kếo phạm tội lỗi, - | 
- Kẻo chết tươi ăn năn lội tưng: lời _ 
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Chúng tôi là kẻ có tội, 
| Chúa tha tội chúng tôi, 
|} Vì các thánh Thiên thần, 
__ Chúa nghe cho chủng tôi. 
Xin Chúa cai trị, gìn giữ HộiãThánh, 
Xin Chúa cho các giáo hữu đăng bằng 
an hòa {huận, - 
Xin Chúa cho các đẳng linh hồn nghì 
an đời dời, 
Xin Chúa cho Thiên thần giúp đỡ 
chúng tôi khi mong sinh thì, 
Xin Chúa cho các thánh Thiên thần 
rước linh hồn chúng tôi, đem lên 
Thiên đàng hưởng phước đời đời, ' 
"Con Đức Chúa Trời, vì 
Chúa GiÊotu chuộc tội cứu thể, 
__} Chúa Giêsu, tha tội chúng tôi, 
{ - | Chúa Uiêoiu chuộc tội cứu thế, 
_ Chúa Giêotu, nhậm lời chúng tôi, 
“Chúa Giêoiu chuộc tội cứu thế 
- Chúa Giês1u thương xót chúng tôi, 
Khái. Chúng tôi thân lạy các thánh 
“Thiên thần, xin cầu cho chúng tôi, 


_ Ứng, Đáng ghìt lấy những'sự Chúa 
- Khiiitô đã hứa, _ 
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Lời nguyện. ,. 
Chúng tôi lạy ơn Ð Ö T, Chúa đã {|. 
dùng cách rất lạ, phân định những Ì “ 
việc các đấng thánh Thiên thần cùng |-'+.. 
loài người ta, xin Chúa nhậm lời | “ 
chúng tôi nguyện: các thánh Thiên | 
thần chầu chực vưng phép Chúa trên | + 
trời thể nào, xin giúp đỡ chúng tôi 
dưới đất'như vậy, Amen, . 1 
Chúng tôi cả lòng mầng rỡ. 
Thân lạy các thánh Thiên thần, 
chay là thánh Thiên thần Mỗ) . ta 
Hằng vui vẻ chầu chực tòa Chúa, _ 
+ ùnghướng phước tiêu sáimuôn đời: 
Tuy chúng tôi rất hèn tội lỗi, [khen; | ˆ 
Nương giáo nhơn khắp thể ngợi | + 
Gám công ơn gìn giữ; ủi an; 
Vì cao sang phù trì Hội Thánh, : 11 
Vưng lịnh Chúa giúp đỡngườiphàm, | ˆ 
Tỉnh thiêng sáng bao nài công khó, | 
Xin Thiên thần ngăn đón loài gian, |. 
Cứu phần xác thoát vòng nguyhiểm, | 
Giúp linh hồn khỏi chước quỉ ma, | 
Thắng tam cừu kinh phục nép gan, 
Lướt tà ma, thịt mình, thể tục ; 1` 
Giúp chúng tôi làm lành, lánh dữ, | 4 
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Hằng răn khuyên chừa cải ăn nắn. 
_†J Khi làm tứ đưa lên tòa Chúa, - 
Việc lành dưng trước đài tiền, 
J_- Tấu ban phần thưởng; 
Có lỗi, nguyện cầu Chúa cả, 

Ân-tứ rộng khoan. : 
Ví dầu phải xuống luyện hình, 
_ Xin hằng tới viếng thăm an ủi. 
Giúp chúng tôi khỏt chốn lầm than. 
Xưa Thiên thần cứu thánh Tiên trì, 
Đặng khỏi chết trong hang sư tử. 
_ Rày chúng tôi ở chốn trần gian, 
Xin điều hộ; hầu về quê thật, - 
Hiệp làm một cùng thánh Thiên thần, 
Tán tạ khong khen Chúa cả, 


( | Đờiđời hưởng phước hỉ hoan. Ämen, 


VII.— KINÍ CẦU ÔNG THÁNH 
PHANXICÔ XAVIE. 


œ minIE Elêyson. 

 Khirixitê Elêyson. 

^ Khirie Elêyson. 
Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi, 
Chúa Khirxitô, nhậm lời chúng tôi, 


| Í bức Chúa Cha ngự trên trời, 


- Thương xót chúng lôi. 


*ị ` ` ¬ ký “ˆ 4 ... ¬ DI. 
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Đức Chúa on chuộc tội cứu thể, 

Bức Chúa Thánh Thần, 

Ba Ngôi cũng một Đức Chúa Trời, 
Thương xót chúng tôi, 

Rất thánh Đức Chúa Bà MAniA, 
Cầu cho chúng tôi: - 

Ông thánh Ynaxiô lập dòng Ð € Œ, 


Ông thánh Phanxieô Xavie là môn đệ 'F ị 


rất xứng đắng ông thánh Ynaxiô, 
Ô„ th. Phanxiecô là-quan thây Phương 
Đôn Ệ 
Ô, th. Phangieô bảo tin sự bình an, | ƒ 
Ô. th, Phanxieô bảo tin phước thật, 
Ô, th. Phanxieô là bình trử thánh ˆ 
_ danh Chúa Khirixitô mà đem cho 
mọi dân ngoại đạo, 


0,2th. Phanxieô là bình đầy nhữn gsự | _ | 


yêu mến Chúa,  ' 
Ô. th. Phanxieô là táng đỡ Hội Thánh . _ 
Phương Đông, 1: 
Ô. th. Phanxicô là kế binh vực đạo W 
thánh, lIñ 
Ô. th. Phanxieô là kẻ. ághịch đạo dị. 
đoan, 
Ô. th. Phanxieô giảng truyền nổ 
lề thật kè Evang, 


Ô. th. Phanxieô phá tan đạo bụt thần, 
_Ô. th, Phanxieô là bia bài danh vọng 
B Cha, , _ 
Ô. th. Phanxieô hay bắt chước Ð & G 
__ mọi đàng, - 
Ô. th. Phanxieô là lịnh rao tiếng ĐCTT 


cho những dân mọi rợ, 


= -Ô, th. Phanxieô là rường cột đền thờ 


'- BỐT, 

1 ‡ ô.th. Phanxieô là đèn soichonhững |- 

-} _- đân ngoại đạo, - 

Ô. th. Phanxieô là thầy dạy dỗ kẻ tin, 

_Ô, th, Phanxieô là gương mọi sự 
phước đức, 

_Ô,th. Phanxieô là gương mọi sự 
"nhơn đứe, cùng sốt sắng xứng 
thánh Tông đồ, 

Ô, th. Phanxicô là kẻ dần đàng nhơn 
đứe trọn lành, 

Ô. th. Phanxieô khi còn sống, hay 
làm cho kẻ tối mát đặng sáng, 
và kẻ què đặng đi, 

Í { Ô.th. Phanxicô hay làm cho kẻ hệt | 

{| lào đặng khoẻ mạnh, và kẻ chết đặng 

4. sống lại, | 
1ô. th. Phansioô là cửa bình an cho 
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kẻ bị phong ba đặng vào, II 
Ô, th. Phanxieô hay làm cho qui thần | ' 
kinh khủng, _ Ỹ 


| Ô. th, Phanxieô bàu chữa muôn dân |5" 
khi phải thần khí, mất mùa giặc [4 


B1ầ, : lấ 
Ô, th. Phanxiecô là kê Ð G TT cho cai [ 
_b_ trisóng gió bäo bùng, _ "-©) 
_ Ô, th, Phanxieô là kẻ ÐŒT cho đạy | ' 
__ tứ hành đều kính sợ vưng phục, |. 
Ô. th. Phanxieô hay làm phép lạ các | ' 

đời trước nầy, . % bi ñ 
Ö. th. Phanxicô hay bàu chữa kể 

khốn nạn 


| ộ,th: Phanxiea là vui thật kế ân lo, | 


_ Ô, th, Phanxieô là sáng soi Phương | ˆ 
__ Đông, DA co - 
Ô. th. Phanxieô là nhà tạm chẳnghay {| ˆ 
hư nát, “. 4 
Ô. th. Phanxieô là lò lửa đỏ kính mến 


` Anh 1. 
.Ô, th. Phanxieô làm sán ø danh Đòng 
ĐC đời đời chẳng hết, 
Ô. th. Phanxicô eó lòng sốt sắng bắt 
 ehước sự khó khăn Chúa truyền 

trong Èvang, chán, 


{| Ô.th. Phanxieô hằng tuần túc gìn giữ 
| sự sạch sẽ cho trọn ven,  - 
Ô: th. Phanxieô hay xưng lời chu lụy 
mọi đàng, 
Ôs th. Phanxieô có lòng khiêm | 
{| . nhượng rất lạ, - 
{| Ô.th. Phanxicô hằng ước ao chịu 
_ _ eông lao khốn khó vì Chúa Khim-_ 
{ xiô chắng khi đùng, _ XS 
{| Ô. th, Phanxicô hằng khát khao ước 
| ao trông cho mọi người đều biết 
—_ thờ phượng Chúa thật và đặng rồi 
{| linh hồn, ` 
{| Ô. th. Phanxicô là thánh Thiên thần, 
{| vì trọn đời giữ mình sạch sẽ, 
Ô. th, Phanxicô là thánh Tỏ tông, vì 
có lòng yêu mến con chiên Chúa 
_ KhirixHô, - _ 
Ô. th, Phanxieô là thánh Tiên trỉ,vì đã | 
{|  đặng ơn phước ĐCTTT ban xuống; - 
{| Ô. th. Phanxicô là thánh Tông đò, vì 
lạ đã đặng quờn chức trọng mà đi 
§W| giảng đạo cho thiên hạ, ] 
“| Ô.th. Phanxicô là thánh Trí mạng, 
“|  - vì có lòngướcao chịu chết vì Chúa - 
KhiixIô, : 


Ô. th. Phanxieô là thánh Tấn sỉ, vì | ` 


hay khuyên dạy muôn dân, lại lời |. 


_ nói việc làm đều có phép tắc, - lã 
Ô. th. Phanxicô là thánh Tu hành, vì | 
đây đủ mọi sự nhơn đức, Ê' 
Ô, th, Phanxieô là thánh Đồng kinh, 
vì trọn đời sạch Šề linh hồn và xáó, 


Ỗ, th. Phanxieô đã đăng ơn phước 11 
ĐGT ban xuống cho đặng nên |ˆ 


thánh, lại đặng gồm no mọi sự [1 

nhơn đức các thánh. _ - NI 
Chúa Giê6w chuộc tội cứu thê, 

Chúa Giê&u, tha tội chúng tôi. - 
Chúa GiêeIu chuộc tội cứu thể, 

Chúa Giê61u, nghe cho chúng tôi, 
Chúa GIÊ61U chùộc tội cứu thể,. 

Chúa Giê6u, thương xót chún Ø8 tôi, 
Chúa Khirixitô, nghe cho chúng tôi, 1 
Chúa Khirixitô, nhậm lời chúng tôi, [TT 


Khái. Lạy ông thánh Phanxieô Xavie, |ƒ 


xin cầu cho chúng tôi, 


Ứng. Đáng chịu lấy những. ơn Chúa: ì 
Khirixittô đã hứa, - Ỉ Í 
Tà Lời nguyện.. 
_Chúng tôi lạy ơn PB € Cha lòng lành. 
vô cùng, đã làm cho the Mec.- 


—— 
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Ý | Phương Bông đặng tin đạo thật, và 

{ | đem vào số con Hội Thánh, bởi những 

{ | lời ông thánh Phanxicô Xavie giảng, , 

{ | cùng mọi phép lạ pgười làm. Xin 

{| Chúa lấy lòng khoan dong, mà ban 

{ | ơn phù hộ cho chúng tôi, là kẻ có 

{| lòng kính công nghiệp trọng vọng 
-{ ông thánh Phanxieô, đặng học đòi bắt 
-| chước mọi sự nhơn đức người cho 
-| trọn; vì công nghiệp Ð € 6 Khinxitô 
-| là Chúa chúng tôi, cũng là Chúa thật 

W | hằng sống hằng trị cùng Ð € Cha, và 

{ | ĐGTT đời đời chẳng cùng. Amen, 
{| - Tôi lạy ơn Chúa tôi, là Đấng hằng 

lj | có đời đời, trang 4. 
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Xa 2: 6: tẺêng,Z5 
Đệ Nhứt Thiên 
_ THIÊN CHÚA THÁNH GIÁO 
NHỰT KHÓA 
Chính việc giáo hữu 28. làm san ngày. 1 
Kinh đọc khi thức dậy. . . 
_ « khi làm việc. 
« « đi đàng, xa 
«ề « phải khôn nạn. . . 
@ Œ« Œ cảm đô. . = = Ũ * 
( (rước bữa ăn, OcwÏi 0w im. 
Benedie, Domine. . 


‹ « sau bữa ăn, 4gims fibi Site 
Retribwere, Domine.—Fideliumn œwừmœ. 1Â 
TẢO KHÓA KINB 
Kinh Ð Ö TT, Veni, ŠSancte Spiitus, , 15 
“1a. áầ  2d0L4.—:-...-..- 10 
œ Nhựt một mùa Phục sinh, fiegina eœlù 17 

œ Tin, Cậy, Kính mên, zlclws Eidei, Spet, 
CharttaH3.. . . `  JẤN 
Hiên kinh, Dews, i+ øđ7 bfo/idạ, sả 
tmine, labiœ toa dJ0ertes.—Đeẹt sigqw1n 


—6ð8 — 


(*wcis.— Langletiu S8, Trinitas. —Do- 
mìno, qui ad pfineipium hs die, 20 
Kinh Lạy Cha, Ozatio đomimica. vs + + 21 
‹ Kính mắng, Sœiwtatio angecliea. . 32 | 
Tin kíah, Š/zwbolưza Apostoloruw. 22 - | 
-_ Cáo mình; (20#ƒ6ss10 L£A40i Sạc Vinh”, 
Phượng tự. : . ..;..'*.‹ „ 23 
Ăn năn lội, cfs 2w h0 xfE: : Là 
Thân Đức thánh Thiên thần. . .' 25 
- Lạy Nữ Yương, Satòe, Fad H0, vệ GưNy 
độiơn. . 4 gi, v5 se Tel 
« cầu Chúa Ra đời, ta S, Nominis 
Jờš§bc Z2) 2 ti) 28 


kinh Tên Ð 6G, Gi (ÿReb 3:ohit ăn Š 
Ðr6 HODI8 0Db01@NS: ¡6G tcNb 


Thân các thánh Nam Nữ. 


ÄẲ Tàn tạ, Dozologia, 
_«- Cám ơn. : 
ĐA đorrông) s2 va -ÐSN _ "-. 1. 
-_A thánh Mẫu, Mazia, Mater gratie, 36 11 
A thánh Nữ, Memora"e.... . 36 | 
`,Trông cậy, Sub tưuướn p#*øsidiuwm. 36 |1 
cầu các Thánh, Litanke ằwdj068. ` 38 
ông thánh Phanxicô Aavle, Ztterne : 
._ YePMm cowdlo"... . ..... 4Â 


—§F-+- 


VẦN KHÓA KINH 


Kinh Ð Ö TT, vân vàn.—Kinh Lạy Chúa 
là sự vi. ` L  ./VÝ 
_£ ăn năn tội, vận vẫn. ->y 
‹ cầu ÐO Bà, Lianie l iad. 
« Thiện từ, OÓ Domina mea 2= Man. 


(1ere. } : 
_« Tôi kính lạy: và khống Khái, lạ Tử, êm 
tì @lernuan SS, Sacranentutin. B3 
‹ Thân các thánh Nam Nữ, vân vân. 53 
Đệ Nhị Thiên 
Thiên Chúa Thánh Giáo Chúa. 
, NhựtPháp - 
Giám Mục Nuược HÀN tựa... . .- 55 
Chúa Nhựt Pháp Mục Lệ... .. .. 58 
CHÚA NHỰP ĐẠI LỄ TẢO LỆ KINR 
Kinh nghĩa Đức tin, Šuuma?ztitm dogimna 
n°ưN, .:. x3... ĐC 
- Thiên Chúa Thập Giải, D¿caitgi ?? 5 MIÁT DA 64 
Hội Thánh Luật Điều, ƒcclesiz røeepta. 6ã 
Thánh Bí Tích, Šeøtem Sacramomfa. . 6ỗ 
Thương xác bảy mối, Sepfem x..t.. 
sericondie Á0000?Pdlđ5-ˆ2-z ;zc _Ầ.Ầ.. 
Thương linh hồn „h mỗi, Sej!ew 0pera 


misericondia s00x1//4180) ` 
Cài tội bẩy môi có bẩy đức, Septemn »i- 


(dfes  cowfa sepfem 0d *. —. 


Phước thật tám mối, Oefo beøtitudines, 61 [| T” 


Phép lần hột thánh Mẫu Môi Khô, , 69 | 

Phép lần hột Năm sự: Vui, lỉo§ariwrn g1~ 
(08W.  —, F VN so: 

Cách dưng lời cầu, s20: 2221600 

Kinh dưng Máu thánh Ð Ô 6, Pater œterne, 
Verbun ølecruwtn,s.. đ terne. Spritws 
Sancte, (Ez Man. Cle-}-. -. , 80 

Kinh cầu cùng rất thánh Ð Ö Bà MahIA, Ma- 


te Dei Iưmưmaculata (Ex Mam. Gier) 83 Ệ | 


CHÚA NHỰT ĐẠI LỄ NGQ LỆ KINH 
Phép lân hột Nắm Sự: Lên Z gE >À1n gen 
dol0fosưiu, ., , . nh Ệ Aøi. 27/49 x~. 7 
CHÚA NHỰT ĐẠI LỄ VĂN LỆ KINR | 
Phép lần hột Năm Sự Măng, Rosariư 
gÍ011081ứ. . . `. .. 
Đệ Tam Thiên 


Tồng Chư: Thánh Kinh 
Kinh Ti Kíuh cất nghĩa. ... , , 98 | 
Phép lấn hột Thiên Chúa Nhứt Thề‹Tam | 


VỊ, Œorona S8 T†?t+NvVFAE, v.v + 


_ _— 015 — 
Kinh Cảm tạ Ð € 6G. vẽ 

114. ..... ‹ 
[ . ‹ CảmtaBCBà. . 
| bây Sự Vui Mầng B € Bà lên tềi.: ễ 
Kinh Ân tứ _. 

« Hồng ân. . 
Kinh A rât thánh Giá, 
_&« Thánh Bồn mạng. 


é ) 


«( cầu R TTTBĐCG, Eituwie §. 


Cordis Jc§M, 


“^^ 90" € *é c.= 


¿ dưng mình cho R TTTĐC 6, Ai _ 


ŠS, on jJesu ƒorntnula consecrdafiowis. 


mmioghtftriếốGG.:-..... 


« dưng mình cho R TTTĐBĐCGG.. 


dưng mình cho rầt th. T T Ð Mẹ. 
ngợi khen Ð © Bà trong tuần. , 
"Ngày Chủa nhụt. , : 
( thử hai.. 


« 
« 
-« dưng mọt việc cho rầtth. TT Ð Mẹ. 
( 
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Kinh cầu cùng Ð C.Bà trong mùa Àpton, 
Alma Hedeinptorts. CAN MC”  .p 


. 1i 


lá8 
150 


152 


_ 616 26B tt” 
Kinh mắng chào Ð Ô Bà trong mùa chay, — {| 
_ Ao0e, Hegind. án 152 + 
« cầu xin cùng Ð Mẹ co cắc nhằm trự si 
tHội thánh, Sacfa Mazia, SMCCM6 - 
711Se? 18. s ... 9 ¬.‹ 
Œ đọc ngày thứ bẩy,. Wuẩi khi xem lễ _ 
| Misa.- - 
người Nữ kia cầu cũng B M cho gia 
đạo. Nế Ta To V Đ5 | 
cầu cùng B.Mẹ cho ph Sự sạch số 
_ “thanh tịnh. Về TU SẾI, 
tr dưng mình cho ÐĐMẹ.. . 
« ông thánh Bênađô, Meznorare. 
‹ cầu ông thánh Œiul; L1taniœ h 
_— J0sfnh. ..  T TỚI I1 
« thánh eä Giude, 4đ, beufe Jønbi° 104. |: Ỉ 
_« .cầu cùng Thánh Thất, Pzecato ad — [T 
Sạ tatmiliam. ...... 


- Đệ Tứ Thiên. 
Nội Tuần Sự Vụ 
_§I.—,Phép câu lễ. „ TỔ HH vế bo 
Phép lần hột. _Ñăm Đấu. Thánh, Corona — | 
5, ‹ Q11 g116 Vulnerưm.. .. , 169 
Kinh sát MỢN. —. SN .. 
thi thứ sáu vua Đayil, Ps. De prọ- 


L = ` 
vẽ! 
+ Ị 
Ä ` HHỊ| 
vi ` 
: h _ &=. f 
Š " vÍ 
? & “mg : h Á 
k = F P px. tế] 
5 =ẰcZằaug “1n “=&==&<&= “ mĩ : : mm ' _—% 
= > LÊ =và - >> “rẽ. .=.. cự. tu +- ` ƒñ*ẻˆ†1 ¬ 
xỉ ‹ _= 5n m2 1c TS GQGI xi ; 3 ` ng 
về Vì NÍ %7 * 
- Z l Ị ^. 
_-. ï 
E— ä ~ 4 ¬ ˆ *m— Cớ- “ _= „P ... Ï = F NV “ Z . = 
.s — xxx Ốc nan: cm... se. ————— ` 


th GEY 2 
fundis. Ki, TRỤ: c À vA ở T1 


| 4ñ. — Pháp đi Đăng Thánh Gá.. c. 176 


Mười bòn cbặng Đàng Hầt Thánh Giá. t8 
§ HH, — Phép lần hột Bấy sự Thương Khó 
ĐGBà: Gáorona Septem I)olorwm Đ,M. V, 199 


Đệ Ngũ Thiên 


Thánh Tuần§Sưự: Vụ 
Lãi ba), -.., “. 6 T 
Phép lân hột ba ngày lổ bên, „2 944 
Mười lăm sự Thương Khó ÐĐC6.. . 911 


\ẽ Thầm phán kinh, :1/es zzzœ (le Đèn nhứt) 953 
-} Thánh Giá than kinh, Vezi!a Fegis (Lễ 


¡ˆvỦen Mã... - 00 
Thánh Mẫu thương khó kính, Stabat | 
Mater (Lễ Đèn ba). ...... 259 


“|. Kinh Chúng tôi lạy ơn Ð CT1, Rosufbé | 


(1tSUfNMS, Ï)01n1ñ€6.. 3 242 
« than ngày thứ năm, khi rùa chơn; 243 
than ngày thú(sáu, khi hôn chơn. 346 
Đệ Lục Thiên 
_ Trợ Lâm Tử Kinh 

Lời bảo những người giúp ke liệt $  2ãá 
Kinh cầu Đối linh hồn... .. . . 956 

Ớ' linh hồn giáo hữu, Proficiscene, aqwững 
chrtsilững. . .. b.. TU 


~ 0I8 = ˆ 

Kinh cẩu thiện tử... 
___«. cầu đang khi qua đời. 

"Tiền liệm kinh. 
Hậu liệm kinh. 
Tiển táng kinh... 
Hậu táng kinh. “1 
Táng xác đồng nhỉ kinh, * 


: BAVÍT THÁNH VƯƠNG TRỔNG HỔI KINH 
_ Septem Psabùmi pœwitentiales 
Thứ nhứt. “.. * ¿ng 
Thứ bai? : 6:9 25 
Thứ ba. F) ° .- ° . “ 


Thứ bồn. 

Thứ năm. . 

1ThỞ shuệ,¿a 2z S24 
Thứ bẩy. Và 


ĐỒNG NIÊN TÔNG KINH VĂN 


Phần Thứ Nhứi : 
Ca Hát Ngày Lễ Trong Năm 


— §ÑIL—CŒA HÁT TRONG MÙA SINH NHỨT 
1. Cứu thê thánh đản —Hôm nay ngày 

Chúa ðiáng sinh. .... : . đỤ{.. 
2. Cứu thê tào trung =—= Ớu bàn có. 303 


| 
Ể L 
ì 4 
”„ 
lật 
Š @ 
' 
: Ỉ 
vV_ ủ ị 
b» lv, 


= ~.rws<s. «1 Xỉ/ _... <à ẵl_a = = 
>“Yt¬ ` ` .ư Xa ñ ..,..< ~-! *. nu ã< h tG ?.. á 8+ Y£ #i.& 
_-‹ “ k¿ -> - - V 
: -. .—< - ° ă : - “ ` ) 
ị . làn, ( ~- > « ¬ _ 
*x `. * 
„, ` 


`... _ 
= 


`... nh 3e4 
$ p.- =. - > R 1) 


~." « 
. L 


<®* 


-= -—-‹ jš~h z.. at À3, SỈ Làm: 2g 


. 
+ 
W 


{Ạ© % =I C T—t = Cệ 


11. 


"Nv "m . _" kế —-. -.. .=. —* 1 
% 
' Ỉ ` x 
' . 


. Ñùa đêm mắng Chúa ra đời. . . 305 
. “ Chúa Hài Đồng giáng gỉnh cúu thê. 306 
.‹ Chúa cả ra ơn làm người cứu thế. 308 
. Đội ơn Chủa úuthế  . -. . . 310 
. Hỡi mục đồng. . „919 
Mắng Chúa Ngôi Hai đề trời suẩng thế. 314 
__9, Lễ đặt tên Ð CG—Hôm nay ĐGCha. 317 
|: 1U. Lễ Ba Vua— Anh em ta chấu lễ hôm 


nay. sGc Ạ ĐC. 
4đ «& 4 —'Kiềng tin hà lố rạng. 322 - 


Š H,—cA HÁT TRONG MÙA CHAY 


l. Lễ (ro— các giáo nhơn. ... . - 327 
9, Gúi nguyện Chúa muôn phần thương. 
8Ô Đs, Mterere. . 328 
Ñ | 3. Lòi Chúa trôi—Hỡi xứ kóo tôi, duc 
"ị _ vui chi nữa. ,. J20 
Ñ | ¿ Íöi ÐM¿ thon—Nầy là Con diyn nhơn 
lÌ sao 0 độ c.( 7, .--`. 340 
{ | 5. Thương ôi! Đền ngày: Chúa tồi cớn 
§ | thạnh nộ, Ùies ra. . 343 
Ÿ | 6. Ớ ngọn cờ chói lòa rực tổ, Vezilla 
'ï ñegts, TỶ: ` gáá 
†?. Thương ôi ! Đức Mẹ sấu bi, §tabai 
„14... 344 


| : -8, ám ơn Chúa cả phép tức vô tùng - 344 


9, Ngày thứ: wăm tuân thành ~Ø linh 

| hồn tôi. . - °...Ằ°4,89/ 61/16 4 

10. Ninh hạ đnh—Hầu bước chơủ đi, 

_ ngắn đoạn sầu bi. . :ˆ.:.. 

11. LỄ thánh Thưy/— Phục sinh tiêt tu) 
đèn đôt, hương xông, . ..... 


VAN IỈI¿——0A HÁT MÙA PHỤC SINH 


1. Lễ Phục Sừuh —Mẳng Chúa phục sinh, 
vui lòng chúng: t2 201: 6t, 355- 


« « Hôm nay lễ Chúa phục sinh. - 359. - 


. « «© ĐộiơnThiênChúa Ngôi Hai ra đời, 361 
‹,« Mảng Chúa phục sinh bỡi chưng - 


kế chât, Ó /i¿¿ øt fiia. .. , xi 


Datô thăng thiên—Hôm nay lề Chúa 
thăng thiên. . ... ,_ Ø65. 
ö.. Lễ 0húa thăng thiên,chúng tôi thở kinh, 367 
1. Lễ ĐCTTT hiện %wÔng — Lễ Đức - 


Thánh Thần giáo nhơn kính nguyện. 370 


3, Kính nguyện Chúa Thánh Thần, Vem, —- 
'Sanete 0198...) 25 . 873 
9. Cúi nguyện Đức Chúa Thánh Thần, 
Ve@wi, Chedfof,. Sex 2 0 281n 


10. Cúi lạy Đức Chúa Thánh Thần , 373 | 


11, Lễ ĐŒGT Ba Ngôi — Kinh ty một. 
Chúa Ba Ngội ,, ... 


` 


NGÃ ——__ 


N. 
 sÃ 
“.# 


— 021 — 
19. Táng tụng Ngôi cao Thiên Chúa. . 381 


Š IV,—CA HÁT MÌNH THẮNH CHÚA 
. Ớ núi thánh Xion, Lawdø, Sion. 
), Tôi kính lạy Chúa GIÊö1U;.1doro (e 
(doUofc.... 
. Œ lưỡi, phải ngợi lung ˆuxn, Xi hà: 
. GIÊ61U Thiên Chúa là Cha nhơn hiền. £ 
- Tôi kính lạy Mình thánh Ð Ô 6. ` 
. Ớ Bánh thường sinh. 
. Gúi xin Đức Chúa Cha. 
__Ñ§, Ứ Tiệc rất lớn. 
-9. Tôi kinh lạy Máu thánh Ð l 6. 
10, Ớ' Tiệc thường sanh. 
11. Ớ Bánh thiêng liêng, .. 
12. Lạy Chúa, danh Chúa vang lừng. - 


_ _§ V.—CA HÁT NGÀY LỄ ĐỨC CHÚA BÀ 


{. Lễ mông triệu—Hôm nay Đức Mẹ 
AI... 7. cố: .‹. ở 
9. «œ« Hôm nay Đức Mẹ lên trời("). 40á 
3. Lễ sinh nhựt ĐGBà—Hồm nay lễ 
Đức Mẹ sinh ra. . . 40B 
_À, lễ Mói Khôi¿—Hôm hãy lớn mọn đồn 
"... 
ũ. Lễ ĐGBà lv mảnh uào đến thánh 


›ýyf: 34 TKØNG RE. "VQdto 


., 


A Thánh Mẫu MARIA. .. 410 

6. Kính mầng Đức Mẹ Chúa trời, Àoề, 2 j@Ó 

naris Stclla. _.... . „ 413 HẠA 
¡. Kinh ngợi Đồng trinh thánh Nẫu . 4{B J9 


ằ. xẻ h.” s. ?a co xnn 
' , 5 F1 


_ na — 
`: 
‹ ` 


* 
BÀ... z ” x 
- , 
` 
^%Ò * 


VI. — CA HÁT NGÀY LỄ THÁNH 


1. Lễ sinh nhựt ông thánh G. Baotixita 41§ | 
%. Lễ ông thánh Vêrô cùng ông thánh b 
Phaolổ Tôug đồ... .... 420 | 

_ 3, Lễ các thánh Tông đồ ( Ezulle orbis. | 
gawdiis}........ “hệ Ta^ ¿24 | 
5 Lễ Thiện thần hộ thả . s 7a 05,563, VAT 
ö. Lễ các Thánh NamNữ.,..... 428 | 


Ầ- › ` — ¬ * _~ 
“c6 ` SẼ ý avÊGYvYv 
ù . .. 


6. Lễ các Bằng (0) (Dies ứzJ.Ô.. .. 480 _ 
7, Lễ các Đằng(H ...3 v3) ng 


Xà 


Phần Thứ Hai 
VỀ PHÉP BÍ TÍCH : 
Š 1s — VỀ PHÉP RỬA TÔI, 


"| Kinh đọc khi rừa tội chầu nhưng. 
_ Kinh đồc lòng giữ đạo vững Vàng. _ 
€ ăn năn tội chồi đạo. VU 57Ẩ, 

Š II, — VỀ PHÉP XỨC TRẤN 

Kinh dọn mình chịu phép Xức trán. 


'Ñ x1 e ÉP 

§K KNN{äí na bym.'...Ổ.... 7... (65 
NỊ tin, cậy, kính mến... .... . 446 
“khiêm nhượng và ăn năn tội. . ái 
- .=..(ổ số... '... 6 

T  -. ............-: ¿2 
"X. .........-. À0 

¬ . <....<.‹... 1 
xin mọi -¬.....ÔÔ 452 


Š IHI.—VỀ PHÉP THÁNH T THỂ 
[,——LẺ MISA 


Kinh rầy nước thánh.". 
Bài đọc trước lễ Misa. 
Kinh xem lễ : 
«© đọc sau lễ Mien. Lệ) MP 
đọc khi làm lễ rồi. , 


[Ï,— KINH RƯỚC LẺ 


Hài bảo. :.....-- ,„ .v 472 
£ | Kinh đọc trước khi rước l q0) - xà Ái 
ẨÃ | Lãnh Thánh Thê tiồnkinh. . . .. 475 
Ý | kinh đọc sau khi rước l(). .. .. .. 478 
“| Lãnh Thánh Thể hậu kinh... .. .... 480 
'{ Kinh đọc trước khirướelễ (nr)Kinh đức tin. 489 

‹ đức khiệm nhượng. .. . . 490 

N  nNHỚG.. `. .:......- 409 


Kinh đức cậy 
ước a0. 


đọc sau khi lướt la0Ki Kinh kính thờ. 497 


kính mên. 
_— @ắm ơn, 
cầu xin... 
„ tệ. đếc lòng ...' -: 
Lời nguyện ông thánh Inhatiô. 
Kinh đọc hầu nhờ phép Đại xá. 


«dưng mình cho Ð Mẹ khi chịu lC 


vỡ lòng. 


«- nhắc lại lời khấn,khi chị ltỡ lòng. 


__ Lãnh Thánh Thê kinh kì :— Kì nhứt tiền. 


(€ hậu. 
nhì tiền. 
Œ -‹hậu. 
tam (tiến. 


‹ hậu. 


tứ: tiền. 
'© hậu. 
ngũ tiền. 
«c hậu. 
lục tiền. 
« hậu. 
thất tiền. 
«( hậu, 


495 


510 | 
;¡ LIN Ề 


55 |Í 
520 |' 


022 
220 
229 
Quá 
si 
S40 


- Áo 


Sắ/ 
S51 
2Ð) 


.O06 


— 625 — 
Š IV. — VỀ PHÉP GIẢI TÔI 


Lhhàö: ..-..‹ "(9 
Kinh cầu cùng Ð CT T cho biêt tội HIÊN: 089 
Cách xét mình xưnglộ . 7... .... 563 
TH à H4. ..—-........¿a::. 58 
dộc lòng chừa . . .. 570 
cầu xin hầu chịu phép giải tội bến. 570 
"xa. ¬<s—. . is 


cám ơn. 2. 0P” x5), 7U XC (ai VÀ ý v0 2i: (7 4 


Phân Phụ Thêm ˆ 


NHỮNG KINH CẦU ĐỌC MỘT HAI KHI 


I— Kinh cầu Ð € 6 Hài Đống . . “574 
IÍ. — s Chúa chuộc tội... 579 


«đ Minh Thánh Chúa. . 585 
«ầ ĐCBàtrongthề . — 59( 
{. Trải Tim ĐCBà...s.. -. - "8á 
các thánh Thiên thấn.. 597 
ông thánh Phanx. Xavie. 603 


HR-— 


ñ 
Ũ 
LJ 
\ 
` 
ì 
H ˆ - ' 
. 
ọ n 
\ L 
] 
h 
# 4 
h f 4 
à 
“ s { \ 
\ \ 
L ¿ 
{ 
Ƒ . ( 
LLJ 
' - 
( 
# ‹ 
Ũ 
h 


T 
s. ai, 


“` 
Á - 


«vx(¿t 
*x 
š = 
: - 
ky 


l¿ 


.ã 
* 


+ 
-. 
.== 


.Ắ..ẻ 
% 


‹ 
# 
Ũ 
” . 
f 
LAN: 
M 
tá 
+ ` 
h HH. 
¬. 
\ 
‹ 
_ 


